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	Phần một

	Chương 1. GIỚI THIỆU – NÊU VẤN ĐỀ

	HÌNH ẢNH TRẺ VỊ THÀNH NIÊN (VTN)

	Thời niên thiếu của Jeffrey Dahmer và Alice Walker

	Vài năm trước tôi chợt nhận ra khi mười mấy tuổi trong thời kỳ Đại khủng hoảng, mình không hề có tuổi VTN gì hết! Tuổi VTN vẫn rón rén lại gần và vẫn bám theo suốt cuộc đời ta… Nhưng tuổi VTN vẫn chưa được khám phá và nó không tồn tại như một bộ phận đặc biệt, có nhân cách nhất định – không hẳn là trẻ con và chưa là người lớn.

	P. Musgrove, nhà văn Mỹ thế kỷ 20

	JEFFREY DAHMER có một thời đồng ấu và thời VTN dữ dội. Cha mẹ cậu gấu ó triền miên rồi ly dị. Mẹ cậu có những vấn đề về cảm xúc và cưng chiều em trai cậu quá đáng. Cậu cảm thấy cha không đoái hoài tới mình, lại thêm bị một thằng lạm dụng tình dục khi 8 tuổi. Nhưng phần lớn những người có tuổi thơ và thời dậy thì đau đớn không bao giờ phạm phải những tội ác khủng khiếp mà Jeffrey Dahmer đã phạm suốt từ thập niên 1970 đến thập niên 1990. Chỉ với cái chuông cửa Dahmer giết người đầu tiên vào năm 1978, từ đó là 16 nạn nhân tiếp theo.

	Một thập niên trước vụ giết người đầu tiên của Dahmer, Alice Walker – người mà sau này nhận giải thưởng Pulitzer Prize cho cuốn sách The Color Purple (Màu đỏ tía) – đang phải rên siết dưới ách phân biệt chủng tộc ở Mississippi. Là người con thứ tám trong một gia đình người lĩnh canh ở Georgia, Walker biết rõ ảnh hưởng ghê gớm của đói nghèo. Mặc kệ nghèo đói vây bủa cô vẫn phấn đấu và đoạt giải thưởng văn chương. Alice Walker viết về những người mà cô gọi là thành công từ zero. Những người chiến thắng. Những người đi lên từ hai bàn tay trắng”.

	Điều gì dẫn một đứa trẻ VTN tới chỗ phạm tội tày đình và một người nghèo khổ thành tiểu thuyết gia nổi tiếng? Làm sao chúng ta có thể giải thích được một đứa trẻ đã tự làm tan nát cuộc đời mình do những bi kịch như cái chết của người thân, trong khi đứa trẻ khác lại cất cánh từ những điều kiện sống cơ cực nhất? Tại sao có những trẻ VTN sống cuồn cuộn như con sóng – thành công ở trường, kết bạn bè và đầy nhiệt huyết – trong khi những đứa khác lại vất vưởng bên lề cuộc đời như kẻ ngoài cuộc? Nếu bạn đã từng bao giờ tự hỏi điều gì tác động đến trẻ VTN thì bạn sẽ tìm thấy câu trả lời trong quyển sách này.

	QUAN ĐIỂM LỊCH SỬ

	Chân dung của trẻ VTN được thể hiện như thế nào qua các giai đoạn lịch sử? Khi nào thì ngành khoa học nghiên cứu trẻ VTN bắt đầu?

	THỜI TIỀN SỬ

	Ở Hy Lạp, hai nhà triết học Plato và Aristotle (thế kỷ thứ tư trước công nguyên) đã mô tả về bản chất của những người trẻ tuổi. Theo Plato, lý giải không phải là một đặc điểm ở trẻ nhỏ; đặc điểm này manh mún lần đầu tiên là vào thời VTN. Plato nghĩ rằng trẻ nhỏ nên học thể thao, âm nhạc còn các môn khoa học và toán nên học vào thời VTN. Aristotle tranh luận rằng đặc tính quan trọng nhất của trẻ VTN là khả năng lựa chọn, và chính khả năng tự quyết này trở thành một điểm mốc tiêu chuẩn, báo hiệu trẻ đã tiến đến thời trưởng thành. Ông nhấn mạnh sự phát triển tính tự quyết này không giống như một số quan điểm cùng thời cho rằng tính độc lập chân giá trị, sự lựa chọn nghề nghiệp là những yếu tố then chốt của tuổi VTN. Aristotle cũng nhận thấy tính vị kỷ – tự cho mình là trung tâm – khiến cho trẻ VTN nghĩ chắc chắn rằng mình biết tất cả mọi thứ.

	Vào thời Trung Cổ, trẻ nhỏ và trẻ VTN được nhìn nhận như là những phiên bản thu nhỏ của người lớn. Chúng cũng được đối xử bằng những luật lệ hà khắc y như người lớn trong thời kỳ lịch sử này. Vào thế kỷ thứ 18, nhà triết học Pháp Jean–Jacques Rousseau đưa ra một quan điểm có tính giác ngộ về trẻ VTN, củng cố niềm tin rằng trẻ nhỏ hoặc trẻ VTN không phải là người lớn. Giống như Plato, Rousseau lý giải sự phát triển trong tuổi VTN. Ông nêu bật việc kích thích óc tò mò là đặc biệt quan trọng khi giáo dục trẻ 12–15 tuổi. Rousseau tin rằng ở lứa tuổi 15-20, cá nhân đã trưởng thành về cảm xúc và sự ích kỷ của họ dần thay thế bằng sự quan tâm đến người khác. Rousseau càng khiến người ta tin rằng sự phát triển có những giai đoạn khác nhau. Tuy nhiên, những ý tưởng của Rousseau chỉ thiên về tư biện, lý thuyết. Cho mãi đến thế kỷ 20 thì ngành khoa học khai phá tuổi VTN mới bắt đầu.

	THẾ KỶ 20

	Cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ 20 là giai đoạn quan trọng trong việc khám phá ra khái niệm mà ngày nay chúng ta gọi là tuổi VTN. Những thay đổi không ngừng mà trẻ VTN, nhất là trẻ trai, trải qua trong thế kỷ 20 cũng ảnh hưởng đến cuộc đời chúng một cách bền vững. Mặc dù trẻ VTN của mỗi quốc gia, mỗi nền văn hóa đều có những đặc điểm chuyên biệt, nhưng dưới đây chúng ta xét nền văn hóa Mỹ làm đại diện để các nền văn hóa khác, trong đó có Việt Nam, quy chiếu.

	THỜI CHUYỂN GIAO THẾ KỶ

	Giữa những năm 1890 và năm 1920, rất nhiều nhà tâm lý học, nhà cải cách đô thị, nhà giáo dục học, nhà xã hội học, nhà tư vấn bắt đầu mổ xẻ khái niệm trẻ VTN. Ở giai đoạn này, những nam thiếu niên nghiễm nhiên bị coi là kẻ gây rối, suy đồi đạo đức, còn nữ thiếu niên được coi là thụ động và dự bị ảnh hưởng. Khi quyển sách của G. Stanley Hall về trẻ VTN được xuất bản năm 1904 (trong phần kế tiếp sẽ thảo luận kỹ hơn), nó đóng một vai trò chính yếu trong việc định hình lại những suy nghĩ về trẻ VTN. Hall cho rằng nhiều trẻ VTN tỏ ra thụ động, nhưng chúng đang trải qua sự xáo trộn bên trong.

	Những nhà tâm lý học, nhà giáo dục học bắt đầu phát triển những tiêu chuẩn về hành vi của trẻ VTN. Khái niệm bão tố–và–trầm cảm (storm–and– stress) của Hall ảnh hưởng rất lớn đến những tiêu chuẩn này. Kết quả, người lớn trong giai đoạn 1900 – 1920 thường cố áp đặt sự tuân thủ và tính thụ động lên trẻ VTN. Những ví dụ về sự tuân thủ này bao gồm việc đề cao tinh thần học tập, sự trung thành và coi trọng tinh thần tập thể.

	G. STANLEY HALL (1844 – 1924)

	Lịch sử tôn vinh ông là cha đẻ của ngành khoa học nghiên cứu trẻ VTN. Những ý tưởng đầu tiên của ông được xuất bản trong hai tuyển tập Adolescence (Trẻ VTN) năm 1904. Hall chịu ảnh hưởng sâu sắc và ứng dụng những khuynh hướng khoa học và sinh vật học của Charles Darwin, nhà lý luận thuyết tiến hóa vĩ đại, để nghiên cứu về sự phát triển của trẻ VTN. Ông tin rằng sự phát triển này được kiểm soát bởi những yếu tố sinh lý học do gen di truyền quyết định và môi trường chỉ đóng một vai trò nhỏ, nhất là trong thời đồng ấu. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận môi trường tác động đến sự thay đổi trong thời VTN nhiều hơn so với các giai đoạn phát triển khác. Như vậy, ít ra Hall cũng tin – như chúng ta tin ngày nay – rằng tính đi truyền tương tác với những ảnh hưởng của môi trường đã quyết định đến sự phát triển của cá nhân.

	Theo Hall, tuổi VTN là giai đoạn từ tuổi 12–23 và là thời kỳ của bão tố– và–trầm cảm. Khái niệm bão tố–và–trầm cảm của Hall cho rằng tuổi VTN là thời gắn liền tới những xung đột vào xáo trộn tâm trạng. Từ “bão tố–và–trầm cảm” là do Hall vay mượn ý tưởng từ những văn hào Đức Goethe và Schiller, tác giả của những tiểu thuyết về những chủ nghĩa lý tưởng, lòng khảo khát vươn tới mục tiêu, cảm xúc, niềm đam mê và tinh thần cách mạng. Hall hình dung ra một sự tương đồng giữa những đề tài của các nhà văn Đức với sự phát triển tâm lý của trẻ VTN. Những suy nghĩ, cảm xúc, và hành động của trẻ VTN thường dao động giữa tính kiêu ngạo và tính tự ty; giữa sự điềm tĩnh và sự nóng nảy; giữa niềm hạnh phúc và nỗi đau buồn. Trẻ VTN có thể “cà chớn” với bạn bè vào lúc này nhưng tức khắc sau đó lại tỏ ra tử tế. Mới giây trước nó muốn cô độc một mình nhưng giây sau nó lại muốn tìm kiếm bạn bè.

	Hall được coi là người khổng lồ trong lãnh vực nghiên cứu trẻ VTN. Chính ông là người đi tiên phong về những lý thuyết, hệ thống và nêu bật vấn đề vượt khỏi sự suy đoán và triết học đơn thuần.

	QUAN ĐIỂM VĂN HÓA – XÃ HỘI VỀ TRẺ VTN CỦA MARGARET MEAD

	Năm 1928, nhà nhân loại học Margaret Mead nghiên cứu trẻ VTN ở vùng Biển Nam đảo Samoa đã kết luận rằng bản chất của trẻ VTN không phải là thuộc về sinh học như Hall nhận thấy, mà thiên về văn hóa–xã hội hơn. Khi nền văn hóa cung cấp một sự quá độ từ từ và êm ả từ thời đồng ấu lên thời trưởng thành – đúng như cách phát triển của trẻ VTN ở đảo Samoa – thì trẻ ít phải chịu đựng bão tố–và–trầm cảm ở giai đoạn VTN. Quan sát trẻ VTN ở Samoa của Mead cho thấy cuộc sống của chúng gần như không hề có biểu hiện xáo trộn gì cả. Bà kết luận: một nền văn hóa cho phép trẻ VTN chứng kiến những hoạt động tình dục, xem trẻ nhỏ sinh ra, coi cái chết là tự nhiên, làm những việc quan trọng, quan hệ tình dục như một thú vui, biết rõ những vai trò của người lớn thì sẽ “tạo ra” những trẻ VTN không hề biết đến stress. Tuy nhiên, trong những nền văn hóa như nền văn hóa Mỹ – trẻ nhỏ được coi là khác hẳn với người lớn; và thanh thiếu niên không được hình thành nhân cách từ những kinh nghiệm kể trên - trẻ VTN rất dễ bị stress trầm trọng.

	Hơn nửa thế kỷ sau, những khám phá của Mead ở Samoa được giới phê bình cho là đầy thành kiến và sai lầm. Những chỉ trích hiện tại cũng tuyên bố rằng trẻ VTN ở Samoa ngày nay bị stress nhiều hơn hồi Mead quan sát; và rằng tội ác xảy ra trong trẻ VTN ở Samoa không kém gì ở phương Tây. Dẫu sao thì trong cuộc bàn cãi chưa ngã ngũ về khám phá của Mead, vẫn có nhiều nhà nghiên cứu bênh vực cho công trình của bà.

	QUAN ĐIỂM VỀ PHÁT MINH KHÁM PHÁ

	Trẻ VTN vừa có nền tảng sinh vật học (theo G. Stanley Hall) vừa có nền tảng văn hóa–xã hội (theo Margaret Mead), nhưng thực ra, những điều kiện về lịch sử cũng góp phần làm hiện lên khái niệm về trẻ VTN. Trong lời trích dẫn ở phần đầu chương này, nhà văn Mỹ P. Musgrove đề cập tới đứa trẻ mười mấy tuổi cứ rón rén lại gần chúng ta trong suốt cuộc đời. Tại một thời điểm cách đây không lâu lắm trong lịch sử, khái niệm về trẻ VTN chưa xuất hiện. Quan điểm phát minh khám phá về sự phát triển của trẻ VTN tuyên bố rằng trẻ VTN là một sáng tạo mang tính lịch sử xã hội. Quan điểm này đặc biệt nhấn mạnh đến những sự kiện lịch sử xã hội đầu thế kỷ 20, thời kỳ mà luật pháp được ban hành nhằm duy trì tính phụ thuộc của người trẻ tuổi và nhằm đưa họ vào quả cầu kinh tế có thể quản lý chặt chẽ được. Chúng ta xét những sự kiện lịch sử xã hội như là nền tảng lịch sử cho sự phát triển của trẻ VTN. Theo đó, những sự kiện lịch sử bao gồm: khuynh hướng tinh giảm thợ học việc; gia tăng việc sử dụng máy móc trong thời Cách mạng Công nghiệp, phát sinh những đòi hỏi về kỹ năng lao động cao và phân chia sức lao động theo chuyên ngành; sự tách rời giữa sở làm và gia đình; sự xuất hiện những quan điểm của G. Stanley Hall; hiện tượng đô thị hóa; sự ra đời của những nhóm thanh thiếu niên như nhóm YMCA (*) và Boy Scouts (hướng đạo sinh); trường học bắt đầu phân lớp theo độ tuổi.

	Quan điểm phát minh khám phá tập trung phân tích tầm quan trọng của trường học, nơi làm việc, và nền kinh tế đối với sự phát triển của trẻ VTN. Nhiều học giả khẳng định khái niệm trẻ VTN được phát minh như là sản phẩm phụ của phong trào xây dựng hệ thống giáo dục đại chúng bắt buộc. Theo đó, nhiệm vụ của trường cấp II là chuyển tải những kỹ năng trí tuệ (tri thức) cho trẻ VTN; hoặc triển khai họ vào quả cầu kinh tế, để phục vụ như một bánh răng của nền văn hóa theo cấu trúc quyền lực. Theo quan điểm này, xã hội Mỹ đã miễn cưỡng “chấp nhận” vị thế của trẻ VTN thông qua đạo luật bảo vệ trẻ nhỏ. Bằng cách lập pháp cho trẻ VTN, cấu trúc quyền lực của người lớn đã đặt họ vào vị trí ngoan ngoãn – kìm nén những ý tưởng sáng tạo của họ, khuyến khích họ lệ thuộc, và đẩy họ vào thế giới công việc dễ quản giáo hơn.

	Lịch sử ngày nay gọi giai đoạn 1890 – 1920 là “thời đại của trẻ VTN”, bởi vì chính thời gian này đã phát minh ra khung sườn cho khái niệm trẻ VTN. Cũng giai đoạn này, nhiều đạo luật nhắm tới thanh thiếu niên đã được ban hành. Trong hầu hết các tiểu bang đều có luật cấm không được thuê mướn trẻ làm việc và buộc họ phải học hết cấp II. Nhiều đạo luật được thực hiện rất gắt gao. Những điều luật ấy đã tạo nên hai sự thay đổi chính: giảm số trẻ đi làm và tăng số trẻ đi học. Từ năm 1910 – 1930 số trẻ từ 10 – 15 tuổi đi làm đã giảm 75%. Ngoài ra, từ năm 1900 – 1930 số trẻ VTN tốt nghiệp trung học cũng tăng xấp xỉ 600%.

	Tờ Journal of Genetic Psychology (trước kia là Pedagogical Seminary), một tờ báo lâu đời nhất về sự phát triển tâm lý, cung cấp thêm bằng chứng về vai trò của lịch sử đối với khái niệm trẻ VTN. Theo đó phân tích kỹ bốn giai đoạn lịch sử: hai thời kỳ khủng hoảng kinh tế từ thập niên 1890 đến thập niên 1930 và hai cuộc thế chiến. Trong những thời khủng hoảng kinh tế, những học giả báo động về sự kém trưởng thành về mặt tâm lý và nhu cầu cần giáo dục của trẻ VTN. Ngược lại, trong hai cuộc thế chiến, trẻ VTN không được mô tả là non nớt mà là sớm tòng quân hoặc vào xí nghiệp. 

	NHỮNG THAY ĐỔI SÂU SẮC TRONG THẾ KỶ 20

	Trong ba thập niên từ 1920 – 1950, trẻ VTN đã đạt được vị thế quan trọng hơn trong xã hội do họ trải qua những thay đổi phức tạp. Đời sống của trẻ VTN chuyển biến tốt hơn trong thập niên 1920. Một loạt những trào lưu mới (Roaring Twenties) xuất hiện, thổi những luồng gió mới vào trẻ VTN. Sự thụ động và nghe lời người lớn được thay thế bằng tính tự chủ và bắt chước các giá trị của bạn đồng trang lứa (ĐTL). Người lớn bắt đầu noi theo trẻ VTN nhiều hơn là ngược lại. Nếu một điệu nhảy mới đang là mốt thịnh hành thì nữ thiếu niên sẽ học trước. rồi sau đó bày lại cho mẹ mình. Tuy thời đó có Luật Cấm Rượu rất gắt gao nhưng nhiều trẻ VTN lại nghiện rượu nặng. Lối sống tự do, buông thả, tình dục khác phái, tiệc “hôn” được coi là chuẩn mực. Váy ngắn trở thành một chiến dịch do YWCA khởi xướng nhằm đả phá những cách hành xử mà họ cho là “bất thường”.

	Trong khi thanh thiếu niên đang hăm hở hưởng thụ những thú vui thì đùng một cái, thời Đại khủng hoảng (The Great Depression) thập niên 1930 ập đến, liền theo sau là Thế chiến Thứ Hai thập niên 1940. Mối quan tâm từng giờ từng phút vào kinh tế và chính trị thế chỗ cho chủ nghĩa khoái lạc vốn là những giá trị mà giới trẻ thập niên 1920 tôn vinh. Những nhóm chống đối cấp tiến chỉ trích chính phủ mọc lên như nấm vào thập niên 1930 và Thế chiến Thứ Hai, đẩy trẻ VTN đứng trước một sự kiện khác. đe dọa nghiêm trọng đến cuộc sống của họ. Nhập ngũ sẽ cho họ cơ hội đi xa, gặp gỡ thanh thiếu niên từ nhiều bang khác của Mỹ. Kinh nghiệm này mở rộng tầm nhìn về thế giới của họ và giúp họ có cảm giác độc lập hơn.

	Cho đến năm 1950 – giai đoạn được cho là thời của trẻ VTN – họ được công nhận không chỉ về thể xác và xã hội mà còn về pháp luật. Mỗi bang đều có những luật riêng, đặc biệt cho thanh thiếu niên tuổi từ 16-18 hoặc từ 16–20. Trẻ VTN của thập niên 1950 được coi là thế hệ bình lặng. Đời sống của họ tốt hơn so với các thập niên 1930 – 1940. Chính phủ chi trả phần lớn chi phí giáo dục đại học thông qua chương trình học bổng GI Bill; vô tuyến truyền hình bắt đầu “đổ bộ” vào từng gia đình. “Lấy bằng đại học để đương nhiên có công ăn việc làm tốt; lập gia đình có con cái đề huề” là nếp nghĩ ăn sâu vào tâm trí thanh thiếu niên trong suốt thập niên 1950. Những mẩu phim quảng cáo trên ti vi luôn hô hào, ngợi ca về một cuộc sống xa xỉ, hưởng thụ.

	Sang thập niên 1960, trong khi đa số trẻ VTN theo đuổi nền học vấn cao thì một sự thật phũ phàng là cổng trường đại học từ chối trẻ VTN Mỹ gốc Phi, và họ chỉ nhận được nền giáo dục hạng hai mà thôi. Sự xung đột chủng tộc đã phát triển thành bạo động, biểu tình ngồi, với lực lượng nòng cốt là những sinh viên đại học. Các cuộc chống đối chính trị của thanh thiếu niên lên đến đỉnh điểm vào cuối thập niên 1960 và đầu thập niên 1970, khi hàng triệu thanh thiếu niên kịch liệt phản ứng lại sự can thiệp vô nhân tính vào Việt Nam. Theo các phụ huynh chứng kiến sự kiện Democratic Convention năm 1968, họ không chỉ thấy các diễn đàn chính trị ủng hộ các ứng viên mà còn thấy con cái tuổi VTN của mình hỗn chiến với cảnh sát, lên án người lớn suy đồi và nhây nhưa biểu tình ngồi. Các bậc cha mẹ thập niên 1960 cũng lo ngại trước tình hình trẻ VTN lạm dụng ma túy và bị đối xử thậm tệ hơn những thập niên qua. Tình trạng quan hệ tình dục tiền hôn nhân, sống chung như vợ chồng không hôn thú gia tăng.

	Đến giữa thập niên 1970, những cuộc phản đối của trẻ VTN dịu bớt đi và được thay thế bằng một sự nghiệp cơ động, có định hướng và có thăng tiến – đạt được nhờ học hành siêng năng ở trường phổ thông, ở đại học và ở các trường dạy nghề. Những ham mê vật chất một lần nữa lại là những động cơ chính cuốn hút giới trẻ, trong khi những thách thức về lý tưởng hay về những vấn đề xã hội không phải là mối quan tâm hàng đầu của họ. Những phản kháng trong thập niên 1970 thường liên quan tới phong trào giải phóng phụ nữ. Những mô tả về trẻ VTN ở Mỹ trong những năm trước thiên lệch về nam nhiều hơn nữ. Những mục tiêu và gia đình sự nghiệp của thiếu nữ ngày nay gần như không hề tồn tại trong những thập niên cuối 1890 và đầu 1900.

	Trong bao nhiêu năm, những rào cản đã ngăn trở thiếu nữ và các cộng đồng thiểu số (người Mỹ gốc Phi, gốc châu Á, gốc từ các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha) phát triển đầy đủ trong tuổi VTN của họ. Rất hiếm phụ nữ và các cá nhân thuộc cộng đồng thiểu số có bằng tiến sĩ; và họ phải vượt qua những thành kiến cố hữu. Leta Hollingworth là phụ nữ tiên phong thực hiện nghiên cứu quy mô về sự phát triển trí tuệ của trẻ VTN (1916). Là người đầu tiên sử dụng thuật ngữ tài năng để mô tả người trẻ tuổi đạt điểm cao đặc biệt trong những cuộc thi trí tuệ, bà đóng vai trò quan trọng trong việc phản bác quan điểm cho rằng nam giới ưu việt hơn nữ giới, rằng chu kỳ kinh nguyệt khiến cho nữ giới làm việc kém hiệu quả. Năm 1932, George Sanchez viết sách chỉ ra những thành kiến trong những bài thi trí thông minh của trẻ nhỏ và trẻ VTN. Những nhà tâm lý học tiên bối gốc Phi như Kenneth và Mamie Clark cũng nghiên cứu về lòng tự trọng của thanh thiếu niên Mỹ gốc Phi (1939).

	TẠO NẶN KHUÔN MẪU TRẺ VTN

	Khuôn mẫu là một mô hình phân loại phản ánh những ấn tượng và niềm tin của chúng ta về một cá nhân, một nhóm người hay một tầng lớp người nào đó. Tất cả mọi khuôn mẫu đều là hình ảnh về một thành viên điển hình cho cả nhóm người. Chúng ta đang sống trong một thế giới phức tạp và chúng ta cố đơn giản hóa sự phức tạp đó. Đặt khuôn mẫu là một cách dễ dàng. Ta chỉ việc dán cho nhóm người nào đó một cái nhãn – chẳng hạn “thanh niên là bừa bãi” – để sau đó ta ít phải suy nghĩ nhiều về họ. Một khi đã áp đặt khuôn mẫu rồi thì ta khó mà bỏ nó đi, cho dù ta có thấy những bằng chứng ngược lại. 

	Khuôn mẫu về trẻ VTN thật muôn màu muôn vẻ: “Chúng nói chúng tha thiết muốn có một việc làm, nhưng đến khi có việc rồi thì chúng lại chẳng buồn làm!”; “Hết thảy chúng đều lười chảy thây”; “Bọn chúng chỉ là bạn tình với nhau thôi”; “Đứa nào cũng nghiện ma tuý”; “Vấn đề của bọn trẻ VTN ngày nay là chúng quá dễ dãi”; “Chúng nó đều một giuộc tự cao tự đại”; v.v… và v.v… Thật vậy, gần như suốt thế kỷ 20, trẻ VTN bị coi là dị hợm và vô đạo đức hơn là bình thường và theo đúng khuôn phép. Bằng chứng là hình ảnh “bão tố–và–trầm cảm” của Hall; chân dung trẻ VTN xung đột, nổi loạn, bê tha, ích kỷ trên những phương tiện thông tin đại chúng như trong phim Rebel without a Cause (1955), Easy Rider (1969); những hình ảnh chán chường, bạt mạng trong các bộ phim ăn khách như Sixteen Candles (1984), Breakfast Club (1985), Boyz N the Hood (1991). Những khuôn mẫu về thanh thiếu niên đó sâu đậm và lan rộng đến độ nhà nghiên cứu trẻ VTN Joseph Adelson (1979) gọi nó là lỗ hổng thế hệ VTN – sự vi quát về trẻ VTN được hình thành chỉ dưa trào những thông tin về một nhóm thanh thiếu niên hạn hẹp, bày ra trước mắt mọi người.

	Daniel Offer (1988) tóm gọn khuôn mẫu trẻ VTN là có khuynh hướng stress và xáo trộn. Những hình ảnh về trẻ VTN khắp thế giới – Mỹ, Úc, Nhật, châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ, Bangladesh, Đài Loan, Israel, Ý… – được tạo thành khuôn. Một hình ảnh khỏe khoắn mô tả ít nhất 73% trẻ VTN, theo đó họ dần phát triển thành người lớn với một sự sáp nhập tinh tế những kinh nghiệm trước đó, tính tự tin, tinh thần lạc quan về tương lai. Dẫu có những khác biệt nhưng đa số họ đều vui vẻ, hạnh phúc, yêu đời, tự chủ, đề cao công việc và học tập, tỏ ra tự tin về đời sống tình dục, thể hiện cảm xúc tích cực về gia đình và tin rằng mình có thể chịu đựng và chống chỏi những bất trắc của cuộc đời. Tóm lại, họ không hẳn mang hình ảnh bão tố và–trầm cảm.

	Bắt đầu từ chân dung bão tố–và–trầm cảm do Hall vẽ ra về trẻ VTN Mỹ và các nước phương Tây thế kỷ 20, rủi thay thời VTN được đón nhận như là giai đoạn có vấn đề trong đời người mà chính bản thân họ, gia đình và xã hội buộc phải chịu đựng. Nhưng theo như hai nghiên cứu của Adelson và Offer, phần lớn trẻ VTN gần như không hề xáo trộn hay có vấn đề như khuôn mẫu áp đặt cho họ. Thái độ của công chúng về trẻ VTN hóa ra nảy sinh từ những kinh nghiệm cá nhân họ kết hợp với phương tiện truyền thông đại chúng, những thứ chẳng hề đưa ra một bức tranh khách quan nào về sự phát triển bình thường của trẻ VTN. Không ít người gán cho trẻ VTN những điều xấu tệ nhất liên quan tới những mẩu ký ức vụn vặt của người lớn. Họ phán đoán thanh thiếu niên hiện tại bằng những ký ức về thời VTN của chính mình, rồi kết luận giới trẻ ngày nay rắc rối, không đáng tôn trọng, ích kỷ, kiêu ngạo và liều lĩnh hơn họ ngày xưa.

	Tuy nhiên, trong vấn đề thị hiếu và nhân cách, giới trẻ mọi thế hệ đều có những khác biệt dữ dội, xung khắc với người lớn – khác về diện mạo, về cách hành xử, về thể loại âm nhạc, kiểu tóc và kiểu quần áo ưa thích. Nhưng sai lầm lớn nhất là từ chối nhìn nhận lòng nhiệt tình hăng hái của thanh thiếu niên trước việc thử những chân giá trị mới, thích có những hành vi kỳ quặc, hay va chạm với bố mẹ và với những chuẩn mực xã hội. Đặt mình vào vị trí của con cái và kiểm tra những ranh giới là những biện pháp hữu hiệu, khiến trẻ VTN có vẻ chấp nhận hơn là phản kháng những giá trị của cha mẹ. Khi cô con gái lớn của tôi, Tracy, vào năm thứ nhất trung học, vợ tôi luôn cứ phấp phẩm sợ nó sẽ hư hỏng – cô ấy bực mình với gu quần áo và đầu tóc của Tracy, không thích bạn bè của nó, không ưa những cậu trai nó hẹn hò, nghĩ nó làm bậy bạ ở trường, và sợ ai đó “chơi khăm” nó. Nhưng rồi khi Tracy trở thành người lớn, quan sát nó rất khó lần tìm ra những dấu vết bị coi là “non nớt” hồi xưa. Bây giờ những giá trị Tracy đề cao đã dần trùng khớp với những giá trị của cha mẹ.

	Như vậy khuôn mẫu về trẻ VTN là do giới truyền thông đặt ra – với những chương trình giật gân và “đầy thông tin” tập trung vào những rầy rà do giới trẻ gây ra – vô hình chung tạo cho người ta ấn tượng rằng hầu hết trẻ VTN đều ngổ ngáo, cư xử lập dị, trong khi chỉ một bộ phận nhỏ là như vậy mà thôi.

	TRẺ VỊ THÀNH NIÊN NGÀY NAY

	VỊ THẾ HIỆN TẠI CỦA TRẺ VTN

	Xét ở nhiều góc độ, ngày nay là thời điểm tốt đẹp nhất nhưng cũng là tệ hại nhất cho trẻ VTN. Thế giới của họ chứa đựng sức mạnh, triển vọng mà cách đây một thế kỷ không ai có thể tưởng tượng ra: máy tính, tuổi thọ cao, dễ dàng tiếp cận với cả hành tinh qua ti vi, qua vệ tinh nhân tạo và qua đường hàng không. Tuy nhiên, ngày nay những cám dỗ và bất trắc của thế giới người lớn ảnh hưởng tới trẻ nhỏ và trẻ VTN sớm đến nỗi chúng không kịp chuẩn bị sẵn sàng về mặt cảm xúc và nhận thức để tiếp nhận một cách hữu hiệu. Chẳng hạn, thuốc Crack dễ gây nghiện hơn á phiện, ma túy của thế hệ trước. Những cảnh bạo lực kinh hồn và tình dục quái chiêu xuất hiện công khai, liên tục trên ti vi đã cấy chặt vào đầu óc giới trẻ. Những thông điệp luôn đậm đặc và mâu thuẫn nhau. Những băng video nhạc rock cổ động cho tình dục tự do trong khi những chuyên gia sức khỏe lại ra sức khuyên tình dục an toàn. Những buổi tọa đàm diễn ra liên miên với những đề tài giật gân kiểu nữ tu đồng tính luyến ái, phẫu thuật chuyển đổi giới tính, giết người hàng loạt, ma túy phiên bản mới. Truyền hình ào ạt oanh kích những phiên bản dị hợm của thực tế vào trí tưởng tượng của trẻ VTN.

	Một xã hội ổn định luôn chuyển giao những giá trị từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đó cũng là công việc của nền văn minh. Mối quan ngại lớn nhất trong thế giới ngày nay là những giá trị liên tục được “phát sóng” đến trẻ VTN. Cách đây nửa thế kỷ, cứ hai trong ba gia đình có cha đi kiếm cơm về nuôi vợ và các con tuổi nhỏ hoặc tuổi VTN. Ngày nay chưa tới một trong năm gia đình vừa khít với khuôn mẫu đó. Trong vốn từ vựng tiếng Mỹ đã xuất hiện cụm từ chất lượng thời gian (quality time). Thiếu thốn là một mô ấp trong cuộc sống của nhiều trẻ VTN – thiếu quyền lực, thiếu khả năng, thiếu được công nhận cảm xúc.

	Xét về nhiều mặt, trẻ VTN ngày nay sống trong môi trường ít ổn định hơn trẻ VTN vài thập niên trước. Tỉ lệ ly dị cao, tỉ lệ trẻ VTN mang thai cao, các gia đình di chuyển nơi cư ngụ thường xuyên hơn do cuộc sống biến động. Dẫu sao thì lớn lên chẳng bao giờ là dễ dàng cả. Nhìn chung, sự phát triển của trẻ VTN ngày nay không khác gì với trẻ VTN thập niên 1950. Tuổi VTN không phải là giai đoạn để mà nổi loạn, khủng hoảng, xung đột, trụy lạc đối với đa số thanh thiếu niên; nhưng cũng không thể khẳng định đây là thời để định giá trị, ra quyết định, tận tụy hay củng cố một chỗ đứng trong thế giới.

	Tham luận của chúng tôi nhấn mạnh đến một điểm quan trọng về trẻ VTN: họ không phải là một nhóm người đồng nhất. Hầu hết trẻ VTN đều thành công trong việc vạch ra một lộ trình dài về phía trở thành người lớn; nhưng một phần không nhỏ thì không. Những sự khác biệt về kinh tế–xã hội, chủng tộc, văn hóa, giới tính, tuổi tác, lối sống ảnh hưởng đến con đường phát triển của mỗi trẻ VTN.

	Ngày nay các nghiên cứu đặc biệt thiên về sự tác động của môi trường đến sự phát triển của trẻ VTN. Môi trường là bối cảnh trong đó diễn ra sự phát triển, chịu ảnh hưởng của những yếu tố lịch sự, kinh tế–xã hội và văn hóa. Môi trường quan trọng đối với sự phát triển của trẻ VTN đến nỗi khi nghiên cứu “liệu trẻ VTN ngày nay có phải chịu đựng nhiều hơn cách đây một, hai thập niên hay không”, nếu không đề cập những yếu tố liên quan đến chủng tộc, xã hội, kinh tế, lịch sử sẽ không thể có kết quả. Sự phát triển của mỗi cá nhân trẻ VTN đều xảy ra dựa trên nền tảng bối cảnh lịch sử, văn hóa. Bối cảnh này bao gồm gia đình, bạn bè, trường học, nhà thờ, hàng xóm láng giềng, cộng đồng, trường đại học. Mỹ, Trung Quốc, Mexico, Ai Cập, Việt Nam… mỗi quốc gia đều có những di sản văn hóa, xã hội, kinh tế và lịch sử riêng biệt.

	Toàn bộ phần Ba của quyển sách này sẽ tập trung nêu bật về môi trường đối với sự phát triển của trẻ VTN, với từng chương riêng về gia đình, bạn bè…

	NHỮNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ VTN

	Một khuynh hướng nữa khi nghiên cứu sự phát triển của trẻ VTN là tiến hành nghiên cứu những chính sách xã hội. Chính sách xã hội là đường lối hoạt động của chính phủ một nước liên quan đến những phúc lợi xã hội của công dân nước đó. Vì trẻ VTN chiếm hơn 20% dân số; vì tình trạng sử dụng ma túy tràn lan; vì nguy cơ lây nhiễm AIDS nên cần phải có những chính sách xã hội dành riêng cho họ. Theo Marian Wright Edelman, chủ tịch Hiệp hội Bảo vệ Trẻ em, thì nhiệm vụ làm cha mẹ và nuôi dưỡng thế hệ kế tiếp là chức năng quan trọng nhất và cần phải làm nghiêm túc nhất của xã hội. Những chính sách quốc gia về gia đình cần phản ảnh đúng “những giá trị gia đình” mà nền văn hóa đề ra. Cần có hệ thống chăm sóc sức khỏe gia đình; cần thiết lập trường học và những khu dân cư an toàn, những chương trình giáo dục cha mẹ và hỗ trợ gia đình hiệu quả.

	Trong thế kỷ 21, sự an lành hạnh phúc của trẻ VTN phải là mối quan tâm hàng đầu. Tương lai của họ là tương lai của xã hội. Không được phát huy hết tiềm năng, trẻ VTN sẽ bị ấn định số mệnh đóng góp cho xã hội ít hơn lẽ ra họ đã đóng góp. Trẻ VTN ngày nay phải đối mặt với những rủi ro cho sức khỏe của họ hơn bao giờ hết. Nghiện ma túy, nghiện rượu, trầm uất, bạo động, mang thai, bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, những vấn đề ở trường học… khiến họ khó phát huy hết tiềm năng của mình. Từ đó phát sinh nhu cầu cấp bách phải tạo cơ hội cho trẻ VTN nhằm cân bằng với những rủi ro. Các chuyên gia nhất trí không nên xé lẻ giải quyết từng vấn đề một, mà nên tập trung tuyên truyền và dạy những kỹ năng bảo vệ sức khỏe cho trẻ VTN, khuyến khích họ tham gia tích cực vào các hoạt động nâng cao sức khỏe và chất lượng sống cho bản thân. Bên cạnh những mạng lưới gia đình, bạn đồng trang lứa (bạn ĐTL), tốt nhất những nhà hoạch định chính sách nên tạo cơ hội cải thiện kinh tế cho họ và cho gia đình họ.

	BẢN CHẤT CỦA SỰ PHÁT TRIỂN

	Mỗi cá nhân đều phát triển theo mỗi cách, mỗi phương diện nhất định, không cá nhân nào giống với cá nhân nào. Phần lớn chúng ta thường tập trung vào sự độc đáo của bản thân, nhưng các nghiên cứu lại muốn làm sáng tỏ cả những điểm chuyên biệt lẫn những đặc điểm chung của loài người. Là con người, mỗi cá nhân đều đi trên một con đường chung; mỗi chúng ta – từ những vĩ nhân như Leonardo da Vinci, George Washington, Martin Luther King đến bạn và tôi – đều chập chững bước đi lúc 1 tuổi, biết nói vào lúc lên 2, mơ mộng cõi thần tiên lúc ấu thơ và trở nên độc lập từ tuổi VTN. Vậy, khi nói đến sự phát triển của cá nhân nó hàm ý gì? Sự Phát triển là khuôn mẫu thay đổi bắt đầu từ khi còn trong bụng mẹ và kéo dài đến trọn đời. Phần lớn chúng ta cho rằng sự phát triển là sự lớn lên, nhưng nó cũng bao gồm cả sự suy tàn nữa. Sự thay đổi này rất phức tạp bởi vì nó là sản phẩm của rất nhiều quy trình.

	NHỮNG QUY TRÌNH VÀ NHỮNG GIAI ĐOẠN

	Sự phát triển của trẻ VTN được quyết định bởi những quy trình cảm xúc xã hội, nhận thức, sinh lý học. Sự phát triển đó cũng được mô tả tùy theo giai đoạn.

	QUY TRÌNH SINH LÝ HỌC, NHẬN THỨC, CẢM XÚC XÃ HỘI

	Quy trình sinh lý học bao gồm những thay đổi trong cơ thể của cá nhân. Gen thừa hưởng từ cha mẹ, sự phát triển trí não, chiều cao, cân nặng, những kỹ năng vận động, sự thay đổi hoóc–môn thời dậy thì, tất cả đều phản ánh vai trò của quy trình sinh học trong sự phát triển của trẻ VTN (chương 3). Quy trình nhận thức bao gồm những thay đổi trong suy nghĩ là trí tuệ của cá nhân. Ghi nhớ một bài thơ, giải một bài toán, tưởng tượng khi trình là minh tinh màn bạc… phản ánh vai trò của quy rình nhận thức trong sự phát triển của trẻ VTN (xem chương 4 và 5). Quy trình cảm xúc xã hội gồm những thay đổi trong mối quan hệ với người khác, trong cảm xúc, trong nhân cách và trong vai trò đối với xã hội. Biểu hiện của nó rất đa dạng – từ tranh luận với cha mẹ, tấn công bạn ĐTL, trở tính ương ngạnh đến vui vẻ tại buổi dạ vũ toàn trường, xác định được vai trò của giới tính trong xã hội. Phần 3 và 4 sẽ đề cập rõ hơn về quy trình này.

	Quy trình nhận thức, sinh học, cảm xúc xã hội đan quyện với nhau một cách tinh tế, nhuần nhuyễn. Quy trình cảm xúc xã hội định hình nên quy trình nhận thức; quy trình nhận thức khai thông hay làm tắc nghẽn quy trình cảm xúc xã hội; và quy trình sinh lý học ảnh hưởng đến quy trình nhận thức. Mặc dù có nhiều quy trình khác nhau liên quan đến sự phát triển của trẻ VTN nằm rải rác ở các phần khác nhau trong quyển sách này, nhưng nên nhớ bạn đang nghiên cứu về sự phát triển của một con người hoàn chỉnh về trí óc và thể xác.

	NHỮNG GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN

	Sự phát triển thường được mô tả theo các giai đoạn. Chúng ta sẽ xét theo các giai đoạn là thời đồng ấu, thời VTN và thời trưởng thành. Những độ tuổi cho từng giai đoạn sẽ cho ta biết tổng quát khi bắt đầu và kết thúc của nó.

	Thời đồng ấu – bao gồm bốn giai đoạn:

	Giai đoạn trước khi sinh: từ lúc cấn thai cho đến lúc sinh ra. Đây là thời gian lớn nhanh nhất – chỉ từ một tế bào đơn lẻ tới một cấu trúc hoàn chỉnh có đầy đủ trí não và những hành vi - kéo dài khoảng 9 tháng.

	Giai đoạn sơ sinh: từ lúc sinh ra đến khi 18 hay 24 tháng. Đây là quãng thời gian trẻ phụ thuộc hoàn toàn vào người lớn. Nhiều hành vi tâm lý – như ngôn ngữ, ý nghĩ theo biểu tượng, sự phối hợp những giác quan vận động, sự học hỏi về xã hội, mối quan hệ giữa trẻ và cha mẹ – bắt đầu hình thành.

	Giai đoạn nhi đồng: từ lúc chấm dứt thời sơ sinh đến lúc trẻ 5 hay 6 tuổi, đôi khi giai đoạn này được gọi là thời mẫu giáo. Trẻ học cách tự túc và tự chăm sóc mình, chuẩn bị sẵn sàng đi học (làm theo chỉ dẫn, nhận ra mẫu tự chữ cái), và dành rất nhiều thời gian để chơi với bạn ĐTL. Vào lớp 1 là thời điểm điển hình chấm dứt giai đoạn này.

	Giai đoạn thiếu nhi: từ lúc 6 tuổi đến 10 hay 11 tuổi. Đôi khi giai đoạn này được gọi là giai đoạn cấp 1. Trẻ nắm được những kỹ năng nền tảng về đọc, viết, làm toán và chính thức bước vào thế giới rộng lớn hơn cùng nền văn hóa của nó. Tính tự chủ gia tăng và thành tích là chủ đề trung tâm trong thế giới của trẻ.

	Thời vị thành niên

	Quyển sách này tập trung đề cập tới sự phát triển của trẻ VTN. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu thì sự phát triển và kinh nghiệm đáng kể đã xảy ra trước đó. Chả có cô cậu nào bước vào thời VTN như một tấm bảng trống trơn, chỉ có những ý nghĩ, cảm xúc và hành vi được lập trình bởi gen. Thật ra, sự kết hợp giữa những thông tin do gen quy định, những kinh nghiệm thời đồng ấu sẽ quyết định lộ trình phát triển của trẻ VTN. Ở đây nên nhớ đến tính liên tục của sự phát triển giữa thời đồng ấu và thời VTN. Hiện tượng phát triển ngắt quãng xảy ra trong thời gian rất ngắn (xem phần tính liên tục và ngắt quãng của sự phát triển).

	Định nghĩa về thời VTN đòi hỏi phải xét đến độ tuổi và những ảnh hưởng của lịch sử–xã hội. Theo quan điểm về phát minh khám phá thì thời VTN được định nghĩa là giai đoạn chuyển tiếp giữa thời đồng ấu là thời trưởng thành. Nó bao gồm những thay đổi về sinh lý, nhận thức là cảm xúc xã hội. Mặc dù những sự kiện lịch sử và văn hóa khiến chúng ta khó xác định một độ tuổi chính xác cho trẻ VTN, nhưng ngày nay ở Mỹ và ở hầu hết các nền văn hóa khác, tuổi VTN của đa số người bắt đầu từ tuổi 10–13 và kết thúc vào lúc 18–22 tuổi. Những thay đổi về nhận thức, sinh lý và cảm xúc xã hội trong họ trải dài từ phát triển các chức năng sinh dục, những quy trình suy nghĩ trừu tượng, tới sự độc lập. Những nhà nghiên cứu thường mô tả tuổi VTN theo thời đầu VTN và thời cuối VTN. Thời đầu VTN tương đương tới những năm học giữa cấp II và đầu cấp III, trải qua hầu hết những thay đổi của tuổi dậy thì. Thời cuối VTN là vào khoảng nửa sau thập niên thứ hai của đời người. Những mối quan tâm về sự nghiệp, hẹn hò, khám phá giá trị bản thân thể hiện rõ hơn so với thời đầu VTN. Các nhà nghiên cứu chưa dứt khoát những kết quả nghiên cứu của mình là khái quát cho cả tuổi VTN hay chỉ cụ thể cho thời đầu hay cuối VTN mà thôi.

	Theo quan điểm cũ, thời VTN là một giai đoạn quá độ đồng nhất, theo khuôn mẫu để chuẩn bị bước vào thế giới người lớn. Ngược lại, những nghiên cứu cuối thế kỷ 20 thường quan sát những dấu hiệu báo trước và kết quả đa dạng của sự chuyển tiếp, những sự kiện xác định thời gian và diễn biến của giai đoạn quá độ. Ví dụ, dậy thì và những sự kiện ở trường thường được nghiên cứu như là những dấu hiệu chính, báo hiệu sự quá độ lên thời VTN; ra trường và nhận việc làm full–time đầu tiên được đánh giá là những sự kiện quá độ cho thấy cá nhân đã ra khỏi thời VTN và bước vào thời trưởng thành. Quan điểm ngày nay là sự thay đổi không kết thúc cùng với thời VTN. Sự phát triển được định nghĩa là một quy trình trọn đời. Thời VTN là một phần của cuộc đời chứ không phải là một giai đoạn tách rời. Mặc dù thời VTN có những đặc điểm độc đáo, nhưng những gì diễn ra trong thời VTN liên quan mật thiết với sự phát triển và kinh nghiệm trong thời đồng ấu và thời trưởng thành.

	Sự phát triển thời trưởng thành

	Trẻ VTN có đột ngột bước vào thời trưởng thành? Nhà xã hội học Kenneth Kenniston (1970) nghĩ là không! Đương đầu với thế giới việc làm phức tạp, với những nhiệm vụ cụ thể, nhiều người tuổi 20 vào học tại các trường kỹ thuật đại học, trường dạy nghề để hấp thụ những kỹ năng chuyên biệt, những kiến thức học thuật và nghiệp vụ. Điều đó tạo nên một giai đoạn tạm thời về kinh tế và nhân cách. Thu nhập thấp và thất thường, lại thường xuyên thay đổi chỗ ở, chưa chú trọng hôn nhân và gia đình. Tuổi thanh niên theo Kenniston là giai đoạn chuyển tiếp giữa thời VTN và thời trưởng thành, là thời gian tạm thời về kinh tế và nhân cách. Sự chuyển tiếp thường kéo dài từ 2 đến 8 năm, dù nó kéo dài cả 10 năm hay hơn cũng không phải là hiếm. Bob Dylan, chàng ca sĩ tài hoa thường ngân nga: ta phải đi qua bao nhiêu con đường mới được gọi là trưởng thành? Giống như thời đồng ấu và thời VTN, thời trưởng thành không phải là giai đoạn đồng nhất. Những nhà nghiên cứu mô tả thời này thành ba giai đoạn: đầu trưởng thành, (giữa) trưởng thành và cuối trưởng thành.

	Thời đầu trưởng thành bắt đầu từ 19 hay 20 tuổi kéo dài đến những năm 30 tuổi. Đây là thời gian thiết lập sự độc lập về nhân cách và kinh tế. Quan tâm nhiều đến phát triển sự nghiệp hơn. Đa số dành nhiều thời gian cho việc chọn bạn, học cách sống chung với ai đó, gầy dựng một gia đình. Dấu hiệu bước vào thời trưởng thành rõ rệt nhất là khi cá nhân lần đầu tiên có được công việc full–time, dù ngắn hạn hay lâu dài, thường xảy ra khi cá nhân học xong trung học, xong đại học, hoặc sau khi học nghề. Tuy nhiên, tiêu chuẩn quyết định cá nhân đã qua thời VTN và sang thời trưởng thành lại không rạnh ròi như vậy. Sự độc lập về kinh tế có thể được coi là tiêu chuẩn bước vào thời trưởng thành, nhưng để có được sự độc lập này cần phải qua một quy trình phát triển lâu dài, khó nhọc hơn là đột ngột. Hiện tượng sinh viên tốt nghiệp đại học xong quay trở về sống với cha mẹ và vẫn chật vật về kinh tế đang ngày càng gia tăng. Có nghiên cứu cho rằng trẻ VTN biết nhận lãnh trách nhiệm và biết ra quyết định độc lập là đã được coi như trưởng thành.

	Theo nghiên cứu của Arnett (1995), hơn 70% sinh viên đại học nói rằng thời trưởng thành là chịu trách nhiệm về hậu quả từ hành động của mình, xác định niềm tin và giá trị của bản thân, thiết lập mối quan hệ với cha mẹ như những người lớn với nhau. Nhưng theo Sheer (1996), những thanh niên 21 tuổi nói họ đã đạt đến độ trưởng thành về mặt vị trí xã hội từ năm 18 hay 19 tuổi, tức là, cả yếu tố vị trí xã hội (như tài chánh, giáo dục) lẫn yếu tố nhận thức (chịu trách nhiệm và độc lập ra quyết định) được coi là đã chạm tới thời trưởng thành. Xác định điểm kết thúc thời VTN và bắt đầu thời trưởng thành phức tạp hơn là nêu tuổi tác theo trình tự thời gian. Có ý kiến cho rằng thời VTN bắt đầu ở sinh lý học (căn cứ vào các dấu hiệu dậy thì) và kết thúc ở nền văn hóa (dựa vào những kinh nghiệm và tiêu chuẩn văn hóa). Với trẻ trai là lần đầu mọc râu hay lần đầu mộng tinh; trẻ gái là vú căng hay có kinh nguyệt lần đầu. Cả hai đều tăng vọt chiều cao. Chúng ta có thể dễ dàng bảo cô (cậu) ấy đang dậy thì, nhưng thật ra lại không nhận biết được sự phát triển nó như thế nào.

	Thời trưởng thành xảy ra khi cá nhân ở độ tuổi từ 35 hoặc 45 sau đó kéo dài tới tuổi 55 hoặc 65. Giai đoạn này rất quan trọng đối với cuộc đời của trẻ VTN, bởi vì cha mẹ họ hoặc là đang mấp mé bước vào thời trưởng thành hoặc là đã vào rồi. Thời này là giai đoạn cho cá nhân chuyển giao những giá trị cho thế hệ sau, chú ý chăm sóc đến cơ thể của mình hơn, và quan tâm nhiều đến ý nghĩa của cuộc sống (chương 5).

	Thời cuối trưởng thành bắt đầu từ 60 hoặc 70 tuổi cho đến lúc chết. Đây là quãng thời gian sức khỏe và sức mạnh suy giảm nhanh chóng, là thời nghỉ hưu và thu nhập giảm. Lúc này là lúc để cá nhân rà soát lại cuộc đời mình, thích nghi với sự thay đổi vai trò xã hội, ít trách nhiệm đi, tự do hơn, thích thú với vai trò làm ông bà.

	NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA SỰ PHÁT TRIỂN

	Một số những vấn đề chính nổi lên khi nghiên cứu về sự phát triển của trẻ VTN là: Sự phát triển đó phụ thuộc nhiều vào sự trưởng thành (tự nhiên, di truyền) hay là vào kinh nghiệm (nuôi dưỡng, môi trường)? Nó diễn ra liên tục và êm ả hay là gián đoạn và tắc nghẽn? Nó phụ thuộc vào những kinh nghiệm trước kia hay sau này?

	SỰ PHÁT TRIỂN PHỤ THUỘC NHIỀU VÀO SỰ LỚN LÊN VÀ KINH NGHIỆM (TỰ NHIÊN VÀ NUÔI DƯỠNG)

	Bản chất sự phát triển của trẻ VTN không chỉ gồm những quy trình sinh lý học, nhận thức và cảm xúc xã hội, mà còn bao gồm sự tác động của quá trình lớn lên và kinh nghiệm.

	Quá trình lớn lên là chuỗi thay đổi theo trình tự được quy định bởi bản đồ gen của mỗi cá nhân. Theo quan điểm này, loài người lớn lên theo trình tự nhất định – trừ phi trình tự ấy bị môi trường khắc nghiệt phá vỡ. Phạm vi môi trường có thể rất rộng lớn, nhưng bản đồ gen tạo ra sự tương đồng cho quá trình phát triển của loài người. Chúng ta biết đi trước khi biết nói; nói bập bẹ trước khi nói rành rọt; lớn thật nhanh trong thời sơ sinh và chậm dần đi trong thời nhi đồng; trải qua những biến động về hoóc–môn giới tính trong thời dậy thì sau thời đồng ấu bình lặng; đạt tới đỉnh điểm sức mạnh thể xác vào thời cuối VTN và đầu trưởng thành, nhưng sau đó suy giảm dần v.v… Môi trường khắc nghiệt – tác động đến tâm lý – có thể đè nén sự phát triển, nhưng xu hướng lớn lên nhìn chung đã được định sẵn trong gen của loài người.

	Ngược lại, những nhà tâm lý học lại nhấn mạnh đến tầm quan trọng của kinh nghiệm đối với sự phát triển của trẻ. Kinh nghiệm trải dài từ môi trường sinh học (dinh dưỡng, y tế, ma tuý và những tai nạn thể xác) tới môi trường xã hội (gia đình, bạn bè, trường học, cộng đồng, phương tiện truyền thông đại chúng và nền văn hóa) của cá nhân. Ngành tâm lý học kể từ khi ra đời vẫn còn chưa ngã ngũ xem sự phát triển chịu ảnh hưởng chính của quy trình lớn lên hay kinh nghiệm – người ta gọi đó là mâu thuẫn tự nhiên–nuôi dưỡng. Tư nhiên ngụ ý tới sự kế thừa về mặt sinh học của một sinh vật nuôi dưỡng là những kinh nghiệm thuộc về môi trường. Cả bên ủng hộ “tự nhiên” lẫn bên ủng hộ “nuôi dưỡng” đều tuyên bố điều mình ủng hộ là có ảnh hưởng quan trọng nhất tới sự phát triển.

	Theo Montemayor và Plannery (1991), lịch sử luôn nhấn mạnh những thay đổi về sinh lý trong thời dậy thì ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển tâm lý của trẻ VTN. Họ nhận thấy sự thay đổi sinh lý là một khía cạnh quan trọng trong sự chuyển tiếp từ thời đồng ấu lên thời VTN – điều này đúng với mọi người thuộc mọi nền văn hóa trên thế giới. Tuy nhiên, họ cũng tin bối cảnh xã hội (nuôi dưỡng) đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển tâm lý của trẻ VTN – một vai trò cho đến gần đây mới được quan tâm chú ý tới.

	SỰ PHÁT TRIỂN LIÊN TỤC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN NGẮT QUÃNG

	Hãy nghĩ về sự phát triển của chính bạn. Bạn lớn thành người như ngày nay là lớn lên dần dần như cây sồi non chầm chậm phát triển thành cây sồi khổng lồ, hay là qua sự thay đổi đột ngột giống như cách sâu bướm thoắt cái lột xác thành con bướm? Nhìn chung, một số nhà nghiên cứu mô tả sự phát triển là một quy trình liên tục, từ từ; một số khác lại cho sự phát triển là một chuỗi những giai đoạn khác biệt nhau.

	Tính liên tục của sự phát triển là sự thay đổi từ từ, tích tụ từ lúc cần thai cho đến lúc chết. Lời nói đầu tiên đứa trẻ thết lên được là kết quả của nhiều tuần, nhiều tháng luyện tập không ngừng. Cũng vậy, thời dậy thì tưởng là đột ngột, đứt đoạn nhưng thật ra đó là kết quả của quy trình chuẩn bị âm thầm kéo dài cả chục năm. Cho dù những việc đó trông như bất chợt xảy ra.

	Tính ngắt quãng của sự phát triển là sự phát triển qua những giai đoạn khác biệt trong một đời. Mỗi cá nhân đều trải qua những giai đoạn thay đổi về chất lượng hơn là về số lượng. Một cây sồi con trở thành cây sồi to, tức là nó đã phát triển thành cây sồi nhiều hơn – sự phát triển của nó là liên tục. Một con sâu bướm biến đổi thành con bướm, nó không trở thành sâu bướm nhiều hơn mà trở thành một loại sinh vật khác – sự phát triển của nó là ngắt quãng. Ví dụ, tại một thời điểm nhất định, đứa trẻ phát triển từ chỗ không thể đến có thể suy nghĩ một cách trừu tượng về thế giới. Tại một thời điểm khác, cá nhân chuyển đổi từ người có khả năng sinh sản thành người không thể sinh con. Đó là những thay đổi về chất lượng, gián đoạn trong sự phát triển, không phải là thay đổi về số lượng, liên tục.

	KINH NGHIỆM TRƯỚC KIA VÀ KINH NGHIỆM SAU NÀY ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN

	Một đề tài quan trọng khác về sự phát triển là vấn đề kinh nghiệm trước kia–sau này – tập trung làm sáng tỏ xem những kinh nghiệm trước kia (nhất là thời đồng ấu) hay những kinh nghiệm sau này là những nhân tố quyết định cho sự phát triển. Những kinh nghiệm trầm uất, đau buồn thời sơ sinh và thời đồng ấu sẽ bị xóa nhòa, hay vẫn không phai mờ, bởi những kinh nghiệm tích cực hơn trong thời VTN sau này?

	Vấn đề kinh nghiệm trước kia–sau này vốn có một lịch sử lâu dài và vẫn tiếp tục là đề tài gây tranh cãi. Từ Bowlby (1989) đến Main (2000) đều tin rằng nếu đứa trẻ không được chăm sóc kỹ càng, không được nâng niu, ôm ấp trong những năm đầu đời thì chúng sẽ không bao giờ phát triển đạt đến mức tối ưu. Plato cũng khẳng định đứa trẻ nào được dong ẵm, đu đưa nhiều sau này sẽ năng động. Những linh mục ở New England thế kỷ 19 thường răn dạy các bậc cha mẹ đi lễ nhà thờ rằng cách thức họ nuôi dưỡng đứa con mới đẻ của mình sẽ quyết định nhân cách tương lai của đứa trẻ. Những năm đầu đời có tác động rất quan trọng đến suốt phần đời còn lại của trẻ. Từ đó có niềm tin rằng mỗi cuộc đời là một quãng đường liên tục, trên đó những phẩm chất tâm lý có thể lần theo dấu vết trở về cội nguồn của chúng.

	Học thuyết về kinh nghiệm trước kia trái ngược với quan điểm kinh nghiệm sau này ở chỗ: sự phát triển của chúng ta là liên tục giống như thủy triều và dòng chảy của con sông; còn kinh nghiệm sau này cho rằng trẻ nhỏ và trẻ VTN là dễ uốn nắn thông qua sự phát triển, và rằng sự chăm sóc, âu yếm sau này cũng quan trọng như là hồi ban đầu. Những nhà nghiên cứu đời người – không chỉ tập trung nghiên cứu sự phát triển của trẻ – cảnh báo rằng chúng ta quan tâm quá ít đến những kinh nghiệm sau này. Họ thừa nhận kinh nghiệm ban đầu là quan trọng, nhưng không quan trọng hơn những kinh nghiệm sau này. Jerome Kagan (1992) nhấn mạnh thậm chí với đứa trẻ bộc lộ tính tình ức chế do yếu tố di truyền cũng có khả năng thay đổi hành vi. 1 /3 nhóm trẻ có tâm tính bị gò bó vào hai năm đầu đời mà ông nghiên cứu đã không còn e lệ hay sợ hãi quá khi chúng lên 4.

	Nền văn hóa phương Tây, nhất là với những người tin vào học thuyết của Freud, cho rằng mối quan hệ giữa trẻ với cha mẹ trong 5 năm đầu đời ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của trẻ, có khuynh hướng tin rằng kinh nghiệm ban đầu là quan trọng hơn là kinh nghiệm sau này. Tuy nhiên, đa số người thuộc các nền văn hóa khác lại không chia sẻ niềm tin này. Ví dụ, các nước châu Á cho rằng kinh nghiệm của 6 hay 7 năm đầu quan trọng hơn là hồi những năm sơ sinh. Quan niệm này xuất phát từ niềm tin cổ xưa trong những nền văn hóa phương Đông rằng những kỹ năng lý giải của trẻ bắt đầu phát triển từ thời thiếu nhi.

	ĐÁNH GIÁ NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN

	Chúng ta vừa đề cập đến ba vấn đề phát triển đáng chú ý nhất. Sẽ là không khôn ngoan nếu quá tin vào vấn đề này mà coi nhẹ những vấn đề khác. Tất cả các vấn đề phát triển đều ảnh hưởng lên suốt cuộc đời của con người. Ví dụ, trong vấn đề tự nhiên hay nuôi dưỡng, chìa khóa của sự phát triển là sự hòa quyện giữa hai yếu tố hơn là từng yếu tố đơn lẻ (xem chương 3). Hay khi quan sát nam và nữ VTN, ta thấy yếu tố tự nhiên luôn gây ảnh hưởng khác nhau đến trai và gái về chiều cao, trọng lượng vào thời bột phát dậy thì. Trung bình nữ thấp và nhẹ hơn và dậy thì sớm hơn nam; nhưng những khác biệt rõ ràng ấy sẽ dần mất đi khi có vai trò của nuôi dưỡng can thiệp vào. Chẳng hạn, ngày nay số nữ VTN theo đuổi ngành toán học và khoa học nhiều hơn trong quá khứ; nhưng buồn thay, số thiếu nữ ngày nay hút thuốc và tiêm chích ma túy cũng nhiều hơn. Khuôn mẫu về sự khác biệt và tương đồng về giới tính đã chuyển dịch, cho thấy nếu chỉ giải thích dựa vào các yếu tố sinh học mà bỏ qua yếu tố môi trường là khiếm khuyết.

	 

	Chương 2. KHOA HỌC NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

	HÌNH ẢNH TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

	Tuổi niên thiếu của Erikson & Piaget

	 

	Sự thật đến theo một quy trình đau đớn tẩy xóa sự không thật.

	Arthur Conan Doyle
– nhà văn trinh thám thế kỷ 20

	HAI NHÀ HỌC THUYẾT VỀ TRẺ VTN có những quan điểm quan trọng được mô tả trong chương này là Etik Erikson và Jean Piaget. Hãy xét xem kinh nghiệm lớn lên của họ đã góp phần như thế nào đến những học thuyết đó.

	Erik Homberger Erikson (1902 – 1994) sinh tại Frankfurt, Đức. Cha mẹ ông là người Đan Mạch, nhưng đã ly dị trước khi ông chào đời, Mẹ ông rời Đan Mạch sang sống ở Đức. Lên 3 tuổi, mẹ Erik cưới một bác sĩ – họ Erikson là đặt theo tên của cha dượng. Erik vào học cấp I từ lúc 6 tuổi tới 10 tuổi, sau đó vào gymnasium (trường trung học) từ 11 tới 18 tuổi. Ông nghiên cứu nghệ thuật và các ngôn ngữ hơn là khoa học như sinh vật hay hóa học. Erik không thích trường học chính quy và điều này phản ánh ở điểm số của ông. Thay vì đi học đại học, năm 18 tuổi cậu thiếu niên Erik đi lang thang khắp châu Âu, quay về Đức và theo học trường hội họa, nhưng sau đó không hài lòng nên lại vào trường khác.

	Jean Piaget (1896 – 1980) sinh ra ở Neuchâtel, Thụy Sĩ. Cha mẹ trí thức và tài giỏi của Jean đã dạy cậu cách suy nghĩ có hệ thống, nhưng họ nếu không ghẻ lạnh thì lại gấu ó nhau, theo Jean mô tả là những cuộc cãi vã “bứt dây thần kinh”. 22 tuổi, Piaget đi làm tại một phòng nghiên cứu tâm lý thuộc đại học Zurich, nơi ông tiếp xúc với những hiểu biết của Alfred Binet, người đầu tiên biên soạn bài kiểm tra trí thông minh. Khi Piaget 25 tuổi, kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực đã giúp ông tìm ra mối liên quan giữa triết học, tâm lý và sinh vật học.

	Cuộc đời của Erikson và Piaget minh họa kinh nghiệm cá nhân ảo hưởng như thế nào tới con đường trở thành nhà học thuyết. Những ngày chu du của Erikson, khám phá bản thân đóng góp vào học thuyết phát triển chân giá trị của ông. Kinh nghiệm học thuật ở trường học và với cha mẹ của Piaget có tác động đến học thuyết phát triển nhận thức của ông.

	TẠI SAO NGHIÊN CỨU VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ VỊ THÀNH NIÊN LÀ QUAN TRỌNG?

	Người ta từng nói rằng kinh nghiệm là người thầy quan trọng nhất. Chúng ta tiếp nhận rất nhiều kiến thức từ kinh nghiệm cá nhân. Chúng ta tổng hợp những gì mình quan sát và rồi biến những sự kiện có thể ghi nhớ được thành sự thật, suốt đời của mình. Nhưng những kết luận đó có giá trị ra sao? Đôi khi chúng ta hiểu lầm những quan sát cá nhân và diễn giải sai lệch những gì mình nghe và thấy. Phần lớn thời gian bạn nghĩ rằng người khác hiểu sai mình, trong khi họ lại nghĩ bạn không hiểu đúng họ. Và khi chỉ dựa vào những thông tin của kinh nghiệm cá nhân thì ta sẽ không thể lúc nào cũng khách quan mà thường phán xét để bảo vệ bản ngã và lòng tự trọng của mình.

	Chúng ta tiếp nhận thông tin không chỉ từ kinh nghiệm cá nhân mà còn từ giới hữu trách và các chuyên gia. Bạn có thể nghe những chuyên gia khuyên một “phương pháp hữu hiệu nhất” để giáo dục trẻ VTN, hoặc để giải quyết những vấn đề của họ. Nhưng ngay cả giới hữu trách lẫn các chuyên gia đâu phải lúc nào cũng thống nhất với nhau, đúng không? Và trong các chuyên gia thôi họ cũng hay bất đồng ý kiến – mới hôm nay chuyên gia này đưa ra một sách lược giáo dục, thanh thiếu niên này, thì ngay hôm sau một chuyên gia khác đã đưa ra ý kiến phản biện. Vậy thì chúng ta sẽ tin vào ai? Một cách để gỡ rối trong tình huống này là hãy cẩn thận xem xét các nghiên cứu về đề tài này.

	Nhiều người không chịu nhìn nhận sự phát triển của trẻ VTN là một ngành khoa học như vật lý, hóa học, sinh vật học… Có thể xem những nguyên lý về sự thay đổi thời dậy thì, mối quan hệ trẻ VTN–cha mẹ, quan hệ bạn bè và bạn ĐTL, nếp suy nghĩ của trẻ VTN cũng giống như những nguyên lý về trọng lực trái đất, cấu trúc phân tử của hợp chất? Khoa học được định nghĩa là sự nghiên cứu cái gì và nghiên cứu như thế nào. Cho dù ta nghiên cứu sự quang hợp, bươm bướm, những mặt trăng của sao Thổ hay sự phát triển của loài người thì phương pháp nghiên cứu sẽ quyết định nó là khoa học hay là không.

	Các nhà nghiên cứu có thái độ hoài nghi khoa học với kiến thức. Khi họ nghe ai đó tuyên bố về một phương pháp hữu hiệu nhằm giúp trẻ VTN đối phó với stress, họ liền muốn biết xem tuyên bố đó có dựa vào sự nghiên cứu đúng đắn hay không. Khoa học về sự phát triển của trẻ VTN chọn lựa những sự kiện bằng những cách thức thu thập thông tin nhất định chứ không qua sự háo hức. Nghiên cứu khoa học phải khách quan, có hệ thống và có thể kiểm chứng được hầu tìm ra thông tin chính xác, chứ không dựa vào niềm tin, ý tưởng và cảm xúc của cá nhân.

	NHỮNG HỌC THUYẾT VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

	Chúng ta sẽ lướt nhanh qua bốn học thuyết chính: thuyết phân tâm học, thuyết nhận thức, thuyết hành vi và nhận thức xã hội, thuyết sinh thái học.

	HỌC THUYẾT PHÂN TÂM HỌC (PHÂN TÍCH TÂM LÝ) CỦA FREUD

	Theo các nhà phân tâm học, sự phát triển chủ yếu là vô thức – nằm ngoài nhận thức – và thường được tô điểm bởi cảm xúc. Họ tin rằng hành vi chỉ là một đặc điểm bề mặt. Để hiểu sự phát triển, chúng ta phải phân tích ý nghĩa mang tính biểu tượng của hành vi và những hoạt động sâu xa của trí não. Họ cũng nhấn mạnh những kinh nghiệm trước kia với cha mẹ sẽ định hình sự phát triển của chúng ta. Điều này được nêu rõ trong học thuyết phân tâm học của Sigmund Freud (1856 – 1939).

	Ông phát triển học thuyết này khi tiếp xúc với những bệnh nhân tâm thần. Là một bác sĩ chuyên khoa thần kinh làm việc nhiều năm ở Vienna (Áo) sau đó ông phải chuyển tới Luân Đôn để tránh thảm họa phát xít.

	CẤU TRÚC NHÂN CÁCH

	Freud (1917) tin rằng nhân cách có ba cấu trúc: bản năng vô thức, bản ngã và siêu bản ngã. Bản năng vô thức bao gồm những bản năng – cái bể chứ năng lượng tâm lý. Bản năng vô thức hoàn toàn không nhận biết được; nó không có liên hệ với thực tế. Khi trẻ cọ xát với những yêu cầu và căng thẳng của thực tế, thì một cấu trúc nhân cách mới ra đời – đó là bản ngã. Bản ngã là phần đương đầu với những yêu cầu của thực tế. Nó còn được gọi là “nhánh hành pháp” của nhân cách bởi vì chính nó đưa ra những quyết định. Bản năng vô thức và bản ngã không hề có nguyên tắc đạo đức – chúng không quan tâm xem việc gì đó là đúng hay sai. Siêu bản ngã chỉ ra phần đạo đức của nhân cách. Siêu bản ngã quy định điều gì đó đúng hay là sai. Nghĩ về siêu bản ngã chúng ta hay ngụ ý tới cái gọi là “lương tâm”. Xem ra bản năng vô thức và siêu bản ngã làm cho cuộc đời của bản ngã thêm phức tạp. Bản ngã nói: “Thỉnh thoảng tôi mới quan hệ tình dục và tôi luôn áp dụng những biện pháp phòng ngừa cẩn thận, bởi vì tôi không muốn đứa con ra đời làm cản trở con đường sự nghiệp của tôi. Tuy nhiên bản năng vô thức lại bảo: “Tôi muốn thỏa mãn; tình dục làm ta sảng khoái”. Đến lượt siêu bản ngã lên tiếng: “Tôi cảm thấy quan hệ tình dục là tội lỗi”.

	Freud hình dung nhân cách như là một tảng băng trôi. Phần lớn ẩn bên dưới mức nhận thức của chúng ta, giống như hầu hết tảng băng chìm khuất dưới nước.

	Freud tin rằng cuộc sống của trẻ VTN đầy những căng thẳng và xung đột. Để giảm bớt căng thẳng, họ nhốt giữ thông tin vào trong trí não vô thức của mình. Những hành vi vụn vặt, tầm thường nhất cũng mang tầm quan trọng đặc biệt khi những lực lượng vô thức bên dưới chúng lộ ra. Một cái co giật cơ bắp, một cái nhăn nhó, một câu đùa hay một nụ cười đều có lý do vô thức để xuất hiện. Chẳng hạn, Barbara 17 tuổi ôm hôn Tom và thốt lên “Ôi, Jeff, em yêu anh biết chừng nào”. Tom liền đẩy cô ra và bảo “Tại sao em gọi anh là Jeff? Anh tưởng em không còn nghĩ tới hắn nứa chứ. Chúng ta cần nói chuyện!”. Chắc hẳn bạn còn nhớ những lần mình “lỡ lời kiểu Freud” như thế.

	CƠ CẤU TỰ VỆ

	Bản ngã giải quyết xung đột giữa yêu cầu của thực tế với ước muốn của bản năng vô thức bằng cơ cấu tự vệ. Cơ cấu tự vệ là những phương pháp bản ngã sử dụng để bóp méo thực tế và để bảo vệ mình khỏi những lo âu. Theo Freud, những yêu cầu mang tính xung đột của cấu trúc nhân cách tạo ra sự bất an. Chẳng hạn, khi bản ngã ngăn cản lòng ham muốn theo đuổi niềm vui của bản năng vô thức, nó khiến ta cảm thấy âu lo. Tình trạng u uẩn phổ biến này xảy ra khi bản ngã cảm thấy bản năng vô thức sẽ gây nguy hại cho cá nhân chủ thể. Mối lo âu báo động cho bản ngã giải tỏa xung đột bằng cơ cấu tự vệ.

	Sự đè nén là cơ cấu tự vệ mạnh mẽ và phổ biến nhất, theo Freud. Nó đẩy những xung động bản năng vô thức không chấp nhận ra khỏi nhận thức và trở lại vào trong trí não vô thức. Sự đè nén là mặt bằng cho tất cả những cơ cấu tự vệ hoạt động; mục tiêu của mọi cơ cấu tự vệ là đè nén, hoặc đẩy những xung động mang tính đe dọa ra khỏi nhận thức. Freud cho rằng những kinh nghiệm thời đồng ấu là những gánh nặng tình dục trầm uất và đe dọa đến nỗi chúng ta không thể đối mặt với chúng một cách có ý thức được; thế là chúng ta giảm những lo âu bằng cách đè nén.

	Cả nhà phân tâm học người Anh Peter Blos (1989) lẫn Anna Freud (1966), con gái của Sigmund Freud đều tin rằng cơ cấu tự vệ cung cấp một lượng kiến thức đáng kể vào sự phát triển của trẻ VTN. Blos tuyên bố sự thoái lui trong thời VTN không phải là tự vệ gì hết, mà là điều tất yếu, bình thường, phổ biến và tạo nên tuổi dậy thì. Bản chất của sự thoái lui ở mỗi trẻ VTN mỗi khác. Ở người này có thể là sự tự chủ, sự tuân phục và thói quen sạch sẽ thời đồng ấu; ở người kia là đột nhiên trở nên thụ động hình thành nên từ thời đồng ấu.

	Anna Freud cho rằng cơ cấu tự vệ là chìa khóa để hiểu sự điều chỉnh của trẻ VTN. Những vấn đề của họ không được giải tỏa bằng bản năng vô thức, mà bằng cách khám phá sự tồn tại của “những đối tượng yêu thương” trong quá khứ của trẻ VTN. Trong suốt thời VTN, những thôi thúc thời tiền phát dục có thể được đánh thức, hoặc tệ hơn, những ham muốn tình dục mới kết hợp với những ham muốn thời đồng ấu. Hai điểm gút quan trọng của cơ cấu tự vệ: Thứ nhất, nó là vô thức, trẻ VTN không nhận thức được tiếng gọi của nó nhằm bảo vệ bản ngã và giảm bức bối. Thứ hai, khi bị đem ra sử dụng thường xuyên, nó trở nên không lành mạnh một cách không cần thiết. Nhìn chung, cá nhân không nên để cho cơ cấu tự vệ thống lĩnh hành vi của mình và ngăn cản mình đối mặt với những đòi hỏi của thực tế.

	NHỮNG GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TÂM LÝ TÌNH DỤC

	Khi lắng nghe, quan sát và phân tích các bệnh nhân của mình, Freud bị thuyết phục rằng những vấn đề của họ là kết quả của những kinh nghiệm thời đồng ấu. Theo ông, chúng ta trải qua năm giai đoạn phát triển tâm lý tình dục; và ở mỗi giai đoạn, chúng ta cảm thấy khoái cảm ở một vùng cơ thể này hơn những vùng khác.

	Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn miệng, xảy ra trong 18 tháng đầu tiên của đời người. khi đó trung tâm khoái cảm của đứa trẻ nằm quanh vùng miệng. Nhai, nút, hút và cắn vú mẹ hay vú bình là những nguồn khoái cảm chính. Những hành vi này nhằm làm giảm căng thẳng cho trẻ.

	Giai đoạn thứ hai là giai đoạn hậu môn, xảy ra từ lúc một tuổi rưỡi đến 3 tuổi, khi đó khoái cảm liên quan đến vùng hậu môn với những chức năng bài tiết của nó. Ngồi bô cùng những vận động cơ bắp hậu môn sẽ làm giảm căng thẳng.

	Giai đoạn thứ ba là giai đoạn dương vật, xảy ra từ lúc 3 đến 6 tuổi. Nó được đặt theo từ gốc La Tinh “phallus” tức là “dương vật chưa phát triển”. Trong giai đoạn này, khoái cảm tập trung vào dương vật khi trẻ khám phá ra rằng tự kích thích bộ phận sinh dục là rất thú vị. Giai đoạn này đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển nhân cách bởi vì giai đoạn này xuất hiện mặc cảm Ơ–đíp (Oedipus complex) – tên này bắt nguồn từ một truyền thuyết Hy Lạp, kể rằng Oedipus, con trai vua Thebes sau một thời gian lưu lạc đã vô tình giết chết cha mình và cưới mẹ mình theo đúng nghi thức của kẻ chiến thắng. Trong học thuyết của Freud, mặc cảm Ơ–đíp là đứa trẻ ham muốn tình dục vô thức và thích gần gũi với người phụ huynh khác giới với nó. Quan điểm này của ông được các nhà văn và các nhà phân tâm học khai thác, mổ xẻ và bình luận rất nhiều.

	Mặc cảm Ơ–đíp được giải quyết như thế nào? Quãng 5 – 6 tuổi, trẻ nhận ra rằng phụ huynh cùng giới với nó có thể trừng phạt nó vì những ham muốn loạn luân. Để giảm bớt sự xung khắc này, trẻ cố hòa đồng, cố yêu thích phụ huynh cùng giới với nó. Nếu xung khắc này không được giải quyết thì trẻ sẽ mãi dùng dằng ở giai đoạn dương vật.

	Giai đoạn thứ tư là giai đoạn tiềm ẩn, xảy ra khoảng từ lúc 6 tuổi đến thời dậy thì. Đứa trẻ kiềm chế tất cả mọi ham muốn tình dục và tập trung phát triển những kỹ năng xã hội và trí tuệ. Hoạt động này phát hầu hết năng lượng của trẻ vào những vùng cảm xúc an toàn và giúp nó quên đi những xung đột đầy u uất trong giai đoạn dương vật.

	Giai đoạn thứ năm là giai đoạn phát dục, xảy ra kể từ lúc dậy thì trở đi. Giai đoạn cuối cùng này là thời gian cho những ham muốn tình dục tái bộc phát. Khoái cảm lúc này đã vượt ra ngoài khuôn khổ gia đình. Cá nhân thích giao du với nhiều bạn bè mới. Freud tin rằng những xung đột với cha mẹ chưa được giải quyết sẽ bùng trở lại trong thời VTN. Chỉ khi chúng được dàn xếp ổn thỏa thì cá nhân mới có thể phát triển mối quan hệ yêu thương trưởng thành và hành xử độc lập như một người lớn.

	Nhiều nhà phân tâm học ngày nay đã chỉnh sửa học thuyết Freud – không xoáy mạnh vào những bản năng tình dục mà chú ý nhiều đến những kinh nghiệm văn hóa như là tác nhân chính trong sự phát triển của cá nhân. Những ý nghĩ vô thức vẫn đóng vai trò trung tâm, nhưng phần ý nghĩ nhận thức mới chiếm nhiều phần nổi của tảng băng. Karen Horney (1967) là nhà phân tâm học đầu tiên hiệu đính học thuyết Freud. Nêu ra một mẫu phụ nữ có những phẩm chất và giá trị nữ tính tích cực, bà chỉ trích học thuyết Freud thiên về xã hội và nền văn hóa do đàn ông thống lĩnh.

	HỌC THUYẾT PHÂN TÂM HỌC CỦA ERIK ERIKSON

	Dù rất trân trọng học thuyết Freud nhưng Erikson tin rằng Freud đã đánh giá sai một số khía cạnh phát triển của loài người. Năm 1968, ông đưa ra học thuyết cho rằng chúng ta phát triển trong những giai đoạn tâm lý xã hội trái ngược hẳn với những giai đoạn tâm lý tình dục của Freud. Khác với Freud cho rằng nhân cách căn bản của chúng ta hình thành trong 5 năm đầu đời, ông nhấn mạnh những thay đổi diễn ra trong suốt cả đời người. Học thuyết Erikson đưa ra tám giai đoạn phát triển không trùng lắp nhau trong một đời người. Mỗi giai đoạn thực thi một sứ mạng phát triển chuyên biệt – giúp cá nhân đương đầu với khủng hoảng của từng thời (khủng hoảng, theo Erikson, không phải là một đại họa mà là khúc ngoặt cho sự cảm biến và phát huy tiềm năng). Cá nhân càng giải quyết thành công khủng hoảng thì càng phát triển mạnh khỏe. Tám giai đoạn phát triển tâm lý xã hội đó là:

	Giai đoạn thứ nhất: Tin cậy đối nghịch với không tin cậy – diễn ra trong năm đầu tiên của cuộc đời. Cảm giác tin cậy đòi hỏi phải cảm thấy sự vỗ về thể xác giảm tối đa nỗi sợ hãi và nỗi lo lắng về tương lai. Niềm tin cậy ở thời sơ sinh đặt nền móng cho điểm mong chờ rằng thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp và thú vị.

	Giai đoạn thứ hai: Tự chủ đối nghịch với nhút nhát và hoài nghi – diễn ra từ cuối thời sơ sinh đến tuổi nhà trẻ (từ 1 – 3 tuổi). Sau khi cảm thấy tin cậy người nuôi dưỡng mình, trẻ bắt đầu khám phá hành vi của chính nó, bước đầu cảm nhận được cảm giác độc lập hoặc tự chủ, nhận ra ý chí của mình. Nếu trẻ bị căng thẳng hay bị trừng phạt quá khe khắt, nó sẽ sinh ra nhút nhát, rụt rè và hoài nghi.

	Giai đoạn thứ ba: Óc sáng tạo đối nghịch với tội lỗi – diễn ra trong năm mẫu giáo. Khi trẻ tới tuổi mẫu giáo nó va chạm với thế giới xã hội rộng lớn hơn, nó gặp nhiều thách thức hơn hồi còn sơ sinh. Nó cần có hành vi năng động và có mục đích hơn để đối đầu với những thách thức đó. Trẻ được yêu cầu phải chịu trách nhiệm về cơ thể, về hành vi, về đồ chơi, về con vật cưng của mình. Sự phát triển cảm giác trách nhiệm sẽ sinh ra sáng tạo. Những cảm giác tội lỗi, không thoải mái sẽ nổi lên ở đứa trẻ vô trách nhiệm, và nó cảm thấy bất an. Erikson có cái nhìn tích cực về giai đoạn này, rằng hầu hết cảm giác tội lỗi sẽ được đền bù bằng cảm giác lập thành tích.

	Giai đoạn thứ tư: Siêng năng đối nghịch với tự ti – diễn ra trong những năm cấp I. Óc sáng tạo khiến đứa trẻ tiếp xúc với cả một kho tàng kinh nghiệm mới. Khi đến tuổi thiếu nhi trẻ hướng năng lượng của mình vào việc trau dồi kiến thức, kỹ năng. Chẳng mấy chốc trẻ sẽ háo hức học hỏi hơn và phát triển trí tưởng tượng phong phú ở cuối thời đồng ấu. Mối nguy hiểm ở giai đoạn này là sự phát sinh tính tự ti – cám thấy mình kém cỏi và không nhanh nhạy. Giáo viên mang một trọng trách đặc biệt trong việc phát triển tính siêng năng cho trẻ – “uốn nắn trẻ đi vào cuộc phiêu lưu tìm cách thực hiện những điều mà nó không bao giờ tự mình nghĩ ra”.

	Giai đoạn thứ năm: Nhận diện đối nghịch với hoang mang – diễn ra trong thời VTN. Lúc này cá nhân bắt đầu tìm hiểu mình là ai, mình quan tâm đến những điều gì và mình sẽ đi đâu trong cuộc đời. Trẻ VTN chạm trán với nhiều vai trò mới và nhiều sự kiện của người lớn – chẳng như chuyện yêu đương, chuyện học nghề. Cha mẹ nên cho phép trẻ VTN cọ xát với nhiều vai trò và những cách thức tiếp cận vai trò khác nhau về một. Nếu không xác định được một tuyến đường tương lai tích cực thì sự hoang mang sẽ mãi ngự trị.

	Giai đoạn thứ sáu: Thân tình đối nghịch với xa lánh – diễn ra trong thời tiền trưởng thành. Cá nhân thấy mình có nhiệm vụ phát triển những mối quan hệ thân tình với người khác. Erikson mô tả mối thân tình ở đây là kết thân với người này nhưng lại xa rời người kia. Nếu cá nhân xây dựng được tình bằng hữu lành mạnh với nhiều người và một mối quan hệ mật thiết với một người thì mối thân tình đã được thiết lập, bằng không thì là sự xa lánh.

	Giai đoạn thứ bảy: Sinh sản đối nghịch với bế tắc – diễn ra ngay trong thời trưởng thành. Mối quan tâm chính là trợ giúp thế hệ kế tiếp phát triển và sống một cuộc đời có ích. Điều này Erikson xem như là sinh sản. Cảm giác mình chẳng làm gì để giúp thế hệ sau là bế tắc.

	Giai đoạn thứ tám: Toàn vẹn đối nghịch với tuyệt vọng – diễn ra trong thời cuối trưởng thành. Cá nhân nhìn lại và đánh giá những gì mình đã làm trong suốt quãng đời vừa qua. Qua nhiều chặng đường khác nhau, cá nhân lớn tuổi đã phát triển quan điểm tích cực về tất cả những giai đoạn phát triển trước đó. Do đó, những khoảnh khắc hồi tưởng quá khứ cho thấy một quãng đời tươi đẹp, người ấy cảm thấy hài lòng, thoả mãn – sự toàn vẹn được thực hiện. Nếu hồi tưởng lại thấy có việc gì mình giải quyết chưa rốt ráo, nhìn vào những mảng tối, âm u thì đó chính là sự tuyệt vọng mà Erikson nhắc tới.

	HỌC THUYẾT VỀ NHẬN THỨC CỦA PIAGET

	Trong khi những học thuyết phân tâm học nhấn mạnh đến tầm quan trọng của những ý nghĩ vô thức của trẻ VTN thì những học thuyết nhận thức lại đi sâu vào những ý nghĩ ý thức. Ba học thuyết nhận thức quan trọng là học thuyết của Piaget, học thuyết của Vygotsky và học thuyết xử lý thông tin.

	Nhà tâm lý học Jean Piaget (1896 – 1980), người đã khiến chúng ta phải suy nghĩ lại về sự phát triển trí não của trẻ VTN, nêu bật rằng trẻ VTN chủ động xây dựng thế giới nhận thức của riêng mình – những thông tin rót vào trí não họ không chỉ từ môi trường. Năm 1954, ông nhấn mạnh rằng khi gặp thông tin vượt quá tầm hiểu biết trẻ VTN vận dụng suy nghĩ của mình để thâu tóm những ý tưởng mới. Theo ông, chúng ta trải qua bốn giai đoạn tìm hiểu thế giới. Mỗi giai đoạn liên quan tới độ tuổi và bao gồm những cách suy nghĩ khác nhau. Chính cách tìm hiểu thế giới khác nhau đó khiến cho giai đoạn này sâu sắc hơn giai đoạn khác. Biết nhiều thông tin hơn không làm cho suy nghĩ của đứa trẻ sắc sảo hơn; cũng chính vì vậy mà ông khẳng định: “Nhận thức của trẻ khác nhau về chất lượng giữa các giai đoạn. Sau đây là bốn giai đoạn phát triển nhận thức của Piaget.

	Giai đoạn vận hành cảm biến: từ lúc sinh ra đến năm 2 tuổi. Ở giai đoạn này trẻ xây dưng sự hiểu biết thế giới qua sự phối hợp các kinh nghiệm cảm biến (các giác quan như nghe, nhìn) với những hoạt động thể xác, tự động. Đầu giai đoạn, trẻ mới sinh có rất ít khuôn mẫu tự sinh để xử lý. Cuối giai đoạn, trẻ 2 tuổi đã có những vận động cảm biến phức tạp và bắt đầu vận hành với những biểu tượng sơ đẳng.

	Giai đoạn vận hình dự bị: từ lúc 2–7 tuổi. Trẻ bắt đầu diễn đạt thế giới bằng lời nói, bằng những hình ảnh và những nét vẽ. Sự suy nghĩ theo biểu tượng tuy đã vượt qua mức phối hợp các giác quan một cách đơn giản nhưng vẫn còn thiếu khả năng vận hành (“vận hành” là từ Piaget dùng để chỉ những hoạt động trí não bên trong cho phép trẻ thực hiện về mặt trí não điều mà trước đó chúng thực hiện về mặt thể xác).

	Giai đoạn vận hành cụ thể: từ 7 –11 tuổi. Trẻ có thể thực hiện được những phép tính cộng, trừ, nhân, chia. Sự lý giải logic thay thế cho suy nghĩ cảm tính khi nó được ứng dụng vào những sự việc cụ thể. Ví dụ trẻ không thể tưởng tượng ra những bước cần thiết để giải phương trình đại số, điều quá trừu tượng đối với trí óc non nớt của chúng.

	Giai đoạn vận hành chính thức: xuất hiện từ 11– 15 tuổi. Trong giai đoạn cuối cùng này, cá nhân đã vượt qua những kinh nghiệm cụ thể để suy nghĩ một cách tự tượng và logic hơn. Chính vì thế mà cá nhân biết tưởng tượng ra những sự kiện lý tưởng. Chẳng hạn, họ nghĩ về những bậc phụ huynh lý tưởng rồi đem so sánh với cha mẹ mình. Để giải quyết điều này, cá nhân sẽ phát triển những giả thiết có hệ thống hơn, xem tại sao sự việc lại xảy ra như thế và áp dụng phương pháp diễn dịch để kiểm nghiệm những giả thiết (chương 4).

	HỌC THUYẾT NHẬN THỨC VĂN HÓA – XÃ HỘI CỦA VYGOTSKY

	Cũng như Piaget, nhà tâm lý học người Nga Lev Vygotsky (1896 – 1934) tin rằng trẻ nhỏ tự xây dựng kiến thức cho mình. Giới học giả Mỹ không biết về Vygotsky cho mãi đến thập niên 1960, khi công trình nghiên cứu của ông được dịch sang tiếng Anh. Học thuyết của ông tuyên bố ba điều sau:

	– Để hiểu bất cứ chức năng nhận thức nào của trẻ và trẻ VTN, cần phân tích và diễn giải sự phát triển của chúng – phải xem xét xuất xứ và những hình thức biến đổi theo thời gian của nó. Cho nên, không thể xem xét một hoạt động trí não cụ thể nếu tách rời nó khỏi quy trình phát triển.

	– Những kỹ năng nhận thức được hóa giải bằng lời nói, ngôn ngữ, và những hình thức ngôn từ khác, phục vụ như công cụ tâm lý để chuyển đổi, bôi trơn hoạt động trí não. Ngôn ngữ là công cụ quan trọng nhất, có thể giúp trẻ và trẻ VTN lên kế hoạch hành động và giải quyết vấn đề.

	– Những kỹ năng nhận thức có nguồn gốc từ những mối quan hệ xã hội và ăn sâu bén rễ trong một bối cảnh lịch sử văn hóa xã hội. Sự phát triển của trẻ VTN không thể tách rời những hoạt động văn hóa và xã hội. Sự phát triển ký ức, mối quan tâm và lý giải ở nền văn hóa này, học đếm với sự trợ giúp của máy tính khác với ở nền văn hóa học đếm bằng ngón tay hoặc bằng chuỗi hạt.

	Thuyết nhận thức của Vygotsky gây chú ý quan điểm rằng kiến thức là cộng hưởng và ở vào hoàn cảnh nhất định. Kiến thức phát triển trong mỗi người và mỗi môi trường, gồm đồ vật, tác phẩm nghệ thuật, công cụ, sách vở và cộng đồng. Theo đó, kiến thức phát triển mạnh mẽ nhất khi phối hợp với hoạt động của người khác.

	HỌC THUYẾT XỬ LÝ THÔNG TIN

	Đây là thuyết nhận thức về cách cá nhân xử lý thông tin về thế giới – thông tin thâm nhập vào trí óc sẽ được lưu trữ và chuyển hóa ra sao; và cách thực hiện những hoạt động phức tạp như giải quyết và lý giải vấn đề. Khuôn mẫu về quy trình nhận thức và những mối tương quan của chúng được minh họa như sau:

	

	Tiep nhan thong tin tu moi truong

	Quy trinh tri giac

	 

	Ky uc

	 

	Suy nghi

	 

	Ngon ngu

	Quy trình xử lý thông tin bắt đầu khi thông tin từ thế giới được dò tìm qua quy trình cảm biến và tri giác. Sau đó thông tin được lưu giữ, chuyển hóa, và phục hồi ở quy trình ký ức. Chú ý sự hoán đổi qua lại giữa ký ức và quy trình tri giác. Ví dụ ta ghi nhớ tốt những gương mặt ta gặp, nhưng đồng thời ký ức về gương mặt một cá nhân cụ thể lại khác với diện mạo thật sự của anh ta. Ta có thể vẽ thêm những mũi tên khác, ví dụ như giữa ký ức và ngôn ngữ, giữa suy nghĩ và tri giác.

	Quy trình thông tin xử lý đặt ra những vấn đề quan trọng về sự thay đổi nhận thức trong suốt cuộc đời. Tốc độ xử lý thông tin tăng khi trẻ lớn lên và giảm khi người lớn già đi? Tốc độ xử lý thông tin là khía cạnh quan trọng nhất. Nhiều hoạt động phải chịu áp lực thời gian rất lớn. Ở trường ta có thời gian giới hạn để làm toán cộng, trừ, để kiểm tra. Ở công sở, ta có những nhiệm vụ thời hạn chót phải hoàn thành. Có nhiều bằng chứng cho thấy tốc độ xử lý thông tin ở trẻ nhỏ chậm hơn ở trẻ VTN; ở người già chậm hơn thanh niên, nhưng những nguyên nhân gây ra sự khác nhau đó thì chưa được xác định.

	HỌC THUYẾT HÀNH VI VÀ NHẬN THỨC XÃ HỘI

	Tom 17 tuổi cặp kè với Ann 16 tuổi. Cả hai đều có tính cách nồng nhiệt, thân thiện và đều thích ở bên nhau. Nhiều nhà phân tâm học cho rằng tính cách nồng nhiệt và thân thiện của họ xuất phát từ mối quan hệ lâu dài với cha mẹ họ, nhất là kinh nghiệm những năm đầu đời. Sự quan tâm tới nhau của họ là vô thức; họ không nhận ra sự kế thừa về sinh học và kinh nghiệm trước kia ảnh hưởng đến nhân cách thời VTN của mình như thế nào. Các nhà hành vi và nhận thức xã hội học lại thấy Tom và Ann có điều khác nhau. Họ quan sát kinh nghiệm của cả hai, nhất là những kinh nghiệm gần đây và lý giải tại sao hai người lại quý mến nhau. Tom được mô tả như là sự tưởng thưởng cho hành vi của Ann, và ngược lại. Không hề có ám chỉ gì tới suy nghĩ vô thức, mặc cảm Ơ–đíp, những giai đoạn phát triển hay là cơ cấu tự vệ. Học thuyết hành vi và nhận thức xã hội nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc nghiên cứu những kinh nghiệm môi trường và hành vi để hiểu sự phát triển của trẻ VTN.

	HỌC THUYẾT HÀNH VI CỦA SKINNER

	Chủ nghĩa hành vi chú ý đến những phản ứng và tác nhân môi trường của hành vi. Trong học thuyết hành vi của B. F. Skinner (1904 – 1990), trí não, dù vô thức hay ý thức, không cần thiết để giải thích hành vi và sự phát triển – sự phát triển và hành vi là một. Ví dụ, Sam nhút nhát, làm việc giỏi và chăm lo đến người khác. Tại sao Sam lại hành xử như thế? Theo Skinner, sự khen thưởng và trừng phạt trong môi trường của Sam đã định hình nhân cách của anh. Do mối quan hệ với những thành viên gia đình, giáo viên, bạn bè và những người khác mà Sam học cách cư xử theo khuôn mẫu này. Chính vì sự phát triển là học hỏi và thường xuyên thay đổi theo môi trường, cho nên nếu sắp xếp lại kinh nghiệm thì có thể thay đổi sự phát triển. Chẳng hạn tính nhút nhát có thể biến thành tính dạn dĩ, hung hăng có thể chuyển thành ngoan ngoãn.

	HỌC THUYẾT NHẬN THỨC XÃ HỘI CỦA BANDURA

	Skinner đi quá xa khi tuyên bố rằng những đặc điểm cá nhân hoặc những yếu tố nhận thức là không quan trọng cho việc tìm hiểu sự phát triển. Albert Bandura và Walter Mishel cho rằng hành vi, môi trường, những yếu tố nhận thức của cá nhân tương hỗ với nhau. Bandura đồng ý với Skinner ở chỗ môi trường có thể quyết định hành vi của cá nhân, nhưng còn phải chú ý nhiều điều khác nữa. Cá nhân có thể hành động để thay đổi môi trường. Những yếu tố nhận thức có thể thay đổi hành vi của cá nhân và ngược lại; nó bao gồm niềm tin bản thân có thể kiểm soát một tình huống và tạo ra những kết quả tích cực, những kỹ năng suy nghĩ và lập kế hoạch (chương 13). Theo Bandura, học quan sát là quan trọng nhất; qua đó ta hình thành ý kiến về hành vi của người khác và có thể bắt chước hay không bắt chước. Một cậu bé quan sát cách cư xử hùng hổ của cha với người khác, đến khi giao tiếp với bạn bè, nó cũng thể hiện sự hung hăng, giống như hành vi của cha nó.

	NHỮNG HỌC THUYẾT BỐI CẢNH, SINH THÁI

	Hai học thuyết môi trường nhấn mạnh đến tầm quan trọng của những yếu tố sinh thái, bối cảnh đối với sự phát triển của trẻ VTN, đó là: học thuyết bối cảnh của Urie Bronenbrenner và học thuyết đường đời của Glenn Elder.

	HỌC THUYẾT BỐI CẢNH CỦA URIE BRONFENBRENNER (1917–)

	Thuyết của Bronfenbrenner (thuộc đại học Cornell) gồm năm hệ thống môi trường, trải dài từ mối quan hệ xã hội gần gũi tới mối quan hệ văn hóa rộng lớn, đó là:

	Hệ thống 1: bối cảnh sống của cá nhân, gồm gia đình, bạn đồng trang lứa (ĐTL), trường học và láng giềng. Hầu hết sự giao tiếp với những đại diện xã hội diễn ra trong hệ thống này; ví dụ như với cha mẹ, thầy cô, bạn bè. Cá nhân không tham gia thụ động mà góp phần tạo nên bối cảnh. Bronfenbrenner nhấn mạnh phần lớn những nghiên cứu về ảnh hưởng của văn hóa xã hội đều tập trung vào hệ thống này.

	Hệ thống 2: gồm mối quan hệ giữa các bối cảnh với nhau – ví dụ giữa gia đình và trường học, giữa trường học và công sở, giữa gia đình và bạn ĐTL. Trẻ VTN bị cha mẹ bỏ rơi có thể phát triển mối quan hệ tích cực với giáo viên. Bởi vậy, cần quan sát hành vi trong đa bối cảnh để có bức tranh toàn diện về sự phát triển của trẻ VTN.

	Hệ thống 3: gồm những kinh nghiệm của một bối cảnh xã hội này – mà cá nhân không có vai trò chủ động – ảnh hưởng đến bối cảnh khác của cá nhân. Chẳng hạn kinh nghiệm nơi công sở có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của người phụ nữ với chồng và đứa con tuổi VTN của mình. Chị được thăng tiến và phải đi đây đó nhiều, khiến cho những xung đột hôn nhân tăng cao và làm thay đổi khuôn mẫu quan hệ cha mẹ–trẻ VTN.

	Hệ thống 4: gồm nền văn hóa trong đó cá nhân sống. Nền văn hóa ám chỉ những khuôn mẫu hành vi, niềm tin, và tất cả những sản phẩm của một nhóm người quyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nghiên cứu sự giao thoa văn hóa sẽ cung cấp thông tin về khả năng sinh sôi trong sự phát triển của trẻ VTN.

	Hệ thống 5: gồm những khuôn mẫu sự kiện và biến chuyển môi trường lên suốt cuộc đời và những sự kiện lịch sử xã hội. Chẳng hạn nghiên cứu ảnh hưởng của việc ly dị lên trẻ nhỏ cho thấy những tác động tiêu cực đối với trẻ trai nhiều hơn với trẻ gái. Trong vòng hai năm sau khi ly dị, mối quan hệ gia đình sẽ bớt xáo động đi và bình ổn hơn. Xét về những sự kiện văn hóa xã hội, nữ VTN ngày nay chí thú đến việc đeo đuổi sự nghiệp hơn cách đây 30 – 40 năm.

	HỌC THUYẾT ĐƯỜNG ĐỜI CỦA GLEN ELDER

	Glen Elder (2000) cho rằng có thể hiểu cặn kẽ đời người nhất khi xem xét cuộc sống của loài người dưới những góc độ sau:

	Thời gian và địa điểm lịch sử: đặc biệt trong những xã hội có nhiều biến động diễn ra trong một thời gian ngắn trẻ nhỏ và các cá nhân phải va chạm với nhiều sự kiện lịch sử khác nhau và bị ảnh hưởng sâu sắc. Ví dụ, trẻ sinh ra ở Mỹ vào đầu thập niên 1920, khi gặp thời Đại Khủng hoảng (1929 – 1933) một mặt chúng bỏ học khi còn quá trẻ, phải đối mặt với thị trường lao động hỗn loạn của nền kinh tế sụp đổ, nhưng mặt khác chúng cũng quá lớn không thể phụ thuộc vào gia đình đang suy kiệt của mình. Còn trẻ sinh vào cuối thập niên 20 buộc phải phụ thuộc vào gia đình cho nên có nhiều nguy cơ suy dinh dưỡng và kém phát triển.

	Thời điểm xã hội: Khuynh hướng xã hội hiện tại nhiều người đợi đến lúc khá lớn tuổi mới sinh con, họ quyết định theo đuổi sự nghiệp rồi mới nghĩ đến hôn nhân và con cái, trong khi người khác lại sinh sớm ở thời VTN, thời chưa chín muồi không tốt cho cả mẹ lẫn con.

	Những mối quan hệ xã hội: Cuộc sống loài người vốn ăn sâu bén rễ từ những mối quan hệ gia đình, bạn bè và những mối quan hệ xã hội khác. Hôn nhân tan vỡ, sự nghiệp bất thành khiến những người con đã lớn lại quay về ngôi nhà của cha mẹ, làm ảnh hưởng đến kế hoạch cuộc sống của cha mẹ. Cho nên những thế hệ níu kéo nhau, bị cột chặt với nhau bởi những quyết định mang tính định mệnh và những sự kiện trong cuộc đời nhau.

	Khả năng lập kế hoạch – bao gồm sự tự tin, tự lập và đầu tư trí tuệ.

	Khi khả năng này hình thành (từ những năm cuối phổ thông), nó tác động đến việc định ra những vai trò xã hội chính yếu mà sau này trẻ sẽ nắm giữ, đến sự ổn định phong độ, đến sự duy trì tình trạng thỏa mãn, hài lòng trong phần lớn cuộc đời của cá nhân. Trẻ VTN có khả năng này cao sẽ lựa chọn hôn nhân, nghề nghiệp, học vấn thực tế hơn. Trẻ VTN có khả năng này thấp sau này thường phải làm công việc lương thấp, thay đổi công việc (hay bạn đời) liên miên, chịu nhiều áp lực biến động hơn. Rất ít người trong số họ trở thành người thành đạt, có cuộc sống hạnh phúc.

	KHUYNH HƯỚNG CHIẾT TRUNG

	Khuynh hướng này chủ trương không theo một nguồn tư tưởng duy nhất mà lựa chọn từ nhiều nguồn ý kiến (học thuyết) khác nhau. Không học thuyết nào có thể thâu tóm toàn bộ tính phức tạp và nhiều mặt của sự phát triển của trẻ VTN, nhưng mỗi học thuyết đều đóng góp một mảng quan trọng cho vấn đề. Mặc dù chúng đôi khi có bất đồng với nhau về một khía cạnh nào đó nhưng nhìn chung, những thông tin là bổ sung cho nhau hơn là mâu thuẫn nhau. Tất cả hợp lại cho chúng ta thấy toàn cảnh sự phát triển của trẻ VTN đề cập trong quyển sách này.

	 

	Phần hai. SỰ PHÁT TRIỂN SINH LÝ VÀ NHẬN THỨC

	
Chương 3. NHỮNG NỀN TẢNG SINH LÝ, DẬY THÌ VÀ SỨC KHỎE

	HÌNH ẢNH TRẺ VTN

	Những bí mật và óc tò mò của tuổi dậy thì

	Thời tuổi trẻ, chúng ta tự khoác cho mình chiếc áo dệt bằng cầu vồng và nghĩ mình dũng mãnh như thần Zớt.

	Ralph Waldo Emerson

	nhà thơ và nhà phê bình Mỹ thế kỷ 19

	CHÁU CỰC KỲ BỐI RỐI, tự hỏi liệu mình bình thường hay là quái dị. Cơ thể cháu dang dần thay đổi, nhưng cháu không giống như hầu hết bạn bè: Trông cháu vẫn như đứa con nít trong khi cậu bạn thân của cháu mới 13 tuổi mà trông cứ như 16, 17 tuổi. Cháu rất sợ bạn bè chọc quê vì không phát triển như mấy đứa khác.

	– Robert, 12 tuổi 

	Cháu chẳng thích đôi vú của mình chút nào. Chúng bé tí tẹo nom thật buồn cười. Cháu sợ tụi con trai sẽ không thích cháu nếu như vú cháu không chịu to ra.

	– Angie, 13 tuổi 

	Tôi không thể chịu nổi diện mạo của mình. Mặt mũi thì mụn nhọt đầy khắp. Tóc thì cứng đờ và lỉa chỉa, chẳng bao giờ chịu nằm yên một chỗ. Mũi to như mũi sư tử vậy. Mà miệng lại nhỏ tẹo nữa chứ. Đã thế cặp giò ngắn ngủn. Cơ thể tôi quả là một thảm họa.

	– Ann, 14 tuổi 

	Tôi lùn tịt, không thể chấp nhận được, bố tôi cao 1m85 mà sao tôi chỉ cao có 1m65. Tôi 14 tuổi rồi còn bé bỏng gì nữa mà nhìn cứ như thằng nhỏ. Tôi cứ bị bọn bạn chọc ghẹo riết. Tôi luôn là đứa cuối cùng thảy được banh vào rổ. Bọn con gái hình như chẳng đoái hoài gì tới tôi vì đứa nào cũng cao hơn tôi cả khúc.

	– Jim, 14 tuổi

	Những lời than van của bốn thiếu niên trên đều tập trung vào những thay đổi chính trong cơ thể ở tuổi dậy thì. Sau một giai đoạn êm ả ở giữa và cuối thời đồng ấu, trẻ VTN phát triển mối quan tâm đặc biệt tới cơ thể mình.

	SỰ TIẾN HÓA VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ VTN

	Là những kẻ mới tới Trái Đất nhưng loài người chúng ta đã tiến hóa thành một loài thành công và thống lĩnh tất cả. Hãy hình dung quy trình tiến hóa là một cuốn lịch trong một năm, thì loài người xuất hiện trên Trái đất vào những khoảnh khắc cuối cùng của tháng 12. Khi những tổ tiên xa xưa nhất của chúng ta rời rừng rậm sinh sống trên những thảo nguyên, để rồi cuối cùng hình thành nên những xã hội săn bắn trên những đồng bằng mênh mông, thì trí não và hành vi của họ đã thay đổi. Quy trình tiến hóa ấy diễn ra như thế nào?

	SỰ SÀNG LỌC CỦA THIÊN NHIÊN

	Sự sàng lọc của thiên nhiên là quy trình tiến hóa mà chỉ những cá thể khỏe mạnh nhất, thích nghi nhất của một loài mới sống sót và sinh sản. Chúng ta hãy trở lại giữa thế kỷ 19, khi Charles Darwin đi vòng quanh thế giới, quan sát nhiều loài khác nhau trong những môi trường tự nhiên và truyền bá những suy luận của mình trong cuốn “Nguồn gốc muôn loài” (On the Origin of Species). Ông khẳng định hầu hết các sinh vật sinh sản ở tỉ lệ làm tăng số lượng ở mức độ ổn định. Luôn luôn có cuộc đấu tranh sinh tồn đầy khắc nghiệt, tranh giành nước, thực phẩm và “nguồn” (đất đai, nơi cư trú...) xảy ra giữa những sinh vật mới sinh của mỗi thế hệ, bởi vì nhiều sinh vật con không thể sống sót nổi. Những cá thể sống sót – Darwin tin chắc là ưu việt và mạnh mẽ hơn số lớn không thể qua nổi – sẽ truyền lại gen của mình cho các thế hệ sau. Nói cách khác, những cá thể sống sót thích nghi với môi trường tốt hơn.

	TÂM LÝ HỌC TIẾN HÓA

	Mặc dù học thuyết tiến hóa về sự thanh lọc tự nhiên của Darwin đã xuất hiện từ năm 1859, nhưng chỉ mới đây những ý tưởng của ông mới được áp dụng để giải thích hành vi. Tâm lý học tiến hóa nhấn mạnh đến sự thích nghi, sinh sản, và “kẻ mạnh nhất mới sống sót” trong việc giải thích hành vi. Tâm lý tiến hóa tập trung xem xét những điều kiện cho phép cá thể sống sót hay diệt vong. Theo đó, quy trình sàng lọc tự nhiên sẽ ưu ái những hành vi làm tăng sự sinh sản và khả năng truyền trên cho thế hệ kế tiếp của sinh vật.

	Những ý tưởng của David Buss (2000) về tâm lý tiến hóa đã khuấy động lên một làn sóng mới lấy sự tiến hóa để giải thích hành vi của loài người. Ông tin rằng sự tiến hóa không chỉ nhào nặn hình hài cho những nét đặc điểm cơ thể của chúng ta như chiều cao, trọng lượng mà còn ảnh hưởng đến cách ta ra quyết định, hung hăng, sợ hãi, hình thành thói quen.

	STRESS VÀ SỰ THÍCH ỨNG VỚI STREESS

	Mihaly Csikszentmihalyi và Jennifer Schmidt (1998) nghiên cứu stress và sự thích ứng với stress – sự phục hồi sau cơn stress – từ quan điểm tiến hóa. Họ tranh luận rằng qua quá trình tiến hóa mà cơ thể con người đã được lập trình để phản ứng theo cách có thể đoán được từ thời dậy thì tới lúc trưởng thành – chẳng hạn, nam giới được coi là hùng hổ, hay gây hấn, phiêu lưu và độc lập trong khi nữ giới là hòa nhập xã hội, dịu dàng. Tuy nhiên họ tin rằng những thay đổi về điều kiện văn hóa trong hơn 2000 năm qua, đặc biệt là trong hai thế kỷ cuối cùng, không cho phép diễn tả những nét đặc điểm trong suốt thời VTN cho từng giới nữa, vì vậy nảy sinh stress và lo âu.

	Xét theo quan điểm sinh lý, Csikszentmihalyi và Schmidt cho rằng thời VTN phải là độ tuổi tốt đẹp nhất trong cuộc đời. Nhiều chức năng về thể xác và tâm lý – như tốc độ, sức mạnh và những kỹ năng xử lý thông tin như trí nhớ – đạt tới đỉnh điểm hữu hiệu. Trẻ VTN được cấy ngầm từ bên trong những khả năng phục hồi và thích ứng với stress, thể hiện ở khả ứng biến những tình huống tiêu cực thành tích cực. Ví dụ những cảm xúc tiêu vực chỉ kéo dài một nửa thời gian trong thời VTN so với thời trưởng thành. Tuy nhiên, tiềm năng cho những kinh nghiệm tích cực lại thường xuyên va chạm với sự giới hạn của những hệ thống xã hội phức tạp (ngăn trở những hoạt động thể xác và tự do, thiếu trách nhiệm…), hệ lụy là nhiều trẻ VTN bị stress. Khi một trẻ VTN trở nên trầm uất, nổi loạn quá đáng, hay dính líu đến những hành vi lệch lạc thì những câu hỏi được đặt ra là: nó có bị bức bối về thể xác hay tình dục? Nó có những trách nhiệm và những thách thức thỏa đáng? Nó đã hoàn toàn bước vào thế giới người lớn chưa? Nó kiểm soát được cuộc đời như thế nào?

	QUAN ĐIỂM TIẾN HÓA VỀ NHẬN THỨC XÃ HỘI

	Theo học thuyết nhận thức xã hội của Albert Bandura (chương 2) – đề cập tới “sinh lý” của vai trò tâm lý và tiến hóa trong học thuyết nhận thức xã hội, sự tiến hóa có ảnh hưởng quan trọng lên sự thích nghi và thay đổi của loài người. Tuy nhiên, ông phản đối cái gọi là “chủ nghĩa thuyết tiến hóa một chiều – coi những hành vi xã hội đơn thuần là sản phẩm của sinh học tiến hóa. Theo quan điểm hai chiều, những áp lực tiến hóa tạo ra những thay đổi trong cấu trúc sinh học về khả năng sử dụng công cụ lao động, cho phép sinh vật chi phối, thay đổi, gò đúc nên những điều kiện môi trường mới. Những biến đổi môi trường phức tạp, về phần mình, lại sản sinh ra những áp lực chọn lọc mới đối với sự tiến hóa của những hệ thống sinh vật chuyên biệt về ý thức, suy nghĩ và ngôn ngữ.

	Sự tiến hóa của loài người cho chúng ta cấu trúc cơ thể và những tiềm năng sinh học, chứ không phải những hành vi định sẵn. Những khả năng sinh học tiến hóa cao có thể được ứng dụng để tạo ra những nét văn hóa đa dạng – hùng hổ, ôn hòa, bình đẳng, độc tài. Như Steven Jay Gould (1981) kết luận: trong hầu hết những chức năng của loài người, sinh học cho phép tạo ra những phạm vi văn hóa rộng lớn. Theodore Dobzhansky nhắc nhở chúng ta rằng loài người được “phú” cho khả năng học và linh hoạt; điều này cho phép chúng ta thích nghi với những hoàn cảnh muôn hình vạn trạng mà nếu chỉ thích hợp về mặt sinh học thôi thì chúng ta không thể làm được. Bandura chỉ ra rằng nhịp độ thay đổi xã hội đưa ra những bằng chứng rằng sinh học tạo ra mảng khả năng hành vi.

	DI TRUYỀN VÀ MÔI TRƯỜNG

	Những ảnh hưởng của di truyền vẫn quan trọng với chúng ta suốt 10– 20 năm sau khi sinh. Như tất cả các loại khác, loài người cũng có cơ cấu chuyển tải những đặc điểm từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mỗi trẻ VTN mang một mã di quyền thừa hưởng từ cha hay mẹ. Mã di truyền của tất cả trẻ VTN đều tương tự nhau về mặt nào đó – đều bao gồm mã di truyền của loài người. Và vì mang bộ gen của loài người nên trứng người không thể nở ra lươn, cáo hay voi.

	BẢN CHẤT CỦA GEN

	Mỗi chúng ta bắt đầu cuộc sống từ một tế bào chỉ bằng 0,001.10-6g! Cái vật cực tí hon này gói trọn mã di truyền của chúng ta – thông tin chúng ta sẽ trở thành ai. Sự giao thoa của những chỉ thị phát triển từ một tế bào đơn thuần thành một thiếu niên với muôn tỉ tế bào, mỗi cái là một bản sao hoàn chỉnh mã di truyền gốc ban đầu. Về mặt thể xác, bộ mã di truyền được thực hiện bởi những tác nhân sinh hóa gọi là gen và nhóm sắc thể. Bên cạnh sự giống nhau rõ rệt về thể xác giữa những trẻ VTN (như hình thể, nhận thức, cấu trúc não, những cơ quan nội tạng), mã di truyền cũng chứa rất nhiều điểm giống nhau về tâm lý.

	Không cá nhân nào sở hữu tất cả những đặc điểm mà cấu trúc gen của loài người có thể chuyên chở. Một kiểu gen (genotype) là một cấu tạo di truyền, chất liệu gen thật sự, của một cá thể. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi chất liệu gen đều thể hiện ở những đặc điểm có thể quan sát và đo lường được. Biểu hình (phenotype) là cách mà kiểu gen bộc lộ thành những đặc điểm quan sát và đo lường được. Biểu hình bao gồm những đặc điểm thể xác như chiều cao, trọng lượng, màu mắt, màu da cũng như những nét đặc điểm tâm lý như trí thông minh, óc sáng tạo, nhân cách và xu hướng xã hội. Mỗi kiểu gen có hẳn một loạt những cách thể hiện của biểu hình. Giả sử ta có thể nhận diện tất cả các gen khiến cho một trẻ VTN hướng nội hay hướng ngoại. Vậy, ta có thể đoán trước mức độ hướng nội hay hướng ngoại từ sự hiểu biết những đến cụ thể nào đó được không? Câu trả lời là “không”, bởi vì cho dù có biết hoàn toàn mẫu gen của chúng ta thì hướng nội–hướng ngoại là một nét đặc điểm được định hình bởi kinh nghiệm suốt cuộc đời. Ví dụ, cha hoặc mẹ có thể khuyến khích một đứa trẻ hướng nội tham gia vào những hoạt động xã hội để nó trở nên hòa đồng hơn.

	Những mã di truyền khiến trẻ VTN phát triển theo một cách nhất định, và môi trường hoặc là đáp lại hoặc là không đáp lại sự phát triển này. Ví dụ, kiểu gen của vài trẻ VTN “quy định” chúng là hướng nội, đề cao tính cách hướng vào trong, tuy nhiên sống trong môi trường cổ súy sự giao du và giao thiệp xã hội thì chúng sẽ trở nên hướng ngoại hơn. Nhưng dẫu sao thì trẻ VTN có kiểu trên hướng nội thường không hướng ngoại mạnh mẽ. Phạm vi phản ứng là phạm vi những biểu hình cho mỗi kiểu gen, phản ánh tầm quan trọng của sự cản trở hay khích lệ của môi trường. Mỗi kiểu gen ưu ái hưởng ứng với những môi trường nhất định, và kiểu gen này thích ứng nhiều hơn kiểu gen khác.

	Sandra Scarr (1984) giải thích phạm vi phản ứng như sau: mỗi chúng ta có một phạm vi tiềm năng. Chẳng hạn một cá nhân có thể thấp hơn mức trung bình, cho dù có được nuôi dưỡng tốt như thế nào chăng nữa thì người có gen “lùn” sẽ không thể nào cao hơn mức trung bình được. Scarr tin rằng những nét đặc điểm như trí thông minh, hướng nội cũng phát triển theo lối tương tự. Tức là có một phạm vi mà môi trường có thể hun đúc thêm trí thông minh, nhưng trí thông minh không phải hoàn toàn dễ uốn nắn. Phạm vi phản ứng giúp chúng ta có thể tính toán sự xê xích của trí thông minh.

	Kiểu gen, ngoài việc sản sinh ra nhiều biểu hình, có thể sinh ra những các điểm miễn nhiễm với những thay đổi dữ đội trong môi trường. Những đặc điểm đó có khuynh hướng nằm trên một lộ trình phát triển riêng biệt, bất chấp sự tấn công của môi trường. Tạo đường kênh là quy trình mà những đặc điểm đi theo một lộ trình hay một con đường phát triển nhỏ hẹp. Rõ ràng đó là những lực lượng bảo tồn giúp đỡ hay che chắn cho cá nhân thoát khỏi những thái cực của môi trường. Chẳng hạn, nhà tâm lý phát triển Jerome Kagan nghiên cứu những đứa trẻ ở Guatemala và thấy rằng tuy chúng bị suy dinh dưỡng trầm trọng hồi sơ sinh nhưng sau đó vào thời đồng ấu vẫn phát triển bình thường về mặt xã hội và nhận thức.

	NHỮNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU HÀNH VI

	Gen hành vi là nghiên cứu mức độ và bản chất nền tảng di truyền của hành vi. Theo đó hành vi được quyết định bởi sự tác động qua lại giữa di truyền và môi trường. Để nghiên cứu ảnh hưởng của di truyền lên hành vi, họ thường nghiên cứu các cặp sinh đôi hoặc con nuôi.

	Trong nghiên cứu trẻ sinh đôi, so sánh sự tương đồng về hành vi của trẻ sinh đôi đồng nhất với trẻ sinh đôi hai hợp tử. Trẻ sinh đôi đồng nhất hay sinh đôi một hợp tử (indentical twins) là từ một noãn duy nhất được thụ tinh sau đó phân chia thành hai thai nhi cùng phái tính là giống nhau về mặt di truyền. Trẻ sinh đôi hai hợp tử (fraternal twins) là do hai noãn cùng thụ tinh một lúc, trẻ có thể khác biệt nhau hoàn toàn cả về giới tính lẫn bề mặt di truyền. Trẻ sinh đôi hai hợp tử không khác gì anh có em không sinh đôi. Trong một nghiên cứu về tính hướng ngoại và sự ổn định tâm lý của 7.000 cặp sinh đôi người Phần Lan, kết quả những cặp sinh đôi đồng nhất có nhiều nét tương đồng hơn những cặp sinh đôi hai hợp tử - cho thấy vai trò của di truyền đối với hai nét nhân cách kể trên. Tuy nhiên nghiên cứu trẻ sinh đôi còn mang lại nhiều kết quả khác. Chẳng hạn, trẻ sinh đôi đồng nhất thường gần gũi nhau như “một bộ” và thường chơi cùng nhau hơn trẻ sinh đôi hai hợp tử. Như vậy thì những nét tương đồng của trẻ sinh đôi hợp nhất cũng có thể là do ảnh hưởng của môi trường.

	Trong nghiên cứu con nuôi, những nhà nghiên cứu muốn khám phá xem những đặc điểm về hành vi và tâm lý của con nuôi giống với cha mẹ nuôi (người cho trẻ không khí gia đình) hay cha mẹ đẻ (người chia sẻ những nét di truyền) của chúng hơn. Một lĩnh vực nghiên cứu nữa là nghiên cứu trẻ con nuôi với các anh chị em ruột của chúng. Một nghiên cứu cho thấy: để tiên đoán trình độ tiếp thu kiến thức của con nuôi, nếu dựa vào chỉ số IQ (chỉ số thông minh) của cha mẹ đẻ sẽ dễ đoán hơn là dựa vào chỉ số IQ của cha mẹ nuôi. Do mối quan hệ di truyền giữa trẻ con nuôi và cha mẹ đẻ cho nên yếu tố di truyền ảnh hưởng tới chỉ số IQ của trẻ.

	TÍNH TÌNH

	Tính tình là khuôn mẫu hành vi và lối phản ứng đặc thù của cá nhân. Về khuôn mẫu hành vi biểu hiện cho tính tình của trẻ VTN, có đứa cực kỳ sôi động, có đứa lại lặng lẽ; có đứa mê thích thám hiểm không ngừng, có đứa lại ít tò mò; có trẻ cởi mở với mọi người có trẻ lại e lệ, trầm tính. Một vấn đề được tranh luận rộng rãi khi nghiên cứu về tính tình của trẻ VTN là xác định những chiều hướng tính tình chính. Alexander Chess và Stella Thomas (1977) tin rằng có ba kiểu (hay ba nhóm) tính tình, đó là:

	1. Trẻ dễ tính: nhìn chung có tâm trạng tích cực, dễ tạo lập nên những nề nếp thường nhật và dễ dàng thích nghi với những kinh nghiệm mới.

	2. Trẻ khó tính: có khuynh hướng phản ứng tiêu cực, hay càu cạu, khó hình thành nề nếp thường ngày và chậm phản ứng lại với những kinh nghiệm mới.

	3. Trẻ chậm hưởng ứng: Mức độ năng động thấp, thiên về tiêu cực, có mức độ thích nghi kém, và chuyển biến tâm trạng chậm.

	Ba nhóm tính tình cơ bản được trình bày ở bảng B3.1 như sau:

	
		
				Những chiều hướng tính tình

				Mô tả

				Nhóm tính tình

		

		
				Dễ tính

				Khó tính

				Chậm hưởng ứng

		

		
				Nhịp điệu thường nhật

				Tình trạng ăn, uống, ngủ và bài tiết.

				Bình thường

				Thất thường

				 

		

		
				Mức độ năng động

				Mức độ chuyển hóa năng lượng

				 

				Cao

				Thấp

		

		
				Phương pháp tiếp cận

				Sự dễ dàng tiếp cận nhiều người và tình huống mới.

				Tích cực

				Tiêu cực

				Tiêu cực

		

		
				Khả năng thích nghi

				Sức chịu đựng sự thay đổi trong những kế hoạch thường nhật

				Tích cực

				Tiêu cực

				Tiêu cực

		

		
				Phẩm chất tâm trạng thống lĩnh

				Mức độ ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực

				Tích cực

				Tiêu cực

				 

		

		
				Cường độ biểu lộ tâm trạng

				Mức độ ảnh hưởng khi hài lòng, bất mãn, hạnh phúc, buồn rầu.

				Chậm điều hòa

				Cao

				Thấp

		

		
				Xao nhãng, chú ý, phản đối

				Dễ bị phân tâm

				 

				 

				 

		

		
				Ghi chú: Bảng này chỉ ra những chiều hướng chủ yếu trong việc nhận diện các nhóm tính tình cơ bản và mức độ phản ứng đối với từng đặc điểm then chốt. Những ô trống chỉ ra rằng chiều hướng đó không liên quan mật thiết đến nhóm tính tình cơ bản.

		

	

	 

	 

	 

	Chess và Thomas cho biết trong số trẻ họ nghiên cứu thì 40% thuộc nhóm dễ tính, 10% thuộc nhóm khó tính và 15% thuộc nhóm chậm phản ứng. Năm 1998, dựa vào khung những nhóm tính tình cơ bản của Chess và Thomas, Mary Rothbart và Johnn Bates chia tính tình thành: (1) Ảnh hưởng và phương pháp tích cực (thiên về tính cách hướng nội/ hướng ngoại; (2) sự biểu lộ tình cảm tiêu cực (3) sự kiểm soát bản thân.

	Một số học giả, gồm cả Chess và Thomas, coi tính tình như một đặc điểm bẩm sinh ổn định, sau đó được định hình và uốn nắn bởi những kinh nghiệm sau này của trẻ và trẻ VTN. Điều này đặt ra câu hỏi về ảnh hưởng của di truyền đối với tính tình. Những nghiên cứu trẻ sinh đôi và con nuôi đưa ra câu trả lời rằng di truyền có một ảnh hưởng bền vững đến tính tình. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng thường giảm dần đi khi trẻ lớn lên, điều này củng cố cho niềm tin rằng kinh nghiệm có thể uốn nắn tính tình. Rất khó phát hiện những dấu hiệu chỉ tính tình ở trẻ VTN.

	Tính tình khó khăn hoặc sự thiếu kiểm soát khiến trẻ VTN có nguy cơ gặp những vấn đề về hành vi. Tính tình khó khăn ở trẻ VTN có can hệ với trầm uất, sử dụng ma túy, stress trong cuộc sống thường nhật và ít được sự cảm thông, nâng đỡ của gia đình. Những hành vi được coi là tính tình “thiếu kiểm soát” (nổi giận, lơ đễnh) thời mẫu giáo (từ 3 – 5 tuổi) có liên quan đến những vấn đề hành vi bên ngoài (như hung hăng, xốc nổi, buông thả) và những hành vi không đúng mực khiến cha mẹ và giáo viên lo ngại trong thời đầu VTN (13 – 15 tuổi). Cũng trong quãng tuổi tương tự, tính tình hiền hòa” (thân thiện, háo hức thăm dò hoàn cảnh mới) ít liên quan đến vấn đề bên trong (lo âu, uất ức) ở trẻ trai. Mở rộng nghiên cứu này, dưới trẻ 3 tuổi bị ức chế khi lớn lên thường có những vấn đề hành vi ở tuổi 21 hơn những trẻ dễ thích nghi, trầm tính và tự tin.

	Khuôn–mẫu–vừa–khít tuyên bố rằng sự thích nghi của trẻ VTN tốt nhất khi có sự hài hòa giữa tính tình của trẻ với những yêu cầu của môi trường xã hội (chẳng hạn như nỗi mong chờ, thái độ của cha mẹ, bạn ĐTL, giáo viên). Cha mẹ có con VTN khó tính và chậm hưởng ứng thường hay bực bội, giận dữ vả tẩy chay con mình. Họ xa lánh bỏ bê con hoặc sỉ vả, mắng nhiếc, trừng phạt chúng, khiến cho trẻ VTN đã khó khăn càng khó khăn hơn. Cha mẹ phóng khoáng dễ tác động đến con VTN khó khăn hơn.

	TÌM HIỂU DI TRUYỀN VÀ MÔI TRƯỜNG

	Các nhà nghiên cứu hành vi do di truyền dù tin rằng di truyền đóng vai trò chính yếu trong sự phát triển của trẻ VTN, nhưng vẫn đặc biệt quan tâm tới sự kết hợp giữa di truyền với môi trường.

	MỐI QUAN HỆ DI TRUYỀN - MÔI TRƯỜNG

	Mối quan hệ này ám chỉ ảnh hưởng của gen di truyền tới bối cảnh môi trường mà cá nhân sống – cá nhân thừa hưởng môi trường nối kết tới khuynh hướng gen của họ. Sandra Scarr (1993) mô tả ba cách di truyền và môi trường kết hợp với nhau: thụ động gợi mở và chủ động.

	Mối quan hệ kiểu gen–môi trường thụ động xảy ra khi cha mẹ đẻ tạo môi trường chăm sóc, nuôi dạy trẻ. Chẳng hạn, cha mẹ có gen thông minh, đọc giỏi. Do họ có kỹ năng đọc tốt và ham thích đọc nên họ thường mua sách vở cho con cái. Kết quả, con cái họ cũng được truyền gen trội đó và rồi cũng có kỹ năng đọc.

	Mối quan hệ kiểu gen–môi trường gợi mở xảy ra do kiểu gen của trẻ gợi ra những kiểu môi trường xã hội và thể xác cụ thể nào đó. Ví dụ trẻ nhỏ hay cười, linh hoạt sẽ nhận được sự phản hồi xã hội nhiều hơn là trẻ thụ động, im lặng. Trẻ VTN có tinh thần hợp tác sẽ kích thích những phản hồi có tính hướng dẫn, đáng hài lòng từ người lớn xung quanh hơn là những đứa trầm tính, ít hợp tác, tách biệt. Thiếu niên mang gen năng động thường tham gia các đội nhóm thể thao ở trường hay môi trường có hơi hướng vận động.

	Mối quan hệ kiểu gen–môi trường chủ động xảy ra khi trẻ và trẻ VTN tự tìm kiếm môi trường mà chúng thấy là đồng cảm là phấn khích với mình. Cá nhân đi tìm cái “ngóc ngách” thích hợp với khả năng của mình. Trẻ VTN lựa chọn từ môi trường xung quanh những khía cạnh mà chúng đáp lại và học hỏi hay làm ngơ. Sự lựa chọn chủ động này liên quan tới kiểu gen cụ thể. Ví dụ, trẻ VTN duyên dáng thường giao du với bạn cùng trang lứa cũng quyến rũ dễ thương như mình. Trẻ thích âm nhạc đi tìm môi trường ca hát khả dĩ có thể bộc lộ tốt những kỹ năng của mình.

	Scarr tin rằng sự liên quan mật thiết của ba mối quan hệ kiểu gen–môi trường trên làm thay đổi sự phát triển của trẻ từ sơ sinh tới thời VTN. Trong thời sơ sinh phần lớn môi trường trẻ trải qua là do người lớn cung cấp, vì vậy mang tính thụ động nhiều hơn khi trẻ lớn lên, tiếp xúc nhiều kinh nghiệm ngoài ảnh hưởng của gia đình.

	NHỮNG ẢNH HƯỞNG MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC CHIA SẺ VÀ KHÔNG CHIA SẺ

	Các nhà nghiên cứu hành vi do di truyền tin rằng vai trò của môi trường trong mối quan hệ di truyền–môi trường còn do kinh nghiệm chia sẻ hay không chia sẻ của trẻ VTN. Theo Robert Plomin (1993), môi trường chăm sóc chia sẻ gây biến đổi rất ít đến nhân cách và sở thích của trẻ VTN. Nói cách khác, ngay cả hai trẻ VTN sống chung nhà với cùng cha mẹ thì nhân cách của chúng cũng vẫn khác nhau. Những ảnh hưởng của môi trường chia sẻ là những kinh nghiệm chung của trẻ VTN như là nhân cách, thiên hướng in tuệ của cha mẹ, tầng lớp xã hội của gia đình, hàng xóm. Ngược lại những ảnh hưởng môi trường không chia sẻ là kinh nghiệm độc đáo của riêng trẻ VTN, cả trong lẫn ngoài gia đình, mà nó không có chung với những anh chị em ruột khác.

	Cha mẹ thường không hành xử giống như các con, và con cái cũng thường không hành xử giống với cha mẹ. Trong anh chị em ruột cũng có những nhóm bạn bè và giáo viên khác nhau ở trường. O'Connor (1995) nghiên cứu môi trường không chia sẻ mẹ và cha và anh chị em ruột khi giải quyết vấn đề. Kết quả, trung bình 67% hành vi của trẻ VTN và 65% hành vi của cha mẹ có thể được giải thích bởi kinh nghiệm môi trường riêng biệt. Eleanor Maccoby (1992) tranh luận rằng bối cảnh gia đình được chia sẻ là rất quan trọng với mọi thành viên gia đình. Trẻ VTN quan sát cách cha mẹ đối xử với anh chị em ruột và học hỏi trực tiếp từ chính những kinh nghiệm chúng trải qua. Bầu không khí và tâm trạng bao phủ lên tất cả mọi người liên quan.

	KẾT LUẬN VỀ DI TRUYỀN VÀ MÔI TRƯỜNG

	Tóm lại, cả gen và môi trường đều rất cần thiết cho trẻ VTN tồn tại. Không có gen và không có môi trường thì đều không có cá nhân. Di truyền và môi trường vận hành – hợp tác – cùng với nhau để cùng tạo ra trí thông minh, tính tình, chiều cao, trọng lượng, khả năng trên sân bóng rổ, khả năng đọc, v.v… Một cô gái xinh xắn, thông minh, nổi tiếng được chọn làm lớp trưởng trong trường trung học thì sự thành công của em là do di truyền hay do môi trường? Dĩ nhiên, câu trả lời là do cả hai. Bởi vì sự ảnh hưởng của môi trường phụ thuộc vào những đặc điểm gen mà cá nhân được tạo hóa ban cho, chúng ta gọi là hai yếu tố hòa quyện vào nhau.

	Mối quan hệ của di truyền và môi trường không phải là cộng thêm vào kiểu bấy nhiêu đó phần trăm tự nhiên và bấy nhiêu đây phần trăm kinh nghiệm. Quan điểm đó cũ rồi. Cũng không chính xác khi nói gen chỉ phô bày trọn vẹn một lần, khoảng lúc mang thai hay sinh ra, rồi sau đó chúng ta mang luôn cả di sản gen cuả mình vào thế giới và để mặc nó đưa mình đi bao xa thì bao. Gen sản xuất ra protein suốt cuộc đời, trong nhiều môi trường khác nhau; hoặc chúng không sản sinh ra protein, tùy thuộc xem môi trường chăm sóc là vỗ về hay khắc nghiệt. Sự quyện lẫn này mạnh mẽ đến độ, hỏi rằng cái nào quan trọng hơn, tự nhiên hay nuôi dưỡng, cũng giống như hỏi xem trong hình chữ nhật chiều dài hay chiều rộng cái nào quan trọng hơn.

	Quan điểm hòa trộn là: nhiều hành vi phức tạp có sự chồng xếp gen, khiến cá nhân có khuynh hướng phát triển theo một quỹ đạo cụ thể nào đó. Nhưng sự phát triển thật sự đòi hỏi nhiều hơn nữa: môi trường. Mà môi trường thì rất phức tạp, cũng như sự trộn lẫn gen mà chúng ta được thừa hưởng. Phạm vi ảnh hưởng của môi trường trải dài từ những điều chúng ta tóm gọn là “nuôi dưỡng” (như cha mẹ, động lực gia đình, trường học, nơi cư trú) tới những yếu tố sinh học (virus, biến chứng khi sinh, những thông tin trong tế bào).

	Hãy tưởng tượng, có một nhóm gen “quy định” tính bạo lực trong trẻ VTN (đây chỉ là giả thuyết bởi vì chúng ta không biết có sự kết hợp nào như vậy), trẻ VTN mang gen này có thể sống trong một thế giới cha mẹ yêu thương, dinh dưỡng hợp lý, nhiều sách vở và nhiều nhà giáo uyên bác; hoặc thế giới mà cha mẹ không đếm xỉa dấn con cái, khu phố nơi sinh sống có đấu súng và tội phạm hà rầm mỗi ngày, trường lớp tồi tàn. Trong những môi trường đó gen của trẻ VTN sẽ sản sinh ra những đặc điểm tội phạm? Cũng cần ghi chú rằng lớn lên trong tất cả những “thuận lợi” không chắc đã bảo đảm cho thành công. Trẻ VTN từ những gia đình giàu có, được tiếp cận với sách vở, trường tốt, đi du lịch, có giáo viên dạy kèm nhưng vẫn có thể học dốt và không thành đạt. Tương tự, “nghèo nàn” “bất lợi”, không nhất thiết có định mệnh là “đen tối” – nhiều trẻ VTN nghèo đã tận dụng mọi cơ hội có sẵn để học và tìm cách vươn lên trong cuộc đời.

	Sự tranh cãi tự nhiên–nuôi dưỡng gần đây nhất nổi lên khi Judith Harris (1998) xuất bản cuốn The Nurture Assumption (Định kiến nuôi dưỡng). Bà tranh luận rằng vai trò của cha mẹ trong việc định hình hành vi của con cái tuổi nhỏ lẫn tuổi VTN là rất mờ nhạt. La mắng chúng, ôm ấp chúng hay đọc truyện cho chúng nghe cũng không tác động đến việc chúng biến chuyển như thế nào và trở thành người ra sao. Theo bà, gen di truyền và bạn ĐTL có vai trò quan trọng hơn cả cha mẹ trong sự phát triển của trẻ và trẻ VTN.

	Harris đúng trong vấn đề gen và trong cả vấn đề bạn ĐTL, nhưng bà sai khi bảo cha mẹ không có ảnh hưởng gì. Rất nhiều nghiên cứu về tầm quan trọng của cha mẹ trong sự phát triển của trẻ và trẻ VTN (xem chương 5). Hãy xét ở một góc độ: hành hạ trẻ. Nhiều nghiên cứu cho thấy khi tha mẹ đánh mắng con cái thì chúng sẽ có vấn đề trong việc bộc lộ cảm xúc, trở nên co cụm với mọi người, về sau phát triển thành lo âu và trầm uất, rối loạn, gặp khó khăn khi bước vào thời VTN. Chuyên gia về sự phát triển của trẻ em T. Berry Brazelton (1998) bình luận cuốn The Nurture Assumption quá “giật gân”, gây xáo trộn đến nỗi làm giảm giá trị của cha mẹ và những gì cha mẹ làm… Theo quan điểm trong sách thì cha mẹ có thể nói “Nếu chúng tôi không có vai trò gì thì việc gì chúng tôi phải mất công dạy dỗ con cái mình?”, “Điều đó thật kinh khủng khi trẻ và trẻ VTN cần một nền tảng gia đình vững chắc”. Ngay cả Jerome Kagan, một nhà vô địch về tầm ảnh hưởng của sinh học lên sự phát triển cũng bài bác cuốn sách của Harris và kết luận rằng cho dù trẻ chịu hợp tác, cạnh tranh, có phương hướng hay không thì chúng vẫn bị ảnh hưởng nặng nề bởi cha mẹ, dù tốt hay xấu.

	THỜI DẬY THÌ

	Sự phát triển bột phát bừng nở trong thời dậy thì tập trung vào những thay đổi thể xác và tâm lý.

	NHỮNG THAY ĐỔI VỀ THỂ XÁC

	Để hiểu sự thay đổi về thể xác ở tuổi dậy thì, chúng ta cùng thăm dò tìm hiểu những ranh giới và tác nhân quyết định, thay đổi hoóc–môn, thay đổi về chiều cao, trọng lượng, tính dục của tuổi dậy thì.

	NHỮNG RANH GIỚI VÀ TÁC NHÂN QUYẾT ĐỊNH CỦA TUỔI DẬY THÌ

	Tuổi dậy thì có thể không rơi vào thời VTN. Với hầu hết chúng ta, tuổi dậy thì kết thúc khá lâu trước khi thời VTN bột phát, mặc dù tuổi dậy thì là dấu hiệu quan trọng nhất cho sự bắt đầu thời VTN. Vậy dậy thì là gì? Dậy thì là giai đoạn trưởng thành nhanh chóng về thể xác liên quan đến hoóc môn và những thay đổi về cơ thể thường xảy ra trong thời đầu VTN.

	Hãy tưởng tượng về một đứa trẻ chập chững biết đi nhưng đã hội đủ những đặc điểm của tuổi dậy thì – trẻ gái 3 tuổi mà vú nở đầy đủ còn bé trai thì vỡ giọng. Đó là hình ảnh chúng ta sẽ thấy vào năm 2250 nếu độ tuổi dậy thì đang ngày một sớm hơn theo nhịp độ như ngày nay. Ở Na–uy, lần đầu có kinh của bé gái là tuổi 13, so với tuổi 17 hồi thập niên 1840. Ở Mỹ, trung bình tuổi có kinh lần đầu giảm xuống 4 tháng mỗi thập niên trong thế kỷ 20 vừa qua. May thay, chúng ta chưa thấy đứa trẻ chập chững biết đi dậy thì, bởi vì những gì xảy ra trong thế kỷ vừa qua là kết quả của mức độ dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cao. Nhiều thông tin cho rằng kỳ kinh đầu tiên bắt đầu sớm hơn là từ Thời đại Công nghiệp, khi mà mức sống tăng và có nhiều tiến bộ trong y học.

	Những yếu tố gen di truyền cũng liên quan tới tuổi dậy thì. Dậy thì không đơn giản chỉ là do môi trường. Như đã nói ở trên, trong khi dinh dưỡng, sức khỏe và những yếu tố khác ảnh hưởng tới thời gian và chuyển biến của tuổi dậy thì, thì cấu trúc gen cũng quy định bản chất của loài người. Một yếu tố chính yếu nữa là khối lượng cơ thể. Kỳ kinh đầu tiên xảy ra ở trẻ gái có trọng lượng tương đối hoàn chỉnh – trọng lượng cơ thể trên dưới 50 kg (con số này đúng với trẻ phương Tây) có thể kích thích kỳ kinh đầu tiên bột phát. Từ kỳ kinh đầu tiên, trẻ gái bắt đầu mập phì ra và tăng 17% trọng lượng cơ thể. Với trẻ VTN mắc chứng biếng ăn, khiến trọng lượng sụt xuống thê thảm, và trẻ chơi một số môn thể thao như thể dục dụng cụ có thể nhiễm chứng vô kinh (mất hay ngưng kinh).

	Tóm lại, những tác nhân quyết định thời dậy thì là dinh dưỡng, sức khỏe, di truyền và thể tạng của từng cá nhân. Đến nay vẫn còn nhiều tranh luận về sự thay đổi cực nhanh của tuổi dậy thì. Nên nhớ, thời dậy thì không phải là một sự kiện đơn lẻ, đột ngột. Ta có thể thấy cậu bé hay cô bé đó dậy thì, nhưng xác định chính xác lúc bắt đầu và kết thúc của nó thì thật khó khăn. Ngoại trừ kỳ kinh đầu tiên xảy ra vào cuối giai đoạn dậy thì, còn lại thì không có dấu hiệu nào báo trước cả. Con trai mọc ria mép và mộng tinh lần đâu cũng được coi như dấu hiệu dậy thì, nhưng cả hai đều khó nhận ra.

	NHỮNG THAY ĐỔI VỀ HOÓC-MÔN

	Ngoài ria mép đầu tiên ở trẻ trai và hông nở rộng ở trẻ gái là sự thay đổi hoóc–môn, những chất hóa học cực mạnh do những tuyến nội tiết âm thầm tiết ra và được máu đưa đi khắp cơ thể. Vai trò của hệ thống nội tiết ở tuổi dậy thì liên quan đến sự hoạt động của cấu tạo dưới đồi (hypothala– mus), tuyến yên và các tuyến sinh dục. Cấu tạo dưới đồi là một cấu trúc nằm ở phần não nước có chức năng kiểm soát sự đói, khát và tình dục. Tuyến yên là tuyến nội tiết quan trọng điều khiển sự tăng trưởng và ổn định các tuyến khác. Tuyến sinh dục là các tuyến chỉ giới tính – tinh hoàn ở nam và noãn sào (buồng trứng) ở nữ.

	Hệ thống hoóc–môn hoạt động như thế nào? Tuyến yên phát đi một tín hiệu qua gonadotropin (hoóc–môn kích thích tinh hoàn và noãn sào) tới tuyến thích hợp để sản xuất ra hoóc–môn. Sau đó tuyến yên, qua sự kết hợp với cấu tạo dưới đồi, dò tìm xem khi nào thì lượng hoóc–môn vừa đủ và phản ứng lại bằng cách duy trì việc tiết ra gonadotropin.

	Hai loại hoóc–môn chính, quan trọng cho sự phát triển trong thời dậy thì là androgen (kích thích tố nam) và estrogen (kích thích tố nữ). Quan sát androgen nào và estrogen nào tiết ra mạnh nhất trong suốt thời dậy thì, các nhà nghiên cứu cho thấy: testosterone là một androgen đóng vai trò quan trọng trong thời dậy thì của trẻ nam. Lượng testosterone gia tăng tỉ lệ thuận với những thay đổi trong cơ thể của trẻ trai – bộ phận sinh dục ngoài phát triển, tăng chiều cao, giọng nói thay đổi. Esfradiol là một estrogen đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển dậy thì của con gái. Lượng estradiol tăng cao thì vú và tử cung phát triển, khung xương thay đổi. Lượng testosterone gia tăng gấp 18 lần ở nam nhưng chỉ gấp hai lần ở nữ trong giai đoạn dậy thì. Chú ý: estradiol và testosterone đều có ở cả nam lẫn nữ, nhưng testosterone trội hơn ở nam và estradiol tăng mạnh hơn ở nữ.

	Hoóc–môn kích thích lông mọc nơi ngực nam và tạo đường cong cho vú người nữ góp phần phát triển tâm lý tuổi dậy thì. Theo một nghiên cứu 108 em trai và em gái bình thường tuổi từ 9–14, các em trai có khả năng xã hội cao thường có lượng testosterone tăng cao hơn. Một nghiên cứu khác 60 em nam nữ cũng độ tuổi ấy, trẻ gái có estradiol cao thường dễ tức giận, hung hăng hơn. Tuy nhiên, ảnh hưởng của hoóc–môn chiếm một phần rất nhỏ trong sự phát triển của trẻ VTN. Ví dụ, những yếu tố xã hội chiếm từ hai tới bốn lần so với biến đổi hoóc–môn trong sự trầm uất và tức giận của trẻ gái. Hành vi và tâm trạng có thể ảnh hưởng hoóc–môn. Stress, cách ăn uống, tập thể dục, hoạt động tình dục, căng thẳng, trầm uất có thể kích thích hay kìm hãm hệ thống hoóc–môn. Tóm lại hành vi và hoóc–môn liên quan chặt chẽ với nhau.

	Hình 3.1 phác họa vị trí và chức năng của các tuyến nội tiết chính. Do lẽ chúng ta nghiên cứu vai trò quan trọng của hệ thống nội tiết ở thời dậy thì, nên cần chú ý tới những thay đổi thể xác đặc trưng của tuổi dậy thì.

	CHIỀU CAO, TRỌNG LƯỢNG VÀ SỰ TRƯỞNG THÀNH VỀ GIỚI TÍNH

	Những thay đổi về thể xác thấy rõ rệt nhất trong thời dậy thì là thay đổi về chiều cao, trọng lượng, những cơ quan sinh dục.

	Chiều cao và trọng lượng. Như hình 3.2, trẻ gái đạt đến sự phát triển bùng phát trước trẻ trai hai năm. Thời bắt đầu phát triển bùng phát ở gái là năm 9 tuổi và ở trai là năm 11 tuổi. Cao điểm dậy thì xảy ra quãng 11,5 tuổi ở gái và 13,5 tuổi ở trai. Trong suốt quá trình lớn phổng này, trẻ gái tăng chiều cao trung bình mỗi năm chừng 9cm, và trai là 10 cm. Gái hay trai cao hơn hay thấp hơn bạn ĐTL trước thời VTN thì thường vẫn duy trì như thế suốt thời VTN. Nhiều xã hội hay có thành kiến xấu đối với những cậu bé lùn. Vào giai đoạn đầu của thời VTN, trẻ gái có khuynh hướng cao hơn hay bằng con trai cùng tuổi, nhưng đến những năm học cuối cấp, hầu hết con trai bỗng “nhổ giò” và cao vượt con gái. Mặc dù có thể dựa vào chiều cao hồi học cấp I để tiên đoán chiều cao sau này, nhưng trong thời VTN vẫn có những cá nhân cao vổng lên, bỏ xa bạn ĐTL. Cỡ chừng 30% chiều cao vào thời cuối VTN liên quan đến chiều cao hồi học cấp I.

	Tỉ lệ trẻ VTN gia tăng trọng lượng cũng xấp xỉ tương đương với sự phát triển chiều cao. Những điểm mốc tăng cân thường trùng khớp với thời bùng phát dậy thì. Giai đoạn đầu VTN, gái thường thừa cân hơn trai, nhưng ở tuổi 14 thì con trai lại vượt lên.

	Sự trưởng thành về giới tính. Hãy cùng nhớ lại những thay đổi đột ngột trong thời bột phát dậy thì của bạn. Những bộ phận cơ thể nào thay đổi trước? Thay đổi như thế nào? Các nhà nghiên cứu nhận thấy ở con trai những đặc điểm dậy thì theo thứ tự như sau: tăng kích thước dương vật và tinh hoàn, xuất hiện lông mu thẳng, giọng nói thay đổi nhẹ, xuất tinh lần đầu tiên (thường xảy ra qua thủ dâm hoặc mộng tinh), có lông mu quăn xoắn, mọc lông nách, giọng nói thay đổi rõ, và mọc râu. Ba vùng trưởng thành giới tính dễ thấy nhất ở con trai là dương vật dài ra, tinh hoàn phát triển và có lông mặt (râu ria).

	Như đã nói ở trên, thời dậy thì đến sớm hơn ta nhận thấy. Thứ tự thay đổi thể xác như sau: đầu tiên là một trong hai vú sẽ to ra, hoặc lông mu xuất hiện, tiếp theo là lông nách. Cùng lúc chiều cao tăng lên, hông nở rộng hơn vai. Kỳ kinh đầu tiên xuất hiện vào cuối thời dậy thì. Ban đầu chu kỳ kinh nguyệt trồi sụt thất thường. Sáu bảy năm đầu tiên sẽ không phóng noãn vào mỗi chu kỳ kinh nguyệt. Vài trường hợp hai năm sau khi có kinh lần đầu đã có thể sinh sản. Không có thay đổi giọng nói như ở con trai. Đến cuối thời dậy thì, hai vú đã tròn hoàn toàn. Hai điều dễ nhận thấy nhất ở trẻ gái là vú nở và mọc lông mu.

	Hình 3.3 minh họa lộ trình phát triển điển hình của nam và nữ trong thời dậy thì.

	Quy trình dậy thì thường bắt đầu lúc 10 tuổi – 13,5 và kết thúc lúc 13 – 17 tuổi ở trẻ trai. Quãng thời gian này đủ rộng để cho trẻ trai cùng tuổi có thể bắt đầu và hoàn tất thời dậy thì ở những thời điểm hoàn toàn khác nhau. Với trẻ gái, kỳ kinh đầu tiên còn xê xích rộng hơn nữa, thông thường xê dịch từ 9 – 15 tuổi. Dẫu sao đó mới chỉ là khía cạnh thể xác. Trong thời dậy thì những yếu tố tâm lý cũng thay đổi dữ dội.

	NHỮNG KHÍA CẠNH TÂM LÝ

	Về mặt tâm lý, thời dậy thì bạn không những nghĩ về bản thân khác đi mà cha mẹ và bạn bè bắt đầu hành xử với bạn cũng khác. Bạn có thể tự hào về cơ thể đang đổi thay của mình, cho dù bạn bối rối với những gì đang diễn ra. Cha mẹ bạn không còn coi bạn là người có thể cùng ngồi trên giường coi ti vi với họ, hay người để họ hôn trước khi đi ngủ. Có ít nghiên cứu về thay đổi tâm lý ở trẻ trai hơn là ở trẻ gái, có lẽ là do sự khác biệt trong cách định nghĩa khi nào thì sự quá độ ở trẻ trai diễn ra.

	HÌNH ẢNH CƠ THỂ

	Một khía cạnh tâm lý do thể xác thay đổi ở tuổi dậy thì là: trẻ VTN luôn bị ám ảnh về cơ thể mình và luôn tưởng tượng ra những hình ảnh cơ thể mình sẽ như thế nào. Họ có thể nhìn vào gương mỗi ngày và có khi kéo dài hàng giờ liền để săm soi xem có gì khác thay đổi trên cơ thể mình hay không. Trẻ VTN đặc biệt quan tâm tới cơ thể mình vào thời dậy thì (đầu VTN) hơn vào thời cuối VTN, vì đó là thời điểm họ ít hài lòng với cơ thể mình nhất. Những đặc điểm giới tính phân biệt rõ rệt. Nhìn chung, trẻ gái bất mãn và hay tưởng tượng ra những hình ảnh tiêu cực về cơ thể mình hơn trẻ trai. Tốc độ thay đổi ở trẻ gái cũng nhanh hơn, họ bất mãn vì mình mập ra mau quá trong khi trẻ trai lo lắng vì cơ bắp mình không phát triển như ý muốn.

	KỲ KINH ĐẦU TIÊN VÀ CHU KỲ KINH NGUYỆT

	Từ xưa đến nay, kỳ kinh đầu tiên vốn được coi là “sự kiện chính”, dấu hiệu bùng phát thời dậy thì ở hầu hết trẻ VTN. Kỳ kinh đầu tiên giới thiệu một cơ thể hoàn toàn khác, đòi hỏi sự thay đổi đáng kể trong sự tự nhận thức bản thân, có thể dẫn đến những khủng hoảng chân giá trị. Chỉ gần đây mới có những nghiên cứu nghiêm túc về sự thích nghi với kỳ kinh đầu tiên và chu kỳ kinh nguyệt ở nữ VTN. Năm 1994, một nghiên cứu về phản ứng với kỳ kinh đầu tiên ở 639 trẻ gái. Hầu hết phản ứng bình thường, có trẻ hoảng sợ, ngạc nhiên, có trẻ phấn khích và phẫn ứng tích cực. Trong số 120 trẻ lớp 5, lớp 6 được yêu cầu cho thông tin chi tiết về kỳ kinh đầu tiên của mình, phần lớn đều đưa ra phản ứng tích cực – chỉ đích xác rằng đó là dấu hiệu của tuổi trưởng thành. Số khác cho là bây giờ mình có thể có con, điều này khiến mình giống như người lớn và giống với hầu hết bạn bè. Những điều tiêu cực các trẻ gái chỉ ra là sự phiền toái và vất vả trong kỳ kinh (phải mất công đeo băng vệ sinh). Một phần nhỏ trẻ gái cho biết kỳ kinh đầu tiên khiến cơ thể khó chịu, giới hạn hoạt động và làm cho cảm xúc thay đổi.

	Những câu hỏi mở rộng là trẻ gái có thông tin với người khác về kỳ kinh đầu tiên; trẻ được chuẩn bị đón nhận kinh nghiệm đó như thế nào; nó nên quan tới thời tiền/hậu trưởng thành ra sao. Tất cả trẻ đều thông báo cho mẹ mình ngay lập tức; phần lớn trẻ không “hé răng” với bất kỳ người nào khác; chỉ có 1 trong 5 trẻ kể cho một người bạn nghe. Tuy nhiên, sau hai hay ba lần hành kinh, hầu hết trẻ gái nói chuyện với nhau về kinh nguyệt. Những trẻ không được chuẩn bị thường có cám xúc tiêu cực về kinh nguyệt hơn những trẻ được chuẩn bị. Trẻ có kinh lần đầu sớm hơn thường có khuynh hướng phản ứng tiêu cực hơn trẻ có kinh trễ hơn. Đa số trẻ gái có kinh lần đầu đúng thời điểm, nhưng cũng có trẻ xuất hiện kỳ kinh đầu tiên sớm hay trễ hơn bình thường.

	TRƯỞNG THÀNH SỚM VÀ TRƯỞNG THÀNH TRỄ

	Trẻ bước vào thời dậy thì có khi đúng lúc, có khi sớm, có khi trễ. Khi trẻ VTN trưởng thành sớm hay trễ hơn, liệu chúng có cảm thấy mình khác bạn bè? Theo Berkeley (1965), trẻ trai trưởng thành sớm tự nhận mình năng động, thành công hơn bạn ĐTL trưởng thành muộn. Trẻ gái trưởng thành sớm cũng cảm thấy tương tự nhưng không mạnh mẽ bằng nam. Tuy nhiên theo Peskin (1967), trẻ trai trưởng thành trễ, ở độ tuổi 30, lại phát triển cảm xúc về chân giá trị mạnh mẽ hơn trẻ trai trưởng thành sớm. Trẻ trai trưởng thành trễ có nhiều thời gian thăm dò nhiều chọn lựa hơn, họ tập trung phát triển sự nghiệp và đạt thành tựu để tỏ tính ưu việt của mình hơn so với trẻ trai trưởng thành sớm, thường chú ý tới tình trạng thể xác.

	Đến những nghiên cứu cuối thập niên 1980 thì lại cho rằng, trong thời VTN ít nhất trẻ trai trưởng thành sớm gặp thuận lợi hơn trẻ trai trưởng thành trễ. Roberta Simmons và Dale Blyth (1987) nghiên cứu 450 cá nhân ở Milwaukee, Wisconsin trong vòng 5 năm, bắt đầu từ năm lớp 6 đến lớp 10. Từng học sinh được phỏng vấn; điểm kiểm tra học kỳ và điểm trong lớp của họ cũng được thu thập lại. Với trẻ gái, lấy kỳ kinh đầu tiên; và với trẻ trai lấy mức tăng chiều cao tối đa làm điểm mốc xác định trưởng thành sớm, trễ hay vừa. Kết quả, trẻ gái trưởng thành sớm gặp những vấn đề về học tập hơn, độc lập hơn, được bạn trai biết đến nhiều hơn. Ở lớp 6, trẻ gái trưởng thành sớm hài lòng với cơ thể mình hơn, nhưng đến lớp 10 thì trẻ trưởng thành trễ lại hài lòng với cơ thể mình hơn. Tại sao vậy? Vì trong thời cuối VTN, trẻ gái trưởng thành sớm thường thấp hơn và tròn trịa hơn, trong khi trẻ gái trưởng thành trễ lại cao hơn và thon thả hơn. Hình ảnh cơ thể của trẻ gái trưởng thành trễ thường gần với chuẩn mực vẻ đẹp nữ giới nói chung – cao và thon.

	Theo những nghiên cứu cuối thập niên 1990, trẻ gái trưởng thành sớm thường dễ gặp phải những vấn đề rắc rối – dễ hút thuốc, uống rượu, trầm uất, rối loạn ăn uống, muốn tách biệt khỏi cha mẹ, thích chơi với bạn bè lớn tuổi hơn, thích khoe cơ thể mình trước người khác phái, dẫn tới hẹn hò sớm và sớm có hành vi tình dục. Trẻ gái trưởng thành sớm thường có trình độ học vấn thấp và sự nghiệp kém khi lớn lên. Rõ ràng, sự thiếu trưởng thành về nhận thức và xã hội cộng với sự phát triển thể xác sớm khiến trẻ gái trưởng thành sớm dễ sa vào những vấn đề hành vi, không nhận ra những ảnh hưởng lâu dài cho sự phát triển của mình.

	TÍNH PHỨC TẠP CỦA NHỮNG SỰ KIỆN DẬY THÌ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN

	Dậy thì đúng lúc hay không đúng lúc là một vấn đề phức tạp. Đúng lúc không chỉ liên quan đến tình trạng sinh học và tuổi dậy thì, mà là tuổi theo thứ tự thời gian, cấp lớp ở trường, chức năng nhận thức, sự trưởng thành xã hội. Trẻ VTN dễ có nguy cơ khi đòi hỏi của một môi trường xã hội cụ thể nào đó không trùng khớp với những đặc điểm hành vi và thể xác của họ. Lấy những vũ công dậy thì đúng thời điểm làm ví dụ. Nhìn chung so với bạn ĐTL, họ không gặp phải những vấn đề cần điều chỉnh. Tuy nhiên, họ không có những đặc điểm lý tưởng để trở thành vũ công, vốn phải thời hậu trưởng thành mới xuất hiện – một cơ thể mảnh khảnh, mềm dẻo. Vậy, xét về sự phát triển dậy thì ở bạn ĐTL thì họ đúng lúc, nhưng xét về vũ công chuyên nghiệp, họ không đúng lúc.

	Liệu những ảnh hưởng của dậy thì là thật sự mạnh mẽ hay chỉ là phóng đại, cường điệu hóa? Dậy thì ảnh hưởng đến trẻ VTN này mạnh hơn trẻ VTN khác. Hình ảnh cơ thể, sở thích hẹn hò và hành vi tình dục rõ ràng bị những thay đổi thời dậy thì tác động đến. Theo một nghiên cứu năm 1993, trẻ trưởng thành sớm thường hay có hành vi tình dục và sống buông thả hơn trẻ trưởng thành trễ. Vấn đề là nếu chúng ta nhìn vào sự phát triển và điều chỉnh tổng quát của cả đời người, thì không như suy nghĩ chung, những ảnh hưởng thời dậy thì và những biến đổi của nó ít kịch tính hơn nhiều đối với hầu hết cá nhân. Ở một số trẻ, sự quá độ thời dậy thì là bão tố, nhưng đa số thì không. Mỗi giai đoạn đời người đều có stress riêng. Và thời dậy thì cũng không là ngoại lệ. Nó thể hiện những thách thức mới, kết quả của những thay đổi, nhưng phần lớn trẻ VTN đều êm thấm vượt qua. Ngoài ra, sự phát triển của trẻ VTN còn chịu ảnh hưởng của những yếu tố sinh lý, nhận thức, xã hội và môi trường. Cùng với tất cả những giai đoạn phát triển trong đời người, những quy trình kết hợp với nhau để trình làng chúng ta là ai trong thời VTN. Tách biệt những thay đổi sinh lý như là sự thay đổi chủ yếu trong thời VTN không phải là một chiến lược khôn ngoan.

	Dẫu sự trưởng thành sớm hay trễ là “hiểm họa” cho sự phát triển, nhưng ta cần thấy rằng những ảnh hưởng tổng quát của trưởng thành sớm hay trễ không quá ghê gớm. Không phải tất cả trẻ trưởng thành sớm đều nghiện hút, hẹn hò, quan hệ tình dục… Nhìn chung, ảnh hưởng của cấp lớp mạnh mẽ hơn là thời điểm trưởng thành; bởi vì thế giới xã hội của trẻ VTN được tổ chức theo cấp lớp ở trường hơn là theo thời điểm dậy thì. Nên chăng chúng ta cần đánh giá những ảnh hưởng của tuổi dậy thì trong phạm vi kết hợp với bối cảnh xã hội, sinh lý và nhận thức.

	THỜI ĐIỂM DẬY THÌ VÀ VẤN ĐỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE

	Cần phải làm gì để nhận diện trẻ trưởng thành không đúng lúc có nguy cơ về sức khỏe? Nhiều trẻ VTN phát triển quá sớm hoặc quá trễ thường có khuynh hướng nhờ sự can thiệp của bác sĩ – chẳng hạn trẻ trai không vổng cao lên ở tuổi 16 hoặc trẻ gái chưa có kinh ở tuổi 15. Tuy nhiên, những trẻ này sợ hãi và nghi ngờ về sự “không bình thường” của mình trừ phi được bác sĩ, nhà tư vấn hay những chuyên gia sức khỏe chủ động tư vấn trước. Cần phải bàn luận và phác thảo những sự kiện về những thay đổi của nhiều cá nhân phát triển sớm hay trễ. Các chuyên gia sức khỏe cũng cần thảo luận sự phát triển không đúng lúc của trẻ VTN với cha mẹ. Thông tin về những áp lực trong bạn ĐTL là rất hữu ích. Đặc biệt có lợi cho trẻ gái trưởng thành sớm khi phải chịu áp lực có bạn trai và có những hành vi giống người lớn trước bạn ĐTL. Sự chuyển tiếp từ cấp II lên cấp III đối với trẻ gái nặng nề hơn đối với trẻ trai (có trẻ đã dậy thì có trẻ chưa). Nếu sự dậy thì quá trễ thì bác sĩ có thể đề nghị liệu pháp hoóc– môn. Theo một nghiên cứu, liệu pháp hoóc–môn có thể gia tăng chiều cao, ham thích hẹn hò và thích lập mối quan hệ với bạn ĐTL; một số trẻ trai dậy thì trễ, nhưng với số khác thì lại không có tác dụng gì cả.

	Tóm lại, đa số cá nhân trưởng thành trễ hay sớm đều vượt qua những trầm uất, stress. Nhưng đối với cá nhân khó vượt qua, cần phải tế nhị thảo luận, tư vấn của chuyên gia sức khỏe và phụ huynh.

	SỨC KHỎE VỊ THÀNH NIÊN

	Thời VTN đóng vai trò gì trong việc phát triển những hành vi sức khỏe tích cực? Những nguyên nhân nào gây nên cái chết trong trẻ VTN? Những yếu tố về nhận thức, văn hóa xã hội nào liên quan đến sức khỏe VTN? Trẻ VTN sử dụng những dịch vụ sức khỏe như thế nào cho hữu hiệu?

	VAI TRÒ CỦA THỜI VTN TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN NHỮNG HÀNH VI SỨC KHỎE TÍCH CỰC

	Thời VTN là một bước ngoặt chính trong việc tạo dựng vững hành vi liên quan đến sức khỏe. Nhiều yếu tố gắn liền với những thói quen sức khỏe xấu và chết sớm sau này đều bắt đầu từ thời VTN. Sự sớm hình thành những thói quen sức khỏe như ăn thực phẩm ít chất béo và cholesterol, tập thể dục đều đặn không có tác dụng ngay tức khắc, nhưng về lâu dài nó sẽ ngăn ngừa hoặc làm chậm lại những lệch lạc và bệnh tật mãn tính khi trưởng thành – như đau tim, đột quỵ, tiểu đường, ung thư. Nhiều quốc gia có hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt vào bậc nhất, nhưng vẫn có nhiều người lớn và trẻ VTN hút thuốc, có thói quen dinh dưỡng xấu và ít vận động.

	Đa số trẻ VTN đạt tới sức khỏe, sức mạnh và năng lượng dồi dào mà họ không bao giờ đạt tới trong suốt phần đời còn lại của mình. Họ có cảm giác và suy nghĩ rằng sức khỏe kém không bao giờ xảy đến với mình, và cho dù nó có tới thì nó cũng đi qua nhanh thôi. Kết hợp những yếu tố về thể xác và nhận thức, không ngạc nhiên khi thấy nhiều trẻ VTN có thói quen sức khỏe xấu. Nhiều chuyên gia sức khỏe tin rằng cải thiện sức khỏe VTN sẽ giúp tránh xa phòng khám của bác sĩ. Họ cũng quả quyết rằng trẻ VTN mạnh khỏe hay gặp vấn đề sức khỏe là chủ yếu do hành vi sức khỏe của họ mà nên. Mục tiêu là: một, giảm những hành vi tàn phá sức khỏe như ma tuý, bạo lực, tình dục không an toàn, lái xe ẩu ở trẻ VTN; và hai, gia tăng những hành vi có lợi cho sức khỏe như ăn uống hợp lý, tập thể dục, thắt dây an toàn và ngủ đầy đủ.

	Nhiều chuyên gia sức khỏe lo ngại chuyện trẻ VTN không ngủ đủ. Đa số thức quá khuya hoặc “cắt xén” giấc ngủ. Để hoạt động hữu hiệu, trẻ VTN cần ngủ 10 tiếng mỗi đêm, trong khi đó trung bình họ thường chỉ ngủ 6 tiếng mỗi đêm. Chuyển qua hành vi tập thể dục. Liệu trẻ VTN có tập thể dục đầy đủ? Theo một khảo sát quy mô quốc gia của Mỹ từ 1980 đến 1989, đánh giá thể lực của trẻ từ 6-17 tuổi qua những bài kiểm tra tổng quát gồm chạy nước rút, nhảy xa, nhảy bật, hít đất thì tỉ lệ “đáng hài lòng” giảm từ 43% năm 1980 xuống còn 32% năm 1989.

	Nhiều chuyên gia sức khỏe cho rằng truyền hình có lỗi trong việc tạo những thói quen sức khỏe xấu trong trẻ VTN. Theo đó, trẻ coi ti vi ít thường có thể lực tốt hơn trẻ nghiền coi ti vi – càng coi ti vi nhiều chúng càng có nguy cơ thừa cân. Chưa ai chắc chắn điều đó là do trẻ ăn vặt hay là do trẻ ít vận động thể xác khi ngồi trước màn hình. Có chuyên gia sức khỏe lại quy cho trường học gây nên tình trạng sức khỏe kém ở trẻ và trẻ VTN – không mang lại cho trẻ chương trình rèn luyện thân thể hữu hiệu. Một nghiên cứu bốn trường khác nhau cho thấy các giờ thể dục thiếu linh hoạt ra sao. Trẻ chỉ vận động 50% thời gian giờ học thể dục và trung bình chỉ thực hành 2,2 phút. Nói ngắn gọn, ở trường trẻ VTN không chỉ thiếu vận động thể xác trong các giờ học văn hóa nói chung, mà còn ít vận động cả ở trong giờ thể dục. Trong khi có rất nhiều phong trào cổ suý tập thể dục ở người lớn thì đa số trẻ và trẻ VTN lại cho rằng cha mẹ không làm gương trong việc tập thể dục thường xuyên.

	Nếu học sinh được thúc giục tập thể dục tích cực hơn nữa ở trường thì sức khỏe của họ có được cải thiện? Trong một nghiên cứu, 154 trẻ được lựa chọn ngẫu nhiên theo học chương trình chạy 30 phút mỗi tuần, hoặc tham gia nhiều giờ học thể dục hơn, dù kết quả có biến đổi giữa hai giới tính nhưng phần lớn trẻ đều gia tăng sức khỏe tim mạch và nâng cao óc sáng tạo. Một lợi ích nữa của việc tập thể dục là nó xoa dịu stress trong trẻ VTN. Một nghiên cứu trên 364 trẻ gái từ lớp 7–11 ở Los Angeles cho thấy, những tác hại của stress đối với sức khỏe giảm đi khi tập thể dục đều đặn; trẻ VTN tập thể dục thường xuyên sẽ đối phó với stress hiệu quả hơn và có nhận thức tích cực hơn trẻ ít vận động cơ thể. Điều đó chứng tỏ tập thể dục được coi là thần dược để chống lại stress.

	Ngay từ thế kỷ thứ tư trước Công nguyên, nhà triết học Aristotle đã nhận xét: chất lượng cuộc sống là do những hoạt động quyết định. Trong thế giới ngày nay, chúng ta biết tập thể dục là một trong những hoạt động chủ yếu để nâng cao chất lượng cuộc sống, cho cả trẻ VTN lẫn người lớn.

	NHỮNG NGUYÊN NHÂN CHỦ YẾU DẪN ĐẾN CÁI CHẾT Ở THỜI VTN

	Sự tiến bộ y học làm tăng tuổi thọ cho trẻ VTN ngày nay lên rất nhiều so với những người sinh ra hồi đầu thế kỷ 20. Tuy vậy, những mối hiểm họa đe dọa mạng sống của trẻ VTN vẫn còn tồn tại. Ba nguyên nhân chính dẫn đến cái chết ở tuổi VTN là tai nạn, tự sát và bị giết.

	Hơn một nửa trẻ VTN tuổi từ 10–19 chết là do tai nạn, mà phần lớn là tai nạn giao thông, đặc biệt đối với trẻ thời cuối VTN. Những thói quen lái xe chết người như vượt quá tốc độ, đua xe, lái xe trong tình trạng say rượu hoặc khi sử dụng thuốc kích thích là nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn hơn là do thiếu kinh nghiệm lái xe. Khoảng 50% ca tử vong vì tai nạn giao thông là trẻ VTN, tài xế có nồng độ cồn trong máu là 0,10% – gấp hai lần mức độ cho phép ở một số bang ở Mỹ. Tỷ lệ trẻ VTN chết vì say rượu khi đang đi bộ hay khi đang lái xe tiêu khiển cũng rất cao.

	Theo một thống kê, tự sát chiếm khoảng 6% tổng số người chết ở độ tuổi từ 10–14, chiếm tỷ lệ 1,3 trên 100.000 dân. Trong độ tuổi từ 15–19 tự sát chiếm 12%, tức tỷ lệ 9 trên 100.000 dân. Kể từ thập niên 1950, tỷ lệ thanh thiếu niên tự sát tăng lên gấp 3 lần. Chúng ta sẽ thảo luận vấn đề kỹ hơn ở chương 14. Bị giết cũng là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết ở tuổi VTN. Số chết vì bị giết đặc biệt cao ở nam VTN người Mỹ gốc Phi. Họ chết vì bị bắn bằng súng cao gấp ba lần so với các lý do tự nhiên khác.

	NHỮNG YẾU TỐ THUỘC VỀ NHẬN THỨC

	Những yếu tố thuộc về nhận thức liên quan đến hành vi sức khỏe của trẻ VTN là khái niệm, niềm tin về sức khỏe và kiến thức về sức khỏe.

	Những khái niệm về sức khỏe và bệnh tật phát triển song song với những giai đoạn phát triển nhận thức của Piaget. Trẻ nhỏ hiểu sức khỏe và đau ốm theo cách đơn giản, mô tả những cảm giác mơ hồ và phải phụ thuộc vào người khác mới quyết định được khi nào thì mình bị ốm. Lớn lên một chút, chúng phát triển khái niệm sức khỏe và bắt đầu hiểu rằng sức khỏe do nhiều nguyên nhân. Vào thời đầu VTN, một số cá nhân vẫn không nhận ra những lý do của sức khỏe và suy nghĩ cụ thể về bệnh tật. Đến tuổi cuối VTN, nhiều trẻ trở nên suy nghĩ chín chắn và hiểu sức khỏe theo nghĩa giả thuyết và trừu tượng hơn. Họ có thể diễn tả sức khỏe theo khía cạnh tâm lý, cảm xúc, xã hội, và xem những hành vi cá nhân là quan trọng đối với sức khỏe.

	Những niềm tin về sức khỏe của trẻ VTN bao gồm niềm tin tưởng vào sự dễ bị tổn thương và hành vi. Trẻ VTN, cũng như người lớn, đánh giá thấp sự dễ bị tổn thương của mình. Trong khi đó, họ nhận ra rằng những hành vi như lạm dụng chất gây nghiện, tình dục không an toàn là những mối hiểm họa cho sức khỏe. Họ thường đánh giá thấp hậu quả tiêu cực của những hành vi đó. Họ cũng đoán trước, đôi khi không chính xác, rằng những nguy cơ gắn liền với những hành vi sẽ giảm đi khi họ trưởng thành.

	Phần lớn thanh thiếu niên được thông tin rất sơ sài và thường hiểu sai trầm trọng về những vấn đề sức khỏe. Trẻ thời đầu VTN hiểu lơ mơ về những căn bệnh lây lan qua đường tình dục và sự lạm dụng thuốc hơn (xem chương 4).

	NHỮNG BỐI CẢNH XÃ HỘI

	Hoàn cảnh xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe thông qua việc lập ra những tiêu chuẩn văn hóa về sức khỏe, qua các mối quan hệ xã hội vỗ về cảm xúc, và qua sự cổ súy những lối sống lành mạnh hoặc không lành mạnh.

	SỰ BIẾN ĐỔI VỀ VĂN HÓA VÀ SẮC TỘC

	Khi nói đến sức khỏe của những nhóm thiểu số ở Mỹ (người gốc Phi, người từ các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha, người gốc châu Á), điều quan trọng cần nhận ra là sự khác biệt rất lớn về lối sống và điều kiện sống giữa các nhóm. Sự khác biệt do bị ảnh hưởng bởi vị trí kinh tế xã hội, vị trí dân nhập cư, những kỹ năng xã hội, ngôn ngữ, cơ hội nghề nghiệp và những mạng lưới an sinh xã hội. Đói nghèo là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng sức khỏe kém trong trẻ VTN. 7% trẻ VTN đói nghèo so với 2% trẻ sống mức bình thường có sức khỏe kém. 9% trẻ từ 10 –18 tuổi đói nghèo so với 6% trẻ sống mức bình thường bị bệnh mạn tính, làm mất khả năng thực hiện những hoạt động bình thường của thời VTN. Thu nhập thấp khiến những gia đình nghèo khó lòng tập những thói quen có lợi cho sức khỏe. Trẻ VTN nghèo hiếm có điều kiện tiếp cận với các nguồn chăm sóc sức khỏe hay dạy những hành vi sức khỏe lành mạnh (như các tổ chức gia đình, trường học, cộng đồng). Đa số họ bị ảnh hưởng bởi bạn bè đồng trang lứa, vốn hay mắc phải những thói tật có hại cho sức khỏe do thiếu sự quan tâm của gia đình. Trẻ chỉ tập những thói quen tốt cho sức khỏe khi tin rằng điều đó ích lợi cho tương lai mình; ngược lại, cảm giác bất lực hay vô vọng sẽ khiến họ buông lơi việc chăm sóc sức khỏe.

	GIA ĐÌNH, BẠN ĐỒNG TRANG LỨA, TRƯỜNG HỌC

	Gia đình là chỗ dựa quan trọng về mặt xã hội cho sức khỏe VTN. Những hành vi sức khỏe tích cực nhất được hình thành khi trẻ VTN phát triển tính độc lập trong phạm vi nâng đỡ của gia đình. Ngoài ra, cha mẹ và anh chị lớn còn là những tấm gương thiết thực cho sức khỏe của trẻ VTN. Bạn ĐTL cũng đóng vai trò chủ chốt trong việc hình thành những hành vi sức khỏe ở trẻ VTN – đặc biệt liên quan đến áp lực bạn ĐTL. Trẻ thường chọn bạn ủng hộ những hành vi sức khỏe xấu của mình, ít có khả năng phản kháng lại những hành vi nguy hiểm do sự khích bác và kích động của bạn bè.

	Khi trường học có chương trình giáo dục thể chất tốt, giáo viên và ban giám hiệu gương mẫu trong những hành vi sức khỏe tích cực, bữa ăn trưa gồm những thực phẩm có lợi cho sức khỏe, và có hệ thống y tế học đường hữu hiệu sẽ cải thiện và gia tăng sức khỏe VTN. Một chiến dịch mang tên “Trái tim khỏe” đề ra khuôn mẫu chăm sóc sức khỏe cho các trường học. Từ 2 – 4 tiết mỗi tuần học sinh tham gia những hoạt động thể dục thể thao thật sự như chạy bộ, thi chạy, nhảy cao, nhảy xa, tập aerobic và chơi trò chơi vận động. Trước và sau mỗi giờ thể dục đều có 5 phút đi bộ và thả lỏng. Bữa trưa ở trường cắt giảm muối, chất béo và đường. Thầy cô hướng dẫn cho học sinh nên chọn ăn những thực phẩm giúp cơ thể khỏe mạnh và tránh ăn những thức ăn có hại cho sức khỏe. Thức ăn vặt bán ở căn–tin trường cũng được kiểm soát và theo dõi cẩn thận (xem chương 14).

	GIỚI TÍNH

	Có sự khác biệt về giới tính trong cảm nhận về những triệu chứng thể xác và thái độ chăm sóc sức khỏe. Chẳng hạn, nữ VTN hay quan tâm chú ý đến hình ảnh cơ thể và sức quyến rũ của mình hơn nam VTN. Cũng vậy trẻ gái hay than phiền và lo lắng đến hình ảnh cơ thể của mình hơn. Nam VTN hay coi thường những triệu chứng thể xác và ít thông tin những vấn đề sức khoẻ của mình cho các chuyên gia sức khỏe hơn. Trẻ trai cung ít sẵn lòng thay đổi những hành vi sức khỏe hơn trẻ gái. Vậy, nên khuyến khích trẻ gái bớt nhìn nhận cơ thể một cách tiêu cực đi, và khuyên trẻ trai nên cởi mở, nói nhiều hơn về những vấn đề sức khỏe của mình.

	NHỮNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE

	Tỉ lệ trẻ VTN sử dụng những dịch vụ chăm sóc sức khỏe tư thấp hơn so với người lớn rất nhiều. Họ cũng ít quan tâm đến những dịch vụ sức khỏe công cộng. Nguyên nhân chủ yếu thường là do chi phí không phù hợp, tổ chức yếu kém, cũng như trẻ ít tự tin vào những dịch vụ sức khỏe. Chính những chuyên gia sức khỏe cũng thừa nhận mình không phải lúc nào cũng được chuẩn bị tốt để tư vấn cho trẻ VTN những vấn đề như tình dục, ngừa tránh thai, xác định những tác nhân gây nên hành vi sức khỏe xấu.

	 

	Chương 4. SỰ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC CỦA TRẺ VTN

	HÌNH ẢNH TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

	Sự phát triển tư duy ở trẻ vị thành niên

	Những suy nghĩ thời đồng ấu và thời VTN sẽ ăn sâu bén rễ vào suốt cuộc đời ta.

	Henry Wadsworth Longfellow,
 nhà thơ Mỹ thế kỷ 19

	Chúng ta sinh ra đã có khả năng học hỏi.

	Jean–jacques Rousseau,
nhà triết học Pháp thế kỷ 18

	VÀO THỜI VTN BẠN THƯỜNG CÓ NHỮNG SUY NGHĨ GÌ? Những kỹ năng suy nghĩ của bạn có sắc sảo như ngày nay? Bạn có thể giải quyết vững vấn đề trừu tượng, khó khăn, có lý giải những vấn đề phức tạp một cách logic? Những kỹ năng ấy bạn trau dồi được trong những năm trung học? Hiện giờ bạn có tìm ra cách suy nghĩ nào hữu hiệu hơn cách suy nghĩ của bạn hồi trung học?

	Rất nhiều trẻ VTN bắt đầu suy nghĩ một cách lý tưởng. Bạn suy nghĩ lý tưởng ra sao khi học cấp II và cấp III? Thời VTN bạn có nghĩ đến sự đối sánh giữa lý tưởng với thực tế? Lên đại học bạn có suy nghĩ bớt lý tưởng đi hay vẫn giữ nguyên thế giới lý tưởng, trong đó bạn luôn đạt những chiến tích lẫy lừng? Khi đề cập tới suy nghĩ, chúng ta thường hay liên tưởng tới những môn học ở trường như toán, văn, hay các môn khoa học khác. Nhưng suy nghĩ của con người về những sự kiện xã hội cũng rất quan trọng. Đây là lĩnh vực nghiên cứu ráo riết nhất của những nhà tâm lý học.

	Tôi nhớ rõ nhất về thời VTN của cô con gái lớn của tôi, Tracy, từ lúc cháu 12 tuổi. Tôi cùng Tracy và em gái Jennifer (lúc đó 10 tuổi) đi xem trận đấu tennis thuộc khuôn khổ vòng chung kết. Khi chúng tôi vào một nhà hàng để ăn trưa, Tracy tức tốc vào toa–lét liền. Jennifer và tôi nhìn nhau không hiểu chuyện gì. 5 phút sau Tracy trở ra, trông có vẻ điềm tĩnh hơn. Tôi hỏi cháu nguyên do tại sao vậy, cháu đáp: “Tại lọn tóc này cứ lùng phùng nằm không đúng chỗ trong khi tất cả mọi người ở đây đều nhìn con!”.

	Hãy quan sát mẩu đàm thoại của hai trẻ VTN. Margaret 16 tuổi nói chuyện với cô bạn gái của mình: “Bồ có nghe chuyện gì về Catherine không? Nó có bầu rồi. Bồ nghĩ có bao giờ tớ để chuyện đó xảy ra với mình không? Không bao giờ!”. Còn cậu Adam 13 tuổi thì tự mô tả mình: “Không ai hiểu tôi cả, nhất là cha mẹ tôi. Họ không hề có chút ý niệm xem tôi đang cảm thấy như thế nào cả. Họ không bao giờ trải qua nỗi đau đớn như tôi đang trải qua”. Cả Tracy, Margaret và Adam đều đại diện cho sự suy nghĩ vị kỷ – cho mình là trung tâm – ở thời VTN. Chương này chúng ta sẽ bàn luận chi tiết để tài ấy.

	QUAN ĐIỂM VỀ SỰ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	Trong chương 2 chúng ta đã lướt qua học thuyết của Piaget. Bây giờ chúng ta sẽ khám phá học thuyết của ông một cách chi tiết hơn, đồng thời diễn giải học thuyết nhận thức của Lev Vygotsky.

	BẢN CHẤT CỦA HỌC THUYẾT PIAGET VÀ CÁC QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC

	Theo quan điểm của Piaget, trẻ VTN chủ động xây dựng những thế giới nhận thức của riêng mình – thông tin không chỉ rót vào tâm trí chúng từ môi trường. Để hiểu thế giới của mình, chúng tự tổ chức, sắp xếp các kinh nghiệm, phân biệt những ý tưởng quan trọng với những ý tưởng tầm thường, liên kết ý tưởng này với ý tưởng khác. Không những thế, chúng còn điều chỉnh những suy nghĩ của mình nhằm thích nghi với những ý tưởng mới, bởi lẽ thông tin sẽ mở rộng sự hiểu biết.

	Để xây dựng thế giới của mình một cách linh hoạt, trẻ VTN sử dụng giản đồ. Giản đồ là một khái niệm hay một khung chuẩn mực tồn tại trong trí óc của cá nhân nhằm tổ chức và xử lý thông tin. Giản đồ trong học thuyết Piaget tập trung vào cách trẻ và trẻ VTN tổ chức cũng như tìm hiểu những kinh nghiệm hiện có của mình. Piaget nhấn mạnh hai quá trình chịu trách nhiệm cho việc họ sử dụng giản đồ là: hấp thụ thông tin và xử lý thông tin.

	Hấp thụ thông tin xảy ra khi cá nhân sáp nhập thông tin mới vào kiến thức hiện có của mình. Xử lý thông tin xảy ra khi cá nhân điều chỉnh thông tin mới hấp thụ đó. Ví dụ, một trẻ gái 16 tuổi muốn học cách sử dụng máy vi tính. Cô chưa bao giờ có cơ hội sử dụng máy vi tính, nhưng từ kinh nghiệm và sự quan sát cô nhận ra rằng phải nhấn nút để bật máy vi tính lên và phải đút dĩa mềm vào khe. Vậy là cô đã sáp nhập hành vi của mình vào một khung khái niệm cô đã có sẵn (hấp thụ thông tin). Khi cô thử gõ vài phím, cô phạm phải vài sai lầm, lập tức cô nhận ra mình phải cần ai đó giúp đỡ học vi tính một cách hiệu quả hoặc cần phải theo học một khóa sử dụng máy vi tính. Những điều chỉnh này cho thấy nhận thức về khái niệm học vi tính của cô đã thay đổi (xử lý thông tin).

	Sự cân bằng là cơ cấu trong học thuyết Piaget giải thích cách trẻ nhỏ và trẻ VTN dịch chuyển từ giai đoạn suy nghĩ này sang giai đoạn suy nghĩ khác. Sự dịch chuyển xảy ra khi chúng trải qua những xung đột nhận thức hoặc sự thiếu cân bằng trong việc cố tìm hiểu thế giới. Cuối cùng trẻ giải quyết được xung đột và đạt tới mức cân bằng trong suy nghĩ. Piaget tin rằng có sự chuyển động đáng kể giữa những giai đoạn nhận thức cân bằng và thiếu cân bằng khi quá trình hấp thụ thông tin và xử lý thông tin thay đổi. Chẳng hạn, nếu trẻ tin rằng khối lượng chất lỏng sẽ thay đổi đơn giản chỉ vì chất lỏng được rót vào một bình chứa có hình dáng khác đi, trẻ có thể thắc mắc những vấn đề như chất lỏng “thêm” đó từ đâu tới và liệu nó có hơn chất lỏng để uống không. Cuối cùng, trẻ giải quyết rắc rối khi suy nghĩ của nó tiến triển lên mức cao hơn. Trong thế giới hàng ngày, trẻ liên tục đối mặt với những ví dụ tương phản và những mâu thuẫn như vậy.

	Piaget cho rằng cá nhân phát triển qua bốn giai đoạn nhận thức: vận hành cảm biến, vận hành dự bị, vận hành cụ thể và vận hành chính thức. Chương 2 đã đề cập tới bốn giai đoạn phát triển nhận thức của Piaget. Ở đây chúng ta trở lại giải thích kỹ hai giai đoạn cuối là giai đoạn vận hành cụ thể và giai đoạn vận hành chính thức.

	GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH CỤ THỂ

	Từ 7 –11 tuổi. Trẻ có thể thực hiện được những phép tính cộng, trừ, nhân, chia. Sự lý giải logic thay thế cho suy nghĩ cảm tính khi nó đặc ứng dụng vào những sự việc cụ thể. Giai đoạn này gồm các khả năng vận hành, bảo tồn và phân loại.

	Khả năng vận hành là hoạt động từ não cho phép trẻ thực hiện về mặt trí não điều mà trước đó chúng thực hiện về mặt thể xác. Ví dụ, trẻ vận hành cụ thể suy nghĩ rằng khi đổ nước từ bình này sang bình khác thì thể tích của nó vẫn như nhau, cho dù bình chứa khác nhau cả về chiều cao lẫn chiều rộng. Một thí nghiệm nổi tiếng của Piaget được dùng để xác định giai đoạn vận hành của trẻ như sau: Đưa cho trẻ hai bình y hệt nhau bên trong chứa lượng nước bằng nhau rồi hỏi lượng nước trong hai bình đó có bằng nhau không trẻ thường trả lời là “Có” (hình 4.1). Tiếp theo, nước được rót từ một trong hai bình vào một chiếc bình thứ ba, cao hơn và thon hơn hai bình đầu. Được hỏi lượng nước trong bình cao thon có bằng lượng nước trong cái bình ban đầu không, trẻ vận hành cụ thể xét đoán một cách đúng đắn và trả lời là “có”; trong khi trẻ vận hành dự bị xét đoán theo sự khác nhau giữa chiều cao và chiều rộng của các bình rồi trả lời là “không”. Ví dụ này chỉ ra khả năng của trẻ vận hành cụ thể – biết phân bổ và phối hợp nhiều đặc điểm (như chiều rộng, chiều cao) chứ không chỉ chú ý vào một đặc điểm (như chiều cao) mà thôi.

	Khả năng bảo tồn là khả năng nhận ra chiều dài, số lượng, khối lượng phạm vi, trọng lượng và thể tích của một vật và vật chất không thay đổi qua biến đổi hình dạng.

	Khả năng phân loại (hay xếp hạng) là lý giải, theo đó trẻ tổ chức vật chất theo tôn ti trật tự, nhóm, phân nhóm một cách có hệ thống. Hình 4.2 là ví dụ về khả năng phân loại của trẻ vận hành cụ thể về một gia phả gồm bốn thế hệ. Cụ thể: A có ba người con (B, C, và D); mỗi người lại có hai con (từ E tới J); và một trong số họ (J) có ba con (K, L, và M). Đứa trẻ hiểu hệ thống phân loại này có thể dò lên xuống (theo chiều dọc), qua lại (theo chiều ngang) và dọc ngang (theo chiều chéo) trong phạm vi hệ thống. Ví dụ, nó hiểu rằng J vừa là con vừa là cha, vừa là anh, là cháu.

	Dù vận hành cụ thể tiến bộ hơn vận hành dự bị, nhưng giai đoạn này vẫn có những hạn chế. Lý giải logic chỉ thay thế suy nghĩ cảm tính khi những nguyên tắc ứng dụng phải cụ thể. Giả sử trẻ không thể tưởng tượng ra những bước giải phương trình đại số, điều quá trừu tượng đối với trí óc non nớt của chúng.

	GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH CHÍNH THỨC

	Xuất hiện từ 11- 15 tuổi. Trong giai đoạn cuối cùng này, cá nhân đã vượt qua những kinh nghiệm cụ thể để suy nghĩ một cách trừu tượng và logic hơn. Cá nhân mở rộng khả năng suy nghĩ tới những lĩnh vực xã hội và nhận thức, chứ không chỉ lấy những kinh nghiệm cụ thể, có thật làm mấu bám nữa. Họ có thể hình dung ra những tình huống đáng tin – những sự kiện giả thuyết đơn thuần hoặc trừu tượng – và cố lý giải về chúng một cách logic. Tính chất trừu tượng ở giai đoạn này chứng tỏ khả năng giải quyết vấn đề bằng từ ngữ của trẻ VTN. Ở giai đoạn vận hành cụ thể, trẻ cần phải thấy rõ những thành tố A, B, và C thì mới có thể từ A = B và B = C suy luận ra A = C. Nhưng tới giai đoạn vận hành chính thức, trẻ có thể giải bài toán trên mà không cần phải ghi ra giấy.

	Chất lượng sự trừu tượng là trẻ VTN có khuynh hướng nghĩ về chính ý nghĩ. Trẻ có thể bày tỏ như thế này: “Mới đầu tôi suy nghĩ tại sao mình lại nghĩ tới điều mình đang nghĩ? Sau đó tôi lại suy nghĩ tại sao mình lại nghĩ xem tại sao mình lại nghĩ tới điều mình đang nghĩ”. Sự trừu tượng cho thấy đặc điểm suy nghĩ của trẻ VTN là tập trung vào ý nghĩ và chất lượng trừu tượng của nó. Cùng với bản chất trừu tượng, suy nghĩ của trẻ VTN trong giai đoạn vận hành chính thức chứa đựng đầy những điều lý tưởng và có thể. Thay vì nghĩ theo cách cụ thể, hoặc về những điều có thật, giới hạn thì trẻ VTN bắt đầu mở rộng sự suy luận ở góc độ lý tưởng – những điều họ mong ước ở mình và ở những người khác. Điều này dẫn trẻ VTN hay so sánh mình với người khác, đưa vào những tiêu chuẩn lý tưởng. Suy nghĩ của cá nhân thường là những chuyến du hành vào tương lai huyền ảo, cho nên cũng không ngạc nhiên khi họ hay nôn nóng với những chuẩn mực lý tưởng mới và bối rối không biết phải nên theo chuẩn mực nào.

	Tuy nhiên, trẻ vận hành chính thức cũng có thể suy nghĩ hợp logic (có hệ thống) hơn. Họ bắt đầu nghĩ giống như cách các nhà khoa học nghĩ, lập kế hoạch để giải quyết vấn đề và để kiểm chứng những giải pháp một cách có hệ thống. Piaget đặt tên cho khuôn mẫu giải quyết vấn đề này là sự lý giải–diễn dịch–giả thiết – tức khả năng đặt ra những giả thiết, hoặc những suy luận, để giải quyết vấn đề; sau đó diễn dịch – kết luận và quyết định – hướng giải quyết vấn đề tốt nhất. Ngược lại, trẻ em thường giải quyết vấn đề theo khuôn mẫu “thử và sai”.

	Ví dụ như trong trò chơi “20 câu hỏi”. Hai người, người này cầm tấm bảng gồm 42 tấm hình màu xếp theo hàng lối chữ nhật (sáu hàng, mỗi hàng bảy tấm hình), và được yêu cầu phải quyết định xem tấm hình nào nằm trong tâm trí của người kia (đặt câu hỏi để tìm xem hình nào “đúng”). Quy định phải đặt những câu hỏi để người kia trả lời là “đúng” hay “sai”, và phải đặt càng ít câu hỏi càng tết. Trẻ VTN sẽ phác thảo ra một kế hoạch và kiểm tra một loạt những giả thiết nhằm thu hẹp phạm vi lựa chọn lại Kế hoạch hữu hiệu nhất là chiến lược “chia đôi” (Hỏi: Có phải hình ở nửa bên phải không? Đáp: không phải. Hỏi: Vậy thì hình ở nửa bên trên? v.v…) Chiến lược này nếu được thực hiện đúng sẽ đảm bảo tìm ra câu trả lời trong vòng 7 câu hỏi hay ít hơn. Với trẻ vận hành cụ thể, nó sẽ lặp lại câu hỏi trước đó đã nêu rồi. Chẳng hạn, khi hỏi hình ở hàng 1 và được đáp là không phải, thì nó vẫn chuyển sang hỏi hình khác cũng ở hàng 1.

	Như vậy, cá nhân vận hành chính thức kiểm định những giả thiết bằng những câu hỏi đã được suy đoán cẩn thận. Trong khi đó, cá nhân vận hành cụ thể không hiểu được mối quan hệ giữa giả thiết và sự kiểm nghiệm, mà cứ khăng khăng bám vào những ý tưởng đã bị đánh giá thấp.

	Theo mô tả về giai đoạn vận hành chính thức của Piaget – trừu tượng, lý tưởng, có hệ thống – thì giai đoạn suy nghĩ này không phải là giai đoạn phát triển đồng nhất. Không phải mọi trẻ VTN đều thể hiện đầy đủ những khả năng của vận hành chính thức. Những tài liệu của Piaget năm 1952 viết rằng sự bùng phát và phục hồi suy nghĩ vận hành chính thức hoàn thành trong thời đầu VTN, 11–15 tuổi. Sau đó, trong những tài liệu năm 1972, Piaget sửa đổi lại quan điểm của mình rằng vận hành chính thức vẫn chưa hoàn thành trong thời cuối VTN. 15–20 tuổi. Nhiều nhà phát triển học tin rằng có sự biến chuyển cá nhân đáng kể trong nhận thức của trẻ VTN. Học thuyết Piaget nhấn mạnh đến sự phổ quát và bền vững của vận hành chính thức – không đề cao sự khác biệt, độc đáo của cá nhân vốn là đặc điểm trong nhận thức của trẻ VTN. Nhiều cá nhân ở thời đầu VTN đã có thể vận hành chính thức, có cá nhân thì chưa. Chỉ chừng một trong ba trẻ học lớp 8 có thể suy nghĩ vận hành chính thức. Sinh viên đại học và người lớn đôi khi cũng không thể vận hành chính thức – số sinh viên đại học có thể vận hành chính thức dao động từ 17–67%.

	Thời đầu VTN, có trẻ ở thời điểm củng cố suy nghĩ vận hành cụ thể và sử dụng nó ráo riết hơn thời đồng ấu; nhưng cũng có trẻ bắt đầu suy nghĩ theo kiểu vận hành chính thức. Trẻ 14 tuổi có thể suy xét ở mức vận hành chính thức khi phân tích phương trình đại số, nhưng không thể khi giải quyết vấn đề bằng từ ngữ hay khi lý giải về những mối quan hệ siêu nhiên. Vận hành chính thức thường diễn ra ở lĩnh vực mà trẻ có kinh nghiệm và có kiến thức nhiều nhất. Trẻ nâng cao kiến thức qua kinh nghiệm và sự thực hành trong thể thao, chơi game, giải trí, và các môn học ở trường như toán, lý, hóa, văn… Sự phát triển trong những lĩnh vực khác nhau của cuộc sống làm cho suy nghĩ phát triển lên mức cao và trưởng thành hơn. Sự lý giải phức tạp đôi khi phản hồi được; có khi lại phụ thuộc vào sự tích lũy kiến thức, khiến cho quy trình ghi nhớ tự động hoạt động.

	HỌC THUYẾT PIAGET VÀ VIỆC GIÁO DỤC TRẺ VTN

	Học thuyết Piaget được áp dụng để giáo dục trẻ nhỏ nhiều hơn là giáo dục trẻ VTN. Nhưng nhìn chung, học thuyết này tạo ra một khung khái niệm cho ta đánh giá những vấn để giáo dục. David Elkind (1976) mô tả hai cách áp dụng như sau:

	Thứ nhất, vấn đề tiên quyết trong giáo dục là thông tin liên lạc. Trong học thuyết Piaget, trí não trẻ VTN không phải là một tấm bảng trống trơn. Ngược lại, trẻ VTN là chủ thể của những ý kiến về thế giới tự nhiên và thể xác. Họ đến trường với những ý niệm riêng về không gian, thời gian, quan hệ nhân quả, khối lượng và những con số. Nhà giáo dục cần học cách hiểu điều trẻ VTN nói và cách phản hồi lại ý kiến của họ. Thứ hai, về bản chất trẻ VTN là sinh vật hiểu biết. Biện pháp hữu hiệu nhất để nuôi dưỡng động lực hấp thu kiến thức là cho phép trẻ gắn bó mật thiết với môi trường. Nhà giáo dục cần bảo đảm không làm thui chột niềm háo hức tìm hiểu của trẻ VTN bằng cách đưa ra những chương trình học cứng nhắc, ngắt ngang nhịp điệu và tốc độ học hỏi của trẻ VTN.

	Tại sao việc áp dụng học thuyết vào giáo dục trẻ VTN lại chậm trễ hơn việc áp dụng vào giáo dục trẻ nhỏ? Trẻ VTN có thể suy nghĩ vận hành chính thức ở mức độ tương tự như giáo viên và những nhà soạn sách giáo khoa. Cho nên, trong học thuyết Piaget không nhất thiết phải chú ý nhiều đến những thay đổi về chất lượng trong nhận thức. Cũng vậy, cấu trúc giáo dục tự thân nó đã có thay đổi nhiều giữa cấp I và cấp II. Với trẻ nhỏ, giáo dục nền tảng tập trung ở trong lớp học. Trẻ có thể tiếp xúc với nhiều giáo viên trong ngày. Ở trường cấp II, sự tập trung chuyển sang chương trình học phân môn. Mỗi giáo viên gặp học sinh khoảng 45–60 phút một ngày, gắn với nội dung một lĩnh vực (văn, lịch sử, toán…). Vì vậy, cả giáo viên lẫn bài học tập trung vào sự phát triển của chương trình hơn là vào những đặc điểm phát triển của học sinh. Một khi chú ý đến những đặc điểm phát triển của trẻ VTN, giáo viên thường lưu ý đến những khía cạnh nhân cách và xã hội hơn là đến những mặt nhận thức.

	Một vấn đề gây tranh cãi quyết liệt nổi lên khi áp dụng học thuyết Piaget vào giáo dục là sự chỉ dẫn thường quá thiên về mức vận hành chính thức, mặc dù phần lớn trẻ VTN chưa hẳn đã tiến tới giai đoạn suy nghĩ này. Bài giảng quá chính quy và quá trừu tượng. Nên chăng hãy bớt định quy đi và thêm cụ thể. Những nhà nghiên cứu thấy rằng trẻ VTN xây dựng quan điểm về thế giới trên cơ sở quan sát và trải nghiệm; những nhà giáo dục nên chú ý đến điều này khi soạn thảo chương trình học cho trẻ VTN.

	ĐÁNH GIÁ HỌC THUYẾT PIAGET

	Piaget là một người khổng lồ trong lĩnh vực phát triển tâm lý. Những đóng góp của ông trong lĩnh vực phát triển nhận thức và tâm lý trẻ em có giá trị kinh điển, làm cơ sở cho những nghiên cứu khác cùng đề tài. Ông là một thiên tài trong việc quan sát trẻ em. Từ đó để lại cho chúng ta nhiều phương pháp khám phá cách trẻ em hành xử và thích nghi với thế giới. Ông cũng chỉ cho thấy trẻ em cần làm cho kinh nghiệm phù hợp với giản đồ (khung nhận thức) ra sao. Chính ông đã chứng minh sự thay đổi nhận thức diễn ra nếu bối cảnh cho phép sự chuyển đổi dần dần từ cấp độ này lên cấp độ cao hơn. Nhờ ông mà chúng ta tin rằng một khái niệm không đột ngột nổi lên và bùng phát, mà phải qua sự phát triển từng phần. Tuy nhiên, học thuyết Piaget cũng làm dấy lên những vấn đề như sau:

	Đánh giá khả năng của trẻ nhỏ. Nhiều khả năng nhận thức xuất hiện sớm hơn Piaget nghĩ. Ví dụ, trong vài hoàn cảnh trẻ 2 tuổi đã cho mình là trung tâm. Khi chúng nhận ra một người khác không trông thấy một vật, chúng sẽ tìm hiểu xem người đó mù hay là đang nhìn đi hướng khác. Sự nhận biết những con số đã có từ tuổi lên 3, dù Piaget nghĩ là ở tuổi lên 7. Trẻ nhỏ không biết đến những “tiền” hay “hậu” như Piaget.

	Những giai đoạn. Piaget cảm nhận những giai đoạn như những cấu trúc suy nghĩ đồng nhất nên học thuyết của ông nhấn mạnh sự phát triển cùng lúc – những khía cạnh khác nhau của một giai đoạn cùng xảy ra. Tuy nhiên, giai đoạn vận hành cụ thể không vậy. Trẻ không cùng lúc học cách bảo tồn lẫn phân loại. Một số nhà phát triển học không đồng ý với cách phân giai đoạn của Piaget.

	Dạy trẻ lý giải ở mức cao. Nhiều trẻ đang ở mức vận hành dự bị có thể được huấn luyện suy nghĩ ở mức vận hành cụ thể. Điều này trái với học thuyết Piaget, cho rằng dạy dỗ chỉ là hời hợt, bề ngoài và kém hiệu quả, trừ phi đang ở giữa thời quá độ của hai giai đoạn.

	Văn hóa và giáo dục. Các chuyên gia văn hóa và nhà giáo dục có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn học thuyết Piaget. Tuổi cá nhân tiếp nhận khả năng bảo tồn liên quan tới mức độ hấp thụ văn hóa của họ. Ở nhiều quốc gia đang phát triển, rất hiếm khi có vận hành chính thức.

	Một số nhà nghiên cứu cho rằng học thuyết Piaget cần phải được điều chỉnh lại. Họ muốn nhấn mạnh đến cách trẻ xử lý thông tin qua sự quan tâm chú ý, ghi nhớ và lập chiến lược; và muốn giải thích rõ ràng hơn những thay đổi nhận thức. Họ cũng muốn chứng minh suy nghĩ của trẻ và trẻ VTN đòi hỏi nhiều kiến thức hơn, thông tin được xử lý tự động và nhanh hơn như thế nào, muốn chia những vấn đề nhận thức thành nhiều bước nhỏ hơn và chính xác hơn.

	HỌC THUYẾT VYGOTSKY

	Học thuyết Vygotsky khuấy động đến quan điểm cho rằng kiến thức là theo hoàn cảnh và cộng hưởng – kiến thức được hình thành từ con người và môi trường, bao gồm đồ đạc, dụng cụ, sách vở, tác phẩm nghệ thuật và cộng đồng dân cư. Điều này cho thấy sự hiểu biết tốt nhất là qua sự tương tác, phối hợp hoạt động với người khác.

	Một trong những khái niệm quan trọng nhất trong học thuyết Vygotsky là trường phát triển – chỉ ra phạm vi những việc quá khó khăn cho cá nhân tự thực hiện một mình, mà cần phải có sự trợ giúp của người lớn hoặc của bạn bè giỏi hơn. Vì vậy, cấp độ thấp hơn trường phát triển là mức độ trẻ VTN tự tranh giải quyết vấn đề; cấp độ cao hơn là mức độ chịu trách nhiệm trẻ VTN chấp nhận với sự giúp đỡ của người khác. Sự nhấn mạnh đến trường phát triển trong học thuyết Vygotsky đã làm giảm niềm tin của ông về tầm quan trọng của những ảnh hưởng xã hội đến sự phát triển nhận thức.

	Theo Vygotsky, trường học chính quy là đại diện duy nhất cho nền văn hóa vốn quyết định sự lớn lên của trẻ VTN. Cha mẹ, bạn bè, cộng đồng và những khuynh hướng khoa học kỹ thuật của nền văn hóa là những lực lượng tác động đến suy nghĩ của trẻ VTN. Ví dụ, thái độ học hỏi trẻ VTN có được qua mối quan hệ với cha mẹ, bạn bè ảnh hưởng đến động cơ tiếp nhận kiến thức của họ. Thái độ đối với người lớn, với thầy cô và cộng đồng của họ cũng vậy. Ảnh hưởng của truyền thông đại chúng, nhất là qua truyền hình và Intemet, đóng vai trò quan trọng trong việc xã hội hóa nhận thức của trẻ VTN. Chương 8 sẽ nói rõ hơn tác động của truyền hình đối với sự phát triển của trẻ VTN. Việc xã hội hóa nhận thức có thể được cải thiện qua sự phát triển những kiến thức kích thích nhận thức nhiều hơn và tập trung vào những vai trò xã hội trong sự phát triển nhận thức. Những biện pháp mang lại sự tự tin, lòng khao khát đạt thành tựu và theo đuổi mục đích có vẻ cũng hữu hiệu hơn những phương pháp nhận thức trong sự định hình nhận thức của trẻ VTN.

	TÌM HIỂU VÀI KHÁI NIỆM ĐƯƠNG ĐẠI

	Một số khái niệm đương đại tương thích với học thuyết Vygotsky. Bao gồm:

	Khái niệm giàn giáo: chỉ sự thay đổi mức độ trợ giúp qua khóa học – người có kỹ năng giỏi hơn (giáo viên hay bạn bè giỏi hơn) điều chỉnh sự hướng dẫn cho phù hợp với mức độ thực hiện hiện thời của trẻ VTN. Khi những việc mà trẻ học là mới mẻ, sẽ áp dụng biện pháp chỉ dẫn trực tiếp. Khi khả năng của trẻ VTN đã tăng lên thì cần ít sự hướng dẫn đi. Hãy tưởng tượng khái niệm học hỏi này như một giàn giáo xây dựng – chỉ cần giá đỡ khi cần thiết, và có thể di chuyển và điều chỉnh theo yêu cầu của dự án.

	Khái niệm việc học: Theo Barbara Rogoff (1998), học việc là một khía cạnh quan trọng của sự học hỏi. Theo đó, người thầy hướng dẫn, dìu dắt học viên những kỹ năng của nền văn hóa. Từ học việc giảm tầm quan trọng của hoạt động học hỏi để nhấn mạnh bản chất của sự học hỏi. Người thầy lập ra cho trẻ VTN những khuôn hình mẫu, sau đó giúp họ thực hiện công việc, và cuối cùng, khuyến khích họ tự làm một mình. Mấu chốt của học việc là sự định giá của thầy xem khi nào người học sẵn sàng tiến tới bước tiếp theo với sự trợ giúp của mình. Trong một nghiên cứu học sinh học toán và các môn khoa học ở trường cấp II, thầy dành thời gian giảng bài cho học sinh hiểu những điểm chính của bài học; sau đó thầy nghỉ để học sinh có thể tiên liệu hay hoàn tất những ý tưởng của thầy. Thầy có thể sử dụng thông tin trong khoảng mỗi cơ hội phản hồi mà học sinh bỏ qua và điều học sinh đang làm trong suốt quá trình bỏ qua ấy (như là tính toán hay chỉ nhìn trân trân). Khi học sinh bỏ lỡ hai hay ba cơ hội, thầy sẽ lại tiếp tục giảng. Nếu trong quá trình giảng giải mà không có dấu hiệu hiểu xảy ra thì thầy sẽ giảng lại hoặc tìm cách khác. Thầy có thể dùng những câu hỏi “ngụ ý” để giúp học sinh quan sát gương mặt lẫn nhau và phản hồi lại những câu hỏi chứng tỏ sự thấu hiểu.

	Khái niệm dạy kèm: bao gồm sự học việc giữa người hướng dẫn và học viên. Dạy kèm có thể xảy ra giữa người lớn và trẻ VTN hoặc giữa bạn bè giỏi với bạn bè kém hơn. Dạy kèm sẽ hữu hiệu khi giữa “thầy” và “trò” có sự chênh lệch tuổi tác hơn là khi cùng tuổi. Nghiên cứu cho thấy cùng tuổi đôi khi thầy hưởng lợi hơn là trò. Và dạy ai đó là một trong những biện pháp tốt nhất để học hỏi.

	Khái niệm học nhóm: học sinh lập thành nhóm nhỏ giúp đỡ nhau học tập. Số người trong nhóm có thể xê xích, nhưng nhóm điển hình thường gồm bốn người. Học nhóm rất tốt để nâng cao thành tích, đặc biệt là khi tuân thủ đúng hai điều kiện sau: một là có sự tưởng thưởng – các thành viên trong nhóm đều thấy đây là cách tốt nhất để cùng nhau học hỏi; hai là mỗi cá nhân đều có đóng góp – có biện pháp đánh giá mức độ tham gia của cá nhân như là bài trắc nghiệm. Phối hợp học nhóm tập cho cá nhân tính độc lập và hợp tác với người khác (chương 7).

	Khái niệm tương hỗ: học sinh (hoặc người lớn và trẻ VTN) thay phiên nhau điều khiển cuộc thảo luận nhóm. Giáo viên từ từ bớt vai trò chủ động đi, để học sinh tự sáng tạo. Kỹ thuật này được sử dụng rộng rãi nhằm trau dồi kỹ năng đọc cho học sinh. Chẳng hạn, giáo viên dẫn dắt, gợi ý cho học sinh đặt câu hỏi về những gì họ vừa đọc; giải thích rõ những gì họ không hiểu và tóm tắt bài đọc, suy đoán.

	SO SÁNH HỌC THUYẾT PIAGET VÀ HỌC THUYẾT VYGOTSKY

	Cả hai học thuyết đều hữu dụng, mang tính xây dựng – nhấn mạnh rằng cá nhân chủ động tích lũy, xây dựng kiến thức và sự hiểu biết. Theo quan điểm xây dựng, thông tin không trực tiếp được trao cho hay được rót vào trí óc trẻ và trẻ VTN; mà họ được khuyến khích tự thám hiểm thế giới, khám phá kiến thức và suy nghĩ hiệu quả. Giáo viên đóng vai trò như người hướng dẫn hơn là chỉ đạo và tạo khuôn mẫu học hỏi. Sự khác nhau giữa hai học thuyết là:

	
		
				 

				Học thuyết Vygotsky

				Học thuyết Piaget

		

		
				Tính xây dựng

				xây dựng về mặt xã hội

				xây dựng về mặt nhận thức

		

		
				Các giai đoạn

				Không có những giai đoạn phát triển tổng quát.

				Nhấn mạnh đến bốn giai đoạn

		

		
				Những quy trình chính

				Trường phát triển, ngôn ngữ, đàm thoại, công cụ văn hóa.

				Giản đồ, hấp thụ thông tin, xử lý thông tin, vận hành, bảo tồn nhân loại, lý giải

		

		
				vai trò của ngôn ngữ

				Vai trò chủ chốt trong việc mài giũa suy nghĩ.

				Ngôn ngữ đóng vai trò nhỏ; nhận thức điều khiển ngôn ngữ

		

		
				Quan điểm về giáo dục

				Giáo dục đóng vai trò trung tâm, giúp trẻ học công cụ văn hóa.

				Giáo dục đánh bóng kỹ năng nhận thức đã nổi lên sẵn của trẻ.

		

		
				thực hiện dạy

				Giáo viên là người trợ giúp, hướng dẫn chứ không phải ra lệnh, tạo cơ hội học hỏi từ giáo viên và bạn bè giỏi.

				Giáo viên cũng là người trợ giúp, hướng dẫn chứ không phải ra lệnh, tạo cơ hội cho trẻ khám phá thế giới và kiến thức.

		

	

	QUAN ĐIỂM XỨ LÝ THÔN TIN

	Ở Chương 2, chúng ta đã xem lướt qua quan điểm xử lý thông tin – thông tin thâm nhập vào trí óc cá nhân như thế nào; nó được xứ lý, được lưu trữ và chuyển hóa ra sao; và cách thực hiện những hoạt động phức tạp như giải quyết và lý giải vấn đề.

	NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA QUAN ĐIỂM XỬ LÝ THÔNG TIN

	Robert Siegler (1998) mô tả ba đặc điểm chính của quan điểm xử lý thông tin như sau:

	1. Suy nghĩ: Siegler đưa ra một phối cảnh suy nghĩ rất rộng, rằng khi trẻ VTN cảm nhận, mã hóa, trình bày và lưu trữ thông tin từ thế giới tức là họ đang suy nghĩ, cho phép cá nhân thích nghi và điều chỉnh những thay đổi tùy theo hoàn cảnh, nhiệm vụ, yêu cầu và mục tiêu. Tuy nhiên, khả năng suy nghĩ đáng nể của loài người cũng có những ràng buộc. Cá nhân thường chỉ quan tâm đến một khối lượng thông tin nhất định trong một điểm thời gian và họ bị thúc ép phải xử lý thông tin đó thật nhanh.

	2. Cơ cấu thay đổi: Siegler đưa ra bốn cơ cấu - mã hóa, tự động hóa, lập chiến lược và tổng quát – kết hợp với nhau để tạo ra những thay đổi trong kỹ năng nhận thức của trẻ và trẻ VTN. Mã hóa là quy trình thông tin nhập vào ký ức. Một góc độ giải quyết vấn đề đang mã hóa những thông tin liên quan và phớt lờ những phần không liên quan. Do cần phải có thời gian và nỗ lực để tạo lập những chiến lược mới nên trẻ và trẻ VTN phải tập luyện nhằm thực hiện chúng một cách tự động và hữu hiệu tối đa. Tự động hóa ngụ ý vai trò xử lý thông tin với rất ít hoặc không cần nỗ lực. Với tuổi tác và kinh nghiệm, quy trình xử lý thông tin trở nên tự động, cho phép trẻ VTN dò tìm những mối liên hệ trong số những ý tưởng và sự kiện mà họ đã bỏ qua. Đứa trẻ 12 tuổi lướt nhanh qua một danh sách tập luyện những vấn đề đa dạng, phức tạp chỉ cần nỗ lực đáng kể và trẻ 16 tuổi cầm tờ báo lên và nhanh chóng lướt qua mục giải trí để tìm ra địa điểm và thời gian chiếu một bộ phim nào đó. Trong cả hai trường hợp, việc xử lý thông tin của trẻ VTN tự động hơn và ít nỗ lực hơn đứa trẻ. Xây dựng chiến lược là khám phá một cách thức xử lý thông tin mới. Trẻ VTN cần mã hóa thông tin chính về vấn đề và kết hợp thông tin với những kiến thức liên quan có trước để giải quyết vấn đề. Để thu lợi từ chiến lược mới được xây dựng, trẻ VTN cần tổng quát nó hay làm cho nó linh nghiệm với vấn đề khác.

	3. Tự điều chỉnh. Quy trình xử lý thông tin tạm thời cho rằng trẻ VTN đóng vai trò chủ động trong sự phát triển của họ: Họ dùng kiến thức và chiến lược họ vừa học được từ những sự việc trước đó để thích nghi sự phản hồi với một tình huống mới. Trong cách thức này, trẻ VTN xây dựng sự phản hồi phức tạp hơn, mới hơn từ những kiến thức và chiến lược có trước.

	Robbie Case (1998) đưa ra một khuôn mẫu xử lý thông tin giải thích tại sao trẻ VTN xử lý thông tin giỏi hơn trẻ nhỏ. Khuôn mẫu này bao hàm sự tự động hóa của Siegler. Theo Case, trẻ VTN có sẵn nhiều nguồn nhận thức hơn nhờ tự động hóa, làm tăng khả năng xử lý thông tin và quen thuộc hơn với mảng nội dung kiến thức. Thế thuận này làm giảm gánh nặng trong những hệ thống nhận thức của họ, cho phép họ cùng lúc lưu giữ trong trí não nhiều khía cạnh của một đề tài hoặc một vấn đề. Trong khi trẻ nhỏ chỉ tập trung vào một khía cạnh.

	MỐI QUAN TÂM VÀ KÝ ỨC

	Mặc dù rất nhiều nghiên cứu về xử lý thông tin được thực hiện với trẻ và người lớn, nhưng phối cảnh xử lý thông tin rất quan trọng trong việc tìm hiểu nhận thức tuổi VTN. Chúng ta cùng xem xét trẻ VTN giải phương trình đại số theo mối quan tâm và ký ức – hai quy trình nhận thức quan trọng:

	MỐI QUAN TÂM

	Mối quan tâm là nỗ lực tập trung, chú ý của trí não. Chẳng hạn, khi trẻ làm bài kiểm tra, chúng phải quan tâm tới bài kiểm tra (đề bài). Điều này hàm ý rằng họ có khả năng tập trung nỗ lực trí não vào tác nhân kích thích (câu hỏi kiểm tra) nhất định, trong khi gạt bỏ ra những tác nhân kích thích khác, một khía cạnh của mối quan tâm là chọn lọc. Khi thất bại trong việc chọn lọc, trẻ VTN sẽ khó sàng lọc, gạn bỏ thông tin mà không liên quan đến mục tiêu và sở thích của họ. Chẳng hạn, ti vi mở oang oang trong khi trẻ VTN đang học thì trẻ sẽ khó tập trung.

	Không chỉ khả năng chọn lọc mà còn khả năng dịch chuyển. Nếu giáo viên yêu cầu học sinh chú ý tới một vấn đề cụ thể và họ làm theo thì hành vi của họ chỉ ra rằng họ có thể chuyển mối quan tâm đến đề tài này sang tác nhân kích thích khác. Nếu điện thoại reng trong khi trẻ đang học, trẻ có thể phân tâm từ bài học sang cú điện. Tác nhân kích thích bên ngoài không hẳn làm dịch chuyển mối quan tâm. Bất cứ khoảnh khắc nào, trẻ VTN cũng có thể dịch chuyển từ đề tài này sang đề tài khác, hoàn toàn tùy ý. Họ có thể nghĩ đến vở kịch vừa coi tuần trước, rồi lại nhớ lại bài hát vừa lọt vào top ten, v.v… Trẻ 12 tuổi có mối quan tâm đến hai nhiệm vụ cùng lúc giỏi hơn trẻ 8 tuổi nhưng chậm chạp hơn người 20 tuổi nhiều. Trẻ VTN có nguồn xử lý thông tin tốc độ, hiệu quả, và tự động hơn.

	KÝ ỨC

	Cuộc sống của trẻ VTN rất hiếm khi nào trượt khỏi ký ức. Ký ức theo từng bước chân, hiện hữu trong từng ý nghĩ, hiện diện trong từng lời nói của trẻ. Ký ức là sự ghi nhớ thông tin qua thời gian. Nó là tâm điểm của cuộc sống trí não và của việc xử lý thông tin. Để học hỏi và lý giải hữu hiệu, trẻ VTN cần níu giữ và khôi phục thông tin họ đã để trôi xa. Ký ức ngắn hạn là hệ thống ký ức giới hạn trong đó thông tin được duy trì khoảng chừng 30 giây, trừ phi thông tin đó được tập dượt lại thì nó sẽ được lưu giữ lâu hơn. Ký ức dài hạn là một hệ thống kí ức tương đối vĩnh cửu, lưu ký ức trong một khoảng thời gian dài.

	Một cách thông dụng để xác định ký ức ngắn hạn là lập danh mục ghi nhớ giống như học thuộc lòng trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu bạn thực hiện kiểm tra chỉ số IQ thì chắc chắn bạn sẽ phải ghi nhớ một loạt những con số và từ vựng. Bạn đơn giản nghe một danh sách ngắn những con số được đọc với tốc độ nhanh (chừng 1số/giây). Sau đó được yêu cầu nhắc lại những con số đó. Căn cứ vào khoảng thời gian ghi nhớ, nhà nghiên cứu tìm ra ký ức ngắn hạn tăng mạnh trong thời đồng ấu và tiếp tục đến thời VTN, nhưng với nhịp độ chậm hơn. Quãng ghi nhớ (thời gian cần để ghi nhớ – memory span) tăng 11/2 con số giữa tuổi 7–13. Quãng ghi nhớ của mỗi cá nhân mỗi khác nhau, chính vì vậy mà nhiều bài kiểm tra chỉ số IQ và thi sát hạch năng khiếu đa dạng được sử dụng.

	Ký ức ngắn hạn được sử dụng trong giải quyết vấn đề như thế nào? Robert Sternberg (1980) cố trả lời câu hỏi này bằng cách cho học sinh lớp 3, lớp 6, lớp 9 và sinh viên đại học thực hiện phép loại suy (chỉ ra những điểm giống nhau của đối tượng). Sự khác nhau chính diễn ra giữa những học sinh nhỏ hơn (lớp 3 với lớp 6), và học sinh lớn hơn (lớp 9 với sinh viên đại học). Nhóm học sinh lớn có thể hoàn thành phép loại suy; trong khi trẻ nhỏ dừng quy trình xử lý thông tin trước khi ngẫm nghĩ tất cả những bước cần thiết hầu giải quyết vấn đề. Sternberg tin rằng việc xử lý thông tin không hoàn tất là vì ký ức ngắn hạn của trẻ bị quá tải. Giải quyết vấn đề như phép loại suy đòi hỏi cá nhân phải liên tục so sánh giữa thông tin mới được mã hóa với thông tin đã được mã hóa từ trước. Trẻ VTN có không gian cất giữ rộng rãi hơn trong ký ức ngắn hạn, khiến họ ít mắc sai lầm hơn khi làm phép loại suy. Ngoài không gian cất giữ rộng rãi hơn thì tốc độ và hiệu quả xứ lý thông tin là rất quan trọng, nhất là tốc độ xác định thông tin.

	Ký ức dài hạn tăng mạnh ở thời giữa và cuối đồng ấu và dần cải thiện hơn trong suốt thời VTN, dù các nhà nghiên cứu không chính thức khẳng định. Ký ức dài hạn phụ thuộc vào hoạt động học hỏi khi học và ghi nhớ thông tin. Hoạt động học hỏi nhất là lập chiến lược, những hoạt động nằm dưới sự kiểm soát có ý thức của cá nhân. Đôi khi nó được gọi là quy trình kiểm soát. Có nhiều hoạt động nhưng một trong những hoạt động quan trọng nhất là tổ chức – lập nhóm hoặc sắp xếp theo hạng mục.

	Mối quan tâm và ký ức là những mảng quan trọng trong xử lý thông tin, nhưng những mảng khác cũng quan trọng không kém. Một khi trẻ VTN lưu ý và muốn giữ lại thông tin, họ có thể kết dính thông tin đó vào những hoạt động nhận thức như là ra quyết định, suy xét, sáng tạo.

	RA QUYẾT ĐỊNH

	Thời VTN là thời gian gia tăng việc ra quyết định – về tương lai, chọn lựa bạn bè, đi học trường đại học nào, hẹn hò với ai và có hành vi tình dục hay không. v.v… Trẻ VTN ra quyết định sáng suốt tới đâu? So với trẻ nhỏ, trẻ VTN đưa ra những lựa chọn chung, quan sát tình huống từ nhiều góc độ khác nhau, suy đoán những hệ quả và cân nhắc sự tin cậy của những nguồn. Kỹ năng ra quyết định của trẻ VTN tuy tốt hơn trẻ nhỏ nhưng vẫn còn xa mức hoàn chỉnh so với người lớn.

	Không hẳn cá nhân có khả năng đưa ra những quyết định sáng suốt trong cuộc sống hàng ngày khi kinh nghiệm đóng vai trò chủ chốt. Ví dụ trẻ VTN học lái xe gia tăng mức độ nhận thức và khả năng vận động bằng hoặc hơn người lớn. Nhưng lái xe giỏi không hạ thấp tỉ lệ tai nạn giao thông. Một nghiên cứu trẻ VTN ra quyết định trong những tình huống thực tế. Trẻ VTN cần nhiều cơ hội tập luyện và thảo luận việc ra quyết định lý tưởng. Nhiều quyết định trong thế giới thực – như tình dục, ma túy lái xe tốc độ, chọn trường xảy ra trong bầu không khí stress, căng thẳng, trầm uất. Cha mẹ liên quan đến sự ra quyết định của trẻ VTN, nhiều trẻ VTN là bản sao của cha mẹ.

	SUY XÉT

	Để ra quyết định sáng suốt cần có suy xét – một thuật ngữ dùng trong giáo dục và tâm lý. Suy xét là suy nghĩ hiệu quả, hợp lý và đánh giá chứng cứ. Nghiên cứu học sinh lớp 5, lớp 8 và lớp 11, suy xét tăng theo tuổi nhưng vẫn chỉ ở 43% học sinh lớp 11, nhiều trẻ VTN tỏ ra nặng thành kiến khi lý giải. Thời VTN là giai đoạn chuyển tiếp quan trọng trong sự phát triển suy xét. Trong số những thay đổi nhận thức cho phép mài giũa kỹ năng suy xét trong trẻ VTN là:

	– Tốc độ, tự động hóa, hiệu quả xử lý thông tin, để nguồn nhận thức tự do cho những mục đích khác.

	– Mở rộng phạm vi kiến thức trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

	– Khả năng tạo lập những mối liên kết mới trong kiến thức

	– Sử dụng rộng rãi hơn và đồng thời hơn những chiến lược, thủ tục nhằm thích ứng hay thu nạp kiến thức, như lập kế hoạch, tìm giải pháp thay thế và điều khiển nhận thức.

	Tuy nhiên, nếu nền tảng những kỹ năng cơ sở (như kỹ năng văn học, toán) không phát triển trong thời đồng ấu thì những kỹ năng suy xét thường không chín chắn ở thời VTN. Với trẻ VTN chậm bùng phát, thiếu những kỹ năng cơ sở, ít khi phát huy tiềm năng suy nghĩ. Gần đây nhiều mối quan tâm đến việc dạy suy xét trong nhà trường. Hầu hết chương trình dạy suy xét ở trường học đều khiếm khuyết. Trường tập trung quá nhiều vào bài giảng chính quy không đủ chú trọng đến những kỹ năng suy xét trong cuộc sống hàng ngày. Trong khi đó, những kỹ năng trẻ VTN cần hàng ngày là: nhận diện vấn đề tồn tại, xác định vấn đề rõ ràng, giải quyết vấn đề không chỉ với một câu trả lời hay ở một loại rành rẽ (chẳng hạn như chọn nghề nghiệp thịnh hành) ra quyết định xoay quanh cá nhân (chẳng hạn quyết định kiểu đầu tóc), thu nạp thông tin, nghĩ trong nội bộ, phát triển những phương pháp dài hạn cho những vấn đề dài hạn. Trong nhiều năm, sự tranh cãi sôi nổi về dạy kỹ năng suy xét cho học sinh là nên dạy như là môn tổng quát hay là môn cụ thể.

	SÁNG TẠO

	Sáng tạo là khả năng suy nghĩ có tính tiểu thuyết với những hướng giải quyết vấn đề độc đáo. J.P Guilford (1967) thấy rằng trí tuệ và sáng tạo không phải là một. Ông phân biệt giữa suy nghĩ quy tụ – đưa ra một câu trả lời đúng và là đặc điểm của loại suy nghĩ đòi hỏi bài kiểm tra trí thông minh bài bản; suy nghĩ dị biệt đưa ra nhiều câu trả lời cho một câu hỏi và là đặc điểm của sáng tạo. Liệu trí thông minh và óc sáng tạo có liên hệ với nhau? Dù nhiều trẻ VTN sáng tạo lại không thông minh và ngược lại. Mục đích là giúp trẻ VTN trở nên sáng tạo hơn. Chiến lược sau đây hữu hiệu:

	Để trẻ VTN động não và tìm ra càng nhiều ý tưởng có nghĩa càng tốt. Động não là kỹ thuật trong đó cá nhân được khuyến khích tìm ra những ý tưởng sáng tạo theo nhóm, phản biện những ý tưởng của nhau và nêu ra bất cứ ý tưởng nào hiện ra trong đầu về một đề tài nào đó. Cho dù là theo nhóm hay cá nhân tự làm độc lập thì chiến lược sáng tạo tốt là làm nảy sinh ra ý tưởng mới. Nhà danh họa thế kỷ 20 người Tây Ban Nha Pablo Picasso cho ra đời hơn 20.000 tác phẩm nghệ thuật. Không phải tất cả đều là kiệt tác. Trẻ VTN càng đưa ra nhiều ý tưởng, chúng càng có cơ hội sáng tạo ra cái gì đó độc đáo.

	Để trẻ VTN trong môi trường kích thích sáng tạo. Khuyến khích óc tò mò tự nhiên của trẻ VTN. Khoa học và những viện bảo tàng là cơ hội tốt.

	Đừng quá kiểm soát. Dạy bảo trẻ VTN từng li từng tí tức là làm cho họ có cảm giác mất hết sự mới lạ, độc đáo. Hãy để trẻ VTN lựa chọn sở thích và ủng hộ khuynh hướng của chúng. Điều này sẽ không làm thui chột óc tò mò bẩm sinh và sẽ tốt hơn là lập ra những hoạt động yêu cầu chúng phải làm theo.

	Khuyên khích những động lực bên trong. Treo những giải thưởng quá đáng như tiền, có thể làm tê cứng óc sáng tạo và ngăn trở niềm vui sáng tạo của trẻ VTN.

	Khích lệ tính năng động và óc hài hước. Để trẻ VTN thoải mái với những ý tưởng và vấn đề vốn nảy sinh ra những nghịch lý. Mặc dù sáng tạo đòi hỏi phải nỗ lực, và nỗ lực sẽ dễ dàng, suôn sẻ hơn nếu trẻ VTN thực hiện trong tâm trạng nhẹ nhàng. Sự khôi hài sẽ bôi trơn bánh xe sáng tạo. Khi trẻ VTN bông đùa, họ dễ dàng tìm ra những giải pháp khác thường cho vấn đề.

	Giới thiệu trẻ VTN với những người sáng tạo. Nhà thơ Richard Lewis (1997) tới thăm học sinh ở New York City. Ông mang theo một lăng kính thủy tinh cắm trong một cái ly nước. Ông chỉ cho học sinh thấy màu sắc quyến rũ của nó, và hỏi lại có thể cho biết cái gì đó đang xảy ra trong ly này?”. Sau đó ông bảo học sinh lấy giấy viết ra ghi điều chúng thấy. Một học sinh lớp 8 tên là Snigdha viết rằng em thấy cầu vồng bảy sắc và mặt trời đang ngủ chung với những vì sao, táo từ trên cây đang rụng xuống và mưa trút lộp độp, cây cối bừng nở và gió thổi xào xạc, cuốn phăng những tán lá.

	Nói chuyện với hoặc để trẻ VTN đọc về những người sáng tạo. Mihaly Csikszentmihalyi phỏng vấn 90 nhà khoa học, lãnh đạo, doanh nhân và nhà giáo dục hàng đầu về óc sáng tạo của họ. Một nhà thơ nói những khoảnh khắc sáng tạo nhất của họ là khi mất cảm giác thời gian và hoàn toàn đắm mình vào việc đang làm. Ông nói trạng thái đắm mình đến rồi đi; không thể níu kéo nó ở lại suốt ngày. Khi nảy sinh ra một ý tưởng hào hứng, ông tập trung cao độ vào nó và chuyển tải nó thành những hình ảnh sinh động, thấy được.

	Chúng ta bàn luận những khía cạnh xử lý thông tin của trẻ VTN nhưng vẫn cần khám phá cách họ kiểm soát quy trình xử lý thông tin và đường hướng học hỏi tự điều chỉnh bản thân.

	SIÊU NHẬN THỨC SỰ TỰ ĐIỀU CHỈNH BẢN THÂN

	SIÊU NHẬN THỨC LÀ GÌ?

	Siêu nhận thức là nhận thức về nhận thức hoặc “biết về sự hiểu biết”. Có sự khác nhau giữa kiến thức siêu nhận thức và hoạt động siêu nhận thức. Kiến thức siêu nhận thức theo dõi và phản ánh hiện thực hay những suy nghĩ hiện thời của một người nào đó. Nó bao gồm kiến thức thực tiễn – kiến thức về bổn phận, về mục tiêu của cá nhân nào đó hoặc về chính cá nhân đó – và kiến thức mang tính chiến lược – như khi nào và làm thế nào ứng dụng biện pháp giải quyết vấn đề cụ thể. Hoạt động siêu nhận thức xuất hiện khi trẻ VTN sử dụng sự tự nhận thức về bản thân để thích nghi và thực hiện chiến lược của mình khi giải quyết vấn đề và suy nghĩ.

	Những kỹ năng siêu nhận thức được dạy cho học sinh nhằm giúp họ giải những bài toán khó. Trong 30 bài học hàng ngày, mỗi ngày mỗi có những bài toán khó, giáo viên hướng dẫn những học sinh học chậm nhận biết khi nào không hiểu nghĩa của một từ; khi nào không có đủ thông tin cần thiết để giải quyết vấn đề; khi nào không biết cách chia nhỏ vấn đề, hoặc không biết cách thực hiện những phép tính. Sau 30 ngày được dạy cho siêu nhận thức, học sinh có kỹ năng và thái độ tốt hơn đối với môn toán.

	Chuyên gia về suy nghĩ Deanna Kuhn (1999) tin rằng nên áp dụng siêu nhận thức mạnh mẽ vào việc giúp cá nhân trở thành những người có tư duy tốt, biết súc xét, đặc biệt ở lớp cấp II và cấp III. Bà chỉ ra sự khác biệt giữa kỹ năng nhận thức ban đầu cho phép trẻ VTN hiểu thế giới và kỹ năng nhận thức thứ hai – kỹ năng siêu hiểu biết – cho phép họ biết về chính bản thân mình.

	CHIẾN LƯỢC KHẢO SÁT VÀ CHIẾN LƯỢC ĐIỀU CHỈNH BẢN THÂN

	Theo quan điểm của Michaek Pressley, mấu chốt của giáo dục là giúp học sinh học hỏi vốn kiến thức phong phú về chiến lược giải quyết vấn đề. Người suy nghĩ hữu hiệu luôn sử dụng những chiến lược và những kế hoạch một cách hiệu quả để giải quyết vấn đề. Họ cũng có thể nhận biết thời gian và nơi chốn cần áp dụng chiến lược có được qua quá trình học hỏi (họ có kiến thức siêu nhận thức về chiến lược). Pressley lập luận rằng thời gian học sinh được chỉ dẫn về những chiến lược mới mẻ đối với họ, họ có thể tự mình áp dụng những chiến lược này. Tuy nhiên, có những chiến lược không hiệu quả cho trẻ em. Ví dụ, trẻ em không thể sử dụng óc mường tượng. Pressley nhấn mạnh rằng học sinh hưởng lợi khi giáo viên đưa ra những mẫu chiến lược thích hợp và diễn giải bằng từ ngữ các bước của chiến lược. Sau đó cho học sinh thực tập đều đặn những chiến lược. Khi thực tập, họ được giáo viên hướng dẫn và nâng đỡ; quá trình này tiếp tục cho tới khi học sinh có thể thực hiện chiến lược một cách độc lập và hiệu quả. Khi chỉ dẫn cho học sinh cách thực hiện chiến lược, giáo viên cũng nên giải thích cho họ biết cách sử dụng chiến lược làm sao cho hiệu quả.

	Việc thực tập chiến lược mới thường không đủ để sinh viên có thể tiếp tục sử dụng và chuyển nó sang những hoàn cảnh mới. Để làm được như vậy cần khuyến khích học sinh kiểm soát mức độ hiệu quả của chiến lược mới liên quan đến việc sử dụng những chiến lược cũ, bằng cách so sánh hiệu quả của thúng qua kiểm tra và đánh giá. Theo Pressley, chỉ nói “Hãy thử đi rồi các bạn sẽ thích nó cho coi” là chưa đủ; mà cần phải nói “Hãy thử đi và hãy so sánh”.

	Học cách sử dụng chiến lược một cách hiệu quả thường mất nhiều thời gian và cần có sự chỉ dẫn cũng như đánh giá của giáo viên. Qua luyện tập, những chiến lược được thực hiện nhanh hơn và hoàn hảo hơn. “Luyện tập” tức là sử dụng chiến thuật hiệu quả lặp đi lặp lại cho đến khi nó trở thành phản xạ. Người học sử dụng chiến lược hiệu quả còn phải có nhiều chiến lược trong ký ức dài hạn và ráo riết thực tập cho chúng trở thành thực tiễn và cần phải được thúc giục sử dụng chúng.

	Trẻ em và trẻ VTN có sử dụng một hay nhiều chiến lược trong ký ức và trong giải quyết vấn đề? Thường thì họ sử dụng nhiều hơn một chiến lược. Đa số họ hưởng lợi từ việc lập ra nhiều chiến thuật phong phú và thu lượm kinh nghiệm nhiều giải pháp khác nhau cho một vấn đề, khám phá những việc nào tốt, khi nào và ở đâu.

	HỌC THEO CÁCH TỰ ĐIỀU CHỈNH

	Học điều chỉnh bản thân bao gồm việc tự sáng tạo và tự điều chỉnh những suy nghĩ, cảm xúc và hành vi nhằm đạt được mục tiêu. Những mục tiêu có thể là về học thuật (phát triển khả năng hiểu trong khi đọc, học trở thành nhà văn, học làm tính nhân, đặt những câu hỏi trọng tâm) hoặc thuộc cảm xúc xã hội (như điều khiển cơn tức giận của ai đó, sống hòa thuận với bạn bè đồng trang lứa). Những đặc điểm của người học tự điều chỉnh là:

	– Đặt ra mục tiêu nhằm mở rộng kiến thức và duy trì động cơ. 

	– Nhận ra bản chất cảm xúc của mình và lập chiến lược quản lý những cảm xúc đó.

	– Kiểm soát định kỳ quy trình thực hiện mục tiêu của mình.

	– Điều chỉnh những chiến lược trên cơ sở những tiến bộ đạt được.

	– Đánh giá những trở ngại phát sinh và thực hiện những điều chỉnh cần thiết.

	Những nhà nghiên cứu thấy rằng hầu hết học sinh giỏi đều là những người biết tự điều chỉnh. Ví dụ, khi so sánh với học sinh kém nỗ lực, học sinh có nỗ lực cao thường tự đặt ra những mục tiêu học cho riêng mình, áp dụng nhiều chiến lược để học, tự kiểm soát quá trình học của mình và tự đánh giá một cách hệ thống sự tiến bộ của mình trong việc hoàn thành mục tiêu. Các giáo viên, gia sư, cố vấn, chuyên gia và cha mẹ có thể giúp học sinh trở thành những người học tự điều chỉnh. Barry Zimmerman, Sebastian Bonner và Robert Kovach (1996) đã phát triển một mô hình nhằm giúp học sinh ít tự điều chỉnh thành học sinh biết ứng dụng những chiến lược sau: (l) tự kiểm soát và đánh giá; (2) đặt mục tiêu và lập chiến lược; (3) thực hiện kế hoạch và theo dõi việc thực hiện kế hoạch; (4) kiểm soát kết quả và điều chỉnh chiến lược. Họ áp dụng khuôn mẫu tự điều chỉnh cho một học sinh lớp 7 học kém môn lịch sử.

	Bước 1: Em tự đánh giá việc học và việc chuẩn bị cho kiểm tra của mình, bằng cách lưu giữ thông tin chi tiết. Giáo viên cho em vài lời khuyên về việc lưu giữ thông tin. Sau vài tuần, học sinh này xem lại bản lưu giữ và lần tìm ra những bài kiểm tra ít điểm nhằm hạn chế đọc những tài liệu rườm rà.

	Bước 2: Em đặt ra một mục tiêu, cụ thể là tăng cường việc đọc hiểu và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu ấy. Giáo viên giúp em sắp xếp mục tiêu thành từng phần chính; như xác định những ý chính, lập mục tiêu cụ thể hầu hiểu từng nội dung trong sách giáo khoa. Giáo viên cũng cung cấp cho em những chiến lược; như tập trung vào câu đầu tiên của mỗi đoạn văn, sau đó lướt qua các câu khác để xác định ý chính. Nếu được, giáo viên còn có thể giới thiệu em với một người lớn hay bạn ĐTL kèm cặp em đọc cho hiệu quả.

	Bước 3: Em học sinh đưa kế hoạch vào hoạt động và bắt đầu theo dõi sự tiến bộ của mình. Ban đầu em cần giáo viên giúp đỡ xác định ý chính khi đọc. Sự phản hồi này có thể giúp em tự rèn luyện khả năng đọc hữu hiệu hơn.

	Bước 4: Em học sinh kiểm soát sự tiến bộ trong kỹ năng đọc hiểu của mình bằng cách đánh giá xem có sự mâu thuẫn nào trong những kết quả học hỏi hay không. Quan trọng nhất: liệu kỹ năng đọc được cải thiện của em có dẫn tới việc học môn lịch sử tốt hơn hay không.

	Cuộc hành trình tiếp theo của chúng ta tới những phương pháp nhận thức của trẻ VTN quay qua tâm lý/ trí thông minh.

	QUAN ĐIỂM ĐO LƯỜNG TÂM LÝ / TRÍ THÔNG MINH

	Hai quan điểm chúng ta vừa đề cập tới – sự phát triển nhận thức và quy trình xử lý thông tin – không nhấn mạnh đến việc kiểm tra chỉ số IQ hoặc sự biến đổi trí thông minh trong cá nhân. Quan điểm đo lường tâm lý/ trí thông minh nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự khác nhau trong trí thông minh và nhiều ủng hộ quan điểm này cho rằng trí thông minh nên được đánh giá bằng những bài kiểm tra trí thông minh hẳn hoi. Một vấn đề nổi cộm trong lĩnh vực trí thông minh là trí thông minh thật sự bao gồm những thành tố gì.

	Tiểu thuyết gia người Anh thế kỷ 20, Aldous Huxley khẳng định: trẻ có óc tò mò luôn có một trí thông minh đặc biệt. Từ trí thông minh ông dùng ở đây là một trong những tặng phẩm quý giá nhất mà loài người sở hữu; nhưng cho dù người thông minh nhất cũng không thống nhất được trí thông minh là gì. Không như chiều cao, cân nặng hay tuổi tác, trí thông minh không thể được đo lường trực tiếp. Ta không thể “nhìn” vào đầu một người học sinh nào đó và quan sát trí thông minh hoạt động ở bên trong. Ta chỉ có thể đánh giá trí thông minh một cách gián tiếp bằng cách nghiên cứu những hoạt động mà trí thông minh phát ra. Phần lớn thời gian, chúng ta trả lời những bài kiểm tra trí thông minh để cung cấp cơ sở đánh giá trí thông minh của học sinh.

	Một số chuyên gia mô tả trí thông minh bao gồm khả năng diễn đạt bằng từ ngữ và những kỹ năng giải quyết vấn đề: Có chuyên gia khác lại cho rằng đó là khả năng thích nghi với và học hỏi từ những kinh nghiệm của cuộc sống hàng ngày. Kết hợp các ý kiến lại chúng ta đạt được định nghĩa tương đối truyền thống về trí thông minh như một khả năng diễn đạt bằng từ ngữ, và những kỹ năng giải quyết vấn đề. Nhiều người cho rằng năng khiếu âm nhạc cũng nên được coi là một khía cạnh của trí thông minh. Dựa vào học thuyết Vygotsky thì trí thông minh bao gồm cả việc sử dụng những công cụ văn hóa, với sự trợ giúp từ cá nhân giỏi hơn. Vì trí thông minh trừu tượng như vậy nên không ngạc nhiên khi có rất nhiều định nghĩa khác nhau về trí thông minh.

	NHỮNG BÀI KIỂM TRA TRÍ THÔNG MINH

	Robert J. Stemberg hồi tưởng lại nỗi khiếp đảm hồi còn bé khi phải làm kiểm tra chỉ số IQ. Khi đã trưởng thành, Stemberg vẫn nhớ lại cảm giác chết điếng khi bị phỉ báng hồi học lớp 6 và làm bài kiểm tra chỉ số IQ hồi lớp 5. Ông cuối cùng vượt qua nỗi lo lắng về chỉ số IQ của mình. Không chỉ là ông làm tốt mà vào năm 13 tuổi ông soạn thảo ra bài trắc nghiệm chỉ số IQ cho riêng mình và bắt đầu dùng cho bạn bè cùng lớp – cho đến khi bị nhà trường phát hiện và bị phạt. Stemberg ông quá đam mê tìm hiểu trí thông minh đến độ quyết định theo đuổi nó suốt đời. Chương này ta sẽ bàn luận học thuyết của ông, nhưng trước hết chúng ta đi ngược thời gian về bài kiểm tra trí thông minh đầu tiên.

	BÀI KIỂM TRA BINET

	Năm 1904, Bộ giáo dục Pháp yêu cầu nhà tâm lý học Alfred Binet soạn thảo một phương pháp xác định những trẻ em không thể học tại trường. Ban giám hiệu muốn giảm thiểu sĩ số học sinh đông đúc, đem những trẻ không học lớp bình thường vào trường đặc biệt. Bài kiểm tra mang tên là 1905 Scale. Nó gồm 30 câu hỏi, bao gồm cả khả năng nghe cho tới viết ra được ý tưởng và xác định những khái niệm trừu tượng.

	Binet đưa ra khái niệm tuổi não (Mental Age), cấp độ phát triển não của cá nhân so với những người khác. Sau đó không lâu, năm 1912, William Stern sáng tạo ra khái niệm chỉ số IQ, chỉ ra tuổi não của cá nhân chia cho tuổi đời (Chronological Age) rồi nhân với 100.

	IQ = MA / AC x 100

	Và tuổi não bằng với tuổi đời thì chỉ số IQ của người ấy là 100. Nếu tuổi não trên tuổi đời thì chỉ số IQ trên 100. Nếu tuổi não dưới tuổi đời thì chỉ số IQ dưới 100. Điểm số trên 100 được coi là trên trung bình. Điểm số dưới 100 được coi là dưới trung bình. Ví dụ một đứa trẻ 16 tuổi có tuổi não là 20 sẽ có chỉ số IQ 125 trong khi đứa trẻ 16 tuổi có tuổi não là 12 thì chỉ số IQ là 75.

	Bài kiểm tra Binet đã được hiệu đính nhiều lần cho phù hợp với sự phát triển của công cuộc tìm hiểu trí thông minh và kiểm tra trí thông minh. Những phiên bản đó được gọi là bài kiểm tra Stanford–Binet (do trường đại học Stanford điều chỉnh). Thực hiện kiểm tra cho nhiều người thuộc đủ mọi tầng lớp và trình độ học vấn, các nhà nghiên cứu thấy rằng điểm số Stanford–Binet xấp xỉ sự phân bố bình thường. Sự phân bố bình thường tức là đối xứng, với hầu hết điểm số rơi vào phần chính giữa của dãy số và phân bổ thưa dần ở hai đầu.

	Phiên bản thứ tư của Stanford–Binet xuất bản năm 1995. Có thêm phân tích phản ứng của cá nhân với bốn chức năng: lý giải bằng lời, số lượng lý giải, lý giải trừu tượng/ cụ thể và ký ức ngắn hạn. Điểm tổng quát vẫn phản ánh trí thông minh nói chung: Hiện bài kiểm tra Stanford–Binet là một trong những bài kiểm tra được sử dụng rộng rãi nhất.

	HỆ THỐNG WECHSLER

	Một dạng kiểm tra cũng phổ biến nữa để đánh giá trí thông minh của học sinh là hệ thống Wechsler – do David Wechsler đề xướng. Gồm WPPSI–R Wechsler đánh giá trí thông minh của trẻ mẫu giáo và Wechsler đánh giá trí thông minh học sinh cấp I để kiểm tra trẻ từ 4 đến 6,5 tuổi; và WISC–R đánh giá trẻ và trẻ VTN từ 6 đến 16 tuổi; và WAIS–R đánh giá người lớn. Ngoài chỉ số IQ tổng quát, hệ thống Wechsler còn chỉ ra chỉ số IQ từ ngữ (dựa vào sáu phân nhánh từ ngữ) và chỉ số IQ thành tựu (dựa vào 5 phân nhánh thành tựu). Điều này cho phép nhà nghiên cứu nhanh chóng xác định những mặt mạnh mặt yếu thuộc những lĩnh vực khác nhau trong trí thông minh của học sinh.

	
		
				Nên nhớ rằng Wechsler bao gồm 11 phân nhánh, 6 phân nhánh từ ngữ và 5 phân nhánh không từ ngữ. Sau đây là hai phân nhánh:

		

		
				Phân nhánh từ ngữ
Sự giống nhau
Cá nhân phải suy nghĩ trừu tượng và logic để trả lời một số câu hỏi về đồ vật giống nhau như thế nào.
Ví dụ: thuyền và xe lửa có gì giống nhau.

		

		
				Phân nhánh thành tựu
Thiết kế hình khối
Cá nhân phải lắp ráp một bộ những hình khối nhiều màu sắc cho khớp với thiết kế mẫu mà người giám sát đưa ra. Sự kết hợp chuyển động trực quan, sự tổ chức về nhận thức và khả năng mường tượng không gian được đánh giá.
Ví dụ: “Hãy sử dụng bốn khối bên trái để tạo thành khuôn mẫu bên phải.”

		

	

	HỌC THUYẾT ĐA TRÍ THÔNG MINH

	NHỮNG QUAN ĐIỂM BAN ĐẦU

	Binet và Stern đều tập trung vào khái niệm trí thông minh tổng quát. Wechsler tin rằng mô tả cả hai trí thông minh tổng quát lẫn trí thông minh cụ thể đều quan trọng – ông xây dựng trên những ý tưởng của Charles Spearman (1927). Theo L.L. Thurstone (1938) có bảy khả năng cụ thể gọi là những khả năng cơ bản: ngôn ngữ, con số, lưu loát, hình dung không gian, ký ức liên tưởng, lý giải và tốc độ nhận thức. Gần đây các nhà nghiên cứu tập trung vào trí thông minh cụ thể.

	HỌC THUYẾT TAM DẠNG CỦA STERNBERG

	Tuyên bố rằng trí thông minh xuất phát từ ba hình thức: phân tích, sáng tạo và thực tiễn. Trí thông minh phân tích bao gồm khả năng phân tích, suy đoán, đánh giá, so sánh và đối chiếu. Trí thông minh sáng tạo gồm khả năng sáng tạo, thiết kế, phát minh, tổ chức, sắp xếp và tưởng tượng. Trí thông minh thực tiễn gồm khả năng sử dụng, áp dụng, thực hiện, thi hành và đưa vào thực tế.

	– Ann đạt điểm trí thông minh truyền thống như Stanford–Binet cao, và là một ngôi sao của tư duy phân tích?

	– Todd không có những điểm cao nhất nhưng lại có óc sáng tạo và hiểu biết sâu rộng.

	– Art là một tay trùm đường phố và học thoả hiệp những quy tắc thực tế với thế giới của mình qua điểm trí thông minh truyền thống thấp.

	Nhiều học sinh có điểm số cao đồng đều ở cả ba lĩnh vực, có người chỉ cao ở một hoặc hai. Sternberg cho rằng học sinh có mẫu tam dạng khác nhau nhìn sẽ khác nhau trong lớp. Học sinh có điểm phân tích cao thường thích hợp với trường học. Họ học giỏi trong lớp chỉ dẫn trực tiếp – giáo viên giảng bài và cho học sinh những bài kiểm tra chủ quan. Họ thường được coi là học sinh “thông minh” khi đạt điểm cao, luôn dẫn đầu, làm tốt những bài kiểm tra truyền thống như SAT và sau đó vào được đại học. Học sinh có trí thông minh sáng tạo cao thường không lọt vào hạng top của lớp. Theo Sternberg nhiều giáo viên chỉ chú ý tới xem bao nhiêu bài tập về nhà được làm và những học sinh sáng tạo thường không đáp ứng được quy tắc chuẩn mực này. Thay vì đưa ra những câu trả lời đúng chuẩn mực, họ đưa ra những câu trả lời độc đáo mà đôi khi họ bị khiển trách hoặc bị điểm kém. Đa số giáo viên không khuyến khích sự sáng tạo, nhưng Sternberg tin rằng khao khát muốn mở rộng kiến thức cho học sinh của giáo viên lại thường dựa vào tư duy sáng tạo.

	Học sinh giỏi thực tiễn cũng không đáp ứng tốt những quy tắc ở trường. Họ lại thường giỏi ở bên ngoài lớp học. Có thể có những kỹ năng xã hội xuất sắc và cảm nhận tốt. Khi lớn lên, họ thường là những nhà lãnh đạo thành công, những doanh nhân, nhà chính trị gia bất chấp hồ sơ học bạ ở trường họ không sáng sủa cho lắm.

	Tuy nhiên rất ít người có hẳn hòi loại trí thông minh phân tích, sáng tạo hay thực tiễn, mà thường kết hợp cả ba. Ví dụ, khi học sinh viết tóm tắt một quyển sách, họ phải phân tích những ý chính của quyển sách; tìm ra những ý tưởng mới về việc như thế nào cho quyển sách hay hơn và nghĩ về đề tài sách có thể ứng dụng cho cuộc sống của con người.

	Ông tin rằng trong dạy học quan trọng là cần cân bằng cả ba dạng trí thông minh. Học sinh nên có cơ hội học qua tư duy phân tích, sáng tạo và thực tiễn, ngoài những chiến lược trợ giúp tập trung vào “học” và ghi nhớ thông tin.

	TÁM KHUNG TRÍ TUỆ CỦA GARDNER

	Howard Gardner (1993) đưa ra tám loại trí thông minh. Tuy vậy, chúng không mô tả phản ánh như mặt mạnh của cá nhân.

	– Kỹ năng ngôn ngữ: khả năng suy nghĩ bằng lời và dùng ngôn ngữ để diễn đạt ý nghĩa (nhà văn, nhà báo, phát ngôn viên).

	– Kỹ năng toán học: khả năng thực hiện những phép toán (nhà toán học, kỹ sư kế toán viên).

	– Kỹ năng không gian: khả năng nghĩ theo không gian ba chiều (họa sĩ, kiến trúc sư, thủy thủ).

	– Kỹ năng vận động cơ thể: khả năng sử dụng cơ thể để thực hiện những hoạt động (nhà phẫu thuật, thợ thủ công, vũ công, vận động viên).

	– Kỹ năng âm nhạc: có sự nhạy cảm với cao độ, giai điệu, nhịp điệu, thanh âm (nhạc sĩ, nhà soạn nhạc, nhạc công và những người nghe nhạy cảm).

	– Kỹ năng giao tiếp: khả năng hiểu và tiếp xúc hiệu quả với người khác (giáo viên giỏi, những chuyên gia sức khỏe tâm thần).

	– Kỹ năng hướng nội: khả năng hiểu chính mình và điều khiển cuộc sống của ai đó (nhà tâm lý học, nhà thần học).

	– Kỹ năng tự nhiên: khả năng quan sát mô hình trong tự nhiên và hiểu hệ thống loài người và thiên nhiên (nông dân, nhà sinh thái học, môi trường học, nhà thực vật học).

	Gardner cho rằng những dạng trí thông minh khác nhau có thể bị phá hủy do tổn thương não, mỗi loại bao gồm những kỹ năng nhận thức, riêng biệt và chỉ ra cách độc đáo trong cả những thiên tài lẫn người chậm phát triển trí tuệ nhưng có tài thiên bẩm về một lĩnh vực nào đó như âm nhạc, hội họa, hay vi tính.

	ĐÁNH GIÁ NHỮNG QUAN ĐIỂM ĐA TRÍ THÔNG MINH

	Quan điểm của Stermberg lẫn của Gardner cung cấp nền tảng, kích thích mở rộng tư duy về tạo nên khả năng cho trẻ VTN. Chúng thôi thúc các nhà giáo dục học phát triển những chương trình học hướng dẫn cho học sinh trong nhiều lĩnh vực. Góp phần đánh giá trí thông minh theo nhiều phương pháp sáng tạo, cải tiến vượt xa những chuẩn mực hay những hoạt động ghi nhớ giấy–bút. Nhiều nhà phê bình phân loại trí thông minh âm nhạc là một loại trí thông minh không vào loại nào hết. Nếu thế thì tại sao không xếp những khả năng khác vào loại trí thông ninh nào đó? Ví dụ như tài đánh cờ, võ sĩ nhà nghề, nhà văn, chính khách, bác sĩ, luật sư, cha xứ, nhà thơ. Tuy nhiên chúng ta không thể ám chỉ tới trí thông minh đánh cờ, võ sĩ… nhiều nhà phê bình khác lại không chịu quan điểm trí thông minh tam dạng của Sternberg và tám khung của Gardner.

	TRÍ THÔNG MINH CẢM XÚC

	Quan điểm của Sternberg lẫn của Gardner bao gồm loại trí thông minh xã hội. Loại trí thông minh “thực tiễn” của Sternberg và loại trí thông minh “hiểu về chính mình”, “hiểu người khác” của Gardner. Tuy nhiên cuối thế kỷ 20, khía cạnh trí thông minh xã hội tập trung vào khái niệm trí thông minh cảm xúc. Trí thông minh cảm xúc được trình làng năm 1990 như một dạng trí thông minh xã hội mà bao gồm kiểm soát, điều khiển cảm xúc của mình và của người khác, phân biệt và sử dụng những thông tin để dẫn dắt suy nghĩ là hoạt động của ai đó. Nhưng đến năm 1995 Daniel Goleman xuất bản cuốn Trí Thông Minh Cảm Xúc (Emotional Intelligence) tiên đoán khả năng của trẻ VTN, chỉ số IQ được đo lường bởi những bài kiểm tra trí thông minh chuẩn mực hơn là trí thông minh cảm xúc. Theo Goleman, trí thông minh cảm xúc gồm bốn lĩnh vực chính sau đây:

	– Phát triển sự tự nhận thức cảm xúc (như khả năng tách rời cảm xúc khỏi hành động).

	– Quản lý cảm xúc (như khả năng kiềm chế cơn tức giận).

	– Đọc cảm xúc (như hiểu cảm xúc của người khác).

	– Xoay xở mối quan hệ (như khả năng giải quyết các vấn đề về mối quan hệ).

	Trường Nueva, một trường tư ở San Francisco có một lớp về khoa học bản ngã rất gần với khái niệm trí thông minh cảm xúc. Môn học trong lớp này là học cảm xúc – của trẻ VTN và bao gồm mối quan hệ với người khác. Giáo viên giảng về cảm xúc khi bị tổn thương, ghen tị, bất đồng ý kiến có thể gây cắt đứt những mối quan hệ. Một số đề tài lớp khoa học bản ngã dành cho học sinh lớp 5:

	– Nhận biết bản thân (cảm giác nhận ra những cảm xúc và xây dựng một số vốn từ vựng cho học sinh; quan sát sự nối kết giữa những ý nghĩ, cảm xúc, và hành động).

	– Biết xem cảm xúc hay ý nghĩ đang thống lĩnh hành động hoặc đang ra quyết định

	– Thấy những hệ quả của những giải pháp khác nhau.

	– Áp dụng sự hiểu biết trong việc ra quyết định và hành động về những vấn đề như ma túy, thuốc lá, tình dục.

	– Kiểm soát cảm xúc; học cách điều khiển những mối lo lắng, giận dữ, buồn phiền.

	– Chịu trách nhiệm với việc ra quyết định và hành động, như cống hiến, tận tụy.

	– Hiểu được sự thông cảm, hiểu cảm xúc của người khác và tôn trọng sự khác nhau trong việc mọi người cảm thấy như thế nào là khía cạnh chính của việc hòa thuận trong thế giới xã hội.

	– Nhận ra tầm quan trọng của những mối quan hệ và học cách lắng nghe giỏi và đặt câu hỏi; học cách hợp tác, giải quyết mâu thuẫn và thương lượng.

	Những đề tài học đó gồm từ “sự phát triển xã hội” đến “những kỹ năng trong cuộc sống” “xã hội và học cảm xúc”. Mục đích chung là nuôi dưỡng cảm xúc của trẻ và trẻ VTN như một phần giáo dục chính thống hơn là tập trung vào những kỹ năng cảm xúc chỉ khi nào nó là phương thuốc cần chữa lành những người bị coi là “có vấn đề”. Đo lường trí thông minh cảm xúc đang phát triển nhưng chưa có biện pháp nào được chấp nhận rộng rãi.

	NHỮNG BẤT ĐỒNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ TRÍ THÔNG MINH

	Có rất nhiều tranh cãi và mâu thuẫn xoay quanh vấn đề trí thông minh. Trong số đó nổi bật là tự nhiên hay nuôi dưỡng quyết định trí thông minh; liệu những bài kiểm tra trí thông minh có nặng thành kiến quá hay không; cách sử dụng những bài kiểm tra trí thông minh thích hợp và không thích hợp.

	TỰ NHIÊN VÀ NUÔI DƯỠNG

	Trong chương 1 và chương 3, chúng tôi đã giới thiệu về việc tự nhiên (di truyền) và nuôi dưỡng (môi trường) có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của trẻ VTN? Nhiều nhà khoa học tuyên bố trí thông minh phần lớn là do di truyền quyết định, còn môi trường chỉ đóng vai trò nhỏ trong tổng thể của nó. Tuy nhiên, quan điểm nổi lên về sự tranh cãi tự nhiên và nuôi dưỡng là nhiều phẩm chất phức tạp, như trí thông minh, chắc chắn có một nền tảng đến di truyền cho xu hướng nhằm tới một đường phát triển nhất định là trí thông minh thấp, trung bình hoặc cao. Nếu có loại gen như thế tồn tại thật thì chắc chắn chúng phải được tìm thấy ở cả trẻ VTN mà gia đình và môi trường có vẻ khuyến khích sự phát triển những khả năng cho trẻ VTN và ở trẻ VTN mà gia đình và môi trường không nâng đỡ và hỗ trợ họ. Bất chấp nền tảng gen của một người, lớn lên “với mọi thế thuận” đều đảm bảo có trí thông minh cao và thành công, nhất là nếu những thế thuận ấy không là điều đương nhiên. Nhưng không phải thiếu thế thuận thì đương nhiên sẽ có trí thông minh thấp hoặc thất bại, nhất là nếu như gia đình và trẻ VTN tận dụng tối đa mọi cơ hội có sẵn cho họ.

	Một bất đồng về tầm quan trọng của môi trường trong trí thông minh đó là sự gia tăng chỉ số IQ trên khắp thế giới. Điểm từ của bài kiểm tra tăng nhanh đến nỗi tỉ lệ người được coi là có trí thông minh trung bình vào thời chuyển giao thế kỷ bị coi là người kém thông minh. Nếu lấy một mẫu đại diện những người theo kiểm tra Stanford–Binet năm 1932, thì khoảng 1/4 được coi là có trí thông minh ưu việt, một danh hiệu chiếm ít hơn 3% dân số. Vì điểm số tăng trong một giai đoạn ngắn, nên không thể chỉ dựa vào di truyền mà nên để ý tới yếu tố môi trường như là hệ quả của sự bùng nổ thông tin, cũng như tỉ lệ dân số được học hành tăng nhiều hơn.

	SẮC TỘC VÀ VĂN HÓA

	Ở Mỹ, nhìn chung trẻ VTN Mỹ gốc Phi và gốc các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha đạt điểm thấp hơn trong các bài kiểm tra trí thông minh so với trẻ VTN thuộc gia đình da trắng và không phải gốc La Tinh. So sánh riêng, trẻ VTN Mỹ gốc Phi trung bình thấp hơn trẻ VTN da trắng từ 10 – 15 điểm. Tuy nhiên, 15–25% trẻ VTN Mỹ gốc Phi đạt điểm cao hơn một nứa trẻ da trắng. Sự khác biệt đó là do di truyền hay do môi trường? Các số liệu thống kê thì trả lời là do môi trường. Một lý do để nghĩ vậy là những thập niên gần đây trẻ VTN Mỹ gốc Phi được hưởng nền giáo dục, kinh tế, xã hội tốt hơn, và khoảng cách giữa trẻ VTN Mỹ gốc Phi và da trắng đang thu hẹp lại dần. Quãng thời gian từ 1977–1996, điểm thi SAT giữa họ đã thu hẹp lại 23%. Khi trẻ VTN Mỹ gốc Phi từ gia đình có thu nhập thấp được những gia đình trung lưu, có điều kiện kinh tế–xã hội thuận lợi hơn nhận làm con nuôi, thì điểm trí thông minh của họ tiến gần hơn với điểm trung bình của trẻ VTN thuộc tầng lớp xã hội trung lưu; và hơn trung bình trẻ VTN từ gia đình thu nhập thấp.

	Nhiều bài kiểm tra ra đời sớm là có thành kiến văn hóa, thiên về trẻ VTN thành thị hơn là nông thôn, trẻ VTN gia đình trung lưu hơn là gia đình thu nhập thấp, da trắng với sắc tộc thiểu số. Một vấn đề khác nổi lên: nếu nội dung các bài kiểm tra không thành kiến thì liệu ngôn ngữ trong những đề mục có không. Một số trẻ VTN từ nhóm thiểu số khó khăn trong việc hiểu ngôn ngữ viết của bài kiểm tra. Chẳng hạn, trường hợp Gregory Ochoa, khi học trung học, cậu và các bạn cùng lớp phải làm trắc nghiệm chỉ số IQ. Ochoa nhìn bài kiểm tra và không hiểu một số từ. Ở nhà cậu nói tiếng Tây Ban Nha, và tiếng Anh của cậu không khá lắm. Nhiều tuần sau, Ochoa được xếp vào lớp “đặc biệt” – dành cho những học sinh chậm phát triển trí não, trong đó có nhiều học sinh thiểu số như cậu. Cậu mất hứng thú với trường học và cuối cùng bỏ ngang. Cậu gia nhập hải quân, vừa học bổ túc văn hóa vừa có thẻ tín dụng vừa đủ để đi học đại học. Cậu tốt nghiệp đại học San Joe là sinh viên ưu tú, học lên tiếp và trở thành giáo sư môn xã hội học của đại học Washington ở Seattle.

	Bài kiểm tra công bằng về văn hóa là những bài kiểm tra trí thông vì minh không mang nặng thành kiến văn hóa. Có hai loại được soạn thảo. Thứ nhất gồm những đề mục cho rằng trẻ từ mọi thành phần kinh tế–xã hội và sắc tộc đều quen thuộc. Chẳng hạn, trẻ được hỏi con chim và con chó khác nhau như thế nào, như thế mọi đứa trẻ đều biết đến chó và chim. Loại thứ hai là thay đổi hết nội dung bằng lời mà lấy bằng hình. Ví dụ hình 4.2, bài kiểm tra Raven Progressive Ma– trices. Một ma trận những biểu tượng, như hình lớn được đưa ra, sau đó thí sinh phải hoàn tất ma trận bằng cách tìm từ những hình nhỏ bị thiếu của ma trận. Nhưng ngay cả dạng này cũng bị coi là không công bằng về văn hóa, học sinh có giáo dục cao đạt điểm cao hơn học sinh có giáo dục thấp.

	Cố gắng tìm ra bài kiểm tra công bằng về văn hóa nhắc nhở chúng ta nhớ lại rằng bài kiểm tra trí thông minh chắc chắn là thành kiến văn hóa, nhưng cố gắng tạo ra bài kiểm tra công bằng về văn hóa không hẳn bảo đảm thành công. Điều quan trọng là cần coi trí thông minh của nền văn hóa này không là trí thông minh của nền văn hóa khác. Ở phương Tây sẽ được coi là hoàn hảo về trí tuệ nếu vừa thông minh (có kiến thức đáng kể có thể giải quyết những vấn đề ngôn ngữ) vừa nhanh lẹ (xử lý thông tin nhanh). Ngược lại ở nên văn hóa Buganda của Uganda, trẻ VTN thông thái là phải tư duy chậm rãi, nói ra những điều chính xác được xã hội chấp nhận. Ở đảo Caroline, một trong những tiêu chuẩn cho trí thông minh là phải có khả năng đi biển nhận biết theo các ngôi sao.

	SỬ DỤNG ĐÚNG VÀ SỬ DỤNG SAI CÁC BÀI KIỂM TRA TRÍ THÔNG MINH

	Những bài kiểm tra tâm lý là công cụ. Như tất cả mọi công cụ, hiệu quả của chúng tùy thuộc vào kiến thức, kỹ năng, và tính trung thực của người sử dụng. Một cây búa có thể được dùng để đóng một cái trạn bếp thật xinh xắn nhưng cũng có thể được dùng làm vũ khí tấn công. Như chiếc búa, những bài kiểm tra tâm lý có thể được sử dụng với mục đích tích cực hoặc có thể bị lạm dụng. Sau đây là một số điều cần thận trọng về chỉ số IQ có thể giúp ta tránh được những cái bẫy nguy hiểm trong việc sử dụng thông tin về trí thông minh của trẻ VTN theo cách tiêu cực.

	– Bài kiểm tra chỉ số IQ dễ dẫn tới khuôn sáo và những niềm mong chờ không thích hợp về trẻ VTN, do nó quá khái quát hóa trên nền tảng điểm số chỉ số IQ. Hãy tưởng tượng bạn ở trong phòng giáo viên vào ngày đầu tiên khai trường vào mùa thu. Bạn nhắc tới một học sinh Johny Jones thì một giáo viên khác nhận xét rằng cô ấy đã dạy lớp Johnny năm ngoái. Cô bảo rằng cậu ta thật ù lì và đạt điểm chỉ số IQ có 83. Làm sao bạn có thể bỏ qua được thông tin như thế khi mà bạn chuẩn bị dạy lớp này? Chắc chắn là có đấy. Nhưng quan trọng là bạn không đặt nặng thành kiến bởi vì Johnny đạt điểm thấp trong một Bài kiểm tra chỉ số IQ, thì cũng không vô ích khi dành nhiều thời gian dạy cậu. Mỗi Bài kiểm tra chỉ số IQ chỉ đo lường được thành tích tại thời điểm hiện tại. Nó không đo lường được tiềm năng. Những thay đổi khi lớn lên và những kinh nghiệm môi trường có thể làm tăng trí thông minh của trẻ VTN.

	– Bài kiểm tra chỉ số IQ không nên được sử dụng như là đặc điểm khả năng duy nhất và chính yếu. Như chúng ta đã thấy trong chương này, học sinh không chỉ có trí thông minh học thuật là duy nhất mà còn có nhiều lĩnh vực như là khả năng ngôn ngữ, sáng tạo và phân tích.

	– Phải đặc biệt cẩn trọng khi diễn giải ý nghĩa của điểm số chỉ số IQ tổng quát. Để đánh giá trí thông minh của trẻ VTN, nên nghĩ về trí thông minh được đánh giá trên nhiều lĩnh vực. Nhớ những cách định nghĩa trí thông minh của Sternberg và Gardner, bạn sẽ thấy mỗi trẻ VTN đều có một hay nhiều mặt mạnh. Nên nhận ra rằng những bài kiểm tra trí thông minh chỉ là công cụ chỉ ra việc thực hiện trong giai đoạn nhất thời chứ không phải là mãi mãi.

	NHẬN THỨC XÃ HỘI

	Nhận thức xã hội là cách cá nhân cảm nhận và lý giải về thế giới xã hội của mình – những con người họ gặp và quan hệ với những mối quan hệ với những con người hay nhóm mà họ tham gia, và cách họ lý giải về chính mình và về người khác. Mới đây các nhà phát triển học đặc biệt quan tâm đến cách trẻ lý giải về những vấn đề xã hội. Các nghiên cứu tập trung vào nhận thức về những hiện tượng phi xã hội như logic, con số, ngôn ngữ, thời gian, và sở thích. Ở đây chúng ta bàn luận về tính vị kỷ, viễn cảnh và học thuyết nhân cách.

	TÍNH VỊ KỶ CỦA TRẺ VTN

	Tính vị kỷ của trẻ VTN phản ánh niềm tin của trẻ VTN rằng những người khác quan tâm chú ý đến họ là đến sự độc đáo trong nhân cách của họ y như họ vậy. Theo David Elkind (1976), tính vị kỷ VTN có thể được mổ xẻ thành hai tư duy xã hội – khán giả tưởng tượng (hành vi gây chú ý, khao khát được chú ý, được thấy và “đang diễn trên sân khấu”) và cá nhân bịa chuyện. Lời than thở, bình phẩm và hành vi của Tracy ở phần hình ảnh, phản ánh khán giả tưởng tượng. Trẻ VTN khác có thể nghĩ tất cả mọi người đều trong thấy vết ố nho nhỏ sau quần cậu ta và biết rằng cậu ta vừa thủ dâm. Một bé gái lớp 8 bước vào lớp và nghĩ mọi con mắt đều đổ dồn vào làn da rám nắng của mình. Trẻ VTN đặc biệt nghĩ bạn “đang diễn trên sân khấu” vào thời đầu VTN. Họ tin rằng họ là diễn viên chính và tất cả mọi người đều là khán giả.

	Hoang tưởng là một phần tính vị kỷ VTN. Cảm giác về sự độc đáo cá tính của mình khiến trẻ VTN cảm thấy không ai thật sự hiểu cảm xúc của họ. Một bé gái nghĩ có ai hiểu được nỗi đau tê tái của mình khi bị bạn trai khất hẹn. Họ có thể “sáng tác” ra một câu chuyện về bản thân với vô số những huyền diệu, tự đưa mình vào thế giới xa rời thực tế. Những câu chuyện thường thể hiện trong nhật ký.

	Nhiều nghiên cứu về tính vị kỷ VTN gần đây tập trung vào những thành tố của tính vị kỷ là gì, bản chất của mối quan hệ mình–người khác vai trò của tính vị kỷ trong những vấn đề của trẻ VTN. Elkind tin rằng tính vị kỷ là do tư duy vận hành chính thức. Nhưng có nhà nghiên cứu lại cho rằng tính vị kỷ không phải là một hiện tượng nhận thức của trẻ VTN. Khán giả tưởng tượng dựa vào khả năng tư duy giả thiết và khả năng tách rời bản ngã của mình đồng thời đoán trước phản hồi của người khác trong những tình huống tưởng tượng.

	NGHỆ THUẬT PHỐI CẢNH

	Nghệ thuật phối cảnh là khả năng hiểu viễn cảnh, ý nghĩ và cảm xúc của người khác (nhìn đúng sự việc, không méo mó). Robert Selman (1980) phát triển học thuyết về phối cảnh – cho rằng phối cảnh gồm một loạt 5 giai đoạn, từ lúc 3 tuổi đến thời VTN. Để nghiên cứu phối cảnh của trẻ VTN, Selman phỏng vấn từng trẻ VTN yêu cầu họ bình luận vì tình thế sau đây: “Bé gái Holly 8 tuổi rất thích trèo cây. Bé là người leo cây giỏi nhất vùng. Một ngày nọ trong khi đang trèo lên một cây cao, cô bé bị ngã… nhưng không hề hấn gì. Cha bé trông thấy bé ngã liền nổi giận và bắt bé hứa từ rày trở đi không được leo cây nữa. Và Holly đã hứa. Sau đó, Holly và bạn bè gặp Shawn. Chú mèo con của Shawn bị kẹt trên một cành cây và không thể nào xuống được. Cần phải làm cái gì đó nếu không thì chú mèo sẽ rơi mất. Holly là người duy nhất biết trèo tới chỗ chú mèo và mang nó xuống, nhưng bé nhớ lại lời hứa với cha mình”. Cuối cùng người phỏng vấn hỏi trẻ VTN một loại những câu hỏi sau:

	Holly có biết Shawn gắn bó cảm giác về chú mèo như thế nào không?

	Cha của Holly sẽ cảm thấy ra sao nếu ông phát hiện ra cô bé leo cây?

	Holly nghĩ cha bé sẽ làm gì nếu ông biết được bé trèo cây?

	Bạn làm gì trong trường hợp này?

	Bằng cách phân tích phản hồi của trẻ VTN về tình huống này, Selman kết luận rằng nghệ thuật phối cảnh của họ theo chuỗi phát triển như bảng dưới đây. Theo đó cá nhân chuyển từ phối cảnh vị kỷ của trẻ nhỏ đến phối cảnh phụ thuộc lẫn nhau của trẻ VTN. Tương tự, chiến lược thương lượng qua lại thay đổi từ sự sung hứng của trẻ nhỏ tới khuynh hướng hợp tác rõ rệt hơn của trẻ VTN.

	
		
				Giai đọan

				Nghệ thuật phối cảnh

				Tuổi

				Mô tả

		

		
				0

				Quan điểm vị kỷ

				3 – 6

				Trẻ có cảm giác về sự khác nhau giữa bản thân và người khác, nhưng không phân biệt được nghệ thuật phối cảnh xã hội (tư duy, cảm xúc) giữa mình và người khác. Trẻ nhận biết những cảm xúc quá mức của người khác nhưng không thấy sự liên hệ nguyên nhân và kết quả của những hoạt động xã hội.

		

		
				1

				Thông tin xã hội

				6 – 8

				Trẻ nhận ra người khác có nghệ thuật phối cảnh xã hội dựa vào sự lý giải riêng của họ, có khi giống có khi khác với của mình. Tuy nhiên, trẻ có khuynh hướng chú ý tài nghệ thuật phối cảnh hơn là một sự phối hợp tầm nhìn, quan điểm.

		

		
				2

				Phản ánh bản thân

				8 – 10

				Trẻ ý thức rằng mỗi cá nhân đều cảm nhận nghệ thuật phối cảnh của người khác. Đặt bản thân vào một vị trí là cách phán xét sự quan tâm, mục đích và hành động của người khác. Trẻ có thể hình thành sợi dây phối cảnh nhưng không thể ngh ra quy trình tương hỗ nhau.

		

		
				3

				Tương hỗ qua lại

				10 – 12

				Trẻ VTN nhận ra cả bản thân lẫn người khác có thể nhìn nhận nhau như một đối tượng. Trẻ VTN có thể đang qua một bên và nhìn mối quan hệ giữa mình và người khác từ vị trí của người thứ ba.

		

		
				4

				Hệ thống xã hội và phổ biến

				12 – 15

				Trẻ VTN nhận ra sự nhìn nhận qua lại không phải lúc nào cũng dẫn đến sự thông hiểu nhau hoàn toàn. Sự thỏa thuận ngầm là cần thiết vì nó được hiểu bởi tất cả thành viên của nhóm (người khác nói chung), bất chấp vị trí, vai trò và kinh nghiệm của họ.

		

	

	Nghiên cứu của Selman củng cố cho bản chất xâu chuỗi của nghệ thuật phối cảnh, dù độ tuổi của trẻ và trẻ VTN đạt tới giai đoạn nghệ thuật phối cảnh trùng lặp nhau đáng kể. Nhiều nhà nghiên cứu tin rằng, giai đoạn 3 chính là khía cạnh tưởng tượng và hoang tưởng của tính vị kỷ VTN. Dù nghệ thuật phối cảnh của trẻ VTN gia tăng sự hiểu biết bản thân, nó cũng có thể tăng vị trí của họ trong nhóm bạn ĐTL và mức độ tình bằng hữu. Mối quan hệ giữa bản thân và người khác rất phức tạp. Thay đổi mối quan hệ sự phát triển đó được chuyên biệt hóa bởi sự biến chuyển từ tính vị kỷ sang nghệ thuật phối cảnh. Nhưng có sự trùng lặp đáng kể khó phân biệt rành rẽ từng giai đoạn.

	HỌC THUYẾT NHÂN CÁCH TUYỆT ĐỐI

	Đây là khái niệm về nhân cách, cá tính. Trẻ VTN có khuynh hướng cảm nhận nhân cách của người khác theo ba cách. Thứ nhất, khi trẻ VTN được cung cấp thông tin về người khác, họ thường cân nhắc theo thông tin yêu cầu trước đó lẫn thông tin hiện tại hơn là chỉ dựa vào những thông tin cụ thể trong tay. Thứ hai, họ dò tìm tình huống hay sự biến đổi theo bối cảnh trong nhân cách hơn là nghĩ rằng nhân cách luôn ổn định. Thứ ba, thay vì chấp nhận những đặc điểm bề mặt như là sự mô tả chính thức nhân cách của một người, trẻ VTN tìm hiểu sâu thêm những nguyên nhân ẩn ngầm, phức tạp hơn của nhân cách. Những bình phẩm sau đây hàm chứa việc cá nhân cảm nhận người khác như thế nào.

	Max ngồi cạnh bên tôi, mắt anh ta màu nâu đậm, cao lớn. Cái đầu to và lỗ mũi hếch cao. Nó bốc mùi khăn khẳn. Nó chẳng có óc khôi hài và chán ngắt. Nó luôn đánh nhau và ngổ ngáo. Làm những việc ngớ ngẩn và lại láo xược. Mái tóc nâu, ánh mắt cứ hằn học. Một thằng bé hay phụng phịu với cả tá bà chị. Tôi nghĩ nó là thằng bé gây hãi hùng nhất lớp. Giọng nó lấc cấc, luôn nhấm nháp đầu bút chì và nghiến răng kèn kẹt. Trông nó thật gớm ghiếc.

	Andy thật ngoan ngoãn. Nó còn rụt rè hơn cả tôi nữa khi ở gần người lạ nhưng lại hay nói tía lia với những người nó biết và thích. Nó luôn điềm đạm và tôi chưa thấy nó nổi cáu bao giờ. Nó luôn trầm trồ trước thành tích của người khác nhưng lại chẳng ưa nói gì về mình. Nó hiếm khi áp đặt ý kiến của mình lên người khác. Nó rất nhạy cảm, tò mò nhưng rất dễ thương, điều này dẫn nó đến quá nhiều câu hỏi đến nỗi người ta phát bực với bưng bít thông tin mặc dù nó thừa nhạy cảm để nhận biết điều đó.

	 

	Phần ba

	
Chương 5. GIA ĐÌNH

	HÌNH ẢNH TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

	Sự biến đổi trong cảm nhận về cha mẹ của trẻ VTN

	Cha mẹ hiểu con cái không thôi chưa đủ. Họ còn phải trao cho con cái đặc quyền hiểu họ nữa.

	Milton Saperstein, nhà văn Mỹ thế kỷ 20

	TÔI VÀ MẸ PHỤ THUỘC VÀO NHAU, nhưng nếu chúng tôi phải chia rẽ vì lý do gì đó thì tôi nghĩ mình vẫn sống được. Tôi biết mẹ luôn có ảnh hưởng quan trọng đến tôi. Đôi khi bà làm tôi phát điên nhưng về cơ bản tôi vẫn yêu và kính trọng bà. Chúng tôi cũng hay tranh luận và tôi hay mất bình tĩnh nhưng bà luôn sẵn sàng lắng nghe tôi.

	Amy, 16 tuổi 

	Ta chuyển biến từ chỗ dựa dẫm vào cha mẹ đến chỗ mong muốn được độc lập. Cuối cùng thì ta cũng độc lập hơn và cảm thấy mình phải tự chịu trách nhiệm về bản thân mình nhiều hơn; mặt khác ta sẽ không khéo xoay xở trong thế giới này. Đúng là cha mẹ vẫn luôn có mặt, sẵn sàng nâng đỡ, hỗ trợ ta nhưng đôi khi ta nhìn vào gương và quả quyết: “Ta có thể tự mình làm được”.

	John, 18 tuổi

	Tôi không thuận hòa với cha mẹ mình lắm. Họ cứ cố áp đặt tôi phải mặc đồ gì, phải hẹn hò với ai, phải học bao nhiêu, phải làm gì vào cuối tuần và được phép nói chuyện bao lâu qua điện thoại. Họ là những cản trở lớn nhất trong đời tôi. Tại sao họ không để tôi tự ra quyết định? Tôi đã đủ trưởng thành để làm được những chuyện đại loại như thế. Khi họ can thiệp vào mọi thứ tôi làm, dù nhỏ nhặt, tôi điên tiết lên và lỡ nói với họ những lời không nên nói. Họ chẳng hiểu tôi gì cả.

	Ed, 17 tuổi

	Cha tôi hình như chẳng bao giờ có thời gian dành cho tôi cả. Lúc nào cũng chúi mũi vào công việc, khi về nhà ông lại nằm vật xuống, không còn hơi sức hay tâm trí cho việc gì nữa. Khi coi ti vi ông không muốn bị quấy rầy. Ông nghĩ tôi học hành và làm việc không chăm chỉ như thế hệ của ông. Chúng tôi thật xa cách. Tôi hay tâm sự với mẹ hơn với ông. Tôi nghĩ mình nên học hành siêng năng hơn nữa, nhưng vẫn không nghĩ ông có quyền phàn nàn về tôi. Tôi yêu mẹ tôi hơn vì tôi nghĩ bà đáng mến hơn.

	Tom, 15 tuổi 

	Chúng tôi có nhiều khác biệt và hay to tiếng với nhau. Nhiều khi tôi rất giận cha mẹ mình, lúc nào họ cũng muốn tranh cãi quyết liệt. Tôi cần phải nói ra suy nghĩ của mình bởi tôi không nghĩ họ luôn luôn đúng. Phần lớn thời gian tranh luận thì cuối cùng chúng tôi cũng tìm ra một cách thức khả dĩ chung sống hòa thuận, nhưng rồi vẫn tồn tại những vấn đề không thể giải quyết được. Dẫu chưa dàn xếp xong xung đột nhưng tôi vẫn buộc phải nói rằng hòa hợp với cha mẹ.

	Ann, 16 tuổi 

	Những bộc bạch trên phần nào đã khái quát tính chất phức tạp, đa dạng trong mối quan hệ giữa trẻ VTN với cha mẹ. Cho dù mối quan hệ này đã thay đổi đáng kể, nhưng các nhà nghiên cứu thấy rằng nhìn chung nó là thành phần vô cùng quan trọng trong sự phát triển của trẻ vị thành niên, thiên về hướng tích cực hơn là tiêu cực.

	BẢN CHẤT CỦA QUY TRÌNH GIA ĐÌNH

	XÃ HỘI HÓA TƯƠNG HỖ, SỰ ĐỒNG BỘ VÀ HỆ THỐNG GIA ĐÌNH

	Suốt bao nhiêu năm vấn đề thích nghi với xã hội của trẻ VTN luôn được nhìn nhận như một vấn đề thuyết giáo một chiều. Tư tưởng triết lý nền tảng là phải giáo dục – nhào nặn, uốn nắn hành vi – của trẻ và trẻ VTN cho phù hợp với xã hội. Thế nhưng trẻ không giống như cục đất sét để cho nhà điêu khắc nặn tượng; xã hội hóa đâu chỉ là rập khuôn theo người lớn trưởng thành. Xã hội hóa tương hỗ là quy trình con cái thích nghi với cách thức giao tiếp của cha mẹ và cha mẹ làm quen với cách giao tiếp của con cái.

	Để hiểu rõ xã hội hóa tương hỗ biểu hiện ra sao, hãy xem xét hai tình huống sau. Tình huống thứ nhất là Robert 14 tuổi, lớn lên trong gia đình người mẹ đơn độc (những ảnh hưởng của cha mẹ): “Tôi chưa bao giờ thấy mặt cha mình. Ông ta chưa bao giờ cưới mẹ tôi cả. Bà buộc phải thôi học để lo liệu cuộc sống của hai mẹ con. Có lẽ mẹ tôi và tôi cảm thấy tốt hơn khi ông ta không cưới mẹ tôi vì ông ta không yêu bà… Nhưng đôi khi tôi thấy trầm uất u uẩn khi chứng kiến nhiều bạn bè có cha cùng chơi đá bóng. Cha tôi vẫn sống ở đâu đó nhưng đã lập gia đình riêng; và tôi đoán ông ta muốn quên mẹ con tôi… Nhiều lần tôi ước gì mẹ lấy chồng mới cho tôi có bố dượng để nói chuyện và để cùng làm nhiều việc”. Tình huống thứ hai là Kathy 13 tuổi, một vận động viên trượt băng nghệ thuật tài năng tuổi VTN (những ảnh hưởng của trẻ VTN). “Mẹ ơi, huấn luyện viên trượt băng nghệ thuật của con nói rằng con có năng khiếu, nhưng phải mất nhiều công sức tập luyện và đi đây đó nhiều mới phát huy hết được”. Mẹ cô đáp lời: “Kathy, mẹ không biết. Chúng ta phải nói chuyện với cha con khi cha đi làm về”. Tối đó, cha Kathy nghe chuyện bèn bảo vợ: “Hừm, để cho Kathy đi học thì anh cần phải tìm việc làm thêm hoặc em sẽ phải đi kiếm việc làm. Chúng ta không thể trang trải nổi cho con nếu chỉ trông chờ vào đồng lương hiện tại của anh”.

	Khi những nhà phát triển học cố chứng minh bản chất của xã hội hóa tương hỗ, họ luôn bị ấn tượng với của sự đồng bộ trong những mối quan hệ cha mẹ–con trẻ hay con VTN. Sự đồng bộ là sự phối hợp, tương tác chặt chẽ giữa cha mẹ và con cái, trong đó họ “vô tình” thích nghi với hành vi của nhau. Việc lần lượt nắm thế chủ động trong cuộc thương lượng, thỏa thuận giữa cha mẹ–trẻ VTN phản ánh bản chất đồng bộ và tương hỗ của mối quan hệ cha mẹ–trẻ VTN. Mối quan hệ đồng bộ giữa cha mẹ và con cái có thể được khái niệm hóa như một điệu vũ đôi hoặc như một cuộc đàm thoại thành công của những người thân cận hợp tác với nhau – mỗi hành vi của mỗi cá nhân phụ thuộc vào hành vi trước đó của đối tác. Hiểu một cách chính xác hơn: hành vi của các đối tác sẽ nhịp nhàng, ăn khớp khi người này bắt chước hay hưởng ứng hành vi của người kia, hay cả hai cung mỉm cười.

	Xã hội hóa tương hỗ xảy ra trong phạm vi hệ thống xã hội của gia đình, bao gồm sự tác động qua lại giữa các phân hệ thống được xác định theo thế hệ, phái tính và vai trò. Sự phân bố sức lao động trong những thành viên gia đình xác định một phân hệ thống cụ thể, và sự gắn bó xác định một phân hệ thống khác. Mỗi thành viên gia đình là một thành phần trong nhiều phân hệ thống – có phân hệ thống hai chiều (gồm hai người như giữa cha và con, giữa cha và mẹ, giữa mẹ và con, giữa anh và em…); có phân hệ thống đa chiều (gồm hơn hai người như giữa cha, mẹ và con…).

	Mối quan hệ đan xen giữa những thành viên gia đình có thể thay đổi, tùy theo ai hiện diện. Một nghiên cứu 44 trẻ VTN được quan sát riêng trong sự có mặt của cha, hoặc của mẹ, hoặc của cha mẹ cho thấy: sự có mặt của cha làm đậm thêm tình mẹ–con; nhưng sự có mặt của mẹ làm giảm đi mức gắn bó giữa cha và con. Có thể là do người cha thường điều khiển, kiểm soát con. Nhưng theo một nghiên cứu khác, gần đây, con trai thường có nhiều hành vi tiêu cực về phía mẹ hơn là về phía cha trong mối quan hệ hai chiều; nhưng trong mối quan hệ đa chiều, cha thường “cứu” mẹ khỏi những cố gắng kiểm soát hành vi tiêu cực của con.

	CẤU TRÚC PHÁT TRIỂN CỦA NHỮNG MỐI QUAN HỆ

	Những nhà phát triển học rất quan tâm đến việc con người xây dựng những mối quan hệ như thế nào khi lớn lên. Trong khi những nhà tâm lý phân tích lại muốn tìm hiểu tác động của quy trình này trong gia đình. Cho đến nay, những diễn giải về cấu trúc của những mối quan hệ tựu trung đều mang hơi hướng những giai đoạn tâm lý tình dục của Freud; và không phải lúc nào cũng luôn bó gọn trong 5 năm đầu đời như những học thuyết tâm lý phân tích cổ điển. Cấu trúc phát triển ngày nay tin rằng trong khi lớn lên cá nhân hấp thụ những khuôn mẫu quan hệ với những người khác. Có hai biến đổi chính trong quan điểm này: một nhấn mạnh đến sự liên tục và ổn định, và một đề cao sự ngắt quãng và thay đổi của những mối quan hệ xuyên suốt cuộc đời.

	QUAN ĐIỂM LIÊN TỤC

	Quan điểm liên tục nhấn mạnh rằng mối quan hệ cha mẹ–con cái lúc ban đầu có vai trò xây dựng nền tảng cơ bản cho một liên kết giữa họ suốt cuộc đời. Từ mối quan hệ đó ảnh hưởng tới sự phát triển của tất cả những mối quan hệ phát sinh sau này (với bạn hữu, với bạn ĐTL, với giáo viên, với người yêu). Ở mức thái cực, quan điểm này tuyên bố rằng những thành tố cơ bản của những mối quan hệ xã hội đều được đặt nền móng và định hình bởi sự an toàn hay bất an trong mối quan hệ giữa trẻ sơ sinh và cha mẹ trong một hay hai năm đầu đời.

	Mối quan hệ gần gũi với cha mẹ cũng rất quan trọng với sự phát triển của trẻ VTN; bởi vì nó làm hình mẫu hay tấm gương ảnh hưởng lâu dài tới sự thiết lập những mối quan hệ mới. Chắc chắn, suốt con đường phát triển của trẻ và trẻ VTN, những mối quan hệ gắn bó không lặp lại và rập theo mãi một khuôn mẫu. Tính chất của bất cứ mối quan hệ nào cũng phụ thuộc vào việc cá nhân hình thành mối quan hệ với ai. Tuy nhiên, bản chất của những mối quan hệ ban đầu, qua nhiều năm phát triển, vẫn được dò thấy trong những mối quan hệ sau này, cả ở cùng cá nhân đó lẫn trong sự hình thành mối quan hệ với những người khác sau này. Chính vì vậy, bản chất của mối quan hệ cha mẹ–con cái tuổi VTN không chỉ phụ thuộc vào những gì xảy ra trong thời VTN. Mối quan hệ với cha mẹ suốt thời đồng ấu ảnh hưởng tới mối quan hệ với cha mẹ và với bằng hữu, bạn ĐTL, bạn hẹn hò của trẻ VTN.

	Những phỏng vấn và băng hình video trong nghiên cứu của Alan Sroufe (1999) đã chứng minh tính liên tục – sự gắn bó và chăm sóc ban đầu ảnh hưởng khả năng hòa đồng của trẻ VTN, 15 năm sau. Đa số trẻ gắn bó, an toàn với cha mẹ thời sơ sinh thường có mối quan hệ hẹn hò ở trường. Chúng cũng bộc lộ tính tự tin và khả năng giao tiếp, thể hiện những kỹ năng lãnh đạo trong các bối cảnh xã hội. Những mối quan hệ gia đình hồi bé đã ủng hộ, nâng đỡ trẻ đi vào thế giới những mối quan hệ bạn bè mở rộng và phức tạp hơn.

	Những kinh nghiệm thời đồng ấu với cha mẹ quan trọng như thế nào thì bản chất của mối quan hệ giữa các thế hệ cũng quan trọng như thế ấy. Các nhà tâm lý học theo quan điểm trọn đời rất quan tâm tới sự lưu truyền giữa các thế hệ. Thế hệ tuổi trung niên trong ba thế hệ là đặc biệt quan trọng trong quy trình xã hội hóa (hòa hợp giữa các thế hệ). Chẳng hạn, với cha mẹ có con tuổi VTN ta có thể nghiên cứu dưới góc độ mối quan hệ giữa họ với chính cha mẹ họ, khi họ còn nhỏ và hiện tại; hoặc giữa họ với con tuổi VTN, khi đứa con còn bé và khi tới tuổi VTN. Kết quả, cha mẹ tuổi trung niên cần phải giúp đỡ đứa con VTN của họ nhiều hơn trước kia họ cần nhận từ cha mẹ họ. Con VTN của họ chắc chắn phải tới giai đoạn cần sự hỗ trợ tài chánh đáng kể cho việc học hành; trong khi thế hệ cha mẹ của họ sống lâu hơn những thế hệ trước đó nên cũng cần được cưu mang và được an ủi nhiều hơn.

	QUAN ĐIỂM NGẮT QUÃNG

	Quan điểm ngắt quãng nhấn mạnh đến sự thay đổi và lớn lên trong những mối quan hệ kéo dài. Khi lớn lên, con người phát triển nhiều loại mối quan hệ (với cha mẹ, với bạn ĐTL, với giáo viên, với bạn hẹn hò). Mỗi loại mối quan hệ đều có cấu trúc khác nhau. Cứ mỗi loại mối quan hệ mới là cá nhân lại tiếp cận với những mẫu quan hệ mới. Theo Piaget (1932), mối quan hệ cha mẹ–con cái khác biệt với mối quan hệ bạn ĐTL của trẻ. Cha mẹ thường đơn phương thể hiện quyền lực lên con cái. Vì cha mẹ có kiến thức và quyền lực hơn, nên trẻ học cách tuân thủ theo những quy tắc và nội quy do cha mẹ đặt ra. Cũng chính vì quan điểm đó mà chúng tôi dùng khuôn mẫu cha mẹ–con cái khi ám chỉ những người có quyền (như với giáo viên và chuyên gia); và khi hành xử như những người có quyền (khi ta trở thành cha mẹ, giáo viên, chuyên gia).

	Ngược lại, mối quan hệ với bạn ĐTL dựa trên cơ sở bình đẳng giữa những đối tác. Cấu trúc bình đẳng này sẽ rõ rệt hơn nữa khi tiến tới mối quan hệ với bạn hẹn hò, bạn bè và đồng nghiệp. Vì hai người bạn ĐTL có kiến thức và quyền ngang nhau (mối quan hệ của họ là cân xứng và tương hỗ) nên trẻ học được một khuôn mẫu dân chủ, mà dựa vào những ảnh hưởng qua lại. Với bạn ĐTL, trẻ học cách hình thành và củng cố ý kiến của mình, đánh giá, nhìn nhận ý kiến của bạn, thương lượng giải pháp trung hòa cho sự bất đồng và phát triển những chuẩn mực nhằm chấp nhận lẫn nhau. Do bởi mối quan hệ bạn ĐTL là tự nguyện hơn là bắt buộc như ở trong gia đình, cho nên những trẻ không thông thạo khuôn mẫu bình đẳng, có qua có lại, tương hỗ sẽ khó được bạn ĐTL chấp nhận.

	Tuy không phản đối quan điểm rằng mối quan hệ với cha mẹ ảnh hưởng tới những mối quan hệ sau này, những quan điểm ngắt quãng nhấn mạnh: mỗi loại mối quan hệ mới mà trẻ gặp sẽ đòi hỏi mỗi cấu trúc quan hệ với người khác khác nhau và thậm chí phức tạp hơn. Mặt khác, mỗi giai đoạn phát triển mỗi có những đóng góp riêng biệt vào cấu trúc của mối quan hệ; sự phát triển suốt cuộc đời không chỉ được quyết định bởi giai đoạn tối quan trọng và nhạy cảm là thời sơ sinh.

	SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA TRẺ VTN VÀ CỦA CHA MẸ

	Mark Twain từng nhận xét khi ông 14 tuổi cha ông không đoái hoài gì đến ông cả, đến nỗi ông không thể chịu đựng nổi. Nhưng khi ông 21 tuổi thì ông ngạc nhiên sao cha mình lại học được nhiều đến thế trong 7 năm! Nhận xét của ông nêu ra rằng: sự trưởng thành là một vấn đề quan trọng trong mối quan hệ cha mẹ–con cái tuổi VTN. Trẻ VTN thay đổi khi quá độ từ thời đồng ấu lên thời trưởng thành; nhưng cha mẹ của họ cũng thay đổi trong suốt những năm là người lớn.

	NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TRẺ VTN

	Hôm qua Andrea, 12 tuổi, viết cho cha mẹ một bức thư. Mở đầu cô bé cám ơn họ đã làm tất cả những điều tuyệt diệu cho cô. Liền sau đó cô tuôn ào ạt những lời trách móc, chỉ trích. Nào là tại sao họ không bao giờ lắng nghe cô; tại sao họ không hiểu cô; tại sao họ cứ đổ lỗi cho cô và hay la rầy cô. Không chắc cha mẹ có yêu mình hay không, cô bày tỏ ý muốn rời khỏi gia đình. Tư duy lý tưởng khiến cô so sánh cha mẹ thật với cha mẹ lý tưởng. Và như tất cả mọi cha mẹ thực tế, cha mẹ Andrea cũng không đáp ứng được niềm mong đợi của con cái.

	Những thay đổi ở trẻ VTN có ảnh hưởng đến mối quan hệ cha mẹ–con cái tuổi VTN là: dậy thì, óc lý giải logic, tư duy lý tưởng, khuynh hướng bạo động, những thay đổi ở trường học, bạn ĐTL, tình bằng hữu, hẹn hò, khuynh hướng độc lập. Nhiều nghiên cứu cho thấy xung đột giữa trẻ VTN và cha mẹ, nhất là giữa mẹ và con trai, là căng thẳng nhất trong đỉnh điểm thời dậy thì.

	Xét về sự thay đổi nhận thức, trẻ VTN đã biết lý giải hợp lý, có hệ thống hơn so với cha mẹ. Thời đồng ấu cha mẹ có thể nói “Nào, chúng ta làm theo cách của mẹ nhé”, và đứa trẻ vâng lời làm theo. Nhưng khi kỹ năng nhận thức tinh tế hơn, trẻ VTN không còn chấp nhận lời tuyên bố đó để được coi là ngoan ngoãn nữa. Nó muốn biết chi tiết tại sao trước tiên phải tuân thủ những quy tắc. Ngay cả khi cha mẹ đưa ra lý lẽ coi bộ hợp lý cho những quy tắc đó, thì nhận thức phức tạp của trẻ VTN vẫn cứ tìm ra những điểm khiếm khuyết. Những lần thuyết trình kéo dài thường làm bế tắc mối quan hệ cha mẹ–con tuổi VTN nhưng lại xảy ra thường xuyên giữa họ.

	Ngoài ra, những suy nghĩ lý tưởng xuất hiện trong mối quan hệ cha mẹ–con tuổi VTN. Con cái bây giờ đánh giá cha mẹ theo chuẩn mực của bậc cha mẹ lý tưởng. Cho nên thực tế mối quan hệ với cha mẹ – vốn tất yếu gồm cả những tiêu cực, khiếm khuyết – được đặt kế bên giản đồ về cha hoặc mẹ lý tưởng của trẻ VTN. Và thuộc một phần tính vị kỷ, mối quan tâm của trẻ VTN đến việc người khác cảm nhận mình như thế nào thường khiến họ phản ứng thái quá trước những lời bình phẩm của cha mẹ. Một bà mẹ bảo cô con gái VTN rằng cô cần một chiếc áo mới. Cô bé liền giãy nảy: “Sao ạ? Bộ mẹ nghĩ con không có gu ăn mặc à? Mẹ nghĩ con ăn mặc ghê quá sao? Chính mẹ mới không có gu ăn mặc thì có!”. Cũng lời bình phẩm ấy trước đó vài năm, trong thời cuối thời đồng ấu, thì cô đã không phản ứng dữ dội đến vậy.

	Một khía cạnh khác trong sự thay đổi nhận thức của trẻ VTN liên quan đến mối quan hệ với cha mẹ là nỗi mong chờ của hai phía về nhau. Trẻ tiền VTN thường nhượng bộ và dễ bảo, nhưng đến thời dậy thì, trẻ bắt đầu chất vấn hoặc tìm kiếm căn nguyên cho những đòi hỏi của cha mẹ. Cha mẹ cảm nhận hành vi này như là sự chống đối và phản kháng, vì nó khác với từ hành vi nhượng bộ trước đó của trẻ. Đối phó với sự không tuân thủ, cha mẹ thường gia tăng áp lực buộc trẻ phải vâng lời. Trong trường hợp này, nỗi mong chờ của cha mẹ ở giai đoạn phát triển tương đối chậm đã bị rớt lại phía sau hành vi của trẻ VTN trong giai đoạn dậy thì thay đổi nhanh chóng.

	Thế giới xã hội của trẻ VTN đóng góp những gì cho mối quan hệ cha mẹ–con tuổi VTN? Trẻ VTN mang vào nó những định nghĩa mới về hành vi thích hợp về mặt xã hội. Trong xã hội, những định nghĩa ấy liên quan đến sự thay đổi chương trình học ở nhà trường – chuyển tiếp lên trường cấp III. Trẻ VTN được đòi hỏi phải làm tròn nhiệm vụ trong môi trường rộng lớn và tự chủ hơn, với nhiều người thầy hơn. Có thêm nhiều việc thì cũng đòi hỏi thêm trách nhiệm và sự quyết đoán. Trường học không phải là vũ đài xã hội duy nhất góp phần vào mối quan hệ cha mẹ–con cái tuổi VTN. Trẻ VTN có nhu cầu cần độc lập mạnh mẽ. Tóm lại, cha mẹ được yêu cầu phải thích nghi với thế giới thay đổi về trường học, và bạn ĐTL của con tuổi VTN.

	NHỮNG THAY ĐỔI Ở CHA MẸ

	Những thay đổi ở cha mẹ tác động đến mối quan hệ cha mẹ–con cái tuổi VTN là: sự thỏa mãn về hôn nhân, gánh nặng kinh tế, định giá lại sự nghiệp, viễn cảnh thời gian, những mối quan tâm đến sức khỏe và cơ thể. Khi con cái ở tuổi VTN, cha mẹ thường không hài lòng về hôn nhân của họ hơn là khi con cái còn nhỏ hay khi đã trưởng thành. Theo một nghiên cứu dài hạn 7000 cặp vợ chồng: trong thời gian nuôi dạy con tuổi VTN, cha mẹ vừa phải chịu gánh nặng kinh tế, lại vừa phải nhìn lại sự nghiệp của mình, nhằm quyết định xem mình đã đạt được những thành tựu mà mình ấp ủ từ hồi trẻ hay chưa. Họ trông ngóng về tương lai và suy tính coi mình còn lại bao nhiêu thời gian để thực hiện những điều mong muốn. Trong khi đó, trẻ VTN nhìn tương lai với niềm lạc quan vô bờ bến, cảm thấy mình còn vô khối thời gian để thực hiện những ước mơ. Sức khỏe, sự nguyên vẹn cơ thể và sự ham muốn tình dục trở thành những điều lo lắng và mối quan tâm chính của cha mẹ. Cho dù cơ thể và sức cuốn hút tình dục của họ không giảm đi, nhiều cha mẹ trẻ VTN vẫn cứ cảm nhận như thế. Trong khi đó trẻ VTN đã hoặc đang bắt đầu đạt tới đỉnh điểm của sự quyến rũ thể xác, sức mạnh và sức khỏe. Mặc dù cả trẻ VTN lẫn cha mẹ đều để ý đến cơ thể mình, nhưng kết quả ở trẻ VTN khả quan hơn.

	Trong một nghiên cứu cha mẹ tuổi trung niên và con cái đang thời dậy thì, mối quan hệ giữa họ không thành hình đơn giản là tích cực, tiêu cực hay trung dung. Con cái càng tiến sâu vào thời dậy thì, cha mẹ càng bớt lo lắng đi. Sự ủng hộ, nâng đỡ của người bạn đời trở nên là yếu tố quan trọng, giúp cha mẹ đáp ứng những thách thức thay đổi thời dậy thì của con. Những thay đổi ở cha mẹ của trẻ VTN phơi bày đặc điểm phát triển của thời trưởng thành. Tuy nhiên, trong hai thập niên cuối thế kỷ 20 vừa qua, tuổi làm cha mẹ đã xê dịch một cách đáng chú ý. Tuổi trở thành cha mẹ có người sớm hơn, có người muộn hơn, so với những thập niên trước nữa – trường hợp đầu là do số trẻ VTN mang thai tăng suốt từ thập niên 1980; trường hợp thứ hai, số phụ nữ kế hoạch hóa, chưa muốn sinh con cho đến tuổi 30 –40 tăng. Trẻ VTN làm cha mẹ sẽ được bàn luận ở chương 11. 

	Có rất nhiều điểm trái ngược giữa người trở thành cha mẹ ở tuổi VTN và người đợi 15–30 năm sau mới làm cha mẹ. Chậm sinh con cho phép cha mẹ có thời gian thăng tiến trong sự nghiệp và hoàn tất việc học hành. Mối quan hệ hôn nhân cũng thay đổi tùy theo thời gian trở thành cha mẹ.

	Một nghiên cứu những cặp vợ chồng có con đầu lòng lúc 20–23 tuổi so với những người sinh con lần đầu ở tuổi 30. Kết quả, nhóm sinh con muộn bình đẳng hơn, đàn ông tham gia chăm sóc con cái và làm việc nhà nhiều hơn. Những người cha lớn tuổi nhiệt tình hơn, giao tiếp tốt hơn, đạt được nhiều thành tựu hơn, và ít phản đối con cái hơn những ông bố trẻ. Tuy ít đặt yêu cầu hoặc bắt ép luật lệ lên con cái, nhưng họ cũng ít chơi thể thao vùng với con. Những khám phá này cho thấy sự thay đổi về xã hội lịch sử là vì thế nó cho những đường hướng phát triển khác nhau, liên quan đến những thay đổi trong mối quan hệ giữa cha và mẹ; giữa cha mẹ và con cái tuổi VTN.

	NHỮNG THAY ĐỔI VỀ VĂN HÓA XÃ HỘI VÀ LỊCH SỬ

	Sự phát triển gia đình xảy ra trong một xã hội với đầy đủ ảnh hưởng của nền văn hóa xã hội và lịch sử. Gia đình có thể thay đổi do sự biến động mang tầm quốc gia như chiến tranh, thiên tai hay di cư quy mô lớn. Trong thời Đại Khủng Hoảng thập niên 30, gia đình phải hứng nhận nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Kinh tế trì trệ, người lớn bất mãn, trầm uất, điều kiện sống tệ hại, xung đột vật chất, trẻ được nuôi dạy thiếu thốn, những lối sống không lành mạnh (nghiện ngập, suy đồi đạo đức, sức khỏe giảm sút, nhất là ở người cha). Nhà nhân loại học Margaret Mead (1978) mô tả những thay đổi âm thầm của nền văn hóa – tập trung vào tuổi thọ của người già tăng và vai trò của họ trong gia đình; lối sống ở thành thị và nông thôn; sự ra đời của ô tô và truyền hình; sự bất mãn và trầm uất nói chung – đã ảnh hưởng sâu sắc đến gia đình.

	Hơn 50 năm về trước, những người già thường nhiệt tâm, gắn bó với gia đình và giúp lèo lái con tàu gia đình. Ngày nay người già sống lâu hơn, điều đó tức là cha mẹ già phải sống nương nhờ vào con cái tuổi trung niên của mình, hoặc phải vào nhà dưỡng lão. Nhìn tổng thể, suốt thế kỷ 20 cha mẹ già đã dần mất đi vai trò xã hội trong gia đình, khi con cái họ đang dần xa rời họ.

	Nhiều gia đình rời khỏi những nông trại và thị trấn, nơi họ có những hàng xóm từ bao đời, bà con họ hàng, bạn bè để lên sinh sống tại thành thị hoặc vùng ven đô. Ngày nay, quan hệ láng giềng và những hệ thống nâng đỡ bên ngoài gia đình không còn thống lĩnh nữa. Các gia đình chuyển nhà đi khắp đất nước, tách trẻ VTN khỏi trường học, xa hẳn những nhóm bạn ĐTL mà họ quen biết từ nhỏ. Nhiều gia đình chuyển nhà mỗi năm hoặc hai năm một lần khi cha hoặc mẹ hay cả hai chuyển chỗ làm.

	Truyền hình đóng vai trò quan trọng trong sự thay đổi gia đình. Nhiều trẻ coi ti vi chỉ thấy rằng cha mẹ quá bận rộn đến nỗi không còn có thể chia sẻ kinh nghiệm với mình. Càng ngày càng có nhiều trẻ sống trong một thế giới mà cha mẹ không còn là một phần của chúng nữa. Thay vì chơi giỡn, giao tiếp với bạn ĐTL quanh xóm giềng, trẻ tan học về nhà là ngồi ngay xuống trước màn hình ti vi. Ti vi cho phép cha mẹ và con cái biết đến những lối sống mới. Những gia đình có điều kiện kinh tế xã hội thấp có thể nhìn vào gia đình có thu nhập cao hơn chỉ bằng một cái ấn nút bật ti vi.

	Một thay đổi nữa trong gia đình là: hơn bao giờ hết trong lịch sử, nhiều trẻ VTN lớn lên trong cấu trúc gia đình cọc cạch – cha hoặc mẹ đơn độc, cha mẹ kế.

	VAI TRÒ CỦA NHẬN THỨC VÀ CẢM XÚC TRONG NHỮNG MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH

	Rất nhiều nhà nghiên cứu nhất trí rằng những quy trình nhận thức là mấu chốt để hiểu sự xã hội hóa trong gia đình. Nhận thức về xã hội hóa gia đình xuất hiện dưới nhiều dạng: những nhận thức, niềm tin và giá trị của cha mẹ về vai trò làm cha mẹ của mình; cũng như việc họ cảm nhận, sắp xếp và thông hiểu con người, niềm tin của con cái tuổi VTN như thế nào. Một nghiên cứu đã tìm ra mối liên hệ giữa niềm tin của người mẹ với khả năng giải quyết những vấn đề xã hội của con. Người mẹ mà đề cao giá trị của những kỹ năng như kết bạn, chia sẻ với người khác, lãnh đạo và tác động đến những đứa trẻ khác sẽ thường có con cái quyết đoán, hòa đồng và giỏi tháo gỡ những vấn đề vướng mắc.

	Cảm xúc cũng không kém ảnh hưởng đến quy trình gia đình. Những nghiên cứu về ảnh hưởng của cảm xúc đối với hệ thống gia đình gồm sự phát triển của việc điều chỉnh cảm xúc, sự phát triển cửa việc phát sinh và hiểu cảm xúc, và vai trò của cảm xúc trong việc thực hiện trọng trách làm cha mẹ. Làm cha mẹ hiệu quả sẽ giúp con cái học cách kiểm soát cảm xúc của chúng. Khả năng xã hội của con cái thường liên quan đến đời sống cảm xúc với cha mẹ. Những cha mẹ thể hiện sự diễn đạt cảm xúc tích cực thường có con giỏi giao tiếp xã hội. Qua mối quan hệ với cha mẹ, con cái học cách diễn đạt cảm xúc của mình theo cách phù hợp với xã hội. Cha mẹ ủng hộ và đề cao cảm xúc của con cũng giúp trẻ có khả năng kiểm soát cảm xúc theo hướng tích cực – điều khiển được cơn giận dữ. Cũng vậy cha mẹ thảo luận cảm xúc với con cái tác động đến khả năng con hiểu và cảm nhận cảm xúc của người khác.

	Nhiều nhà nghiên cứu đồng ý với quan niệm rằng nhận thức và cảm xúc kết hợp với nhau quyết định đến thực tế làm cha mẹ.

	MỐI QUAN HỆ GIỮA TRẺ VỊ THÀNH NIÊN VÀ CHA MẸ

	Chúng ta vừa biết niềm mong chờ của trẻ VTN và cha mẹ thường bị tổn thương khi trẻ VTN thay đổi đột ngột trong thời dậy thì. Nhiều cha mẹ thấy con mình thay đổi từ chỗ dễ bảo trở nên bướng bỉnh, không nghe lời và kháng lại những chuẩn mực do cha mẹ đặt ra, khiến cha mẹ thường kiểm soát chặt chẽ, đặt áp lực và ép buộc nhiều hơn. Nhiều bậc cha mẹ đối xử với con tuổi VTN như thể muốn chúng phải trưởng thành trong vòng 10-15 phút. Trong quá trình phát triển từ thời đồng ấu đến thời trưởng thành là cả một cuộc hành trình dài với nhiều đồi núi và thung lũng. Trẻ VTN sẽ không tuân thủ theo những chuẩn mực của người lớn ngay lập tức. Cha mẹ nào nhận ra trẻ VTN cần phải có thời gian dài mới “trở nên đúng đắn” thường đối xử với một cách khéo léo và bình tĩnh hơn những cha mẹ nào đòi hỏi con phải vào khuôn phép ngay tức thì. Ngược lại những cha mẹ quá dễ dãi thường cho phép con cái tự do hành động theo ý thích của chúng.

	Khi nghiên cứu về mối quan hệ giữa cha mẹ và trẻ VTN, chúng tôi nhận thấy cả sự yêu cầu quá khắt khe, sự theo dõi sít sao lẫn sự nhượng bộ, chiều lòng đều không phải là những chiến lược làm cha mẹ khôn ngoan. Chúng tôi còn khám phá ra một kiểu nhận thức sai lệch mà cha mẹ đôi lúc mắc phải: họ cho rằng mọi xung khắc giữa họ với con cái đều tồi tệ cả; trong khi thực tế sự xung đột đó ở mức độ vừa phải không những là tất yếu mà còn có vai trò đánh dấu cho quá trình phát triển.

	CHA MẸ NHƯ NGƯỜI QUẢN LÝ

	Trong phần bàn luận về vai trò của nhận thức và cảm xúc trong hệ thống gia đình, vai trò của cha mẹ giúp đỡ con cái kiểm soát cảm xúc của mình. Tương tự, xét đến mối quan hệ cha mẹ–con cái, ta thường có khuynh hướng cho rằng cha mẹ là “ông bà bầu” quản lý cuộc sống của con cái.

	Cha mẹ có thể đóng vai trò quan trọng như người quản lý những cơ hội của con, hướng dẫn cho chúng những mối quan hệ xã hội – kiểu như người khởi xướng và xếp đặt về mặt xã hội cho chúng (Parke &Buriel, 1998). Cha mẹ đảm nhận nhiệm vụ của người lập quy tắc cho sự giao tiếp xã hội với bạn ĐTL, với bạn bè và với người lớn của con. Từ thời sơ sinh cho đến tuổi VTN, người mẹ đóng vai trò quản lý nhiều hơn là người cha. Thời sơ sinh, bà lo việc dẫn con đi bác sĩ, chăm sóc con hằng ngày; đầu giai đoạn đồng ấu, bà quyết định nên gửi con vào trường mẫu giáo nào; đến giữa và cuối thời đồng ấu, bà hối thúc, chỉ dẫn con tắm rửa, gấp và mặc quần áo, cất xếp đồ chơi cho con; thời VTN, bà đi họp phụ huynh học sinh, xem xét và theo dõi bài vở ở nhà của con.

	Một khía cạnh quan trọng của vai trò quản lý con là hướng dẫn con VTN một cách hiệu quả. Điều này đặc biệt quan trọng khi những trẻ bước vào tuổi VTN. Hướng dẫn bao gồm việc giám sát sự lựa chọn bối cảnh xã hội, hoạt động xã hội và bạn bè của con. Chương 14 sẽ đề cập đến hiện tượng cha mẹ giám sát con một cách không đúng đắn là nhân tố dẫn đến tình trạng trẻ VTN phạm pháp nhiều hơn những nhân tố khác.

	NHỮNG CÁCH THỨC LÀM CHA MẸ

	Cha mẹ mong muốn con cái mình lớn lên trở thành những cá nhân trưởng thành về mặt xã hội, và thường thì họ cảm thấy ngán ngẩm với nhiệm vụ làm cha mẹ của mình. Rất nhiều nhà tâm lý đã dày công nghiên cứu những “công thức” làm cha mẹ mà thúc đẩy sự phát triển hoàn hảo về mặt xã hội của con. Chẳng hạn, nghiên cứu của John Watson, một người theo Thuyết hành vi (1930) tranh luận rằng cha mẹ quá nhẹ nhàng với nhiệm vụ của mình. Hay những nghiên cứu tập trung vào sự khác biệt giữa quy tắc thể xác và tâm lý; giữa sự nghiêm khắc và sự dễ dãi của cha mẹ hoặc đi sâu vào khám phá những góc độ của việc làm cha mẹ tốt. Trong đó được phổ biến rộng rãi là quan điểm của Diana Baumrind (1971,1991), người tin rằng cha mẹ không nên quá khắc nghiệt hay quá lãnh đạm đối với con cái, mà nên đặt ra những nguyên tắc và tỏ ra âu yếm con cái hơn. Bà nêu bật bốn loại kỹ thuật làm cha mẹ gắn liền với những góc độ hành vi xã hội khác nhau của trẻ VTN: độc đoán, uy quyền, thờ ơ, và nuông chiều.

	Cha mẹ độc đoán, đó là mẫu cha mẹ rất khắt khe, bắt buộc con cái nhất nhất Phải theo đường hướng do cha mẹ vạch ra và phải luôn xem trọng công việc và sự nỗ lực. Cha mẹ độc đoán thường đặt ra những giới hạn chính xác, quản lý gắt gao và khống chế con hoàn toàn, chỉ cho phép rất ít sự trao đổi, tranh luận. Kiểu làm cha mẹ này thường liên quan đến những hành vi xã hội khiếm khuyết của con VTN. Ví dụ, cha (hoặc mẹ) độc đoán có thể nói: “Con phải thực hiện đúng như cha đã bảo. Không được bàn luận gì thêm!”. Con tuổi VTN của cha mẹ độc đoán thường lo lắng về sự so sánh xã hội, không khởi sự hành động được và trau dồi được rất ít kỹ năng giao tiếp.

	Cha mẹ uy quyền khuyến khích con VTN độc lập nhưng vẫn đặt ra những giới hạn và kiểm soát những hoạt động của con. Họ cho phép con cái được trao đổi thoải mái, và luôn bày tỏ tình cảm và chu đáo đối với con. Cách làm cha mẹ như thế thường là tiền đề cho con học cách ứng xử tốt trong xã hội. Ví dụ, một người cha uy quyền có thể quàng tay ôm qua người con và nói: “Con đã biết lẽ ra mình không làm như thế, đúng không? Bây giờ con hãy nói cho cha biết xem sau này mà gặp những tình huống như vậy thì con sẽ xử lý như thế nào”. Con cái của cha mẹ uy quyền thường tự tin, tin cậy cha mẹ, và rất có khả năng giao tiếp xã hội. Cha mẹ uy quyền cũng có thể điều khiển cuộc sống của con. Một nghiên cứu gần đây chứng tỏ nếu thực hiện tốt kỹ thuật cha mẹ uy quyền sẽ làm giảm những hành vi có vấn đề và cải thiện thành tích học tập của trẻ VTN.

	Cha mẹ dễ dãi được chia thành hai loại thờ ơ và nuông chiều. Cha mẹ thờ ơ là mẫu cha mẹ chẳng quan tâm gì đến cuộc sống của con cái. Điều này thường đi đôi với việc con cái rất tệ về cách ứng xử xã hội, đặc biệt là thiếu tự chủ. Cha mẹ thờ ơ không tài nào trả lời được những câu hỏi đại loại như: “10 giờ tối rồi. Ông (bà) có biết con mình hiện đang ở đâu không?” Trẻ VTN đặc biệt có nhu cầu về sự quan tâm của cha mẹ. Trẻ VTN có cha mẹ dễ dãi nói chung hay phát triển lối suy nghĩ cha mẹ chúng rằng họ còn có nhiều điều khác quan trọng hơn chúng. Trẻ VTN có cha mẹ thờ ơ thường dở trong những kỹ năng xã hội – tự chủ kém và không xử lý tình huống một cách độc lập được.

	Cha mẹ nuông chiều là một mẫu cha mẹ rất quan tâm đến con cái nhưng lại đặt ra cho chúng rất ít những yêu cầu và sự quản lý. Cha mẹ nuông chiều thường dẫn đến sự kém cởi về mặt xã hội của con cái, đặt biệt là thiếu tự tin. Họ cho phép con cái làm bất cứ điều gì chúng muốn, và kết quả là con họ không bao giờ học được cách tự làm chủ hành vi của mình mà luôn trông chờ vào sự chỉ dẫn của người khác. Nhiều cha mẹ cố ý nuôi nấng con cái theo cách này bởi vì họ tin rằng sự quan tâm trìu mến kết hợp với việc ít kiềm chế, bó buộc sẽ nuôi dạy con trở thành người tự tin và sáng tạo. Trong một gia đình chiều chuộng con cái, cậu con trai 14 tuổi đã bắt cha mẹ phải rời khỏi phòng ngủ sang trọng, có dàn máy hát đắt tiền và ti vi màu và tuyên bố đó là phòng của nó. Cậu bé đó là một cây vợt tennis xuất sắc, nhưng hay hành xử theo kiểu John McEnroe – hùng hổ, huênh hoang trên sân tennis. Cậu ta có rất ít bạn, tự nuông chiều bản thân, và không bao giờ biết hành động theo bất cứ nguyên tắc hay nội quy nào cả. Vậy tại sao cậu ta trở nên như vậy? Cha mẹ của cậu chưa bao giờ chỉ bảo cậu phải làm theo điều gì.

	Đề cập tới các kiểu mẫu cha mẹ, chúng tôi đã bàn bạc về những cha mẹ thay đổi trải dài từ chấp nhận, hưởng ứng, đòi hỏi và kiểm soát. Bốn kiểu mẫu cha mẹ –độc đoán, uy quyền, thờ ơ, và nuông chiều – có thể được miêu tả theo những khía cạnh trên.

	Trong một khảo sát, Diana Baumrind (1991) đã phân tích vai trò của cha mẹ và khả năng xã hội ở thời VTN. Theo dõi và phỏng vấn 139 nam, nữ tuổi 14 cùng với cha mẹ chúng. Hơn hẳn những nhân tố khác, sự hưởng ứng (cảm thông và nâng đỡ…) của cha mẹ liên quan tới khả năng xã hội cuả trẻ VTN. Khi chính cha mẹ có những vấn đề về hành vi (ví dụ như nghiện rượu, vợ chồng xung đột,) thì trẻ VTN thường cũng gặp phải nhiều vấn đề và giảm sút khả năng xã hội. Những nghiên cứu khác đã đưa ra nhiều bằng chứng củng cố cho niềm tin rằng sự độc đoán hay quá dễ dãi của cha mẹ đều là những chiến lược kém hiệu quả hơn mẫu cha mẹ uy quyền, nghiêm khắc.

	Các cách thức làm cha mẹ vẫn có những giới hạn. Trước tiên, chúng không được làm giảm đi tầm quan trọng của xã hội hóa tương hỗ và sự đồng bộ - trẻ VTN hòa nhập, thích nghi với cha mẹ; cũng như cha mẹ thích nghi với trẻ VTN. Thứ hai, đa số cha mẹ áp dụng nhiều cách thức làm cha mẹ, mặc dù có một cách thức nào đó trội hơn. Cha mẹ linh hoạt sẽ lúc này dễ dãi, cứng rắn nhưng lúc khác sẽ nghiêm khắc.

	SỰ XUNG ĐỘT GIỮA CHA MẸ VÀ CON CÁI

	Người ta thường tin rằng luôn có một hố sâu ngăn cách cha mẹ và con cái tồn tại dưới dạng gọi là sự cách biệt thế hệ (generation gap) – trong suốt thời VTN, những giá trị và thái độ của trẻ VTN và của cha mẹ càng ngày càng trở nên xa rời nhau. Trong hầu hết trường hợp, sự cách biệt thế hệ chỉ là khuôn sáo. Chẳng hạn, trẻ VTN và cha mẹ chúng đều đề cao giá trị của sự việc cần mẫn, thành tựu, và khát vọng nghề nghiệp. Họ cũng cùng chia sẻ niềm tin về tôn giáo hay tư tưởng chính trị. Như chúng ta sẽ thấy sau đây chỉ một số ít trẻ VTN (khoảng 20–25%) có xung đột gay gắt với cha mẹ; còn phần lớn họ thể hiện xung đột ở mức ôn hòa hoặc thấp.

	Thời đầu VTN là khoảng thời gian sự xung đột cha mẹ–con cái leo thang vượt khỏi mức tranh cãi thời đồng ấu. Sự gia tăng này có thể do những nhân tố mà chúng ta đã thảo luận trong phần “Sự trưởng thành của trẻ VTN và của cha mẹ”: những thay đổi về sinh lý trong thời dậy thì, sự thay đổi nhận thức thiên về lý tưởng và sự lý giải mang tính logic, sự thay đổi về mặt xã hội tập trung vào tính độc lập và chân giá trị, niềm mong chờ không được đáp ứng; những thay đổi về xã hội, thể xác, nhận thức của cha mẹ thời tuổi trung niên. Laursen, Coy, Collins (1998) phân tích và kết luận sự xung đột giữa cha mẹ–con cái giảm dần từ giai đoạn đầu đến thời cuối VTN.

	Theo Holmbeck (1996), mặc dù xung đột với cha mẹ tăng cao trong thời đầu VTN, nhưng nó cũng không đến mức xáo động như G. Stanley Hall nhắc đến vào đầu thế kỷ 20. Xung đột thường xoay quanh những chuyện hằng ngày trong đời sống gia đình như giữ sạch phòng ngủ, xếp quần áo ngăn nắp, về nhà đúng giờ, không được mãi nói chuyện điện thoại v.v… chứ hiếm khi liên quan đến những vấn đề nghiêm trọng như ma túy hay phạm pháp. Nghiên cứu của Larsen (1995) về xung đột trong những mối quan hệ xã hội, trẻ VTN thừa nhận họ hay bất hòa với mẹ mình nhiều hơn với bạn bè, người yêu, anh chị em, cha, bạn ĐTL và những người lớn khác. 

	Montemayor (1982) phỏng vấn 64 học sinh lớp 11 của một trường trung học tại nhà họ vào ba buổi tối ngẫu nhiên trong thời gian ba tuần – yêu cầu Trẻ VTN kể lại những sự kiện xảy ra ngày hôm trước, bao gồm bất cứ xung đột nào với cha mẹ của họ. Những xung đột được phân định rõ rằng: “Bạn chọc giận cha mẹ hay cha mẹ chọc giận bạn; bạn và cha mẹ bất đồng ý kiến; một trong hai bên phát điên lên vì bên kia; bạn và cha mẹ bạn tranh luận hay cãi vã; một trong hai phía đánh phía kia”. Trong suốt thời gian 192 ngày theo dõi 64 trẻ VTN thì trung bình có trên 68 cuộc tranh luận với cha mẹ được ghi nhận. Điều này tương ứng với 0,35 cuộc cãi vã với cha mẹ trong một ngày, hoặc một cuộc cãi vã trong ba ngày. Độ dài trung bình của những cuộc cải vã là khoảng 11 phút. Hầu hết là cãi vã với người mẹ, và đa số là giữa mẹ và con gái. Tuy vậy cũng có mức độ xung đột gay gắt đặc trưng cho mối quan hệ giữa cha mẹ–con cái. Ước tính khoảng 20% gia đình có cha mẹ và con tuổi VTN xảy ra xung đột kéo dài, gay gắt, giằng co và gây mệt mỏi. Mặc dù con số này chỉ đại diện một phần nhỏ trẻ VTN, nhưng nó cũng cho thấy từ 4–5 triệu gia đình Mỹ đang phải đương đầu với những cuộc xung đột nghiêm trọng và vô cùng căng thẳng. Sự xung đột nặng nề, dai dẳng này có liên quan đến những vấn đề trẻ VTN như bỏ nhà ra đi, phạm pháp, bỏ học, mang thai, lập gia đình sớm, mê tín dị đoan và nghiện ma túy. Tuy nhiên, những vấn đề trên có thể đã nhen nhóm từ trước thời bộc phát dậy thì của trẻ VTN. Đơn giản vì lúc đó con cái nhỏ hơn cha mẹ về thể xác nên cha mẹ có thể ngăn chặn những hành động chống đối của chúng. Nhưng khi bước vào tuổi dậy thì, sự phát triển về tầm vóc và sức mạnh thể chất dẫn đến sự ngó lơ hoặc phản kháng lại những mệnh lệnh của cha mẹ.

	Judith Smetana (1988,1993,1997) tin rằng xung đột cha mẹ–con cái là do ảnh hưởng của những thay đổi về nhận thức xã hội của trẻ VTN. Qua nghiên cứu bà phát hiện ra rằng những xung đột giữa cha mẹ và con cái xuất xứ từ những cách tiếp cận khác nhau khi họ bày tỏ những điểm bất đồng. Ví dụ, hãy quan sát một trẻ VTN có cha mẹ không đồng ý với phong cách ăn mặc của nó. Đứa trẻ này thường khăng khăng xác định đó là vấn đề thuộc về cá nhân (“Cơ thể của con và con có quyền làm bất cứ điều gì với nó”). Nhưng ngược lại, cha mẹ thường đặt vấn đề đó ở góc độ rộng hơn (“Này, chúng ta là một gia đình và con là một thành viên của cái gia đình đó. Con phải có trách nhiệm với mọi người, với bản thân con, thể hiện ở lề lối, phong cách ăn mặc phù hợp hơn”). Rất nhiều vấn đề đại loại như thế (giữ sạch phòng, lệnh giới nghiêm, chọn lựa bạn bè…) đã tạo thành khoảng trống trong cuộc sống giữa cha mẹ và con cái. Càng lớn lên, trẻ VTN sẽ dần nhìn thấy viễn cảnh của cha mẹ và sẽ nhìn nhận vấn đề một cách sâu rộng hơn.

	Cũng nên lưu ý rằng ở những nền văn hóa này có ít xung đột hơn những nền văn hóa khác. Năm 1999, nhà tâm lý học người Mỹ, Reed Larson sống 6 tháng ở Ấn Độ để nghiên cứu trẻ VTN thuộc tầng lớp trung lưu và gia đình chúng. Ông nhận xét rằng ở Ấn Độ dường như có ít xung đột giữa cha mẹ và con tuổi VTN hơn; và rằng rất nhiều gia đình được mô tả là “độc đoán” theo cách phân loại của Baumrind. Larson biết ở Ấn Độ trẻ VTN không trải qua giai đoạn độc lập, vượt khỏi tầm tay cha mẹ và cha mẹ chính là người chọn bạn đời cho họ. Tiếp theo chúng ta sẽ xem xét về sự độc lập và phụ thuộc. Các nghiên cứu đa số tập trung chủ yếu vào các gia đình Mỹ, nơi có nền văn hóa khác nên sự độc lập và phụ thuộc của trẻ VTN cũng khác.

	SỰ ĐỘC LẬP VÀ PHỤ THUỘC

	Có quan điểm phổ biến rằng chúng ta chỉ có thể để lại cho con cháu hai di sản bền vững: thứ nhất là gốc rễ và thứ hai là đôi cánh – hai thứ phản ánh tầm quan trọng của sự phụ thuộc và độc lập trong quá trình thích ứng, hòa nhập thành công của trẻ VTN vào thế giới. Trong lịch sử, các nhà phát triển học quan tâm nhiều đến sự độc lập trong suốt giai đoạn VTN. Tuy nhiên, gần đây mối quan tâm đó đang chuyển sang vai trò của sự phụ thuộc đối với sự phát triển lành mạnh của trẻ VTN. Trẻ VTN và cha mẹ đều sống trong một thế phối hợp chặt chẽ về mặt xã hội, bao gồm cả sự độc lập lẫn phụ thuộc. Để phù hợp với trình tự lịch sử, chúng tôi bàn luận về sự độc lập trước.

	SỰ ĐỘC LẬP

	Sự độc lập tăng cao vốn là đặc thù của trẻ VTN thường bị cha mẹ gán cho nhãn hiệu là kẻ bất trị, đồ nổi loạn; trong khi khuynh hướng độc lập của trẻ VTN có liên quan rất ít tới cảm nghĩ của chúng về cha mẹ. Những gia đình hiểu tâm lý con thường dung hòa mong muốn độc lập của con bằng cách đối xử với chúng như đối với người trưởng thành và tạo điều kiện cho chúng tham gia vào các quyết định chung của gia đình: Ngược lại, có những gia đình vẫn kìm kẹp con cái dưới sự định hướng và quản lý của cha mẹ, thậm chí họ còn hành động mang nặng tính độc đoán trong mối quan hệ với con cái. Điều quan trọng là phải thừa nhận rằng sự quản lý của cha mẹ được thể hiện dưới nhiều hình thức. Theo nghiên cứu của Keener & Boykin (1996) sự thích nghi của trẻ VTN phụ thuộc vào cách quản lý của cha mẹ. Quản lý theo kiểu khống chế tâm lý và áp đặt hành động của con cái thường gắn liền với khả năng hòa nhập chậm của con. Cha mẹ nhận biết những hành động của con, cố gắng điều khiển xu hướng lệch lạc của chúng một cách không quá khắc nghiệt sẽ giúp chúng phát triển khả năng xử lý tình huống tốt hơn.

	Sự tìm kiếm độc lập và tinh thần trách nhiệm của trẻ VTN đã tạo ra câu hỏi hóc búa và xung đột đối với nhiều cha mẹ. Họ bắt đầu thấy con cái tuột khỏi vòng kiểm soát của mình. Thông thường, họ sẽ bị thôi thúc bởi ý muốn quản lý con cái gắt gao hơn nữa khi chúng đòi độc lập và trách nhiệm cá nhân. Kết quả, giữa cha mẹ và con cái là lời qua tiếng lại, trao đổi cho nhau những cảm xúc giận dữ, la mắng, đe dọa, và làm bất cứ điều gì cần thiết hầu tóm thu được quyền lực. Cha mẹ rất dễ thất vọng vì họ mong muốn con phải làm theo lời khuyên của họ, phải dành thời gian cho gia đình và lớn lên phải làm những điều đúng đắn. Để chắc chắn, họ đoán rằng con cái sẽ gặp phải những vướng mắc trong việc thích nghi với những thay đổi tuổi dậy thì; có điều rất ít cha mẹ có thể dự đoán và tưởng tượng một cách chính xác sức mạnh của khát vọng được giao du và thể hiện mình với bạn đồng lứa của con cái tuổi VTN; họ cũng ít hiểu rằng con cái, chứ không phải cha mẹ, là người chịu trách nhiệm cho sự thành công hay thất bại của chính chúng.

	Tính phức tạp trong sự độc lập của trẻ VTN

	Việc định nghĩa sự độc lập của trẻ VTN phức tạp và khó nắm bắt hơn chúng ta hình dung. Với hầu hết cá nhân, khái niệm độc lập bao hàm sự tự định hướng và sự tự lập. Nhưng ý nghĩa thực sự của độc lập là gì? Nó là một đặc tính nhân cách bên trong đặc trưng cho khả năng kháng lại những ảnh hưởng của cha mẹ? Nó là khả năng ra những quyết định và chịu trách nhiệm đối với bản thân? Nó ngụ ý những hành vi nhất quán trong tất cả mọi khía cạnh cuộc sống của trẻ VTN bao gồm học hành, tài chánh, hẹn hò và những quan hệ bạn ĐTL? Bạn bè và những người lớn khác có đóng góp ra sao vào sự phát triển khả năng độc lập của trẻ VTN?

	Theo Hill & Holmbeck (1986), sự độc lập của trẻ VTN không phải là một khía cạnh nhân cách nhất quán thể hiện trong tất cả mọi hành vi. Ví dụ, năm 1957 trong một cuộc điều tra, Pasthas hỏi các sinh viên của một trường trung học với 25 câu về sự độc lập của họ trong gia đình. Phân tích các câu trả lời của các sinh viên đó đã làm nổi rõ bốn kiểu mẫu về sự độc lập của trẻ VTN. Kiểu mẫu thứ nhất được đặt tên là “dễ dãi với những hoạt động bên ngoài” làm đại diện cho những câu hỏi đại loại “Bạn có phải báo cáo với cha mẹ về cách bạn dùng tiền không?”. Kiểu mẫu thứ hai được gọi là “dễ dãi trong những hoạt động liên quan đến tuổi tác” và được phản ánh bằng những câu hỏi như “Cha mẹ có giúp bạn mua quần áo không?”. Kiểu mẫu độc lập thứ ba được nhắc đến là “mối quan tâm của cha mẹ đến sự phán xét” được thể hiện bằng loại câu hỏi “Trong những cuộc thảo luận gia đình, cha mẹ có khuyến khích bạn nêu ý kiến không?”. Và kiểu mẫu thứ tư được khái quát thành “những hành vi ám chỉ địa vị” được thể hiện bởi sự ảnh hưởng của cha mẹ trong việc lựa chọn nghề nghiệp của con cái.

	Một khía cạnh đặc biệt quan trọng trong sự độc lập là độc lập trong cảm xúc, khả năng dứt bỏ sự phụ thuộc như hồi bé vào cha mẹ. Trong quá trình phát triển sự độc lập về cảm xúc, trẻ VTN dần dần thôi lý tưởng hóa cha mẹ mình mà chấp nhận họ chỉ là những con người bình thường có chức năng làm bố làm mẹ, và ngày càng ít phụ thuộc vào họ để được nâng đỡ về mặt cảm xúc.

	Những quan điểm của cha mẹ, văn hóa, các yếu tố dân số đối với sự độc lập của trẻ VTN

	Nhiều nhà nghiên cứu quan tâm đến mối quan hệ giữa thái độ, quan điểm của cha mẹ với sự độc lập của con cái. Thông thường, cha mẹ độc đoán dễ đi đôi với khả năng độc lập của con cái thấp (Hill & Steinberg, 1976). Những cha mẹ dân chủ (thiên về cha mẹ nghiêm khắc) thường gắn liền với tính độc lập cao của con cái (Kandel & Leser,1969). Tuy nhiên, những phát hiện trên vẫn chưa được thuyết phục cho lắm. Ngoài ra các yếu tố văn hóa cũng ảnh hưởng đến sự độc lập của trẻ VTN. Chẳng hạn, những cha mẹ da trắng, những cha hoặc mẹ đơn độc thường mong muốn con cái mình sớm độc lập hơn so với người châu Á, người Mỹ gốc La Tinh, hay những cha mẹ sống chung với nhau (Feldman & Rosenthal,1990).

	Sự quá độ tới độc lập trong việc xa nhà đi học đại học

	Debbie và nhiều trẻ cuối VTN khác đã trải qua sự quá độ trong quá trình phát triển sự độc lập khi họ xa nhà đi học đại học. Sự chuyển tiếp từ trường trung học lên đại học tự nó đã làm tăng khả năng độc lập trong hầu hết mọi cá nhân. Có trẻ VTN bắt đầu biết đến cảm giác nhớ nhà; nhưng một số khác lại thấy cuộc sống không có cha mẹ bên cạnh thật tuyệt vời. Phần lớn sinh viên từ những gia đình đổ vỡ, cha mẹ ly thân hay ly dị có thể cảm thấy vô cùng đau khổ; do bởi đa số họ đóng vai trò như người khuyên giải, bạn tâm tình, người quản gia và thậm chí là người chăm sóc cha mẹ cũng như anh chị em ruột của họ. Theo lời một sinh viên năm nhất thì: “Tôi cảm thấy mình có trình nhiệm với cha mẹ. Tôi biết mình không nên nhưng tôi không thể làm khác đi được. Tôi buộc phải xa rời họ. Khao khát của tôi mong thoát khỏi những phiền toái của người khác, và muốn thể hiện chính mình càng trở nên khó thực hiện hơn”. Tuy nhiên, với những sinh viên khác sự độc lập khi trở thành sinh viên năm nhất không phải lúc nào cũng căng thẳng. Theo Brian, 18 tuổi: “Trở thành người lớn cũng có đôi chút khó khăn. Tôi cần phải học cách cân nhắc trong chi tiêu của mình, tự đặt vé máy bay, tự giặt giũ, và việc khó nhất là thức đậy vào buổi sáng khi không có mẹ đập cửa gọi tôi dậy”.

	Trong một nghiên cứu về sự điều chỉnh và tách rời tâm lý của 130 sinh viên năm nhất và 123 sinh viên các năm trên của Lapsley, Rice, & Shalid (1989), đúng như mong đợi, những sinh viên năm nhất tỏ ra vẫn còn phụ thuộc cha mẹ về tâm lý và thiếu khả năng xử lý các tình huống cá nhân và xã hội hơn các sinh viên khóa trên. Đồng thời nữ sinh tỏ ra phụ thuộc tâm lý vào cha mẹ hơn nam sinh. Trong một cuộc nghiên cứu khác của Silver, Holbeck, Durbin, & Kung (1995), mối quan hệ cha mẹ–con cái lúc nhỏ không còn thỏa mãn trong giai đoạn chuyển tiếp từ trung học lên đại học nữa. Những sinh viên xa nhà thường cảm thấy lưu luyến người mẹ hơn, ít xung khắc với cha mẹ đi, tự lập và tự quyết hơn những sinh viên sống tại nhà.

	Trẻ VTN bỏ nhà ra đi

	Tại sao trẻ VTN lại bỏ nhà ra đi? Thông thường, trẻ bỏ nhà ra đi do cảm thấy không hạnh phúc khi ở nhà. Những lý do cho sự bỏ nhà ra đi phần nhiều có vẻ hợp lý đối với chuẩn mực của bất cứ người nào. Khi bỏ đi họ thường không để lại manh mối về nơi ăn chốn ở của họ – chỉ đơn bản là biến biệt tăm!

	Những lý do trẻ bỏ nhà ra đi có thể là do bị cha mẹ hay một người lớn nào khác đánh đập hoặc bị lạm dụng tình dục; do cuộc sống của họ phải đối mặt với những hiểm nguy rình rập hằng ngày; do cha mẹ họ nghiện ma túy hay nghiện rượu; do gia đình nghèo đến mức cha mẹ không thể lo ăn lo mặc đầy đủ cho con cái được. Cũng có lý do vì cha mẹ chịu một áp lực quá sức bởi sự thiếu thốn vật chất, đến nỗi không thể quan tâm và cảm thông như con cái cần. Rốt cuộc, trẻ VTN hướng ra đường phố, đi tìm kiếm sự bù đắp về vật chất và tinh thần mà họ không nhận được ở nhà.

	Trẻ bỏ nhà ra đi không phải tất cả đều xuất thân từ tầng lớp có điều kiện kinh tế thấp. Những đôi tình nhân VTN gặp phải sự chống đối của cha mẹ bèn quyết định cùng khăn gói ra đi tự sống một mình. Những trẻ VTN trung lưu không chịu nổi thói đạo đức giả của cha mẹ – những người lúc nào cũng buộc họ phải sống chuẩn mực về đạo đức, về phẩm hạnh trong khi bản thân lại sống phóng túng, lệch lạc. Nhiều trẻ VTN sống với cha mẹ luôn cãi vã, gấu ó liên miên. Một số khác nghĩ đơn giản rằng họ sẽ hạnh phúc hơn khi rời gia đình. Theo nghiên cứu của Wolfe, Toro, & McCaskill (1999), trẻ VTN vô gia cư thường bị cha mẹ ngược đãi, thường xuyên bị mắng mỏ, và ít nhận được tình thương hơn trẻ VTN có nhà cửa.

	Sự bỏ nhà ra đi thường là một quá trình diễn ra từ từ. Khởi đầu là trẻ VTN thưa thớt có mặt ở nhà và dành nhiều thời gian ở ngoài đường cùng với nhóm bạn đồng lứa hơn. Có thể cha mẹ đã bày tỏ rằng họ thật sự mong muốn thấy mặt con, muốn cảm thông với con nhưng con cái không cảm thấy như vậy mà cho rằng cha mẹ chỉ quan tâm tới bản thân họ.

	Trẻ VTN bỏ nhà ra đi rất dễ sa vào tệ nạn ma túy. Theo Windle trong một phần của cuộc điều tra ở cấp quy mô quốc gia năm 1989, trẻ VTN bỏ nhà ra đi ở tuổi 14 đến 15 thì bốn năm sau khi 18–19 sẽ nghiện ma túy và nghiện rượu. Trẻ bỏ nhà ra đi nhiều lần dễ sử dụng ma túy hơn những trẻ bỏ nhà đi một lần. Cả trẻ bỏ nhà đi một lần hay nhiều lần đều có khả năng bỏ học nửa chừng trong khoảng bốn năm sau đó.

	Chúng ta cần phải dự phòng tình trạng sức khỏe thể xác và tinh thần cho trẻ VTN bỏ nhà ra đi. Nhiều quốc gia tuy đã thiết lập đường dây nóng và những nơi tạm cư trên toàn quốc cho trẻ VTN bỏ nhà ra đi, nhưng đa số lại không chú trọng đến hoặc thiếu sự giúp đỡ về mặt tâm lý cho họ. Ngoại lệ một ngôi nhà tạm ở Dallas, Texas, mang tên Casa de los Amigos (ngôi nhà của những người bạn) có phòng dành cho 20 trẻ bỏ nhà ra đi, với đầy đủ những nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống, thuốc men cũng như sự giúp đỡ về pháp lý. Hoặc như một nhóm 13 chuyên viên tư vấn và những nhà làm công tác xã hội do tổ chức tình nguyện VISTA (chuyên tư vấn ở các trường đại học và trung học) đỡ đầu. Mỗi trẻ bỏ nhà ra đi sẽ được phân công một người tư vấn, lập ra những nhóm thảo luận mỗi ngày trình bày về hoàn cảnh của một trẻ nào đó nhằm tác động vào những trẻ khác. Bất cứ khi nào, những chuyên viên tư vấn sẽ sẵn sàng liên lạc với gia đình của trẻ, hầu giúp họ biết cách giúp đỡ nhau tốt hơn. Hy vọng những trung tâm như Casa de los Amigos sẽ được thành lập tại mỗi thành phố, luôn sẵn sàng giúp đỡ những trẻ VTN bỏ nhà ra đi.

	Kết luận

	Nói tóm lại, khả năng độc lập và điều khiển hành vi của trẻ VTN có được phải thông qua sự phản ứng thích hợp của người lớn đối với khát vọng độc lập của trẻ VTN. Vào thời bộc phát VTN, cá nhân thường không có kiến thức để ra những quyết định hợp lý hoặc chín chắn trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Khi trẻ VTN hướng đến sự độc lập, cha mẹ khôn ngoan nên bớt quản lý những lĩnh vực mà con cái có thể ra quyết định hợp lý, đồng thời phải hướng dẫn chúng ở những lĩnh vực chúng còn hạn chế kiến thức. Dần dần, trẻ VTN sẽ có khả năng tự đưa ra những quyết định chín chắn. Tiếp sau đây chúng ta sẽ thảo luận chi tiết hơn về những sai lầm khi nghiên cứu sự phát triển khả năng độc lập mà tách rời mối liên hệ với cha mẹ.

	SỰ GẮN KẾT VÀ RÀNG BUỘC

	Trẻ VTN không đột nhiên tách khỏi ảnh hưởng của cha mẹ để tự quyết định mọi việc cho bản thân. Một khi trở nên độc lập hơn, lại có một sức mạnh tâm lý níu kéo họ gắn bó với cha mẹ hơn.

	Sự gắn kết an toàn và không an toàn

	Chuyên gia tâm thần học người Anh Jonh Bowiby (1989) và nhà tâm lý học phát triển người Mỹ Mary Ainsworth (1979) lập luận: sự gắn kết an toàn trong thời sơ sinh là cốt lõi của sự phát triển khả năng xã hội. Trong sự gắn kết an toàn, trẻ sơ sinh xem người chăm sóc, thường là mẹ, như một chỗ dựa vững chắc để từ đó chúng khám phá thế giới xung quanh. Về lý thuyết sự gắn kết an toàn là cơ sở quan trọng cho sự phát triển tâm lý sau này trong thời đồng ấu, thời VTN và thời trưởng thành. Trong sự gắn kết không an toàn, trẻ sơ sinh né tránh, hoặc kháng cự mạnh mẽ hoặc tỏ ra lẫn lộn cảm xúc đối với người chăm sóc nó. Sự gắn kết không an toàn liên quan đến những khó khăn trong các mối quan hệ và những vấn đề rắc rối trong quá trình phát triển sau này.

	Trong thập niên 1990 những nhà phát triển học bắt đầu khám phá vai trò của sự gắn kết an toàn với những khái niệm liên quan – sự liên kết với cha mẹ – trong thời VTN. Họ tin rằng sự gắn kết an toàn với cha mẹ ở tuổi VTN có thể trau dồi khả năng xã hội và vun đắp cuộc sống khỏe mạnh cho trẻ VTN (lòng tự trọng, tính kiềm chế và sức khỏe thể chất). Theo nghiên cứu của Joseph Allen và các đồng nghiệp (1996): trẻ VTN có sự gắn kết an toàn nhìn chung ít có khả năng bị lôi kéo vào những hành vi xấu. Còn theo Markiewicz (1999) sự gắn kết an toàn với cả cha lẫn mẹ có mối liên hệ mật thiết với mối quan hệ với bạn ĐTL và tình bằng hữu của trẻ VTN.

	 Nhiều đánh giá về sự gắn kết an toàn và không an toàn thời VTN đã dùng quyển “Adult Attachment Interview” (George, Main, & Kaplan,1984) để giám định khả năng ghi nhớ của cá nhân về những mối quan hệ gắn bó quan trọng. Dựa trên những câu trả lời cho các câu hỏi trong quyển AAI, cá nhân sẽ được xếp loại là độc lập an toàn (tương ứng với sự gắn kết an toàn thời sơ sinh) hoặc vào một trong ba loại độc lập không an toàn dưới đây:

	Sự gắn kết chối bỏ / tránh né là phạm trù độc lập không an toàn trong đó cá nhân hạ thấp tầm quan trọng của sự gắn kết. Loại trừ này gắn liền với hành vi từ chối nhu cầu gắn bó với người chăm sóc. Hậu quá tất yếu của việc gạt bỏ và né tránh này là cha mẹ và con cái sẽ tự tạo nên một hố ngăn cách ngày càng sâu, làm giảm đi sự tác động, ảnh hưởng của cha mẹ. Một nghiên cứu cho thấy nó liên quan tới hành vi bạo lực và hung hãn ở một bộ phận trẻ VTN.

	Sự gắn kết ám ảnh / hoang mang là một dạng độc lập không chắc chắn, trong đó trẻ VTN bị bó buộc quá mức. Điều này được coi là xảy ra thường xuyên bởi vì cha mẹ luôn luôn coi mình là đương nhiên với con cái. Từ đây dẫn đến hành vi tìm kiếm sự gắn kết ráo riết, cao độ, trộn lẫn với những cảm giác bất bình, giận dữ. Sự xung đột giữa cha mẹ và con cái ở dạng này thường khó mà tiến tới sự phát triển lành mạnh.

	Sự gắn kết nửa vời, thiếu tổ chức là một dạng độc lập không chắc chắn, trong đó trẻ VTN thường cảm thấy sợ hãi và mất phương hướng. Điều này có thể là kết quả của những kỷ niệm đau buồn như cái chết của cha hay mẹ; hoặc do sự lăng mạ, mắng chửi của cha mẹ.

	Những biến đổi của quá trình phát triển

	Những biến đổi là tiêu biểu cho sự độc lập và gắn kết của trẻ VTN với gia đình. Trong một nghiên cứu (1996), Reed Larson cho 220 trẻ VTN da nắng thuộc tầng lớp trung lưu từ 10–18 tuổi đeo thiết bị phát tín hiệu – sẽ phát tín hiệu vào những thời gian bất kỳ khi trẻ đang bên ai, đang làm gì, đang cảm thấy như thế nào. Kết quả, tổng thời gian trẻ VTN có mặt cùng gia đình giảm dần từ 35% ở 10 tuổi xuống 14% ở 18 tuổi, chứng tỏ tính độc lập tăng lên theo lứa tuổi. Tuy nhiên, sự gắn kết với gia đình tăng lên rõ ràng cùng với sự gia tăng tuổi tác – thể hiện ở nhiều cuộc trò chuyện gia đình về những vấn đề mối quan hệ giữa hai người, đặc biệt là ở trẻ gái. Càng lớn hơn lên, trẻ VTN càng cảm nhận chính mình trong vai trò dẫn dắt các mối quan hệ giao tiếp. Cũng thế, sau sự giảm sút trong thời đầu VTN, trẻ lớn hơn được ghi nhận là có tác động đến người khác hơn trong những mối quan hệ gia đình.

	Kết luận

	Tóm lại, khuôn mẫu cũ về mối quan hệ cha mẹ–con cái cho rằng khi trẻ VTN trưởng thành, chúng tự tách khỏi cha mẹ và bước vào một thế giới độc lập. Khuôn mẫu này cũng cho rằng xung đột giữa cha mẹ và con cái thường nặng nề và căng thẳng trong suốt thời VTN. Khuôn mẫu mới nhấn mạnh rằng cha mẹ giữ vai trò là người gắn kết quan trọng, là nguồn động viên và nâng đỡ khi trẻ VTN tìm tòi, khám phá thế giới xã hội rộng lớn và phức tạp hơn nhiều. Khuôn mẫu này cũng nhấn mạnh rằng trong đa số gia đình, xung đột cha mẹ–con cái thường ôn hòa hơn là gay gắt; và rằng những thương lượng, tranh cãi, bất đồng ý kiến hằng ngày là bình thường, có tác dụng tích cực thúc đẩy sự phát triển tính độc lập và sự khẳng định bản thân.

	MỐI QUAN HỆ ANH CHỊ EM RUỘT

	Sandra thuật lại với mẹ chuyện xích mích xảy ra với em gái: “Chúng con đi chơi xem đá bóng ở trường về. Con vừa ngồi xuống ghế sofa sát ngay ngọn đèn để đọc sách thì Sally (em gái) liền quát: ‘Đứng lên. Em ngồi đây trước rồi mà, em chỉ vừa đứng lên tức thì để đi lấy nước uống'. Con bực mình quá liền đẩy nó một cái làm nước sóng ra đổ khắp người nó. Rồi nó cũng điên tiết lên, xô con vào tường, đánh và cào con. Con túm lấy tóc nó”. Tới đây Sally bước vào phòng liền kể phần câu chuyện của mình. Sandra ngắt ngang: “Mẹ lúc nào cũng bênh nó”.

	Bạn nghe có quen thuộc không? Vụ xích mích đó tiêu biểu cho mối quan hệ anh chị em ruột? Khi quan sát vai trò của anh chị em ruột trong sự phát triển xã hội, chúng tôi khám phá ra rằng xung đột đúng là khía cạnh bình thường trong mối quan hệ anh chị em ruột, nhưng nó còn đóng nhiều vai trò khác trong sự phát triển những kỹ năng xã hội.

	VAI TRÒ CỦA ANH CHỊ EM RUỘT SO VỚI NHỮNG NGƯỜI KHÁC TRONG XÃ HỘI

	Rất nhiều trẻ VTN có một hay nhiều anh chị em ruột. Như bất cứ ai có anh chị em ruột đều biết, xung đột kiểu giữa Sandra và Sally là khuôn mẫu quan hệ giữa anh chị em ruột. Tuy nhiên, xung đột chỉ là một trong nhiều khía cạnh của mối quan hệ ấy. Mối quan hệ anh chị em ruột của trẻ VTN bao gồm giúp đỡ; chia sẻ, dạy dỗ, đánh nhau, chơi đùa. Anh chị em ruột còn có thể là người hỗ trợ cảm xúc, đối thủ và đối tác giao tiếp cho nhau. Nhiều nghiên cứu mới đây xác nhận mối quan hệ anh chị em ruột tích cực trong thời VTN có đóng góp vào việc xây dựng cảm xúc và nâng đỡ ở trường học.

	Trong vài trường hợp anh chị em ruột – do tương đồng về tuổi tác – có thể có một ảnh hưởng xã hội tới trẻ VTN mạnh mẽ hơn là cha mẹ. Vì xấp xỉ tuổi, họ có thể hiểu những vấn đề và mối thông tin liên lạc của trẻ VTN hiệu quả hơn cha mẹ. Họ cũng dễ dàng giúp nhau tiếp xúc với bạn ĐTL, đối mặt với những giáo viên khó tính, bàn thảo những vấn đề cấm kỵ (như tình dục) hơn. Tuy nhiên, trong một nghiên cứu, trẻ tỏ ra bướng bỉnh, ngang ngạnh hơn khi quan hệ với anh chị em ruột; nhưng lại dễ biến đổi hơn khi quan hệ với cha mẹ. Trẻ hành xử hung hăng và dễ xung đột với anh chị em ruột hơn với bất kỳ ai khác.

	NHỮNG THAY ĐỔI VỀ SỰ PHÁT TRIỂN TRONG MỐI QUAN HỆ ANH CHỊ EM RUỘT

	Mặc dù xung đột giữa anh chị em ruột tuổi VTN thường ở mức cao hơn so với mối quan hệ với những đối tượng xã hội khác (cha mẹ, bạn ĐTL, giáo viên, bạn hẹn hò), nhưng nhiều bằng chứng cho thấy xung đột đó thật ra ít hơn so với thời đồng ấu. Xung đột giữa anh chị em ruột thời VTN giảm đi một phần là do thời gian họ cùng chơi đùa và cùng nói chuyện với nhau đã giảm bớt. Sự giảm đi này phản ánh một biến chuyển căn bản về cấu trúc sức mạnh trong mối quan hệ anh chị em ruột thời VTN. Thời đồng ấu có một sự bất cân xứng sức mạnh giữa anh chị em ruột – anh chị lớn hơn thường đóng vai trò “thủ lĩnh” hoặc người chăm sóc đối với em nhỏ. Chính sự chênh lệch sức mạnh này sản sinh ra xung đột anh chị hay ép buộc em phải tuân phục mệnh lệnh, đòi hỏi của mình. Đến khi em lớn hơn và mức độ trưởng thành của họ “đuổi kịp” anh chị thì sự thiếu cân xứng sức mạnh sẽ giảm đi. Khi bước sang tuổi VTN, hầu hết anh chị em ruột đã học được cách giao tiếp với nhau bình đẳng hơn, và như vậy sẽ tháo gỡ được những khác biệt thời đồng ấu. Tuy nhiên, như chúng tôi đã nói, xung đột anh chị em ruột tuổi VTN vẫn còn khá cao.

	THỨ TỰ SINH RA

	Muốn xác định những đặc điểm liên quan đến từng vị trí cụ thể trong gia đình, các nhà nghiên cứu đặc biệt quan tâm đến thứ tự sinh ra của anh chị em ruột. Thứ tự tuổi tác đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ giữa anh chị em ruột với nhau. Rõ ràng, anh chị lớn đóng vai khống chế, thống lĩnh; và hay cảm thấy giận dữ cho rằng cha mẹ đối xử ưa ái với các em hơn. Từ trước tới nay, con đầu lòng thường được mô tả là có hơi hướng người lớn, có tinh thần trợ giúp, mẫu mực, lo lắng, tự chủ hơn và ít hung hãn hơn các em. Những yêu cầu và chuẩn mực cao mà cha mẹ thiết lập nên và kỳ vọng vào con đầu lòng có thể dẫn đến việc họ có thành tích học tập và sự nghiệp cao hơn các em. Chẳng hạn, những người được ca ngợi trên tạp chí Who's Who hoặc đoạt học bổng Rhodes Scholars hầu hết là con đầu lòng. Song, cũng chính áp lực và yêu cầu cao đặt lên con đầu lòng có thể lý giải cho việc họ thường mang mặc cảm tội lỗi, lo lắng, khó đối phó với những tình huống căng thẳng, stress và hay phải nhờ đến sự trợ giúp của những trung tâm tư vấn.

	Còn con giữa (con thứ) thì sao? Thật khó nêu đặc điểm chung của họ bởi vì họ bao gồm nhiều thứ tự khác nhau. Họ có thể là con thứ hai trong gia đình hai con; hoặc là con thứ ba trong gia đình bốn con. Trong gia đình có hai con, diện mạo của đứa trẻ sinh sau có liên quan tới giới tính của anh hay chỉ nó. Ví dụ, một cậu bé có chị lớn sẽ phát triển những nét “nữ tính” hơn cậu bé có anh trai. Nhìn chung, con giữa thường ưa thích mối quan hệ với bại ĐTL hơn con đầu lòng. Con út, thường được mệnh danh là “em bé” trong gia đình ngay cả khi đã qua thời sơ sinh từ lâu, dễ có nguy cơ hoàn toàn phụ thuộc vào người khác. Con giữa thuờng có khiếu ngoại giao hơn, nên thường thực hiện vai trò thương lượng, dàn xếp khi có tranh cãi nổ ra.

	Thành kiến phổ biến về con một là “tên nhóc ngỗ ngược” với những đặc điểm khá rõ nét như phụ thuộc, thiếu tự chủ, coi mình là trung tâm. Nhưng những nghiên cứu lại đưa ra chân dung tích cực hơn về con một ham mê thành tích, hay phô bày tính cách, nhất là khi so với con giữa hay với con cái của gia đình đông con.

	Cho đến nay nhiều người vẫn tin rằng thứ tự sinh ra được coi là dấu hiệu báo trước hành vi của trẻ VTN. Nhưng nhiều nghiên cứu lại cho thấy thứ tự sinh ra đã bị kịch tính hóa và bị nhấn mạnh quá đáng – so với tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của trẻ VTN thì thứ tự sinh ra không hẳn có khả năng to lớn ấy. Hãy xét riêng mối quan hệ anh chị em ruột thì thấy chúng biến đổi không chỉ trong thứ tự sinh ra mà còn ở số lượng, tuổi tác, thời đại và giới tính của anh có em ruột. Hay xét tính tình của anh chị em ruột, các nhà nghiên cứu thấy rằng nét tính tình (như “dễ tính” hay “khó tính”), cũng như cách đối xử của cha mẹ, ảnh hưởng đến mức độ hòa thuận của anh chị em ruột. Theo đó, anh chị em ruột “dễ tính” và được cha mẹ đối xử tương đối công bằng thường hay nhường nhịn nhau hơn; trong khi anh chị em ruột “khó tính” mà cha mẹ lại đối xử thiên vị thì rất hay lục đục.

	Ngoài tính tình, cách đối xử của cha mẹ và thứ tự sinh ra thì yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của trẻ VTN gồm: di truyền, khả năng của cha mẹ thể hiện trong cuộc sống hàng ngày, ảnh hưởng của bạn ĐTL, trường học, những yếu tố kinh tế xã hội, sự khác biệt văn hóa v.v… Khi nghe ai đó tuyên bố rằng con đầu lòng luôn thế này còn con giữa luôn thế nọ, ta phải biết rằng họ nhận xét mà không tính đến tính phức tạp của những ảnh hưởng tác động đến hành vi của trẻ VTN. Nên nhớ, thứ tự sinh ra dù không phải là dấu hiệu tốt báo trước hành vi trẻ VTN, nhưng mối quan hệ anh chị em ruột rất quan trọng trong hệ thống gia đình thời VTN.

	GIA ĐÌNH THAY ĐỔI TRONG MỘT XÃ HỘI THAY ĐỔI

	Ngày nay, trẻ VTN lớn lên trong cấu trúc gia đình biến động lớn lao hơn bao giờ hết trong lịch sử. Hàng ngày nhiều bà mẹ phải xa rời con cái hơn. Cứ một trong hai bà mẹ có con dưới 5 tuổi, và hai trong ba bà mẹ có con từ 6–17 tuổi nằm trong lực lượng lao động. Số trẻ VTN lớn lên trong gia đình cha mẹ đơn độc cũng tăng. Mỹ là nước có tỉ lệ cha mẹ đơn côi cao nhất so với mọi quốc gia khác. Đến tuổi 18, gần 1/4 trẻ em Mỹ sống trọn tuổi thơ với cha hay mẹ kế.

	TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC LY DỊ

	liệu trẻ VTN trong gia đình nguyên vẹn, không bao giờ ly dị có thích nghi, hòa nhập tốt hơn hơn trẻ thuộc gia đình ly dị? Cha mẹ có nên sống chung với nhau vì lợi ích của con cái? Trong gia đình ly dị, kỹ năng làm cha mẹ quan trọng ra sao; những yếu tố nào ảnh hưởng đến rủi ro và gây tổn thương đến cá nhân trẻ VTN; và vai trò của điều kiện kinh tế–xã hội?

	SỰ HÒA NHẬP, THÍCH NGHI CỦA TRẺ VTN TRONG GIA ĐÌNH LY DỊ

	Đa số các nhà nghiên cứu nhất trí rằng trẻ từ gia đình ly dị tỏ ra thích nghi kém hơn so với trẻ trong gia đình không ly dị. Trẻ thuộc gia đình ly dị nhiều lần còn có nguy cơ cao hơn nữa. Trẻ VTN trong gia đình ly dị thường gặp vấn đề học vấn hơn, thể hiện những vấn đề ngoại diện (như đánh nhau, phạm pháp) và những vấn đề bên trong (lo lắng, trầm uất) hơn, ít có trách nhiệm xã hội hơn, có ít những mối quan hệ thân tình, sớm bỏ học, có hành vi tình dục sớm, ma túy, xa lánh bạn ĐTL và có lòng tự trọng thấp. Mặc dù có lập luận rằng 20–25% trẻ VTN từ gia đình ly dị có vấn đề thích nghi so với 10% trẻ VTN từ gia đình không ly dị, nhưng vẫn có tranh cãi về mức độ tác động của việc ly dị – cho rằng ly dị có tác động rất nhỏ bởi vì nó đã trở thành hiện tượng xã hội phổ biến. Thực tế, phần lớn trẻ VTN từ gia đình ly dị không gặp vấn đề thích nghi như kể trên; và nhiều bằng chứng nghiên cứu chứng minh rằng phần lớn trẻ VTN hoàn toàn vượt qua được những vấn đề thường có của việc cha mẹ ly dị.

	Cha mẹ có nên sống chung với nhau vì lợi ích của con cái? Một trong những câu hỏi E. Mavis Hetherington, thuộc đại học Virginia (2000) đưa ra khi nghiên cứu về ly dị là: liệu cha mẹ nên giữ cuộc hôn nhân bất hạnh, đầy xung khắc vì lợi ích của con cái? Stress và căng thẳng trong mối quan hệ gia đình liên quan tới hôn nhân bất hạnh có thể làm xói mòn sức khỏe và niềm hạnh phúc của con cái. Nếu ly dị có thể giảm thiểu được những ảnh hưởng tiêu cực thì đó lại là một giải pháp thuận lợi. Nhưng nếu nguồn an ủi và nguồn cung cấp giảm đi và rủi ro tăng lên do ly dị, đi kèm với kỹ năng làm cha mẹ vụng về hoặc xung đột duy trì hay gia tăng không chỉ giữa vợ chồng đã ly dị mà còn giữa cha mẹ – con cái và giữa anh chị em ruột – thì lựa chọn tốt nhất cho trẻ và trẻ VTN là nên giữ lấy cuộc hôn nhân bất hạnh. Còn có rất nhiều chữ “nếu” khác, và thật khó dùng kết cục của chúng để quyết định chính xác, liệu cha mẹ nên sống chung hay nên ly dị.

	QUY TRÌNH GIA ĐÌNH QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO TRONG GIA ĐÌNH LY DỊ

	Trong gia đình ly dị, quy củ gia đình rất quan trọng. Khi cha mẹ ly dị có mối quan hệ hòa hợp và vẫn duy trì quyền lực làm cha mẹ thì sự thích nghi, hòa nhập xã hội của trẻ VTN sẽ được cải thiện. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng sự mất cân bằng – thiếu kỹ năng làm cha mẹ – thường xảy ra trong năm kế tiếp biến cố ly dị, nhưng hai năm sau nữa thì sự ổn định sẽ dần trở lại và kỹ năng cha mẹ sẽ tăng. Khoảng 1/4 đến 1/3 trẻ VTN trong gia đình ly dị – so với 10% trẻ trong gia đình không ly dị – xa cách gia đình, ít có mặt ở nhà và ít gắn bó với những thành viên gia đình khác. Nhưng nếu có sự chăm sóc của người lớn ở bên ngoài nhà (như chuyên viên tư vấn), thì sự tách rời có thể là giải pháp tốt cho gia đình xung khắc, xáo trộn.

	Sau khi ly dị, vai trò của cha hoặc mẹ, người không được phán quyết nuôi con, sẽ như thế nào? Để những cuộc viếng thăm con trở nên dễ chịu, hài lòng hơn thì người cha thường tỏ ra nghiêm khắc, đồng thời cũng ít chỉ trích, ít kiểm soát. Nếu trong điều kiện ít xung đột, cha và con gặp gỡ thường xuyên, cùng tham gia nhiều hoạt động lành mạnh thì trẻ VTN sẽ được hưởng nhiều lợi điểm hơn. Nếu người mẹ không được phán quyết nuôi con thì sự nâng đỡ, chỉ dẫn và thăm nom thường xuyên con sẽ có thể cải thiện sự thích nghi của trẻ VTN với môi trường xung quanh.

	Những yếu tố nào ảnh hưởng đến rủi ro và sự dễ tổn thương của cá nhân trẻ VTN trong gia đình ly dị? Ly dị, nhân cách và tính tình, tình trạng phát triển, giới tính và sự nuôi dưỡng là những yếu tố ảnh hưởng mạnh đến sự thích nghi của trẻ VTN. Trẻ có cha mẹ sau này ly dị thường thích nghi kém hơn bạn ĐTL trước khi tuyệt giao hoàn toàn. Khi kiểm soát được những vấn đề hành vi thì sự cách biệt thích nghi giữa trẻ trong gia đình ly dị và trẻ của gia đình không ly dị sẽ giảm đi. Xét về nhân cách và tính tình, trẻ VTN trưởng thành về mặt xã hội, có trách nhiệm, ít có vấn đề hành vi, dễ tính thường đối phó một cách dễ dàng đối với việc cha mẹ ly dị hơn là ở trẻ khó tính.

	Hầu hết các nghiên cứu về tình trạng phát triển đều xem xét đến lứa tuổi và thời gian thích nghi với việc cha mẹ ly dị của trẻ. Theo Morrison, Zill (1993), trẻ mẫu giáo có cha mẹ ly dị có nguy cơ gặp phải những vấn đề tâm lý lâu dài nhất so với trẻ lớn hơn. Sự thiếu khả năng thừa nhận thực tế ly dị này là do trẻ lo lắng mình bị bỏ rơi, tự đổ lỗi cho việc cha mẹ ly dị và thiếu khả năng cầu cứu đến những nguồn bảo vệ gia đình bên ngoài. Nhưng vấn đề thích nghi vẫn có thể xuất hiện hoặc tăng cao trong thời VTN cho dù việc cha mẹ ly dị có xảy ra sớm hơn.

	Về giới tính, những nghiên cứu trước kia cho rằng trẻ trai phản ứng với ly dị tiêu cực hơn trẻ gái được mẹ nuôi dưỡng. Tuy nhiên, những nghiên cứu gần đây lại không thấy giới tính khe khắt và rõ rệt như niềm tin trước kia. Sự không nhất quán này một phần là do ngày càng có nhiều người cha nuôi dưỡng, cha mẹ cùng nuôi dưỡng, và sự góp phần của cha không nuôi dưỡng, nhất là trong cuộc sống của trẻ trai. Nữ VTN trong gia đình ly dị có khuynh hướng nghỉ học trung học và đại học hơn trẻ trai. Cả nam lẫn nữ trong gia đình ly dị cũng có nguy cơ trở thành cha mẹ tuổi VTN, nhưng cha mẹ cô độc ảnh hưởng đến trẻ gái nhiều hơn.

	Trong những thập niên cuối thế kỷ 20, số trẻ và trẻ VTN sống trong gia đình cha nuôi dưỡng hoặc cha mẹ cùng nuôi dưỡng gia tăng. Sự thích nghi của họ so với trẻ trong gia đình mẹ nuôi dưỡng có gì khác? Mặc dù có ít nghiên cứu về đề tài này, nhưng rõ ràng gia đình cha mẹ cùng nuôi dưỡng thuận lợi hơn với gia đình chỉ có cha hoặc mẹ nuôi dưỡng. Trong gia đình cha nuôi dưỡng, trẻ trai thích nghi tốt hơn, nhưng tỉ lệ trẻ phạm pháp lại cao hơn do thiếu sự chăm sóc của người mẹ. Trẻ gái hòa nhập hơn trong gia đình mẹ nuôi dưỡng.

	ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI ĐÓNG VAI TRÒ NHƯ THẾ NÀO ĐỐI VỚI TRẺ VTN TRONG GIA ĐÌNH LY DỊ?

	Trung bình người mẹ nuôi dưỡng mất đi khoảng 25–50% thu nhập trước ly dị, song song với đó là bà phải làm việc vất vả hơn, công việc lại bất ổn định, chỗ ở thay đổi tới vùng không ưng ý, với trường học không đủ chất lượng. Phần mất đi của người cha là 10%.

	GIA ĐÌNH TÁI HÔN

	Trong vài thập niên qua số gia đình tái hôn có trẻ và trẻ VTN gia tăng đều đặn, mặc dù tỉ lệ tái hôn giảm và tỉ lệ ly dị tăng. Tỉ lệ ly dị trong gia đình tái hôn cao hơn 10% gia đình kết hôn lần đầu. Hậu quả, một nửa số trẻ và trẻ VTN có cha mẹ ly dị sẽ sống với cha mẹ kế trong khoảng bốn năm. Tương tự như trong gia đình ly dị, trẻ trong gia đình tái hôn cũng gặp vấn đề hòa nhập, khó thích nghi hơn so với trẻ trong gia đình không ly dị – ảnh hưởng việc học hành, trầm uất, bạo lực, tự trọng thấp, sinh hoạt tình dục sớm, phạm pháp v.v… Trẻ trong gia đình mới tái hôn phải cố gắng thích nghi nhiều nhất. Thời đầu VTN là đặc biệt khó khăn để chấp nhận việc tái hôn, bởi vì lúc đó trẻ đang có khuynh hướng độc lập, muốn xác định chân giá trị và phát triển giới tính. Trẻ trong gia đình tái hôn phải mất 5 năm hay hơn mới có thể tái ổn định, trong khi thông thường trong gia đình ly dị chỉ mất từ 1–2 năm.

	Ranh giới mơ hồ – sự lẫn lộn trong gia đình tái hôn về việc ai là người trong hay người ngoài gia đình; và ai là người thực hiện hay có trách nhiệm đối với nghĩa vụ cụ thể nào đó trong hệ thống gia đình – có thể gây ra những vấn đề phức tạp trong gia đình tái hôn. Trong những giai đoạn đầu tái hôn, cha kế được mô tả như một người lạ lịch sự, cố chiếm cảm tình con của vợ bằng cách giảm thiểu những hành vi tiêu cực, cố ít kiểm soát con của vợ hơn so với gia đình không ly dị. Trong gia đình tái hôn lâu năm, người cha kế thường tách rời, không liên quan đến con riêng của vợ, mặc dù xung đột vẫn tồn tại ở mức cao giữa cha kế và trẻ VTN. Mẹ kế khó khăn trong việc hòa nhập vào gia đình tái hôn hơn cha kế. Dẫu sao thì trẻ và trẻ VTN vẫn có mối quan hệ tốt hơn với cha mẹ ruột của chúng. Trẻ và trẻ VTN trong gia đình tái hôn phức tạp (cả vợ lẫn chồng đều mang con riêng từ cuộc hôn nhân trước đến sống chung) cần phải nỗ lực để thích nghi hơn trẻ trong gia đình tái hôn bình thường (chỉ vợ hoặc chồng có con riêng sống chung).

	TRẺ VTN CẦM CHÌA KHÓA NHÀ

	Việc người mẹ đi làm không hẳn là có hậu quả tiêu cực cho trẻ VTN, nhưng rõ ràng một bộ phận trẻ VTN trong gia đình cha mẹ đi làm được gọi là trẻ cầm chìa khóa – tiêu biểu chúng không trông thấy mặt cha mẹ từ khi rời nhà đi học vào buổi sáng đến tận 6:OO hay 7:OO tối – bởi vì chúng được giao hẳn chìa khóa nhà, mang chìa khóa đi học, về nhà tự mở cửa lấy trong khi cha mẹ ở sở làm. Các ngày trong tuần chúng không được giám sát từ 2–4 giờ mỗi ngày; hoặc suốt ngày, 5 ngày một tuần trong những tháng mùa hè. Có trẻ lớn lên quá nhanh, bị thúc hối phải chịu trách nhiệm cho chính mình. Trẻ cầm chìa khóa xoay xở như thế nào với sự thiếu ràng buộc và thiếu kỷ cương trong những giờ cầm chìa khóa? Không có sự giám sát của cha mẹ, chúng dễ sa vào những rắc rối – đánh nhau giữa anh chị em ruột, ăn cắp hay phá hoại của cải công cộng.

	Dù trẻ VTN cầm chìa khóa rất dễ gặp rắc rối, nhưng nên nhớ biên độ biến đổi của chúng rất lớn, như bất cứ trẻ có mẹ đi làm nào. Cha mẹ cần đặc biệt chú ý hướng dẫn cách thức sống cho con cái cầm chìa khóa của mình. Kinh nghiệm cho thấy sự chỉ dẫn và uy quyền của cha mẹ sẽ giúp trẻ “cầm chìa khóa” hiệu quả hơn, giúp chúng chống lại sự lôi kéo của bạn ĐTL. Các nhà nghiên cứu vẫn chưa ngã ngũ về mức độ rủi ro cho sự phát triển của trẻ cầm chìa khóa. Tin vui là họ bắt đầu phân tích chính xác hơn về kinh nghiệm cầm chìa khóa của trẻ VTN trong cố gắng quyết định những sự kiện gây phương hại nhất hoặc giúp thích nghi tốt nhất. Một nghiên cứu mới đây tập trung vào khoảng thời gian sau giờ tan trường, ít giám sát việc giao du với bạn bè, vùng lân cận không an toàn, ít kiểm soát liên quan đến những vấn đề ngoại điện (phạm pháp, gây rối) ở trẻ VTN thời kỳ đầu.

	VIỆC THAY ĐỔI CHỖ Ở

	Chuyển nhà là một sự kiện đặc trưng của cuộc sống hiện đại. Việc chuyển chỗ ở là đặc biệt khó chịu, căng thẳng đối với trẻ và trẻ VTN, nó cắt đứt những mối quan hệ bạn bè và những hoạt động quen thuộc của trẻ. Nguồn an ủi mà trẻ VTN và cha mẹ dựa vào, như số thành viên gia đình và bạn bè tăng lên, thường không có sẵn.

	Dù chuyển nhà rất nhiêu khê đối với mọi cá nhân, nhưng nó đặc biệt căng thẳng với trẻ VTN bởi vì lúc này trẻ đang phát triển cảm giác về chân giá trị và đặt nặng mối quan hệ với bạn ĐTL trong cuộc sống của mình. Một nghiên cứu cho thấy việc chuyển nhà gây tổn hại đến trẻ gái từ 12–14 tuổi nhưng không ảnh hưởng đến trẻ trai đồng tuổi. Nữ VTN càng chuyển nhà nhiều lần càng ít hài lòng về cuộc sống của mình. Tuy nhiên, ảnh hưởng tiêu cực tức thời đó sẽ biến mất theo thời gian khi trẻ gái lớn lên. Kết luận: nữ VTN cần thời gian thích nghi với nơi ở mới hơn.

	ẢNH HƯỞNG CỦA THẤT NGHIỆP

	Trong thời Đại Khủng Hoảng, thất nghiệp tăng đột biến làm cha mẹ bị stress trầm trọng và thành tích học tập cũng như sức khỏe của trẻ và trẻ VTN giảm đi. Flanagan & Eccles (1993) nghiên cứu ảnh hưởng từ sự thay đổi điều kiện làm việc của cha mẹ lên sự thích nghi ở trường của trẻ VTN. Theo đó bốn nhóm gia đình được so sánh gồm: nhóm gia đình túng thiếu – bị sa thải hay tạm nghỉ việc lần thứ nhất nhưng hai năm sau vẫn không tìm lại được công việc; nhóm gia đình sa sút – bị sa thải hay tạm nghỉ việc lần thứ nhất rồi lần thứ hai; nhóm gia đình nhục hồi – bị sa thải hay tạm nghỉ việc lần thứ nhất nhưng được được thuê mướn lại sau hai năm; nhóm gia đình ổn định – không bị sa thải hay tạm nghỉ việc. Trẻ VTN trong gia đình túng thiếu và gia đình sa sút ít có kỹ năng giao tiếp với bạn ĐTL. Trẻ VTN trong gia đình túng thiếu tỏ ra rối loạn nhất ở trường. Giai đoạn chuyển tiếp lên thời VTN là đặc biệt khó khăn đối với trẻ có cha mẹ chịu sự biến động điều kiện làm việc. Nhiều nghiên cứu gần đây đều nhất trí rằng sự giảm bớt hoạt động kinh tế và thất nghiệp có ảnh hưởng tiêu cực lên sự phát triển của trẻ VTN.

	GIỚI TÍNH VÀ VAI TRÒ LÀM CHA MẸ

	VAI TRÒ CỦA NGƯỜI MẸ

	Bạn nghĩ gì mỗi khi nghe từ vai trò làm mẹ? Phần lớn mọi người sẽ liên tưởng mẹ với những phẩm chất tốt đẹp như ấm áp, hết lòng, tận tụy, cống hiến, bổn phận và chịu đựng. Trong khi hầu hết phụ nữ đều mong muốn việc làm mẹ thật hạnh phúc và nhẹ nhàng thì thực tế vai trò làm mẹ không được xã hội đánh giá thỏa đáng. Không có điều kiện nắm giữ tiền bạc, quyền lực và thành tựu, thật không công bằng khi người mẹ ít nhận được sự tưởng thưởng xứng đáng với công lao vất vả của họ. Khi con cái thất bại hoặc đang có một bước ngoặt, xã hội thường hay đổ lỗi cho bà mẹ. Quả thật, một khi người mẹ ít có quyền quyết định thì họ không phải là nguồn duy nhất dẫn đến bước ngoặt của trẻ VTN như xã hội vốn có thành kiến.

	Thực tế thập niên 1990, cho dù người cha có trách nhiệm nuôi dạy con cái hơn thì trách nhiệm dạy dỗ, chăm sóc con cái chủ yếu vẫn đặt lên vai người mẹ. Trong nghiên cứu mới đây, cả trẻ lớp 9 lẫn lớp 12 đều cho biết mẹ họ thực hiện bổn phận làm cha mẹ nhiều hơn cha họ. Một nghiên cứu khác, người mẹ làm việc nhà nhiều hơn người cha gấp hai đến ba lần. Chỉ chừng 10% đàn ông “ngoại lệ” làm nhiều việc nhà hơn vợ. Không những thế, công việc nhà phụ nữ làm thường là lặp đi lặp lại, nhàm chán, không ngớt, tầm thường như nấu nướng, giặt giũ, lau dọn, chăm con, đi mua sắm. Trong khi công việc nhà đàn ông làm là không thường xuyên, không thành nếp như như sửa chữa đồ gia dụng, đi đổ rác, làm vườn. Điều này giải thích tại sao so với nam giới, phụ nữ thường thấy công việc nhà không thoải mái, ít thư giãn và căng thẳng hơn.

	Vì công việc nhà gắn liền với tình yêu và sự gắn bó các mối quan hệ gia đình nên nó có nhiều ý nghĩa phức tạp và đối nghịch. Hầu hết phụ nữ thấy công việc nhà là vô vị nhưng quan trọng. Họ thích thú với việc đáp ứng những nhu cầu của người thân và giữ cho gia đình yên ấm, cho dù họ không thấy việc ấy là thú vị. Công việc nhà vừa tiêu cực vừa tích cực đối với phụ nữ. Họ hiếm khi chỉ trích hoặc so đo, mà cẩn thận lên kế hoạch và kiểm soát công việc của mình. Họ còn tự đặt ra những tiêu chuẩn riêng cho mình. Công việc nhà của phụ nữ thường mệt mỏi, tốn công sức, đáng lo âu không bao giờ dứt, không thể tránh được và thường không được công nhận; cho nên, không ngạc nhiên khi đàn ông thấy rằng họ hài lòng với cuộc hôn nhân của mình hơn phụ nữ.

	Tóm lại, vai trò người mẹ có những lợi ích lẫn hạn chế. Dù việc làm mẹ không đủ trám hết cuộc sống của phụ nữ, đa số bà mẹ vẫn cho rằng nó có ý nghĩa.

	VAI TRÒ CỦA NGƯỜI CHA

	Vai trò của người cha đã có những thay đổi đáng kể. Thời thuộc địa ở Mỹ, người cha chủ yếu lãnh trách nhiệm giáo dục đạo đức. Họ đưa ra những chỉ dẫn và những giá trị, đặc biệt thông qua tôn giáo. Đến thời Cách Mạng Công Nghiệp, người cha mang trọng trách kiếm cơm cho gia đình, cho tới tận thời Đại Khủng Hoảng. Kết thúc Thế chiến thứ II, người cha có thêm vai trò mới: là hình mẫu về giới tính cho con cái – nhất là đối với con trai – mặc dù nhiệm vụ kiếm cơm và giữ gìn những giá trị đạo đức vẫn là chính yếu. Thập niên 1970, không chỉ thiết lập kỷ luật, kiểm soát con cái nhiều hơn và bảo đảm nền móng kinh tế cho gia đình, mà người cha còn là người chăm sóc, nuôi dưỡng và năng động trong con mắt con cái.

	Người cha ngày nay năng động với con cái như thế nào? Nghiên cứu trẻ từ lớp 5 đến lớp 12 cho thấy người cha chỉ dành một phần nhỏ thời gian cho con tuổi VTN, trong khi người mẹ dành cho con 1/3 hoặc 1/4 thời gian. Nghiên cứu cha của hơn 1700 trẻ đến 12 tuổi, Yeung (1999) kết luận họ dành nhiều thời gian cho con cái hơn hồi đầu thập niên 1990, nhưng vẫn ít hơn mẹ. Bất chấp những người cha ngoại lệ, đa số họ là người lạ đối với con tuổi VTN dù sống cùng mái nhà.

	Sự phát triển xã hội của trẻ VTN hưởng lợi nhiều từ mối quan hệ với người cha chăm lo, dễ tiếp cận, dựa dẫm được – người ấp ủ, tạo nên cảm giác tin cậy, tự tin. Trong nghiên cứu của Frank Furstenherg và Kathleen Harris (1992), người cha chăm lo có thể giúp trẻ vượt qua khó khăn. Trong những gia đình kinh tế thấp người Mỹ gốc Phi, trẻ gần gũi, gắn kết, có tình yêu thương với người cha trong thời VTN sau này lớn lên có công việc ổn định hoặc học đại học gấp hai lần; trở thành cha mẹ chưa kết hôn giảm 75%; giảm 80% vào tù; giảm 50% phát triển chậm. Tuy nhiên, chỉ có 10% trẻ bất lợi kinh tế mà họ nghiên cứu có mối quan hệ gần gũi, bền vững với người cha trong thời đồng ấu và thời VTN. Hai nghiên cứu khác, nữ sinh và nam sinh viên lớn lên trong gia đình có người cha chăm lo thích nghi về mặt xã hội và nhân cách hơn so với sinh viên có người cha chểnh mảng. Người cha có những ảnh hưởng tích cực lên trẻ VTN bị trầm uất.

	ĐỐI TÁC PHỐI HỢP TRONG TRÁCH NHIỆM LÀM CHA MẸ

	Cha mẹ tôn trọng lẫn nhau, cân bằng thông tin liên lạc, quan tâm đến nhu cầu của nhau có thể giúp trẻ VTN phát triển những thái độ tích cực. Cha mẹ đi làm sẽ dễ đối phó hơn với những biến cố làm thay đổi gia đình khi họ bình đẳng chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy con cái. Người mẹ cảm thấy ít stress hơn, và có thái độ tích cực về chồng hơn khi chồng là đối tác trợ giúp, nâng đỡ. Mối quan hệ hôn nhân bình đẳng có ảnh hưởng tích cực lên sự phát triển của trẻ VTN, khuyến khích lòng tin cậy và sự giao tiếp của họ.

	NHỮNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÀ GIA ĐÌNH

	Không như mọi người thường nghĩ, mặc dù đang dần tiến đến độc lập, trẻ VTN vẫn gắn kết với gia đình, coi gia đình là quan trọng. Sự phát triển của trẻ VTN sẽ tốt hơn khi có cha mẹ, vì cha mẹ:

	– Chỉ cho con cái thấy sự tôn trọng, không khí gia đình ấm áp.

	– Hướng dẫn những mối quan tâm trong cuộc sống cho con cái.

	– Nhận ra và thích nghi với những thay đổi về nhận thức và kinh tế xã hội của con cái.

	– Thông tin cho con cái những mong chờ về chuẩn mực cao và thành tựu.

	– Tỏ ra uy quyền, mang tính xây dựng đối với những vấn đề và xung đột.

	Tuy nhiên, gia đình có trẻ nhỏ và gia đình có trẻ VTN vẫn ít được hưởng những chương trình xã hội và những chính sách cộng đồng. Trường học, các tổ chức văn hóa nghệ thuật, tôn giáo, những tổ chức đoàn đội, cơ quan chăm sóc sức khỏe nên giám sát những hoạt động liên quan đến cha mẹ với trẻ VTN. Các chuyên gia như giáo viên, nhà tâm lý học, y tá, bác sĩ, lãnh đạo, thủ lĩnh thanh niên liên lạc với trẻ VTN không chỉ liên quan ở lĩnh vực công việc với cá nhân trẻ mà còn cần tăng thời gian để liên hệ với gia đình trẻ.

	 

	Chương 6. BẠN ĐỒNG TRANG LỨA

	HÌNH ẢNH TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

	Bạn bè và thế giới các mối quan hệ của nữ VTN

	Ta thành công trong việc lựa chọn bạn bè như thế nào thì ta phát triển tốt đẹp như thế ấy.

	Ralph Waldo Emerson,

	nhà thơ và nhà phê bình Mỹ thế kỷ 19

	LYNN BROWN VÀ CAROL GILLIAN (1992) đã thực hiện một cuộc phỏng vấn 100 trẻ gái 10–13 tuổi đang bước vào giai đoạn chuyển tiếp lên thời VTN, về tầm quan trọng của bạn ĐTL đối với họ. Kết quả, họ rất tò mò về thế giới mình đang sống và luôn theo sát những gì xảy ra với bạn bè và bạn ĐTL. Họ thích thú và hài lòng trước mối thân tình và cả khả năng bị tổn thương trong các mối quan hệ giữa người với người nói chung và mối quan hệ mà họ nhận được. Họ đặc biệt chú trọng đến việc thành lập những nhóm bạn trong cuộc sống.

	Bé gái Noura mô tả cảm giác đau đớn của người bị ghét bỏ. Còn bé gái Gail ngẫm nghĩ về cuộc sống của mình trong năm qua và bảo bây giờ em đã sống hòa thuận hơn với mọi người, có lẽ là do em đã hiểu hơn ý nghĩ của mọi người và chấp nhận chúng. Một số trẻ gái nói về “sự che đậy lỗi lầm” trong thế giới quan hệ của trẻ VTN, theo đó phép lịch sự và những lời tốt đẹp đôi khi không có nghĩa thật sự như vậy. Họ ý thức được lợi ích của việc được cho là một cô gái hạnh phúc, hoàn hảo, ít nhất là ở vẻ bề ngoài. Vì ngưỡng mộ cô gái hoàn hảo, xinh đẹp nào đó, mà rất nhiều cô gái phấn đấu để trở thành cô ta và khi đó liền nổ ra sự ghen tị lẫn ganh đua. Các nhóm bạn có thể ủng hộ cảm xúc cho các cô gái muốn trở nên hoàn hảo nhưng lại biết mình không thể. Em gái Victoria tâm sự: Em không nổi tiếng lắm nhưng cũng được chấp nhận vào một “câu lạc bộ” với ba cô gái khác. Bây giờ mỗi khi cảm thấy buồn bã hay thất vọng, em có thể nhận được niềm an ủi từ “câu lạc bộ” ấy. Tuy là những người “vô danh”, không thuộc nhóm danh tiếng, nhưng bốn cô gái này nói họ vui thích và cảm thấy tuyệt vời.

	Bày tỏ sự quan tâm về các mối quan hệ lãng mạn, Judy, 13 tuổi, nói mặc dù em và các cô bạn chỉ mới 13 tuổi nhưng đều muốn có bạn hẹn hò. Em xem niềm khao khát thể xác và cảm xúc tình dục của mình ngang bằng với những lý tưởng lãng mạn. Với em, việc cô gái đi chơi với bạn trai và có những hành vi đi xa mức cho phép là “ghê tởm”. Judy không chỉ tìm kiếm tình dục mà còn muốn hướng tới mối quan hệ thật sự tốt đẹp với một chàng trai.

	BẢN CHẤT CỦA MỐI QUAN HỆ BẠN ĐỒNG TRANG LỨA

	Khi nghĩ lại những năm tháng VTN, đa số chúng ta đều thích thú những giây phút ở bên bạn ĐTL – qua điện thoại, trong những hoạt động ở trường, ở khu phố, những lần hẹn đi chơi, đi khiêu vũ, hay chỉ tụ tập lại. Mối quan hệ bạn ĐTL cũng chịu những thay đổi quan trọng trong suốt thời VTN. Thời đồng ấu, mối quan hệ bạn ĐTL thường là bạn cùng lớp, cùng chơi bóng chung, cùng chuyện trò trong giờ ăn trưa. Tuy nhiên, bị bạn ĐTL ghét hay tẩy chay có thể làm tổn hại đến sự phát triển của trẻ mà đôi khi còn dây dưa đến thời VTN. Bắt đầu từ thời đầu VTN, trẻ thích có những mối quan hệ thân tình, thân thiết hơn. Nhóm bạn là thích hợp cho trẻ “tụ tập” với nhau. Những mối quan hệ hẹn hò và lãng mạn cũng quan trọng với hầu hết trẻ VTN.

	CHỨC NĂNG CỦA NHÓM BẠN ĐỒNG TRANG LỨA

	Với nhiều trẻ VTN, được bạn ĐTL nhìn nhận như thế nào là rất quan trọng. Nhiều trẻ cố hòa nhập theo bất cứ cái gì chỉ để được đón nhận là thành viên của một nhóm bạn. Với họ, bị gạt ra ngoài tức là stress, thất vọng, rầu rĩ, buồn phiền. Ngược với Steve có ba người bạn nối khố lúc nào cũng kè kè bên nhau là Bob, không có bạn thân. Sally bị một nhóm bạn ở trường mà em đã khó nhọc suốt 6 tháng mong được gia nhập từ chối, trái ngược với Sandra, một nhóm viên lúc nào cũng được bạn cùng nhóm tâng bốc là “siêu việt”. Bạn tôi có cô con gái 13 tuổi. Năm ngoái cháu có một vài bạn gái suốt ngày kề cà bên điện thoại và qua lại nhà nhau. Thế rồi gia đình bạn tôi chuyển nhà, cháu phải chuyển trường với đa số học sinh nghèo hơn học sinh ở trường trước kia. Nhiều trẻ gái ở trường mới thấy con của bạn tôi là “quá tốt” với chúng, chính vì vậy mà suốt năm đó cháu không kết bạn được với ai. Một trong những lời ca thán cửa miệng của cháu là: “Cháu chẳng có bạn bè gì hết á… chẳng có ai ở trường gọi cho cháu cả. Chẳng ai hỏi cháu bài tập về nhà. Cháu phải làm gì bây giờ?”

	Bạn ĐTL là trẻ hay trẻ VTN cùng tuổi và cùng mức độ trưởng thành. Mối quan hệ bạn ĐTL cùng tuổi đóng vai trò rất quan trọng trong mọi nền văn hoá. Kết bạn theo tuổi diễn ra ngay cả khi trường không xếp lớp theo tuổi và trẻ VTN được phó thác cho quyết định vị trí xã hội của mình. Dù gì thì chẳng ai học cách đánh nhau giỏi bằng những người cùng tuổi. Bọn con trai lớn hơn sẽ ăn hiếp bạn, còn bọn nhỏ hơn thì không đáng thách thức. Một trong những chức năng quan trọng của nhóm bạn cùng tuổi là nguồn cung cấp thông tin về thế giới bên ngoài gia đình. Từ nhóm bạn cùng tuổi, trẻ VTN nhận được phản hồi cho khả năng của mình, biết mình tốt hơn hay tệ hơn những gì mà bạn ĐTL làm: Điều này thật khó học ở nhà bởi vì anh chị em ruột thường nhỏ hơn hoặc lớn hơn.

	Trẻ nhỏ có mối quan hệ bạn ĐTL vào thời giữa và cuối đồng ấu sang thời VTN. Ở tuổi lên 2 trẻ giao du với bạn ĐTL hết 10% thời gian một ngày; 20% ở tuổi lên bốn; và hơn 40% ở tuổi 7–11. Một ngày điển hình ở trường có 299 phân đoạn với bạn ĐTL. Đến thời VTN, mối quan hệ bạn ĐTL chiếm giữ phần lớn thời gian cuộc sống của họ. Trong một tuần, trẻ VTN tiêu thời gian với bạn ĐTL gấp hai lần với cha mẹ. Trẻ VTN thường làm gì khi ở bên bạn ĐTL? Nghiên cứu trẻ lớp 6, chơi thể thao chiếm 45% hoạt động của trẻ trai nhưng chỉ 26% thời gian của trẻ gái. Nói chung cả hai phái thường chơi đùa, đi đây đó, hòa nhập xã hội. Hầu hết những mối quan hệ bạn ĐTL diễn ra bên ngoài nhà (dù ở gần nhà) và thường ở chốn riêng tư hơn là nơi công cộng, và thường giữa các nhóm bạn cùng giới tính hơn là khác giới tính.

	Bạn ĐTL có cần thiết cho sự phát triển? Khi đám bạn ĐTL từng cặp kè với nhau mà chia lìa thì chúng trở nên u uẩn và ít học hỏi được những kỹ năng xã hội. Sự phát triển của loài người vốn là một ví dụ kinh điển về tầm quan trọng của bạn ĐTL đối với sự phát triển xã hội. Anna Freud (1951) nghiên cứu sáu đứa trẻ sống chung với nhau sau khi cha mẹ chúng mất trong Thế chiến thứ II. Qua mối quan hệ thân tình, chúng gắn bó khăng khít, phụ thuộc vào nhau và xa lánh những người ngoài. Thiếu thốn sự chăm sóc của cha mẹ, chúng không trở thành trẻ phạm pháp cũng không mắc phải những vấn đề tâm thần. Mối quan hệ bạn ĐTL tốt có thể cần thiết cho sự phát triển xã hội bình thường thời VTN. Sự tách rời xã hội, hay thiếu khả năng “thâm nhập” vào mạng lưới xã hội, liên quan đến nhiều dạng vấn đề và rối loạn khác nhau- từ phạm pháp cho tới nghiện ngập và chán chường. Mối quan hệ bạn ĐTL tích cực trong thời đồng ấu gắn liền với sự thích nghi xã hội tích cực; mối quan hệ xấu có thể dẫn tới bỏ học và phạm pháp trong thời VTN sau này. Mối quan hệ bạn ĐTL hòa hợp trong thời VTN nối liền với sức khỏe tốt trong thời trung niên. Trong một nghiên cứu, trẻ nhỏ có bạn thân ổn định ở lớp 5 thì 12 năm sau, khi là người lớn, sẽ có lòng tự trọng tốt hơn so với trẻ không có bạn thân hồi lớp 5.

	Theo tất cả những nghiên cứu cho tới nay thì mối quan hệ bạn ĐTL vừa tích cực vừa tiêu cực. Cả Jean Piaget (1932) lẫn Harry Stack Sullivan (1953) đều nhấn mạnh rằng qua mối quan hệ này mà trẻ và trẻ VTN học được mẫu quan hệ tương hỗ cân bằng đã bàn luận ở chương 5. Thể hiện sự bất đồng ý kiến với bạn ĐTL, trẻ khám phá những quy luật công bằng, chơi đẹp. Học quan sát những sở thích, viễn cảnh của bạn ĐTL, trẻ hòa nhập suôn sẻ vào những hoạt động của mối quan hệ. Sullivan lập luận: bằng cách ấp ủ nuôi dưỡng mối quan hệ gắn bó với bạn ĐTL, trẻ VTN học trở thành những đối tác thành thạo, nhạy cảm trong mối quan hệ thân tình – những kỹ năng giúp hình thành những mối quan hệ hẹn hò và hôn nhân sau này. Những ảnh hưởng tiêu cực là: khi bị bạn ĐTL từ chối, coi thường trẻ VTN dễ sinh ra cảm giác cô độc hoặc ghẻ lạnh; và còn liên quan đến sức khỏe tâm thần và những vấn đề phạm pháp. Một số nhà nghiên cứu mô tả văn hóa bạn ĐTL của trẻ VTN là ảnh hưởng đồi bại, làm giảm giá trị tác động và sự kiểm soát của cha mẹ, tệ hơn, nó có thể lôi kéo trẻ VTN vào rượu chè, ma túy, phạm pháp và những hành vi lệch lạc khác.

	Nên nhớ dù bạn ĐTL có ảnh hưởng quan trọng lên sự phát triển của trẻ VTN, nhưng những ảnh hưởng ấy thay đổi tùy thuộc vào cách đo lường kinh nghiệm, đánh giá hậu quả và theo dõi đường phát triển của bạn ĐTL. “Bạn ĐTL” và “nhóm bạn ĐTL” là một khái niệm toàn cầu. Nó có thể có lợi khi hiểu những ảnh hưởng của bạn ĐTL theo nghĩa “lập ra điều kiện cụ thể” cho trẻ tham gia như “người lạ”, “nhóm bạn”, “láng giềng”. “mạng lưới bạn bè” và “đội nhóm”. Chẳng hạn, ta có thể mô tả những khía cạnh văn hóa giới trẻ là: đoàn thanh niên, đội thiếu niên, hội đoàn khu phố, hội đoàn du khảo, hội đoàn nhà thờ, hội đoàn thể thao và bạn bè.

	MỐI LIÊN KẾT GIỮA GIA ĐÌNH VÀ BẠN ĐỒNG TRANG LỨA

	Một thời gian dài cha mẹ và bạn ĐTL được xem là những lực lượng khác biệt, nếu không nói là đối lập nhau, trong sự phát triển của trẻ VTN. Trẻ VTN có động lực mạnh mẽ muốn giao du cùng bạn ĐTL và trở nên độc lập. Tuy nhiên, thật sai lầm khi cho rằng sự hướng tới bạn ĐTL và độc lập không liên quan đến mối quan hệ cha mẹ–con cái. Có nhiều bằng chứng thuyết phục rằng trẻ VTN sống trong một thế giới gắn kết, chứ không phải tách biệt, giữa cha mẹ và bạn ĐTL. Cụ thể, sự chọn lựa hàng xóm, nhà thờ, trường học và bạn bè của cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến sự chọn lựa bạn của con cái. Ví dụ, cha mẹ chọn nơi sống có sân chơi, có công viên và có những tổ chức thanh thiếu niên; họ cũng có thể chọn nơi mọi nhà cách xa nhau, có ít trẻ VTN quanh vùng, còn các hoạt động cho giới trẻ không phát triển. Cha mẹ có thể làm tấm gương hoặc dạy con cái cách thức quan hệ với bạn ĐTL - đưa ra một vài chiến lược giúp con phát triển các mối quan hệ tích cực. Ví dụ, cha mẹ thảo luận với con cái cách dàn xếp những tranh luận và cách làm thế nào để bớt nhút nhát đi. Họ cũng khuyến khích con hãy điềm tĩnh và chống lại sự lôi kéo của bạn ĐTL. Có nghiên cứu cho rằng trẻ VTN thường đề cập tới những vấn đề liên quan đến bạn ĐTL với mẹ hơn là với cha.

	Hơn nữa, như đã thảo luận ở chương 5, sự gắn kết an toàn với cha mẹ có liên quan đến các quan hệ bạn ĐTL tích cực của trẻ VTN. Theo một nghiên cứu, trẻ VTN gắn kết an toàn với cha mẹ thì cũng gắn bó mật thiết với bạn ĐTL; trẻ VTN không gắn bó với cha mẹ thì cũng không gắn bó với bạn ĐTL. Trẻ VTN lớn hơn nếu có một lịch sử gắn kết đầy mâu thuẫn với cha mẹ sẽ tỏ ra ít thỏa mãn trong quan hệ bạn ĐTL hơn so với những cá nhân khác. Như vậy, gia đình và bạn ĐTL của trẻ VTN có nhiều mối liên quan với nhau hơn ta từng biết. Trong suốt thời VTN, gia đình và bạn ĐTL có ảnh hưởng ngang bằng nhau đến sự phát triển của trẻ VTN.

	SỰ HƯỞNG ỨNG THEO BẠN ĐỒNG TRANG LỨA

	Sự hưởng ứng thể hiện dưới nhiều hình thức và ảnh hưởng đến nhiều mặt trong cuộc sống của trẻ VTN. Phải chăng trẻ VTN chạy bộ vì những người khác làm vậy? Họ để tóc dài trong năm nay nhưng năm sau lại cắt ngắn ngủn là do thời trang? Nếu bị sức ép từ người khác thì họ sẽ sử dụng cocain hay sẽ kháng cự? Sự hưởng ứng xuất hiện khi cá nhân chấp nhận thái độ hay hành vi của người khác do những sức ép có thật hoặc họ tưởng tượng ra. Áp lực hưởng ứng trở nên rất mạnh mẽ trong suốt thời VTN. Hãy nghe lời bình phẩm của kevin, một học sinh lớp 8: “Em luôn bị bạn ĐTL ép buộc hút thuốc, chôm chỉa hay làm những điều tương tư. Cha mẹ không cho em hút thuốc, nhưng mấy thằng bạn thân cứ thúc ép em hút hoài. Chúng gọi em là nhóc con ẻo lả, bám vú mẹ nếu em không hút. Em thực sự không thích chuyện hút thuốc, nhưng Steve, người bạn thân nhất của em, đã bảo em ngay trước mặt bọn bạn khác rằng: 'Kevin, cậu là một thằng ngốc nhút nhát và vô tích sự. Em không thể chịu đựng nổi nên em đã hút với chúng. Em ho đến gập cả người những vẫn cố nói: 'Cái này hay thật hừm, mình thích lắm'. Và em cảm thấy mình là một phần của nhóm”. Hay như lời kể của Andrea, 14 tuổi cũng vậy: “Sức ép từ bạn ĐTL có ảnh hưởng rất lớn trong cuộc sống của em. Em chưa bao giờ có nhiều bạn cả, phần lớn thời gian em ở một mình. Bạn bè em toàn lớn hơn em Đứa bạn thân nhất thì lại quá giống em ở chỗ nó cũng hay buồn phiền và thất vọng. Em bắt đầu cư xử thậm chí còn chán nản hơn trước khi chơi với nó nữa. Em hay gợi lại những nỗi buồn và tỏ ra chán nản hơn vì em nghĩ nó thích vậy. Trong mối quan hệ này, em cảm thấy mình bị áp lực phải giống cô bạn”.

	Sự hưởng ứng theo sức ép của bạn ĐTL trong thời VTN có thể là tích cực hoặc tiêu cực. Trẻ VTN có thể sa vào những hành vi tiêu cực như: dùng ngôn ngữ thô tục, trộm cắp, phá hoại tài sản công cộng, lấy cha mẹ và thầy cô ra làm trò đùa. Tuy nhiên, phần lớn hành vi hưởng ứng theo bạn ĐTL là không tiêu cực – ví dụ như ăn mặc giống bạn, thích dành nhiều thời gian tụ nhóm, lập “băng”; và bao gồm cả các hoạt động xã hội, hay các nhóm quyên góp tiền vì những mục đích chính đáng.

	Tập trung vào các khía cạnh tiêu cực, trung tính và tích cực của việc hưởng ứng theo sức ép của bạn ĐTL, Thomas Berndt (1979) nghiên cứu 273 trẻ từ lớp 3 đến lớp 12. Những tình huống giả định được đưa ra, yêu cầu các học sinh phải lựa chọn giữa việc hưởng ứng theo bạn ĐTL làm những hành vi phù hợp hoặc đối kháng xã hội với việc làm theo những hành vi trung tính hay phù hợp xã hội của cha mẹ. Ví dụ, câu hỏi về hành vi phù hợp xã hội: “Em có nghe lời khuyên của tha mẹ đi phụ việc ở thư viện hay dạy bơi cho một đứa trẻ khác?”. Một câu hỏi chống đối xã hội dành cho trẻ trai: “Em sẽ làm gì nếu một người bạn rủ em ăn cắp kẹo?”. Một câu hỏi trung tính để hỏi trẻ gái: “Em có làm theo lời đề nghị của bạn, tham gia vào một hoạt động mà em không thích – chẳng hạn như đi xem bộ phim mà em không muốn xem?”. Nghiên cứu này phát hiện vài khuôn mẫu phát triển thú vị. Ở lớp 3, cha mẹ và bạn ĐTL có ảnh hưởng trái ngược nhau. Do xu hướng hưởng ứng theo cha mẹ mạnh hơn nhiều nên trẻ ở lứa tuổi này gắn bó và phụ thuộc nhiều vào cha mẹ hơn. Tuy nhiên đến lớp 6, ảnh hưởng của cha mẹ và bạn ĐTL không còn đối lập nhau nữa. Sự hưởng ứng theo sức ép của bạn ĐTL tăng lên, nhưng ảnh hưởng của cha mẹ và bạn ĐTL thể hiện ở những tình huống khác nhau – cha mẹ có tác động nhiều ở tình huống này, bạn ĐTL ảnh hưởng ở tình huống khác. Đến lớp 9, ảnh hưởng của cha mẹ và bạn ĐTL lại trở nên đối lập nhau, có lẽ vì sự hưởng ứng theo xã hội ở trẻ VTN lúc này mạnh hơn bao giờ hết. Thời gian này, sự chấp nhận các tiêu chuẩn chống đối xã hội của trẻ VTN được các nhóm bạn xác nhận, cho nên chắc chắn dẫn đến mâu thuẫn giữa trẻ VTN và cha mẹ. Các nhà nghiên cứu thấy rằng những cố gắng vươn tới độc lập của trẻ VTN gặp phải trở ngại từ phía cha mẹ nhiều nhất ở giai đoạn lớp 9.

	Một quan điểm khuôn sáo về mối quan hệ cha mẹ–con cái cho rằng sự đối lập giữa cha mẹ và bạn ĐTL vẫn tiếp diễn cho đến cuối thời trung học và sang cả những năm đại học. Nhưng Berndt (1979) lại nhận thấy những hành động hưởng ứng những hành vi chống đối xã hội ở trẻ VTN thường giảm đi ở những độ tuổi năm cuối trung học, và bắt đầu gia tăng sự đồng thuận giữa cha mẹ và bạn ĐTL ở một số lĩnh vực. Ngoài ra, tính đến lớp 11, 12 học sinh có dấu hiệu ra quyết định độc lập, không chịu ảnh hưởng của cha mẹ hay bạn ĐTL.

	Qua việc hưởng ứng theo sức ép của bạn ĐTL và của những chuẩn mực xã hội, trẻ VTN thở thành người không hưởng ứng hoặc người chống đối hưởng ứng. Không hưởng ứng diễn ra khi cá nhân biết mọi người quanh mình mong chờ điều gì nhưng không dùng những mong chờ ấy dẫn dắt hành vi của mình. Người không hưởng ứng thường độc lập, chẳng hạn học sinh trung học chọn cách không là thành viên của đội nhóm nào. Chống đối hưởng ứng dẫn ra khi cá nhân phản ứng lại niềm mong chờ của một nhóm và chủ ý quay lưng lại những hoạt động hay niềm tin nhóm ấy ủng hộ. Hai phiên bản tạm thời của chống đối hưởng ứng là “đầu trọc” và “ăn mặc quái chiêu”.

	Tóm lại, áp lực từ bạn ĐTL là một đề tài nóng bỏng trong cuộc sống của trẻ VTN. Ta có thể thấy sức mạnh của nó trong mọi khía cạnh hành vi của trẻ VTN – như việc họ lựa chọn quần áo, âm nhạc, ngôn ngữ, giá trị, cách vui chơi giải trí v.v… Cha mẹ, thầy cô và những người lớn khác có thể giúp trẻ VTN đối phó với loại sức ép này. Trẻ VTN cần có cơ hội nói chuyện với bạn ĐTL và người lớn về xã hội và những áp lực. Những thay đổi trong sự phát triển của trẻ VTN đem lại cảm giác không an toàn. Trẻ VTN nhỏ dễ bị tổn thương vì sự không an toàn này, trong khi cuộc sống của họ đang biến đổi mạnh mẽ. Để đối phó với stress trẻ VTN cần có cảm giác mình đang trong vòng kiểm soát, cần học biết rằng thế giới xã hội là tương hỗ. Người khác có thể muốn khống chế họ nhưng họ áp dụng sự kiểm soát cá nhân lên những hoạt động của mình và quay lại kiểm soát người kia.

	NHỮNG VỊ THẾ CỦA BẠN ĐỒNG TRANG LỨA

	Mọi trẻ VTN đều muốn được nổi tiếng – được nhiều người biết đến. Trẻ VTN thường nghĩ: “Mình phải làm gì để tất cả bọn học trò trong trường đều thích mình?”, “Làm thế nào để mình được bọn bạn, cả con trai lẫn con gái biết đến?”, “Có gì không ổn với mình vậy? Chắc hẳn phải có cái gì đấy trục trặc, chứ không thì mình đã nổi tiếng hơn nhiều rồi”. Đôi khi kẻ VTN tự vận động để được nổi danh; có khi cha mẹ giúp con cái VTN của mình khỏi bị từ chối và trở nên nổi tiếng. Sinh viên cúp học và đi lễ là vì muốn gây sự chú ý và chọc chơi các bạn ĐTL. Cha mẹ tổ chức những bữa tiệc linh đình, mua xe xịn và sắm quần áo hiệu cho con mình với hy vọng chúng sẽ trở nên nổi tiếng. Trẻ nổi tiếng thường được tiến cử là người bạn thân nhất và quý nhất và hiếm khi bị bạn ĐTL ghét bỏ. So với trẻ không nổi tiếng, trẻ nổi tiếng thường đưa ra tín hiệu phản hồi, lắng nghe kỹ càng, mở rộng các kênh liên lạc với bạn ĐTL, hạnh phúc, hành xử là chính mình, nhiệt tình, quan tâm đến người khác, tự tin mà không tự phụ, Họ giao thiệp rạch ròi với bạn ĐTL, chú ý đến lợi ích của bạn và duy trì việc chuyện trò với bạn.

	Những yếu tố về thể xác và văn hóa cũng ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của trẻ VTN. Trẻ xinh đẹp, duyên dáng sẽ nổi tiếng hơn trẻ không xinh đẹp; trẻ thông minh nổi tiếng hơn trẻ không thông minh. Trẻ VTN lớn lên trong gia đình trung lưu thường nổi tiếng hơn trẻ từ gia đình có điều kiện kinh tế thấp, một phần do họ được o bế hơn trong chuẩn mực để nổi tiếng. Thế nhưng những khám phá như vậy chỉ phản ánh chung chung – có rất nhiều trẻ VTN xinh đẹp nhưng không nổi tiếng, và có trẻ VTN không đẹp nhưng lại rất nổi tiếng. Nhà xã hội học James Coleman (1980) chỉ ra rằng đối với trẻ VTN nói chung, có rất ít mối liên hệ giữa ngoại hình và sự nổi tiếng. Chỉ ở hai thái cực (xinh đẹp tuyệt vời và rất xấu) mới có sự liên hệ giữa sự nổi tiếng và ngoại hình.

	Những nhà phát triển học phân biệt ba típ trẻ có bị thế khác với trẻ nổi tiếng: trẻ bị ngó lơ; trẻ bị từ chối; trẻ đang trong vòng tranh cãi. Trẻ bị ngó lơ thường không được xem như bạn tốt nhất nhưng không bị bạn ĐTL ghét bỏ. Trẻ bị từ chối vừa không được tiến cử như bạn tốt nhất của ai đó vừa bị bạn ĐTL ghét kịch liệt. Trẻ trong vòng tranh cãi được tiến cử như bạn tốt nhất nhưng không được bạn ĐTL thích. Trẻ bị từ chối, trong vấn đề thích nghi thường gặp tình trạng nghiêm trọng hơn trẻ bị ngó lơ. Một nghiên cứu 112 nam sinh lớp 5 suốt bảy năm cho đến hết trung học. Hung hăng với bạn học cấp I là yếu tố chính để suy đoán xem sau này trong thời VTN trẻ bị từ chối có hành vi phạm pháp hoặc bỏ học hay không. Không phải tất cả trẻ bị từ chối đều hung hăng (khoảng 10–20% trẻ bị từ chối là nhút nhát), mặc dù những đặc điểm gắn liền với bốc đồng, gây rối dễ bị từ chối. Có nhiều chương trình giúp trẻ bị từ chối “lắng nghe bạn ĐTL nói gì” thay vì cố khống chế mối quan hệ bạn ĐTL; giúp họ gia nhập nhóm bạn mà không cố thay đổi những gì đang diễn ra trong nhóm.

	Một vấn đề nảy sinh về việc cải thiện mối quan hệ bạn ĐTL của trẻ bị từ chối là nên tập trung vào giúp họ trau dồi những kỹ năng được xã hội chấp nhận (thông cảm hơn, lắng nghe, rèn luyện kỹ năng giao tiếp v.v…) hay làm giảm hành vi hùng hổ, gây hấn, gia tăng tính tự chủ. Theo nghiên cứu, trẻ bị từ chối được huấn luyện cách biểu hiện những hành vi làm gia tăng cơ hội được người khác thích đã cải thiện tình bằng hữu hơn. Việc gia tăng những kỹ năng xã hội cho trẻ bị từ chối, tuy vậy lại không tự động giảm thiểu hành vi hung hăng của họ. Hung hăng nhằm củng cố sức mạnh vì bạn ĐTL phục tùng yêu cầu của người hung hãn. Vì vậy, ngoài việc dạy những kỹ năng xã hội chấp nhận cho trẻ bị từ chối, hãy hướng dẫn họ từng bước khắc phục những hành vi hung hãn. Mặt khác, để đạt được vị thế tích cực đối với bạn ĐTL cần phải có thời gian, vì thật khó mà thay đổi quan điểm của bạn ĐTL nếu trẻ liên tục tỏ ra hùng hổ.

	Trẻ bị ngó lơ được giáo dục để quan hệ hiệu quả hơn với bạn ĐTL như thế nào? Mục đích của những chương trình huấn luyện là giúp trẻ bị ngó lơ tỏ ra hấp dẫn và gây được sự chú ý với bạn ĐTL theo cách tích cực – bằng cách đặt câu hỏi, lắng nghe chân thành, và nói những điều về chính mình mà được bạn ĐTL quan tâm. Họ cũng được dạy cách gia nhập nhóm một cách hữu hiệu hơn. Vị thế của trẻ trong vòng tranh cãi không được nghiên cứu cho đến gần đây. Trẻ gái trong vòng tranh cãi lớp 4 dễ có xu hướng trở thành bà mẹ VTN hơn những trẻ gái khác. Cũng vậy, trẻ gái hung hăng thường có nhiều con hơn trẻ không hung hăng.

	NHẬN THỨC XÃ HỘI

	Có sự khác biệt giữa kiến thức và quy trình nhận thức. Sự khác biệt này được thể hiện khi nghiên cứu khía cạnh nhận thức trong quan hệ bạn ĐTL. Học biết những kiến thức xã hội cũng như cách thức xử lý thông tin trẻ VTN áp dụng trong quan hệ bạn ĐTL là rất quan trọng. Khi bước vào thời VTN, trẻ hấp thụ nhiều kiến thức xã hội hơn, và có sự biến đổi cá nhân đáng kể trong sự nhận biết những việc đại loại như: cần phải làm gì để kết bạn, làm sao để làm cho người khác thích mình. Liệu trẻ VTN có biết rằng chịu khó củng cố sẽ làm tăng khả năng trở nên nổi tiếng? Cụ thể, liệu Mary có ý thức được rằng khi nói với Barbara những lời như: “Mình rất thích chiếc áo len bồ mặc hôm nay” và “Chao ôi, ắt hẳn bồ nổi tiếng trong đám con trai lắm nhỉ” sẽ làm tăng khả năng Barbara muốn kết bạn với cô ấy? Liệu trẻ VTN có biết rằng nếu để người khác nhận thấy họ giống mình thì mình sẽ được anh (cô) ấy thích hơn; rằng tình bạn bao gồm đối thoại thân mật và sẽ được củng cố hơn khi chia sẻ với nhau những thông tin riêng tư, bí mật? Trẻ VTN hiểu được bao nhiêu về việc hưởng ứng và lắng nghe sẽ cải thiện tình bạn; về việc cần phải thế nào mới trở thành thủ lĩnh? Hãy nghĩ lại thời VTN của bạn. Bạn rành rẽ các vấn đề xã hội đến mức nào? Bạn có nhận thức được vai trò của lời nói tốt đẹp và tính tương đồng sẽ quyết định sự nổi tiếng và tình bạn? Trong khi rất có thể bạn đã không nhận biết gì về những yếu tố ấy, thì nhiều người khác đã nổi tiếng và duy trì được tình bạn thân thiết nhờ sử dụng thành thạo chúng.

	Xét từ viễn cảnh nhận thức xã hội, nghiên cứu của Dodge (1998) khẳng định trẻ và trẻ VTN gặp khó khăn trong quan hệ bạn ĐTL là vì họ thiếu những kỹ năng nhận thức xã hội thích hợp. Qua đó cũng xác định được trẻ trai gặp hoặc không gặp vấn đề thích nghi; đồng thời đánh giá những quy trình hay kỹ năng nhận thức xã hội. Điều này bao gồm những khả năng của trẻ trai như: tìm ra và đánh giá ảnh hưởng của những giải pháp khác nhau cho những vấn đề giả thuyết đặt ra; tự diễn đạt và ước lượng sự tự diễn đạt của mình. So với trẻ trai gặp vấn đề thích nghi với bạn ĐTL thì, trẻ trai không gặp vấn đề thích nghi thường đề xuất ra nhiều giải pháp hơn, quyết đoán, chín chắn và ít hung hăng hơn. Họ cũng đưa ra nhiều kế hoạch thích ứng hơn. Ví dụ, những trẻ trai lớp 6 có vị thế tiêu cực trong quan hệ bạn ĐTL ít đề xuất các giải pháp khác nhau và ít có những kế hoạch thích ứng hơn những trẻ có vị thế tích cực.

	Trong một nghiên cứu trẻ lớp 6 và lớp 7, Wentzel & Erdley (1993) chứng minh kiến thức về những chiến lược kết bạn thích hợp lẫn không thích hợp liên quan tích cực đến những hành vi được xã hội và bạn ĐTL chấp nhận; và liên quan tiêu cực đến những hành vi xã hội không chấp nhận. Bảng dưới đây liệt kê những chiến lược ấy:

	
		
				Những chiến lược kết bạn thích hợp

		

		
				Giao tiếp thân tình

				Học về bạn: hỏi tên, tuổi, những hoạt động ưa thích nhất của bạn. Lời mở đầu đúng phép tắc: tự giới thiệu, mở đầu cuộc đàm thoại, mời làm gì đó.

		

		
				Tỏ ra dễ mến

				Tỏ ra dễ mến, tử tế, nhạy cảm.

		

		
				Hành vi được xã hội công nhận

				Trung thực và tỏ ra đáng tin cậy: nói sự thật, giữ lời hứa. Tỏ ra rộng lòng, chia sẻ, hợp tác.

		

		
				Tự trọng và tôn trọng người khác

				Tôn trọng người khác, có phong thái đúng mực: lịch sự, phong nhã, lắng nghe người khác nói. Có thái độ và tính cách tích cực: cởi mở với người khác, thân thiện, có óc khôi hài. Là chính mình. Tô điểm thanh danh cho mình: sạch sẽ, ăn mặc gọn gàng, có hành vi tốt

		

		
				Thể hiện sự nâng đỡ về mặt xã hội

				Sẵn lòng trợ giúp: giúp đỡ, đưa ra lời khuyên, tỏ ra săn sóc. Cùng tham gia những hoạt động: cùng học hành hay vui chơi, ngồi kề bên người khác, tham gia kết nhóm. Đề cao người khác: khen ngợi họ.

		

		
				Chiến lược không thích hợp cho việc kết bạn

		

		
				Hung hăng, côn đồ

				Tỏ ra bất tôn trọng, coi thường, hành vi xấu: không công bằng, không thông cảm, lợi dụng người khác, chửi thề, thô lỗ. Tách rời, không hợp tác: không mời ai cùng làm gì, không đếm xỉa tới người khác, xa cách họ, không chia sẻ hay giúp đỡ họ. Bôi nhọ thanh danh và cảm xúc của họ: ngồi lê đôi mách, tung tin đồn nhảm, làm người khác bối rối, chỉ trích họ.

		

		
				Tự bộc lộ, phô diễn một cách tiêu cực

				Ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình: kiêu căng, đua đòi, ghen tị, phô trương, khoác toác, ky bo cho mình. Keo kiệt, có thái độ hay ảnh hưởng xấu: thô lỗ, hung dữ, bủn xỉn, hay cau có, giận dữ, hay phàn nàn. Tự làm ố thanh danh: hành động ngu ngốc, nông nổi, quấy rối, bẳn gắt.

		

		
				Hành vi xã hội không chấp nhận

				Hung hăng thể xác: đánh nhau, khạc nhổ, gây thương tích cho người khác. Hung hăng hoặc khống chế kìm kẹp người khác bằng lời: quát tháo người khác, chọc quê, chửi rủa, tỏ ra kẻ cả. Không trung thực: không trung thành, nói dối, ăn cắp, lọc lừa, tiết lộ bí mật, không giữ lời hứa. Vi phạm nội quy trường học: bỏ học, cúp tiết, uống rượu, dùng ma túy.

		

	

	Chúng ta hãy xem xét cách xử lý thông tin xã hội có thể tác động đến mối quan hệ bạn ĐTL như thế nào. Ví dụ; tình huống một bạn vô tình vấp ngã và làm văng ly nước ngọt ra khỏi tay một cậu bé. Cậu ta hiểu lầm sự va chạm này là tấn công, là không thân thiện nên hùng hổ trả đũa lại người bạn kia. Những va chạm kiểu này cứ lặp lại thì các bạn ĐTL sẽ dần cảm nhận cậu bé là có thói quen hành xử thiếu hợp lý. Kenneth Dodge (1983) cho rằng trẻ trải qua năm bước trong việc xử lý thông tin về thế giới xã hội: giải mã những tín hiệu xã hội, diễn giải, tìm kiếm cách phản hồi, lựa chọn một cách phản hồi tối ưu, và hành động. Ông khám phá rằng những trẻ trai hung hăng hay cảm nhận hành vi của người khác là gây hấn trong khi rất mơ hồ về sự cố ý của bạn ĐTL. Và khi tìm manh mối để quyết định sự cố ý của bạn ĐTL, các cậu bé ấy thường hoạt động nhanh, hấp tấp, ít hiệu quả, và ít đối chiếu hơn trẻ không hung hăng. Điều này được tin là một trong những nhân tố nhận thức xã hội liên quan đến sự xung đột giữa trẻ và trẻ VTN.

	QUY LUẬT ĐIỀU CHỈNH CẢM XÚC TRONG MỐI QUAN HỆ BẠN ĐỒNG TRANG LỨA

	Khả năng điều chỉnh cảm xúc đóng một vai trò rất quan trọng trong quan hệ bạn ĐTL thành công. Cá nhân đầy tâm trạng, có cảm xúc tiêu cực hay bị bạn ĐTL từ chối hơn, trong khi cá nhân có cảm xúc tích cực thường nổi tiếng hơn. Trẻ VTN có kỹ năng tự điều chỉnh hữu hiệu có thể điều chỉnh sự biểu lộ cảm xúc trong những tình huống gợi phát cảm xúc mạnh, trong khi bạn ĐTL kìm không được bèn nói buột ra điều gì đó tiêu cực. Trẻ bị từ chối hay đưa ra những cử chỉ tiêu cực trong tình huống kích động hơn trẻ nổi tiếng.

	CÁC CHIẾN LƯỢC KẾT HỢP ĐỂ NÂNG CAO KỸ NĂNG XÃ HỘI

	Chiến lược kết hợp, ám chỉ tới việc huấn luyện, liên quan đến việc kết hợp sử dụng những kỹ thuật hơn là dùng một biện pháp đơn lẻ nhằm nâng cao kỹ năng xã hội của trẻ VTN. Một chiến lược kết hợp bao gồm sự hướng dẫn, tuyên truyền hay đưa ra những mẫu kỹ năng xã hội thích hợp; thảo luận, tranh luận cũng như tăng cường thực hành chúng trong các tình huống xã hội thực. Trong một nghiên cứu, các học sinh có ít bạn bè được chọn ra và được huấn luyện theo cách nhằm có niềm vui với bạn ĐTL. Những học sinh “không nổi tiếng” này được khuyến khích tham gia nhiệt tình, thể hiện sự quan tâm đến người khác, hợp tác và duy trì sự giao tiếp. Một nhóm học sinh ĐTL khác (cũng có ít bạn bè) cũng được hướng vào các kinh nghiệm quan hệ ĐTL nhưng không được huấn luyện đặc biệt để nâng cao chiến lược quan hệ bạn ĐTL. Kết quả cho thấy có sự huấn luyện thì hiệu quả hơn – thành viên của nhóm được huấn luyện thể hiện nhiều khả năng xã hội hơn so với nhóm không được huấn luyện.

	Nhiều nỗ lực dạy kỹ năng xã hội cũng sử dụng những chiến lược kết hợp. Theo một nghiên cứu, trẻ VTN tuổi học cấp II được chỉ dẫn cách nâng cao tính tự chủ, đối phó với stress và giải quyết các vấn đề xã hội. Giáo viên đưa ra một tình huống rắc rối rồi làm mẫu cho học sinh thực hiện theo sáu bước sau: 

	– Dừng lại, bình tĩnh suy nghĩ trước khi hành động.

	– Xem xét kỹ vấn đề và cảm nhận xem mình cảm thấy ra sao.

	– Đặt ra một mục đích tích cực.

	– Nghĩ đến nhiều giải pháp.

	– Lên kế hoạch và dự kiến trước những kết quả.

	– Bắt tay vào thực hiện kế hoạch tốt nhất.

	240 trẻ VTN tham gia chương trình này đã nâng cao được khả năng tìm các giải pháp hợp tác cho vấn đề. Giáo viên ghi nhận rằng sau khi theo chương trình này học sinh đã cải thiện được các quan hệ xã hội trong lớp học. Một nghiên cứu khác, các trẻ trai và trẻ gái thuộc những vùng có thu nhập thấp ở New Jersey được bướng dẫn cách đưa ra các quyết định xã hội, tự chủ và hiểu biết về đội nhóm. So sánh với những em không được huấn luyện thì những em tham gia chương trình nhạy cảm hơn với cảm xúc của người khác, quan tâm hơn đến hậu quả từ hành động của mình, có thể phân tích tình huống rắc rối và hành động hợp lý hơn.

	Chương trình huấn luyện kỹ năng xã hội nói chung thành công đối với trẻ khoảng 10 tuổi trở xuống hơn là với trẻ VTN. Danh tiếng bạn ĐTL trở nên phổ biến hơn dưới danh nghĩa là đội nhóm; và nhóm bạn ĐTL trở nên nổi bật, rõ rệt hơn trong thời VTN. Thậm chí khi trẻ VTN phát triển những kỹ năng mới và có cách quan hệ đúng đắn, thì bạn ĐTL của họ vẫn không thay đổi cách đánh giá về họ. Trong những trường hợp như vậy thì sự can thiệp để thay đổi là rất cần thiết. Một chiến lược can thiệp thích hợp là huấn luyện nhóm hợp tác. Trẻ và trẻ VTN sẽ hướng đến mục đích chung hứa hẹn sự thay đổi danh tiếng. Hầu hết các chương trình như vậy được thực hiện trong bối cảnh lớp học, tuy nhiên vẫn có thể áp dụng trong những bối cảnh khác như tham gia trò chơi vận động hay chơi các môn thể thao cần sự hợp tác hầu làm tăng khả năng chia sẻ và cảm giác hạnh phúc. Một số trò Nintendo và trò chơi điện tử cũng đòi hỏi sự phối hợp từ người chơi.

	VẤN ĐỀ ĐE DỌA, BẮT NẠT

	Rất nhiều học sinh là nạn nhân của hành động dọa nạt. Theo một khảo sát gần đây về vấn đề dọa nạt tại các trường cấp II ở Nam Calorina, cứ 4 học sinh thì có 1 em cho biết mình bị bắt nạt vài lần trong khoảng thời gian ba tháng; 1 trên 10 em bị bắt nạt thường xuyên (ít nhất 1 lần/tuần).

	Nạn nhân bị bắt nạt thường có những đặc điểm nhất định: họ thường có cha mẹ luôn đòi hỏi, bắt người khác phải chịu đựng mình và không thông cảm với con cái. Những mối quan hệ gần gũi giữa cha mẹ và con cái cũng liên quan đến mức độ là nạn nhân cao hay thấp trong đám bạn ĐTL ở trẻ trai. Mối quan hệ gần gũi và thái quá về mặt cảm xúc giữa cha mẹ và con trai có thể làm giảm sự phát triển tính quyết đoán và độc lập; có thể phát triển tính hoài nghi, tự ty và lo lắng, điều bị cho là yếu đuối khi thể hiện ở trong nhóm bạn trai. Nghiên cứu của Olweus (1980), đối với cả kẻ bắt nạt lẫn nạn nhân, kinh nghiệm với cha mẹ có can hệ với mối quan hệ bạn ĐTL. Cha mẹ của kẻ bắt nạt thường hắt hủi, độc đoán, hoặc mặc kệ, cho phép thái độ hung hăng của con trai; trong khi cha mẹ của nạn nhân thường hay lo lắng và tự vệ quá mức. Theo một nghiên cứu khác, trẻ lớp 3 và lớp 6 gặp vấn đề nội tâm (hay lo lắng và co cụm), có thể trạng yếu, bị bạn ĐTL từ chối thường trở thành nạn nhân nhiều lần. Tuy nhiên, những trẻ đó sẽ ít bị bắt nạt hơn khi có bạn bè thân thiết che chở.

	Nạn nhân bị bắt nạt có thể phải chịu đựng những ảnh hưởng ngắn hạn lẫn dài hạn. Ngắn hạn, họ có thể chán nản, mất hứng thú học tập, hoặc thậm chí tránh đến trường. Ảnh hưởng của sự bắt nạt có thể kéo dài đến lúc lớn. Một cuộc nghiên cứu gần đây về những nạn nhân nam bị bắt nạt suốt thời thơ ấu cho thấy, ở độ tuổi 20, họ chán nản hơn, có lòng tự trọng thấp hơn những người không bị bắt nạt. Việc bắt nạt có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng ở cả người bắt nạt lẫn nạn nhân. Khoảng 60% trẻ trai là kẻ bắt nạt hồi học phổ thông khi ở độ tuổi 20 có ít nhất một lần phạm tội (khoảng 1/3 số đó có ba lần phạm tội hay hơn) – một tỉ lệ cao hơn nhiều so với trẻ không có hành vi dọa nạt người khác. Giáo viên có thể sử dụng vài chiến lược sau đây nhằm giảm vấn nạn bắt nạt trong trường học:

	– Cho những em lớn tuổi hơn làm người giám sát vấn đề bắt nạt và can thiệp mỗi khi sự việc diễn ra.

	– Thiết lập nội quy và hình phạt chống lại vấn đề bắt nạt và phổ biến cho toàn trường đều biết.

	– Thành lập nhóm bạn hữu cho những em thường bị bắt nạt.

	– Kết hợp hành động với trường học và các tổ chức cộng đồng liên quan đến trẻ VTN trong những chương trình chống nạn bắt nạt.

	Thế giới bạn ĐTL là một trong những kiến thức luôn thay đổi – từng ngày từng giờ trẻ VTN có quan hệ với những người hoàn toàn chưa quen biết và những người họ biết rõ. Đến đây bạn ĐTL chuyển biến thành dạng khác: tình bạn.

	TÌNH BẠN

	Tầm quan trọng của tình bạn trong sự phát triển của trẻ VTN được minh họa qua lời mô tả của một bé gái 13 tuổi: “Cô bạn thân của em rất đáng yêu. Bạn ấy rất thành thật và em tuyệt đối tin tưởng bạn ấy. Em có thể thổ lộ với bạn ấy những bí mật tận đáy lòng và em biết rằng không ai khác sẽ biết điều đó. Em cũng có nhiều bạn khác, nhưng bạn ấy là bạn tốt nhất của em. Tụi em quan tâm đến cảm xúc của nhau và không muốn làm tổn thương nhau. Tụi em giúp nhau giải quyết vấn đề. Tụi em đặt những biệt danh vui nhộn cho người khác và cười khúc khích với nhau. Tụi em cùng liệt kê những chàng trai hấp dẫn nhất, xấu xí nhất, và ngớ ngẩn nhất… Một số điều tụi em chỉ chia sẻ với nhau mà không chia sẻ với người khác”.

	TẦM QUAN TRỌNG CỦA TÌNH BẠN

	Theo Gottman (1987), tình bạn của trẻ VTN đảm nhiệm sáu chức năng sau đây:

	1. Đồng hành – đem lại cho trẻ VTN một đối tác quen thân, luôn sẵn sàng dành thời gian ở bên họ và cùng họ tham gia các hoạt động.

	2. Kích thích – đem lại những thông tin thú vị, sự hào hứng là sự vui thú.

	3. Nâng đỡ thể xác – đem lại thời gian, nguồn an ủi và sự giúp đỡ.

	4. Nâng đỡ bản ngã – đáp ứng lòng mong đợi được ủng hộ, đem lại sự động viên và tín hiệu phản hồi giúp trẻ VTN duy trì ấn tượng rằng bản thân mình là người có khả năng, hấp dẫn và có giá trị

	5. So sánh về mặt xã hội – cung cấp thông tin cho trẻ VTN biết mình đang đứng ở đâu so với người khác; và liệu mình có đang hành xử tốt hay không.

	6. Tình thân/ sức ảnh hưởng – đem lại cho trẻ VTN mối quan hệ ấm áp, gần gũi và đáng tin cậy với cá nhân khác, mối quan hệ cần đến sự cởi mở của bản thân.

	Ý KIẾN CỦA SULLIVAN

	Harry Stack Sullivan (1953) là nhà lý luận có ảnh hưởng nhất khi bàn luận đến tình bạn đối với trẻ VTN. Theo ông, trong thời đầu VTN tình bạn thân thiết có tầm quan trọng về tâm lý rất lớn. Trái ngược hẳn với các nhà phân tích tâm lý hay nhấn mạnh đến mối quan hệ cha mẹ–con cái, Sullivan tranh luận rằng bạn ĐTL cũng đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc định hình sự sung mãn thể xác–tinh thần và sự phát triển của trẻ. Về phương diện sung mãn, ông cho rằng tất cả mọi người đều có một số nhu cầu xã hội nền tảng bao gồm nhu cầu về sự yêu thương (gắn kết an toàn), sự hợp tác vui vẻ, sự chấp nhận về mặt xã hội, tình thân và những mối quan hệ giới tính. Các nhu cầu đó có được thỏa mãn hay không, chúng đều xác định tình trạng sung mãn về cảm xúc của chúng ta. Ví dụ, nếu nhu cầu hợp tác vui vẻ không được đáp ứng thì ta sẽ buồn chán, thất vọng; nếu nhu cầu xã hội chấp nhận không được thỏa mãn thì ta sẽ phải chịu đựng cảm giác tự ty về giá trị bản thân. Về phương diện phát triển, bạn bè càng phụ thuộc vào việc thỏa mãn những nhu cầu này trong thời VTN, vì vậy những kinh nghiệm thăng–trầm với bạn bè càng định hình trạng thái sung mãn của trẻ VTN. Cụ thể, Sullivan tin rằng nhu cầu tình thân rất mãnh liệt trong thời đầu VTN, thúc giục thiếu niên tìm kết bạn thân. Ông cho rằng nếu tìm bạn thân thất bại trẻ sẽ có cảm giác đau khổ, cô đơn và kèm theo sự giảm sút giá trị bản thân.

	Nhiều nghiên cứu ủng hộ ý kiến của Sullivan. Ví dụ, trẻ VTN thân mật hơn và cởi mở hơn trẻ nhỏ trong việc tiết lộ thông tin riêng tư. Trẻ VTN thừa nhận mình phụ thuộc vào bạn ĐTL nhiều hơn vào cha mẹ để thỏa mãn các nhu cầu đồng hành, khẳng định giá trị và thân mật. Một phỏng vấn trẻ từ 13–16 tuổi hằng ngày trong 5 ngày để biết họ dành bao nhiêu thời gian cho mối quan hệ có ý nghĩa với bạn bè và với cha mẹ. Kết quả, trung bình mỗi ngày trẻ dành 103 phút cho bạn ĐTL so với 28 phút dành cho cha mẹ. Hơn nữa, mức thân tình của tình bạn liên quan chặt chẽ tới tình trạng sung mãn trong thời VTN hơn thời đồng ấu. Trẻ VTN có tình bạn hời hợt hoặc không có bạn thân nào thường bộc lộ cảm xúc cô độc và u uẩn hơn, cảm thấy lòng tự trọng thấp hơn trẻ có tình bạn thân thiết. Theo một nghiên cứu khác, tình bạn thời đầu VTN có thể dự đoán về giá trị bản thân trong thời đầu trưởng thành.

	Sự gần gũi và tầm quan trọng ngày càng tăng của tình bạn kích thích trẻ VTN quán triệt những kỹ năng xã hội phức tạp hơn. Nhìn từ quan điểm của những nhà cấu trúc phát triển được mô tả ở chương 5, tình bạn tuổi VTN thể hiện khuôn mẫu liên hệ với người khác mới - được mô tả là khuôn mẫu thân tình cân xứng. Trong thời đồng ấu, bạn thân có nghĩa là bạn cùng chơi ăn ý – trẻ biết phối hợp chơi đùa và có kỹ năng tham gia trò chơi ngang nhau trên sân chơi. Ngược lại, tình bạn tuổi VTN tiến triển ở mức cao hơn, đòi hỏi phải biết cách bày tỏ mình thích hợp, có thể nâng đỡ cảm xúc cho bạn thân, có khả năng dàn xếp xung đột hay bất đồng ý kiến theo cách không làm tổn thương tình bạn. Những khả năng này đòi hỏi nhiều kỹ năng phức tạp hơn về phối cảnh, thấu cảm và giải quyết các vấn đề xã hội.

	Ngoài vai trò trau dồi những khả năng thích nghi, hòa nhập xã hội, tình bạn còn là nguồn an ủi quan trọng. Sullivan đặc biệt nhấn mạnh cách trẻ VTN động viên, vun đắp cảm giác về giá trị bản thân cho nhau. Khi những người bạn thân bày tỏ sự thiếu tự tin và nỗi tự ty cho nhau nghe, họ nhận thấy mình không việc gì phải xấu hổ hay “khác thường”. Bạn bè cũng là đối tượng tâm tình quan trọng giúp trẻ VTN vượt qua tình cảnh khó khăn (những va vấp với cha mẹ hoặc tan vỡ mối quan hệ lãng mạn) bằng cách ủng hộ về cảm xúc và đưa ra lời khuyên. Tình bạn cũng có thể bảo vệ trẻ “có nguy cơ cao” khỏi bị bạn cùng tuổi bắt nạt. Và bạn bè cũng có thể trở thành đối tác tích cực trong việc hình thành chân giá trị bản thân. Trong biết bao nhiêu giờ cùng nhau chuyện trò, bạn bè đóng vai trò như khung nền vững chãi cho trẻ VTN khám phá các vấn đề từ dự định tương lai đến nhận định xã hội và các vấn đề đạo đức.

	Willard Hartup (1996) nghiên cứu mối quan hệ bạn ĐTL suốt bốn thập kỷ và kết luận: trẻ và trẻ VTN thường xem bạn bè như chỗ dựa về xã hội và nhận thức. Ông cho rằng trẻ có bạn thân nhẹ nhàng trải qua các giai đoạn chuyển tiếp – như chuyển từ cấp tiểu học lên cấp II – hơn trẻ không có bạn. Chất lượng tình bạn cũng rất đáng quan tâm. Tình bạn nâng đỡ giữa các cá nhân có kỹ năng xã hội thường phát triển thuận lợi, trong khi tình bạn gây áp lực và mâu thuẫn thì không. Tình bạn và tầm quan trọng của nó đối với sự phát triển biến đổi khác nhau giữa các trẻ VTN. Những đặc điểm của trẻ VTN, như tính tình (dễ tính hay khó tính), có thể ảnh hưởng đến bản chất của tình bạn.

	SỰ THÂN TÌNH VÀ SỰ TƯƠNG ĐỒNG

	Trong quan hệ tình bạn, sự thân tình được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau. Nhìn chung nó được định nghĩa rất rộng là tất cả mọi thứ giúp mối quan hệ trở nên gần gũi hoặc mãnh liệt hơn. Tuy nhiên trong hầu hết các cuộc nghiên cứu gần đây, sự thân tình trong anh bạn được định nghĩa bó hẹp là sự cởi mở hoặc chia sẻ những ý nghĩ riêng tư. Số lượng kiến thức riêng tư về cá nhân người bạn cũng được xem như chỉ số thân tình. Những phát hiện đáng lưu ý trong hai thập kỷ gần đây về tình bạn tuổi VTN cho thấy sự thân tình là một khía cạnh quan trọng của tình bạn. Khi được hỏi họ muốn gì ở một người bạn hoặc làm thế nào để xác định người bạn thân, trẻ thời đầu VTN thường trả lời: người bạn thân sẽ chia sẻ những vấn đề với họ, hiểu họ và lắng nghe khi họ bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc. Trong khi trẻ nhỏ khi nói về tình bạn rất hiếm đề cập đến sự thân mật, cởi mở và hiểu nhau. Trẻ từ 13–16 tuổi đề cao sự thân tình trong tình bạn hơn trẻ từ 10–13 tuổi.

	Tình bạn giữa nữ VTN có thân mật hơn tình bạn giữa nam VTN? Khi được yêu cầu mô tả về bạn thân của mình, nữ VTN hay nhắc đến các cuộc nói chuyện thân mật và sự trung thực hơn nam. Họ mô tả bạn thân kiểu như “nhạy cảm giống tôi” hoặc “đáng tin cậy giống tôi”. Thành kiến nằm đằng sau sự khác biệt giới tính này là nữ hướng tới những mối quan hệ giữa hai cá nhân với nhau hơn. Nam VTN không khuyến khích việc bày tỏ vấn đề khúc mắc của mình như một phần bản chất nam tính, tranh đua của đàn ông. Họ dễ bị tổn thương khi bị gọi là “kẻ yếu đuối” nếu không thể tự giải quyết vấn đề và sự thiếu tự tin của mình. Tuy nhiên, sự khác biệt về giới tính đó không đúng với trẻ VTN Mỹ gốc Phi.

	Theo một nghiên cứu mạng lưới trẻ VTN ĐTL, nữ sinh dễ hòa nhập vào mạng lưới xã hội ở trường học hơn nam sinh. Nữ sinh cũng dễ kết bạn thân, lập nhóm bạn và gia nhập đội nhóm hơn nam. Trẻ VTN đặc biệt đề cao lòng trung thành và sự trung thực trong tình bạn hơn trẻ nhỏ. Nói về bạn thân của mình trẻ VTN thường đề cập đến sự sẵn sàng ủng hộ họ trước những người khác. Những lời bình luận tiêu biểu là: “Bob sẽ bênh vực tôi trong cuộc ẩu đả”, “Sally không nói xấu sau lưng tôi” hay “Jennifer sẽ không bỏ rơi tôi vì ai khác”. Theo sự mô tả này thì trẻ VTN nhấn mạnh sự ràng buộc của một người bạn trong một nhóm bạn ĐTL lớn hơn.

	Theo nghiên cứu mạng lưới trẻ VTN ĐTL từ lớp 6 đến lớp 12, trẻ VTN cẩn thận chọn lựa nhân danh bạn bè hơn. Ở lớp 12, họ ít chọn bạn thân và cũng ít được chọn là bạn thân hơn. Sự thận trọng lựa chọn này có lẽ là do kỹ năng nhận thức xã hội của họ đã tăng, cho phép họ xác định chính xác hơn ai thích mình (và mình thích ai). Một đặc điểm có ảnh hưởng lớn khác của tình bạn là: suốt thời đồng ấu và thời VTN, bạn bè nói chung là tương đồng – về tuổi tác, giới tính, sắc tộc và nhiều yếu tố khác. Bạn bè thường có cùng thái độ về trường học, cùng nguyện vọng về học vấn, có khuynh hướng đạt được thành tựu ngang nhau. Bạn bè cũng thích cùng loại nhạc, có cùng gu về mặt quần áo, và thích các hoạt động giải trí giống nhau. Nếu bạn bè có thái độ khác nhau về trường học, thì một người trong số họ có thể thích chơi bóng rổ hoặc đi mua sắm hơn là làm bài tập về nhà. Khi người này khăng khăng đòi làm cho xong bài tập về nhà còn người kia muốn chơi bóng rổ, thì mâu thuẫn đó có thể làm giảm tình bạn và hai bên có thể xa dần nhau.

	TÌNH BẠN PHA TRỘN NHIỀU LỨA TUỔI

	Mặc dù hầu hết trẻ VTN phát triển tình bạn với những cá nhân gần tuổi mình, vẫn có trẻ kết bạn thân với người nhỏ hoặc lớn tuổi hơn mình. Người ta, đặc biệt là cha mẹ, thường rất lo sợ rằng trẻ VTN có bạn lớn tuổi hơn có thể bị lôi kéo vào các hoạt động phạm pháp hoặc có quan hệ tình dục sớm. Các nhà nghiên cứu công nhận trẻ VTN có quan hệ với người lớn tuổi hơn thường dính líu vào các hành vi đó hơn; nhưng họ không xác định được đó là do trẻ VTN lớn hơn dẫn dắt trẻ nhỏ tuổi hơn đến các hành vi sai lạc, hay do trẻ VTN nhỏ tuổi hơn đã tự ngả về những hành vi sai lạc trước khi phát triển tình bạn với người lớn hơn. Theo một nghiên cứu dài hạn những trẻ gái lớp 8 năm 1988, trẻ gái trưởng thành sớm thường phát triển tình bạn với các cô gái lớn tuổi hơn nhưng lại tương đương về sinh lý. Do sự liên kết này mà những trẻ gái trưởng thành sớm dễ sa vào các hành vi sai lệch như trốn học, uống rượu, trộm cắp hơn các trẻ đồng lứa. Mặt khác, trẻ gái trưởng thành sớm dễ dàng có con và ít chú ý đến nghề nghiệp và học vấn hơn trẻ trưởng thành chậm. Như vậy xem ra cha mẹ có lý do chính đáng để lưu tâm khi con mình thân thiết với người lớn tuổi hơn.

	NHỮNG NHÓM BẠN TUỔI VỊ THÀNH NIÊN

	Trong thời VTN của mình, hẳn bạn đã từng là thành viên của một nhóm chính thức (đội bóng rổ, đội ngành nghề, đội Hướng đạo sinh, hội sinh viên…) hoặc không chính thức (nhóm bạn cùng tuổi, nhóm bạn cùng học tập…) nào đó. Nghiên cứu về nhóm trẻ VTN thường tập trung vào chức năng của nhóm, cách thức hình thành nhóm, sự biến đổi về văn hóa, đội nhóm và các tổ chức thanh thiếu niên.

	CHỨC NĂNG VÀ CƠ CẤU HÌNH THÀNH VÀ TỔ CHỨC NHÓM

	Tại sao một trẻ VTN tham gia một nhóm học tập, đoàn đội? Nhóm nhà thờ? Một đội thể thao? Một đội nhóm xã hội? Nhóm mà trẻ VTN tham gia (ở gia đình, trường học, câu lạc bộ, đội nhóm) thỏa mãn những nhu cầu cá nhân họ, tưởng thưởng họ, cung cấp thông tin, nâng cao lòng tự trọng, và tạo cho họ chân giá trị. Trẻ VTN gia nhập nhóm có thể là vì nghĩ rằng nhóm đó thú vị, hào hứng và thỏa mãn nhu cầu hội nhập và đồng hành của họ; họ có thể gia nhập là vì sẽ có cơ hội nhận phần thưởng – cả về vật chất lẫn tinh thần. Ví dụ, trẻ VTN có thể gặt hái được uy tín và thanh danh do là thành viên trong hội đồng sinh viên của trường. Nhóm cũng là nguồn cung cấp thông tin quan trọng. Nằm trong một nhóm học tập, trẻ VTN biết được các chiến lược học tập hiệu quả và những thông tin giá trị về cách làm kiểm tra.

	Bất cứ nhóm nào nói chung cũng có hai đặc điểm: tiêu chuẩn và vai trò.

	Tiêu chuẩn là những luật lệ áp dụng cho tất cả thành viên của nhóm. Ví dụ, một hội danh dự nọ đòi hỏi các thành viên phải có điểm trung bình là 3,5. Một trường kia có thể yêu cầu nam sinh không để tóc dài quá cổ áo sơ mi. Một đội bóng đá yêu cầu các cầu thủ phải tập tạ trong khoảng thời gian giữa hai mùa bóng.

	Vai trò là những vị trí cụ thể trong nhóm, được điều hành bởi các luật lệ và nỗi mong chờ. Vai trò xác định trẻ VTN phải cư xử thế nào trong vị trí của mình. Trong gia đình, cha mẹ, anh chị em ruột ông bà đều có những vai trò nhất định, khác nhau. Trong đội bóng đá, mỗi cầu thủ chốt giữ mỗi vai trò khác nhau: tiền vệ giữa, tiền vệ trung tâm, tiền đạo, hậu vệ, thủ môn.

	Trong một nghiên cứu kinh điển về về cách thức hình thành nhóm của trẻ VTN, nhà tâm lý xã hội học Muzafer Sherif (1961) đưa một nhóm trẻ trai 11 tuổi đến một trại hè mang tên “Hang động Robbers” ở Oklahoma. Các cậu bé được chia làm hai nhóm – nhóm “Rắn chuông” và nhóm “Đại bàng” (trên áo sơ mi mang phù hiệu hình con rắn chuông hoặc đại bàng). Sự hình thành, cơ cấu tổ chức nhóm được cổ súy qua hình thức tổ chức thi đua giữa hai nhóm. Trong tuần đầu tiên, nhóm này gần như không biết đến sự tồn tại của nhóm kia. Gần cuối tuần đầu, hai nhóm mới biết sự có mặt của nhau. Phải mất một ít thời gian cho những lời đàm thoại “chúng ta–bọn họ” ban đầu: “Bọn họ không nên ở trên sân bóng của chúng ta”, Mấy ông có thấy cách một đứa trong chúng nó rình rập quanh đây?”. Khi tổ chức các trận thi đấu bóng chày, bóng đá, gồng tay và kéo co giữa hai nhóm, Sherif cải trang thành người lao công để có thể kín đáo theo dõi nhóm Rắn chuông và nhóm Đại bàng. Những anh chị phụ trách điều khiển, giám sát và làm trọng tài cho các sự kiện giữa hai đội. Khi đội này nhận thấy đội kia chơi xấu thì kết quả là bất ngờ nổ ra các cuộc xô xát, ẩu đả, đốt cờ của nhau. Quan sát thấy những hành động miệt thị, làm giảm thanh thế của nhau khi đội Rắn chuông hếch mũi lên trời, khoái chí thưởng thức cảm giác vượt trội hơn đội Đại bàng. Đội Rắn chuông tự mô tả mình là những chàng trai dũng cảm, kiên cường và thân thiện, trong khi gọi các thành viên đội Đại bàng là bọn hèn nhát, ăn gian. Ngược lại đội Đại bàng gán cho đội Rắn chuông là lũ mau nước mắt.

	Sau khi lập nhóm và tranh tài giữa với nhau thì nhóm Rắn chuông và nhóm Đại bàng đã biến thành hai “đội quân” đối lập. Sherif tìm cách làm giảm sự đối ngịch giữa hai nhóm bằng cách tổ chức những buổi tiếp xúc không cạnh tranh nhưng không hiệu quả. Hai nhóm chỉ có thể đạt được mối quan hệ tích cực khi cả hai buộc phải phối hợp để giải quyết một vấn đề khó khăn. Ba mục tiêu phi thường đòi hỏi sự nỗ lực giữa hai nhóm là: (1) cùng làm việc để tìm nguồn nước duy nhất cho trại, (2) đóng góp tiền để mướn một cuốn phim, (3) phối hợp để kéo chiếc xe tải của trại ra khỏi cái rãnh. Tất cả những tình huống này đều do Sherif tạo ra.

	Ngoài việc đưa các cậu bé đến trại để khám phá bản chất của việc hình thành nhóm, Sherif và các đồng sự còn la cà tới mọi ngóc ngách các đường phố để tìm hiểu các nhóm trẻ VTN. Trong một nỗ lực như vậy, những người quan sát thâm nhập vào những nơi sinh viên tụ tập. Họ làm quen với một số cậu bé và trở thành bạn của họ bằng cách như mua quả bóng rổ mới khi quả bóng cũ đã thủng. Sau khi được các trẻ VTN đó chấp nhận, họ bắt đầu thu thập thông tin về cách đối thoại và hoạt động của trẻ VTN. Chiến lược được thực hiện trong vài giờ và sau đó họ ghi lại những gì đã chứng kiến.

	Các nam VTN thường làm gì khi họ tự tập trung lại thành nhóm? Sherif thấy rằng, mỗi nhóm mà họ nghiên cứu đều tốn nhiều thời gian để tụ tập lại đi loanh quanh”, tán chuyện và bông đùa. Nhiều nhóm bỏ nhiều thời gian tập hợp lại, thảo luận, cùng tham gia các hoạt động thể thao và trò chơi. Ngoại lệ duy nhất là những nhóm ở tầng lớp thấp hơn trong vùng lân cận. Xe hơi là vấn đề chiếm hết suy nghĩ của nhiều nhóm. Cho dù có sở hữu xe hơi hay không, các cậu bé vẫn cứ thảo luận, so sánh và ca tụng xe hơi. Dù không có xe họ vẫn biết mình thích loại xe nào. Họ cùng đồng ý rằng có xe hơi là để chở bạn gái đi chơi. Trẻ VTN có xe thì suốt ngày o bế chiếc xe bên những người bạn của mình. Phần lớn thời gian họ chỉ lái xe vòng quanh để ngắm phố phường và để mọi người trên phố ngắm mình.

	Nội dung các cuộc đàm thoại của những chàng trai thường xoay quanh các cô gái. Theo đó, họ mở rộng ra các hoạt động liên quan đến tình dục. Họ lập kế hoạch, hồi tưởng và so sánh các cô gái. Đặc biệt đối với những nhóm trẻ VTN có điều kiện kinh tế cao hoặc trung bình, tìm kiếm cơ hội đi với một cô gái và bảo đảm mình có cuộc hẹn hò vào cuối tuần là hoạt động quan trọng của nhóm. Mỗi nhóm dành hầu hết thời gian để ôn lại các sự kiện đã qua và lập kế hoạch cho các trò chơi, buổi tiệc… sắp tới. Vì vậy, cho dù sự thật là các chàng trai rất hay “đi loanh quanh”, nhưng họ vẫn thường nghiêm túc thảo luận cách đối phó hoặc đương đầu với nhiều sự kiện khác nhau. Người lớn được nhắc tới trong các cuộc đàm thoại của trẻ VTN như một nguồn cung cấp cho họ những phương tiện cần thiết (như xe hơi, tiền bạc, dụng cụ thể thao…); là nhân vật có quyền cho phép hay không cho phép; là những trở ngại cần phải vượt qua; và đôi khi là sự ràng buộc. Mặc dù hoạt động của mỗi nhóm nam mỗi khác nhau, nhưng bản chất chung của các hoạt động nhóm lại giống nhau rõ rệt. Tất cả các nhóm đều bận tâm đến sự hài lòng của nhau, đến vấn đề tìm kiếm nơi gặp gỡ nhau tách xa khỏi người lớn, đến vấn đề mối quan hệ với người lớn và với người khác phái, đến những phụ tùng đi kèm nhằm trở thành một người đàn ông thực thụ (xe hơi chẳng hạn).

	Hơn nữa, trong mọi nhóm Sherif nghiên cứu, các thành viên đều không bị người lớn trừng phạt mỗi khi phạm phải hành vi sai lạc – mà phổ biến nhất là liên quan đến thức uống có cồn. Trong một nhóm có điều kiện kinh tế xã hội cao nhất, các chàng trai thường uống rượu và đôi khi có quan hệ tình dục trái phép, tổ chức những buổi tiệc bên bể bơi có cả nam lẫn nữ ở khách sạn bằng cách đăng ký giả. Các buổi tiệc đó không chỉ có uống rượu bất hợp pháp mà còn phá hoại tài sản công cộng. Các chàng trai tự trả tiền cho những tài sản bị phá hoại mà thậm chí không thông báo ba mẹ họ biết.

	NHÓM TRẺ NHỎ VÀ NHÓM TRẺ VTN

	Nhóm trẻ nhỏ khác với nhóm trẻ VTN ở vài khía cạnh quan trọng. Thành viên của nhóm trẻ nhỏ thường là ở cùng khu phố, là bạn bè ở trường học và thường không chính thức như nhóm trẻ VTN. Thời VTN, phạm vi nhóm bạn có khuynh hướng lan rộng ra – bạn bè nhóm khác hoặc không phải là láng giềng cũng hợp thành nhóm. Hãy nhớ lại những hội đồng thanh thiếu niên, đội nhóm công tác xã hội, đội bóng ở trường cấp II. Nếu bạn là thành viên của bất cứ nhóm nào trong những tổ chức đó bạn sẽ thấy rằng chúng được thành lập từ nhiều cá nhân trước đó chưa hề quen biết hay gặp nhau; rằng chúng là những tổ chức pha tạp hơn những nhóm bạn ĐTL thời đồng ấu; và rằng những quy tắc và nội quy được thiết lập chặt chẽ hơn, có chính thức bầu hoặc chỉ định đội trưởng hay thủ lĩnh.

	Một nghiên cứu nổi tiếng của Dexter (1963) chỉ ra rằng những thành viên khác phái trong nhóm sẽ tăng lên trong nhóm trẻ VTN. Ở thời cuối đồng ấu trẻ trai và trẻ gái vẫn chơi theo nhóm nhỏ cùng giới tính. Đến thời đầu VTN các nhóm nhỏ cùng giới tính bắt đầu hòa trộn vào với nhau. Dần dần, các thủ lĩnh và các thành viên có vị thế cao đứng ra thành lập các nhóm lớn hơn dựa vào những mối quan hệ khác phái. Cuối cùng nhóm hoàn toàn mới gồm cả nam lẫn nữ ra đời, thay thế cho nhóm cũ cùng phái. Các nhóm khác phái lại giao du với nhau trong những hoạt động hội đoàn rộng lớn hơn – chẳng hạn như ở dạ vũ, ở hội thao. Thời cuối VTN, hội đoàn dần tan biến khi những cặp đôi xuất hiện trong những mối quan hệ nghiêm túc hơn và có kế hoạch lâu dài hơn, gồm cả đính hôn và tiến tới hôn nhân.

	SỰ BIẾN ĐỔI THEO NỀN VĂN HÓA VÀ SẮC TỘC

	Những “trại” dân cư hay những gia đình trung lưu ở ngoại ô mà trẻ VTN lớn lên cũng ảnh hưởng đến tính chất của các nhóm bạn. Ví dụ, nhóm có điều kiện kinh tế–xã hội thấp hơn tỏ ra hung hăng hơn với trẻ có điều kiện kinh tế–xã hội thấp, nhưng lại ít hung hăng với bạn cùng lớp hay với nhóm có điều kiện kinh tế–xã hội trung bình. Ở nhiều trường học, nhóm bạn ĐTL chia rẽ theo điều kiện kinh tế–xã hội và sắc tộc rất dữ dội – đòi hỏi thủ lĩnh trong những tổ chức chính thức phải là người thuộc sắc tộc nhất định. Đội thể thao là một ví dụ điển hình về trẻ VTN Mỹ gốc Phi bị đối xử dưới cơ trẻ VTN điều kiện kinh tế–xã hội trung lưu da trắng.

	Dân thiểu số, đặc biệt là dân nhập cư lệ thuộc vào nhóm bạn ĐTL nhiều hơn dân da trắng, nhất là khi cha mẹ chúng không thành công trong sự nghiệp. Dân tị nạn thì khao khát là thành viên nhóm còn mãnh liệt hơn nữa. Trong một số nền văn hóa, trẻ nhỏ được hướng vào các nhóm ĐTL một thời gian dài. Chẳng hạn, nền văn hóa Murian của người da đỏ, trẻ trai lẫn trẻ gái sống trong những giáo xứ từ lúc 6 tuổi đến khi lập gia đình. Đó là những thánh địa tôn giáo, nơi mọi thành viên đều cống hiến cho công việc và tinh thần hòa hợp. Trẻ nhỏ làm việc cho cha mẹ và cha mẹ thu xếp chuyện hôn nhân cho chúng, để rồi sau lễ cưới chúng sẽ phải rời khỏi giáo xứ.

	ĐỘI NHÓM

	Hầu hết nhóm bạn ĐTL trong thời VTN được xếp vào một trong ba loại sau: tình bạn giữa các cá nhân, hội đoàn và đội nhóm. Hội đoàn là đơn vị được xác lập lỏng lẻo nhất và ít mang tính cá nhân nhất trong xã hội bạn ĐTL VTN. Các thành viên của nó gặp nhau thường do có cùng sở thích về một hoạt động nào đó. Ví dụ, họ lập hội từ những buổi tiệc tùng hay từ những dạ vũ toàn trường. Đội nhóm nhỏ hơn về quy mô nhưng các thành viên thân tình hơn và gắn bó hơn hội đoàn (tuy lớn hơn về tổ chức nhưng lại ít thân tình hơn). Ngược lại với hội đoàn, thành viên của nhóm bạn thân và đội nhóm tụ lại là do họ có sự hấp dẫn lẫn nhau.

	Sự trung thành với đội nhóm, câu lạc bộ, tổ chức và đội thể thao có sức mạnh bao trùm lên cuộc sống của trẻ VTN. Chân giá trị của nhóm thường quan trọng hơn chân giá trị cá nhân. Lãnh đạo nhóm đặt thành viên vào vị trí xung đột đạo đức đáng kể bằng những chất vấn kiểu: “Điều gì quan trọng hơn, mật mã của chúng ta hay cha mẹ bạn?”; “Bạn đang đi tìm chính mình hay đi tìm thành viên nhóm?”. Những danh hiệu như anh cả hay chị hai đôi khi trở nên quen thuộc và xuất hiện thường xuyên trong các cuộc đàm thoại nội bộ nhóm với nhau. Những nhãn hiệu đó tượng trưng cho sự giao kèo chặt chẽ giữa các thành viên và tạo nên vị thế cao cho mối quan hệ nhóm. Nghiên cứu của James Coleman (1961) về đội nhóm và hội đoàn VTN được trích dẫn khá nhiều. Học sinh thuộc 10 trường trung học được hỏi về chân giá trị của hội đoàn trong trường họ. Họ cũng được yêu cầu nêu tên những học sinh nổi tiếng và nổi bật nhất trong đội thể thao cũng như trong những hoạt động khác ở trường. Kết quả, nam sinh là những người nổi bật trong đội thể thao và nữ sinh là những người được nổi tiếng. Số học sinh thông minh, học giỏi ít được nhắc tới hơn.

	Hãy nhớ lại những năm tháng trung học của bạn – bạn đã tham gia hội đoàn hay đội nhóm nào? Tất nhiên, tên của các đội nhóm luôn thay đổi, nhưng ở các trường trung học Mỹ thường có từ 3 - 6 hội đoàn hay đội nhóm. Đội nhóm được cho là đóng vai trò bản lề trong việc duy trì lòng tự trọng và phát triển cảm giác về chân giá trị của trẻ VTN. Nhiều nhà nghiên cứu khẳng định đội nhóm gắn liền với lòng tự trọng của trẻ VTN. Rõ ràng, trẻ từ 13–17 tuổi xem việc là thành viên đội nhóm là quan trọng nhất; và trẻ tham gia đội nhóm có lòng tự trọng cao hơn trẻ không thuộc đội nhóm nào. Nhóm bạn ĐTL là một “trạm trung chuyển” giữa sự lệ thuộc vào cha mẹ ở thời đồng ấu và sự độc lập, sự thực thi và tự khẳng định mình thời trưởng thành. Việc chấp nhận và gia nhập đội nhóm là rất quan trọng cho việc duy trì khái niệm tích cực về bản thân của trẻ VTN trong suốt giai đoạn chuyển tiếp dài. Điều đó có nghĩa là: có sự khác biệt giữa các thành viên nhóm tùy theo vị trí đội nhóm họ tham gia trong tôn ty trật tự vị thế nhóm bạn ĐTL. Lập luận này dựa trên niềm tin rằng cá nhân thường so sánh những đóng góp của mình với của người khác để đánh giá xem ý tưởng hay nét tính cách của mình hoàn hảo ra sao.

	Bradford Brown và Jane Lohr (1987) quan sát chân giá trị của 221 học sinh từ lớp 7 tới lớp 12, những người liên quan đến một trong năm đội nhóm chính ở trường hoặc không được bạn cùng lớp biết đến và không thuộc bất cứ đội nhóm nào ở trường. Các đội nhóm đó bao gồm: vận động (thiên về giỏi thể thao), nổi tiếng (được nhiều người biết đến, dẫn đầu các công tác xã hội), bình thường (chiếm số đông, không có gì nổi bật), hút chích/ ngổ ngáo (dùng ma túy hoặc phạm pháp), và vô danh (có kỹ năng xã hội thấp hoặc kém thông minh). Lòng tự trọng của nhóm vận động và nhóm nổi tiếng là cao nhất; thấp nhất là nhóm vô danh. Nhưng một nhóm trẻ VTN không thuộc đội nhóm nào có lòng tự trọng cao tương đương nhóm vận động và nhóm nổi tiếng – đó là nhóm những học sinh độc lập, không đặt nặng việc làm thành viên của một đội nhóm. Nên nhớ, những dữ kiện trên có tương quan với nhau – lòng tự trọng làm tăng sự mong muốn là thành viên đội nhóm; và thành viên đội nhóm làm tăng lòng tự trọng của cá nhân.

	Một trong những yếu tố chính phân biệt đội nhóm trong tiêu chuẩn nhóm là sự thích ứng với trường học. Theo một nghiên cứu 9 trường trung học ở bờ Tây nước Mỹ, những khác biệt về điểm học tập được thấy rõ rệt giữa những học sinh đạt thành tích cao nhất (“những bộ óc”) và những học sinh có thành tích thấp nhất (“những con nghiện”). Tiêu chuẩn của những đội nhóm cụ thể có thể đặt trẻ VTN vào những quỹ đạo khác nhau ở trường. Ví dụ, thành viên của những đội nhóm có khuynh hướng phạm pháp thường dễ bỏ học sớm. Có những đội nhóm khuyến khích thành viên dùng ma túy và quan hệ tình dục. Một nghiên cứu đã xác định năm loại đội nhóm của trẻ VTN là: vận động (thể thao), chất xám (ham thích việc học), suy sụp (dễ gặp rắc rối), nổi tiếng (thủ lĩnh, tham gia các hoạt động xã hội), chống đối (không tuân thủ các tiêu chuẩn) và bình thường (không có gì nổi bật). Nhóm suy sụp và nhóm chống đối dễ hút thuốc, uống rượu, dùng chất kích thích hơn. Nhóm chất xám ít có nguy cơ đó nhất. Nhóm vận động dễ có quan hệ tình dục nhất. Bradford Brown kết luận về đội nhóm như sau:

	Đội nhóm có ảnh hưởng không hoàn toàn tiêu cực. Đội nhóm xuất hiện trong thời VTN nhằm mang lại giới trẻ chân giá trị tạm thời mà họ có thể thích nghi trên con đường tiến tới chân giá trị hợp nhất hơn sau này trong quá trình phát triển. Theo nghiên cứu 1000 trường trung học và trường cấp II vùng Trung Tây của Brown, bạn ĐTL có ảnh hưởng mạnh nhất khi tác động đến điểm số học tập đến việc học hết trung học và đến thời gian dành cho bạn bè của học sinh. Sự lôi kéo của bạn ĐTL đến những hành vi uống rượu, dùng ma túy, quan hệ tình dục và những hành vi có hại cho sức khỏe khác là không đáng kể.

	Đội nhóm có ảnh hưởng không đồng nhất lên tất cả trẻ VTN. Đội nhóm không chỉ thay đổi ở mốt quần áo, kiểu tóc, hướng nghiệp, thị hiếu âm nhạc, hay vụ tập ở trường học mà còn ở những hoạt động mang nhiều hậu quả hơn như cố gắng ở trường hay hành vi phạm pháp. Vì vậy, đội nhóm là “bạn” hay là “thù” tùy thuộc rất nhiều vào hội đoàn cụ thể mà trẻ VTN liên quan tới. Theo Brown, trong khi 1/3 số học sinh tham gia vào các hội đoàn thì cũng nhiều học sinh tách hoàn toàn khỏi đội nhóm.

	Đội nhóm diễn ra sự thay đổi phát triển. Trong nghiên cứu của Brown, nhũng rào cản ngăn trở việc chuyển từ đội nhóm hay hội đoàn này sang đội nhóm hay hội đoàn khác xảy ra ở lớp 9 mạnh hơn ở lớp 12; và dễ xảy ra với học sinh cuối trung học hơn với sinh viên năm nhất đại học.

	NHỮNG TỔ CHỨC THANH THIẾU NIÊN

	Những tổ chức cho giới trẻ có ảnh hưởng rất quan trọng lên sự phát triển của trẻ VTN. Ở Mỹ có hơn 400 tổ chức tầm quốc gia đang hoạt động – bao gồm các tổ chức nghề nghiệp, những tổ chức trau dồi kỹ năng sống, rèn luyện nhân cách như Hướng đạo sinh, tổ chức chính trị, tổ chức dân tộc, tổ chức tôn giáo… phục vụ gần 30 triệu thanh thiếu niên. Trẻ VTN tham gia các tổ chức này dễ hòa nhập vào những hoạt động cộng đồng khi lớn lên và có lòng tự trọng cao hơn, được giáo dục tốt hơn và từ những gia đình khá giả hơn. Là thành viên của các tổ chức trên, trẻ VTN có cơ hội thực tập những kỹ năng giao tiếp, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện quan trọng cho sự thành công sau này. Chính những tổ chức này đưa ra những hoạt động sau–giờ–học mà trong đó trẻ VTN thiết lập những mối quan hệ tích cực với bạn ĐTL và với người lớn. Nghiên cứu riêng ở Minneapolis, có 350 chương trình, trung bình mỗi chương trình cho 87 trẻ VTN, thế nhưng 1/3 trẻ VTN và cha mẹ cho rằng vẫn chưa đủ. Tuy nhiên cũng có 50% giới trẻ cho biết mình không tham gia bất cứ chương trình thanh thiếu niên nào; và hơn 40% không tham gia trong những tháng hè.

	Nhiều lý do giải thích việc học sinh cấp II không tham gia các tổ chức hay các chương trình là vì những hoạt động ở đó thiếu sinh động, không hấp dẫn, lôi cuốn, thiếu phương tiện đi lại, do không biết đến, hoặc không đủ khả năng tham gia, cha mẹ không cho phép. Về phía cha mẹ, họ nêu lý do chính là tài chánh và giao thông. Trẻ VTN rất ham thích những hoạt động khả dĩ giúp họ vun đắp mối quan hệ bạn ĐTL. Trong khi nhiều trẻ VTN muốn có nhiều chương trình không chính thức hay những địa điểm không gò bó thời gian sinh hoạt, để họ có thể thoải mái, tự do lựa chọn các hoạt động; thì nhiều trẻ VTN lại có ý kiến trái ngược – thích những hoạt động chính thức như học tập, tập luyện thể thao, khiêu vũ, tư vấn, rèn luyện kỹ năng. Ngoài ra còn có nhiều tổ chức dành cho trẻ VTN có nguy cơ bỏ học, phạm pháp, nhiễm những thói quen xấu và những nếp sống không lành mạnh.

	NHỮNG MỐI QUAN HỆ HẸN HÒ VÀ LÃNG MẠN

	Mặc dù nhiều trẻ VTN có mối quan hệ xã hội thông qua những nhóm bạn ĐTL chính thức hoặc không chính thức, nhưng chính qua hẹn hò mà những giao tiếp nghiêm túc giữa hai phái mới diễn ra. Đa số nam VTN cứ suốt ngày bận rộn với câu hỏi lo lắng xem liệu mình có nên gọi điện hỏi thăm một cô bạn và rủ cô ấy đi chơi hay không – “Rủi cô ấy từ chối thì sao?”, “Còn nếu cô ấy đồng ý thì mình sẽ nói gì tiếp theo?”, “Làm sao mà mình đưa cô ấy đi khiêu vũ được nhỉ? Mình không muốn mẹ dẫn cả hai đi!”, “Mình muốn hôn cô ấy nhưng nếu cô ấy đẩy mình ra thì làm sao?”, “Mình phải làm gì để được ở một mình cùng cô ấy?”, Về phía các cô gái thì lại hay tự hỏi: “Nếu mà không ai mời mình đi khiêu vũ thì sao?”, “Mình sẽ làm gì nếu cậu ta thử hôn mình?”, “Mình thật sự không muốn đi chơi với Bob. Nhưng có lẽ mình sẽ đợi thêm hai ngày nữa xem Bill có gọi cho mình hay không”.

	Trong phần này chúng ta sẽ tập trung vào những mối quan hệ hẹn hò và tình cảm lãng mạn giữa trẻ VTN khác phái. Dù trải qua những kinh nghiệm và áp lực khác nhau, nhưng họ đều trải qua những nỗi sợ hãi và niềm mong chờ giống như nhau về mối quan hệ hẹn hò. Chúng ta không đề cập nhiều đến trẻ VTN đồng tính luyến ái hay “hai thì” (có mối quan hệ tình cảm với cả người cùng phái lẫn người khác phái với mình).

	CHỨC NĂNG CỦA MỐI QUAN HỆ HẸN HÒ

	Hẹn hò là một hiện tượng mới xảy ra trong những thập niên gần đây. Những năm 1920, hẹn hò không được biết đến, mà cho dù có trong thực tế chăng nữa thì vai trò chính của nó luôn là nhằm mục đích lựa chọn và lấy vợ (chồng). Thời đó, việc “hẹn hò” được cha mẹ, những người quyết định hoàn toàn các mối quan hệ khác phái, điều khiển một cách cẩn thận và kỹ lưỡng. Cha mẹ chọn bạn chơi cho con cái trong thời đồng ấu; đến thời VTN các bậc cha mẹ cũng thu xếp, mặc cả với nhau việc chọn người khác phái cho con cái để quan hệ như người bạn đời sau này. Thời nay, trẻ VTN có vai trò rất chủ động trong quy trình hẹn hò và chọn người đi chơi với. Mục đích của hẹn hò ngày nay không chỉ là tán tỉnh để tiến tới hôn nhân mà còn có ít nhất tám mục đích sau:

	1. Là một hình thức giải trí. Trẻ VTN hẹn hò cảm thấy vui sướng và thấy nó mang lại niềm vui và sự thư giãn cho mình.

	2. Là nguồn tạo vị thế và thành tích. Một phần của quy trình so sánh xã hội trong thời VTN bao gồm việc định giá trị của người mà trẻ VTN hẹn hò: liệu họ có đẹp đẽ, thông minh, nổi tiếng v.v… hay không.

	3. Là một phần của quy trình thích nghi xã hội trong thời VTN. Nó giúp trẻ VTN học cách hòa thuận với người khác; giúp học hỏi những kỹ năng giao tiếp và những hành vi xã hội.

	4. Là cơ hội học về tình thân và thiết lập những mối quan hệ độc đáo, có ý nghĩa với một người khác phái.

	5. Là bối cảnh để thử nghiệm và khám phá tình dục.

	6. Mang lại sự đồng hành thông qua việc cùng giao tiếp và cùng chia sẻ những hoạt động trong mối quan hệ khác phái.

	7. Góp phần hình thành và phát triển chân giá trị; giúp trẻ VTN xác định rõ chân giá trị của mình và tách rời khỏi gia đình.

	8. Là một hình thức lựa chọn và sàng lọc bạn đời, vì vậy nó vẫn giữ duy trì mục đích tán tỉnh ban đầu của nó như thời trước kia.

	NHỮNG HÌNH THỨC HẸN HÒ VÀ NHỮNG THAY ĐỔI TRONG SỰ PHÁT TRIỂN

	Lời một cô gái trẻ: “Suốt năm lớp 9 và lớp 10 em liên tục yêu các anh lớn tuổi hơn trong ban chỉ huy đoàn trường, nhưng em chỉ nghĩ nhiều về họ thôi chứ không bao giờ hẹn hò với họ cả. Họ đã có bạn gái bằng tuổi rồi. Những cậu bằng tuổi em thì nhút nhát và khờ khạo. Trong lớp em thuộc loại cao, năng nổ, ăn mặc nổi bật. Trong khi em mường tượng tình yêu diệu ảo là cùng dạo bước trong công viên thì chúng chỉ nghĩ tới chơi games với nghe nhạc rock. Cũng có vài anh tán tỉnh em, nhưng em không bao giờ thích những chàng trai thích mình”.

	Trong những mối quan hệ lãng mạn ban đầu, nhiều trẻ VTN không có động cơ tiến tới sự gắn kết hoàn toàn hay nhu cầu tình dục, mà xem đó như một tình huống để thăm dò xem mình hấp dẫn, lôi cuốn đến đâu, làm thế nào để thiết lập mối quan hệ lãng mạn với ai đó, và để “làm màu” với bạn ĐTL khác coi bọn họ nghĩ gì về việc này. Chỉ sau khi trẻ VTN cảm nhận được những năng lực cơ bản trong quan hệ với đối tác lãng mạn thì nhu cầu tình dục và gắn kết mới nảy sinh và trở thành mục đích trung tâm của mối quan hệ này.

	Lúc mới bước vào mối quan hệ lãng mạn, trẻ VTN ngày nay thường tìm nguồn an ủi ở số lượng và bắt đầu tụ tập với nhau thành những nhóm bạn khác phái. Đôi khi họ chỉ đến nhà nhau chơi, lái xe tới khu thương xá hay đi xem phim. Một vài hình thức hẹn hò mới của trẻ VTN là bắt nối – hai cá nhân tình cờ gặp nhau, thường chỉ một hay hai lần, là đã hôn nhau và làm tình. Gặp nhau cũng là một dạng hẹn hò hời hợt nhưng kéo dài lâu hơn là bắt nối. Trẻ VTN không gắn chặt vào một người – trong khi đang “gặp” người này vẫn có thể hẹn hò với những người khác. Đi chơi là dạng hẹn hò mà trẻ VTN ngừng gặp những người khác để chỉ gặp một người. Đi chơi có thể là hẹn hò theo nhóm hoặc riêng tư. Một dạng mới xuất hiện gần đây là hẹn hò ảo qua Internet. Một bé gái 10 tuổi tung lên mạng một mẩu giới thiệu như thế này: “Chào! Tôi đang tìm kiếm một bạn trai ảo! Tôi 10 tuổi, tóc nâu, mắt nâu. Tôi thích bơi lội, chơi bóng rổ và nghĩ rằng mèo con là đáng yêu nhất!!!” Hẹn hò ảo đặc biệt phổ biến ở học sinh cấp II. Đến lúc họ vào trung học và có thể lái xe thì hẹn hò mới trở nên thực hơn.

	Đa số trẻ gái Mỹ hẹn hò khi 14 tuổi và trẻ trai khi 14 hay 15. Phần lớn trẻ hẹn hò lần đầu vào quãng tuổi từ 12–16. Ít hơn 10% hẹn hò dưới 10 tuổi; còn lại hơn 90% hẹn hò quãng tuổi tới 16. Hơn 50% học sinh trung học được nghiên cứu hẹn hò một lần hay hơn/tuần; chừng 15% hẹn hò ít hơn một lần/tháng; và khoảng ba trong bốn học sinh đã từng “đi với” ai đó ít nhất một lần. Một mối lo ngại có thật là hẹn hò và “đi với” ai đó sớm liên quan đến trẻ VTN mang thai.

	Theo nghiên cứu mối quan hệ lãng mạn của trẻ 15 tuổi, đa số nói họ có bạn gái hay bạn trai trong ba năm qua nhưng phần lớn hiện tại đã không hẹn hò nữa. Phần lớn trẻ 15 tuổi chỉ hẹn hò ngắn hạn, trung bình bốn tháng; dưới 10% hẹn hò kéo dài một năm hay hơn. Tuy thời gian của mối quan hệ hẹn hò tương đối ngắn nhưng các cuộc tiếp xúc lại diễn ra rất thường xuyên. Trẻ VTN gặp nhau trực tiếp hay nói chuyện qua điện thoại mỗi ngày và thường hẹn hò theo nhóm nhiều hơn theo cặp. Trẻ VTN thường làm gì khi hẹn hò? Đa số đi xem phim, ăn tối, đi siêu thị, tụ tập ở trường, tiệc tùng, thăm nhà nhau. Thời gian hẹn hò của học sinh lớp 10 là 5–6 tháng, tăng dần lên 8 tháng ở lớp 12. Xung đột liên quan hẹn hò giữa trẻ VTN và cha mẹ giảm đi ở lớp 12 so với ở lớp 10.

	Trong một nghiên cứu, trẻ VTN từ lớp 5–8 mang máy nhắn tin trong một tuần và ghi lại những phản ứng với các tín hiệu gợi cho họ vào những thời điểm ngẫu nhiên. Bốn năm sau, vẫn những người tham gia đó được thử nghiệm tương tự. Kết quả, việc đi chơi với hay nghĩ về người khác phái chiếm nhiều thời gian của học sinh trung học hơn của học sinh lớp 5–6. Trẻ gái lớp 5, 6 trung bình gần 1 giờ/tuần có bạn trai ở bên; trẻ trai có bạn gái ở bên ít hơn. Thời gian nghĩ đến người khác phái là ít hơn 2 giờ/tuần ở trẻ gái và ít hơn 1 giờ/tuần ở trẻ trai. Tới lớp 11–12 trẻ gái tốn 10 giờ/tuần với bạn trai; trẻ trai chỉ tốn nửa thời gian đó. Trẻ gái mất 8 giờ/tuần nghĩ về một cậu trai; trẻ trai mất 5–6 giờ/tuần nghĩ về một cô gái. Tóm lại, trong thời đầu VTN trẻ tốn nhiều thời gian nghĩ nhiều về phái khác hơn là đến bản thân. Trẻ lớp 7–8 tiêu 4–6 giờ/ tuần nghĩ về người khác nhưng chỉ có 1 giờ nghĩ về mình. Đến lớp 11–12 trẻ gặp mặt nhau nhiều hơn là nghĩ về nhau.

	NỀN VĂN HÓA VÀ CHUYỆN HẸN HÒ

	Bối cảnh văn hóa xã hội ảnh hưởng rất lớn đến khuôn mẫu hẹn hò và chọn bạn của trẻ VTN. Những giá trị và niềm tin tôn giáo của những dân tộc khác nhau thường quyết định lứa tuổi bắt đầu hẹn hò, mức độ tự do trong hẹn hò, vai trò của phái nam và phái nữ trong hẹn hò, có cần sự giám sát của cha mẹ hoặc của người lớn hay không. Nền văn hóa châu Á và châu Mỹ La Tinh có chuẩn mực chuyện trò cho trẻ VTN khắt khe hơn nền văn hóa Anglo. Hẹn hò là nguyên nhân sâu xa cho những xung đột văn hóa trong những gia đình dân nhập cư - cha mẹ đến từ những nước mà nền văn hóa quy định tuổi hẹn hò trễ hơn, ít tự do hơn, thậm chí hẹn hò là điều cấm kỵ đối với trẻ gái.

	KỊCH BẢN HẸN HÒ CỦA PHÁI NAM VÀ PHÁI NỮ

	Phái nam và phái nữ có những động cơ khác nhau cho kinh nghiệm hẹn hò? Trẻ gái tuổi 15 thường đề cao chất lượng quan hệ giữa hai người; còn trẻ trai thiên về sự cuốn hút thể xác. Với họ, sự trung thành, tình thân và sự nâng đỡ thường được nhắc đến như là khía cạnh tích cực của mối quan hệ lãng mạn chứ không phải là tình yêu và sự an toàn. Sự cuốn hút thể xác là dễ thương, duyên dáng, xinh đẹp hơn là gợi dục kiểu người mê đắm). Trẻ VTN tránh bàn luận tới khía cạnh tình dục có lẽ là do họ không thoải mái khi nói về cảm xúc riêng tư như thế với người lớn không quen biết (các nhà nghiên cứu chẳng hạn).

	Kịch bản hẹn hò là khuôn mẫu nhận thức mà trẻ VTN và người lớn dùng để định hướng và định giá trị mối quan hệ hẹn hò. Giai đoạn đầu hẹn hò đa số được mô tả theo giới tính. Kịch bản thường quy định phái nam ra tay trước và phái nữ phản hồi theo. Cụ thể hơn, phái nam khởi đầu cuộc hẹn hò (ngỏ lời và lên kế hoạch), năm thế chủ động nơi công cộng (lái xe, mở cửa) và khởi phát những hành vi tình dục (ôm ấp, vuốt ve, hôn và làm tình). Kịch bản của phái nữ tập trung vào lãnh vực riêng tư (lo chăm sóc diện mạo, hưởng ứng cuộc hẹn), tham gia cấu trúc cuộc hẹn do phái nam thiết lập (được đưa đón, được mở cửa) và đáp lại cử chỉ tình dục của anh ta. Những khác biệt về giới tính này cho phái nam nhiều quyền hơn trong giai đoạn đầu của mối quan hệ.

	CẢM XÚC VÀ NHỮNG MỐI QUAN HỆ LÃNG MẠN

	Cảm xúc lãng mạn có thể bao trùm cuộc sống của trẻ VTN. Một trẻ 14 tuổi lâng lâng trong cảm giác đang yêu và không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác. Một trẻ 15 tuổi khác thì luôn ưu tư vì “tất cả mọi người đều có bạn trai, còn tôi thì không”. Như ta đã biết, trẻ VTN dành rất nhiều thời gian nghĩ về chuyện lãng mạn – bao gồm cả những cảm xúc tích cực như đam mê, vui sướng lẫn những cảm xúc tiêu cực như lo lắng, bồn chồn, thất vọng và ghen tị.

	Mối quan hệ lãng mạn bao giờ cũng gắn liền với cảm xúc của trẻ VTN, theo một nghiên cứu trẻ từ lớp 9–12, trẻ gái lấy mối quan hệ khác phái thực tế và được thi vị hóa làm lời giải thích cho hơn 1/3 cảm xúc mạnh của mình; trẻ trai viện lý do này cho 25% cảm xúc mạnh của họ. Cảm xúc mạnh liên quan đến trường học chỉ chiếm 13%, gia đình 9% và bạn ĐTL cùng phái 8%. Phần lớn cảm xúc được ghi nhận là tích cực, nhưng phần nhiều (42%) vẫn là tiêu cực như lo lắng, giận dữ, u uẩn, ghen tị. Cảm xúc của trẻ VTN có bạn gái hay bạn trai thường biến đổi bất ngờ hàng ngày hơn trẻ không có bạn. Trong vòng ba ngày, một cô gái lớp 11 có cảm giác từ “hạnh phúc vì tôi đi chơi với Dan” đến điên tiết vì họ “cãi nhau to” và “anh ta không lắng nghe mà cứ giễu cợt tôi”; rồi từ ủ rũ “muốn tự tử vì giận nhau” sang “hạnh phúc và mọi việc giữa tôi và Dan đã lại tốt đẹp”.

	TÌNH YÊU LÃNG MẠN VÀ CẤU TRÚC CỦA NÓ

	Tình yêu lãng mạn còn gọi là tình yêu đam mê hay “trúng mũi tên của thần Eros”. Nó bao hàm cả sự mê đắm và ham muốn tình dục mãnh liệt; và nó thường thống lĩnh trong giai đoạn đầu mối quan hệ yêu đương. Ngọn lửa đam mê bừng cháy trong tình yêu lãng mạn vừa đắm đuối, lãng đãng như tình yêu của nàng Juliet khi nàng thốt lên “Ôi, Romeo, Romeo, chàng ở đâu hỡi chàng?”; vừa sôi động lộ liễu như lời những bài hát hiện đại trong những bảng xếp hạng top hit hàng tuần. Tình yêu lãng mạn là đặc điểm của hầu hết tình yêu tuổi VTN, và nó đặc biệt quan trọng đối với sinh viên đại học. Khi được yêu cầu xác định mối quan hệ gần gũi nhất của mình, hơn một nửa nam và nữ sinh đại học nêu ra người yêu hơn là cha mẹ, anh chị em ruột hay bạn bè. Một dạng tình yêu nữa là tình cảm mến, còn gọi là tình thân hữu, xảy ra khi các cá nhân khao khát có một người khác ở bên và cảm mến sâu sắc người đó. Người ta tin tưởng rằng tình cảm mến là đặc điểm của người lớn hơn là của trẻ VTN, và rằng giai đoạn đầu yêu nhau thường mang đậm nét lãng mạn hơn giai đoạn sau.

	Sự tương đồng, sự hấp dẫn thể xác và tình dục là những thành tố quan trọng trong mối quan hệ hẹn hò; và cả tình thân (chương 8) cũng vậy. Nhưng để hiểu cặn kẽ mối quan hệ hẹn hò thời VTN, chúng ta cần phải biết kinh nghiệm với những thành viên gia đình và bạn ĐTL đóng góp ra sao vào cách trẻ VTN tạo cấu trúc cho mối quan hệ hẹn hò của mình. Trước tiên, theo quan điểm phát triển liên tục (chương 5) thì mối quan hệ với cha mẹ cũng ảnh hưởng đến các mối quan hệ khác, bao gồm mối quan hệ hẹn hò. Vì vậy mối quan hệ với cha hay với mẹ cũng định hình nên mối quan hệ hẹn hò của trẻ VTN. Ví dụ nam VTN được mẹ chăm sóc đúng mực sẽ cảm thấy mối quan hệ với bạn nữ là đáng có. Ngược lại, nam VTN có mẹ lạnh lùng, ít quan tâm đến sẽ cảm thấy mối quan hệ với bạn nữ chẳng có gì đáng tưởng thưởng. Lịch sử gắn kết với và sự chăm sóc thời đồng ấu cũng là điềm báo trước cho sự hình thành mối quan hệ cặp đôi tích cực sau này. Trẻ có sự gắn kết không an toàn thời sơ sinh ít có khuynh hướng phát triển mối quan hệ tích cực trong thời VTN – không sẵn lòng, không chịu trách nhiệm, tỏ ý xa lánh những mối quan hệ mật thiết, dễ thất vọng, xáo trộn. Trẻ an toàn thời sơ sinh thường kiểm soát cảm xúc và thoải mái hơn, mong chờ sự gần gũi, ấm áp và thân tình trong mối quan hệ lãng mạn.

	Theo Peter Blos (1962, 1989), vào thời đầu VTN trẻ tách rời khỏi cha mẹ khác phái như nguồn yêu thương và trở nên vị kỷ hơn. Chính sự tự ngưỡng mộ bản thân này mang lại cho trẻ VTN cảm giác sức mạnh. Đặc biệt trong thời đầu VTN, khuynh hướng vị kỷ làm nảy sinh những mối quan hệ hẹn hò được lý tưởng hóa, tự phục vụ và bề ngoài. Mối quan hệ hôn nhân của cha mẹ cũng đóng góp vào cấu trúc mối quan hệ hẹn hò của trẻ VTN. Với nữ VTN từ gia đình ly dị, lớn lên thấy cha mẹ mình cãi nhau triền miên, mối quan hệ hẹn hò sẽ rẽ thành một trong hai hướng: hoàn toàn hòa mình vào mối quan hệ hẹn hò, quên hết stress mình từng trải qua; hoặc trở nên lạnh lùng, không tin cậy phái nam và không ham dính líu đến chuyện hẹn hò. Ngay cả khi đã có quan hệ hẹn hò đáng kể, cô khó phát triển sự tin cậy phái nam vì đã từng chứng kiến sự gãy đổ của cha mẹ mình.

	Theo Mavis Hetherington (1977), ly dị liên quan đến tình dục khác phái ở nữ VTN nhiều hơn là cái chết của cha (mẹ) hay sống trong gia đình nguyên vẹn. Hơn nữa, con gái của gia đình ly dị có ý tưởng tiêu cực về phái nam hơn con gái từ những cấu trúc gia đình khác. Con gái từ gia đình ly dị hay gia đình góa bụa thường kết hôn với nam giới mang hình ảnh hao hao giống người cha của mình hơn. Hetherington tin rằng con gái từ gia đình nguyên vẹn có nhiều cơ hội tiếp xúc với cha hơn, vì vậy họ thoải mái về tâm lý hơn để hẹn hò và kết hôn với ai đó khác với cha mình. Cha mẹ thường quan tâm, gây ảnh hưởng và can thiệp vào khuôn mẫu, sự lựa chọn và mối quan hệ hẹn hò của con gái hơn là của con trai.

	Tiếp đến, xét theo quan điểm phát triển ngắt quãng thì mối quan hệ bạn ĐTL và tình bạn tác động nhiều đến mối quan hệ lãng mạn. Như chương 5 đã đề cập, tình bạn thời giữa đồng ấu có liên hệ với sự an toàn và sự thân tình trong mối quan hệ hẹn hò tuổi 16. Harry Stack Sullivan (1953) tin rằng thông qua tình bạn thân thiết trẻ VTN học được hình thức yêu đương của người lớn mà ông gọi là “sự cộng tác”. Khuynh hướng cộng tác này, cùng với sự nhạy cảm tới nhu cầu của đối tác, đã tạo nền tảng cho mối quan hệ hẹn hò và mối quan hệ hôn nhân đáng hài lòng. Ông nhấn mạnh mối quan hệ hẹn hò và lãng mạn làm phát sinh những vấn đề quan hệ mới mà giới trẻ chưa từng gặp trong những mối quan hệ trước đó với cha mẹ và với bạn bè. Trẻ VTN không những bắt buộc phải học những chiến thuật ngỏ lời hẹn hò (và cách lịch sự từ chối lời thỉnh cầu); mà còn phải học cách hòa hợp ham muốn tình dục cho với ham muốn thân tình về mặt tâm lý. Đó là những nhiệm vụ không dễ dàng gì, nhưng rất dễ khiến họ sinh cảm giác thất vọng, tội lỗi và bất an.

	Các thành viên gia đình và bạn ĐTL cũng ảnh huởng trực tiếp đến kinh nghiệm hẹn hò của trẻ VTN. Nhiều trẻ thừa nhận họ nhận được sự ủng hộ trong chuyện hẹn hò từ anh chị em ruột hơn là từ cha mẹ. Trong thời cuối VTN, anh chị em ruột được xem là nguồn tư vấn, khuyên răn, hỗ trợ tinh thần về việc hẹn hò nhiều hơn là mẹ. Đôi khi trẻ VTN còn dùng anh chị em ruột là một lợi thế chống đối lại cha mẹ. Họ thường bênh vực nhau khi tranh luận với cha mẹ; hoặc người em thường hay so bì, lập luận rằng tại sao anh chị được quyền hẹn hò mà mình thì lại không được phép. Về bạn ĐTL, theo nghiên cứu của Dunphy (1963) tất cả các hội đoàn bạn ĐTL thời VTN thường là khác phái, và nam thường lớn tuổi hơn nữ. Thủ lĩnh hội đoàn hay đội nhóm đóng một vai trò quan trọng đối với người khác phái với họ. Họ hẹn hò thường xuyên hơn, ổn định hơn và sớm hơn những nhóm viên không phải là thủ lĩnh. Họ cũng được gán cho nhiệm vụ duy trì mối quan hệ khác phái trong nhóm ở một mức độ nhất định; đưa ra lời khuyên, tư vấn hoặc dàn xếp các đối tác với nhau trong trường hợp xưng đột. Theo nghiên cứu của Jennifer Connolly (1995), việc trẻ VTN sẵn sàng bước vào mối quan hệ lãng mạn cũng tùy thuộc vào việc chúng thuộc nhóm bạn ĐTL khác phái như thế nào, nhóm có nhiều cặp hay nhóm có ít cặp. Điều đó là do thời đầu VTN, trẻ tự động nhóm nhau lại theo mối quan tâm đến mức độ quan hệ lãng mạn, tạo nên sự tương đồng giữa các thành viên trong nhóm.

	 

	
Chương 7. TRƯỜNG HỌC

	HÌNH ẢNH TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

	Từ không còn hỏi “ngộ nhỡ” đến tuần lễ những nhà văn

	 

	Toàn bộ nghệ thuật dạy học là nghệ thuật đánh thức bản chất tò mò trong tâm tự giới trẻ.

	Anatole France,
Tiểu thuyết gia Pháp thế kỷ 20

	TRƯỜNG HỌC CHO TRẺ VTN có nơi hiệu quả, có nơi không hiệu quả. Đoạn văn dưới đây mô tả trường cấp II nơi học sinh thấy chẳng vui sướng gì:

	Một giáo viên dạy môn xã hội thường chặn ngang các câu hỏi giàu trí tưởng tượng bằng câu cảm thán: “Các em cứ luôn miệng hỏi 'ngộ nhỡ'. Làm ơn đừng hỏi thế nữa!” Khi một vị khách hỏi ai sẽ trở thành hiệu trưởng nếu hiệu trưởng đương nhiệm chết trước kỳ bầu cử trường đại học thì giáo viên ấy giãy nảy lên: “Ông cũng tệ như bọn học trò vậy. Lại một câu hỏi ‘ngộ nhỡ' nữa!”

	Một giáo viên giảng thao thao bất tuyệt về số nguyên tố; nhưng sau giờ học không học sinh nào có thể nêu được tại sao việc học số nguyên tố lại quan trọng.

	Tuy nhiên, trường cấp II hiệu quả sẽ như sau:

	Tất cả mọi thứ đều yên bình. Những ngăn tủ để ngỏ thay cho những tủ đồ khóa kín. Không hề có kẻ trộm. Học sinh đi lại trật tự, giữ im lặng trong hành lang. “Tại sao vậy?” vị khách hỏi. “Để không khuấy động trung tâm truyền thông đại chúng”, họ đáp. Một điều hiển nhiên là khi được hỏi “các em có thích nuôi trường này không?” thì họ đáp liền “Ồ, chúng em không thích nó, mà chúng em yêu nó”.

	Khi được hỏi cảm giác về ngôi trường mình đang học, một học sinh trả lời: “Tuyệt. Chúng em ai cũng giỏi cả. Hãy nhìn điểm số học tập của chúng em mà coi”. Một phụ huynh học sinh nhận xét: “Lẽ ra con tôi đã bỏ học rồi. Hồi học cấp I cô giáo dạy nó đã bảo với tôi 'thằng bé đó chẳng mang lại gì cho ông bà ngoài những cơn đau tim”, Ở đây nó đi học rất đều, không hề muốn nghỉ ngày nào. Mùa hè với nó là quá dài và chán ngắt. Nó mong năm học tới để đi học và để được chăm sóc”.

	Môi trường khuyến khích sự phát triển của cả giáo viên lẫn học sinh. Lần đầu bước vào ta cảm thấy ngôi trường đó thật lạnh lùng, mang lại cảm giác học viện như bất cứ ngôi trường lớn có tủ sắt và những hành lang vô cảm nào khác. Nhưng khi ta mở cánh cửa dẫn tới khu sinh hoạt thì một khung cảnh tràn đầy năng lượng, vận động, và sáng tạo. Có rất nhiều mối quan hệ không chính thức giữa học sinh với nhau và giữa học sinh với giáo viên. Du khách đứng từ một địa điểm thuận tiện quan sát, thấy các học sinh người đang kẻ chữ, kẻ hoàn tất nét vẽ cuối cùng cho tấm áp phích, người xem phim, đọc sách… hầu hết đều biết mình đang làm gì, có thể nói tại sao nó quan trọng và quay trở lại công việc ngay sau khi bị ngắt ngang.

	Tuần Lễ Những Nhà Văn là một hoạt động đặc biệt nằm trong chương trình giảng dạy của trường, thu hút học sinh hòa vào những mối quan hệ phong phú, đa dạng trong cuộc sống của các dân tộc. Dựa vào sở thích, sự năng động, linh hoạt, khả năng, tính đa dạng của học sinh, các nhà văn được mời đến nói chuyện về các tác phẩm của họ. Trước khi gặp gỡ nhà văn, học sinh đã đọc một trong những quyển sách của họ, rồi chuẩn bị trước những câu sẽ hỏi nhà văn. Đôi khi họ nán lại cùng thảo luận nhóm với học sinh về bản thảo đang viết dở của mình.

	BẢN CHẤT TRƯỜNG HỌC CỦA TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

	Ngày nay ở Mỹ phần lớn trẻ VTN dưới 16 đều đang đi học phổ thông. Hơn một nửa học tiếp đại học, trường nghề sau khi tốt nghiệp trung học. Trường học đối với trẻ VTN là bối cảnh rộng lớn và dễ biến động, với nhiều chức năng, sáng tạo và phương pháp dạy học diễn ra.

	NHỮNG PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC HỌC SINH

	Trước tiên, chúng ta tìm hiểu nền tảng lịch sử của trường học đối với cuộc sống của trẻ VTN.

	LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG

	Trong suốt thế kỷ 20 trường học ngày càng có vai trò quan trọng hơn với cuộc sống của học sinh. Từ năm 1890 – 1920, mỗi bang đều có đạo luật cấm học sinh làm việc mà phải đi học. Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp tăng 600%. Do bắt buộc phải học hết cấp II, học sinh xoay xở tốt hơn khi bước vào thế giới làm việc. Thế kỷ 19, trường trung học chỉ dành riêng cho tầng lớp tinh hoa, giáo dục tập trung mạnh vào những môn nghệ thuật, văn chương, nhạc cổ điển. Đến thập niên 1920, những nhà giáo dục nhận thấy chương trình học cấp II cần phải thay đổi. Trường học dành cho số đông nên không chỉ dạy kiến thức học thuật mà còn dạy nghề và giáo dục công dân. Chương trình học trở nên dễ hiểu hơn, nhiều kiến thức tổng quát, chuẩn bị cho đại học, giáo dục thể chất và những khía cạnh khác. Sau đó chương trình mở rộng ra các môn âm nhạc, hội họa, chăm sóc sức khỏe. Giữa thế kỷ 20, trường học chú ý chuẩn bị những kiến thức cần thiết cho học sinh nắm những vai trò trong cuộc sống. Ngày nay trường cấp II còn dạy cả kiến thức xã hội. Dẫu số học sinh đến trường tăng hơn, nhưng hiện tượng học sinh cá biệt, nổi loạn đặt ra vấn đề liệu trường cấp II có thật sự ích lợi cho trẻ VTN hay chưa. Thập niên 70, giới hữu trách tin rằng trường trung học góp phần cho trẻ VTN nổi loạn và cản trở họ chuyển tiếp lên thế giới người lớn – học sinh bị đẩy vào “nhà kho VTN”, cô lập trong thế giới những giá trị của riêng mình và xa rời xã hội người lớn; rằng nên có những phương pháp giáo dục khác nhau như thực hành nghề, tăng cường tiếp xúc với người lớn; và rằng trẻ VTN có thể rời trường học lúc 14 tuổi.

	Thập niên 80 lại trở về khuynh hướng căn bản. Chương trình học cấp II bị cho là quá nặng nề, nhiều môn dàn trải. Khuynh hướng này nhấn mạnh rằng chức năng của trường học nên là cung cấp kỹ năng trí tuệ qua những môn như văn, toán, và khoa học chứ không cần chú ý đến đời xã hội và cảm xúc của học sinh; nên kéo dài giờ học và luôn những tháng hè; học sinh cần ngồi ngay ngắn tại bàn nghe giáo viên giảng bài chứ không được tự do di chuyển. Điều này đối lập với phương pháp giáo dục mở rộng thập niên 70 của nền giáo dục Anh Quốc – cho phép học sinh học theo nhịp độ riêng của mình, trong phạm vi lớp học phóng khoáng. Ngoài ra còn nhiều ý kiến cực đoan cho rằng nên phá bỏ bốn bức tường lớp học, để trẻ VTN tự do làm điều mình thích. Sự ra đời của “siêu thị học đường” cho học sinh có cơ hội lựa chọn đa dạng.

	Vậy, mục tiêu chính của trường học là phát triển trí tuệ cho học sinh hay tập trung giúp họ trưởng thành về mặt xã hội và cảm xúc? Trường học có nên dễ hiểu, cung cấp chương trình đa dạng gồm những môn tự chọn và thay thế xoay quanh các môn cơ bản? Đó là những câu hỏi gây tranh cãi triền miên giữa trường học và cộng đồng. Điểm qua hệ thống giáo dục của Úc, Brazil, Đức, Nhật, Nga và Mỹ sẽ thấy trường cấp II ở mỗi nước đều có những điểm tương đồng lẫn khác biệt nhau. Trẻ em bắt buộc phải đến trường lúc 6–7 tuổi và học cho đến 14–17 tuổi. Nhìn chung trường phổ thông thường được chia thành hai cấp hay hơn (chẳng hạn cấp I, cấp II và cấp III), nhưng cụ thể mỗi nước mỗi khác. Đức chia trường học theo ba nội dung giáo dục: (1) trường chính cung cấp nền tảng giáo dục căn bản; (2) trường trung cấp mang lại kiến thức nâng cao hơn (3) trường cao cấp chuẩn bị cho học sinh thi tuyển vào đại học. Như các trường châu Âu, giáo dục ở Đức vẫn là kinh điển gồm môn tiếng La Tinh và tiếng Hy Lạp. Trường cấp II ở Nhật phải thi tuyển đầu vào; ở Úc và Đức phải thi tốt nghiệp cấp II. Mỹ là nước duy nhất trên thế giới bắt buộc thể thao vào hệ thống trường công. Một số trường tư có đội thể thao với trang thiết bị và tổ chức những giải thi đấu lớn. 

	Chương trình học tương đối như nhau nhưng khác biệt ở môn triết học. Nga chú ý cho học sinh sau này ra làm việc dễ dàng nên dạy nghề và hướng nghiệp ngay từ cấp II. Học sinh yêu mến và thành thạo công việc tay chân. Những học sinh tài năng vào các trường đặc biệt chuyên về nghệ thuật, học thuật và thể thao. Học sinh Brazil buộc phải học tiếng Bồ Đào Nha và bốn ngoại ngữ khác (La Tinh, Pháp, Anh và Tây Ban Nha) vì nước này chú ý đến kinh doanh–thương mại. Học sinh lớp 7 ở Úc được dạy cách chăn nuôi cừu, dệt vốn là hai ngành nghề truyền thống. Nhật học văn học phương Tây, điêu khắc và ngành nghề thủ công. Năm học kéo dài hơn 225 ngày so với 180 ngày ở Mỹ.

	NHỮNG PHƯƠNG PHÁP HỌC HIỆN ĐẠI CỦA HỌC SINH

	Làm thêm nào khuyến khích học sinh học tốt nhất? Lại một đề tài gây tranh cãi. Khuynh hướng trở-về–căn–bản vẫn được ủng hộ mạnh mẽ – tin rằng trẻ cần được hướng dẫn trực tiếp, giáo viên là trung tâm. Theo đó giáo viên chỉ dẫn, điều khiển, kiểm soát những kỹ năng học thuật, mong chờ học sinh chăm chú vào nhiệm vụ học tập. Phương pháp này khá giống với phương pháp hành vi ở chương 2.

	Thập niên 90 xuất hiện làn sóng cải cách giáo dục, ủng hộ những phương pháp cấu trúc – bao gồm nhận thức và xã hội. Phương pháp cấu trúc nhận thức nhấn mạnh kiến thức nhận thức và sự hiểu biết tích cực của trẻ VTN, mà thuyết Piaget là một ví dụ. Giáo viên ủng hộ, nâng đỡ học sinh khám phá thế giới và nâng cao tầm hiểu biết. Phương pháp cấu trúc xã hội tập trung vào sự hợp tác với người khác nhằm thu nạp kiến thức và sự hiểu biết, mà thuyết Vygotsky là ví dụ. Giáo viên tạo cơ hội cho học sinh học với giáo viên và bạn ĐTL để cùng hiểu biết. Những người ủng hộ phương pháp nhận thức và xã hội lập luận rằng phương pháp dạy trực tiếp biến học sinh thành người học thụ động, không thách thức họ nghĩ theo những cách sáng tạo và bình luận. Ngược lại, người theo phương pháp dạy trực tiếp cho rằng những phương pháp cấu trúc không chú ý đến kỷ luật, như lịch sử hay khoa học; phương pháp đó mập mờ và tương đối.

	THAY ĐỔI BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN XÃ HỘI Ở TRƯỜNG HỌC

	Bối cảnh xã hội ở trường mẫu giáo, cấp I, cấp II rất khác nhau. Mẫu giáo là một môi trường bảo bọc, với ranh giới là lớp học. Trong bối cảnh xã hội giới hạn này, trẻ tiếp xúc với một hay hai giáo viên (thường là cô giáo), nhân vật hùng mạnh, quyền uy trong cuộc sống của trẻ. Trẻ quan hệ với bạn ĐTL trong một mối quan hệ hai chiều hoặc theo nhóm nhỏ. Trẻ rất ít khái niệm về lớp học như một hệ thống tổ chức xã hội, dù trẻ học cách tạo lập, duy trì những giao tiếp xã hội và thông tin nhu cầu của mình. Trường mẫu giáo bổ sung cho những khuôn mẫu hành vi được phát triển qua kinh nghiệm gia đình. Trẻ được yêu cầu phải tự chủ giai đoạn phát triển đầu.

	Lớp học vẫn là bối cảnh chính cho trẻ cấp I, mặc dù nó đã là một đơn vị xã hội hơn ở trường mẫu giáo. Mạng lưới xã hội giờ cũng phức tạp hơn. Giáo viên và bạn ĐTL có ảnh hưởng quan trọng lên trẻ trong những năm cấp I: Giáo viên là biểu tượng cho quyền lực, thiết lập lên bầu không khí lớp học, tạo điều kiện giao tiếp xã hội và chức năng của nhóm. Bạn ĐTL trở nên cần thiết hơn, quan tâm nhiều hơn đến tình bạn, sự sở hữu, vị thế. Bạn ĐTL cũng trở thành cộng đồng học tập, trong đó hình thành những vai trò và chuẩn mực xã hội liên quan đến công việc và thành tích. Khi trẻ lên cấp II và trung học, môi trường học đường rộng lớn và phức tạp hơn. Xã hội tổng thể giờ là trường học chứ không chỉ là lớp học. Trẻ VTN tiếp xúc về mặt xã hội với nhiều giáo viên và bạn ĐTL thuộc đủ mọi thành phần và sắc tộc. Học sinh học với nhiều giáo viên, cả thầy lẫn cô. Những hành vi xã hội đặt nặng về phía bạn ĐTL, những hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ và cộng đồng. Học sinh cấp II thường nhận thức về trường học là một hệ thống xã hội để rồi thích nghi hay thách thức nó.

	NHỮNG SỰ CHUYỂN TIẾP THỜI ĐI HỌC

	Khi trẻ nhỏ phát triển thành trẻ VTN và từ VTN lên người lớn, họ trải qua sự chuyển tiếp trong trường học. Phần trên chúng ta đã biết bối cảnh xã hội thay đổi như thế nào khi từ mẫu giáo qua cấp II. Còn nhiều sự chuyển tiếp nữa là: từ cấp II lên trung học; từ trung học lên đại học; từ trường phổ thông ra đi làm sau khi học hết trung học hoặc bỏ học.

	SỰ CHUYỂN TIẾP LÊN TRƯỜNG CẤP II

	Lời một cậu bé 11 tuổi: “Em học giỏi ở trường. Em muốn hiểu biết và có giáo dục nhưng lại không muốn học. Ước gì có một thứ thuốc uống vào là có học vấn cao. Em cố tránh đánh nhau ở trường, mà thường dàn xếp bằng lời nhưng tụi kia thật quá đáng nên em mới ra tay. Em ước mọi người quan tâm nhiều đến trẻ em. Họ mải mê công việc quá. Nếu được lưu ý thì trẻ em không gặp rầy rà, rắc rối đến thế”.

	Sự xuất hiện của trường cấp II những năm 1920 dựa trên nền tảng những thay đổi đặc trưng về thể xác, nhận thức và xã hội của thời đầu VTN cũng như trên nhu cầu cần thêm trường lớp nhằm đáp ứng sự tăng dân số là học sinh. Thêm nhiều trường cấp II được xây mới theo khu vực dân cư. Ở hầu hết các nước, trường cấp II gồm lớp 6–9(*). Các nhà giáo dục học và tâm lý học lo lắng trường cấp II là một phiên bản tầm thấp của trường trung học bắt chước những chương trình chính khóa và ngoại khóa. Họ muốn có những hoạt động độc đáo phản ánh sự khác biệt trên diện rộng trong sự phát triển sinh lý và tâm lý giữa các cá nhân ở thời đầu VTN. Quá nhiều trường trung học vẫn chủ trương học thụ động hơn là độc lập, trường học nên có nhiều cách thức để kích thích sự phát triển chân giá trị cho học sinh.

	Sự chuyển tiếp từ cấp I lên cấp II là kinh nghiệm tiêu chuẩn, tất yếu đối với mọi trẻ nhỏ. Tuy nhiên, sự chuyển tiếp này có thể căng thẳng vì nó diễn ra đồng thời với nhiều thay đổi khác – ở cá nhân, ở gia đình, ở trường học. Những thay đổi bao gồm dậy thì; quan tâm nhiều đến diện mạo, manh mún kiểu suy nghĩ chính thức; có kèm theo những thay đổi về nhận thức xã hội; gia tăng trách nhiệm và sự độc lập kèm theo giảm phụ thuộc vào cha mẹ; thay đổi từ cấu trúc lớp học nhỏ, gói trọn đến cấu trúc trường học lớn hơn và khách quan (vô cảm) hơn; từ học với một giáo viên lên học với nhiều giáo viên; từ bạn ĐTL nhỏ, đồng phái đến nhóm bạn ĐTL lớn, khác phái; quan tâm nhiều đến thành tích, cách thể hiện và đánh giá. Những thay đổi gồm cả những yếu tố tiêu cực, stress lẫn tích cực. Học sinh cảm thấy mình trưởng thành hơn, có nhiều môn học để lựa chọn hơn, có nhiều cơ hội giao du với bạn ĐTL và kết bạn thân, thích thú trước sự độc lập tách khỏi sự kiểm soát trực tiếp của cha mẹ và gặp nhiều thách thức trong học tập hơn.

	Khi học sinh chuyển tiếp từ trường cấp I lên cấp II, họ trải qua kinh nghiệm gọi là hiện tượng xếp sòng–xếp bét – hiện tượng đang từ vị thế cao nhất (ở trường cấp I họ là học sinh lớn tuổi nhất, to cao nhất, uy quyền nhất) chuyển xuống vị thế thấp nhất (ở trường cấp II họ nhỏ tuổi nhất, bé nhất và ít uy quyền nhất). Năm học đầu tiên ở trường cấp II có thể khó khăn đối với nhiều học sinh. Họ ít hài lòng với trường học, ít chí thú học, ít yêu thích thầy cô và ít thỏa mãn với điểm số hơn. Điều này xảy ra bất chấp học sinh thành công đến đâu. Nữ sinh cảm thấy khó khăn hơn khi chuyển tiếp vào bối cảnh rộng lớn, khách quan – đang bột phát dậy thì, nhiều trẻ có kinh nguyệt lần đầu.

	Trường học ủng hộ học sinh hơn, ổn định hơn, ít phức tạp hơn, ít nặc danh sẽ làm tăng tính thích nghi của học sinh trong thời chuyển tiếp từ trường cấp I lên cấp II. Sự thích nghi của trẻ được đánh giá qua việc tự báo cáo, được bạn ĐTL và thầy cô biết đến. Nó giảm đi vào thời hậu chuyển tiếp. Khuôn mẫu tình bạn cũng ảnh hưởng đến sự thích nghi của trẻ. Trẻ tiếp xúc nhiều với bạn bè và có tình bạn thân thiết sẽ cảm nhận tích cực hơn về bản thân và về trường học. Khi cha mẹ quen dần với nhu cầu phát triển của con và ủng hộ sự độc lập của con trong những tình huống ra quyết định, trẻ VTN sẽ thích nghi tốt hơn và thể hiện lòng tự trọng cao hơn trong giai đoạn chuyển tiếp lên cấp II.

	ĐIỀU GÌ LÀM NÊN MỘT TRƯỜNG CẤP II THÀNH CÔNG?

	Joan Lipsitz (1984) quan sát bốn trường cấp II có thành tích nổi bật trong việc giáo dục trẻ thời đầu VTN – theo sự giới thiệu của những chuyên gia giáo dục. Điểm mốc của những trường này là có sẵn chương trình đa dạng, đáp ứng sự phát triển khác nhau về nhận thức, thể xác, xã hội của học sinh; hiểu rõ về trẻ VTN, phản ánh trong những quyết định về những khía cạnh khác nhau của đời sống trường học. Ví dụ, một trường lên lịch cho những khóa học mini vào ngày thứ sáu để mọi học sinh có thể gặp gỡ bạn bè và theo đuổi những sở thích riêng của mình. Hai trường có tổ chức phức tạp, phân học sinh thành những nhóm nhỏ dưới sự dẫn dắt của một giáo viên, với cách thức và nhịp độ giảng dạy có thể thay đổi cho phù hợp với nhu cầu của học sinh. Một trường khác phát triển chương trình tư vấn cho học sinh hàng ngày tiếp xúc với người lớn, được lắng nghe, giải thích, an ủi, thúc giục. Cả bốn trường đều lưu ý đến việc tạo ra môi trường tích cực cho sự phát triển xã hội và cảm xúc của trẻ VTN, góp phần vào thành tích học tập của các em.

	Tuy nhiên, phần lớn trường cấp II không hoàn hảo và lý tưởng như các trường Lipsitz nghiên cứu. Học sinh chen chúc trong ngôi trường vô cảm, rộng lớn; chương trình rời rạc, không ăn khớp với nhau; học sinh ít tin cậy người lớn; thiếu bộ phận tư vấn và chăm sóc sức khỏe. Uỷ ban phát triển của trẻ VTN Carnegie đề xuất các giải pháp sau: 

	 Phát triển những “cộng đồng” hay “ngôi nhà” nhỏ hơn nhằm làm giảm bản chất vô cảm của trường cấp II.

	– Hạ tỉ lệ học sinh/chuyên viên tư vấn từ 700/1 xuống còn 10/1.

	– Huy động cả cha mẹ và nhà lãnh đạo cộng đồng tham gia vào trường học.

	– Phát triển chương trình đào tạo ra những học sinh am hiểu văn chương, khoa học, biết chăm sóc sức khỏe, có đạo đức và tinh thần công dân.

	– Đưa giáo viên vào những nhóm giảng dạy theo những chương trình linh hoạt hơn, kết hợp nhiều nội quy thay vì cung cấp cho học sinh những chương trình rời rạc, không nối kết, gói gọn thành tiết 50 phút.

	– Nâng cao sức khỏe và sự sung mãn của học sinh bằng nhiều chương từ trong–trường; giúp đỡ những học sinh cần sự chăm sóc sức khỏe của cộng đồng.

	SỰ CHUYỂN TIẾP TỪ TRƯỜNG TRUNG HỌC LÊN ĐẠI HỌC

	Giống như sự chuyển tiếp lên cấp II, thời chuyển tiếp từ trung học lên đại học cũng có những thay đổi song song với nhau. Từ học sinh năm cuối trung học trở thành sinh viên năm nhất đại học cũng lặp lại hiện tượng xếp sòng–xếp bét – từ là người lớn nhất, uy nhất xuống thành người trẻ nhất và ngơ ngác nhất trong sinh viên. Nhiều người trong các bạn có lẽ còn nhớ rõ cảm giác của ngày đầu tiên, tuần và tháng đầu tiên trong khuôn viên đại học. Bạn chuyển tiếp lên cấu trúc trường học khách quan hơn và rộng lớn hơn, những mối quan hệ với bạn ĐTL từ nhiều vùng miền và nhiều sắc tộc khác nhau, cách học, đánh giá, thành tích cũng khác, sự chuyển tiếp lên đại học cũng có những mặt tích cực. Sinh viên cảm thấy mình trưởng thành thật sự, có nhiều môn để chọn hơn, có nhiều thời gian giao du với bạn ĐTL, có nhiều cơ hội thăm dò, khám phá những lối sống và giá trị khác nhau, thích thú thưởng thức sự độc lập khỏi sự kiểm soát của cha mẹ và có nhiều thách thức trong việc thu nạp kiến thức hơn.

	Sự chuyến tiếp lên đại học, hoặc ra đi làm trọn thời gian, là thời gian để trưởng thành hơn là khó nhọc, gian nan. Cá nhân tỏ ra ít trầm uất hay phạm pháp hơn hai năm cuối trung học. Họ có mối quan hệ tốt hơn với cha mẹ. Với đa số, sự chuyển tiếp lên đại học có một thay đổi rõ rệt là giảm bớt sự tiếp xúc với cha mẹ. Theo một nghiên cứu hai nhóm sinh viên đại học – một nhóm xa nhà đến ở trọ hoặc ở ký túc xá, một nhóm vẫn ở nhà và đi học hàng ngày; nhóm đi xa mến thương cha mẹ hơn, giao tiếp với họ tốt hơn, độc lập hơn. Một nghiên cứu khác, học sinh hướng đến bạn ĐTL thích nghi tốt hơn với sự chuyển tiếp lên đại học. Sự gắn kết an toàn với cha mẹ liên quan tới sự thích nghi về mặt cảm xúc xã hội trong thời chuyển tiếp lên đại học.

	Đa số học sinh vào thẳng đại học sau khi hoàn tất chương trình trung học, không thông qua quá trình đi làm. Ở chương 1 đã mô tả, giới trẻ giai đoạn sau trung học là “tạm bợ” về kinh tế và cá nhân. Đi học đại học đồng nghĩa với tạm gác những quyết định về sự nghiệp và hôn nhân. Số lượng sinh viên đại học bắt đầu tăng từ sau thế chiến thứ II. Sinh viên có những niềm mong chờ đặc biệt vào đại học, như lời một sinh viên: “Với tôi, nếu không có bằng đại học tôi đã không có nhiều cơ hội như thế này. Tôi muốn một đời sống cao nên tôi phải học đại học”. Sinh viên đặt nhiều nỗi mong chờ vào đại học thường thấy giai đoạn chuyển tiếp lên đại học ít lý tưởng đi. Gần phân nửa sinh viên tương lai nói rằng việc chọn đại học thật bối rối, khó khăn vì không có cơ sở xác đáng để quyết định. Nhiều học sinh chọn trường đại học một cách đại khái, đánh liều, mù mờ như người bị bịt mắt; để rồi khi vào học lại chuyển sang ngành khác hoặc nghỉ ngang vì sai lầm. Để sự chuyển tiếp lên đại học êm ả hơn, trường trung học nên có trách nhiệm hướng dẫn học sinh, có chuyên gia tư vấn; trường đại học tránh đưa ra những tờ rơi tự giới thiệu, kết hợp chặt chẽ hơn nữa với trường trung học, cử đại diện đến trường trung học.

	Sinh viên năm nhất ngày nay trở nên stress và trầm uất hơn thời trước kia – tình trạng này tăng dần theo từng năm. Năm 1987, 16% đến năm 1999 là 30% sinh viên cho biết họ cảm thấy chới với, sợ không theo kịp chương trình, sợ thất bại trong thế giới đòi hỏi phải thành công. Áp lực thống lĩnh là phải thành công ở đại học, tìm được việc ngon lành, kiếm ra nhiều tiền.

	THANH THIẾU NIÊN BỎ HỌC HOẶC KHÔNG ĐI HỌC ĐẠI HỌC

	Hiện tượng học sinh trung học bỏ học luôn là một vấn đề nghiêm trọng về xã hội và giáo dục suốt nhiều thập kỷ. Rời khỏi trường trung học trước khi tốt nghiệp, sự giáo dục học sinh nhận được bị khiếm khuyết, cản trở họ đạt tới sự sung mãn xã hội và kinh tế trong cuộc sống người lớn sau này.

	NGUYÊN NHÂN KHIẾN HỌC SINH BỎ HỌC TRUNG HỌC

	Nửa thập niên cuối thế kỷ 20, tỉ lệ học sinh không hoàn tất bậc trung học đã giảm xuống đáng kể. Tỉ lệ cá nhân tuổi từ 25–29 học dở trung học năm 1940 là 60%; đến nay chỉ còn khoảng 15%. Học sinh nghỉ học vì nhiều lý do. Những vấn đề liên quan đến tới trường học (điểm số kém, vi phạm nội quy, không làm bài tập về nhà, tự ty, mặc cảm với bạn ĐTL, không có ý thức học tập, không thích học, bị ở lại lớp, bị đuổi…) là lý do chiếm tỉ lệ cao nhất (gần 50%). Khoảng 20% là do điều kiện kinh tế–xã hội của gia đình thấp, cha mẹ muốn con học nghề hoặc nghỉ học đi làm. Học sinh nghe theo bạn ĐTL và bạn bè lôi kéo cũng bỏ học. Về lý do gia đình, cha mẹ không chỉ dạy, không giám sát bài vở cho con hoặc không mong chờ cao vào việc học của con cái. Gia đình lục đục, ly dị… cũng là nguyên nhân.

	GIẢM THIỂU TÌNH TRẠNG BỎ HỌC Ở TRUNG HỌC VÀ CẢI THIỆN CUỘC SỐNG CỦA GIỚI TRẺ KHÔNG VÀO ĐẠI HỌC

	Hai mục đích trên có thể thực hiện được bằng cách tăng cường sức mạnh của trường học và rút ngắn khoảng cách giữa nhà trường và công sở Giải pháp chính nằm ngay trong trường học. Học sinh học ròng rã sưa 12 năm, thu nạp được một lượng kiến thức hoàn chỉnh, những kỹ năng cơ bản, tết nghiệp loại khá nhưng vẫn chật vật và gặp rắc rối khi bắt đầu đi làm. Học sinh bỏ học cũng vì thấy chẳng gặt hái được nhiều ích lợi từ loại hình giáo dục mình đang tham gia. Dù không có giải pháp chữa bách bệnh, nhưng nâng cao chất lượng trường học là biện pháp chủ yếu để giảm tình trạng bỏ học. Làn sóng cải cách giáo dục từ thập niên 1980 khuyến khích đặt tiêu chuẩn cao cho học sinh và giáo viên, thì người ta lại tập trung nhiều vào sinh viên đại học. Nhiều ý kiến cho rằng không nên đặt người trẻ không học đại học vào thế bất lợi. Cộng đồng nên thiết lập những mục tiêu rõ ràng cho nhà trường, thuê mướn giới trẻ, có sự tham gia của cha mẹ và những tổ chức thanh thiếu niên. Chẳng hạn, tổ chức “I have a dream” (IHAD), một tổ chức tầm quốc gia ở New York, đưa ra những chương trình IHAD tùy theo địa phương cho mọi khối lớp từ trường cấp I đến hết trung học, theo độ tuổi. Trẻ có những hoạt động chuyên biệt, xã hội, văn hóa, và giải trí. Các chương trình đều mang tính cá nhân hơn là hàn lâm: các nhân viên và người đỡ đầu phát triển mối quan hệ gần gũi, dài hạn với trẻ. Đến khi trẻ học hết trung học, IHAD giúp học phí cần thiết cho trẻ theo học đại học hay trường dạy nghề. Ra đời năm 1981, IHAD đã giúp 75% học sinh đáng lẽ phải bỏ học; 90% tốt nghiệp và 60% học tiếp đại học. Từ đó có thêm 150 chương trình tại 57 thành phố, 28 bang cho hơn 12 ngàn trẻ em.

	Các học viện cộng đồng, nhất là trường học, cần phá bỏ rào chắn giữa trường học và công ăn việc làm. Nhiều trẻ VTN bước khỏi bậc thang giáo dục rất lâu trước khi chạm tới sự nghiệp nhưng không có nơi nào nữa để bước tiếp, bị bỏ lại một mình phải tự thân tìm việc làm. Số trẻ này rất cần sự trợ giúp qua một số biện pháp như:

	– Hướng nghiệp, dạy nghề qua giáo dục phối hợp, học việc, thử việc, lập những xí nghiệp do giới trẻ điều hành.

	– Phục vụ cộng đồng và khu vực sinh sống, gồm những hoạt động tình nguyện và hướng dẫn thanh thiếu niên.

	– Tái đào tạo nghề, không nên tập trung chuyên sâu hẳn một công việc hay ngành nghề cụ thể nào, mà hướng dẫn những kỹ năng tổng quát hầu có thể xoay xở tìm việc trong phạm vi rộng.

	– Bảo đảm giáo dục, thuê mướn hoặc đào tạo liên tục, nhất là kết hợp với những chương trình tư vấn, bảo trợ.

	– Thông tin, tư vấn lựa chọn và trợ giúp những cơ hội nghề nghiệp cũng như những khuôn mẫu thành công điển hình.

	– Những chương trình tình nguyện trong trường học, không chỉ dạy thêm mà còn tạo điều kiện tiếp xúc với người lớn hay người đỡ đầu, bảo trợ.

	TRƯỜNG HỌC, LỚP HỌC, GIÁO VIÊN VÀ CHA MẸ

	Trường và lớp học biến đổi nhiều khía cạnh, gồm qui mô và bầu không khí trường học và lớp học. Cuộc sống ở trường của trẻ VTN khi tiếp xúc hàng ngàn giờ với giáo viên. Sự góp phần của cha mẹ vào trường học.

	KÍCH THƯỚC VÀ BẦU KHÔNG KHÍ TRƯỜNG HỌC

	Bạn nghĩ kích thước những ngôi trường bạn học là nhỏ hay lớn? Qui mô và bầu không khí của trường lớp có tác động như thế nào đối với sự phát triển của trẻ VTN? Nhìn chung, các trường cấp II đã gia tăng kích thước do cắt giảm kinh phí, do muốn tập trung nhiều học sinh vào một nơi để “giáo dục một thể”. Nhưng, trường lớn hơn có tốt hơn? Không có mối quan hệ rõ ràng giữa kích thước trường học với chất lượng giảng dạy và học tập được ghi nhận; nhưng học sinh trường nhỏ ít có những hành vi chống đối xã hội mà ngược lại từng hành vi được xã hội chấp nhận hơn. Trường lớn, nhất là trường 500–600 học sinh trở lên, không mang lại bầu không khí riêng tư cho phép hệ thống kiểm soát xã hội hoạt động hữu hiệu. Học sinh nhất là học sinh yếu, có thể cảm thấy xa lạ, tách rời và không có trách nhiệm với trường lớp, không thích thú giao du với các nhóm bạn ĐTL. Trường nhỏ có tỉ lệ tội phạm thấp hơn, do phản hồi linh hoạt hơn trường lớn. Lớp học nhỏ cũng tốt cho việc giáo dục trẻ VTN hơn lớp học lớn. Ảnh hưởng thấy rõ nhất là ở trường cấp I. Trung bình mỗi lớp 30–35 học sinh là được nhưng 20 học sinh/lớp là tốt nhất.

	Bầu không khí lớp học rất quan trọng để tạo ra môi trường học tập tích cực. Hai chiến lược tạo ra bầu không khí lớp học tích cực là áp dụng chiến lược uy quyền và điều khiển hoạt động nhóm.

	Chiến lược uy quyền do Diana Baumrind (1971, 1996) đề xuất, mô phỏng theo cách làm cha mẹ đã nói tới ở chương 5. Giống như cha mẹ uy quyền, giáo viên uy quyền muốn học sinh tự lực, trì hoãn sự thõa mãn cá nhân, hòa thuận với bạn ĐTL và thể hiện lòng tự trọng cao. Chiến lược uy quyền trong điều hành lớp học khuyến khích học sinh trở thành người suy nghĩ và thực hiện độc lập, nhưng vẫn theo sự chỉ dẫn. Giáo viên khích lệ, trao đổi với học sinh, tỏ thái độ chăm sóc, quan tâm, tuy nhiên cũng có những giới hạn cần thiết. Giáo viên đề ra nội quy, luật lệ, thiết lập những tiêu chuẩn tùy theo đầu vào của học sinh.

	Chiến lược uy quyền trái ngược với hai chiến lược kém hiệu quả: độc đoán và nuông chiều. Chiến lược độc đoán trong điều hành lớp học là ngăn cấm và trừng phạt. Mối quan tâm chủ yếu tập trung vào giữ trật tự lớp học hơn là giảng giải và học hỏi. Giáo viên độc đoán đặt ra những ranh giới hạn hẹp và kiểm soát học sinh gắt gao, ít trao đổi. Học sinh trong lớp học độc đoán dễ trở thành người học thụ động, không có hoạt động sáng tạo, tỏ ra lo lắng về việc cọ xát xã hội, có kỹ năng giao tiếp kém. Chiến lược nuông chiều trong điều hành lớp học cho phép học sinh độc lập đáng kể nhưng lại ít kiểm soát hành vi của học sinh và ít nâng đỡ để họ phát triển những kỹ năng. Không ngạc nhiên khi học sinh trong lớp học nuông chiều có kỹ năng học truy và tự chủ kém. Nhìn chung, chiến lược uy quyền có lợi cho học sinh, giúp họ trở thành người học tích cực, biết tự thích nghi, điều chỉnh hơn chiến lược độc đoán và nuông chiều.

	Theo Jacob (1970), giáo viên hiệu quả không phân biệt cách điều hành lớp học của mình là uy quyền, độc đoán hay nuông chiều khi phản ứng lại hành vi sai lệch của học sinh; mà là kết hợp nhằm điều khiển hoạt động nhóm. Họ điều khiển học sinh trên cơ sở nền tảng, theo đó dò tìm những vấn đề trước khi chúng vuột ra khỏi tầm tay. Họ giữ cho nhịp độ bài học hanh thông, duy trì niềm thích thú của học sinh và không cho các em cơ hội xao nhãng. Họ đề ra cho học sinh nhiều thách thức, nhưng không phải là bất khả thi, trong những hoạt động lớp học.

	Để hoạt động suôn sẻ, lớp học cần đề ra luật lệ và lộ trình rõ ràng, hiểu được, thiết thực, thỏa đáng, bám sát mục tiêu học và giảng dạy. Học sinh cần biết mình được mong chờ hành xử như thế nào. Nếu khác đi thì sự hiểu lầm tất yếu sẽ dẫn đến sự rối loạn, xáo trộn. Giáo viên đảm bảo học sinh sẽ hợp tác với mình một khi họ phát triển mối quan hệ tích cực với học sinh, để học sinh chia sẻ và chịu trách nhiệm, tưởng thưởng cho những hành vi thích hợp. Bầu không khí lớp học hiệu quả có liên quan tới niềm tin và lề lối của giáo viên. Sự thỏa mãn sự phát triển cá nhân, thành tích của học sinh được phát huy tối đa khi sự nhiệt tình, nâng đỡ của giáo viên đi kèm với tổ chức trường học chặt chẽ, tập trung nội dung học thuật và những hoạt động hướng tới mục tiêu. Bầu không khí lớp học không thể tách rời bầu không khí nhà trường. Trường có bầu không khí hiệu quả và niềm mong chờ tích cực vào sự thành công của học sinh có lợi cho việc học và thành tích của các em. Trường học nên tập trung đến việc khám phá khả năng, đánh giá và thi đua trong việc thực hiện vì bản chất đích thực hơn là tập trung vào thành tích để phải hạ thấp động cơ của cả học sinh lẫn giáo viên (chương 13).

	SỰ TRÙNG KHỚP MÔI TRƯỜNG CÁ NHÂN VÀ BỒI DƯỠNG NĂNG KHIẾU

	Một số thay đổi tiêu cực về tâm lý trong sự phát triển của trẻ VTN là do nhu cầu phát triển của họ và cơ hội trường học dành cho họ bởi trường học không trùng khớp nhau. Jacquelynne Eccles (2000) mô tả những phương diện mà môi trường trường học có thể đồng bộ hơn với nhu cầu của trẻ VTN. Những đề xuất của họ dựa trên nghiên cứu 1.500 trẻ lớp 5 và lớp 6 chuyển tiếp từ cấp I lên cấp II tại các cộng đồng nhỏ có thu nhập trung bình ở Michigan. Học sinh lớp 6 có ít cơ hội tham gia vào việc quyết định trong lớp học hơn lớp 5. Trong khi trẻ lớp 6 muốn tham gia quyết định hơn lớp 5. Khám phá này thể hiện một sự không đồng bộ giữa môi trường và cá nhân gây tác hại đến sự phát triển của trẻ VTN.

	Như chúng ta đã thấy, cần phải nghĩ đến đặc điểm tính cách và động cơ của trẻ VTN nhằm quyết định hình thức giáo dục thích hợp cho họ. Thuật ngữ giáo dục gọi sự trùng khít này là bồi dưỡng năng khiếu – nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đặc điểm, động cơ của trẻ VTN cùng sự đối xử hay kinh nghiệm họ nhận được ở trường. Năng khiếu ở đây ngụ ý đến những tiềm năng về học tập, và những nét nhân cách độc đáo của học sinh, phân biệt họ với nhau; bồi dưỡng tức là những kỹ thuật dạy học, chẳng hạn như lớp học theo cấu trúc khác với lớp học linh hoạt.

	Mức độ thực hiện (năng khiếu) của học sinh kết hợp với cấu trúc lớp học sẽ cho ra điều kiện học tối ưu nhất. Ví dụ, học sinh có khuynh hướng đạt thành tích cao sẽ học tốt và thích thú trong lớp học linh hoạt. Học sinh chậm không thích lớp học linh hoạt mà thích hợp với lớp học cấu trúc.

	TRƯỜNG HỌC VÀ PHỤ HUYNH HỌC SINH

	NGƯỜI GIÁO VIÊN GIỎI

	Hầu như cuộc sống của tất cả mọi người cách này hay cách khác đều chịu ảnh hưởng của giáo viên. Bạn cũng vậy, rồi bạn sẽ hoặc đã có con cái tuổi nhỏ hoặc tuổi VTN, và cuộc đời chúng cũng được dẫn dắt bởi nhiều giáo viên. Trong số các giáo viên bạn từng học qua, bạn sẽ nhớ rõ một vài thầy cô nhất – có cô không bao giờ mỉm cười, có thầy luôn bắt bạn phải ghi nhớ tất cả mọi thứ trong tầm mắt, có thầy luôn khuyến khích và cổ súy bạn bằng những câu hỏi. Dù luôn cố vẽ chân dung và tính cách của giáo viên giỏi – một công việc phức tạp và vô hạn bởi vì việc dạy và học ở mỗi cá nhân mỗi khác – nhưng các nhà tâm lý và nhà giáo dục chỉ nêu rằng có những nét tính cách của giáo viên quyết định đến thành tích tích cực của học sinh hơn, như là: nhiệt tình, khả năng lên kế hoạch, diễn đạt, thích nghi, linh hoạt, ấm áp và nhận biết sự khác biệt giữa các cá nhân. Ngoài ra, niềm mong chờ của giáo viên cũng liên quan tới kết quả học tập của học sinh.

	Theo Erik Erikson (1968), giáo viên giỏi phải xây dựng cho học sinh ý thức năng động hơn là mặc cảm tự ty. Giáo viên giỏi được cộng đồng tin cậy, kính trọng; biết linh hoạt giữa làm việc, vui chơi và nghiên cứu; biết nhận ra và chăm bón những khả năng đặc biệt của học sinh; tạo ra bối cảnh mà trẻ VTN cảm thấy tin cậy, biết kiểm soát trẻ VTN không coi trọng trường học; biết khích lệ học sinh làm được những điều mà các em không bao giờ tự mình nghĩ ra. Theo Stephanie Feeney (1980), giáo viên giỏi phải hiểu được những đặc điểm phát triển của tuổi VTN, khiến cho học sinh tin cậy, cảm thấy tự do khám phá, thử nghiệm và phạm sai lầm thì việc học sẽ diễn ra một cách hiệu quả. Tuổi VTN có đặc điểm là biến đổi và thay đổi, khó hướng dẫn, hôm nay dựa vào giáo viên nhưng ngày mai đã độc lập. Giáo viên giỏi hiểu rằng trẻ VTN dễ bị ảnh hưởng, nhạy cảm với những lời chỉ trích, khao khát được nhóm chấp nhận, thích được nổi bật, từ đó giúp chúng cảm thấy an toàn cho chân giá trị và thoải mái với giới tính của mình. Giáo viên giỏi biết khôn ngoan sử dụng những giá trị và quyền uy của mình, nhạy cảm với cảm xúc của học sinh. Trẻ VTN phản hồi tốt nhất với giáo viên áp dụng vị thế của mình (tuổi tác, kinh nghiệm, trí tuệ) một cách tự nhiên hơn là tùy tiện – bằng cách “kết bạn” với học sinh. Trẻ VTN cần giáo viên công bằng, kiên định, có giới hạn đúng mực, đặt ra và giám sát những giới hạn cho học sinh.

	Mối quan hệ học sinh–giáo viên bắt đầu phai nhạt dần sau khi chuyển tiếp lên cấp II. Học sinh rời khỏi giáo viên nâng đỡ ở trường cấp I gặp giáo viên không nâng đỡ ở cấp II – thể hiện ra ở môn toán. Học sinh chậm hiểu rất có nguy cơ không theo kịp chương trình học.

	CHA MẸ VÀ TRƯỜNG HỌC

	Chúng ta tin rằng sự liên quan của cha mẹ với việc học của con cái là rất quan trọng, nhưng thực tế cha mẹ lại đóng vai trò rất nhỏ. Mặt khác, những nhà nghiên cứu ngày càng chứng minh được rằng cha mẹ là yếu tố then chốt ở mọi cấp lớp, nhưng họ không nhúng tay vào nhiều như đáng ra họ phải thế. Sự bao hàm can hệ của cha mẹ ở cấp I đã là tối thiểu, nhưng lên cấp II thậm chí còn ít hơn. Một nghiên cứu ở 16.000 học sinh cho thấy học sinh đạt điểm A, ít bộ lưu ban hay bị đuổi nếu cả cha lẫn mẹ cùng quan tâm đến việc ở trường của con cái. Hội Children’s Aid Society ở New York City là một ví dụ điển hình về mối quan hệ nhà trường–cha mẹ. Hội chăm lo cho 1.200 học sinh VTN và gia đình, mở cửa mỗi ngày từ 8:30 sáng đến 8:30 tối. Nhân viên gồm những người công tác xã hội, cha mẹ, những người tình nguyện, nhà giáo dục, nhân viên các nhà mở, chống lạm dụng ma túy cùng những hoạt động khác.

	Joyce Epstein (1996) đề xuất một khung mẫu về sự liên quan của cha mẹ vào trường học của con tuổi VTN như sau: Thứ nhất, gia đình bắt buộc phải tạo cho trẻ VTN một nền tảng an toàn và sức khỏe cơ bản. Nhiều cha mẹ không có kiến thức về những thay đổi của tuổi VTN. Những chương trình nhà trường– gia đình phổ cập cho cha mẹ về lộ trình phát triển bình thường của trẻ VTN, những vấn đề sức khỏe, những bệnh lây lan mua đường tình dục; trầm cảm, ma túy, phạm tháp, rối loạn ăn uống. Trường học cũng giúp cha mẹ tìm nơi an toàn cho con mình khi bỏ nhà ra đi. Trường học là tòa nhà cộng đồng dùng làm địa điểm chung cho những tổ chức thanh thiếu niên và những cơ quan phục vụ xã hội. Thứ hai, trường học bắt buộc phải liên lạc với gia đình về chương trình học và sự tiến bộ của trẻ VTN. Ở trường cấp II, giáo viên và phụ huynh đôi khi không biết nhau. Cần nhiều chương trình nhằm giúp cha mẹ và giáo viên liên lạc với nhau trực tiếp và riêng biệt hơn. Cha mẹ cần biết thông tin về lựa chọn chương trình học và hướng nghiệp. Thứ ba, cần tăng cường sự liên quan của cha mẹ tới trường học. Cha mẹ và các thành viên gia đình có thể hỗ trợ giáo viên theo nhiều cách như dạy kèm, dạy những kỹ năng đặc biệt, giám sát con cái. Thứ tư, cần khuyến khích cha mẹ quan tâm tới hoạt động học tập ở nhà của con cái. Nhiều trường cấp II đào tạo, huấn luyện kiến thức bổ sung cho cha mẹ để họ giúp con làm bài tập về nhà. “Toán học gia đình” hay “Vi tính gia đình” là những chương trình như vậy. Thứ năm, cha mẹ có tiếng nói trong việc ra quyết định ở trường học. Hội phụ huynh học sinh là cách phổ biến nhất. Ở một số trường còn mời cha mẹ bàn bạc những vấn đề cụ thể liên quan tới việc học của con em họ. Thứ sáu, phối hợp và trao đổi với những tổ chức cộng đồng. Những cơ quan, tổ chức thương mại có thể cùng tham gia với trung học nâng cao chất lượng giáo dục trẻ VTN. Các thương gia mở ra con đường nghề nghiệp và cơ hội việc làm; các công ty xí nghiệp liên kết, tài trợ cho những hoạt động cụ thể của trường học.

	TRẺ VỊ THÀNH NIÊN NGOẠI LỆ

	Trẻ VTN ngoại lệ bao gồm: trẻ thiểu năng, trẻ rối loạn vận động thiếu khả năng tập trung, trẻ có vấn đề giáo dục, và trẻ tài năng.

	TRẺ VTN THIỂU NĂNG LÀ AI?

	Khoảng 10% học sinh là thiểu năng và cần sự giáo dục hay phục vụ đặc biệt. Các nhà giáo dục học dùng chữ thiểu năng thay thế cho tàn tật để khách quan trước phản ứng của xã hội về khiếm khuyết của cá nhân. Bảng dưới đây liệt kê các loại thiểu năng:

	
		
				Các loại thiểu năng

				Tỷ lệ phần trăm

		

		
				Thiếu khả năng học nhất định 

				51,1

		

		
				Suy giảm lời nói hay ngôn ngữ 

				20,8

		

		
				Trí não kém phát triển

				11,6

		

		
				Rối loạn cảm xúc nghiêm trọng 

				8,7

		

		
				Đa thiểu năng

				1,8

		

		
				Tổn thương thính giác

				1,3

		

		
				Tổn thương hình thể, cột sống

				1,2

		

		
				Các suy giảm sức khỏe khác

				2,2

		

		
				Thị lực kém

				0,5

		

		
				Bệnh tự kỷ

				0,5

		

		
				Điếc –mù

				0,0

		

		
				Tổn thương não do khủng hoảng tâm lý

				0,1

		

	

	Như vậy, trẻ thiếu khả năng học chiếm tỉ lệ cao nhất (51,1%). Thiếu khả năng học tức là có trí thông minh bình thường hoặc trên mức bình thường nhưng gặp khó khăn trong một hay nhiều môn học nào đó. Sự khó khăn này không góp vào những vấn đề hay rối loạn khác, ví dụ như trí não phát triển kém. Thống nhất chung toàn cầu về thiếu khả năng học là có vấn đề về nghe, tập trung, nói, suy nghĩ. Trẻ trai thường bị thiểu năng học nhiều hơn trẻ gái gây ba lần. Giải thích điều này do sự khác biệt giới tính, rằng trẻ sai dễ bị tổn thương hơn và một phần cũng do thành kiến (trẻ trai hay bị giáo viên phát hiện, chú ý vì những hành vi chìa hiếu động, quấy rối). Trẻ chỉ bị coi là thiểu năng học khi gặp vấn đề về học thuật – phần lớn là khó học đọc (rối loạn về ngữ âm, hiểu âm thanh và ghép các mẫu tự lại thành từ), viết (sai chính tả), ngôn ngữ và làm toán. Tuy chiếm tới 51,1% nhưng chỉ chừng 5% trẻ thiếu khả năng học nhận được sự giáo dục hay dịch vụ đặc biệt.

	Có nhiều phát minh sáng chế nhằm cải thiện khả năng đọc của trẻ. Nhiều trẻ đến tận lớp 3 hay hơn mới được phát hiện bị thiểu năng học đọc, cho nên sự hướng dẫn không có hiệu quả. Để chữa chứng khó đọc ở trẻ và trẻ VTN là một thách thức đòi hỏi sự quan tâm từng cá nhân, cần sự chỉ dẫn cường độ cao trong thời gian dài bởi giáo viên chuyên môn. Máy móc thiết bị dù tân tiến đến mấy vẫn phải phụ thuộc vào chương trình huấn luyện và tài năng của giáo viên. Không có máy móc nào có hiệu quả chung cho mọi trẻ thiểu năng học.

	TRẺ RỐI LOẠN VẬN ĐỘNG THIẾU TẬP TRUNG (ADHD)

	ADHD là một dạng thiểu năng mà trong thời gian dài trẻ có một trong những biểu hiện như thiếu tập trung, hiếu động quá mức và chợt hứng. Trẻ VTN thiếu hay khó tập trung dễ chán bất cứ việc gì chỉ sau vài phút. Trẻ hiếu động thái quá thường có cường độ vận động thể xác cao, gần như luôn luôn ngọ nguậy. Trẻ chợt hứng khó điều khiển hành vi và phản ứng của mình, không suy nghĩ trước khi hành động. Bộ giáo dục Mỹ xếp trẻ ADHD vào loại “Thiếu khả năng học nhất định” (xem bảng liệt kê), cần được giáo dục và phục vụ đặc biệt. Trong thập niên 1990, số trẻ bị ADHD tăng liên tục; ở trẻ trai cao gấp 4–9 lần ở trẻ gái. Nhưng theo các chuyên gia, sự tăng này là do nhiều người đã nhận thức đây là rối loạn; hoặc do phát hiện, chẩn đoán sai.

	Trước kia ADHD được tin là sẽ giảm đi ở thời VTN, nhưng bây giờ nó được cho là sẽ kéo dài đến tận thời trưởng thành. Dù chưa tìm ra nguyên nhân hay vùng não gây nên ADHD, nhưng các nhà khoa học giả định rằng đó có thể là do dây thần kinh dẫn chất hóa học trong não hoạt động kém; sự tối loạn trước hay sau khi sinh; nhiễm chì từ môi trường. Di truyền cũng là nguyên nhân – khoảng 30–50% trẻ bị ADHD có anh chị em ruột hay cha mẹ bị rối ADHD. Ước tính 85–90% học sinh được kê toa thuốc Ritalin để kiềm chế, kiểm soát hành vi của mình. Lưu ý: chỉ dùng thuốc sau khi được khám cẩn thận. Không phải ai dùng thuốc cũng có phản ứng tích cực. Thực tế nhiều bác sĩ kê toa quá dễ dãi. Thuốc cần kết hợp với những thiết bị học tập và hành vi sẽ giúp trẻ ADHD học và thích nghi hữu hiệu hơn.

	TRẺ VTN TÀI NĂNG

	Trẻ VTN tài năng có trí thông minh cao hơn trung bình (chỉ số thông minh 120 trở lên) và/hoặc có tài năng xuất chúng trong một lĩnh vực nhất định như nghệ thuật, âm nhạc, toán học. Chương trình tiêu biểu dành cho trẻ VTN tài năng ở trường thường dựa vào trí thông minh và năng khiếu; mặc dù nhiều chuyên gia ủng hộ chương trình sáng tạo và cống hiến. Nhiều trẻ VTN theo học chương trình tài năng nhưng không tài năng một lĩnh vực cụ thể nào mà chỉ đưa vào chỉ số IQ 120+ hay 150+. Ở Mỹ chỉ số IQ vẫn là thành tố chủ yếu để tuyển chọn trẻ VTN vào những chương trình đào tạo tài năng. Nhưng theo học thuyết Gardner về trí thông minh đa dạng thì như vậy là chưa đủ. Ellen Winner (1996) mô tả trẻ VTN tài năng theo ba đặc điểm sau:

	Sự phát triển sớm hơn bình thường. Tài năng được thể hiện khi trẻ có cơ hội sử dụng tài năng hay năng khiếu của mình. Họ quán triệt một lĩnh vực nhanh hơn, dễ dàng hơn, ít nỗ lực hơn bạn ĐTL. Hầu hết trẻ VTN tài năng đều thuộc dạng này vì khả năng của họ về một hay nhiều lĩnh vực thường là do bẩm sinh, cần được phát hiện và nuôi dưỡng.

	“Ăn khớp với nhịp trống của chính mình”. Trẻ VTN tài năng học theo chất lượng khác với trẻ không có tài năng. Họ ít cần sự chỉ dẫn, chống lại những lời giảng giải, tự tìm tòi, khám phá những giải pháp độc đáo cho vấn đề thuộc lĩnh vực họ có tài năng.

	Đam mê học hỏi. Trẻ ham thích tìm hiểu lĩnh vực mình có tài, tỏ rõ khả năng quan sát, thích thú, tập trung cao độ. Với động cơ cao, họ không cần cha mẹ hay ai khác phải đốc thúc.

	Trường hợp Alexandra Nechita hội đủ ba đặc điểm trên. Năm 10 tuổi em đã được biết đến là thần đồng hội họa. Em vẽ rất nhanh và ngẫu hứng lên những tấm vải bạt lớn, có khi 1,5m x 3m. Việc em cho ra đời vài tác phẩm lớn trong một tuần, bán được mỗi bức $80.000 không có gì là lạ. 2 tuổi, Alexandra đã mê mẩn tô màu tất cả sách vở của mình hàng nhiều giờ liền, không quan tâm mê thích búp bê hay bạn bè. Tới tuổi đi học, em thường mong ngóng về nhà để vẽ. Hiện em vẫn vẽ liên tục và háo hức. Đó là công việc em say mê.

	Một đặc điểm tài năng thứ tư nữa là kỹ năng xử lý thông tin. Trẻ VTN học theo tốc độ nhanh hơn, xử lý thông tin, lý giải tốt, áp dụng chiến lược, điều khiển, kiểm soát tốt hơn. Khi trẻ VTN tài năng không bị thách thức, họ có thể nổi loạn, gây náo động, bỏ học, mất hứng thú, đôi khi đơn giản là biến mất, trở nên thụ động và ác cảm với trường học. Nên để trẻ VTN tài năng lựa chọn một trong bốn chương trình sau:

	– Lớp đặc biệt. Đây là phổ biến. Còn gọi là chương trình “trường chuyên lớp chọn”, thời gian có khi là sau giờ học, ngày thứ bảy hay mùa hè. 

	– Tăng cường và nâng cao trong lớp học thông thường.

	– Chương trình cố vấn, bảo trợ, học việc. Điều này rất quan trọng vì sẽ khuyến khích, thách thức, giáo dục hiệu quả trẻ tài năng.

	– Làm việc/nghiên cứu và những chương trình phục vụ cộng đồng.

	Cải cách giáo dục đưa vào lớp thường những chương trình trước kia vốn chỉ dành cho học sinh tài năng như: tháo gỡ vấn đề, dự án, nghiên cứu hồ sơ, cách suy nghĩ biện luận. Theo Ellen Winner (1996), trẻ VTN tài năng thường có khuynh hướng tách biệt khỏi xã hội và “bị nhốt” trong những lớp học chẳng gây hứng thú hay thách thức; cho nên không hề ngạc nhiên khi họ hay bị gán cho những biệt danh như “mát dây”, “chập mạch”, “kỳ cục”… Những người lớn tài giỏi, kiệt xuất nhớ lại kinh nghiệm đi học của mình là tiêu cực, chán ngán, đôi khi họ còn biết nhiều hơn giáo viên. Winner đề xuất nên có những lớp chuyên biệt về những lĩnh vực trẻ tài giỏi và cho phép họ vào đại học sớm.

	 

	Chương 8. YẾU TỐ VĂN HÓA

	HÌNH ẢNH TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

	Vấn đề hẹn hò của những trẻ gốc châu Á

	 

	Hãy tưởng tượng, một vườn hoa trăm loài khoe sắc, khoe hương. Sẽ tẻ nhạt biết bao nếu vườn hoa chỉ tuyền một màu, một kiểu.

	Abdu’l Baha – Nhà truyền giáo thế kỷ 19/20

	Sonya, 16 tuổi, giận dữ vì phản ứng của gia đình trước việc em hẹn hò với một cậu người Mỹ. Gia đình em tẩy chay cậu. Anh trai em còn đe dọa sẽ đánh cậu nếu còn tìm gặp em nữa. Gia đình em cũng lo sốt vó vì điểm số của em bắt đầu hạ thê thảm. Nhìn chung, người Nhật không muốn con mình hẹn hò sớm hay quen với người nước ngoài. Họ muốn con chỉ kết hôn khi trưởng thành và chỉ với người Nhật mà thôi. Họ rất tự hào về sắc tộc mình.

	Michael, 17 tuổi, học sinh trung học gốc Hoa được chuyên viên tư vấn trường khuyên tới trung tâm trẻ VTN khủng hoảng vì trầm uất và có ý tự tử. Cậu bị rớt nhiều môn, thường xuyên vắng mặt và đi trễ. Cha mẹ cậu vốn là những người thành công trong xã hội nên bảo với chuyên gia trị liệu là họ, và cả Michael, không sao cả. Vậy có gì sai khi cha mẹ muốn tất cả các con phải trở thành bác sĩ? Họ tức giận và thất vọng vì điểm số của Michael, trong khi cậu là con trai cả mà theo truyền thống Trung Hoa được mong chờ phải thành đạt nhất trong số các anh chị em ruột. Chuyên gia trị liệu đề nghị cha mẹ Michael hãy bớt đặt áp lực lên vai cậu, và có niềm mong chờ thực tế hơn (Michael không muốn trở thành bác sĩ và cũng không đạt đủ điểm số cần thiết). Chuyên gia trị liệu ủng hộ ước muốn của cậu và thông cảm với áp lực cậu phải chịu. Michael hiện diện ở trường nhiều hơn, thái độ với trường học cũng cải thiện và chịu hợp tác trị liệu.

	Trường hợp của Michael và Sonya nhấn mạnh yếu tố văn hóa rất quan trọng đối với sự phát triển của trẻ VTN. Di sản văn hóa của gia đình ảnh hưởng mạnh mẽ đến những xung đột giữa họ với gia đình, đến hành vi của họ ngoài gia đình. Tất nhiên, văn hóa không luôn gây ra mâu thuẫn, nhưng nó cũng có những tác động nhất định.

	VĂN HÓA VÀ TUỔI VỊ THÀNH NIÊN

	VĂN HÓA LÀ GÌ?

	Văn hóa là hành vi, khuôn mẫu, niềm tin và tất cả những sản phẩm của một dân tộc truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Sản phẩm hình thành từ sự giao thoa giữa các nhóm dân tộc và môi trường họ sinh sống qua nhiều năm. Trường hợp Michael và Sonya cho thấy văn hóa đã gây ra những xung đột gia đình. Văn hóa là một khái niệm rộng, gồm nhiều thành tố và có thể phân tích theo nhiều phương diện – gia đình, bạn ĐTL và trường học là ba khía cạnh văn hóa tác động lên sự phát triển của trẻ VTN. Richard Brislin (1993) mô tả một số đặc điểm văn hóa như sau: 

	– Văn hóa tạo nên lý tưởng, giá trị và những định kiến về cuộc sống vốn dẫn dắt hành vi của con người.

	– Văn hóa được tạo ra bởi con người.

	– Văn hóa được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, trách nhiệm chuyển giao nằm trên vai cha mẹ, giáo viên và những nhà lãnh đạo cộng đồng.

	– Ảnh hưởng của văn hóa được nhận biết khi có sự va chạm dữ dội giữa những cá nhân có nền tảng văn hóa khác nhau.

	– Bất chấp sự thỏa hiệp, những giá trị văn hóa vẫn còn tồn tại.

	– Khi những giá trị văn hóa bị xâm phạm, hay niềm mong chờ văn hóa bị bỏ qua, người ta sẽ phản ứng đầy cảm xúc.

	– Không có gì lạ khi chấp nhận điểm này của giá trị văn hóa nhưng lại phản kháng điểm khác. Ví dụ trẻ VTN nổi loạn sẽ chấp nhận các giá trị văn hóa khi chính họ có con cái.

	Hai khía cạnh văn hóa bổ sung quan trọng cho cuộc sống của trẻ VTN là vị thế kinh tế–xã hội và sắc tộc. Vị thế kinh tế–xã hội là sự sắp xếp nhóm người theo những đặc điểm tương tự về nghề nghiệp, giáo dục và kinh tế. Sắc tộc dựa vào di sản văn hóa, những đặc điểm quốc gia, chủng tộc, tín ngưỡng và ngôn ngữ. Không ở đâu có sự phân hóa điều kiện kinh tế–xã hội và sắc tộc rõ nét và sâu đậm như ở Mỹ, với những nhóm trẻ VTN Mỹ gốc Phi, gốc châu Á, gốc Tây Ban Nha và da đỏ (dân bản địa). Tuy nhiên, xu thế toàn cầu hóa ngày nay có thể xảy ra ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Vì vậy nghiên cứu về tuổi VTN ở thế kỷ 21 bắt buộc không thể bỏ qua yếu tố văn hóa. Cho đến nay, phần lớn các nghiên cứu nhấn mạnh đến cái gọi là chủ nghĩa dân tộc (coi dân tộc mình là trung tâm) – khuynh hướng đề cao nền văn hóa của dân tộc mình hơn nền văn hóa của các dân tộc khác. Chẳng hạn, người Mỹ xem cá nhân và bản ngã là trung tâm; trong khi các dân tộc phương Đông như Trung quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Việt Nam lấy cộng đồng (gia đình) làm trung tâm. Với văn hóa, mọi người:

	– tin rằng những gì xảy ra trong nền văn hóa của mình là “tự nhiên” và “đúng đắn”; những gì xảy ra trong nền văn hóa khác là “phi tự nhiên” và “sai trái”.

	– cảm nhận nền văn hóa của mình là có giá trị toàn cầu – tốt cho mình và tốt cho tất cả mọi người.

	– hành xử theo cách thiên vị nền văn hóa của mình.

	– tự hào về nền văn hóa của mình.

	– cảm thấy ác cảm với các nền văn hóa khác.

	Nhiều nền văn hóa định nghĩa loài người theo cách của dân tộc mình. Người Hy Lạp cổ phân biệt những người không nói tiếng Hy Lạp là bọn mọi rợ, thấp kém. Người Trung Hoa cổ tự coi mình là “cái rốn của vũ trụ”. Ngày nay, toàn cầu hóa không còn là vấn đề niềm tin hay sự lựa chọn nữa – mà là thực tế tất yếu. Trẻ VTN không phải là công dân của một nước Mỹ hay Canada; mà họ là công dân của thế giới, một thế giới mà nhờ khoa học kỹ thuật và giao thông vận tải đang trở nên ảnh hưởng lẫn nhau. Sự giao thoa giữa những dân tộc thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau (ở trường học, ở khu dân cư, qua truyền hình và qua các phương tiện truyền thông đại chúng khác) không phải là không xảy ra. Hiểu biết hành vi và giá trị của những nền văn hóa khác nhau chúng ta sẽ quan hệ với nhau hiệu quả hơn, cùng nhau làm cho thế giới này là nơi tốt đẹp hơn lên.

	SỰ GIAO LƯU VĂN HÓA

	Đầu thế kỷ 21 này tổng quát hóa về trẻ VTN vẫn được dựa trên dữ kiện và kinh nghiệm của một nền văn hóa đơn lẻ. Chẳng hạn nền văn hóa Mỹ là của dân da trắng có điều kiện kinh tế–xã hội trung lưu. Hay khắp nơi đều tin rằng trẻ VTN trải qua giai đoạn “bão tố và trầm uất”, thể hiện ở xung đột và hoài nghi, nhưng ở chương 1 Margaret Mead thấy trẻ VTN ở đảo Samoa không trải qua nhiều stress. Nghiên cứu sự giao lưu văn hóa là so sánh nền văn hóa này với một hay nhiều nền văn hóa khác, từ đó rút ra thông tin xem mức độ phát triển của trẻ VTN là tương tự, toàn cầu, đa văn hóa hay văn hóa đơn lẻ. Nghiên cứu tuổi VTN vốn xuất hiện trong xã hội công nghiệp hóa phương Tây, với những nhu cầu thực tế và chuẩn mực xã hội ảnh hưởng đến suy nghĩ về trẻ VTN, cho nên, sự phát triển của trẻ VTN phương Tây cũng trở thành tiêu chuẩn cho tất cả trẻ VTN của loài người thuộc mọi điều kiện kinh tế và nền văn hóa. Điều này đưa ra kết luận xói mòn, lệch lạc về bản chất của trẻ VTN. Để phát triển quan điểm toàn cầu, phóng khoáng hơn về trẻ VTN, chúng ta cần xét đến thái độ về thành tích, về tình dục trong những nền văn hóa khác nhau.

	THÀNH TÍCH

	Mỹ có một nền văn hóa đề cao thành tích nên trẻ VTN Mỹ cũng hướng tới thành tích và thành đạt hơn trẻ VTN ở các nước khác. Cha mẹ Mỹ và các nước phát triển hướng con cái thích nghi với thành tựu và độc lập, đặt cao giá trị bản thân, muốn con cái phải tự tiến tới mục tiêu của mình. Các nước châu Á như Nhật, Trung Quốc, Việt Nam lại đề cao sự vâng lời và trách nhiệm. Không thể kết luận điều nào tốt hơn, nhưng thực tế những cộng đồng người châu Á ở Mỹ có tỉ lệ tốt nghiệp trung học và đại học cao nhất: 86% so với 64% da trắng. Họ cũng học sau trung học và sau đại học nhiều hơn.

	TÌNH DỤC

	Có nền văn hóa xem tình dục VTN là bình thường nhưng có nền văn hóa lại cấm kỵ. Cư dân Ines Beag, một hòn đảo nhỏ ngoài khơi Ireland, được coi là kiềm chế tình dục nhất thế giới. Họ không hề biết đến nụ hôn kiểu Pháp hay ôm ấp. Không hề có giáo dục tình dục, họ tin rằng sau hôn nhân thì mọi việc tự nhiên diễn ra. Đàn ông nghĩ rằng giao hợp là có hại cho sức khoẻ. Phản đối khỏa thân, chỉ có trẻ sơ sinh mới được phép tắm trần truồng, người lớn tắm vẫn mặc quần áo. Tình dục trước hôn nhân không bao giờ được biết tới. Thậm chí vợ chồng khi quan hệ vẫn mặc đồ lót. Cũng không khó hiểu tại sao nữ công dân ở đây hiếm khi đạt đến cực khoái.

	Ngược lại, dân Mangaian ở Nam Thái Bình Dương, trẻ trai đã học về thủ dâm từ 6 hay 7 tuổi. 13 tuổi, trẻ trai trải qua nghi thức giới thiệu với cuộc sống đàn ông – tức được rạch một đường dài ở dương vật. Người điều khiển nghi lễ chỉ dẫn chi tiết cho đứa trẻ về những thủ thuật làm tình. Hai tuần sau nghi lễ rạch dương vật, đứa trẻ 13 tuổi đó sẽ giao hợp với một phụ nữ sành sỏi. Bà ta giúp cậu ghìm thời gian phóng tinh để cùng khoái cảm. Sau đó cậu tự do đi tìm các cô gái, hoặc họ tìm đến cậu. Cuối thời VTN, dân Mangaian quan hệ tình dục hầu như mỗi đêm. Đa số các nền văn hóa không quá kiềm chế như Ines Beag hay quá tự do như dân Mangaian, nhưng loài người ngày nay nhìn chung đều học hỏi và biết đến tình dục từ nhiều nguồn, trong đó qua ti vi, tạp chí, phim ảnh chiếm phần chủ đạo.

	NHỮNG KHUÔN MẪU THAY ĐỔI VĂN HÓA

	Những khuôn mẫu được dùng để hiểu quy trình thay đổi xảy ra trong sự biến chuyển của phạm vi một nền văn hóa hay giữa các nền văn hóa với nhau gồm: hấp thu, tích lũy, lựa chọn và đa văn hóa.

	Hấp thu xảy ra khi cá nhân từ bỏ chân giá trị văn hóa của mình và chuyển hóa vào xã hội lớn hơn. Thường thì nhóm thiểu số bị hấp thu vào “dòng chảy chính”; hoặc nhiều nhóm hợp lại để tạo ra một xã hội mới (như kiểu “chảo nung” ở Mỹ). Cá nhân thường chịu cảm giác lạ lẫm và tách rời cho tới khi được chấp nhận và cảm thấy mình được chấp nhận vào nền văn hóa mới. Tích lũy là thay đổi văn hóa do sự giao lưu liên tục và trực tiếp giữa hai nhóm văn hóa khác nhau. Ngược lại với hấp thu, ở đây cá nhân trở thành thành viên của nhóm văn hóa lớn nhưng vẫn được nhận diện như thành viên của nhóm văn hóa thiểu số. Lựa chọn là cá nhân hiểu biết hai nền văn hóa khác nhau; và có thể chuyển đổi hành vi của mình cho phù hợp với từng bối cảnh xã hội nhất định. Lựa chọn khác với hấp thu và tích lũy ở chỗ vẫn duy trì mối quan hệ tích cực với cả hai nền văn hóa. Đa văn hóa đề cao thuyết đa nguyên nhằm hiểu một hay nhiều nền văn hóa. Theo đó, cá nhân vẫn giữ chân giá trị bản chất của mình trong khi vẫn tiếp xúc với những nền văn hóa khác để đáp ứng những nhu cầu chung về kinh tế hay quốc gia. John Berry (1990) tin rằng xã hội đa văn hóa khuyến khích tất cả các nhóm dân tộc duy trì và (hoặc) phát triển chân giá trị của nhóm mình; chấp nhận hay chịu đựng các nhóm khác; hợp tác và chia sẻ; học ngôn ngữ của nhau.

	Tùy thuộc vào hoàn cảnh và cá nhân, các khuôn mẫu trên giải thích kinh nghiệm của cá nhân khi họ hòa vào nền văn hóa mới.

	NGHI THỨC GIAO THỜI

	Nghi thức giao thời là nghi lễ hay tập tục đánh dấu sự chuyển tiếp của cá nhân từ thời này sang thời khác, đặc biệt là chuyển tiếp thành người lớn. Có xã hội tôn vinh nghi thức này, có xã hội không. Trong nhiều nền văn hóa sơ khai, nghi thức giao thời là lúc trẻ VTN được tiếp cận với tập tục, thực tế kiến thức và tình dục thiêng liêng của người lớn. Nhiều nghi thức bao gồm lễ tách rời trẻ VTN khỏi gia đình, nhất là tách khỏi mẹ; có nghi thức tái hiện sự sinh ra và chết đi hoặc nối kết với thế giới tâm linh; đặt ra những giao ước giữa trẻ VTN và người hướng dẫn, tiết lộ những bí mật, thăng trầm cho phép trẻ VTN bước vào thế giới người lớn. Những bộ tộc châu Phi và da đỏ rất coi trọng nghi thức trở thành người lớn. Do ảnh hưởng của văn hóa phương Tây nhiều nghi thức đã biến mất. Ngày nay lễ tốt nghiệp có thể được coi là một nghi thức trở thành người lớn.

	TRUYỀN HÌNH VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG

	40 năm qua rất ít sự phát triển nào trong xã hội có tác động tới trẻ VTN nhiều hơn truyền hình. Nhiều trẻ ngày nay dành nhiều thời gian ngồi trước màn hình hơn là với cha mẹ hay ở trong lớp học. Radio, dĩa hát, nhạc rock, video và những phương tiện truyền thông khác ảnh hưởng quan trọng đến cuộc sống của trẻ VTN.

	CHỨC NĂNG VÀ VIỆC SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG

	Truyền thông đại chúng (truyền hình, radio, băng dĩa, CD, phim ảnh, sách báo, tạo chí…) có những chức năng sau đối với trẻ VTN:

	1. Giải trí – thư giãn, thoát khỏi những lo toan hàng ngày.

	2. Thông tin – tiếp thu thông tin, nhất là những đề tài cha mẹ ngại ngùng thảo luận ở nhà (như giới tính, tình dục).

	3. Cảm giác mạnh – truyền thông đại chúng cung cấp những tình tiết, tiểu thuyết, hấp dẫn, đầy tính kích thích rất hợp ý trẻ VTN.

	4. Giải pháp ứng phó – làm giảm lo lắng và bất hạnh. Hai “liều thuốc” trẻ VTN ưa dùng là “nghe nhạc” và “coi ti vi”.

	5. Khuôn mẫu giới tính – đưa ra vai trò mẫu về phái nam và phái nữ với những hình ảnh tác động đến thái độ và hành vi giới tính.

	6. Nhận diện văn hóa giới trẻ – tạo cho trẻ VTN cảm giác được nối kết với mạng lưới, văn hóa, giá trị và mối quan tâm bạn ĐTL rộng lớn hơn.

	Căn cứ vào thời gian trẻ VTN dành cho truyền thông đại chúng thì, không nghi ngờ gì, nó đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của trẻ VTN. Họ tiêu hết 1/3 hay hơn thời gian thức của mình vào một hình thức truyền thông đại chúng nào đó. Ước tính trẻ coi ti vi từ 2–4 tiếng mỗi ngày; có khi 8 tiếng/ngày; có khi không coi gì hết. Cao điểm coi ti vi là cuối thời đồng ấu, sau giảm dần vào thời đầu VTN do những yêu cầu ở trường học và những hoạt động xã hội. Trẻ VTN xem ti vi giảm nhưng nghe nhạc lại tăng từ 4 lên 6 tiếng/ngày. Tới giữa thời VTN họ đi xem phim nhiều hơn (hơn 50% trẻ 12–17 tuổi đi xem phim một tháng/lần. Xem video trở nên phổ biến (5–10 tiếng/tuần). Trẻ VTN đọc sách báo nhiều hơn trẻ em. Bắt đầu từ 11–12 tuổi đến cuối thời VTN, 60–80% trẻ có đọc báo. Sách, mốt, tạp chí cũng tăng lên dần trong thời VTN.

	“Beavis and Butt-head là một trong những chương trình truyền hình MTV nổi tiếng nhất. Hai nhân vật đó dạy trẻ VTN những gì? Họ hành hạ thú vật, quấy rối phụ nữ, đốt phá và cười sằng sặc. Ban đầu nó vốn là bộ phim hoạt hình quảng bá cho hội chợ thú vật, sau đó nhanh chóng nổi tiếng. Áo T–shirt, búp bê, sách truyện tranh, phim, CD và quà giáng sinh mang hình ảnh họ “bán chạy như tôm tươi”. Tại sao họ hấp dẫn trẻ VTN? Vì sao hơn ai hết chỉ có trẻ VTN mới thích họ?

	1/3 học sinh trung học đọc tạp chí hàng ngày, trong khi chỉ 20% đọc sách. Truyện tranh giảm từ tuổi lên 10–18.

	TRUYỀN HÌNH

	Truyền hình là phương tiện truyền thông phổ biến nhất với mọi người nói chung và trẻ VTN nói riêng. Không phải tất cả các chương trình truyền hình đều tốt. Tùy theo quan điểm của mỗi người, nó là “cửa sổ nhìn ra thế giới”, “quái vật một mắt” hay “cái hộp bị thịt”. Theo thống kê toàn nước Mỹ, điểm trung bình luận văn và làm toán của trẻ VTN nhìn chung thấp hơn các thập kỷ qua. Một phần do truyền hình lôi kéo trẻ VTN khỏi sách vở và báo chí – trẻ đọc sách báo sẽ ít coi ti vi hơn. Ti vi dạy trẻ trở thành người học thụ động, thậm chí thụ động tiếp thu lối sống. Trẻ coi ti vi nhiều sẽ vận động thể xác ít hơn.

	Truyền hình lừa dối, dạy trẻ VTN rằng mọi vấn đề rắc rối đều dễ giải quyết và tất cả mọi thứ cuối cùng sẽ đâu vào đó cả. Chỉ mất từ 30–60 phút là tay thám tử đã tháo gỡ xong một loạt các vấn đề phức tạp, tìm ra manh mối vụ án và kẻ giết người – luôn luôn tìm ra. Bạo lực xuất hiện như một lối sống; cảnh sát tỏ ra bạo lực và vi phạm luật pháp trong khi đấu tranh chống kẻ xấu. Kết quả sau cùng người xem hiếm khi thấy rõ bạo lực. Kẻ bị thương trên ti vi chỉ phải chịu đựng vài giây là đã lành lặn. Trong cuộc sống thật, người bị bắn phải dưỡng thương vài tháng, vài năm, có khi không bao giờ khỏi. Một điều lo lắng nữa là nền văn hóa của những dân tộc thiểu số bị đè bẹp, bôi nhọ trên ti vi. Lịch sử của những dân châu Á, châu Phi, châu Mỹ La Tinh hay của những bộ lạc da đỏ luôn bị bóp méo, bị hiểu sai. Các nhân vật thuộc sắc tộc khác luôn kém cỏi và kém tích cực hơn các nhân vật da trắng.

	Tuy nhiên, cũng có những khía cạnh tích cực về truyền hình. Nó mở ra cho trẻ VTN thế giới khác với thế giới của họ; cho họ cơ hội cọ xát với nhiều quan điểm và kiến thức đa dạng, phong phú hơn những gì họ được cha mẹ, thầy cô, bạn ĐTL truyền thụ. Trẻ VTN thấy khuôn mẫu của những nhân vật truyền hình hiện diện trong hình ảnh cha mẹ, chòm xóm, bạn ĐTL, anh chị em ruột của mình; trong những người nổi tiếng trên radio, báo chí; trong những ngôi sao màn bạc trên phim. Trong quá khứ, toàn bộ thái độ, kiểu quần áo, quan niệm nghề nghiệp của trẻ VTN tương đối đồng nhất. Nhưng ngày nay truyền hình giúp trẻ và trẻ VTN tiếp xúc với hàng trăm nền văn hóa, khu dân cư với những mốt quần áo, khuôn mẫu tình bằng hữu… khác nhau.

	TRUYỀN HÌNH VÀ BẠO LỰC

	Bạo lực trên truyền hình ảnh hưởng đến cá nhân mạnh mẽ ra sao? Nghiên cứu cho thấy trẻ 8 tuổi xem bạo lực đến khi lớn lên sẽ liên quan đến tội ác nghiêm trọng hơn. Trẻ trai 12–17 tuổi xem những cảnh bạo lực trên truyền hình dễ sa vào tội ác, chửi thề, hùng hổ trong thể thao, đe dọa gây hấn, vẽ bậy nơi công cộng, đập phá cửa sổ. Tuy nhiên, qua đó ta vẫn không thể kết luận rằng bạo lực trên truyền hình khiến cá nhân hung hăng hơn; rằng xem bạo lực dễ liên tưởng tới hành vi bạo lực. Một thí nghiệm trẻ ngẫu nhiên được chọn vào một trong hai nhóm: một nhóm xem chương trình bạo lực trong 11 ngày; nhóm kia không xem bạo lực. Trẻ nhóm đầu đấm đá, bóp cổ, xô đẩy bạn cùng chơi nhiều hơn trẻ xem phim không bạo lực. Vì là chọn ngẫu nhiên nên có thể kết luận trong nghiên cứu này rằng xem bạo lực trên truyền hình gây ra tính hung hăng.

	Bạo lực trên truyền hình có ít nhất ba dạng độc hại lên người xem: học những thái độ và hành vi hiếu chiến; trở nên nhạy cảm với bạo lực; và cảm thấy lo sợ mình sẽ là nạn nhân của bạo lực trong cuộc sống thực. Những tác động đó càng đậm rõ hơn trong hoàn cảnh có bạo lực. Tác hại càng tăng hơn khi truyền hình tỏ ra thiện cảm với thủ phạm, công lý ủng hộ bạo lực, hay bạo lực không bị trừng phạt. Ví dụ từ một bộ phim. Băng cướp gồm những tay lái mô tô chuyên làm mưa gió các vùng dân cư. Chúng bắt cóc một ca sĩ nhạc rock nổi tiếng. Để cứu cô, anh bạn cũ của cô liền trà trộn vào băng cướp, lần lượt bắn sáu tên. Những phát súng khiến xe mô tô cháy nổ tan tành. Kết thúc là cảnh anh bạn cứu được cô ca sĩ. Anh chàng đẹp trai, trẻ trung ấy được xem như vị anh hùng. Hành động bắn băng nhóm của anh ta coi như thực thi công lý. “Anh hùng” này không bao giờ bị trừng phạt hay bị tù dù tự ý thi hành pháp luật. Phần thưởng cuối cùng, người phụ nữ trẻ nói lời yêu anh sau khi anh cứu cô. Không ai bị thương cả. Cũng không thấy bọn cướp bị bắn đau đớn hay chết.

	TRUYỀN HÌNH VÀ TÌNH DỤC

	Trẻ VTN thích xem những chương trình truyền hình có cảnh tươi mát và có tỉ lệ thông điệp tình dục cao. Xem tình dục trên truyền hình ảnh hưởng đến hành vi của trẻ VTN. Theo nghiên cứu sinh viên đại học xem nhiều chương trình soạn opera (có nhiều cảnh ướt át) trong cuộc sống thực thường yêu nhiều hơn, có con trước hôn nhân, và thường ly dị hơn. Học sinh trung học và sinh viên đại học xem nhiều phim tình dục trên truyền hình ít thỏa mãn với lần đầu giao hợp hơn. Họ cũng khó tách thế giới trên truyền hình khỏi thế giới thực hơn. Từ những nghiên cứu có thể kết luận rằng truyền hình dạy trẻ và trẻ VTN về tình dục. Kể từ thập kỷ cuối thế kỷ 20, truyền hình ngày càng nhiều cảnh tình dục hơn và chi tiết hơn. Những thông điệp tình dục đậm đặc trẻ VTN học được từ truyền hình trở thành những hành vi tình dục xảy ra giữa những cặp chưa kết hôn; trong khi sự ngừa tránh thai và những hậu quả xấu không được bàn luận tới.

	Một mối quan tâm đặc biệt về tình dục trên truyền hình là trong khi cha mẹ và giáo viên thoải mái thảo luận với trẻ VTN về nghề nghiệp, giáo dục, độc lập, thái độ tiêu thụ thì họ lại cảm thấy e ngại, đắn đo khi nói đến tình dục. Hậu quả của việc thiếu thông tin tích cực là càng làm cho vai trò của truyền hình mạnh thêm trong việc cung cấp thông tin tình dục. Tuy nhiên cũng như truyền hình với bạo lực, truyền hình với tình dục có ảnh hưởng tùy theo nhu cầu, sở thích, mối quan tâm, và sự trưởng thành của trẻ VTN.

	TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG VÀ ÂM NHẠC

	Bất cứ ai từng qua thời VTN điều biết nghe nhạc trên đài, nghe CD, xem nhạc trên ti vi, VCD. Khoảng 2/3 sản phẩm âm nhạc được mua bởi giới trẻ tuổi 10–24. Thời VTN, gu âm nhạc trở nên rõ nét, cụ thể hơn. Thời đầu VTN trẻ thích nhiều thể loại nhạc từ đồng quê cho tới rock. Lên trung học, trẻ chuyên biệt vào từng loại nhạc hẹp hơn như rock metal, làn sóng mới, ráp. Trẻ trai nghe hard rock hơn, trẻ gái thích nhạc pop và nhạc êm dịu.

	Âm nhạc đáp ứng nhu cầu cá nhân và xã hội cho trẻ VTN. Những nhu cầu cá nhân quan trọng nhất là kiểm soát tâm trạng, tạo không gian yên tĩnh. Thật ngạc nhiên, rất ít trẻ VTN nói nhạc truyền thống, dân ca là quan trọng với mình. Chức năng xã hội của âm nhạc trải dài từ tạo bầu không khí tiệc tùng đến bày tỏ sự nổi loạn chống đối chính phủ (tuy chức năng sau không phổ biến). Trẻ VTN xem việc thưởng thức âm nhạc trên radio, ti vi, CD… là một khía cạnh văn hóa quan trọng của mình.

	Nhạc rock không hề phai nhạt nhiệt tình suốt gần 50 năm qua, nhưng gần đây nó bắt đầu gây tranh cãi – điển hình như MTV, kênh ca nhạc đầu tiên trên truyền hình (bắt đầu năm 1983), và những video clip ca nhạc. Đã tìm thấy mối liên hệ giữa việc thích nhạc kích động với những hành vi bất chấp và chống đối xã hội. Nhạc kích động cũng phổ biến trong giới trẻ nổi loạn và nghiện ma túy hơn so với dân số nói chung. Nam thanh thiếu niên hâm mộ nhạc kích động hay lái xe ẩu và quan hệ tình dục bừa bãi, thường dùng ma túy hơn. Nữ mê nhạc kích động cũng có tình dục không an toàn, dùng thuốc kích thích, ăn trộm đồ ở cửa hàng, có hành vi khiêu dâm hơn. Tuy nhiên, cũng chưa thể kết luận nhạc kích động gây ra hay chỉ liên quan tới những hành vi trên. Không loại trừ khả năng trẻ VTN vừa ham thích một thể loại nhạc nào đó nhưng vẫn mê nhạc cổ truyền. Một điều đáng ngại là tuyên bố rằng nhạc kích động khiến trẻ VTN có ý định hoặc thực hiện hành vi tự tử. Nhiều cha mẹ đổ trách nhiệm cho nhạc của ca sĩ Judas Priest và Ozzy Osbourne liên quan tới sự tự tử của con cái họ. Thực tế chưa có nghiên cứu cho thấy trầm uất hay tự tử liên quan tới nhạc kích động hay nhạc rap.

	Động cơ, kinh nghiệm, kiến thức là những yếu tố lý giải cho việc trẻ VTN bỏ qua yếu tố tình dục trong nhạc cổ truyền. Trong khi nhiều người lớn cho rằng nhạc rock là bạo lực, thác loạn, tình dục, ma túy và chán chường thì họ lại thấy những bài hát mình yêu thích đề cao tình yêu, tình bạn, trưởng thành, cuộc đấu tranh sinh tồn, thú vui, xe hơi, tín ngưỡng và những vấn đề khác của lứa tuổi mình.

	KHOA HỌC KỸ THUẬT, VI TÍNH VÀ MẠNG INTERNET

	Văn hóa bao gồm sự thay đổi; và không đâu có những thay đổi lớn lao hơn cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật mà trẻ VTN ngày nay được tiếp xúc khi sử dụng vi tính và Internet. Để Chuẩn bị cho công ăn việc làm tương lai, khoa học kỹ thuật phải trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của họ. Theo cuộc thăm dò học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 của hãng CNN năm 1999, 82% dự đoán mình sẽ không thể sống tốt nếu không có kỹ năng vi tính và hiểu biết các ngành khoa học kỹ thuật khác. Cuộc cách mạnh khoa học kỹ thuật là một phần của thời đại thông tin chúng ta đang sống. Con người sử dụng vi tính để giao tiếp hàng ngày như ta dùng bút viết, thư từ, điện thoại. Dẫu sao thì xã hội thông tin mới vẫn dựa vào những kỹ năng phi kỹ thuật cơ bản như: khả năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, suy nghĩ sâu sắc, sáng tạo và tỏ thái độ tích cực. Mọi người theo đuổi những kỹ năng này như thế nào là thách thức, được mở rộng theo nhiều phương diện, và ở tốc độ mà rất ít người thuộc những thời đại trước đây theo kịp.

	Internet là một hình thức thông tin liên lạc qua máy vi tính. Hệ thống Internet khắp toàn cầu, nối mạng hàng ngàn máy, cung cấp mảng thông tin rộng lớn không thể tưởng tượng nổi, cập nhật hơn sách vở. Trẻ VTN thường làm gì khi họ lên mạng? E–mail là hoạt động thường xuyên nhất và được nhiều người sử dụng nhất. Ở đây lại thêm nhiều mối lo khi trẻ và trẻ VTN sử dụng mạng Internet. Chúng có thể truy cập những trang tình dục của người lớn, hướng dẫn cách chế tạo bom, và những thông tin không thích hợp khác. Ngày nay nhiều trẻ VTN có Internet ngay trong phòng riêng, cha mẹ không hay biết con mình làm gì trên mạng. Nhiều nhà tâm lý học đề nghị nên để máy vi tính trong phòng chung của gia đình nơi người lớn lẫn trẻ VTN có cơ hội thảo luận nên tiếp cận loại thông tin nào. Mỗi trang Web đều lưu lại những trang đã truy cập. Với kiến thức cơ bản về vi tính cha mẹ có thể kiểm tra và hướng dẫn những hoạt động sử dụng máy của con cái.

	KHOA HỌC KỸ THUẬT, SỰ CHUYỂN HƯỚNG VĂN HÓA – XÃ HỘI VÀ GIÁO DỤC

	Khoa học kỹ thuật mang đến nhiều vấn đề xã hội. Mối lo ngại đặc biệt là việc tăng cường sử dụng khoa học kỹ thuật (nhất là máy vi tính) ở nhà và ở trường học sẽ làm phân hóa giàu nghèo, gia tăng khoảng cách giữa nam và nữ.

	Về khoa học kỹ thuật và giáo dục, số lượng máy vi tính sử dụng trong trường học tăng lên đáng kể. Tuy vậy, trường học vẫn bị tụt hậu so với đà phát triển của xã hội. Bất chấp những tiềm năng của vi tính nó được sử dụng cho những hoạt động tập luyện hơn là để học. Phần lớn học sinh trung học dùng vi tính trong khung thời gian là 30 tuần. Có 1 trong 11 học sinh dùng vi tính để học Anh văn; 1 trong 15 dùng để học toán; và 1 trong 40 dùng trong lớp khoa học xã hội. Nhiều giáo viên không được huấn luyện đầy đủ cách sử dụng vi tính. Với đà phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật máy vi tính các trường học trang bị sẽ mau chóng lỗi thời. Nhiều máy hư hỏng, chờ sửa chữa. Thực tế đó có nghĩa là hầu hết trường học vẫn chưa hiện đại hóa việc học tập. Chỉ khi nào trường học huấn luyện giáo viên, đem khoa học kỹ thuật vào lớp học thì mới thật sự chuyển đổi. Nên nhớ, khoa học kỹ thuật không cải thiện khả năng học của trẻ VTN. Những điều kiện cần thiết để tạo ra môi trường học tập gồm sự quan tâm và ủng hộ của giới lãnh đạo giáo dục, những nhà giáo dục có kỹ năng sử dụng khoa học kỹ thuật và muốn đào tạo trẻ VTN thành người học tích cực, năng động và có khoa học.

	 

	Phần bốn. XÃ HỘI, CẢM XÚC, VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN

	Chương 9. BẢN NGÃ VÀ CHÂN GIÁ TRỊ

	HÌNH ẢNH TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

	Một cô bé 15 tuổi tự mô tả mình

	“Cô là ai?” con sâu bướm hỏi. Alice lắp bắp đáp: “Tôi… tôi… ngay lúc này tôi không biết. Nhưng tôi biết mình là ai khi thức dậy vào sáng sớm, kể từ đó chắc hẳn tôi đã thay đổi rất nhiều”.

	“Alice lạc vào xứ thần tiên” – Lewis Carroll

	TRẺ VTN TỰ MÔ TẢ MÌNH NHƯ THẾ NÀO? Bạn đã tự miêu tả mình ra sao khi bạn 15 tuổi? Bạn nhấn mạnh đến những đặc điểm nào? Đoạn văn sau là bức tranh tự họa của một cô bé 15 tuổi:

	Là một con người, tôi như thế nào? Rất phức tạp! Tôi nhạy cảm, thân thiện, thoải mái, nổi tiếng và khoan dung, mặc dù tôi cũng nhút nhát, hay ngượng ngùng và thậm chí hư đốn. Hư đốn! Tôi luôn muốn thân thiện và khoan dung. Đó là loại người mà tôi muốn trở thành, và tôi rất thất vọng khi không làm được như vậy. Tôi là người có trách nhiệm, thỉnh thoảng cũng chăm chỉ, nhưng mặt khác, tôi cũng cẩu thả bởi vì nếu quá chăm chỉ bạn sẽ không thể nổi tiếng được. Ở trường không phải lúc nào tôi cũng học giỏi. Tôi là người khá vui vẻ, nhất là khi ở bên bạn bè tôi có thể thoải mái “quậy” om sòm. Ở nhà bên bố mẹ, tôi thường hay lo âu. Họ mong chờ tôi đạt điểm A ở tất cả các môn. Vậy là không công bằng! Tôi lo lắng xem làm cách nào để đạt điểm số tốt hơn. Tôi cảm thấy nhục nhã trước mắt tụi bạn; về nhà tôi lại căng thẳng hay cay độc vì bố mẹ luôn can thiệp vào mọi việc của tôi. Quả thực tôi không hiểu nổi làm sao mà mình lại thay đổi nhanh đến vậy – làm sao mà phút trước tôi vừa mới vui hớn hở thì phút sau đã bồn chồn và cay cú? Đâu là con người thật của tôi? Đôi khi tôi nghĩ mình là đồ giả tạo, nhất là khi ở bên bọn con trai. Hừm, lúc tôi nghĩ cậu trai nào đó muốn mời mình đi chơi thì tôi lại cố hành động khác đi. Tôi thích được tán tỉnh và thích yêu đương vui vẻ. Thế rồi tất cả mọi người – tôi nhấn mạnh là tất cả mọi người – lại nhìn tôi như thể tôi là một kẻ lập dị. Bỗng nhiên tôi cảm thấy lúng túng, sượng sùng và rút vào vỏ ốc của mình. Tôi thực sự không hiểu mình là ai! Phải tôi đang cố gây ấn tượng với họ hay đại loại là như vậy? Nhưng tôi không quan tâm họ nghĩ gì tôi không cần, vậy thôi. Tôi muốn biết các bạn thân nghĩ gì. Tôi có thể là chính mình bên bạn bè thân thiết, nhưng với bố mẹ tôi lại không thể. Bố mẹ không hiểu tôi. Họ có biết là một trẻ VTN thì như thế nào? Họ vẫn đối xử với tôi như thể tôi là con nít vậy. Ít ra ở trường tôi còn được đối xử như người lớn. Điều đó càng làm tôi bối rối. Tôi là một đứa trẻ hay một người lớn? Điều đó cũng làm tôi sợ hãi, bởi vì tôi không biết mình muốn trở thành gì khi lớn lên. Nhưng tôi có rất nhiều ý tưởng cơ mà. Tôi và cô bạn Sheryl hay nói chuyện với nhau về dự định trở thành tiếp viên hàng không, giáo viên, y tá, bác sĩ thú y, hoặc có thể làm mẹ hay làm diễn viên. Tôi biết mình không muốn trở thành bồi bàn hay thư ký. Nhưng làm sao bạn có thể quyết định? Tôi thực sự không biết. Tôi suy nghĩ rất nhiều nhưng không thể tìm ra giải pháp. Có những lúc tôi ao ước mình có thể miễn nhiễm với bản thân.

	BẢN NGÃ (CÁI TÔI)

	Trẻ VTN thường suy nghĩ miên man xem mình là ai và điều gì làm cho mình khác biệt với người khác. Họ cứ bám víu vào chân giá trị này và càng lúc càng cảm giác nó chắc chắn hơn. Một cậu tuổi VTN tự mô tả mình: “Tôi là một chàng trai thông minh, giỏi thể thao, có quan điểm chính trị phóng khoáng, hướng ngoại, và có lòng thương người”. Cậu ta rất tự hào về những đặc điểm có một không hai của mình: “Không ai giống như tôi. Tôi cao 1m83, nặng 80kg. Tôi sống ở ngoại ô và dự định sẽ vào đại học tiểu bang. Tôi muốn trở thành một nhà báo thể thao. Hiện tôi là một tay đua ca–nô cự phách. Khi không đến lớp hay làm bài tập, tôi viết chuyện ngắn về những nhân vật thể thao, hy vọng một ngày nào đó chúng sẽ được xuất bản”. Dẫu là thực hay chỉ là tưởng tượng, cảm nghĩ về những đặc điểm độc đáo của bản thân là một động lực trong cuộc sống của trẻ VTN. Để khám phá bản ngã (cái tôi), chúng ta sẽ tìm hiểu việc tự hiểu bản thân, lòng tự trọng, quan niệm về bản thân.

	SỰ TỰ HIỂU BẢN THÂN

	Sự tự hiểu bản thân của trẻ VTN trở nên tự vấn hơn nhưng hoàn toàn không nhập hẳn vào trí óc. Hơn thế nữa, nó là một cấu trúc nhận thức xã hội; và bị ảnh hưởng bởi khả năng nhận thức phát triển ở trẻ VTN gắn liền với những kinh nghiệm xã hội của họ.

	SỰ TỰ HIỂU BẢN THÂN LÀ GÌ?

	Sự tự hiểu bản thân là biểu hiện nhận thức về bản thân, thực chất là nội dung của quan niệm về bản thân của trẻ VTN. Ví dụ, một cậu bé 12 tuổi hiểu rằng mình là một nam sinh, một cầu thủ bóng đá, một thành viên trong gia đình một người yêu thích video game và một fan nhạc rock. Một bé gái 14 tuổi hiểu rằng mình là đội trưởng đội cổ vũ, một thành viên của Hội đồng học sinh và một người hâm mộ phim ảnh. Sự tự hiểu bản thân dựa một phần vào những vai trò đa dạng, vào loại thành viên mà xác định trẻ VTN là ai. Mặc dù không là tổng thể chân giá trị cá nhân, nhưng nó là giá đỡ, là chân móng cho chân giá trị.

	NHỮNG CHIỀU HƯỚNG TỰ HIỂU BẢN THÂN CỦA TRẺ VTN

	Phát triển sự tự hiểu bản thân ở trẻ VTN rất phức tạp, liên quan đến nhiều khía cạnh bản thân. Hãy xem sự tự hiểu bản thân của trẻ VTN khác với của trẻ nhỏ như thế nào.

	Trừu tượng và lý tưởng. Thuyết Piaget (chương 2 và 4) cho rằng trẻ VTN bắt đầu suy nghĩ một cách trừu tượng và lý tưởng. Khi mô tả bản thân trẻ VTN thường dùng những từ ngữ trừu tượng và lý tưởng hơn trẻ nhỏ. Laurie, 14 tuổi, tự mô tả mình đầy trừu tượng như sau: “Tôi là một con người. Tôi hay do dự, không quyết đoán. Tôi không biết mình là ai”. Tiếp theo cậu lại mô tả mình rất lý tưởng: “Tôi là người rất nhạy cảm, quan tâm đến cảm xúc của người khác. Tôi nghĩ mình khá đẹp trai.” Không phải mọi trẻ VTN đều mô tả mình một cách lý tưởng nhưng hầu hết phân biệt giữa bản ngã thực và bản ngã lý tưởng.

	Phân biệt. Trẻ VTN tự mô tả mình cùng với những biến đổi của bối cảnh và tình huống hơn. Cô bé Amy 15 tuổi miêu tả mình bằng chuỗi đặc điểm này liên quan đến gia đình; bằng chuỗi những tính cách khác liên quan đến bạn bè và bạn ĐTL; và bằng những tính cách khác nữa trong mối quan hệ với bạn trai. Tóm lại, trẻ VTN hiểu rằng một người có thể có nhiều bản ngã khác nhau, tùy thuộc vào vai trò hay trong hoàn cảnh cụ thể.

	Bản ngã dao động. Với bản chất mâu thuẫn, nên không có gì ngạc nhiên bản ngã thời VTN dao động theo tình huống và thời gian khác nhau. Cô gái 15 tuổi được trích dẫn ở đầu chương không hiểu tại sao mình có thể thay đổi nhanh đến vậy – từ vui sướng đến băn khoăn, lập tức lại cay độc. Rosenberg (1986) ví von bản chất thay đổi thất thường của bản ngã trẻ VTN là “áp suất không khí”. Bản ngã đó sẽ tiếp tục dao động đến chừng nào trẻ xây dựng được cho mình một thuyết hợp nhất hơn, chứ không phải chỉ đến thời cuối VTN hay đầu trưởng thành.

	Những phủ nhận bên trong bản ngã. Từ bản chất phân biệt theo vai trò và hoàn cảnh tất yếu sẽ dẫn đến những mâu thuẫn tiềm tàng, phủ nhận lẫn nhau giữa các bản ngã khác nhau. Trong một nghiên cứu, Susan Harter (1986) yêu cầu những học sinh lớp 7, lớp 9 và lớp 11 tự mô tả mình. Bà phát hiện những miêu tả rất mâu thuẫn, trái ngược nhau (như gắt gỏng và thông cảm, xấu xí và quyến rũ, buồn chán và hứng thú, chu đáo và vô tâm, hướng nội và hướng ngoại, v.v…) tăng đáng kể giữa lớp 7 và lớp 9. Những miêu tả mâu thuẫn này giảm đi ở lớp 11 nhưng vẫn cao hơn lớp 7. Khả năng nhận thức phát triển giúp trẻ VTN phát hiện ra những mâu thuẫn trong bản ngã khi họ cố xây dựng học thuyết chung về bản ngã hoặc tính cách của mình.

	Bản ngã thực tế và lý tưởng, thật và giả. Khả năng xây dựng bản ngã lý tưởng bên cạnh bản ngã thật có thể gây hoang mang, bối rối cho trẻ VTN. Khả năng nhận ra sự khác biệt giữa bản ngã thực tế và bản ngã lý tưởng thể hiện nhận thức cao, nhưng nhà lý luận Carl Rogers (1950) lại tin rằng khi bản ngã thực tế và bản ngã lý tưởng quá khác biệt thì lại là dấu hiệu của tâm lý thất thường. Hậu quả là sự chán nản, do nhận thấy sự khác biệt tạo ra cảm giác thất bại và tự chỉ trích bản thân. Tuy nhiên cũng có nhà lý luận lại cho rằng khác biệt quá lớn giữa bản ngã lý tưởng và bản ngã thực tế là đương nhiên, đặc biệt là ở thời VTN. Chẳng hạn, một khía cạnh quan trọng của bản ngã lý tưởng hay tưởng tượng là bản ngã khả thi, điều cá nhân có thể trở thành, mong muốn trở thành, và lo sợ phải trở thành. Do đó, bản ngã khả thi ở trẻ VTN bao gồm cả điều họ hy vọng lẫn điều họ sợ hãi sẽ trở thành. Theo quan điểm đó thì sự hiện diện của bản ngã hy vọng– sợ hãi thể hiện tâm lý lành mạnh, làm cân bằng giữa những bản ngã khả thi, mong chờ, tiêu cực và sợ hãi. Bản ngã tích cực về tương lai (như vào được trường đại học tốt, được ngưỡng mộ, có sự nghiệp thành công) có thể dẫn dắt đến trạng thái tích cực trong tương lai; trong khi bản ngã tiêu cực về tương lai (như bị thất nghiệp, cô đơn, không vào được trường đại học danh tiếng) sẽ xác định những gì phải tránh trong tương lai.

	Trẻ VTN có thể phân biệt bản ngã thật và giả của mình? Theo nghiên cứu của Harter và Lee (1989) thì có! Trẻ VTN hay biểu hiện bản ngã không thật của mình trong những tình huống hẹn hò hay lãng mạn với bạn cùng lớp; với bạn thân họ ít khi biểu hiện bản ngã không thật. Trẻ VTN thường biểu lộ bản ngã giả để gây sự chú ý của người khác, để thử nghiệm những vai trò hay tính cách mới bởi vì người khác buộc họ phải xử sự theo cách giả tạo, hoặc do trẻ không hiểu bản ngã thật của mình. Trẻ VTN có người thích có người không thích cư xử giả tạo. Theo Harter (1996), trẻ VTN được cha mẹ ủng hộ thường thể hiện bản ngã thật hơn.

	Sự so sánh xã hội. Nhiều nhà phát triển học tin rằng trẻ VTN thường sử dụng những so sánh xã hội để đánh giá mình hơn trẻ nhỏ. Tuy nhiên, chính trẻ VTN lại thú nhận rằng họ ít dùng so sánh xã hội để đánh giá mình hơn, vì đối với họ sự so sánh xã hội là không đáng mong muốn về mặt xã hội. Họ nghĩ việc chấp nhận những so sánh xã hội sẽ gây nguy hại đến sự nổi tiếng của họ. Chỉ dựa vào những thông tin so sánh của xã hội sẽ làm trẻ VTN bối rối bởi vì có quá nhiều nguồn tham khảo. Ví dụ, nhìn chung trẻ VTN có nên so sánh mình với bạn cùng lớp? Với bạn bè? Với người cùng giới? Với trẻ VTN nổi tiếng? Với những trẻ VTN đẹp trai/ xinh gái? Với những trẻ VTN giỏi thể thao? Cùng lúc mà so sánh hết những điều ấy sẽ khiến trẻ VTN phân vân, bối rối.

	Tự ý thức về bản thân. Trẻ VTN thường ý thức và ám ảnh đến việc tự hiểu bản thân hơn trẻ nhỏ. Như một phần của việc tự khám phá bản thân, trẻ VTN trở nên tự vấn hơn. Tuy nhiên việc tự vấn này không phải luôn được thực hiện trong sự tách rời xã hội. Đôi lúc trẻ VTN quay sang bạn bè để tìm kiếm sự ủng hộ và sự tự xác nhận đồng thời được bạn xác nhận. Rosenherg (1979) dẫn giải bạn bè thường là nguồn chính cho trẻ VTN tự đánh giá bản thân; là tấm gương xã hội cho trẻ VTN lo lắng săm soi vào. Sự tự ý thức và ám ảnh về bản thân này được phản ánh trong khái niệm về tính tự kỷ – coi mình là trung tâm – đã được nói đến trong chương 4.

	Sự tự vệ. Thời VTN cơ cấu tự vệ hoạt động mạnh hơn. Mặc dù trẻ VTN thường có cảm giác bối rối và xung đột do sự tự vấn và tìm hiểu bản thân. Điều đó cũng được gọi là cơ cấu tự vệ và hoàn thiện bản ngã. Theo đó, trẻ VTN có khuynh hướng phủ nhận những đặc điểm tính cách tiêu cực của mình. Harter chỉ ra những nét tự mô tả tích cực như hấp dẫn, nhạy cảm, trìu mến, ham học hỏi thường được coi là cốt lõi quan trọng của bản ngã; trong khi những nét tự mô tả tiêu cực như xấu xí, tầm thường, yếu đuối, ít kỷ, hay lo lắng thường được coi là mặt ngoài của bản ngã và kém quan trọng hơn. Khuynh hướng tự vệ ở trẻ VTN rất khớp với khuynh hướng mô tả mình theo cách lý tưởng.

	Sự vô thức. Trẻ VTN nhận biết rằng một số khía cạnh về kinh nghiệm tinh thần thuộc ngoài sự nhận thức hay sự kiểm soát của mình. Điều này thường rõ hơn ở cuối thời VTN.

	Sự tự sáp nhập. Sự tự hiểu bản thân thời VTN, nhất là thời cuối, trở nên hợp nhất hơn, với những phần bản ngã rời rạc được kết nối lại một cách có hệ thống hơn. Trẻ VTN tự dò tìm những nét không phù hợp trong những miêu tả trước đây của mình để xây dựng nên hình tượng chung cho bản ngã, hợp nhất chân giá trị của mình.

	Do trẻ VTN tạo ra đa quan niệm về bản thân nên việc hợp nhất các quan niệm đó quả là một vấn đề. Đồng thời với việc đối mặt với áp lực phải phân chia bản ngã ra thành nhiều vai trò, trẻ VTN vừa bước vào giai đoạn vận hành chính thức cũng tập trung vào sự hợp nhất và phát triển bản ngã kiên định, chặt chẽ. Những kỹ năng vận hành chính thức chớm xuất hiện này thể hiện nghĩa vụ ban đầu, bởi vì chúng cho phép trẻ VTN dò tìm ra những bất cập trong bản ngã của mình qua những vai trò biến đổi, chỉ sau đó mới cho trẻ VTN khả năng nhận thức để hợp nhất những bất cập. Cô bé 15 tuổi ở phần mở đầu chương này không hiểu nổi tại sao mình trầm uất, cay cú và tự hỏi “đâu là tôi thật sự?”. Các nhà nghiên cứu nhận thấy trẻ 14–15 tuổi không chỉ dò tìm những bất lợi qua các vai trò khác nhau của mình (với bố mẹ, bạn ĐTL, bạn hẹn hò) mà còn gặp nhiều vấn đề phủ định hơn trẻ 11–12 tuổi) và trẻ 17–18 tuổi.

	Kết luận. James Marcia (1996) tin rằng có thể hiểu rõ những thay đổi trong bản ngã thời VTN bằng cách phân chia chúng thành những giai đoạn như đầu (xây dựng), giữa (tái xây dựng) và cuối (hợp nhất). Tức là, trẻ VTN ban đầu sẽ đối mặt với những tự mô tả mâu thuẫn nhau, tiếp đến sẽ cố giải quyết những mâu thuẫn đó và cuối cùng là phát triển một chân giá trị hợp nhất hơn.

	LÒNG TỰ TRỌNG VÀ QUAN NIỆM VỀ BẢN THÂN

	LÒNG TỰ TRỌNG VÀ QUAN NIỆM VỀ BẢN THÂN LÀ GÌ?

	Lòng tự trọng là khía cạnh tổng thể của bản ngã. Lòng tự trọng còn được hiểu là giá trị bản thân hay hình ảnh về bản thân. Ví dụ, một cô gái nhìn nhận mình không chỉ là một người, mà là một người tốt. Tất nhiên không phải mọi trẻ VTN đều vẽ nên hình ảnh tích cực về mình. Quan niệm về bản thân bao gồm sự đánh giá những lĩnh vực cụ thể của bản ngã. Trẻ VTN có thể tự đánh giá nhiều lĩnh vực trong cuộc sống của mình – học tập, thể thao, ngoại hình, v.v… Tóm lại, lòng tự trọng tự đánh giá tổng thể; quan niệm về bản thân tự đánh giá từng lĩnh vực cụ thể. Các nhà nghiên cứu không phải lúc nào cũng phân biệt rạch ròi lòng tự trọng và quan niệm về bản thân. Đôi khi họ sử dụng hai cụm từ này thay thế cho nhau hoặc không mang nghĩa chính xác. Đọc kỹ các phần tiếp sau đây sẽ giúp cho bạn phân biệt rõ hơn lòng tự trọng và quan niệm về bản thân.

	ĐÁNH GIÁ LÒNG TỰ TRỌNG VÀ QUAN NIỆM VỀ BẢN THÂN

	Việc đo lường này không hề dễ dàng chút nào, nhất là đối với trẻ VTN. Nhiều năm qua, phương thức đánh giá chỉ được thiết kế dành cho trẻ nhỏ hoặc người lớn, trẻ VTN ít được quan tâm đến. Susan Harter (1989) đưa ra một phương thức đánh giá dành riêng cho trẻ VTN: Thuật tự nhận thức bản thân dành cho tuổi VTN (The Self–Perception Profile for Adolescents) – bao gồm 8 lĩnh vực: khả năng học tập, khả năng thể thao, được xã hội chấp nhận, ngoại hình, sự điều khiển hành vi, tình bạn, sức quyến rũ và khả năng làm việc – cộng với giá trị bản thân tổng thể. Trong phương thức đánh giá trẻ VTN có ba lĩnh vực không xuất hiện khi đánh giá trẻ nhỏ, đó là khả năng làm việc, sức quyến rũ và tình bạn thân thiết.

	Nhiều chuyên gia tranh luận rằng nên kết hợp nhiều phương pháp khi đánh giá, đo lường lòng tự trọng. Ngoài biện pháp tự ghi nhận, để người khác đánh giá lòng tự trọng và quan sát, hành vi của trẻ VTN trong nhiều tình huống khác nhau sẽ đưa ra một bức tranh hoàn chỉnh và chính xác hơn về lòng tự trọng. Bạn ĐTL, giáo viên, cha mẹ và cả những người không quen biết có thể được yêu cầu đánh giá lòng tự trọng của trẻ VTN. Những biểu đạt gương mặt, mở rộng ra điều họ chúc mừng hay lên án sẽ là những dấu hiệu tốt để biết họ tự đánh giá mình như thế nào. Chẳng hạn, một trẻ VTN ít cười hay ít tỏ vẻ hạnh phúc cũng bộc lộ điều gì đó về lòng tự trọng của họ. Bảng dưới đây là một vài ví dụ đánh giá lòng tự trọng căn cứ vào hành vi tích cực hay tiêu cực của họ:

	
		
				Những dấu hiệu tích cực

				Những dấu hiệu tiêu cực

		

		
				1. Để người khác nắm quyền chỉ huy hay lãnh đạo.

				1. Hạ thấp người khác bằng cách trêu ghẹo, châm chích hay ngồi lê đôi mách.

		

		
				2. Dùng giọng nói thích hợp cho từng tình huống.

				2. Dùng những cử chỉ thái quá và vượt ngoài vòng kiểm soát.

		

		
				3. Bày tỏ ý kiến.

				3. Đụng chạm thể xác không thích hợp hoặc né tránh tiếp xúc thể xác.

		

		
				4. Ngồi chung với người khác trong những hoạt động xã hội.

				4. Tỏ ra hối lỗi cho thất bại.

		

		
				5. Phối hợp làm việc theo nhóm.

				5. Liếc láo liên để thăm dò người khác.

		

		
				6. Nhìn mặt người khác khi nói chuyện hay khi được nói với.

				6. Khoác loác, khoe khoang về thành tích, kỹ năng và diện mạo.

		

		
				7. Nhìn thẳng vào mắt khi trò chuyện.

				7. Dùng lời nói tự hạ thấp bản thân; tự phản kháng.

		

		
				8. Chủ động giao tiếp thân thiện với người khác.

				8. Nói quá to, cộc cằn, hay bằng giọng điệu giáo điều, độc đoán.

		

		
				9. Giữ không gian thoải mái giữa mình và người khác.

				9. Không bày tỏ quan điểm hay ý kiến, nhất là khi được yêu cầu.

		

		
				10. Nói năng lưu toát, không ngập ngừng

				10. Bám giữ lập trường phục tùng.

		

	

	TRONG LÒNG TỰ TRỌNG CỦA TRẺ VTN, CÓ NHỮNG LĨNH VỰC NÀY QUAN TRỌNG HƠN NHỮNG LĨNH VỰC KHÁC?

	Diện mạo bề ngoài là một dấu hiệu đặc biệt hùng mạnh trong lòng tự trọng của trẻ VTN. Theo Harter, nó luôn gắn chặt nhất với lòng tự trọng tổng thể, kéo theo sau là sự chấp nhận của xã hội và của bạn ĐTL. Mối liên hệ mạnh mẽ giữa diện mạo và giá trị bản thân không chỉ ở thời VTN mà kéo dài suốt cả đời, kể cả thời đồng ấu.

	Hai nguồn ủng hộ quan trọng về mặt xã hội cho lòng tự trọng của trẻ VTN là mối quan hệ với cha mẹ và với bạn ĐTL. Coopersmith (1967) phỏng vấn người mẹ và con trai về mối quan hệ gia đình và đưa ra những đặc tính sau của cha mẹ liên quan tới lòng tự trọng cao của con trai:

	– Bày tỏ sự thương mến.

	– Quan tâm đến những vấn đề của con trai.

	– Hòa hợp ở nhà.

	– Tham gia những hoạt động gia đình.

	– Sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ hiệu quả cho con trai khi chúng cần.

	– Đặt ra những quy tắc luật lệ rõ ràng và công bằng.

	– Giữ mãi những quy tắc luật lệ ấy.

	– Cho phép con trai tự do trong những ranh giới được đặt ra rạch ròi.

	Do những đặc tính trên có liên hệ với nhau nên các nhà nghiên cứu không thể khẳng định chúng tạo nên lòng tự trọng cao cho trẻ trai. Bày tỏ sự thương mến, cho phép con trai tự do trong những ranh giới được đặt ra rạch ròi là hai yếu tố quyết định nhưng cũng không thể chắc chắn chúng ưu việt hơn những đặc tính kia.

	Sự phán xét của bạn ĐTL rất quan trọng cho lòng tự trọng của trẻ và trẻ VTN. Vào thời cuối VTN thì ảnh hưởng của bạn ĐTL có thể quan trọng hơn ảnh hưởng của cha mẹ. Hai dạng ủng hộ của bạn ĐTL mạnh mẽ nhất là ảnh hưởng của bạn cùng lớp và của bạn thân. Với mọi lứa tuổi, sự ủng hộ của bạn cùng lớp quan trọng hơn của bạn thân. Bạn thân tỏ ra ủng hộ nhiều hơn nên có thể không được nhìn nhận là có tác dụng cải thiện lòng tự trọng của trẻ VTN. Trẻ VTN cần sự ủng hộ khách quan hơn.

	HẬU QUẢ CỦA LÒNG TỰ TRỌNG THẤP

	Với nhiều trẻ VTN, lòng tự trọng thấp gây ra sự bất an cảm xúc tạm thời. Nhưng với một số trẻ VTN, điều đó dẫn đến những vấn đề khác – đôi khi gây ra trầm cảm, tự tử, rối loạn ăn uống, phạm pháp và những vấn đề thích nghi khác. Mức độ nghiêm trọng đến đâu phụ thuộc vào không chỉ bản chất của lòng tự trọng thấp mà còn vào những điều kiện khác. Khi lòng tự trọng thấp kết hợp với những khó khăn chuyển tiếp ở trường học, cuộc sống gia đình hay những biến cố gây stress khác thì vấn đề của trẻ VTN sẽ càng phức tạp.

	NÂNG CAO LÒNG TỰ TRỌNG CỦA TRẺ VTN

	Bốn cách nâng cao lòng tự trọng của trẻ VTN, đó là: xác định nguyên nhân lòng tự trọng thấp và những lĩnh vực quan trọng cho bản ngã; nâng đỡ cảm xúc và ủng hộ xã hội; thành tích; đối phó.

	Xác định nguyên nhân tạo ra lòng tự trọng của trẻ VTN – khả năng trong những lĩnh vực quan trọng với bản ngã – là tiên quyết. Susan Harter (1990) chỉ rõ những chương trình nâng cao lòng tự trọng vào thập niên 1960– lòng tự trọng là mục tiêu và cá nhân được khuyến khích cảm thấy tốt về mình – là không hiệu quả. Theo bà, sự can thiệp phải ở mức độ tạo ra lòng tự trọng thì mới hiệu quả. Trẻ VTN có lòng tự trọng cao khi thể hiện hoàn hảo những lĩnh vực quan trọng cho bản ngã, cho nên phải cổ súy cho trẻ VTN nhận diện và đề cao những lĩnh vực ấy.

	Nâng đỡ cảm xúc và ủng hộ xã hội dưới hình thức xác nhận của người khác sẽ có ảnh hưởng mạnh đến lòng tự trọng của trẻ VTN. Những trẻ có lòng tự trọng thấp do xung đột gia đình hoặc những điều kiện mà họ bị sỉ nhục hay ngó lơ. Một số trường hợp, trẻ VTN dùng nguồn ủng hộ thay thế – không chính thức từ giáo viên, huấn luyện viên, một người lớn hoặc chính thức từ những chương trình như Anh Cả, Chị Cả.

	Thành tích cũng có thể nâng cao lòng tự trọng của trẻ VTN. Huấn luyện trực tiếp những kỹ năng cải thiện thành tích. Điều này có điểm chung với khái niệm nhận thức xã hội của Bandura – niềm tin của cá nhân có thể giúp họ quán xuyến tình hình và tạo ra kết quả tích cực.

	Đối phó. Lòng tự trọng tăng lên khi trẻ VTN đối mặt với vấn đề để tìm ra giải pháp hơn là né tránh nó. Khi ấy trẻ VTN đương đầu với vấn đề một cách dũng cảm, thực tế và trung thực, dẫn đến những suy nghĩ ưu ái bản thân, khiến cho ủng hộ sự sáng tạo và nâng cao lòng tự trọng. Điều ngược lại là đúng với lòng tự trọng thấp. Không ưu ái bản thân dẫn đến chối từ, lừa dối và tránh thừa nhận điều đã được coi là đúng đắn. Quy trình này dẫn tới sự tẩy chay sáng tạo như là một cách phản hồi lại bản ngã trước sự hoàn hảo cá nhân.

	CHÂN GIÁ TRỊ

	Học thuyết xác đáng và có ảnh hưởng nhất về sự phát triển chân giá trị là của Erik Erikson (chương 2).

	Ý KIẾN CỦA ERIKSON VỀ CHÂN GIÁ TRỊ

	Tôi là ai? Tôi có ý nghĩa gì? Tôi sẽ làm gì với cuộc đời của mình? Tôi có gì khác biệt không? Làm thế nào tự mình tôi xoay xở được? Chẳng có gì lạ khi thời VTN những câu hỏi bề mặt như vậy là phổ biến khắp toàn cầu. Trẻ VTN cuống quít đi tìm câu trả lời cho chúng để rồi xoay quanh khái niệm về chân giá trị. Erikson là người đầu tiên hiểu rằng những câu hỏi đó quan trọng với sự phát triển của trẻ VTN như thế nào.

	Nhắc lại giai đoạn phát triển thứ 5 của Erikson: Nhận diện đối nghịch với hoang mang – lúc này cá nhân bắt đầu tìm hiểu mình là ai, mình quan tâm đến những điều gì và mình sẽ đi đâu trong cuộc đời. Trẻ VTN đảm nhiệm nhiều vai trò mới, như chuyện yêu đương hay học nghề. Tạm ngưng tâm lý xã hội là thuật ngữ Erikson dùng để chỉ khoảng cách gia sự an toàn thời đồng ấu và sự độc lập của người lớn mà trẻ VTN phải trải qua như một phần của việc khám phá chân giá trị của mình. Khi thăm dò và tìm hiểu chân giá trị nền văn hóa của mình, trẻ VTN thường tiếp cận những vai trò khác nhau. Trẻ giải quyết thành công những chân giá trị mang tính xung đột này sẽ có được cảm giác về bản ngã tươi mới và có thể chấp nhận được. Trẻ không thành công sẽ chịu sự khủng hoảng mà Erikson gọi là hoang mang về chân giá trị, sẽ rẽ sang một trong hai tuyến đường: cá nhân rút lui, tách biệt mình khỏi bạn ĐTL và gia đình, hoặc hòa mình vào thế giới bạn ĐTL và đánh mất chân giá trị của mình. Ý kiến của Erikson đi sâu vào ý nghĩ và cảm xúc của trẻ VTN.

	SỰ THỬ NGHIỆM NHÂN CÁCH VÀ VAI TRÒ

	Erikson tin rằng đối mặt với vô số lựa chọn và vào thời điểm nào đó sẽ bước vào giai đoạn tạm ngưng tâm lý xã hội. Lúc này họ thử nhiều vai trò và nhân cách khác nhau trước khi ổn định cảm giác về bản ngã của mình. Họ có thể tranh luận lúc này nhưng lại thỏa hiệp vào lúc khác; hôm nay ăn mặc chỉnh tề nhưng hôm sau đã lôi thôi lếch thếch; tuần này thích bạn này nhưng tuần sau lại ghét bạn ấy. Những thử nghiệm nhân cách là cố gắng tìm xem mình vừa khít ở nơi nào trong thế giới. Khi dần nhận ra mình sẽ chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời mình, trẻ VTN sẽ lùng tìm xem cuộc đời đó sẽ là gì. Cha mẹ và người lớn hay lúng túng hoặc phát điên lên trước những thay đổi tâm trạng nhanh lẹ, sự nổi loạn và rắc rối của tuổi VTN. Điều quan trọng là hãy cho trẻ VTN thời gian và cơ hội để khám phá những vai trò và nhân cách khác nhau. Đáp lại, đa số trẻ cuối cùng cũng sẽ loại bỏ những vai trò không hay ho.

	Có đến hàng trăm vai trò cho trẻ VTN thử và cũng có ngần ấy cách thử nghiệm. Theo Erikson, cuối thời VTN những vai trò học nghề là trung tâm sự phát triển chân giá trị, nhất là trong xã hội khoa học kỹ thuật như ngày nay. Giới trẻ được đào tạo tốt sẽ gia nhập lực lượng lao động, tiềm năng sẽ phát triển lòng tự trọng cao và sẽ chịu ít stress. Nhiều trẻ từ chối những công việc lương cao và địa vị xã hội tốt để làm công việc cho phép họ giúp đỡ loài người nhiều hơn – phục vụ trong các dưỡng đường, chăm lo cho trẻ em nghèo… Với Erikson, thái độ như vậy thể hiện chân giá trị đầy ý nghĩa qua việc là chính mình hơn là chôn giấu chân giá trị để hòa vào xã hội rộng lớn hơn. Ông ví chân giá trị là một bức chân dung tự họa gồm nhiều mảng miếng như sau:

	– Con đường việc làm và sự nghiệp của cá nhân (chân giá trị nghiệp vụ/sự nghiệp).

	– Cá nhân bảo thủ, tự do, dân chủ hay trung hòa (chân giá trị chính trị).

	– Niềm tin tâm linh của cá nhân (chân giá trị tín ngưỡng/tôn giáo).

	– Cá nhân độc thân, kết hôn, ly dị v.v… (chân giá trị mối quan hệ).

	– Cá nhân có động cơ gì và có tri thức ra sao để thành đạt (chân giá trị trí tuệ/thành tích).

	– Cá nhân quan hệ tình dục khác phái, đồng tính luyến ái, hay lưỡng giới (chân giá trị tình dục).

	– Cá nhân có gốc gác ở trong nước nào, vùng miền nào trên thế giới; anh (cô) ta đón nhận di sản văn hóa của mình ra sao (chân giá trị văn hóa/dân tộc).

	– Cá nhân thích làm điều gì – bao gồm thể thao, âm nhạc, thú vui… (chân giá trị sở thích).

	– Đặc điểm nhân cách của cá nhân: hướng ngoại hay hướng nội, điềm tĩnh hay lo âu, thân thiện hay thù địch… (chân giá trị nhân cách).

	– Hình ảnh diện mạo của cá nhân đó (chân giá trị thể xác).

	NHỮNG QUAN ĐIỂM ĐƯƠNG ĐẠI VỀ CHÂN GIÁ TRỊ

	Những quan điểm hiện nay về sự phát triển chân giá trị nêu ra nhiều nhận xét quan trọng. Trước tiên, sự phát triển chân giá trị là một quy trình dài, diễn ra từ từ, ít biến động hơn thuật ngữ khủng hoảng của Erikson. Thứ hai, sự phát triển chân giá trị là cực kỳ phức tạp. Sự hình thành chân giá trị không bắt đầu hay kết thúc ở thời VTN; mà bắt đầu cùng với sự gắn kết, phát triển nhận thức về bản ngã, sự độc lập ở thời sơ sinh và tiến tới giai đoạn cuối với quan điểm và sự hợp nhất về cuộc đời ở tuổi già. Điều quan trọng về sự phát triển chân giá trị thời VTN, đặc biệt thời cuối, ở chỗ sự phát triển thể xác, nhận thức, xã hội lần đầu tiên đã đạt tới mức mà cá nhân có thể chọn lựa và tổng hợp những chân giá trị, nhận dạng thời đồng ấu để xây dựng con đường đi tới sự trưởng thành. Giải quyết những vấn đề chân giá trị thời VTN không có nghĩa là chân giá trị đó sẽ ổn định suốt quãng đời còn lại. Cá nhân phát triển được chân giá trị khỏe mạnh sẽ linh hoạt và dễ thích ứng, sẵn sàng đón nhận những thay đổi trong xã hội, trong các mối quan hệ và trong nghề nghiệp. Điều này bảo đảm sẽ tái lập nhiều chân giá trị mới trong suốt cuộc đời họ.

	Ngày càng có khuynh hướng mô tả hệ thống bản ngã của trẻ VTN theo dạng đa bản ngã, vì vậy các chuyên gia về tuổi VTN bắt đầu mô tả hệ thống chân giá trị theo hướng đa chân giá trị. Trong khi chân giá trị thời VTN tiếp nối chân giá trị thời đồng ấu, thì những câu hỏi chủ yếu đại loại “Tôi là ai?” và “Chân giá trị của tôi thể hiện những khía cạnh gì trong những tình huống khác nhau?” thường được nêu ra. Trong suốt thời VTN, các chân giá trị được thể hiện rõ nét hơn qua sự tìm kiếm thế cân bằng giữa nhu cầu độc lập với nhu cầu ràng buộc quan hệ.

	Sự hình thành chân giá trị không diễn ra một cách quy cũ hay biến chuyển lớn. Ít ra nó liên quan đến sự cống hiến cho một hướng nghề nghiệp, một lập trường ý thức hệ, một định hướng tình dục. Tổng hợp lại các yếu tố cấu thành chân giá trị là một quy trình dài, vất vả, với sự khẳng định lẫn phủ định nhiều vai trò và phương diện muôn màu muôn vẻ. Sự phát triển chân giá trị hoàn tất từng bước một; với bao lần phải ra quyết định, đôi khi vụn vặt: chẳng hạn chọn đối tượng hẹn hò, có nên chia tay, có cần giao thiệp, nên dùng thuốc, nên vào đại học hay dừng lại ở trung học để tìm việc làm, học ngành gì, có nên năng động trong quản lý… Trong thời VTN, những quyết định bắt đầu hình thành nên cốt lõi của “thứ” cá nhân sẽ trở thành với tư cách là một con người – có thể gọi đó là chân giá trị của anh (cô) ấy.

	BỐN TRẠNG THÁI CHÂN GIÁ TRỊ

	Nghiên cứu theo trường phái Erikson, James Marcia (1980,1994) cho rằng thuyết phát triển chân giá trị gồm bốn trạng thái – phương pháp giải quyết khủng hoảng chân giá trị: khuếch tán, tịch biên, tạm ngưng và hoàn tất. Bốn trạng thái được xác định căn cứ theo mức độ khủng hoảng và cống hiến của trẻ VTN trong khi phát triển chân giá trị. Khủng hoảng là giai đoạn phát triển chân giá trị mà trẻ VTN đang lựa chọn những giải pháp có ý nghĩa. Đa số các nhà nghiên cứu dùng từ “thăm dò” hơn là “khủng hoảng” (Marcia dùng từ “khủng hoảng” theo tinh thần Erikson). Cống hiến là phần phát triển chân giá trị mà trẻ VTN đầu tư công sức cá nhân vào điều họ sắp làm.

	Hãy suy ngẫm về sự cống hiến và thăm dò của bạn trong những lĩnh vực sau. Mỗi lĩnh vực hãy kiểm nghiệm xem trạng thái chân giá trị của bạn là khuếch tán, tịch biên, tạm ngưng hay hoàn tất.
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	Nếu bạn thấy mình có chân giá trị “khuếch tán” hay “tịch biên” ở lĩnh vực nào thì hãy nghĩ kỹ xem bạn cần làm gì để tiến tới chân giá trị “tạm ngưng”. Chân giá trị của bạn trong mỗi lĩnh vực trên thay đổi như thế nào trong vài năm gần đây?

	Chân giá trị khuếch tán là thuật ngữ Marcia dùng để chỉ trạng thái của trẻ VTN khi chưa trải qua khủng hoảng (chưa thăm dò những giải pháp có ý nghĩa) hay cống hiến nào. Họ chưa lựa chọn và còn ít quan tâm tới nghề nghiệp ý thức hệ, lý tưởng. Chân giá trị tịch biên chỉ trạng thái trẻ VTN đã có cống hiến nhưng chưa trải qua một khủng hoảng. Điều này thường xảy ra khi cha mẹ dùng quyền lực bắt buộc con cái tuổi VTN phải cống hiến. Trong những tình huống này, trẻ VTN không có cơ hội hoàn toàn để thăm dò những phương pháp, tư tưởng, hướng nghề nghiệp khác nhau của riêng mình. Chân giá trị tạm ngưng chỉ trạng thái trẻ VTN đang ở giữa cơn khủng hoảng nhưng sự cống hiến không có hoặc không rõ rệt. Chân giá trị hoàn tất chỉ trạng thái trẻ VTN đang ở giữa cơn khủng hoảng và đang cống hiến.
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	Những trạng thái chân giá trị của Marcia bị chỉ trích gay gắt bởi một số nhà nghiên cứu. Họ cho rằng chúng làm méo mó và cắt vụn ý tưởng của Erikson về khái niệm khủng hoảng. Ví dụ liên quan tới khủng hoảng, Erikson nhấn mạnh đến việc trẻ VTN chất vấn về nhận thức và nỗi mong chờ nền văn hóa và phát triển vị trí độc lập trong xã hội. Trong biện pháp trạng thái chân giá trị, những câu hỏi phức tạp trên được giải quyết đơn giản bằng cách đánh giá xem trẻ VTN có suy nghĩ gì về vấn đề nào đó và có cân nhắc tìm hướng giải quyết hay không. Ý tưởng cống hiến của Erikson làm mất đi ý nghĩa của việc đầu tư vào những kế hoạch trọn đời, và chỉ được diễn giải là có ra quyết định thận trọng hay không. Tuy nhiên, cũng có nhiều chuyên gia tin rằng trạng thái chân giá trị là một đóng góp có giá trị vào việc tìm hiểu chân giá trị.

	NHỮNG THAY ĐỔI MANG TÍNH PHÁT TRIỂN

	Ít nhất ba khía cạnh phát triển của trẻ VTN là quan trọng trong sự hình thành chân giá trị: trẻ phải tự tin rằng mình có sự trợ giúp của cha mẹ; phải thiết lập ý thức chuyên cần; và phải có lập trường hướng tới tương lai. Những thay đổi chân giá trị quan trọng nhất xảy ra trong thời cuối hơn là đầu VTN. Alan Waterman (1992) thấy rằng từ những năm trước trung học đến năm cuối đại học, số cá nhân đạt tới chân giá trị hoàn tất tăng lên và số lượng cá nhân ở trạng thái chân giá trị khuếch tán giảm xuống. Sinh viên đại học năm cuối phát triển chân giá trị hoàn tất nhiều hơn sinh viên năm nhất hay học sinh trung học. Những thay đổi có tính phát triển này đặc biệt cũng đúng với sự lựa chọn nghề nghiệp. Về tín ngưỡng và ý thức hệ chính trị, ít sinh viên đại học đạt tới trạng thái chân giá trị hoàn tất, mà thường ở trạng thái tịch biên hay tạm ngưng. Do đó, thời điểm chân giá trị phụ thuộc vào những lĩnh vực cụ thể, nhiều sinh viên đại học đang vật lộn với sự cống hiến.

	Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng mô hình chung cho cá nhân phát triển chân giá trị tích cực là chu trình “tạm ngưng–hoàn tất–tạm ngưng–hoàn tất”. Chu trình này có thể lặp lại suốt đời. Những thay đổi về cá nhân, gia đình, xã hội là tất yếu; và khi chúng xảy ra đòi hỏi phải linh hoạt và có những kỹ năng hầu khai phá những giải pháp mới và phát triển sự cống hiến mới, nhằm làm tăng kỹ năng ứng phó của cá nhân. Về sự cống hiến, Marcia tin rằng đó là chân giá trị đầu tiên chứ không phải cuối cùng cần mong chờ.

	ẢNH HƯỞNG CỦA GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI CHÂN GIÁ TRỊ

	Gia đình là những tác nhân quan trọng lên sự phát triển chân giá trị của trẻ VTN. Enright (1980) nghiên cứu thấy típ cha mẹ dân chủ động viên con cái ra quyết định trong gia đình sẽ hun đúc chân giá trị hoàn tất cho con. Cha mẹ độc đoán, không tạo cơ hội cho con cái tuổi VTN bày tỏ ý kiến sẽ khiến chân giá trị của con ở mức tịch biên. Cha mẹ nuông chiều, ít chỉ dẫn và để con ra quyết định riêng sẽ khuyến khích chân giá trị khuếch tán.

	Theo Catherine Cooper (1998) bầu không khí gia đình làm tăng sự tách biệt hay gắn kết đều quan trọng cho sự phát triển chân giá trị của trẻ VTN. Sự tách biệt gồm hai khía cạnh: khẳng định bản thân – khả năng có và diễn đạt quan điểm; sự tách rời – sử dụng các hình thức giao tiếp để phân biệt người này với người khác. Sự gắn kết cũng có hai khía cạnh: tương hỗ, nhạy cảm và tôn trọng quan điểm của người khác, hiểu và đón nhận ý kiến của người khác. Sự hình thành chân giá trị sẽ tăng thêm nhờ mối quan hệ gia đình tách biệt lẫn gắn kết. Tuy nhiên, khi tính gắn kết nổi trội hơn tính tách biệt thì trẻ VTN thường ở trạng thái tịch biên; ngược lại, khi tính tách biệt mạnh, tính gắn kết yếu thì trẻ VTN thường ở trạng thái tạm ngưng.

	Stuart Hauter (1990) phát hiện rằng cha mẹ cư xử dễ dãi (giải thích, chấp thuận, thông cảm) tạo thuận lợi cho sự phát triển chân giá trị của con hơn cha mẹ khắt khe (phê bình, phủ nhận). Tóm lại, những kiểu quan hệ gia đình mà cho phép trẻ VTN quyền đặt câu hỏi, hỗ trợ, nâng đỡ sẽ có tác dụng giúp con phát triển chân giá trị tích cực và mạnh khỏe.

	KHÍA CẠNH VĂN HÓA VÀ DÂN TỘC CỦA CHÂN GIÁ TRỊ

	Lời một trẻ gái 16 tuổi: “Cha mẹ không hiểu rằng tuổi mới lớn cần tìm hiểu mình là ai, điều đó tức là rất nhiều thử nghiệm, chao đảo tâm trạng, cảm xúc và nhận thức. Như mọi bạn ĐTL khác, tôi đang đối mặt với sự khủng hoảng chân giá trị. Tôi vẫn cố tìm xem mình là người Mỹ gốc Hoa hay người Mỹ có mắt một mí”.

	Erikson đặc biệt nhạy cảm về vai trò của văn hóa trong phát triển chân giá trị. Những cộng đồng thiểu số phải đấu tranh để bảo tồn nét văn hóa riêng của mình khi hòa nhập với nền văn hóa của quốc gia thống lĩnh họ. Theo ông, sự đấu tranh cho chân giá trị trong phạm vi nền văn hóa lớn hơn đã tạo ra giáo hội, đế chế và những cuộc cách mạng trong lịch sử nhân loại. Với cá nhân thiểu số, thời VTN là một bước ngoặt đặc biệt trong sự phát triển của họ. Hầu như đến thời VTN, trẻ mới thật sự nhận biết đến sự khác biệt văn hóa và dân tộc; có khả năng diễn giải thông tin văn hóa– dân tộc phản ánh trong quá khứ và dự đoán về tương lai.

	GIỚI TÍNH VÀ PHÁT TRIỂN CHÂN GIÁ TRỊ

	Trong bài thuyết trình về sự phát triển chân giá trị (1968), Erikson nêu rằng khát vọng của phái nam chủ yếu thiên về những cống hiến cho lý tưởng và sự nghiệp; trong khi phái nữ tập trung chú ý đến việc lập gia đình và sinh con. Các nhà nghiên cứu thập niên 1960 và 1970 ủng hộ ý kiến của Erikson. Tuy nhiên, thập kỷ 1990, khi phụ nữ quan tâm đến sự nghiệp nhiều hơn, thì sự khác biệt trên dần biến mất.

	Các nhà nghiên cứu cho rằng phái nam và phái nữ trải qua các giai đoạn phát triển theo thuyết Erikson theo trình tự khác nhau. Ở phái nam sự hình thành chân giá trị đi trước mối thân tình; ở phái nữ thì ngược lại, mối thân tình đi trước chân giá trị. Ý kiến này được củng cố thêm bởi niềm tin rằng những cha mẹ và giao kèo cảm xúc quan trọng hơn đối với phái nữ; sự tự lập và thành tích quan trọng hơn đối với nam giới. Sự phát triển nhận thức bản ngã rõ rệt ở nữ VTN liên quan tới mối quan tâm của họ tới sự chăm sóc và phản hồi trong những mối quan hệ. Theo một nghiên cứu, nhận thức bản thân của nữ sinh đại học liên quan đến khả năng giải quyết vấn đề chăm sóc trong mối quan hệ. Quả thật, việc khái niệm hóa và đo lường sự phát triển chân giá trị ở nữ nên bao hàm mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau.

	Công việc dò tìm chân giá trị phức tạp đối với phái nữ hơn phái nam, do họ cố thiết lập chân giá trị trong nhiều lĩnh vực hơn nam giới. Trong thế giới ngày nay, phụ nữ có nhiều chọn lựa hơn, nhưng đồng thời cũng rắc rối và đầy mâu thuẫn hơn, nhất là đối với phụ nữ vừa muốn tề gia nội trợ, vừa muốn có sự nghiệp thành công.

	CHÂN GIÁ TRỊ VÀ MỐI THÂN TÌNH

	Chương 6 đã đề cập vài quan điểm về mối thân tình trong tình bạn, trong mối quan hệ hẹn hò, lãng mạn. Chương 11 sẽ xét mối thân tình ở khía cạnh tình dục. Chương này tập trung vào mối thân tình trong thuyết Erikson, các loại quan hệ thân tình và sự cô đơn của cá nhân ít gắn bó với người khác.

	MỐI THÂN TÌNH

	Erikson tin rằng mối thân tình nên xảy ra sau khi cá nhân thiết lập cho mình chân giá trị ổn định và thành công. Mối thân tình là một khủng hoảng trong cuộc sống khác – nếu mối thân tình không phát triển trong thời tiền trưởng thành thì cá nhân sẽ rơi vào tình trạng xa lánh, tách biệt. Thân tình đối nghịch với xa lánh là giai đoạn phát triển thứ sáu của thuyết Enkson diễn ra trong thời tiền trưởng thành. Cá nhân thấy mình có nhiệm vụ phát triển những mối quan hệ thân tình với người khác. Ông mô tả mối thân tình ở đây là kết thân với người này nhưng lại xa rời người kia. Nếu cá nhân xây dựng được tình bằng hữu lành mạnh với nhiều người và một mối quan hệ mật thiết với một người thì mối thân tình đã được thiết lập, bằng không thì là sự xa lánh.

	Một nghiên cứu sinh viên đại học 18–23 tuổi chưa kết hôn, ý thức mạnh về bản thân, thể hiện ở chân giá trị hoàn tất, là yếu tố quan trọng để hình thành các mối quan hệ thân tình, đối với cả nam lẫn nữ. Nhưng sự bất an và tự vệ trong những mối quan hệ được thể hiện khác nhau ở nam và nữ – nam tỏ ra hời hợt hơn, nữ phụ thuộc nhiều hơn. Không có khả năng phát triển mối quan hệ thân tình có thể gây hại cho nhân cách của cá nhân, khiến cá nhân khước từ, làm ngơ, hay tấn công người làm họ giận. Những trường hợp như vậy giải thích cho cố gắng nông cạn, gần như tuyệt vọng của giới trẻ để hòa mình vào một nhà lãnh đạo. Nhiều người trẻ tuổi muốn là thợ học việc hay môn đồ của nhà lãnh đạo, người có thể cứu vớt họ khỏi thế giới “bị gạt ra rìa”. Nếu không được thì sớm hay muộn họ cũng quay trở về bản thân và tìm hiểu xem mình sai trái ở đâu. Sự tự vấn này đôi khi dẫn tới những trầm uất đau đớn và xa lánh, đâm ra nghi ngờ người khác và cản trở trẻ hoạt động sáng tạo.

	Theo Jacob Orlofsky (1976), trẻ VTN và người mới trưởng thành thể hiện năm dạng thân tình sau: thân tình, chớm thân tình, khuôn sáo, thân tình giả tạo và xa lánh. Ở dạng thân tình, cá nhân thiết lập và duy trì một hay nhiều mối quan hệ yêu thương lâu dài và sâu đậm. Dạng chớm thân tình, cá nhân tỏ ra cảm xúc lẫn lộn về cống hiến và những tình cảm trái ngược phản ánh ở chiến lược trao tình cảm mà không ràng buộc hay giao kèo lâu dài. Dạng khuôn sáo, cá nhân có mối quan hệ hời hợt, bề ngoài trong có vẻ như tình bằng hữu với người cùng giới hơn là khác giới. Dạng thân tình giả tạo, cá nhân duy trì sự gắn kết tình dục lâu dài với rất ít hay không có thân thiết, sâu nặng. Dạng xa lánh, cá nhân rút lui khỏi những cuộc tiếp xúc xã hội, có ít hoặc không có gắn kết lâu dài về tình dục. Đôi khi sự xa lánh là dấu hiệu phát triển mối quan hệ gần gũi giữa hai cá nhân, nhưng thường là mối quan hệ căng thẳng. Cá nhân thân tình và chớm thân tình nhạy cảm với nhu cầu của đối tác hơn và cởi mở trong mối quan hệ hơn cá nhân ở ba dạng kia.

	Mục tiêu đáng ao ước là phát triển chân giá trị trưởng thành và có mối quan hệ tích cực, gần gũi, thân thiết với người khác. Kathleen White (1987) phát triển một khuôn mẫu mối quan hệ trưởng thành ở cấp độ cao nhất của mục tiêu này. Cá nhân sẽ trải qua ba cấp độ quan hệ trưởng thành: tập trung vào bản thân, tập trung vào vai trò và nối kết. Tập trung vào bản thân là cấp độ đầu tiên của mối quan hệ tưởng thành, viễn cảnh của cá nhân với người khác hay một mối quan hệ được quan tâm ở mức nó tác động lên cá nhân như thế nào. Ước muốn và kế hoạch của cá nhân sẽ bao trùm lên của người khác, và cá nhân ít quan tâm đến người khác. Những kỹ năng giao tiếp thân tình ở giai đoạn phát triển ban đầu, thử nghiệm. Về tình dục, ít hiểu biết và trưởng thành hay nghĩ đến nhu cầu tình dục của người khác. Mức độ tập trung vào vai trò, cá nhân cảm nhận người khác và nhấn mạnh đến sự chấp nhận xã hội. Cá nhân biết rằng hiểu biết và chấp nhận người khác là một phần của việc là bạn thân hay bạn hẹn hò. Nhưng sự cống hiến tới cá nhân hơn là tới vai trò không được nói tới. Tổng quát về tầm quan trọng của thông tin liên lạc trong mối quan hệ nhưng nằm dưới sự chuyện trò là hiểu hời hợt. Nối kết là mức độ mối quan hệ trưởng thành cao nhất, mà tự hiểu bản thân cũng như quan tâm đến động cơ và đoán trước nhu cầu của người khác. Quan tâm chăm sóc gồm nâng đỡ cảm xúc và diễn đạt sở thích. Đặc biệt chú ý đến sự cống hiến đến người chia sẻ mối quan hệ. Cá nhân cần đầu tư thời gian và công sức cho mối quan hệ tiến triển. Theo White cấp độ này chỉ có khi tới thời trưởng thành. Hầu hết cá nhân chuyển tiếp từ thời VTN lên trưởng thành thường ở mức tập trung vào bản thân hay tập trung vào vai trò.

	SỰ CÔ ĐƠN

	Chúng ta thường nghĩ người già cô đơn nhất, nhưng nghiên cứu cho thấy cá nhân cô đơn nhất là thanh thiếu niên thời cuối VTN. Trẻ VTN cô đơn vì khao khát cần mối thân tình nhưng chưa có đủ kỹ năng xã hội hoặc mối quan hệ trưởng thành để đáp ứng nhu cầu đó. Họ cảm thấy tách biệt và ý thức rằng mình không có ai để mà thân tình. Tình trạng cô đơn ở tuổi VTN với trẻ gái thường là do thất vọng, chán nản, còn với trẻ trai là do điểm số học lực kém. Xã hội ngày nay đặc biệt đề cao đến thành tích và sự thể hiện bản thân, ít coi trọng mối quan hệ thân thiết, và đó cũng là một trong những lý do khiến cho cảm giác cô đơn là phổ biến. 

	Cô đơn liên quan tới giới tính, lịch sử gắn kết với cha mẹ, lòng tự trọng và những kỹ năng xã hội của cá nhân. Cô đơn ở tuổi VTN không hẳn do bạn ĐTL hay bạn bè, nhưng có mối quan hệ tệ hại với cha mẹ cũng khiến trẻ VTN cô đơn. Trải qua kinh nghiệm bị tẩy chay hay mất mát (như cha mẹ qua đời) có ảnh hưởng gây cô đơn lâu dài. Cá nhân cô đơn thường có lòng tư trọng thấp và hay đổ lỗi cho chính mình hơn là họ đáng phải thế. Họ tỏ ra “tịch biên” bản thân, chú ý nhiều đến bản thân hoặc thiếu khả năng phát triển mối thân tình.

	Sự chuyển tiếp lên đại học là thời gian mà sự cô đơn phát triển khi cá nhân rời gia đình và thế giới quen thuộc của mình. Nhiều sinh viên năm nhất e ngại gặp người mới và phát triển đời sống xã hội mới. Những ngôi sao bóng rổ, người đoạt học bổng quốc gia hay những thủ lĩnh học sinh không thể mang được sự nổi tiếng và vị thế xã hội của họ ở trường trung học vào môi trường đại học. Nhất là họ lại xa nhà, phải đối mặt với việc gầy dựng những mối quan hệ hoàn toàn mới. Các nhà nghiên cứu đo lường sự cô đơn qua sự phản ứng của học sinh với những câu tường thuật đại loại: “Tôi cảm thấy không hòa đồng với những người xung quanh”, “Tôi không thể tìm được bạn đồng hành khi tôi muốn”. Cá nhân liên tục phản ứng rằng mình không bao giờ hay hiếm khi với hai câu trên thường rơi vào loại rất hoặc cực kỳ cô đơn.

	Theo Robert Weiss (1973), cô đơn là phản ứng lại sự thiếu vắng loại mối quan hệ nào đó. Ông phân biệt hai dạng cô đơn: tách biệt cảm xúc – dạng cô đơn xảy ra khi cá nhân thiếu mối quan hệ gắn kết, người độc thân, ly dị, góa bụa thường rơi vào loại này. Dạng tách biệt xã hội là khi cá nhân cảm thấy thiếu sự hợp nhất. Bị gạt ra khỏi một nhóm hay một cộng đồng mà chia sẻ sở thích, hoạt động và những lai trò khiến người ta xa lánh, chán nản, và bất an. Những cặp vợ chồng tái hôn thường cảm thấy xa lánh xã hội với bạn bè và cộng đồng. Trẻ VTN cũng thường trải qua hai dạng cô đơn này. Bị đứng ngoài đội nhóm, hội đoàn gây cảm giác đau đớn tách biệt xã hội. Không có bạn hẹn hò, bạn thân gây xa lánh cảm xúc.

	Để giảm sự cô đơn cá nhân có thể thay đổi những mối quan hệ xã hội, nhu cầu hay khao khát xã hội của mình. Sự lựa chọn trực tiếp và thỏa mãn nhất là thiết lập mối quan hệ mới, sử dụng mạng lưới xã hội sẵn có thường xuyên hơn, hoặc tạo ra mối quan hệ với thú cưng, với nhân vật truyền hình… Tóm lại họ chọn những hoạt động mà tự họ làm một mình hơn là phải cùng thưởng thức với ai khác. Cố gắng lập mối quan hệ mới vẫn là tốt nhất. Một chiến lược thứ ba là để giải thoát mình khỏi nỗi cô đơn họ lao vào rượu hay ma túy để “tiêu sầu”. Những hậu quả xấu cho sức khỏe là tất yếu. Nếu bạn thấy mình là cô đơn nên đi tới các trung tâm tư vấn để nhận lời khuyên, cải thiện kỹ năng xã hội trong mối quan hệ.

	 

	Chương 10. GIỚI TÍNH

	HÌNH ẢNH TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

	Thế giới giới tính ngày mai và trẻ VTN ngày nay

	Hẳn là phái nữ hay phái nam là vô cùng quan trọng. Có người là phụ nữ tính đàn ông hoặc đàn ông tính phụ nữ.

	Virgina Woolf 

	Tiểu thuyết gia Anh thế kỷ 20

	PHÁI NỮ LIÊN TỤC ĐẤU TRANH để tạo ảnh hưởng và làm thay đổi thế giới kinh doanh, chính trị cùng các mối quan hệ với nam giới. Kết quả chưa toàn hảo nhưng các nhà cải cách xã hội hy vọng thế kỷ 21 các thế hệ phái nữ sẽ tự do, linh hoạt và có ảnh hưởng hơn. Trẻ VTN ngày nay sẽ trở thành người lớn ngày mai. Những vấn đề như trả lương công bằng, chăm sóc con cái, sinh đẻ, cưỡng hiếp hay bạo lực gia đình sẽ không còn là “vấn đề phụ nữ” nữa, mà được bàn luận tới như vấn đề kinh tế, gia đình, và dân tộc – thể hiện ở sự bình đẳng nam nữ. Hiện tại phụ nữ vẫn có thể đứng đầu một tập đoàn lớn mà chẳng có báo chí nào làm ồn ào; nhưng thực tế là một nửa số ứng viên tổng thống có thể là phụ nữ nhưng sẽ chẳng ai chú ý đến.

	Phụ nữ ngày nay có những lựa chọn gì? Lời đáp thật không đơn giản. Khi đệ nhất phu nhân Barbara Bush tôn vinh và ngợi ca đạo đức làm vợ, làm mẹ tại một buổi nói chuyện ở đại học Wellesley, bà đã làm dấy lên một cuộc tranh luận trong giới trẻ về điều gì làm nên một phụ nữ thành công. Cuộc bàn cãi còn đi xa tới mức ngôi sao truyền hình Connie Chung tuyên bố sẽ bỏ vị trí vinh quang ở đài CBS để về làm mẹ ở tuổi 44. Đồng thời những khuôn mẫu về vai trò đàn ông cũng biến chuyển. Phù thủy phố Wall Street Peter Lynch, người đứng đầu tập đoàn tài chánh Fidelity Invest– ment đã từ chức để dành nhiều thời gian cho gia đình và để làm từ thiện. Thế nhưng, sau đó không lâu cả Chung lẫn Lynch đều quay lại với công việc của mình.

	Khi được yêu cầu phác thảo tương lai của mình, giới trẻ ngày nay thường đáp ngay rằng sự nghiệp sáng sủa, hôn nhân hạnh phúc, có hai hay ba con, nhưng họ không muốn để (thuê) người lạ nuôi dưỡng con mình. Lý tưởng quá chăng? Một số người sẽ đạt được mục tiêu ấy; một số sẽ có lựa chọn khác khi bước vào thế giới người lớn; một số quyết định độc thân để chí thú theo đuổi sự nghiệp; số khác lập gia đình nhưng không sinh con; và cũng có người cân bằng được gia đình với công việc. Tóm lại, ngày nay không phải ai cũng có đích đến như nhau, cả nam lẫn nữ. Điều gì là quan trọng để xóa bỏ những rào cản và định kiến nhằm nam hay nữ đều được tự do lựa chọn, thỏa mãn nhu cầu và phát huy hết tìm năng của mình?

	GIỚI TÍNH LÀ GÌ? – NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA SINH LÝ, XÃ HỘI VÀ NHẬN THỨC ĐỐI VỚI GIỚI TÍNH

	Không ở đâu trong sự phát triển xã hội của trẻ VTN lại có những thay đổi chóng mặt trong những năm gần đây hiện là lĩnh vực giới tính. Trong khi tình dục ám chỉ khía cạnh sinh lý thì giới tính là khía cạnh xã hội của phái nam và phái nữ. Một vài góc độ phát triển của trẻ VTN xoáy sâu vào chân giá trị và vào mối quan hệ xã hội hơn giới tính. Và một trong những góc độ mà giới tính đặc biệt nhắc tới đó là: vai trò của giới tính – niềm mong chờ mà ấn định phái nam hay phái nữ nên phải suy nghĩ, hành động và cảm xúc như thế nào. Liệu nam giới có nên ủy mị hơn nữ giới; hoặc nữ nhạy cảm hơn nam?

	NHỮNG ẢNH HƯỞNG SINH LÝ

	Những thay đổi dậy thì tác động đến thái độ và hành vi giới tính của trẻ VTN. Các hormone hoạt động khiến cho cả nam lẫn nữ đều muốn trở lành những cô gái, chàng trai lịch lãm, tuyệt hảo nhất - với những khuôn sáo hành xử cho mỗi giới. Đa số họ tỏ rõ điều đó với người khác phái, đặc biệt với đối tượng họ muốn hẹn hò với. Vì vậy, nữ phải dễ thương, nhạy cảm, duyên dáng, nói năng nhỏ nhẹ, đi đứng nhẹ nhàng; còn nam cần phải dũng mãnh, ngổ ngáo, mạnh mẽ. Họ cũng có những ham muốn tình dục – với nam là do hormone điều khiển, với nữ là do ảnh hưởng của bạn bè hơn do lượng hormone tiết ra.

	Trong khi thay đổi sinh lý sáp nhập hành vi tình dục vào hành vi giới tính thì tình dục trở thành một phần của giới tính như thế nào là do những ảnh hưởng xã hội, như chuẩn mực văn hóa đối với tình dục và sự hẹn hò, quyết định. Một giải thích cho hành vi cư xử khác nhau giữa các phái là các vai trò nữ tính và nam tính truyền thẳng đang ngày càng được xã hội hóa. Tuy nhiên, dậy thì cũng góp phần rất quan trọng bởi vì nó là một dấu hiệu để thông báo với những người khác – cha mẹ, bạn ĐTL, giáo viên – rằng trẻ VTN đó bắt đầu bước vào thế giới người lớn, và vì vậy, nên bắt đầu hành xử theo cách giống như khuôn mẫu nam và nữ của người lớn.

	FREUD VÀ ERIKSON: CƠ THỂ LÀ ĐỊNH MỆNH

	Hai ông đều lập luận rằng cơ quan sinh dục tác động lên hành vi giới tính của cá nhân, cho nên cơ thể là định mệnh. Một định kiến của Freud là hành vi loài người và lịch sử liên quan trực tiếp tới quy trình sinh sản, theo đó hành vi giới tính và tình dục là bản năng và không cần phải học hỏi. Erikson (1968) phát triển ý kiến của Freud rằng sự khác nhau giữa phái nam và phái nữ xuất phát từ sự khác nhau về cơ thể của họ. Do cấu trúc cơ quan sinh dục mà nam hung hăng, hiếu chiến hơn; và nữ thụ động, đằm thắm hơn. Quan điểm phản bác “cơ thể là định mệnh” cho rằng nó làm giảm đi tầm ảnh hưởng của kinh nghiệm; rằng nam và nữ tự do chọn lựa giới tính cho mình nhiều hơn là Freud và Erikson nhìn nhận. Erikson bảo vệ ý kiến của mình rằng phái nữ trong thế giới ngày nay đang bộc lộ rõ di sản sinh lý của mình, và đang chỉnh sửa thành kiến xã hội về sự lấn lướt của phái nam.

	TÂM LÝ TIẾN HÓA VÀ GIỚI TÍNH

	Các nhà tâm lý tiến hóa cho rằng phái nữ và phái nam chịu những áp lực khác nhau trong môi trường ban sơ khi loài người tiến hóa; và rằng vị trí sinh sản khác nhau là đặc điểm cốt lõi tạo khung cho những vấn đề thích nghi của mỗi giới. Về hành vi, những đặc điểm tình dục tiến hóa qua sự đua tranh của phái nam, dẫn tới thế thuận sinh sản thuộc về những ai trội nổi. Giống đực trung thành với chiến lược chọn bạn ngắn hạn nhằm cho phép gia cố thêm thế thuận sinh sản của mình bằng cách làm cha của thật nhiều con. Ngược lại phụ nữ cống hiến nhiều công sức hơn cho vai trò làm mẹ, và họ chọn bạn đời, người có thể cung cấp “nguồn” (thực phẩm, vật chất…) dồi dào và bảo vệ hậu duệ của họ.

	Theo quan điểm tâm lý tiến hóa ngày nay, vì đàn ông phải cạnh tranh với nhau để tiếp cận phụ nữ cho nên tính khí của họ thiên về bạo lực, tranh đấu, liều lĩnh. Còn phụ nữ phát triển sự ham thích chọn bạn đời dài hạn, người có thể chống đỡ một gia đình. Rốt cuộc, đàn ông ra sức đạt được nhiều “nguồn” hơn nhau để thu hút phụ nữ; và phụ nữ thích đàn ông đầy tham vọng, thành công, có thể cung cấp nhiều “nguồn”. Cũng có ý kiến bài xích rằng loài người có khả năng ra quyết định để thay đổi hành vi giới tính của mình, vì vậy không hề bị khóa chặt vào quá khứ tiến hóa. Và sự giao thoa văn hóa về tình dục và hướng chọn bạn đời lại càng mang dấu ấn do ảnh hưởng của xã hội.

	NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA XÃ HỘI

	Trong hầu hết các nền văn hóa trên thế giới, phụ nữ có quyền lực và vị trí thấp hơn và kiểm soát ít “nguồn” hơn nam giới. Phụ nữ dành nhiều thời gian để làm công việc nhà hơn là làm những việc có thu nhập. Và cho dù có đi làm thì đa số phái nữ thường nhận lương ít hơn và giữ những chức vụ kém hơn phái nam. Xét trên phương diện ảnh hưởng của xã hội thì tôn ty trận tự giới tính và sự phân bố lực lượng lao động là tác nhân quan trọng gây ra những hành vi tình dục khác nhau. Do giữ vị trí xã hội khiêm nhường nên họ tỏ ra hợp tác và nhu mì hơn nam giới.

	NHỮNG ẢNH HƯỞNG TỪ CHA MẸ

	Cha mẹ, bằng hoạt động và làm gương của mình, đã ảnh hưởng đến sự phát triển giới tính của con cái. Trong thời chuyển tiếp từ đồng ấu lên VTN, cha mẹ cho phép con trai độc lập nhiều hơn con gái, và mối lo lắng về sự tổn thương tình dục của con gái khiến họ luôn có hành vi gần gũi, theo sát để bảo đảm “canh chừng” con mình. Gia đình có con gái thời đầu VTN trải qua xung đột gay gắt hơn về tình dục, lựa chọn bạn bè, lệnh giới nghiêm hơn gia đình có con trai. Khi cha mẹ đặt những quy định nghiêm khắc lên con trai sẽ chặn ngang sự phát triển của nó. Niềm mong chờ của cha mẹ về học hành lên con gái, con trai cũng khác – chẳng hạn môn toán quan trọng cho tương lai của con trai hơn của con gái.

	Thuyết nhận thức xã hội sẽ giúp ta hiểu rõ ảnh hưởng của xã hội lên giới tính. Theo đó, sự phát triển giới tính của trẻ nhỏ và trẻ VTN diễn ra qua sự quan sát, bắt chước những hành vi giới tính, qua sự thưởng phạt họ trải nghiệm do những hành vi giới tính thích hợp hay không thích hợp. Qua quan sát cha mẹ, người lớn khác, bạn ĐTL ở nhà, ở trường, ở khu dân cư, trên phương tiện truyền thông đại chúng, trẻ VTN tiếp xúc với hằng hà sa số những hình mẫu về hành vi nam tính và nữ tính. Thời hiện đại trẻ VTN chứng kiến một thay đổi quan trọng về hình mẫu giới tính là sự gia tăng số bà mẹ đi làm. Dẫu đi làm khi làm mẹ không phải là đặc trưng của thời VTN, nhưng nó ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển vai trò giới tính của trẻ, tùy theo độ tuổi. Sự lựa chọn của mẹ họ hình thành nên khái niệm và thái độ của họ về vai trò của phụ nữ. Trẻ gái có mẹ đi làm ít bị ràng buộc vào những khuôn sáo vai trò phụ nữ hơn, có học vấn và ham muốn sự nghiệp cao hơn trẻ gái có mẹ làm nội trợ.

	ẢNH HƯỞNG CỦA BẠN ĐỒNG TRANG LỨA

	Thời giữa và cuối đồng ấu, trẻ thích giao du với bạn ĐTL cùng phái. Chính ở sân trường cấp I mà trẻ trai, trẻ gái dạy cho nhau những hành vi thiên về giới tính của mình. Đến thời VTN, sự chống đối hay ủng hộ của bạn ĐTL có ảnh hưởng dữ dội đến hành vi và thái độ giới tính. Có thái độ lệch chuẩn những thuộc tính giới tính sẽ ít được bạn ĐTL chấp nhận, nhưng trong phạm vi hành vi tiêu chuẩn rộng lớn ấy, sự tuân thủ cũng không chắc báo trước cho sự chấp nhận.

	ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ TRƯỜNG HỌC

	Về những phương diện nhất định, trẻ gái và trẻ trai không nhận được nền giáo dục như nhau, chẳng hạn: những vấn đề về học tập của trẻ gái không được quan tâm chú ý đến nhiều như những vấn đề của trẻ trai; ở trường trẻ trai được/bị lưu ý hà khắc hơn; nhìn chung điểm số kiểm tra các môn học trong lớp của trẻ gái thường cao hơn của trẻ trai, tuy nhiên sau khi tốt nghiệp trung học thì điểm tuyển vào đại học của nữ lại thấp hơn của nam; áp lực thành tích đặt nặng lên vai trẻ trai hơn trẻ gái. Thu thập dữ liệu từ hơn 100 lớp 4, lớp 6 và lớp 8 cho thấy, ở cả ba khối lớp đó so với nữ sinh thì nam sinh tiếp xúc, liên quan tới giáo viên nhiều hơn, được để ý, bị phê bình, bị uốn nắn, và cũng được khen ngợi nhiều hơn. Sự “trọng nam khinh nữ” này bớt hơn ở các trường công.

	Theo Huston (1990), phần lớn môi trường học tập ở cấp II và cấp III đều mang tính chất độc lập, nam tính, khách quan thích hợp với khuynh hướng tự lập của nam sinh hơn là với khuynh hướng hợp tác, kết nối của nữ sinh. Điều này thể hiện rõ cả ở đại học, ở chỗ nam sinh có vẻ nổi trội hơn tại các buổi thảo luận trong lớp học. “Nữ sinh không thích hợp với lĩnh vực khoa học” không chỉ là thành kiến của xã hội mà đôi khi nó là ý kiến của chính các giáo viên.

	ẢNH HƯỞNG CỦA TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG

	Truyền hình trực tiếp nói về trẻ VTN hầu như chỉ vẽ nên bức chân dung về tình dục, nhất là của nữ VTN. Các trẻ gái tuổi VTN dường như chỉ chưng diện, hẹn hò, và đi mua sắm. Họ ít khi quan tâm đến trường học và sự nghiệp. Các cô gái xinh đẹp thường được mô tả là “cái đinh”, những cô gái thông minh là vô duyên. Những gì trẻ VTN trình truyền hình khác là hình ảnh các cô gái trẻ ăn mặc tươi mát, với những cử chỉ, điệu bộ khiêu khích. MTV được coi là “thế giới mơ ước” của các cậu bé tuổi mới lớn, háo hức săn lùng những sự kiện nữ VTN tấn công tình dục đàn ông. Thời đầu VTN đặc biệt nhạy cảm với những thông điệp truyền hình chuyển đến về vai trò giới tính. Ngày càng nhiều trẻ xem các chương trình dành cho người lớn, tràn ngập những thông điệp về hành vi giới tính, nhất là các mối quan hệ tình dục khác phái. Nhận thức của trẻ VTN thời này thiên về lý tưởng, và truyền hình chia sẻ với họ những nhân vật, những tính cách lý tưởng mà họ đề cao và bắt chước – những cô người mẫu trẻ trung, đẹp mê hồn và thành công lừng lẫy.

	Truyền hình cũng truyền bá về sức mạnh và tầm quan trọng của phái nam và phái nữ – nam thống lĩnh còn nữ lép vế, nam vượt trội về số lượng hơn; nam và nữ trong mối quan hệ tại nơi công sở và ở gia đình. Thập niên 1970, nữ gắn với công việc bếp núc, chuyện tình lãng mạn, nam gắn liền với công việc, xe hơi và thể thao. Kể từ giữa thập niên 1980, phụ nữ bắt đầu xuất hiện bên ngoài gia đình, với những vai trò đi ngược với truyền thống (sĩ quan cảnh sát, quan tòa), trong khi nam giới vẫn mang nguyên nét truyền thống. Ngày nay truyền hình ngoài những thông điệp tình dục, đã thấy có khuynh hướng trở lại đề cao công việc nội trợ như truyền thống. Hàng loạt chương tình hướng nghiệp dành cho trẻ 9– 12 tuổi, dạy học cung cấp kiến thức đối trọng với những chương trình phản giáo dục. Những vai trò ngành nghề trái với truyền thống xuất hiện (nam y tá, nam thư ký, nữ thợ mộc…) tác động mạnh mẽ đến hành vi và thái độ giới tính của trẻ VTN.

	ẢNH HƯỞNG CỦA NHẬN THỨC

	Thuyết nhận thức về phát triển giới tính cho rằng kiểu giới tính của trẻ chỉ xảy ra sau khi nó có khái niệm về giới tính. Một khi chúng nhận biết mình là nam hay nữ chúng sẽ tự xây dựng nền tảng giới tính cho mình. Dựa trên thuyết của Piaget, Lawrence Kohlberg (1966) cho rằng sự nhận thức giới tính bắt đầu khi trẻ gái quyết định “tôi là con gái, tôi muốn làm những việc của phụ nữ” thì cơ hội làm những việc của giới nữ được xác định. Kohlberg nhấn mạnh rằng những thay đổi chính về giới tính diễn ra vào thời đồng ấu. Ở giai đoạn vận hành cụ thể, trẻ hiểu được sự cố định của giới tính – con trai vẫn luôn là con trai ngay cả khi chúng mặc váy hay để tóc dài. Thời VTN, những đặc điểm lý tưởng hóa, trừu tượng, logic của giai đoạn vận hành chính thức có nghĩa là trẻ VTN đã có khả năng phân tích bản ngã của mình và quyết định chân giá trị giới tính của mình sẽ ra sao. Cá nhân bắt đầu chú ý chọn lựa nghề nghiệp và lối sống, nhận thức được bản chất giới tính của chúng. Khi đi tìm một chân giá trị – tự hỏi “Tôi là ai, tôi ra sao, tôi sẽ về đâu trong cuộc đời? – những vai trò giới tính là một lĩnh vực mà có nhiều thứ để lựa chọn. Khi phái nữ phát triển mối quan tâm mạnh mẽ hơn đến nghề nghiệp thì sự khác biệt giới tính dần dần trở nên tương đồng, nhưng dẫu sao nữ vẫn chú ý đến những mối quan hệ và những giao kèo cảm xúc hơn nam.

	PHÂN LOẠI VAI TRÒ GIỚI TÍNH

	NHỮNG VAI TRÒ GIỚI TÍNH TRUYỀN THỐNG

	Cách đây không lâu người ta vẫn một mực cho rằng trẻ trai, trẻ gái lớn lên phải đầy nam tính hay nữ tính; rằng con trai được hình thành từ cóc, ốc sên và đuôi chó, còn con gái được hình thành từ đường và gia vị. Ngày nay các đặc điểm vai trò giới tính và sự phản hồi của cá nhân được hình thành từ nền văn hóa của họ. Mẹ của một em gái dạy em những đức tính của phụ nữ, nhưng em lại chơi thân với bạn gái có tính giống con trai và giáo viên lại khuyến khích tính cương quyết của em. Trước kia phái nam nhất thiết phải độc lập, hiếu chiến, uy quyền; phái nữ cần phải phụ thuộc, nhỏ nhẹ và không quan tâm đến quyền lực. Hơn nữa, những đặc điểm nam tính thường được xã hội đề cao và tôn trọng, trong khi những đặc điểm nữ tính bị cho là không đáng mơ ước. Broverman (1972) tóm tắt những đặc điểm và hành vi mà sinh viên đại học tin là đặc tính của phái nam và của phái nữ. Những đặc điểm đó hợp thành hai nhóm là “thực dụng” và “giàu cảm xúc”. Nhóm đầu tương đương với mục đích và khả năng ra ngoài thế giới để tìm kiếm hàng hóa về cho gia đình của phái nam. Nhóm sau ám chỉ trách nhiệm của phái nữ là sưởi ấm và duy trì cảm xúc trong gia đình. Khuôn sáo này làm hại phụ nữ nhiều hơn nam giới bởi vì vô hình chung nó ấn định rằng những đặc điểm của phái nam có giá trị hơn của phái nữ – dẫn đến thành kiến “trọng nam khinh nữ”. Nữ giới nhận được ít sự quan tâm ở trường hơn, ít thấy giữ những vai trò lãnh đạo trên truyền hình hơn, hiếm khi được mô tả là tài giỏi, nổi bật trong những sách thiếu nhi, và được trả lương thấp hơn thậm chí cả khi họ có trình độ cao hơn.

	NHỮNG ĐẶC TÍNH CHUNG CỦA CẢ NAM LẪN NỮ

	Vào thập niên 1970, cả phái nam lẫn phái nữ bắt đầu không hài lòng với những vai trò khuôn mẫu và bắt đầu đi tìm những giải pháp thay thế cho “nữ tính” và “nam tính”. Thay vì nghĩ về nữ tính, nam tính chỉ có một ý nghĩa, có đề xuất rằng cá nhân có thể mang những đặc điểm của cả nhóm thực dụng lẫn nhóm giàu cảm xúc. Từ đó dẫn tới sự phát triển của khái niệm mang đặc tính chung của hai phái – sự tồn tại những đặc điểm nữ tính là nam tính cao ngang nhau trong cùng một cá nhân. Nam có thể vừa cương quyết vừa dịu dàng; nữ có thể vừa nhạy cảm vừa thống lĩnh. Cũng từ đó có nhiều phương pháp đo lường mức độ giới tính ra đời, trong đó được ứng dụng rộng rãi nhất là Bem Sex–Role Inventory (thống kê vai trò giới tính) của Sandra Bem. Dựa vào những lựa chọn được liệt kê trong bảng thống kê của Bem. Cá nhân được xếp vào một trong bốn khuynh hướng vai trò giới tính là: nữ tính, nam tính, mang đặc tính chung và không rõ ràng (những đặc điểm nam tính lẫn nữ tính không cao).

	Cá nhân mang đặc tính chung của hai giới được xem là linh hoạt hơn và có sức khỏe tâm thần hơn cá nhân nam tính hay nữ tính. Cá nhân không rõ ràng bị xem là kém cỏi nhất. Tuy nhiên, bối cảnh ảnh hưởng đến vai trò giới tính. Với những mối quan hệ gần gũi, nữ tính hay mang đặc tính chung được ưa thích hơn vì bản chất biểu lộ cảm xúc của những mối quan hệ; trong bối cảnh học tập và công việc nam tính hay mang đặc tính chung được đề cao do bản chất thực dụng của những tình huống này. Nên văn hóa cá nhân sống cũng quan trọng để quyết định xem nên thích nghi với kiểu giới tính nào. Các nước như Mỹ, Thụy Điển chủ động giáo dục trẻ nhỏ cư xử theo lối mang đặc tính chung của cả hai phái. Xã hội Ai Cập vốn quen với việc phái nam phải lãng mạn, tình tứ. Trong khi ở Trung Quốc, nhất là thời phong kiến, đàn ông đương nhiên có vị trí cao hơn hẳn phụ nữ trong tất cả các lĩnh vực.

	Có nên giáo dục học sinh kiểu giới tính mang đặc tính chung của cả hai phái? Kahn (1983) cho 59 học sinh từ lớp 10–12 của ba trường trung học ở British Colombia theo một khóa gồm 20 bài học phân tích sự phát triển vai trò giới tính trong lịch sử và hiện tại; đánh giá những chức năng truyền thống đã thành khuôn mẫu của hai phái. Học sinh thảo luận, xem phim, xem băng hình, nghe khách mời nói chuyện, làm những bài tập nâng cao nhận thức về thái độ, niềm tin, hành vi giới tính, đóng kịch giải quyết những xung đột gia đình hay nơi công sở, luyện cách giao tiếp thẳng thắn, trung thực. Sau đó 59 học sinh tham gia được so sánh với 59 em (cùng những trường đó) không tham gia – trước khóa học cả hai nhóm đã được kiểm tra trắc nghiệm Bem Sex–Role Inventory và không có gì khác biệt giữa họ. Kết quả, nhóm học sinh dự khóa học có thái độ tự do hơn về vai trò của phái nữ trong xã hội.

	NHỮNG ĐẶC ĐIỂM NAM TÍNH TRUYỀN THỐNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ HÀNH VI Ở NAM VTN

	Nam tính truyền thống ở các nước phương Tây bao gồm cả sự khuyến khích những hành vi mà xã hội chính thức phản đối. Trong thế giới trẻ VTN với nhau, con trai cảm thấy rằng họ sẽ được mọi người cho là nam tính hơn nếu họ có quan hệ tình dục trước hôn nhân, uống rượu, dùng ma túy phạm pháp. Rất nhiều chứng cứ cho thấy những vấn đề hành vi của nam VTN liên quan tới thái độ của họ về nam tính. Những trẻ trai quan niệm theo truyền thống rằng “đàn ông phải gai góc cho dù anh ta không được to cao cho lắm”, “đàn ông phải để cho người khác trọng vọng” hoặc “đàn ông phải luôn sẵn sàng quan hệ tình dục” thường gặp khó khăn ở trường học, phạm pháp, ma túy. Vấn đề hành vi của trẻ VTN còn bị ảnh hưởng bởi những yếu tố rủi ro như trình độ học vấn của cha mẹ thấp, cha mẹ tuổi VTN, sống trong gia đình chỉ có mẹ hay có cha nuôi dưỡng, nội quy gia đình lỏng lẻo.

	Theo Joseph Pleck (1995), vai trò của phái nam thường trái ngược nhau và không kiên định. Họ không chỉ bị stress khi xâm phạm những vai trò giới tính mình mà cả khi hành xử đúng theo niềm mong chờ cho phái nam. Sau đây là một số lĩnh vực thường gây cho nam giới những căng thẳng, khốn đốn:

	– Sức khỏe. Đàn ông trung bình sống ít hơn phụ nữ từ 8–10 năm. Tỉ lệ đàn ông bị rối loạn liên quan tới stress, nghiện ngập, tai nạn giao thông và tự sát cũng cao hơn. Họ dễ là nạn nhân của tội giết người hơn. Tóm lại, chính vai trò nam giới gây nguy hại cho sức khỏe của họ.

	– Những mối quan hệ nam–nữ. Bên cạnh việc bị cho là uy quyền, hung hăng hơn, vai trò nam giới còn bao gồm nhìn nhận phụ nữ ở khía cạnh cơ thể hơn là khía cạnh trí óc và cảm xúc. Đàn ông cũng ít khi quan tâm đến chuyện trò hay quan hệ thân mật. Quan điểm rằng phụ nữ không bình đẳng với họ về công việc, thu nhập và nhiều khía cạnh cuộc sống khác đã khiến họ coi thường, ngược đãi, hành hung phụ nữ.

	– Những mối quan hệ nam giới với nhau. Phái nam dường như ít gần gũi cha mình, nhất là khi người cha đóng vai trò kiếm cơm cho gia đình. Chăm lo và nhạy cảm với người khác bị coi là tính cách của đàn bà, chứ không phải của đàn ông. Giữa họ với nhau thường là cuộc tranh đua, so bì nhau từng ly từng tí hơn là hợp tác.

	Để tái lập nam tính theo hướng tích cực, Ron Levant đề nghị đàn ông nên: (1) xem lại niềm tin về tư cách đàn ông của mình; (2) giữ lại những góc độ có giá trị về vai trò phái nam; (3) bỏ đi những phần vai trò có tính hủy hoại. Tóm lại là nên trau dồi “trí thông minh cảm xúc” hơn – suy nghĩ, điều hành, tăng tiến một cách đầy cảm xúc hơn; học cách đọc cảm xúc của người khác tốt hơn.

	Lịch sử và tâm lý đã vẽ nên hành vi của loài người là “nam giới nắm quyền kiểm soát”. Và thành kiến trọng nam khinh nữ vẫn còn nặng nề trong các xã hội nói chung. Phụ nữ khi giao tiếp với người khác thường nghiêng về khích lệ sự phát triển của người khác, cả về kinh tế, trí tuệ, xã hội. Không những thế họ còn có khả năng tự động viên bản thân, cộng thêm những kỹ năng quan hệ, họ đang dần đạt được những thành tựu lớn lao trong xã hội.

	 

	
Chương 11. TÌNH DỤC

	HÌNH ẢNH TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

	Sự bí hiểm và tò mò về tình dục trẻ VTN

	Nếu ta lắng nghe trẻ vào lúc họ bất đồng, nhất định ta sẽ xuyên thủng bức màn huyền bí mà ta cảm thấy nặng nề bên trong mình và giờ đã quên mất. Sự huyền bí này là trưởng thành sáng tạo ra đàn ông và đàn bà.

	Colin McInnes - Nhà văn Scotland đương đại

	TÔI 16 TUỔI. Bạn gái tôi muốn giữ trinh tiết cho đến khi kết hôn. Chúng tôi đi chơi khuya, cô ấy để tôi đi xa nhưng hễ mọi việc bắt đầu nóng bỏng là cô ấy liền ngăn lại. Tôi thật sự thích cô ấy và tôi biết cô ấy cũng mến tôi. Cô ấy không biết tôi là trai tân. Dù rất cố nhưng tôi cảm thấy khó mà kiềm chế được. Tôi thú thật đã nghĩ tới và có lẽ sẽ hẹn hò với cô gái khác.

	Frank C.

	Tôi 14 tuổi, hay nghĩ vơ vẩn về tình dục. Thỉnh thoảng trước khi chìm vào giấc ngủ tôi hay mường tượng tới anh chàng đẹp trai, 16 tuổi, chơi trong đội tuyển bóng đá của trường, nghĩ anh ấy ôm hôn mình. Có lúc đi trong hành lang giữa các lớp học tôi lại mộng mơ về những cậu trai mình gặp, tự hỏi không biết sẽ ra sao nếu quan hệ tình dục với họ. Năm ngoái tôi mê một anh trong đội điều kinh. Vì thuộc đội điền kinh nữ nên tôi hay gặp anh ấy. Anh hầu như không biết tình cảm của tôi dẫu vài lần tôi cố biểu lộ.

	Amy S.

	17 tuổi còn trai tân có là kỳ quặc? Đôi khi tôi nghĩ mình từ hành tinh khác tới vậy, cảm tưởng như mình bỏ mất cái gì đó to lớn lắm. Tôi rất ngoan đạo, thậm chí hơi thấy tội lỗi về tình dục nữa. Trong đầu tôi luôn nghĩ tốt nhất hãy đợi cho đến hôn nhân, hay ít ra đợi gặp ai đó thật có ý nghĩa với mình:

	Tom B.

	Tôi 15 và mới quan hệ tình dục lần đầu cách đây không lâu. Tôi đã tưởng tượng, mong chờ nó phải vĩ đại lắm, nhưng anh bạn của tôi cũng không có kinh nghiệm. Cả hai chúng tôi đều lo sợ, mọi việc diễn ra cập rập. Ý nghĩ đầu tiên ập đến với tôi là: “Xời, chỉ vậy thôi sao”. Đó là một kinh nghiệm đáng thất vọng.

	Claire T.

	Từ lâu được đã cảm thấy mình khác với tụi con trai khác. Rung động đầu đời của tôi là khi tôi 13 tuổi và với… một cậu bạn. Giờ tôi 16 tuổi và đã chắc chắn rằng mình đồng tính. Tôi chưa nói cho cha mẹ biết – tôi không chắc họ có giúp gì được không. Tôi vẫn còn lúng túng, hoang mang lắm. Tôi biết rồi mình cũng phải “giải tỏa” theo cách nào đó thôi.

	Jason R.

	SUY NGẪM VỀ TÌNH DỤC TUỔI VTN

	Thời VTN bắt đầu tò mò, suy nghĩ, khám phá và thử nghiệm tình dục. Chân giá trị của họ xuất hiện thêm lĩnh vực tình dục – sự huyền bí và thực tế của nó. Thậm chí có trẻ còn thực hiện hành vi tình dục dù chưa hiểu hết. Quyển sách này sẽ đề cập tới những hậu quả do tình dục VTN gây ra: mang thai, lây nhiễm qua đường tình dục. Tuy nhiên cũng nên nhớ rằng sự phát triển và mối quan tâm tới tình dục là điều bình thường; và rằng đa số trẻ VTN có thái độ và hành vi tình dục lành mạnh, an toàn.

	VĂN HÓA TÌNH DỤC

	Tình dục VTN của nước nào nên xét theo bối cảnh văn hóa của nước đó. Nhưng nhìn chung, vấn đề tình dục trong thế giới ngày nay đã bớt khắt khe hơn và có phần buông thả hơn – nó không còn “độc quyền” là chuyện phòng the của vợ chồng nữa. Tỉ lệ trẻ VTN quan hệ tình dục không kết hôn gia tăng âu cũng là một khuynh hướng xuôi chiều theo nền văn hóa của người lớn. Có nhiều quan điểm trái ngược nhau về tình dục. Nó được dùng để quảng cáo từ xe hơi cho tới bột giặt. Nó được mô tả chi tiết trên phim ảnh, truyền hình, video, âm nhạc, Internet. Cho nên cũng không ngạc nhiên tại sao trẻ VTN tò mò và thử khám phá tình dục.

	SỰ PHÁT TRIỂN CHÂN GIÁ TRỊ TÌNH DỤC CỦA TRẺ VTN

	Việc hiểu sự xuất hiện cảm giác và ý thức tình dục là một quy trình lâu dài, bao gồm việc học cách kiểm soát ham muốn và lôi cuốn tình dục, phát triển những hình thức thân tình mới, và điều chính hành vi tình dục nhằm tránh những hậu quả ngoài ý muốn. Phát triển chân giá trị tình dục đòi hỏi không chỉ hành vi tình dục, mà liên hệ với những chân giá trị khác. Chân giá trị tình dục xuất hiện trong hoàn cảnh những yếu tố như thể xác, xã hội, văn hóa. Chân giá trị tình dục VTN gồm xu thế tình dục (khác phái, đồng tính hay lưỡng giới), hoạt động, mối quan tâm và típ hành vi tình dục. Buzwell (1996) nghiên cứu 470 học sinh lớp 10–12 ở Úc và xác định trẻ VTN thuộc một trong năm dạng chân giá trị tình dục như sau:

	– Ngây thơ. Nhóm này có lòng tự trọng về tình dục thấp, có thể do thiếu tự tin và không thỏa mãn về tình dục và những đặc điểm thể xác của mình. Họ lo lắng về tình dục hơn các nhóm khác, nhưng không ham muốn và khám phá tình dục bằng. Nhóm này thường là nữ sinh lớp 10 và đa số còn trinh.

	– Không chắc chắn. Nhóm này có lòng tự trọng về tình dục đặc biệt thấp. Họ lo lắng về tình dục, cảm thấy bất mãn về hành vi tình dục của mình, thấy cơ thể mình không hấp dẫn, không phát triển. Nhóm này phần lớn là trai tân.

	– Thành thạo. Nhóm này có lòng tự trọng về tình dục cao, tự tin, thoải mái về thể xác, sức hấp dẫn và hành vi tình dục của mình. Họ tương đối thỏa mãn về mức độ cống hiến tình dục của mình và lo lắng về tình dục. Nhóm này phần đông là lớp 12, nữ nhiều hơn nam và đa số đã có kinh nghiệm tình dục.

	– Phiêu lưu. Nhóm này có lòng tự trọng về tình dục cao, ít lo lắng về tình dục. Mức độ cống hiến thấp nhưng quan tâm nhiều đến khám phá, thăm dò. Nhóm này nữ nhiều hơn nam, phần đông không còn trinh.

	– Bị lôi cuốn. Nhóm này có lòng tự trọng về tình dục cao, cảm thấy tình dục là hấp dẫn, tự tin về khả năng kiểm soát tình huống tự dục của mình. Họ có điểm thấp nhất về mức độ cống hiến. Nhóm này đa số là nam và đã có kinh nghiệm tình dục.

	Việc thu thập thông tin và thái độ cùng hành vi tình dục không phải lúc nào cũng suôn sẻ cũng như đáng tin cậy. Thử nghĩ bạn sẽ phản hồi ra sao khi được hỏi: “Bạn giao hợp bao nhiêu lâu một lần?”, “Bạn đã quan hệ tình dục với bao nhiêu đối tác rồi?”. Những người chấp nhận tham gia cuộc khảo sát tình dục thường là có thái độ phóng khoáng, và hành vi tự do về tình dục. Cho nên các nghiên cứu thường chỉ giới hạn ở những người đắn đo và thành thật trả lời những câu hỏi riêng tư, người không biết trả lời và người từ chối nói chuyện với người lạ về tình dục.

	THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI TÌNH DỤC

	THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI TÌNH DỤC KHÁC PHÁI

	EliZabeth, 16 tuổi, đang lưỡng lự có nên quan hệ tình dục với bạn trai hay không. Bọn bạn có đứa đã trải qua rồi. Em thật sự yêu cậu ấy nhưng cha mẹ em can ngăn quyết liệt. Đắn đo suy nghĩ, em thừa nhận mình không phải là tình yêu của cậu ta. Đây là mấu chốt, và cuối cùng em quyết định nói “không”.

	Quy trình hành vi tình dục VTN tiến triển ra sao? Trước tiên là quàng vai bá có, tiếp theo là ôm ấp, kế nữa là giao hợp. Thực tế tình dục của học sinh thế kỷ 20 bộc lộ hai khuynh hướng chính: tỉ lệ học sinh thừa nhận có quan hệ tình dục tăng khủng khiếp; tỉ lệ nữ sinh tăng mau chóng hơn nam sinh.

	KỊCH BẢN TÌNH DỤC CỦA NAM VÀ NỮ VTN

	Kịch bản tình dục là khuôn mẫu mô tả vai trò cá nhân hành xử tình dục như thế nào. Nam và nữ được xã hội ấn định những kịch bản tình dục khác nhau. Điều này khiến trẻ VTN gặp vấn đề và lúng túng khi thể hiện chân giá trị tình dục của mình. Nữ thường liên hệ tình dục với tình yêu. Họ lý luận hành vi tình dục của mình là bị cuốn theo giây phút đam mê và việc cậu bạn tình ngỏ lời yêu là lý do chính khiến họ quan hệ tình dục. Một lý do khác không liên quan đến tình yêu là họ bị khuất phục bởi áp lực của nam giới, đánh cược rằng tình dục là cách để có bạn trai, để thỏa chí tò mò.

	Phần lớn quan hệ tình dục tuổi VTN là nam bày tỏ trước và nữ đặt giới hạn cho quan hệ lần đầu của nam. Và nam bị ảnh hưởng đáng kể bởi áp lực bạn ĐTL, như lời một cậu bé: “Em cảm thấy bị tụi bạn thúc ép dữ lắm. Em nhớ như in những lời chuyện trò tục tĩu, khiêu dâm trong phòng nghỉ của đội bóng rổ trường trung học. Đến cuối năm em chắc chắn mình là đứa duy nhất trong đội 15 đứa còn tân. Những em không hó hé điều đó cho đứa nào biết cả”. Nam giới ham muốn và đòi hỏi nữ quan hệ tình dục, nhưng họ bảo họ không hề ép buộc đối tác. Một nghiên cứu của Tổ chức Gia đình Kaiser (1996) đưa ra lý do tình dục tuổi VTN như sau:

	– Nam hay nữ tỏ ý đòi hỏi (23% nam và 61% nữ).

	– Họ nghĩ mình ham muốn (59% nam và 51% nữ).

	– Họ muốn được yêu (28% nam và 45% nữ).

	– Họ không muốn bị chế giễu là còn trinh (43% nam và 38% nữ).

	Một số trẻ VTN quan hệ tình dục rất sớm (trước 16 tuổi) và với nhiều người. Họ là đối tượng ít biết áp dụng những biện pháp phòng ngừa nhất, và có nguy cơ thụ thai ngoài ý muốn và bị lây nhiễm bệnh qua đường tình lục nhất. Quan hệ tình dục sớm cũng dễ mắc phải những hành vi xấu như uống rượu, ma túy, phạm pháp và học hành sút kém.

	THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI TÌNH DỤC CÙNG PHÁI

	Ngay từ cuối thế kỷ 19, văn hóa phương Tây quan niệm tình dục khác phái hay cùng phái đều là bình thường cả, nhưng văn hóa phương Đông vẫn còn rất khắt khe với điều này – tuy trong thực tế nó vẫn tồn tại; và không hiếm cá nhân, nhất là nam giới, thời VTN quan hệ tình dục đồng tính nhưng đến khi trưởng thành lại quan hệ khác phái, hoặc ngược lại. Thời nay, ngày càng có quan điểm cho rằng khuynh hướng tình dục là một chuỗi biến thiên từ thuần khác phái đến thuần cùng phái. Người tiên phong cho quan điểm này là Alfred Kinsey (1948) – ông mô tả khuynh hướng tình dục là chuỗi biến thiên gồm sáu cấp độ – với 0 là thuần khác phái và 6 là thuần cùng phái. Một số cá nhân lưỡng tính (ái nam ái nữ) – bị cuốn hút tình dục với cả hai phái. Trong nghiên cứu của Kinsey, cá nhân lưỡng tính chiếm xấp xỉ 1% (1,2% nam và 0,7% nữ); và khoảng 2–5% đồng tính (4,7% nam và 1,8% nữ). Đến nghiên cứu của Viện Alan Guttmacher (1995) thì ở Mỹ tỉ lệ lưỡng tính ở nam 2,3% và đồng tính là 1,1%.

	Thái độ tiêu cực đối với người đồng tính cho rằng họ có nguy cơ lây nhiễm và lây truyền AIDS nghiêm trọng. Chứng sợ những người đồng tính và văn hóa của họ gọi là homophobia. Cực đoan hơn, chứng homopho– bia khiến người ta nhạo báng, đánh đập, thậm chí giết người đồng tính. Thực tế, người đồng tính đã bị phân biệt đối xử ở gia đình, nơi công sở và trong những khía cạnh khác của cuộc sống. Có rất ít nghiên cứu về trẻ VTN đồng tính. Theo Muzzonigro (1993), nam VTN đồng tính trải qua ba giai đoạn nhận biết sau: cảm giác; nhận thức với sự bối rối, chối từ, tội lỗi xấu hổ, và chấp nhận. Thời đồng ấu phần lớn họ cảm thấy mình khác với bọn con trai khác. Tuổi trung bình bắt đầu thích một cậu trai là 12,7; và tuổi trung bình nhận biết mình đồng tính là 12,5. Đa số thừa nhận mới đầu họ lo lắng và chối từ. Cha mẹ đề cao những giá trị gia đình truyền thống (có niềm tin vào tín ngưỡng, quan trọng việc kết hôn và sinh con) ít chấp nhận con trai mình đồng tính hơn. Với nữ đồng tính tuổi trung bình có muộn hơn, nhưng cũng trải qua những quy trình tương tự. Dựa vào nghiên cứu thực nghiệm, có thể kết luận về việc trẻ VTN thổ lộ mình đồng tính như sau:

	– Trẻ VTN ít thổ lộ cho cha mẹ biết.

	– Trẻ VTN nói cho mẹ biết trước cha, bởi vì trẻ VTN có mối quan hệ xa cách cha hơn.

	– Mẹ muốn biết về tình trạng đồng tính của con mình hơn cha.

	– Khoảng 50–60% người đồng tính và lưỡng tính thổ lộ với ít nhất một anh chị em ruột, nhưng anh chị em ruột vẫn ít khi là người đầu tiên được biết.

	Phản ứng trước việc nhận ra mình đồng tính trải dài từ thở phào, hạnh phúc (“À, tôi hiểu rồi, tôi đã cảm thấy khá hơn”) đến lo lắng, trầm uất, và có ý định tự tử (“Tôi không thể để mọi người biết; tôi sẽ tự giết mình”). Họ cũng áp dụng những hình thức tự vệ như: “Chắc tại mình đã uống say quá”, “Việc này sẽ qua thôi”, “Nghe nói con trai đứa nào cũng như vậy một lần”, “Mình cô đơn”, “Mình tò mò”. Sự tự vệ là tạm thời hoặc kéo dài; nó có thể đưa ra kết quả tích cực (chẳng hạn chuyển năng lượng tình dục sang theo đuổi việc học vấn) hoặc hậu quả tiêu cực (vội cưới người mà mình không quyến luyến hay không có cảm xúc).

	Một trong những tác hại của đồng tính là tự làm giảm giá trị bản thân, với hình thức thông thường là buông trôi, rút lui khỏi đời sống xã hội. Họ giấu giếm và tránh né bộc lộ chân giá trị tình dục của mình – làm ra vẻ mình cũng mê tít người khác phái. Sự tự vệ kiểu như vậy đã ăn sâu bén rễ vào các xã hội nói chung. Nếu không được nâng đỡ đúng mực từ cha mẹ, giáo viên, chuyên gia tư vấn, với nỗi sợ bị phỉ báng, trẻ VTN đồng tính sẽ chui vào vỏ ốc và sẽ tái xuất hiện vào thời điểm an toàn hơn sau đó, thường là ở đại học. Một nghiên cứu người đồng tính và người lưỡng tính, thời điểm quan hệ tình dục với người cùng phái thường là thời trưởng thành; nhưng thời điểm quan hệ tình dục khác phái của họ sau đó tùy thuộc vào đồng hồ xã hội.

	Tại sao cá nhân này đồng tính còn cá nhân kia bình thường (quan hệ tình dục khác phái)? Để trả lời câu hỏi này cần phải xét trên diện rộng, nhưng vẫn không thể có giải đáp chắc chắn. Người đồng tính hay khác giới tính đều có phản ứng thể xác như nhau khi quan hệ tình dục, và đều ham muốn với cùng tác nhân kích thích. Họ chẳng có gì khác nhau về thái độ, hành vi và sự thích nghi. Cả Viện Sức khoẻ tâm thần Mỹ lẫn Hiệp hội Tâm lý Mỹ đều khẳng định đồng tính không phải là một dạng bệnh tâm thần, cũng không phải là một dạng rối loạn gì.

	Đầu thế kỷ 21, các nhà khoa học chuyển hướng nghiên cứu sang nền tảng sinh lý học – hoóc–môn, não và trẻ sinh đôi – đối với khuynh hướng đồng tính. Kết quả cũng không bảo đảm. Quả thật, cho dù nam đồng tính có được tiếp thêm hoóc–môn nam (androgen) thì chỉ khiến cho ham muốn tình dục họ tăng lên thôi thứ khuynh hướng tình dục của họ cũng vẫn không thay đổi! Có ý kiến cho rằng, vào tháng thứ hai đến thứ năm sau khi thụ thai, bào thai đón nhận lượng hoóc–môn nữ mà khiến cho cá nhân (nam lẫn nữ) trở nên ham thích phái nam. Nếu giả thiết này đúng thì sẽ giải thích được tại sao rất khó, nếu không nói là không thể, thay đổi khuynh hướng tình dục.

	Xét về cấu trúc cơ thể, nhà thần kinh học Simon LeVay (1991) phát hiện ra hypothalamus (cấu tạo dưới đồi), vùng não điều khiển hành vi tình dục, ở người bình thường lớn gấp hai lần ở người đồng tính. Các ý kiến phản biện khám phá của ông cho rằng điều đó là do nhiều người đồng tính trong nghiên cứu bị AIDS và não của họ đã bị biến đổi. Martin và White Dia– mond (1993) nghiên cứu một nhóm đồng tính, mỗi người đều thuộc một cặp sinh đôi để tìm ra khuynh hướng tình dục của anh chị em ruột. 2/3 số cặp sinh đôi đơn hợp tử có khuynh hướng đồng tính hết cả hai – do họ cùng thụ tinh từ một noãn nên có gen (đồng tính) giống nhau. Với các cặp sinh đôi hai hợp tử, do thụ tinh từ noãn khác nhau nên không có gen (đồng tính) như nhau. Chưa tới 1/3 số họ đồng tính hết cả cặp. Không phải tất cả trẻ sinh đôi đơn hợp tử đều đồng tính; như vậy yếu tố môi trường cũng có liên quan.

	Khuynh hướng tình dục của cá nhân – khác giới tính hay đồng tính – là do sự kết hợp của các yếu tố gen, hoóc–môn, nhận thức, môi trường. Chắc chắn, không yếu tố nào một mình có thể gây ra khuynh hướng tình dục đồng tính; sức ảnh hưởng của mỗi yếu tố biến đổi tùy theo từng cá nhân – mỗi cá nhân mỗi khác. Các nhà khoa học không thể biết đích xác điều gì gây ra đồng tính. Trẻ được nuôi dạy bởi người (hay cặp) đồng tính không có cơ đồng tính nhiều hơn trẻ được nuôi dạy bởi cha mẹ bình thường. Vậy nên, không có chứng cớ rằng nam đồng tính là do ảnh hưởng của người mẹ thống lĩnh và người cha nhu nhược; rằng nữ đồng tính là do họ chọn mẫu vai trò đàn ông.

	TỰ KÍCH THÍCH TÌNH DỤC

	Trẻ VTN cho dù có khuynh hướng tình dục đồng tính hay khác giới đều không khác nhau về ham muốn tình dục. Với trẻ không hẹn hò, trẻ cố ý không giao hợp hay khám phá tình dục, một cách để đối phó với ham muốn tình dục là thủ dâm hoặc tự kích thích. Như đã nói, khuynh hướng tình dục nằm trong chuỗi biến thiên tình dục của Kinsey. Tuy nhiên cũng có một số trẻ VTN có kinh nghiệm tình dục nằm bên ngoài chuỗi qua việc thủ dâm. Hầu hết trẻ trai xuất tinh lần đầu năm 12–13 tuổi – do quan hệ với người cùng phái, người khác phái, do mộng tinh hay thủ dâm. Thủ dâm là cách giải tỏa ham muốn tình dục thường xuyên nhất của trẻ VTN. Hơn 2/3 trẻ trai và 1/3 trẻ gái thủ dâm một lần/tuần. Trẻ VTN ngày nay không còn cảm thấy tội lỗi về thủ dâm, dẫu vẫn thấy lúng túng và tự vệ. Trong quá khứ, thủ dâm bị lên án là gây ra tất cả mọi thứ từ nổi mục cóc đến điên loạn. Ngày nay chừng 15% trẻ VTN phản đối thủ dâm. Số nam sinh đại học thủ dâm gấp hai lần nữ sinh (81% so với 45%) và nam cũng thủ dâm thường xuyên gấp ba lần. Không có chứng cớ cho thấy sự liên hệ giữa thủ dâm thời tiền VTN và sự thích nghi tình dục thời trưởng thành.

	CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

	Hành vi tình dục là hoạt động cần thiết và bình thường cho sự sinh sản, nhưng cũng có rủi ro lớn – mang thai ngoài ý muốn và lây bệnh truyền nhiễm – nếu không có những biện pháp an toàn đi kèm. Tin vui là trẻ VTN ngày càng ý thức dùng các biện pháp phòng tránh. Ở trẻ gái tăng trong lần đầu giao hợp từ 48% lên 65% trong thập niên 1980, đến năm 1995 tăng lên 78% – với 2/3 là dùng bao cao su. Tình dục thiếu cẩn trọng thì 90% có cơ mang thai trong vòng một năm. Các biện pháp phòng tránh trẻ gái thường dùng là uống thuốc ngừa (44%), dùng bao cao su (38%), thuốc đặt (10%) rút (4%) và đặt vòng (3%).

	Tuy nhiên cũng nhiều trẻ VTN không dùng các biện pháp phòng tránh, hoặc sử dụng không đều đặn. Về các biện pháp phòng tránh quan trọng cũng cần phải xét đến bối cảnh quan hệ riêng tư giữa hai người. Một lý do khiến trẻ gái không khuyến khích bạn tình dùng bao cao su vì họ sợ mất người tình – với trẻ gái điều đó có khi còn đáng sợ hơn cả bị lây bệnh hay mang thai. Việc áp dụng các biện pháp phòng tránh ở trẻ VTN cũng khó hơn ở người trưởng thành, bởi vì họ, nhất là người đã kết hôn, quan hệ tình dục đều và có kế hoạch và thường là một vợ một chồng, trong khi trẻ VTN quan hệ tình dục tùy theo tiệc tùng, tụ bạn hay ham muốn, không báo trước được và vô chừng. Hơn nữa các biện pháp dùng thuốc hay vòng tránh thai không thích hợp cho tình dục VTN. Trẻ VTN hiếm khi bàn luận phương pháp phòng ngừa. Cho nên phần lớn họ dùng bao cao su không phải bảo đảm hoàn toàn, dù sao thì bao cao su hữu hiệu trong việc phòng tránh lây nhiễm.

	Có nhiều yếu tố gây ảnh hưởng đến việc sử dụng các biện pháp phòng tránh. Trẻ VTN từ gia đình có điều kiện kinh tế–xã hội thấp, trẻ thời đầu VTN và trẻ không có kiến thức phòng tránh, hoặc cho rằng dùng bao cao su làm giảm khoái cảm thường có thái độ tiêu cực với các biện pháp phòng tránh. Nam giới dùng bao cao su tăng thường vì lý do phòng vệ lây nhiễm cho bản thân.

	TRẺ VTN MANG THAI

	Angela 15 tuổi, đang có thai, bức xúc: “Em có thai được ba tháng. Nó hủy hoại cả cuộc đời em. Em đã mơ ước và lên kế hoạch cho tương lai mình, và giờ đã đổ sông đổ biển hết. Em chẳng có ai để thổ lộ vấn đề của mình. Em không thể cho cha mẹ biết. Họ không mảy may hiểu chút gì hết”. Có thời trẻ VTN mang thai bị giấu giếm, không được đề cập tới. Nhưng bí mật hôm qua trở thành phổ biến hôm nay.

	BẢN CHẤT VÀ BIẾN CỐ CỦA VIỆC TRẺ VTN MANG THAI

	Mỗi năm chừng 500.000 trẻ VTN Mỹ mang thai, hơn 70% số đó chưa kết hôn. Họ tạo ra một lỗ hổng trong mạng lưới xã hội Mỹ. Phần lớn họ kết hôn khi đang học trung học và sinh con trước ngày sinh nhật thứ 18 của mình. Họ là những “đứa trẻ làm mẹ”. Tỉ lệ trẻ VTN sinh con trong thập niên 1980, 1990 tuy có tăng nhưng vẫn thấp hơn thập niên 1950, 1960; nhưng điểm khác biệt là trẻ VTN ngày nay sinh đẻ khi chưa kết hôn, còn trẻ VTN hồi đó đã kết hôn và mang thai khi 17 tuổi. Nền văn hóa liên quan tới thái độ tình dục và đạo đức xã hội đã thay đổi kịch tính. Trước kia khi trẻ VTN mang thai thì cha mẹ hai bên phải lo “cưới gấp”; nếu không được thì cô gái sẽ âm thầm biến mất, sinh con ở nơi khác để láng giềng khỏi biết rồi đem cho người khác làm con nuôi, vụ việc sẽ không bao giờ được nhắc tới nữa. Đến năm 1973, khi luật pháp phê chuẩn thì nạo phá thai ở tuổi VTN mới là một lựa chọn. Ngày nay khoảng 31% trẻ VTN phá thai, nếu không cô gái sẽ sinh và nuôi con không qua kết hôn truyền thống. Do quan niệm đã bớt khắt khe nên 5% đem cho con so với 35% đầu thập niên 1960. Nhưng dù gì thì cuộc sống của trẻ VTN mang thai vẫn rất bấp bênh. 

	Mỹ là nước có tỉ lệ trẻ VTN mang thai cao nhất các nước phát triển – gấp đôi Anh, Pháp, Canada, gấp ba Thụy Điển; gấp chín lần Hà Lan và Nhật Bản. Vấn đề không phải là họ quan hệ tình dục nhiều hơn trẻ VTN các nước khác, đơn giản là do họ cấn thai nhiều hơn! Điều đáng nói là tỉ lệ trẻ VTN mang thai cao nhưng tỉ lệ sinh sản lại giảm.

	HẬU QUẢ CỦA VIỆC TRẺ VTN MANG THAI

	Trẻ VTN mang thai gây nguy hại sức khỏe cho cả người mẹ lẫn đứa trẻ. Trẻ do mẹ VTN sinh ra thường thiếu cân – nguyên nhân chính của việc trẻ sơ sinh tử vong, mắc các vấn đề thần kinh hay bệnh tật. Người mẹ phần lớn phải bỏ học, cho dù sau này có đi học lại thì nhìn chung họ không thể đuổi kịp những phụ nữ nghỉ sinh con. Một nghiên cứu cho thấy chỉ có một nửa phụ nữ 20–26 tuổi sinh con đầu lòng năm 17 hoàn tất trung học lúc 20 tuổi. Ngược lại, 90% phụ nữ ngoài 20 tuổi mới sinh lần đầu học xong trung học. Trong số các bà mẹ VTN, chưa tới một nửa có bằng cấp – khiến những cơ hội nghề nghiệp không rộng mở với họ. Sự thiếu giáo dục mang lại hậu quả xấu cho trẻ gái và con họ. So với người sinh con muộn, họ khó xin việc hơn, bị trả lương thấp hơn, thậm chí nguy cơ thất nghiệp cũng lớn hơn. Với ông bố VTN cũng tương tự. Thu nhập gia đình eo hẹp, thường chỉ bằng một nửa của những gia đình sinh con khi 26 tuổi trở đi.

	 Không riêng việc mang thai mới gây tác hại cho người mẹ VTN và con của họ. Theo nghiên cứu, phần lớn người mẹ VTN không phải là học sinh giỏi khi chưa mang thai. Kiến thức hạn chế cũng góp phần khiến họ khổ sở hơn. Tuy nhiên, cần nhớ không phải trẻ VTN mang thai nào cũng sống trong nghèo khổ và kém thành đạt. Có điều họ gặp rủi ro và khó khăn hơn trẻ VTN không mang thai.

	YẾU TỐ NHẬN THỨC TRONG VIỆC TRẺ VTN MANG THAI

	Do đề cao lý tưởng và phát triển khả năng suy nghĩ trừu tượng và giả thiết hơn, nên trẻ VTN có thể mường tượng ra một thế giới khác xa với thế giới thực tế – bao gồm niềm tin rằng mọi việc xấu xa không thể và sẽ không xảy đến với mình; rằng mình có quyền năng vô biên và bất khả chiến bại. Sự thay đổi nhận thức này khiến trẻ VTN khước từ những ẩn ý trong sự giáo dục tình dục. Có thông tin về các biện pháp phòng tránh thôi chưa đủ – trẻ VTN có sử dụng những biện pháp ấy hay không hoàn toàn là do họ quyết định (chấp nhận). Sự quyết định này đòi hỏi không chỉ trưởng thành về cảm xúc và còn trưởng thành về nhận thức.

	Hầu hết mọi bàn luận về trẻ VTN mang thai và phòng tránh đều phải bảo đảm trẻ VTN có khả năng dự đoán trước hậu quả, cân nhắc hành vi của mình, và biết lập kế hoạch cho tương lai điều gì sẽ xảy ra nếu họ tiến hành giao hợp. Như vậy, sự phòng ngừa dựa vào niềm tin rằng trẻ VTN có khả năng nhận thức để giải quyết vấn đề một cách chủ động, có sắp xếp và có suy xét. Tuy nhiên nhiều trẻ VTN mới chỉ chớm phát triển được những nhận thức này, có trẻ VTN thậm chí còn chưa hề có nhận thức gì cả. Sự mang thai ở trẻ VTN một phần do hoang tưởng rằng “điều đó sẽ không xảy ra với tôi đâu”. Khóa mình trong nỗi hoang tưởng đó, trẻ khó có phản ứng tốt với các tiết rao giảng về biện pháp tình dục an toàn. Từ đó có ý kiến đề xuất rằng nên lồng giáo dục nhận thức vào lớp học giáo dục tình dục cho trẻ VTN.

	Trẻ thời cuối VTN (18-19 tuổi) đã thực tế và hướng đến tương lai hơn về kinh nghiệm tình dục; họ cũng quan tâm đến nghề nghiệp và hôn nhân. Trẻ thời giữa VTN (15–17 tuổi) thường lãng mạn hóa tình dục. Trẻ thời đầu VTN (10–15 tuổi) trải nghiệm tình dục theo khuynh hướng tước bỏ tính cách cá nhân, đầy những lo âu và khước từ. Khuynh hướng này hầu như không dẫn tới những hành vi phòng ngừa. Hãy ngẫm nghĩ về hậu quả của việc kết hợp những yếu tố sau đây: mức độ nhận thức của trẻ thời đầu VTN, sự hoang tưởng về bản thân, lo âu về tình dục, xác định vai trò giới tính (nam tính hay nữ tính), đề tài tình dục trong âm nhạc, trên ti vi, tạp chí, chuẩn mực xã hội cho rằng tình dục thích hợp với người lớn nhưng hỗn tạp với trẻ VTN, tức là xã hội quan niệm rằng tình dục là niềm vui, vô hại, của người lớn và bị cấm đoán. Sự kết hợp của sự phát triển thể xác sớm, hành vi rủi ro, tính vị kỷ, không lo nghĩ đến tương lai, nền văn hóa trái ngược nhau khiến cho trẻ VTN càng khó kiểm soát vấn đề tình dục. Thêm vào là nhu cầu phát triển sự cống hiến của trẻ VTN, nhất là cống hiến cho một sự nghiệp. Kết hợp tất cả những yếu tố đó sẽ khiến trẻ VTN dễ bị tổn thương, gây thương tích cho lực lượng lao động và hậu quả là một khối thuốc nổ cho xã hội.

	TRẺ VTN LÀM CHA MẸ

	Con cái của cha mẹ VTN phải đối mặt với nhiều vấn đề ngay cả trước khi chúng được sinh ra. Chỉ có 1 trong 5 trẻ gái mang thai được nhận sự chăm sóc trong ba tháng đầu tiên rất quan trọng của thai kỳ. Trẻ VTN mang thai do mắc chứng thiếu hồng cầu trong máu và các phức tạp khác liên quan tới thời tiền trưởng thành hơn bà mẹ tuổi 20 - 24. Khả năng sinh con thiếu cân (dưới 2kg) xảy ra gấp hai lần bình thường, đặt trẻ sơ sinh vào nguy cơ phát triển kém về thể xác và trí tuệ. Trẻ sơ sinh thoát khỏi việc dùng thuốc bừa bãi của mẹ VTN có thể không thoát khỏi những hiểm họa tâm lý và xã hội. Chúng thường không đạt điểm cao trong các kỳ kiểm tra trí thông minh, dễ gặp phải những vấn đề hành vi hơn trẻ của bà mẹ ngoài 20 tuổi. Bà mẹ VTN có ít khao khát nuôi dạy con và ít niềm mong chờ thực tế vào sự phát triển của con hơn. Một trẻ gái 18 tuổi bày tỏ: “Sinh nó ra chẳng bao lâu tôi đã bực bội nó lắm. Cả năm đầu tiên tôi không thể chơi với nó được. Mãi 2 tuổi nó mới biết nói, còn đâu chỉ ư ử thôi. Tôi chắc chắn sự chậm phát triển của nó là do lỗi nơi tôi. Bây giờ tôi muốn đền bù lại và cố chăm sóc nó kỹ hơn nhưng nó vẫn thua kém con người ta”. Một trẻ gái khác lại phấn khích trước “đứa bé đáng yêu” và tưởng tượng ra thế giới của mình và thế giới của nó sẽ vô cùng diệu kỳ. Nhưng đến khi đứa trẻ cần sự quan tâm và chăm sóc nhiều hơn, họ phải ở nhà chăm con thay vì hẹn hò, thì sự phấn khích ấy liền chuyển sang chua chát.

	Về người cha VTN, tuy có trẻ cũng quan tâm đến con mình nhưng phần lớn thì không. Chỉ 1/3 bà mẹ VTN có con 3 tuổi cho biết người cha có mối quan hệ gần gũi với cô và với đứa con. Trong hai thập kỷ vừa qua, số người cha VTN liên hệ với người mẹ và con giảm xuống một cách kinh khủng. Người cha VTN có thu nhập thấp, học vấn thấp thường có nhiều con hơn người cha có con ngoài 20 tuổi. Một lý do của khó khăn này là họ “kết hợp” làm cho bạn gái mang thai với bỏ học. Ngay khi rời trường học, người cha VTN liền chuyển thẳng vào công việc đồng lương thấp. Điều họ hay ngụy biện cho bản thân là “Mình cần phải là một người cha tốt, nhưng việc mình ít làm được nhất là tìm một công việc và phụ giúp vợ con”. Nhiều ông bố VTN không biết trách nhiệm của một người cha là gì. Có thể họ yêu con mình nhưng không biết phải xử sự như thế nào. Xã hội đôi khi ít hoặc không chỉ dẫn và hỗ trợ họ. Vẫn còn hiếm những chương trình dạy cách làm cha. Terry 21 tuổi, hiện có một đứa con 17 tháng, bản thân anh vốn là con của cha mẹ VTN. Sau khi nhận sự trợ giúp của Dự án giúp đỡ cha mẹ và trẻ VTN mang thai ở San Francisco, giờ anh là một chuyên viên tư vấn ở đó. Anh nói: “Cha tôi làm cha mẹ khi còn tuổi VTN; cả ông nội tôi cũng vậy. Tôi chắc chắn điều này sẽ chấm dứt với con tôi”.

	GIẢM THIỂU TÌNH TRẠNG TRẺ VTN MANG THAI

	Cần phải có những cố gắng nghiêm túc, trên diện rộng nhằm giúp trẻ VTN mang thai và bà mẹ VTN có cơ hội học hành và thăng tiến nghề nghiệp. Bà mẹ VTN cũng cần được chăm sóc và giúp lên kế hoạch tương lai. John Conger (1988) đề xuất bốn giải pháp sau nhằm giảm thiểu tỉ lệ trẻ VTN mang thai:

	* Giáo dục tình dục và lập kế hoạch gia đình. Giáo dục gia đình–cuộc sống theo độ tuổi thích hợp rất có lợi cho trẻ VTN. Cũng chương này sẽ đề cập kỹ hơn đến việc giáo dục tình dục.

	* Tiếp cận những biện pháp phòng tránh thai. Ở Mỹ việc này do các bệnh viện chuyên khoa phụ trách. Họ cũng đưa ra lời khuyên cho trẻ VTN về kế hoạch hóa, kiểm soát tỉ lệ sinh đẻ, thuyết phục cha mẹ của trẻ VTN đưa con vào trung tâm, huấn luyện cá nhân hiểu những nhu cầu đặc biệt và những bối rối của tuổi VTN.

	* Đưa ra những chọn lựa cho cuộc sống. Trẻ VTN được khuyến khích làm giảm rủi ro mang thai. Động cơ chỉ tới khi trẻ VTN nhìn về tương lai và thấy mình vẫn có cơ hội làm việc hiệu quả và thành đạt. Cần tạo cơ hội cho họ nâng cao trình độ học tập, nghiệp vụ chuyên môn, việc làm, lên kế hoạch cuộc đời cùng những dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

	* Huy động sự quan tâm và ủng hộ của toàn thể cộng đồng. Sự ủng hộ này là nguyên nhân chính làm giảm tỉ lệ trẻ VTN mang thai ở các nước phát triển. Ở Hà Lan, Thụy Điển, tình dục không bị phủ lên bức màn huyền bí và cũng không gây nên những xung đột xã hội vì những tranh cãi đại loại cấm hay không cấm nạo phá thai. Hà Lan không có chương trình giáo dục tình dục bắt buộc nhưng trẻ VTN được tư vấn các biện pháp phòng tránh với chi phí thấp tại những bệnh viện do chính phủ tài trợ.

	CÁC BỆNH LÂY TRUYỀN QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC

	Tammy, 15 tuổi vừa nghe thuyết trình trong giờ giáo dục sức khỏe xong, khi đi ngoài hành lang người ta tình cờ nghe em bình luận với một bạn gái rằng: “Diễn thuyết gì thật gớm ghiếc. Tớ chả tin là người ta lại mắc những căn bệnh ấy vì quan hệ tình dục. Bà ta chỉ hù dọa mọi người khi nói mãi rằng quan hệ bình thường cũng có thể bị AIDS.

	CÁC LOẠI BỆNH LÂY TRUYỀN QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC

	BỆNH LẬU. Do vi trùng tác động tới niêm mạc bộ phận sinh dục của cả hai phái. Tỉ lệ nữ nhiễm bệnh này cao hơn nam giới. Bệnh phát khoảng một tuần sau khi nhiễm – đau khi tiểu tiện, rỉ mủ ở dương vật hay âm đạo. Phụ nữ mang thai, con sinh ra có thể bị nhiễm bệnh ở mắt (có khi mù) do nhiễm khuẩn khi qua đường sanh. Bệnh nặng gây vô sinh ở nữ và bí tiểu ở đàn ông. Các biện chứng gồm viêm khớp, viêm van tim. Bệnh lậu nếu phát hiện sớm có thể chữa khỏi bồng penicilline hoặc kháng sinh.

	BỆNH GIANG MAI. Căn bệnh mạn tính này do vi trùng xâm nhập khi giao hợp, gây tổn thương khắp cơ thể. Người mẹ mang thai nhiễm bệnh có thể truyền cho con khiến trẻ bị giang mai bẩm sinh. Triệu chứng ban đầu là một vết loét ở nơi nhiễm sau 2–4 tuần. Giai đoạn 2: khoảng hai tháng sau là sốt, khó chịu, có ban đỏ trên ngực. Giai đoạn 3: nhiều tháng, có khi nhiều năm xuất hiện nhiều khối u, lúc này bệnh có thể gây tổn hại đến tim mạch, tủy sống, mù, liệt toàn thân. Nếu phát hiện sớm có thể chữa khỏi bằng penicilline hoặc kháng sinh.

	BỆNH CHLAMYDIA. Bệnh này do virus, so với hai bệnh trên thì nó được ít người biết đến hơn. Ở nam dễ nhận biết hơn nhờ những triệu chứng xuất hiện ở dương vật. Bệnh xuất hiện ở nữ nhiều hơn, và thường không có triệu chứng nên khó biết để chữa trị bệnh có cơ hội lây lan sang cơ quan sinh sản trên, gây ra sưng viêm xương chậu. Kết quả là u nang vòi páp–lốp (ống dẫn trứng), dẫn đến vô sinh hoặc có thai ngoài tử cung. Đáng tiếc là đến nay y học vẫn chưa có phương thuốc trị dứt điểm bệnh này.

	BỆNH HERPES (RỘP ĐƯỜNG SINH DỤC). Bệnh do virus, sau từ 3–5 ngày sẽ xuất hiện những bóng nước ở dương vật (nam bị nhiều hơn), chúng vỡ ra gây đau nhức, ngứa, có thể kéo dài đến ba tuần, sau đó vài tuần hay vài năm nó lại tái phát. Dùng thuốc acyclovir có thể làm giảm các triệu chứng chứ không trị dứt được. Bệnh nhân thường bẳn tính, cáu gắt, khó chịu về cảm xúc và nhức nhối thể xác sợ giao hợp và lo lắng không biết mình có chịu nổi đợt tái phát mới hay không. Chính vì lẽ này mà có nhiều tổ chức dành cho bệnh nhân Herpes, xem họ như những đối tượng cần giúp đỡ.

	AIDS

	AIDS là căn bệnh thế kỷ do virus HIV gây ra, phá hủy hệ miễn nhiễm của cơ thể người. Lứa tuổi VTN bị bệnh này so với các độ tuổi khác có phần ít hơn – đó là do thời gian ủ bệnh rất dài, từ lúc nhiễm HIV đến lúc chẩn đoán những triệu chứng AIDS có thể là 10 năm hay hơn. Phần lớn bệnh nhân tuổi 20–24 đã nhiễm bệnh từ thời VTN. Đa số trẻ VTN bị lây nhiễm qua đường quan hệ tình dục khác phái – tình dục không an toàn. Trẻ sử dụng ma túy lại thêm nguy cơ lây nhiễm do dùng kim tiêm chung.

	Tuy là căn bệnh gây kinh hoàng, làm rúng động thế giới nhưng nó lại hoàn toàn có thể phòng ngừa được. Như ta đã biết, AIDS chỉ lây lan theo ba đường: tình dục, truyền máu và từ mẹ sang con. Một khi chặn được cả ba đường ấy thì ta có thể an tâm. Với trẻ nhỏ và trẻ VTN, biện pháp tuyên truyền, giáo dục là hữu hiệu. Thảo luận theo nhóm tại cộng đồng dân cư, trường học, những nhóm bạn đồng đẳng, những thông tin được lặp đi lặp lại là cơ hội tuyệt vời cho họ hiểu biết về AIDS. Tập trung vào những đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao.

	KIẾN THỨC VÀ SỰ GIÁO DỤC TÌNH DỤC

	KIẾN THỨC TÌNH DỤC

	Nghiên cứu trong thập niên 1990 cho thấy, 1/3 trẻ gái Mỹ 15–17 tuổi không biết ngày nào trong tháng mình dễ thụ thai nhất; hầu hết tin rằng nó rơi vào kỳ kinh nguyệt. Trong số 8000 học sinh được nghiên cứu, 12% nghĩ rằng thuốc ngừa thai có tác dụng phòng chống AIDS; 23% cho rằng chỉ cần nhìn bằng mắt thường là biết bạn tình có bị AIDS hay không. 1500 trẻ 12–18 tuổi từ một cuộc nghiên cứu khác cho biết họ hiểu về thai nghén nhưng không đủ thông tin về kế hoạch hóa gia đình. Có thể nói, công dân Mỹ phần đông biết rõ chiếc xe hơi của mình vận hành như thế nào hơn là biết cơ thể mình có chức năng tình dục ra sao. Trẻ VTN và người lớn Mỹ không thiếu thốn thông tin về tình dục, nhưng trẻ VTN ít cập nhật kiến thức tình dục chứ không phải những sự kiện tình dục – thông tin về tình dục đầy tràn ra đấy nhưng thường bị hiểu sai. Một số trường hợp chính người tuyên truyền, rao giảng về tình dục lại không hiểu rõ về những gì mình truyền dạy.

	“Ở trên đường phố”, đó là câu trả lời của một thiếu niên 14 tuổi khi được hỏi xem cậu đã học về tình dục ở đâu. “Bộ đó là nơi duy nhất sao?” Cậu đáp “Ồ, em học thêm từ Playboy và các tạp chí sex khác”. “Thế còn ở trường học thì sao?” “không hề, họ chỉ nói về vệ sinh, nhưng không nhiều”. Khi được hỏi về sự trợ giúp của cha mẹ, cậu bảo: “Họ chẳng mảy may nói lấy một điều gì”.

	Cha mẹ là một thành tố bị thiếu nghiêm trọng trong cuộc đấu tranh chống lại việc trẻ VTN mang thai và lây nhiễm bệnh qua đường tình dục. Đa số trẻ VTN cho biết không thể nói chuyện thoải mái với cha mẹ về tình dục. Chỉ chừng 17% kiến thức tình dục của trẻ VTN từ mẹ và 2% từ cha; khi thực tế trẻ gái áp dụng các biện pháp phòng tránh tăng lên nếu họ trò chuyện về tình dục với cha mẹ. Rõ ràng trẻ VTN, cả nam lẫn nữ, đề cập tới tình dục với mẹ nhiều hơn với cha. Theo khảo sát 1.152 học sinh tại một trường trung học ở miền Trung Tây, nguồn thông tin tình dục họ nhận được thường là từ bạn ĐTL, lần lượt tiếp theo là từ báo chí, mẹ, trường học, và do kinh nghiệm. Tuy trường học cũng được kể đến nhưng chỉ chiếm 15% lượng thông tin trẻ VTN tiếp nhận. Sinh viên đại học thu thập kiến thức từ việc đọc nhiều hơn.

	GIÁO DỤC TÌNH DỤC Ở TRƯỜNG HỌC

	94% người Mỹ ủng hộ việc giáo dục tình dục ở trung học và 84% đồng ý dạy học sinh cấp II về tình dục, nhất là cách phòng chống các bệnh lây nhiễm bệnh qua đường tình dục. Tỉ lệ lây nhiễm HIV/AIDS tăng vọt trong những năm gần đây là lý do chính cho sự nhất trí cao như vậy. Hơn 8 trên 10 người Mỹ phản đối ý kiến cho rằng giáo dục tình dục sớm là “vẽ đường cho hươu chạy”. Các chương trình giáo dục tình dục ở trường học tự nó không làm giảm tình trạng trẻ VTN mang thai và lây nhiễm bệnh. Nó có thể làm thay đổi kiến thức tình dục của trẻ VTN chứ không làm thay đổi hành vi tình dục của họ. Chỉ khi nào giáo dục tình dục kết hợp với những biện pháp phòng tránh có sẵn (phát bao cao su chẳng hạn) thì tỉ lệ mang thai VTN mới giảm. Điều này dẫn tới sự phát triển của những biện pháp giáo dục tình dục kết hợp với trường học hơn là dựa vào trường học. Điển hình như chương trình do đại học Johns Hopkins đề xuất: các bệnh viện chuyên khoa đưa y tá và những người làm công tác xã hội vào trường học để họ trực tiếp chăm sóc và tư vấn học sinh bằng các dịch vụ tương tự như ở bệnh viện, cả trong lẫn ngoài giờ học. Kết quả, sau 28 tháng thực hiện tại các trường tham gia chương trình, tuổi trung bình giao hợp lần đầu ở học sinh tăng lên, tỉ lệ mang thai giảm 30%. Thành công này truyền bá cho khuynh hướng giáo dục kết hợp thông tin với dịch vụ. Các ý kiến phản đối các chương trình như vậy cổ súy cho tình dục trước hôn nhân và khuyến khích nạo phá thai. Nhưng ý kiến ủng hộ lập luận rằng nó giúp cho hoạt động tình dục VTN trở nên chuẩn mực hơn, quan trọng là nên tập trung vào giáo dục những hành vi tình dục có trách nhiệm và cung cấp sẵn những dụng cụ phòng tránh.

	TÌNH DỤC CƯỠNG BỨC VÀ QUẤY RỐI TÌNH DỤC

	Rủi thay, có người ép buộc người khác quan hệ tình dục. Cưỡng hiếp là dùng sức mạnh bắt ép người không chấp thuận phải quan hệ tình dục. Ở Mỹ luật pháp quy định tội cưỡng dâm ở mỗi tiểu bang mỗi khác. Chẳng hạn, một số bang trừng phạt người chồng ép buộc vợ mình giao hợp. Đây là một điều tế nhị, khó ghi nhận nên không dễ gì xác định đúng những trường hợp xảy ra, cưỡng dâm thường xảy ra ở các thành phố lớn. Ước tính mỗi năm cứ 8 trong 10.000 phụ nữ 12 tuổi trở lên bị cưỡng hiếp. Gần 200.000 vụ cưỡng hiếp được báo cáo mỗi năm, 95% thủ phạm là nam giới. Tại sao cưỡng hiếp đầy rẫy trong nền văn hóa Mỹ nói riêng, nền văn hóa loài người nói chung? Các nữ tiểu thuyết gia cho rằng về mặt xã hội đàn ông mạnh bạo về tình dục, phụ nữ được coi như yếu thế hơn, và đàn ông xem thú vui của mình là quan trọng nhất. Các nhà nghiên cứu tìm ra đặc điểm chung của những kẻ cưỡng dâm là: muốn chứng tỏ sức mạnh và nam tính; giận dữ, căm phẫn phụ nữ nói chung; muốn hành hạ nạn nhân.

	Một dạng cưỡng hiếp là cưỡng ép hẹn hò – hoạt động tình dục cưỡng ép với người mà thủ phạm có quen biết. Cưỡng ép hẹn hò là vấn đề gia tăng ở trung học và đại học. 2/3 nam sinh đại học thừa nhận có dùng sức mạnh để quấy rối phụ nữ, và 1/3 ép buộc phái nữ giao cấu. Theo nghiên cứu, 2/3 số vụ cưỡng hiếp được thực hiện trong khi hẹn hò.

	Hiếp dâm để lại hậu quả dai dẳng và trầm uất cho nạn nhân và cho cả những người thân của họ. Thoạt đầu nạn nhân cảm thấy sốc và tê cứng, chính xác là chới với. Có người gào khóc, có người câm nín và ngơ ngác. Phải mất nhiều tháng có khi nhiều năm, cộng với nỗ lực lớn họ mới trở lại bình thường được. 50% nạn nhân bị rối loạn chức năng tình dục như giảm ham muốn và mất khả năng đạt cực khoái. Nhiều người thay đổi lối sống, chuyển chỗ ở và không dám ra ngoài vào buổi tối. Khoảng 1/5 nữ nạn nhân tự tử – một tỉ lệ gấp tám lần so với phụ nữ không bị cưỡng hiếp. Sự hồi phục của nạn nhân tùy thuộc vào khả năng đối phó với vấn đề và thích nghi tâm lý trước khi bị cưỡng hiếp. Sự ủng hộ về mặt xã hội của cha mẹ, bạn đời, và những người thân khác là yếu tố quan trọng, đôi khi cũng cần đến sự tư vấn của chuyên gia. Không phải phụ nữ nào cũng báo cảnh sát và đòi truy tố thủ phạm (nếu hắn bị bắt). Có ý kiến cho rằng nên để phụ nữ tự quyết định có nên báo cáo vụ việc hay không và nếu có thì nên nhờ chuyên gia trợ giúp những thủ tục pháp lý.

	Phụ nữ còn là nạn nhân bị quấy rối tình dục dưới nhiều hình thức – từ đụng chạm thể xác đến ngỏ lời trơ tráo và tấn công. Mỗi năm có hàng triệu nữ nạn nhân ở công sở lẫn nơi học hành. Những lời bình phẩm, đùa cợt, cử chỉ, ánh nhìn về tình dục đều là một dạng quấy rối. Ở học sinh, sinh viên thường có hành vi quấy rối nữa là tung tin đồn để ép buộc phải làm gì đó về tình dục.

	TÌNH DỤC SUNG MÃN

	Chúng ta vừa bàn luận đến những khía cạnh tiêu cực của tình dục; nhưng nên nhớ nói chung ham muốn và hành vi tình dục là một điều hết sức bình thường – không phải bất thường – cho sự phát triển của trẻ VTN. Chúng ta mong chờ con cái không quan tâm đến tình dục khi còn nhỏ nhưng lại phải có trách nhiệm với tình dục khi lớn lên (trong bối cảnh lập gia đình). Chúng ta cũng chưa đưa ra thỏa thuận xem sự chuyển tiếp từ không quan tâm đến có trách nhiệm sẽ phải diễn ra như thế nào; mà đây là sự chuyển tiếp quan trọng trong đời người, nó xứng đáng được lưu ý nhiều hơn.

	NHỮNG SỰ PHÁT TRIỂN CHUYỂN TIẾP

	Tất cả mọi xã hội đều có những cơ cấu riêng, quy định tình dục tuổi VTN, và có cái thành công có cái không. Mỗi xã hội đều khác nhau về mức kiểm soát của cha mẹ, ảnh hưởng của bạn ĐTL, chuẩn mực xã hội, bối cảnh láng giềng. Những thay đổi lịch sử cũng tác động đến tiêu chuẩn xã hội của các phân nhóm trong một nền văn hóa. Với các xã hội truyền thống, tình dục chỉ gắn kết duy nhất với hôn nhân và kết hôn lần đầu thường là vào thời VTN. Ở những xã hội công nghiệp hóa, đòi hỏi phải chính thức học nhiều kỹ năng, hôn nhân lần đầu dời lại đến thời tiền trưởng thành. Khuynh hướng càng dậy thì sớm càng kết hôn muộn đang kéo giãn quãng thời gian giữa đỉnh điểm sinh sản với kết hôn – năm 1890 là 7 năm, ngày nay là 12 năm – tức là thời ham muốn tình dục của trẻ VTN và người lớn đã dài hơn.

	Cho dù người lớn có cố làm ngơ đến đâu thì tình dục vẫn có ý nghĩa rất lớn đối với cuộc đời trẻ VTN. Họ tạo dựng chân giá trị tình dục cho mình, khám phá các hành vi tình dục (hôn, giao hợp, mơ về tình dục), thương lượng tính tự chủ và mối thân tình trong những bối cảnh tình dục. Nhiều nghiên cứu tập trung tìm hiểu việc giao hợp và dùng các biện pháp phòng ngừa hơn là quan sát tình huống theo nhiều khía cạnh của nó. Có nghiên cứu lại chú ý ngược lại – thăm dò cảm xúc của trẻ VTN về dậy thì và cơ thể mình, ham muốn và khao khát tình dục hơn là hành vi giao hợp và áp dụng những biện pháp an toàn. Jeanne Brooks–Gunn (1997) đưa ra năm vấn đề phát triển cần được quan sát kỹ khi nghiên cứu tình dục VTN như sau: 

	– Định thời gian hành vi kết hợp với hành vi. Là một cô gái trưởng thành sớm được liên tưởng với quan hệ tình dục. Quả thật, trưởng thành sớm kéo theo một loạt những biến cố như hẹn hò sớm, có bạn lớn tuổi hơn sớm, được bạn nam để ý sớm, đòi cha mẹ cho độc lập sớm và sớm dành nhiều thời gian cho những hoạt động không được người lớn giám sát. Do đó, cần phải lưu tâm hết sức đến sự dễ bị ảnh hưởng về tình dục của trẻ gái phát triển sớm.

	– Đồng diễn ra những hành vi liên quan tới sức khỏe. Trưởng thành sớm cũng dễ gắn với uống rượu và hút thuốc sớm. Trẻ có nguy cơ cao không chỉ có một vấn đề đơn lẻ. Rất nhiều vấn đề như quan hệ tình dục không an toàn, lạm dụng ma túy, phạm pháp, học hành giảm sút cùng lúc đặt trẻ VTN vào một quỹ đạo phát triển khập khiễng, nhất là khi vấn đề lại xuất hiện vào thời đầu VTN.

	– Bối cảnh xảy ra hành vi tình dục. Tình dục VTN bị ảnh hưởng bởi những yếu tố hoàn cảnh như đói nghèo, sự chèo kéo, chất lượng khu dân cư, trường học, bạn ĐTL và cả nền văn hóa.

	– Định thời gian trải nghiệm tình dục. Trẻ VTN thời đầu không nên có quan hệ tình dục. Họ ít có kiến thức bảo vệ hơn thì chớ mà lại còn có khả năng thụ thai cao hơn. Về nhận thức và cảm xúc, họ cũng khó điều khiển cường suất tình dục, sự biến đổi cảm xúc hay hiểu ý nghĩa phức tạp của tình dục.

	– Giới tính và tình dục. Kinh nghiệm tình dục của nữ VTN thường là không tự nguyện hoặc xảy ra trong bối cảnh nam giới đóng vai trò kiểm soát. Nói rộng hơn, kịch bản tình dục giữa nam giới và phái nữ thường khác nhau.

	Nghiên cứu tình dục tuổi VTN cũng có thể theo khung sườn tập trung vào hành vi và cảm xúc, khám phá sự chuyển tiếp tình dục vượt xa hơn lần đầu giao hợp và lần đầu dùng biện pháp phòng tránh. Con đường tình dục lành mạnh có thể như sau:

	– Luyện tập kiềm chế tình dục nhưng có cảm xúc tích cực về cơ thể mình.

	– Không quan hệ tình dục với cá nhân khác nhưng vẫn tìm hiểu, khám phá tình dục.

	– Chỉ quan hệ tình dục với cá nhân khác trong bối cảnh mối quan hệ mật thiết thời cuối VTN hoặc đầu trưởng thành và dùng những biện pháp phòng ngừa.

	– Thực hiện những hành vi “dạo đầu” quan hệ tình dục (ôm hôn…) với cá nhân khác vào thời đầu VTN.

	Tóm lại trẻ VTN nên sớm học biết về tình dục và sinh sản, trước khi có hành vi tình dục. Các chương trình giáo dục tình dục nên bắt đầu vào thời đầu VTN, bao gồm cả những thông tin về phòng chống AIDS – ít nhất phải cho chúng biết rằng thời kỳ ủ bệnh AIDS kéo dài tới 10 năm và trẻ gái mang thai có thể truyền HIV cho bào thai. Trường học, gia đình, và các phương tiện truyền thông đại chúng cũng cần góp phần vào nỗ lực này.

	 

	Chương 12. SỰ PHÁT TRIỂN ĐẠO ĐỨC, CÁC GIÁ TRỊ VÀ TÍN NGƯỠNG

	HÌNH ẢNH TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

	Vấn đề đạo đức trong một tờ báo trường

	 

	Một trong những bù đắp đẹp đẽ nhất trong cuộc đời này là không ai thật lòng giúp đỡ người khác mà không tự giúp mình.

	Charles Dudley Warner - Nhà phê bình Mỹ thế kỷ 19

	FRED, MỘT HỌC SINH TRUNG HỌC, muốn xuất bản một tờ báo để bày tỏ ý kiến của mình. Cậu muốn phát biểu chống lại một số nội quy của trường, như việc cấm nam sinh để tóc dài.

	Trước khi bắt tay vào thực hiện, Fred xin phép hiệu trưởng. Ông đồng ý với điều kiện trước mỗi số báo cậu phải trình cho ông phê duyệt. Fred chấp nhận và chỉ trong vòng hai tuần sau cậu đã phát hành được hai số. Ông hiệu trưởng không ngờ tờ báo của Fred lại thể gây được nhiều sự chú ý đến vậy. Các học sinh quá thích thú với tờ báo đến nỗi họ rục rịch tổ chức buổi nói chuyện cấm để tóc dài và một số nội quy khác của trường. Tức giận trước ý kiến của Fred, nhiều phụ huynh gọi điện yêu cầu hiệu trưởng ngưng cho phát hành “tờ báo phản động” này. Trước áp lực ngày càng tăng, ông hiệu trưởng phải ra lệnh đình bản tờ báo, với lý do nó gây hỗn loạn cho việc điều hành ngôi trường.

	Câu chuyện về Fred và tờ báo của cậu đã đặt ra một số vấn đề liên quan đến việc phát triển đạo đức của trẻ VTN:

	Hiệu trưởng có nên ngưng phát hành tờ báo?

	Khi lợi ích của nhà trường bị đe dọa, hiệu trưởng có quyền ra mệnh lệnh đối với học sinh?

	Hiệu trưởng có quyền tự do nói “không” trong trường hợp này?

	Khi ngừng tờ báo, phải chăng ông hiệu trưởng đã ngăn chặn một cuộc thảo luận đến nơi đến chốn về một vấn đề quan trọng?

	Fred có thực sự trung thành với nhà trường và yêu nước?

	Quyết định ngừng tờ báo có ảnh hưởng như thế nào đến việc giáo dục học sinh cách suy nghĩ phản biện và phán xét?

	Bằng cách này hay cách khác, liệu Fred đã xâm phạm quyền lợi của người khác khi nói lên ý kiến cá nhân của mình?

	SỰ PHÁT TRIỂN LUÂN LÝ ĐẠO ĐỨC LÀ GÌ?

	Phát triển luân lý đạo đức là một trong những chủ đề xa xưa nhất đối với những ai quan tâm tìm hiểu bản chất của loài người. Ngày nay, loài người vẫn tranh cãi mạnh mẽ về những hành vi cư xử có thể hoặc không thể chấp nhận được, hợp hay không hợp đạo lý, và những lối cư xử hợp đạo lý cần khuyến khích trẻ VTN.

	Theo Walker (1998), phát triển luân lý đạo đức bao hàm những suy nghĩ, cảm nhận và hành vi liên quan đến các chuẩn mực đúng hoặc sai. Nó gồm khía cạnh bên trong bản thân (những giá trị căn bản và ý thức bản ngã của mỗi người) và khía cạnh quan hệ giữa các cá nhân với nhau (điều con người nên làm trong mối quan hệ với nhau). Khía cạnh đầu điều chỉnh hoạt động của cá nhân khi anh (cô) ấy không chịu ảnh hưởng của xã hội. Khía cạnh sau điều hòa các mối quan hệ xã hội và phán xét các xung đột giữa cá nhân với nhau. Những ý kiến cơ bản về suy nghĩ, cảm nhận và hành vi luân lý đạo đức của trẻ VTN bao gồm:

	Thứ nhất, trẻ VTN lý giải hay suy nghĩ như thế nào về các quy tắc luân lý đạo đức? Ví dụ, một học sinh có thể rơi vào tình huống đấu tranh xem nên hay không nên gian lận trong thi cử. Cậu ta buộc phải quyết định nên làm gì và tại sao. Đây là chiến lược được sử dụng trong hợp tờ báo của Fred. Trọng tâm đặt vào sự lý giải mà trẻ VTN áp dụng để phán xét những quyết định luân lý đạo đức của mình.

	Thứ hai, trẻ VTN thực sự hành xử như thế nào trong những tình huống luân lý đạo đức? Xét vấn đề gian lận, cần nhấn mạnh đến việc quan sát sự gian lận và môi trường làm nảy sinh và duy trì sự gian lận đó. Trẻ VTN có thể được quan sát nhiều lần khi họ làm bài kiểm tra. Giám sát viên ghi nhận xem họ quay cóp, nhìn bài người khác hoặc đại loại.

	Thứ ba, trẻ VTN cảm thấy như thế nào về vấn đề luân lý đạo đức? Ví dụ trong việc gian lận, cậu học sinh có cảm thấy tội lỗi đủ để kháng cự lại cám dỗ? Mà nếu có gian lận, cảm giác tội lỗi sau đó có giúp cậu thôi không tái phạm nữa khi đối mặt với cám dỗ? Tiếp theo chúng ta xét kỹ ba mặt của luân lý đạo đức: suy nghĩ, hành vi và cảm xúc. Ba mặt đó tuy được xét tách ra, nhưng chúng luôn quan hệ chặt chẽ với nhau. Ví dụ, khi tập trung vào cách cư xử của cá nhân cũng cần đánh giá tới chủ ý (suy nghĩ) của anh ta. Lý giải luân lý đạo đức thường bị chi phối, bị méo mó khi đi kèm với cảm xúc.

	KHÍA CẠNH SUY NGHĨ LUÂN LÝ ĐẠO ĐỨC

	Trẻ VTN suy nghĩ như thế nào về những chuẩn mực đúng và sai? Cả Piaget lẫn Lawrence Kohlberg đều băn khoăn về câu hỏi này.

	Ý KIẾN CỦA PIAGET VÀ THUYẾT MẤT THĂNG BẰNG NHẬN THỨC

	Piaget (1932) rất hứng thú nghiên cứu trẻ nhỏ và trẻ VTN nghĩ sao về những vấn đề luân lý đạo đức qua việc quan sát và phỏng vấn trẻ em tuổi từ 4 - 12. Xem chúng chơi bi coi chúng sử dụng và suy nghĩ về các luật chơi như thế nào; hỏi chúng về việc ăn gian, nói dối, trừng phạt, công bằng… Piaget kết luận rằng trẻ nhỏ có hai cách nghĩ khác biệt về vấn đề luân lý đạo đức phụ thuộc vào sự trưởng thành của chúng: dị trị và tự trị. Dị trị là giai đoạn phát triển luân lý đạo đức đầu tiên trong thuyết Piaget, xuất hiện ở độ tuổi 4–7. Sự phán xét và luật lệ được cảm nhận là những giá trị bất biến của thế giới, vượt khỏi sự kiểm soát của con người. Tự trị là giai đoạn phát triển luân lý đạo đức thứ hai, xảy ra ở trẻ lớn hơn (10 tuổi trở lên). Chúng bắt đầu nhận thức rằng luật lệ được tạo ra bởi con người, vì vậy, khi phán xét một hành động, phải suy xét đến chủ ý của người thực hiện hành động đó cũng như những hệ quả của nó. Quãng từ 7–10 tuổi là giai đoạn chuyển tiếp của hai giai đoạn trên, mang một số đặc điểm của cả hai.

	Trẻ suy nghĩ dị trị xét đoán tính đúng đắn hay tốt đẹp của hành động dựa trên kết quả của hành động đó, chứ không dựa vào ý định của người thực hiện. Ví dụ, nó nghĩ rằng vô tình làm bể 12 cái tách tệ hại hơn làm bể 1 cái tách khi đang cố ăn vụng bánh bích quy. Với trẻ suy nghĩ tự trị thì kết quả ngược lại mới đúng. Chủ đích của người thực hiện có tầm quan trọng hàng đầu. Trẻ nhỏ tin rằng luật lệ là bất di bất dịch và được truyền xuống bởi một đấng tối cao. Khi Piaget rủ một nhóm trẻ nhỏ chơi bi bằng luật mới, chúng phản đối liền. Nhưng những đứa lớn hơn, khi được đề nghị, lại nhận thấy luật mới thích hợp hơn, liền thỏa thuận trong nhóm và nhất trí tán thành thay đổi.

	Theo Piaget, trẻ suy nghĩ dị trị tin vào sự phán xét tự nhiên, cho rằng một khi luật lệ bị phá vỡ thì sự trừng phạt sẽ được thi hành ngay lập tức. Tin chắc sự vi phạm luôn dẫn tới các hình phạt, chúng thường lo lắng nhìn xung quanh khi phạm lỗi, mong đợi một hình phạt tất yếu. Chúng cũng tin rằng nếu ai đó gặp điều không may thì chắc chắn bởi vì trước đó họ đã phạm sai lầm. Trẻ lớn hơn nghĩ rằng sự trừng phạt có thể dàn xếp được và chỉ xảy ra khi có nhân chứng, và như vậy thì hình phạt cũng không phải là không thể tránh được.

	Piaget lập luận càng phát triển trẻ càng có khuynh hướng suy nghĩ phức tạp hơn về những vấn đề xã hội, đặc biệt về khả năng và điều kiện hợp tác. Sự hiểu biết xã hội này được hình thành từ mối quan hệ cho–nhận với bạn ĐTL. Trong nhóm bạn ĐTL, mọi thành viên ngang hàng cùng thương lượng kế hoạch và phối hợp thực hiện, và cùng giải quyết bất đồng nếu có. Trong mối quan hệ cha mẹ–con cái ít xảy ra chuyện bàn luận khía cạnh luân lý đạo đức, vì luật lệ thường được truyền đạt theo cách của người có quyền hơn (cha mẹ).

	Như đã thảo luận ở chương trước, Piaget tin rằng trẻ VTN thường đã suy nghĩ vận hành chính thức, do đó, họ không còn bị ràng buộc bởi những hiện tượng trực tiếp, cụ thể nữa, mà đã biết lý giải một cách trừu tượng, hợp lý và diễn dịch hơn. Người vận hành chính thức thường xuyên so sánh hiện thực với lý tưởng; đưa ra những tuyên bố đối–lập– với–sự–kiện; nhận thức được mối liên hệ giữa quá khứ và hiện tại; hiểu được vai trò của bản thân trong xã hội, trong lịch sử và trong vũ trụ; biết khái niệm hóa ý nghĩ của mình, xem những điều mình nghĩ như một vật chất. Ví dụ, trẻ 11–12 tuổi có thể đồng thời đưa những khái niệm về niềm tin, trí thông minh, lòng trung thành của mình vào nhằm xác định chân giá trị niềm tin của mình.

	Tiếp thu ý kiến của Piaget, Martin Hoffman (1980) phát triển thuyết mất cân bằng nhận thức – thời VTN là giai đoạn quan trọng trong việc phát triển luân lý đạo đức, nhất là với cá nhân chuyển tiếp từ môi trường cấp II quen thuộc lên môi trường cấp III và đại học, nơi họ phải chấp nhận và trải nghiệm những khái niệm luân lý đạo đức mâu thuẫn nhau bên ngoài phạm vi gia đình và chòm xóm. Trẻ VTN bắt đầu nhận thấy rằng hệ thống niềm tin của mình chỉ là một trong nhiều hệ thống khác; rằng sẽ có những tranh luận gay gắt về điều đúng–điều sai. Nhiều trẻ VTN bắt đầu tự vấn những mềm tin trước đây của mình, là khi làm như vậy, họ đã phát triển hệ thống luân lý đạo đức của bản thân.

	Ý KIẾN CỦA KOHLBERG VỀ SỰ PHÁT TRIỂN LUÂN LÝ ĐẠO ĐỨC

	Nghiên cứu sự phát triển luân lý đạo đức suốt từ năm 1958 đến nay, Lawrence Kohlberg đề ra một trong những quan điểm khiêu khích nhất – tin rằng sự phát triển luân lý đạo đức chủ yếu dựa vào việc lý giải và trình bày những vấn đề luân lý đạo đức theo một chuỗi các cấp độ khác nhau. Để đạt đến quan điểm này, suốt 20 năm phỏng vấn những cá nhân thuộc đủ mọi độ tuổi, trong đó trẻ em được kể hàng loạt các câu chuyện mà các nhân vật phải đối mặt với những tình huống tiến thoái lưỡng nan về luân lý đạo đức. Phổ biến nhất là câu chuyện sau đây:

	Tại Anh, một người phụ nữ sắp chết vì một chứng ung thư đặc biệt. Các bác sĩ nghĩ rằng chỉ có một loại thuốc có thể cứu cô ta – đó là một loại nguyên tố phóng xạ do một dược sĩ trong vùng mới phát minh gần đây. Để bào chế loại thuốc này phải cần đến $200, nhưng ông dược sĩ nọ định giá cao lên gấp 10 lần và bán với giá $2000. Chồng của người phụ nữ, Heinz, chạy vạy di mượn tiền tất cả những người quen nhưng chỉ được một nửa số tiền cần thiết: $1000. Anh phân trần với viên dược sĩ về tình trạng vợ mình và xin ông ta bán giá rẻ hơn hoặc cho anh trả sau. Nhưng viên dược sĩ đáp: “không, tôi đã phát minh ra thuốc và tôi dự định dùng nó để kiếm tiền”. Vì vậy Heinz liều lĩnh đột nhập vào hiệu thuốc ăn cắp thuốc cho vợ.

	Đây là một trong mười một câu chuyện Kohlberg đưa ra để điều tra về bản chất của suy nghĩ luân lý đạo đức. Sau khi kể xong câu chuyện, ông đưa ra một loạt các câu hỏi về tình trạng khó xử liên quan đến luân lý đạo đức: Heinz có nên ăn trộm thuốc? Vụ trộm đó đúng hay sai? Tại sao? Phải chăng bổn phận của người chồng là ăn trộm thuốc cho vợ khi không còn cách nào khác? Người chồng tốt sẽ ăn trộm thuốc? Viên dược sĩ có quyền định giá cao thuốc của mình khi không có điều luật nào giới hạn giá cả? Tại sao?

	Căn cứ vào câu trả lời của người được phỏng vấn, Kohlberg giả thuyết về ba cấp độ phát triển luân lý đạo đức, mỗi cấp độ được mô tả bằng hai giai đoạn. Khái niệm chính về sự phát triển luân lý đạo đức là sự tiếp thu vô thức (nhập tâm), sự phát triển thay đổi tích cực từ hành vi được kiểm soát ở bên ngoài sang hành vi được điều khiển bởi những giá trị và nguyên tắc bên trong Khi trẻ nhỏ và trẻ VTN phát triển, suy nghĩ luân lý đạo đức càng trở nên vô thức hơn. Chúng ta hãy đi sâu tìm hiểu ba cấp độ phát triển luân lý đạo đức của Kohlberg.

	CẤP ĐỘ 1: TIỀN LÝ GIẢI THEO QUY ƯỚC

	Đây là cấp độ thấp nhất trong thuyết phát triển luân lý đạo đức của Kohlberg. Cá nhân tỏ ra không tiếp thu vô thức các giá trị luân lý đạo đức sự lý giải vô luân lý đạo đức được kiểm soát từ sự thưởng phạt từ bên ngoài.

	– Giai đoạn 1: Luân lý đạo đức dị trị. Các suy nghĩ về luân lý đạo đức thường bị ràng buộc bởi các hình phạt. Ví dụ, trẻ em nghe lời người lớn vì người lớn bảo chúng phải vâng lời.

	– Giai đoạn 2: Chủ nghĩa cá nhân, mục đích thực dụng và sự trao đổi. Cá nhân theo đuổi sở thích của mình và để người khác làm tương tự. Vì vậy điều đúng đắn bao gồm sự trao đổi công bằng. Ta tốt với người khác để người khác tốt lại với mình.

	CẤP ĐỘ 2: LÝ GIẢI THEO QUY ƯỚC

	Ở cấp độ thứ hai, hay trung gian, sự tiếp thu vô thức là chuyển tiếp. Cá nhân trung thành với những tiêu chuẩn nhất định (bên trong), nhưng chúng cũng là những tiêu chuẩn của người khác (bên ngoài) như cha mẹ hay các luật lệ xã hội.

	– Giai đoạn 3: mong chờ các mối quan hệ qua lại giữa các cá nhân, mối quan hệ và những dự tính chung và sự phù hợp giữa các cá nhân với nhau. Cá nhân đánh giá cao sự tin cậy, sự quan tâm chăm sóc và lòng trung thành đối với người khác là nền tảng để phán xét luân lý đạo đức. Trẻ nhỏ và trẻ VTN ở giai đoạn này thường cố làm khiến cho cha mẹ nghĩ mình là “con ngoan”, “con giỏi”.

	– Giai đoạn 4: Luân lý đạo đức trong hệ thống xã hội. Sự phán xét luân lý đạo đức dựa trên các yêu cầu xã hội, luật pháp, công lý và bổn phận. Ví dụ, trẻ VTN có thể nghĩ rằng để có một cộng đồng làm việc hiệu quả, thì cộng đồng đó phải được bảo vệ bởi luật pháp mà được các thành viên trong cộng đồng tán thành, ủng hộ.

	CẤP ĐỘ 3: HẬU LÝ GIẢI THEO QUY ƯỚC

	Ở cấp độ cao nhất này, luân lý đạo đức là hoàn toàn chủ động, không còn dựa vào các tiêu chuẩn của người khác. Cá nhân nhận thức được ra nhiều chiều hướng luân lý đạo đức khác nhau, thăm dò các chọn lựa và quyết định một mã số luân lý đạo đức cho bản thân.

	Giai đoạn 5: Sự thỏa thuận hay giao kèo xã hội và quyền lợi cá nhân. Cá nhân lý giải rằng những giá trị, quyền lực và nguyên tắc có vai trò củng cố và cải thiện luật lệ. Người đặt ra các giá trị pháp lý và hệ thống xã hội thực cần phải được giám sát trình độ mà theo đó họ gìn giữ và bảo vệ quyền lợi và giá trị cơ bản của loài người.

	Giai đoạn 6: Những nguyên tắc luân lý đạo đức phổ biến. Cá nhân phát triển các chuẩn mực luân lý đạo đức dựa trên quyền con người trong toàn vũ trụ. Khi đối mặt với xung đột giữa luật pháp và lương tâm, cá nhân sẽ hành động theo lương tâm, mặc dù quyết định đó có thể nguy hiểm cho họ.

	Kohlberg tin rằng các cấp độ và giai đoạn trên diễn ra xâu chuỗi và liên hệ với nhau theo độ tuổi. Trước 9 tuổi, hầu hết trẻ theo khuynh hướng luân lý đạo đức cấp độ 1. Tính đến thời đầu VTN họ lý giải dần ở cấp độ 2. Đa số trẻ VTN lý giải ở giai đoạn 3, với vài dấu hiệu của giai đoạn 2 và 4. Gần thời tiền trưởng thành, một số cá nhân lý giải theo quy ước ở cấp độ 3. Sau 20 năm điều tra, số người lý giải ở giai đoạn 1 và 2 giảm. Giai đoạn 4 không xuất hiện trong quan điểm luân lý đạo đức của trẻ 10 tuổi, mà 62% ở tuổi 36. Giai đoạn 5 không xuất hiện cho tới tuổi 20–22 và không bao giờ vượt quá 10%. Như vậy các giai đoạn luân lý đạo đức xuất hiện trễ hơn Kohlberg đã hình dung ban đầu; giai đoạn 6 cực kỳ khó đạt tới đến nỗi gần đây nó bị loại khỏi bảng đúc kết của Kohlberg, tuy vẫn được coi là những giả định quan trọng trong sơ đồ phát triển luân lý đạo đức của ông. Các dữ liệu từ 45 cuộc nghiên cứu thuộc 27 nền văn hóa khác nhau trên thế giới đã khẳng định tính phổ biến của 4 giai đoạn đầu tiên, mặc dù cũng tính đa văn hóa trong giai đoạn 5 và 6.

	SỰ ẢNH HƯỞNG LÊN CÁC GIAI ĐOẠN CỦA KOHLBERG

	Kohlberg tin rằng khuynh hướng luân lý đạo đức của cá nhân bộc lộ như là một kết quả của sự phát triển nhận thức. Trẻ nhỏ và trẻ VTN xây dựng nếp suy nghĩ luân lý đạo đức cho mình khi chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn kế tiếp, hơn là thụ động chấp nhận các tiêu chuẩn văn hóa về luân lý đạo đức. Các nhà nghiên cứu dò tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến quá sự dịch chuyển giữa các giai đoạn luân lý đạo đức – trong đó bao gồm các khuôn mẫu, xung đột nhận thức, mối quan hệ bạn ĐTL, cơ hội thể hiện vai trò.

	TẠI SAO LÝ THUYẾT CỦA KOHLBERG QUAN TRỌNG CHO VIỆC HIỂU SỰ PHÁT TRIỂN LUÂN LÝ ĐẠO ĐỨC CỦA TRẺ VTN?

	Giống như Piaget, Kohlberg tin rằng mối quan hệ bạn ĐTL là phần kích thích xã hội quan trọng, thúc đẩy cá nhân thay đổi định hướng luân lý đạo đức của mình. Trong khi người lớn ấn định những nội quy và điều luật lên con cái, thì mối quan hệ ngang hàng với bạn ĐTL tạo cơ hội cho trẻ thể hiện vai trò của một người khác và thiết lập luật lệ một cách công bằng, dân chủ. Điều này là nguyên nhân gây ra các cuộc đối đầu trong bất cứ nhóm bạn ĐTL nào; đồng thời nó cũng rất lý tưởng cho sự phát triển luân lý đạo đức trong khi một số kinh nghiệm cha mẹ–con cái lại cản trở trẻ tiến lên cấp lý giải luân lý đạo đức cao hơn. Rõ ràng, nếu cha mẹ cho phép và khuyến khích con cái đối thoại về vấn đề giá trị bên trong thì sự hình thành nếp lý giải luân lý đạo đức ở trẻ sẽ nhanh hơn. Rủi thay, nhiều phụ huynh không tạo cơ hội cho con cái thể hiện những vai trò như vậy. Tuy nhiên, phương cách trẻ tranh luận với cha mẹ – đặt câu hỏi và thông cảm – sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển luân lý đạo đức của trẻ.

	Ý kiến của Kohlberg là khái niệm tiến bộ mà con người sử dụng để hiểu về sự phối hợp xã hội. Nói ngắn gọn, nó kể chuyện con người cố gắng tìm hiểu những thứ như xã hội, luật lệ và vai trò, những thể chế và mối quan hệ. Những khái niệm nền tảng ấy là hệ tư tưởng cho trẻ VTN, lớp người mà ý thức hệ trở nên quan trọng trong việc dẫn dắt cuộc sống và đưa ra quyết định.

	BÌNH LUẬN VỀ THUYẾT KOHLBERG

	Lý thuyết của Kohlberg không phải là không bị thử thách. Nhiều chỉ trích cho là nó quá nhấn mạnh đến khía cạnh suy nghĩ mà không quan tâm đến khía cạnh hoạt động luân lý đạo đức. Sự lý giải đôi khi lại bênh vực cho phi luân lý. Những kẻ thụt két ở ngân hàng đã đề cập đến những đức tính cao quý nhất nhưng hành động của họ thì ngược lại. Không ai muốn một đất nước toàn những người ở giai đoạn hậu lý giải theo quy ước – họ có thể phân biệt được điều đúng nhưng vẫn làm điều sai.

	Một sự phê phán khác cho rằng quan điểm của Kohlberg định kiến với văn hóa. Một nghiên cứu trên 27 quốc gia kết luận rằng các vấn đề luân lý đạo đức mang đặc trưng văn hóa nhiều hơn Kohlberg hình dung; trong khi các cấp độ luân lý đạo đức của ông không nhận ra những cấp độ lý giải cao hơn ở một số nền văn hóa. Chẳng hạn, các giá trị về sự công bằng và hạnh phúc tập thể ở Israel, sự hợp nhất và tính thiêng liêng của mọi dạng thức sống ở Ấn Độ, mối quan hệ giữa cá nhân với cộng đồng ở New Guinea… không có ở cấp cao nhất như trong hệ thống của Kohlberg vì nó không nhấn mạnh vào quyền cá nhân và những nguyên tắc công lý trừu tượng.

	Carol Gilligan (1992) phê phán rằng lý thuyết của Kohlberg không phản ánh thỏa đáng các mối quan hệ và sự quan tâm đến người khác. Thuyết của Kohlberg là một triển vọng công bằng – tập trung vào quyền của cá nhân, tự nhân độc lập đưa ra quyết định về luân lý đạo đức. Kohlberg đã xem nhẹ triển vọng quan tâm chăm sóc – nhìn nhận con người dưới góc độ các mối quan hệ với người khác, nhấn mạnh đến sự thông tin liên lạc, quan hệ tình cảm giữa người với người. Theo Gilligan, điều này rất có thể do Kohlberg là nam giới, hầu hết các đối tượng nghiên cứu của ông là nam hơn là nữ, ông dựa vào những câu trả lời của nam giới làm cơ sở cho lý thuyết của mình. Phỏng vấn rộng rãi các thiếu nữ từ 6–18 tuổi, Gilligan nhận thấy phái nữ lý giải các tình huống luân lý đạo đức ở góc độ mối quan hệ của con người hơn, dựa vào lắng nghe và quan sát người khác. Họ nhạy cảm trong việc nắm bắt những nhịp điệu khác nhau của mối quan hệ và có thể nương theo cảm xúc. Nữ giới tuổi 11–12 bắt đầu nhận thức được rằng sự quan tâm mãnh liệt đến mối thân tình của họ không được đánh giá cao trong nền văn hóa do phái nam thống lĩnh, mặc dù xã hội đề cao tính tận tâm và lòng bác ái của phái nữ. Tình thế tiến thoái lưỡng nan là nữ giới bộc lộ chọn lựa cho thấy họ hoặc là ích kỷ hoặc là bác ái. Gilligan tin rằng nữ VTN thường trải qua tình thế này và họ họ có xu hướng giấu đi “tiếng nói bản năng” của mình. Nhiều nhà nghiên cứu đồng tình với phát biểu của Gilligan rằng sự lý giải luân lý đạo đức của nữ và nam khác nhau; nhưng thuyết phát triển luân lý đạo đức của Kohlberg không phản ánh đúng phụ nữ.

	LÝ GIẢI LUÂN LÝ ĐẠO ĐỨC VÀ LÝ GIẢI XÃ HỘI THEO QUY ƯỚC

	Một số nhà nghiên cứu đặt câu hỏi liệu việc lý giải vấn đề luân lý đạo đức có khác với lý giải vấn đề xã hội hay không. Sự lý giải theo qui ước gồm những suy nghĩ về sự nhất trí và tập tục xã hội. Những người ủng hộ lập luận rằng các tục lệ quy ước được tạo ra để khống chế những hành vi sai trái. Theo đó, các hành động của cá nhân có thể được điều khiển và hệ thống xã hội hiện hành sẽ duy trì điều này. Các tục lệ là tùy ý, ví dụ, không dùng tay bốc thức ăn hoặc phải giơ tay trước khi phát biểu trong lớp.

	Ngược lại, các nguyên tắc đạo lý không tùy ý; chúng cũng không được tạo ra bởi sự nhất trí xã hội mà có tính bắt buộc, có thể áp dụng rộng rãi và khách quan ở một mức độ nào đó. Do vậy, sự chống lại việc lừa gạt, trộm cắp, gian lận, gây thương tích cho người khác là các nguyên tắc luân lý đạo đức bởi vì vi phạm những nguyên tắc này tức là lăng mạ các tiêu chuẩn đạo lý tồn tại tách rời các tục lệ và quy ước xã hội.

	KHÍA CẠNH HÀNH VI LUÂN LÝ ĐẠO ĐỨC

	Những quy trình nền tảng chịu trách nhiệm cho hành vi đạo lý của trẻ VTN là gì? Các nhà lý thuyết nhận thức xã hội nhìn nhận sự phát triển đạo lý của trẻ VTN ra sao?

	NHỮNG QUY TRÌNH NỀN TẢNG

	Quan điểm hành vi nhấn mạnh hành vi dạo lý của trẻ VTN. Những quy trình quen thuộc như: tăng cường sức mạnh, trừng phạt, bắt chước được đưa ra để giải thích tại sao và như thế nào trẻ VTN học hành vi luân lý đạo đức cụ thể; tại sao và như thế nào hành vi luân lý đạo đức của người này khác với của người khác. Khi trẻ VTN được củng cố hành vi phù hợp với luật pháp và quy ước xã hội, họ sẽ hay lặp lại hành vi đó. Khi mục kích người cư xử “hợp đạo lý”, trẻ VTN có khuynh hướng làm theo người đó. Khi bị phạt vì những hành vi trái đạo lý, không chấp nhận được, trẻ VTN dễ loại trừ hành vi đó nhưng với cái giá là hình phạt gây ảnh hưởng đến cảm xúc của trẻ VTN. Hiệu quả của sự củng cố và trừng phạt phụ thuộc vào việc chúng được điều hành kiên quyết như thế nào, quá trình làm theo ra sao. Ảnh hưởng của hình mẫu phụ thuộc vào đặc trưng của người mẫu đó (sức mạnh, sự nồng nhiệt, tính độc đáo…) và quy trình nhận thức nhằm duy trì các hành vi mẫu.

	Trẻ VTN đặc biệt dị ứng với các hành vi đạo đức giả của người lớn. Thực tế, nhiều người lớn thể hiện những chuẩn mực kép – hành động và suy nghĩ đạo lý của họ không đi đôi với nhau. Một cuộc thăm dò 24.000 người lớn về những vấn đề đạo lý trong cuộc sống thường nhật. Kịch bản tiêu biểu là: bạn có mua chiếc ti vi khi biết nó là đồ ăn cắp? Hơn 20% nói sẽ mua, mặc dù 87% người cho rằng hành động đó là trái đạo lý. Khoảng 31% sẽ mua nếu biết rằng mình sẽ không bị bắt. Trong khi suy nghĩ đạo lý là một khía cạnh quan trọng của sự phát triển luân lý đạo đức thì những dữ liệu trên chứng minh rằng điều con người tin là đúng hay sai không luôn tương ứng với hành động của họ trong các tình huống đạo lý.

	Để nhấn mạnh thêm về nhân tố môi trường và khoảng cách giữa suy nghĩ và hành động, những người theo chủ nghĩa hành vi còn nhấn mạnh rằng hành vi đạo lý là phụ thuộc vào tình huống. Cho nên trẻ VTN thường không thể hiện hành vi đạo lý trong những bối cảnh xã hội đa dạng. Trong nghiên cứu của Mark May (1930), quan sát phản ứng của 11.000 trẻ nhỏ và trẻ VTN được tạo cơ hội nói dối, gian lận, trộm cắp trong những môi trường khác nhau – ở nhà, ở trường, tại các cuộc thi đấu thể thao – kết quả, rất khó tìm ra trẻ hoàn toàn trung thực hoặc hoàn toàn giả dối. Hành động đạo lý trong tình huống cụ thể đã là luật. Trẻ VTN dễ gian dối hơn khi bị bạn ĐTL thúc ép và khi ít có khả năng bị bắt quả tang. Có thể nói, so với các nhóm tuổi khác, trẻ VTN nói dối, gian lận, trộm cắp nhiều hơn, nhưng cũng kiên định hành động theo đạo lý hơn.

	THUYẾT NHẬN THỨC XÃ HỘI CỦA SỰ PHÁT TRIỂN LUÂN LÝ ĐẠO ĐỨC

	Theo Mischel (1975), thuyết nhận thức xã hội của sự phát triển đạo lý nhấn mạnh sự phân biệt giữa khả năng quán triệt và khả năng thực hiện các hành vi đạo lý trong những tình huống cụ thể. Khả năng quán triệt phụ thuộc vào quy trình nhận thức cảm biến. Nó bao gồm điều trẻ VTN có khả năng làm, điều họ biết, các kỹ năng, sự hiểu biết các quy tắc và luật lệ đạo lý và khả năng nhận thức để xây dựng hành vi. Tuy nhiên, khả năng thực hiện hành vi được quyết định bởi động cơ, sự tưởng thưởng và sự khuyến khích hành động theo cách thức đạo lý nhất định. Albert Bandura (1991) tin rằng cách tốt nhất để hiểu sự phát triển đạo lý là kết hợp những yếu tố xã hội và nhận thức, đặc biệt những yếu tố liên quan tới sự tự chủ.

	Một lý do các nhà hành vi học chỉ trích quan điểm của Kohlberg là: ông đã không nhấn mạnh vào hành vi đạo lý và tình huống đạo lý. Tuy nhiên Kohlberg cũng lưu ý rằng sự diễn giải cả về đạo lý lẫn khía cạnh tình huống của cá nhân dẫn dắt anh (cô) ta đi đến quyết định đạo lý. Ví dụ, Kohlberg đã đề cập đến các nhân tố “ngoài đạo lý”, như khao khát tránh tình trạng bối rối, có thể khiến cá nhân tránh làm điều họ tin là hợp đạo lý. Tóm lại, cả Mischel và Kohlberg đều tin rằng hành vi đạo lý chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố đan xen nhau. Trên hết, điều tìm thấy là sự pha trộn giữa suy nghĩ và hành vi đạo lý, mặc dù một nghiên cứu với các sinh viên đại học cho thấy: cá nhân vừa có cấp độ lý giải đạo lý cao vừa có sức mạnh bản ngã ít khi gian dối trong tình huống phải kháng cự cám dỗ hơn người khác.

	KHÍA CẠNH CẢM XÚC ĐẠO LÝ

	THUYẾT PHÂN TÍCH TÂM LÝ

	Như ở chương 2, thuyết phân tâm học của Sigmund Freud mô tả siêu bản ngã như một trong ba cấu trúc nhân cách chính (hai cấu trúc còn lại là bản năng vô thức và bản ngã). Theo đó, siêu bản ngã của cá nhân – nhánh đạo lý của nhân cách – phát triển ở đầu thời đồng ấu, khi trẻ giải quyết mặc cảm Ơ–đíp (Oedip) và đồng cảm với người sinh thành cùng giới, để làm dịu nỗi sợ mất tình yêu của cha mẹ, và tránh bị phạt vì mặc cảm Ơ– đíp. Theo Freud, siêu bản ngã gồm hai thành phần chính – bản ngã lý tưởng và lương tâm – giúp củng cố sự phát triển cảm xúc đạo lý của trẻ nhỏ và trẻ VTN. Bản ngã lý tưởng liên quan đến các chuẩn mực lý tưởng được cha mẹ chấp thuận. Nó thưởng cho cá nhân cảm giác tự hào và giá trị bản thân khi hành động theo các tiêu chuẩn đạo lý. Lương tâm liên quan đến hành vi không cần sự chấp thuận của cha mẹ. Nó sẽ trừng phạt cá nhân vì hành vi trái đạo lý, khiến họ có cảm giác tội lỗi, vô dụng. Theo cách này, sự tự chủ sẽ thay thế sự điều khiển của cha mẹ.

	Erik Erikson (1970) cho rằng có ba giai đoạn phát triển đạo lý: học hỏi đạo lý cụ thể thời đồng ấu, quan tâm đến lý tưởng thời VTN, và đúc kết tư tưởng đạo lý thời trưởng thành. Thời VTN là giai đoạn tìm kiếm chân giá trị. Nếu trẻ VTN bị vỡ mộng với các niềm tin đạo lý và tín ngưỡng họ tiếp thu thời đồng ấu, họ gần như đánh mất, ít nhất là tạm thời, mục đích sống và cảm thấy trống rỗng. Điều này có thể thúc đẩy họ đi tìm hệ tư tưởng khả dĩ giúp mình có lại mục đích sống. Hệ tư tưởng đó phải vừa minh bạch vừa khớp với khả năng lý giải logic của trẻ VTN. Nếu người khác chia sẻ hệ tư tưởng này thì họ sẽ cảm nhận được ý thức cộng đồng. Nhìn bề ngoài, hệ tư tưởng xuất hiện như người lính canh giữ chân giá trị suốt thời VTN, bởi vì nó đem lại cảm giác mục đích, giúp kết nối hiện tại với tương lai, góp phần tìm ý nghĩa cho các hành vi.

	CÁCH THỨC NUÔI DẠY TRẺ VÀ SỰ PHÁT TRIỂN ĐẠO LÝ

	Cả Piaget lẫn Kohlberg đều cho rằng cha mẹ không tạo nên sự độc đáo hay thiết yếu cho sự phát triển đạo lý của trẻ, nhưng lại có trách nhiệm tạo cơ hội cho trẻ thể hiện vai trò và xung đột nhận thức. Tuy nhiên hai ông đều không nhận thấy vai trò quan trọng của cha mẹ trong sự phát triển đạo lý của trẻ mà đặt sang vai trò của bạn ĐTL. Với Freud, nỗi lo sợ bị phạt, không được cha mẹ thương nữa là khía cạnh khuyến khích sự phát triển đạo lý ở trẻ. Các nhà nghiên cứu cách thức nuôi dạy con của cha mẹ lại tập trung vào kỷ luật của cha mẹ – bao gồm việc hủy bỏ tình thương, khẳng định sức mạnh và sự quy nạp. Sự hủy bỏ tình thương là hình thức kỷ luật trong đó cha mẹ thôi quan tâm là yêu thương con cái. Cha mẹ từ chối nói chuyện với con hay tỏ ra không bằng lòng về chúng. Họ có thể nói: “Mẹ sẽ từ con nếu con lặp lại điều đó” hoặc “Cha không thích con làm như vậy”. Sự khẳng định quyền lực là cha mẹ cố gắng củng cố mức điều khiển của mình lên con cái. Cha mẹ đánh đập, đe dọa, tước bỏ những đặc quyền của con. Ở phương pháp quy nạp, cha mẹ đưa ra lý do và giải thích về hậu quả việc làm của trẻ đối với người khác. Ví dụ cha mẹ nói; “Đừng đánh anh. Anh chỉ cố giúp con thôi mà!” và “Tại sao con lại quát cô ấy, cô đâu cố ý vấp phải con”.

	Nhà lý luận phát triển đạo lý Martin Hoffman (1970) cho rằng bất cứ hình thức kỷ luật nào cũng khơi dậy cảm xúc trong trẻ. Hai kỹ thuật đầu có tác dụng khơi gợi rất cao – trẻ có thể lưu ý. Kỹ thuật cuối chỉ có ảnh hưởng ở mức độ trung bình – nhiều khi trẻ không để tâm đến lời giải thích của cha mẹ về hậu quả hành động của chúng đối với người khác. Sự hủy bỏ tình thương khơi dậy mối lo âu. Sự khẳng định quyền lực khơi gợi thái độ thù địch ở trẻ. Khi dùng kỹ thuật này cha mẹ trở thành những hình mẫu yếu kém về sự tự chủ – tỏ ra là người không thể điều khiển được cảm xúc của mình. Trẻ có thể bắt chước gương của cha mẹ khi đối mặt với những tình huống căng thẳng. Phương pháp quy nạp thúc giục trẻ chú ý vào căn nguyên nhận thức mà cha mẹ cung cấp. Nó xoáy vào hậu quả hành động của trẻ đối với người khác chứ không vào khuyết điểm của chúng. Do đó, Hoffman cho rằng cha mẹ nên dùng phương pháp quy nạp để khuyến khích sự phát triển đạo lý của trẻ. Trong nghiên cứu về cách triển đạo lý hơn hai phương pháp kia, mặc dù các kết quả thay đổi tùy theo điều kiện kinh tế–xã hội của gia đình.

	Tóm lại, không như Kohlberg, nhiều nhà phát triển học tin rằng quy trình gia đình đóng vai trò quan trọng hơn trong sự phát triển đạo lý. Họ cho rằng phương pháp quy nạp góp phần tạo nên động lực đạo lý; rằng các giá trị của cha mẹ ảnh hưởng đến suy nghĩ đạo lý của trẻ.

	Một nghiên cứu gần đây kéo dài bốn năm của Krettenauer cho thấy cả quan hệ cha mẹ – con cái và quan hệ đồng trang lứa đều có liên kết với sự trưởng thành đạo lý của trẻ. Cách khơi gợi ý kiến và kiểm tra khả năng hiểu kiểu Xô-crát (Socrat) (dùng cách thăm dò thích hợp) có hiệu quả đối với cả hai loại quan hệ nêu trên. Tuy nhiên việc cung cấp thông tin quá mức dẫn đến tỉ lệ phát triển đạo lý thấp, có thể được giải thích như lời trách mắng cứng ngắc. Cha mẹ cung cấp nhiều môi trường kích thích nhận thức hơn bạn đồng trang lứa; bạn đồng trang lứa chỉ đơn giản là chia sẻ thông tin.

	SỰ THẤU CẢM

	Những cảm xúc tích cực, như sự thấu cảm, góp phần vào sự phát triển đạo lý của trẻ VTN. Thấu cảm là phản ứng lại cảm xúc của người khác trong những cảm xúc giống người đó. Mặc dù thấu cảm được trải nghiệm như một trạng thái cảm xúc, nhưng nó thường chứa yếu tố nhận thức – khả năng thấu hiểu trạng thái tâm lý bên trong của người khác hay trước đây ta thường gọi là perspective taking.

	Ở độ tuổi 10–12 cá nhân thể hiện sự thấu cảm đối với người sống trong hoàn cảnh bất lợi. Mối quan tâm của trẻ không còn giới hạn ở cảm xúc với những người cụ thể trong tình huống họ trực tiếp chứng kiến; mà mở rộng mối quan tâm đến những vấn đề chung của những người kém may mắn, như người nghèo khổ, tàn tật, vô gia cư… Những cảm xúc mới phát hiện này có thể khiến những trẻ lớn hơn cư xử đồng cảm, sau đó có thể đem lại tính nhân đạo cho sự phát triển tư tưởng và quan điểm chính trị của trẻ. Damon (1998): mặc dù mọi trẻ VTN đều có thể phản ứng bằng sự thấu cảm, nhưng không phải tất cả đều thể hiện ra. Hành vi thấu cảm thay đổi rất đáng kể. Ví dụ, ở trẻ VTN, những trục trặc thấu cảm có thể góp phần vào những hành vi chống đối xã hội. Một số tội phạm VTN bị kết án đã tỏ ra đầy xúc cảm đối với nỗi đau của nạn nhân; nhưng, như một cậu bé 13 tuổi bị kết án trấn lột thô bạo những người già, khi được hỏi nỗi đau đớn cậu ta đã gây ra cho một phụ nữ mù, cậu ta tỉnh bơ: “Việc gì phải quan tâm? Tôi không phải là bà ta”. Theo Marshall (1994), sự thấu cảm của cha mẹ có liên quan đến sự thấu cảm của trẻ.

	QUAN ĐIỂM HIỆN NAY VỀ VAI TRÒ CỦA ĐỘNG CƠ TRONG SỰ PHÁT TRIỂN ĐẠO LÝ

	Ngày nay, nhiều nhà phát triển học tin rằng cả những cảm xúc tích cực (thấu cảm, đồng cảm, ngưỡng mộ, tự trọng) lẫn những cảm xúc tiêu cực (giận dữ, nhục nhã, xấu hổ, tội lỗi) đều góp phần vào sự phát triển đạo lý của trẻ VTN. Khi dâng trào một cách mạnh mẽ, những cảm xúc ấy sẽ ảnh hưởng đến hành vi của trẻ VTN theo những chuẩn mực đúng hoặc sai. Những động cơ thấu cảm, xấu hổ, tội lỗi hoặc lo âu trước sự vi phạm những chuẩn mực của người khác sớm xuất hiện trong sự phát triển và dần thay đổi suốt thời đồng ấu và thời VTN. Những cảm xúc đó tạo nên một nền tảng tự nhiên để trẻ VTN tiếp nhận các giá trị đạo lý, hướng họ chú ý đến và hành động trong các tình huống đạo lý. Tuy nhiên, những cảm xúc đạo lý không hoạt động trong môi trường chân không để xây dựng sự hiểu biết đạo lý của trẻ VTN, và cũng không tự hữu hiệu để làm nảy sinh phản ứng theo đạo lý. Nó không cung cấp “chất liệu” cho quy tắc đạo lý – luật lệ, giá trị, tiêu chuẩn hành động mà trẻ VTN cần phải hiểu và làm theo. Cảm xúc đạo lý gắn bó chặt chẽ với khía cạnh nhận thức và xã hội trong sự phát triển của trẻ VTN.

	Theo nghiên cứu các học sinh lớp 5, lớp 8 và lớp 11 của William (1994), cha mẹ dường như là người hay khơi gợi cảm giác tội lỗi hơn cả. Cảm giác tội lỗi do các thành viên khác trong gia đình, chẳng hạn anh chị em ruột gợi ra thì lại ít mạnh mẽ hơn. Nhưng cảm giác tội lỗi gây ra bởi bạn trai, bạn gái thường xuyên hơn. Ở lớp lớn hơn, tỉ lệ học sinh ghi nhận tội lỗi về tính hiếu thắng, những hành vi bề mặt giảm; trong khi đó tỉ lệ đề cập đến tội lỗi do suy nghĩ bên trong, sự thiếu thận trọng lại tăng. Nam sinh hay cảm thấy tội lỗi về hành vi bề mặt; nữ sinh về lòng trắc ẩn và lòng tin cậy.

	LÒNG BÁC ÁI

	Lòng bác ái là sự thích thú giúp đỡ người khác không vụ lợi. Dẫu thường bị miêu tả là ích kỷ, luôn cho mình là trung tâm nhưng trẻ VTN cũng hành động đầy bác ái một cách đa dạng – có trẻ VTN làm việc cần mẫn luôn góp một đô la mỗi tuần vào quỹ nhà thờ; có trẻ VTN đi rửa xe, bán bánh, tổ chức các buổi hòa nhạc để kiếm tiền cho người nghèo, giúp trẻ chậm phát triển trí não; có trẻ VTN chăm sóc thú vật bị thương, bị bỏ rơi. Các nhà tâm lý học giải thích những hành động bác ái này như thế nào?

	Trong lòng bác ái có sự tương hỗ và trao đổi. Sự tương hỗ hiển hiện rộng khắp trong thế giới loài người; thường trực trong nguyên tắc đạo lý cao nhất của nhiều tín ngưỡng khác nhau (Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo và Hồi giáo). Nó khuyến khích trẻ VTN làm điều tốt cho người khác để rồi sẽ được đối xử tốt lại như thế. Trẻ VTN giúp đỡ mọi người xung quanh hơn khi người mẹ bỏ thời gian giúp đỡ hay cùng chúng thực hiện. Không phải tất cả lòng bác ái của trẻ VTN đều được thúc đẩy bởi nguyên tắc tương hỗ và trao đổi, nhưng mối quan hệ và sự giao tiếp với người khác sẽ giúp ta hiểu bản chất tự nhiên của lòng bác ái. Những yếu tố liên quan đến lòng bác ái của trẻ VTN là cảm xúc thấu cảm (đồng cảm) đối với người cần sự giúp đỡ, hoặc mối quan hệ gần gũi giữa nhà hảo tâm và người nhận lòng hảo tâm. Lòng bác ái xuất hiện ở thời VTN thường xuyên hơn thời đồng ấu, mặc dù những hành vi quan tâm và làm dịu nỗi đau của người khác xuất hiện ngay ở độ tuổi mẫu giáo.

	Một khía cạnh của lòng bác ái là lòng vị tha – xuất hiện khi người bị tổn thương tha thứ thay vì trả thù người gây thương tích cho mình. Một nghiên cứu các cá nhân từ lớp 4 đến đại học và trưởng thành được hỏi về lòng vị tha (Mabuk –1989) cho thấy trẻ VTN đặc biệt bị ảnh hưởng bởi bạn ĐTL trong việc sẵn sàng tha thứ cho người khác. Dưới đây là câu trả lời của một trẻ gái 12 tuổi cho tình huống khó xử giữa anh chàng Heinz và viên dược sĩ của Kohlberg:

	Người phỏng vấn: Giả sử, tất cả bạn bè của Heinz đến gặp anh và bảo: “Làm ơn chín chắn hơn trong việc này. Chúng tôi muốn anh kết bạn với ông dược sĩ”. Liệu điều đó có giúp Heizn tha thứ cho ông ta? Tại sao? Và tại sao không?

	Bé gái: Cũng có thể, bởi vì Heinz sẽ nghĩ các bạn muốn mình làm vậy. Họ sẽ gây ảnh hưởng đến anh.

	Trả lời câu hỏi này, một bé gái 15 tuổi nói: “Có, bạn bè cho Heizn cách nhìn của người ngoài cuộc. Họ sẽ giúp anh”. Vấn đề nổi bật trong sự tha thứ của trẻ VTN là bên bị hại thường không nhìn thấy được chiều hướng tốt nhất của hành động. Sự giúp đỡ bên ngoài, đặc biệt từ bạn ĐTL, sẽ giúp anh ta hiểu vấn đề để rồi tha thứ. Emerson đã từng nói: “Ý nghĩa của tốt và xấu, tốt hơn và tệ hơn, đơn giản là giúp đỡ hay gây tổn thương”. Bằng cách phát triển khả năng tiếp nhận sự thấu cảm và lòng bác ái ở trẻ VTN, một đất nước có thể trở thành quốc gia của những người giúp đỡ hơn là gây tổn thương.

	GIÁO DỤC ĐẠO LÝ

	Giáo dục đạo lý là vấn đề được tranh cãi nóng bỏng trong hệ thống giáo dục. Chúng ta sẽ nghiên cứu một trong những phân tích ra đời sớm nhất về giáo dục đạo lý, sau đó đến một vài quan điểm hiện thời.

	CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY ẨN

	John Dewey (1933) đã chỉ ra rằng cho dù nhà trường không có chương trình giáo dục đạo lý cụ thể, nhưng giáo dục đạo lý vẫn được truyền đạt qua một “chương trình ẩn” – môi trường, bầu không khí luân lý đạo đức của mỗi trường. Môi trường đạo lý được tạo ra bởi nội quy trường lớp, khuynh hướng đạo lý của giáo viên, ban giám hiệu và hệ thống kiểm tra. Nội quy lớp học và mối quan hệ bạn ĐTL ở trường truyền tải thái độ về gian lận, nói dối, ăn cắp, quan tâm đối với người khác. Và qua các nội quy này, ban giám hiệu đưa vào trường hệ thống các giá trị.

	GIÁO DỤC NHÂN CÁCH

	Giáo dục nhân cách là phương pháp trực tiếp giáo dục học sinh khả năng hiểu biết nền tảng đạo lý, giúp chúng tránh những hành động trái đạo lý, gây tổn hại cho bản thân và người khác. Học sinh được dạy ở trường rằng các hành vi như nói dối, trộm cắp, gian lận là sai trái. Mỗi trường học đều có những quy định về đạo lý rõ ràng để thông tin đến học sinh và không cho phép bất cứ hành vi vi phạm nào. Việc chỉ dạy các khái niệm đạo lý cụ thể, như gian lận, thông qua các buổi thảo luận, hội diễn hoặc tuyên dương cho những hành động chính đáng.

	PHÂN ĐỊNH RÕ CÁC GIÁ TRỊ

	Phân định rõ các giá trị là phương pháp giáo dục nhằm giúp học sinh hiểu rõ mục đích sống và giá trị những việc làm của mình. Học sinh được khuyến khích định nghĩa các giá trị của bản thân mình và hiểu các giá trị của người khác. Phương pháp này khác với giáo dục nhân cách ở chỗ nó không nêu rõ cho học sinh các giá trị của họ nên là gì. Sau đây là một ví dụ về phân định rõ các giá trị: Học sinh được yêu cầu chọn 6 trong 10 người dưới đây sẽ được bảo vệ tuyệt đối nếu giả sử chiến tranh thế giới thứ III nổ ra: 

	
	- Một nam nhân viên kế toán 30 tuổi.



	– Vợ của anh nhân viên kế toán kia, đang mang thai 6 tháng.

	– Một sinh viên y khoa năm 2 kiêm nhà hoạt động chính trị người Mỹ gốc Phi.

	– Một sử gia kiêm nhà văn lừng lẫy, 42 tuổi.

	– Một nữ minh tinh Hollywood kiêm ca sĩ, diễn viên múa.

	– Một nữ nghiên cứu về sinh hóa.

	– Một giáo sĩ Do Thái 54 tuổi.

	– Một nam vận động viên Olympic giỏi tất cả các môn thể thao.

	– Một nữ sinh viên.

	– Một cảnh sát mang súng.

	Trong các dạng bài tập phân định rõ các giá trị như trên, không có câu trả lời đúng hoặc sai. Sự phân định các giá trị tùy thuộc từng cá nhân học sinh. Người ủng hộ khen rằng nó tự do đưa ra các giá trị; nhưng những người phản đối lại cho rằng nó xúc phạm các tiêu chuẩn cộng đồng; rằng vì nó chỉ mang tính tương dối nên làm giảm các giá trị đã được chấp nhận và không nhấn mạnh đến các hành vi đúng đắn.

	GIÁO DỤC NHẬN THỨC ĐẠO LÝ

	Giáo dục nhận thức đạo lý là phương pháp giáo dục dựa trên niềm tin rằng học sinh nên học cách đánh giá những vấn đề như dân chủ, công bằng khi khả năng lý giải đạo lý của họ đã phát triển. Thuyết Kohlberg (chương 11) là nền tảng cho một số chương trình giáo dục nhận thức đạo lý. Trong một chương trình tiêu biểu, học sinh cấp 3 tham gia thảo luận các vấn đề đạo lý. Người hướng dẫn đóng vai trò trợ giúp hơn là chỉ dẫn, nhằm mục đích giúp học sinh quán triệt các khái niệm như sự hợp tác, lòng tin cậy, trách nhiệm, cộng đồng. Gần đến cuối sự nghiệp của mình (1986), Kohlberg càng nhận ra bầu không khí đạo lý ở nhà trường quan trọng hơn điều mà ban đầu ông đề cập tới. Ví dụ, lớp giáo dục đạo lý kéo dài một học kỳ dựa trên lý thuyết của Kohlberg sẽ thành công ở các trường dân chủ, chứ không phải ở những trường độc đoán.

	KHUÔN MẪU BỐN THÀNH PHẦN CỦA REST

	James Rest (1995) tin rằng sự phát triển đạo lý được xây dựng trên bốn quy trình cơ bản sau: cảm biến đạo lý, phán xét đạo đức, động lực đạo lý, nhân cách đạo lý.

	Cảm biến đạo lý liên quan đến việc diễn giải các tình huống và nhận thức các kênh hành động của mình ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Cảm biến đạo lý còn bao gồm tưởng tượng ra các kịch bản có thể xảy ra (từ những manh mối giới hạn và những thông tin từng phần), hình dung những chuỗi hậu quả của sự kiện trong thế giới thực, đồng cảm và tập thể hiện vai trò. Cảm biến đạo lý rất cần thiết cho việc nhận biết khía cạnh đạo lý của tình huống. Phán xét đạo lý liên quan đến việc ra quyết định xem hành động nào đúng, hành động nào sai. Một khi nhận thấy các hành động khác nhau, câu hỏi cá nhân đặt ra là: hành động nào hợp đạo lý hơn? Quy trình này được Piaget và Kohlberg nhấn mạnh rằng ngay cả khi còn nhỏ, con người đã trực giác cảm thấy việc gì là đúng, là hợp lý. biết phán xét những hoạt động phức tạp nhất của con người. Công việc của các nhà tâm lý học là tìm hiểu những nhận thức này phát sinh như thế nào và xác định điều gì chi phối các ứng dụng của nó trong đời sống thực. Động cơ đạo lý ưu tiên các giá trị đạo lý cao hơn các giá trị cá nhân. Con người có rất nhiều giá trị, bao gồm các giá trị nghề nghiệp, quan hệ lãng mạn, khiếu thẩm mỹ, lòng trung thành với mục đích từ thiện, thú vui, sự hứng thú v.v… Tại sao lại ưu tiên cho các giá trị đạo lý hơn các giá trị khác? Hành vi của Hitler, kẻ xấu xa nhất thế giới, có thể giải thích là do hắn không ưu tiên cho các giá trị đạo lý, chứ không phải do hắn thiếu cảm biến và phán xét đạo lý. Mặt khác những người như Hitler cũng có tỉ lệ cao ở thành phần đạo lý tiếp theo. Nhân cách đạo lý liên quan đến sự phán quyết, kiên định, khả năng vượt qua sự cám dỗ, trở ngại. Một cá nhân có thể có cả ba yếu tố trên (cảm biến, phán xét, ưu tiên các giá trị đạo lý), nhưng nếu không có nhân cách đạo lý, anh (cô) sẽ dễ nản chí trước áp lực, bệnh tật, không theo đuổi đến cùng hoặc không thực hiện được hành vi đạo lý, trở nên hoang mang, mất dũng khí. Qua nhân cách đạo lý, cá nhân đặt ra những mục tiêu và việc đạt được mục tiêu đó liên quan đến sức mạnh và kỹ năng hành động của họ. Người có nhân cách đạo lý không hành động hấp tấp, ngẫu hứng mà có những nguyên tắc cá nhân đáng kể. Rest và những người khác tin rằng thuyết Kohlberg không đề cập đầy đủ đến nhân cách đạo lý. Lợi ích của khuôn mẫu bốn thành phần của Rest so với những phương pháp giáo dục đạo lý khác như sau:

	Phương pháp thảo luận tình huống khó xử của Kohlberg nhấn mạnh việc phán xét đạo lý. Phương pháp giáo dục nhận thức đạo lý giúp sinh viên hòa nhập xã hội.

	Phương pháp giáo dục nhân cách nhấn mạnh yếu tố thứ tư – nhân cách đạo lý – và sự phát triển nguyên tắc cá nhân phù hợp với xã hội. Trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ có nguy cơ phạm pháp ở thời VTN, là đối tượng đặc biệt của giáo dục nhân cách. Mối quan tâm chính là loại trừ hành vi có tính hủy hoại trong trẻ VTN (như bạo lực, nghiện ngập, mang thai ở tuổi VTN).

	Phương pháp cảm biến – rèn luyện tính nhạy cảm trong giao tiếp trực tiếp với các cá nhân khác, các nền văn hóa khác nhau, với việc quấy rối tình dục, xâm phạm thể xác và tinh thần, nhấn mạnh nhân tố đầu tiên: sự nhạy cảm đạo lý. Phương pháp này hướng đến mọi lứa tuổi.

	Phương pháp cộng đồng – nhắm vào yếu tố động cơ đạo lý – cho rằng học sinh, thường thường là trung học, nên tham gia hoạt động phục vụ cộng đồng, nhằm gắn bó chặt chẽ với xã hội thay vì chỉ giới hạn trong phạm vi gia đình.

	CÁC GIÁ TRỊ, TÔN GIÁO VÀ CÁC GIÁO PHÁI

	Các giá trị của trẻ VTN ngày nay là gì? Tôn giáo có sức mạnh ra sao đối với cuộc sống của trẻ VTN? Tại sao một số trẻ VTN chạy trốn để gia nhập các giáo phái?

	CÁC GIÁ TRỊ

	Trẻ VTN mang theo mình một hệ thống những giá trị ảnh hưởng đến suy nghĩ, cảm xúc, hành vi của họ. Các giá trị là niềm tin và thái độ về cách mà sự vật nên là. Chúng ta tiếp xúc với các giá trị trong mọi lĩnh vực: chính trị, tôn giáo, tài chính, cảm xúc, giáo dục giúp đỡ người khác, gia đình, bạn ĐTL, công việc, sự gian lận, lòng tự trọng v.v…

	Trong hai thập niên cuối thế kỷ 20, trẻ VTN quan tâm đến hạnh phúc bản thân hơn, và ít lưu ý đến những người thiệt thòi. Sinh viên năm nhất ngày nay có động lực mạnh mẽ về sự giàu có tài chính hơn là phát triển những triết lý sống có ý nghĩa so với 20, thậm chí 10 năm, về trước. Sinh viên thừa nhận trở nên giàu có là một lý do quan trọng cho việc vào đại học đạt tới tỉ lệ kỷ lục (73%) cao trong cuộc khảo sát năm 1996 so với 50% vào năm 1971. Tuy nhiên, hai khía cạnh giá trị phát triển trong những năm 60 vẫn tiếp tục thể hiện ở nhiều trẻ VTN ngày nay là: hoàn thiện bản thân và khẳng định bản thân. Như một phần của sự hoàn thiện bản thân, trẻ VTN thể hiện sự quan tâm to lớn đến sức khỏe và tình trạng sung mãn của mình. Hoàn thiện và khẳng định bản thân tự chúng vốn là những mục đích được ca ngợi, nhưng nếu chúng trở thành những mục đích duy nhất thì hậu quả có thể là nỗi cô đơn hay sự tự vẫn. Giới trẻ cũng cần phát triển ý thức quan tâm đến hạnh phúc cho người khác, tương ứng như quan tâm tới mình. Giáo dục trẻ VTN quan tâm đến người khác là một nhiệm vụ quan trọng của các quốc gia trong thế kỷ 21.

	Tuy nhiên, cũng có dấu hiệu cho thấy trẻ VTN ngày nay đang chuyển hướng quan tâm hơn đến phúc lợi xã hội. Ví dụ, quãng thời gian từ năm 1986 tới 1995, tỉ lệ sinh viên năm nhất tham gia các chương trình hoạt động cộng đồng đã tăng chút xíu (19% năm 1998 so với 18% năm 1986). Để thích nghi thành công trong cuộc sống, quan trọng là phản cố gắng hoàn thiện bản thân nhưng vẫn cố quan tâm đến người khác. Học cách phục vụ là hình thức giáo dục giúp nâng cao trách nhiệm xã hội và sự phục vụ cộng đồng. Trẻ VTN có thể làm gia sư, giúp đỡ người già, làm việc trong bệnh viện, các trung tâm y tế, dọn dẹp những khoảnh đất trống để làm sân chơi – mục đích là giúp trẻ VTN ít cho mình là trung tâm hơn và khuyến khích giúp đỡ người khác. Các nhà nghiên cứu khẳng định học cách phục vụ sẽ mang lại cho trẻ VTN những lợi ích sau:

	– Điểm số của họ tăng lên, có động lực mạnh hơn, đặt ra nhiều mục đích hơn.

	– Lòng tự trọng của họ tăng lên.

	– Họ ít xa cách, lãnh đạm hơn.

	– Họ phản hồi lại các trật tự xã hội và các vấn đề đạo lý hơn.

	Ngày càng có nhiều trường trung học đòi hỏi có chương trình phục vụ cộng đồng. Trong một cuộc khảo sát, 15% các trường lớn có yêu cầu vấn đề này. Mặc dù vậy 1/3 trong số hơn 40.000 trẻ VTN được khảo sát nói rằng họ chưa bao giờ tham gia chương trình tình nguyện giúp đỡ người khác. Căn cứ lợi ích của việc phục vụ cộng đồng, trẻ VTN nên tham gia ít nhất một chương trình tình nguyện.

	TÔN GIÁO

	Trẻ nhỏ và trẻ VTN có khuynh hướng đi theo tôn giáo mà cha mẹ, gia đình họ đang tôn thờ. Nhìn chung người lớn xem tôn giáo như một phương thức dạy dỗ con cái những luân lý ở đời. Thật ra quan điểm tôn giáo rất quan trọng đối với trẻ VTN. Thậm chí nếu trẻ nhỏ được cha mẹ truyền bá một tôn giáo nào đấy thì, do sự phát triển nhận thức, chúng có thể bắt đầu đặt câu hỏi: tín ngưỡng thực sự của mình là gì. Đặc biệt thời cuối VTN và những năm đại học, sự phát triển chân giá trị càng khiến họ xoáy sâu vào những câu hỏi như: “Tôi là ai?”, “Tôi là người như thế nào?”, “Tôi muốn có cuộc sống ra sao?”. Như một phần của việc tìm kiếm chân giá trị, trẻ VTN chuyển tới câu hỏi phức tạp hơn như “Tại sao tôi có mặt trên Trái đất này?”, “Chúa hay đấng siêu nhiên có tồn tại hay không; tôi có tin vào những gì cha mẹ và nhà thờ đã khắc sâu vào trí óc tôi?”, “Quan điểm tôn giáo của tôi thực sự là gì?”.

	Jean Piaget (1952) đưa ra lý thuyết nền tảng cho việc tìm hiểu sự phát triển tín ngưỡng ở trẻ nhỏ và trẻ VTN. Theo đó, sự hiểu biết các hình tượng tôn giáo và các câu chuyện trong kinh thánh của trẻ rơi vào ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất (từ nhỏ cho tới 7, 8 tuổi): lý giải tôn giáo theo hướng vận hành trực cảm – tư tưởng tôn giáo của trẻ chưa có hệ thống và đứt đoạn. Chúng không hiểu đầy đủ nội dung câu chuyện, cũng không quan tâm đến tất cả các chứng cứ. Giai đoạn hai (từ 7–8 đến 13–14 tuổi): lý giải tôn giáo theo hướng vận hành cụ thể– trẻ tập trung vào những tình tiết cụ thể của bức tranh hay của câu chuyện. Giai đoạn ba (từ 14 tuổi đến hết thời VTN); lý giải tôn giáo theo hướng vận hành trừu tượng – đã đề cập nhiều đến những khái niệm trừu tượng như tự do, ý nghĩa, hy vọng, cứu rỗi trong ngày phán xét.

	SỰ SÙNG ĐẠO VÀ BẢN NĂNG TÌNH DỤC Ở TRẺ VTN

	Một phạm vi ảnh hưởng khác của tôn giáo nói lên sự phát triển của trẻ VTN liên quan đến hoạt động tình dục. Mặc dù giáo lý của mỗi tôn giáo mỗi khác nhưng hầu hết mọi tôn giáo đều không khuyến khích quan hệ tình dục trước hôn nhân. Vì vậy, việc trẻ VTN tham gia vào các tổ chức tôn giáo (hơn là gia nhập vào tôn giáo) có thể là yếu tố quan trọng trong việc xác định thái độ và hành vi tình dục trước hôn nhân. Trẻ VTN thường xuyên dự các buổi lễ tôn giáo có thể nghe các thông điệp, những thuyết giảng về kiêng kỵ tình dục. Sinh hoạt trong các tổ chức tôn giáo cũng nâng cao khả năng trẻ VTN kết bạn với cá nhân có thái độ khắt khe với quan hệ tình dục trước hôn nhân. Theo nghiên cứu hai nhóm trẻ VTN đều chăm đi lễ nhà thờ thường xuyên của Thornton (1998) – nhóm trẻ VTN coi trọng tôn giáo trong cuộc sống của mình sẽ ít trải qua kinh nghiệm tình dục hơn, và ít cho phép quan hệ tình dục trước hôn nhân hơn nhóm cho rằng tôn giáo không đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của mình. Các nghiên cứu gần đây cũng xác nhận mối liên kết giữa tôn giáo và tình dục. Ở sinh viên đại học, tội lỗi, sự cầu nguyện, hoạt động trong các tổ chức tôn giáo, và hạnh phúc trong tín ngưỡng đều liên quan tới cá nhân ít hướng tới tình dục. Tuy nhiên, mặc dù tôn giáo khuyến khích hoạt động tình dục đúng chuẩn mực, nhưng cũng chính tôn giáo hạn chế cho phép áp dụng các phương pháp tránh thai (nhất là thuốc viên) hơn những người chủ động tình dục ít ảnh hưởng bởi tôn giáo.

	 

	Chương 13. THÀNH TÍCH, NGHỀ NGHIỆP VÀ CÔNG VIỆC

	HÌNH ẢNH TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

	Salvador

	Họ làm được vì họ nghĩ mình làm được.

	Virgil, Nhà thơ ý - thế kỷ thứ nhất nước CN

	SALVADOR CHỈ MỚI 9 TUỔI khi gia đình anh vượt biên giới Mexico vào Mỹ – nơi họ hy vọng sẽ có một nền giáo dục tốt và một cuộc sống đỡ vất vả hơn. Họ đã phải lội bộ qua con sông Rio Grande ngăn đôi hai nước và may mắn qua mặt được lực lượng tuần biên. Anh tốt nghiệp trung học ở San Diego năm 1988 với điểm trung bình A và đạt được học bổng vào học tại MIT lừng danh, giờ anh là một trong những chuyên gia hàng đầu ngành kỹ thuật hàng không Mỹ. Khi được hỏi tại sao học xuất sắc ở trường vậy, anh đáp để khỏi phụ lòng cha mẹ đã không quản ngại nguy hiểm.

	Những người nhập cư không phải ai cũng có một kết cuộc sáng sủa như Salvador. Hmong, một người gốc Cambodia đã gặp rắc rối ở trường và không bao giờ hội nhập được với cuộc sống ở Mỹ. Vô vọng, trầm uất, mất hết ý chí, cuối cùng người ta phải đưa cô vào viện tâm thần. Ở đây nhờ những bác sĩ trị liệu giỏi, những chuyên viên tư vấn khuyên giải, hướng dẫn cách xoay xở trong một đất nước mới. Qua tìm hiểu họ biết cô thường dính líu vào những vụ “đụng độ sắc tộc” ở trường – do khác biệt văn hóa. Viện tâm thần phối hợp với trường của cô tổ chức những buổi thảo luận, tọa đàm về những nguyên nhân gây nên sự lạnh nhạt sắc tộc. Cả cha cô cũng tham gia. Kết quả thì điểm số học tập của cô cũng được cải thiện.

	THÀNH TÍCH

	Các nhà phát triển lo ngại quả địa cầu ngày nay trở thành một thế giới của những người tất bật, hối hả, những người đang dạy dỗ con cái mình cũng trở nên như vậy – quá cột chặt vào thành công hay thất bại, quá chăm chắm so bì thành tích của người này với của người kia. Thế nhưng, nhiều người vẫn lo lắng niềm mong chờ vào thành tích của lớp trẻ thời nay còn quá thấp.

	THỜI VỊ THÀNH NIÊN VÀ THÀNH TÍCH

	Thời VTN được xem là thời bước ngoặt cho thành tích. Những áp lực học thuật và xã hội mới luôn thúc ép trẻ VTN hướng đến những vai trò khác nhau, đòi hỏi nhiều trách nhiệm hơn. Thành tích trở nên một vấn đề nghiêm túc đối với trẻ VTN, và họ bắt đầu nhận thấy mình đang thật sự lao vào “trò chơi cuộc đời”. Thậm chí họ còn xem thành công và thất bại hiện thời là dấu hiệu dự báo cho kết cục tương lai trong thế giới người lớn. Những yêu cầu dồn dập, thuộc những lĩnh vực muôn màu trong cuộc sống của trẻ VTN có thể chuyển thành xung đột. Những mối quan tâm xã hội của họ bị thâm hụt vào thời gian theo đuổi học vấn; những hoài bão trong lĩnh vực này bào mòn đi mục tiêu ở lĩnh vực khác; thành tích học tập dẫn tới sự phản kháng xã hội.

	Dù có thích nghi với những áp lực học tập và xã hội hay không thì tính hiệu quả vẫn được quyết định bởi những yếu tố môi trường, tâm lý và động cơ của họ. Quả thật, thành tích của trẻ VTN tùy thuộc vào nhiều hơn trí lực của họ. Học sinh ít thông minh hơn nhưng lại có động cơ mạnh – chẳng hạn, tự tin vào khả năng giải quyết vấn đề của mình, quyết chí đeo đuổi mục tiêu tới cùng – hóa ra lại có thành tích cao. Ngược lại, học sinh thông minh nhưng dễ bỏ cuộc, không tự tin vào khả năng của mình sẽ không đạt được thành tích tốt đẹp.

	ĐỘNG CƠ NỘI TẠI VÀ ĐỘNG CƠ NGOẠI DIỆN

	Đối với thành tích, viễn cảnh hành vi thường nhấn mạnh đến động cơ ngoại diện – những tác động bên ngoài như phần thưởng hay trừng phạt; phương hướng nhận thức và nhân bản thường đặt nặng động cơ nội tại – dựa vào những yếu tố bên trong như tính tự quyết, tính tò mò, thách thức, nỗ lực. Có học sinh siêng năng học tập vì mong đạt điểm cao và vì không muốn phụ lòng cha mẹ (động cơ ngoại diện); có học sinh học chăm chỉ vì tự đặt ra chuẩn mực cao cho công việc của mình (động cơ nội tại).

	TÍNH TỰ QUYẾT VÀ SỰ LỰA CHỌN CỦA CÁ NHÂN

	Động cơ nội tại nhấn mạnh đến tính tự quyết - trẻ VTN tin rằng mình làm gì đó là do thiện ý của mình chứ không phải vì phần thưởng hay thành công bên ngoài. Các nghiên cứu đều đồng ý rằng trẻ VTN được lựa chọn và được tạo cơ hội chịu trách nhiệm sẽ tăng động cơ nội tại và thích thú các nhiệm vụ ở trường. Ví dụ học sinh học môn khoa học tự nhiên ở trung học được khuyến khích tự làm thí nghiệm sẽ ham thích tới phòng lâu hơn là người được chỉ dẫn tỉ mỉ. Cổ súy họ tự thiết lập và lập kế hoạch tiến tới mục tiêu, tự chịu trách nhiệm về những hành vi của mình cũng vậy. So với học sinh bị kiểm soát, học sinh nhóm tự quyết đạt được thành tích cao hơn và có khuynh hướng hoàn tất bậc trung học hơn.

	Nghiên cứu óc sáng tạo suốt hai thập niên, Mihaly Csikszentmihalyi (1993) kết luận: khi gặp thách thức không quá khó cũng không quá dễ, cá nhân đạt đến trạng thái tập trung cao độ vào hành động, với niềm thích thú và say mê sâu sắc – ông gọi đó là kinh nghiệm tuyệt hảo trong đời. Mức độ thách thức và kỹ năng khác nhau có thể dẫn tới những kết quả khác nhau. Kinh nghiệm tuyệt hảo xảy ra trong những lĩnh vực mà trẻ VTN được thách thức và cảm thấy mình có đủ kỹ năng. Nếu kỹ năng của trẻ VTN cao nhưng hoạt động lại không đáng thách thức thì họ dễ chán nản; còn khi nhiệm vụ đầy thách thức nhưng kỹ năng của họ không hoàn hảo để thực hiện thì họ sẽ lo lắng.

	TÁC DỤNG CỦA KHEN THƯỞNG

	Trong một số trường hợp, phần thưởng làm giảm đi sự học hỏi. Hai sinh viên đam mê nghệ thuật như nhau, người vẽ để thong chờ phần thưởng sẽ dành nhiều thời gian vẽ hơn người biết mình sẽ được thưởng vì vẽ. Phần thưởng trong lớp học thường có hai tác dụng, đó là: (1) nguồn động viên thực hiện nhiệm vụ, trong đó mục tiêu sẽ kiểm soát hành vi của học sinh – tuy đó là phần thưởng bên ngoài hơn là động cơ muốn giỏi giang của chính học sinh; (2) là nguồn thông tin về sự am hiểu (kích thích học sinh cảm nhận về khả năng của mình). Để phân biệt sự khác nhau giữa dùng phần thưởng để kiểm soát hành vi của học sinh với để cung cấp thông tin về khả năng, hãy xem ví dụ sau: Giáo viên đề ra một hệ thống khen thưởng mà học sinh càng hoàn thành nhiều bài vở sẽ càng đạt được nhiều điểm tốt. Học sinh được cổ súy siêng năng để đạt nhiều điểm cao, bởi vì điểm cao gắn liền với một số đặc quyền đặc lợi và cũng cho biết thông tin về khả năng của họ. Vậy là càng nhiều điểm cao họ càng hoàn tất nhiều bài học và càng cảm thấy lượng kiến thức của mình tăng lên. Ngược lại nếu điểm số chỉ đơn giản là tiêu thời gian vào bài vở thì bài vở đó chỉ được cảm nhận như “phương tiện để đạt đến mục đích”. Tức là, điểm số không chuyển tải bất cứ điều gì về khả năng, nên học sinh thích nhận phần thưởng để điều khiển hành vi của mình.

	Như vậy phần thưởng mang thông điệp về kiến thức của học sinh sẽ khiến họ càng ý thức đến khả năng. Tuy nhiên những phản hồi tiêu cực, như bị phê bình, truyền cho học sinh thông tin rằng mình bất tài, kém cỏi, làm nhụt đi động cơ nội tại, nhất là khi họ nghi ngờ khả năng trở nên tài giỏi của mình.

	SỰ GÁN THUỘC TÍNH

	Thuyết gán thuộc tính tuyên bố rằng trong nỗ lực hiểu hành vi hay cách thực hiện của mình, cá nhân được khuyến khích khám phá những nguyên nhân ẩn ngầm. Về mặt nào đó, trẻ VTN giống như nhà khoa học trực cảm, tìm lời giải thích cho nguyên nhân của việc xảy ra. Chẳng hạn, trẻ VTN tự hỏi “Tại sao ở trong lớp mình học hành chẳng ra gì?”, “Mình đạt điểm cao là do mình chăm chỉ hay do giáo viên chấm điểm dễ, hay cả hai?”. Cuộc truy tìm nguyên nhân thường bắt đầu khi những biến cố quan trọng kết thúc trong thất bại không ngờ, như khi học sinh giỏi bị điểm thấp. Một vài trong số những nguyên nhân được gán nhiều nhất cho thành công hay thất bại là khả năng, nỗ lực, nhiệm vụ khó hay dễ, may mắn, tâm trạng, sự giúp đỡ của người khác.

	Bernard Weiner (1992) xác định ba khía cạnh của thuộc tính nguyên nhân là:

	Điểm xuất phát chỉ ra nguyên nhân là bên trong hay bên ngoài đối với người hành động – nó ảnh hưởng đến lòng tự trọng của trẻ VTN. Trẻ VTN cảm nhận thành công dựa vào những lý do bên trong, như nỗ lực, thường tăng lòng tự trọng hơn trẻ VTN tin rằng sự thành công dựa vào những lý do bên ngoài, như sự may mắn. Thất bại thường kèm theo giảm lòng tự trọng.

	Tính ổn định cho biết nguyên nhân vẫn như cũ hay thay đổi - nó tác động đến niềm mong chờ thành công hay thất bại. Cảm nhận thành công là nguyên nhân ổn định tích cực, như năng khiếu, trẻ mong chờ thành công tương lai. Gán hậu quả tiêu cực cho một nguyên nhân ổn định, trẻ mong chờ thất bại tương lai. Nếu gán thất bại cho nguyên nhân bất định, như vận xui xẻo hay thiếu nỗ lực, trẻ có thể phát triển lòng mong chờ thành công tương lai bởi vì họ cảm nhận nguyên nhân thất bại là có thể thay đổi được.

	Khả năng kiểm soát ngụ ý tới điều mà cá nhân có thể kiểm soát được nguyên nhân. Nó liên quan tới sự bột phát những cảm xúc như giận dữ – nếu trẻ VTN cảm nhận mình bị ngăn trở thành công vì những yếu tố bên ngoài mà người khác lẽ ra đã kiểm soát được (như tiếng ồn hay thành kiến); tội lỗi – nếu cảm nhận mình không làm tốt vì những nguyên nhân có thể kiểm soát được bên trong (như không cố gắng hay chểnh mảng); thương hại hay thông cảm – khi cảm nhận người khác không thực hiện được mục tiêu của họ vì những nguyên nhân không thể kiểm soát được (như thiếu khả năng, hay khiếm khuyết thể xác); xấu hổ, nhục nhã, bối rối – khi trẻ cảm nhận mình thất bại vì những nguyên nhân không thể kiểm soát được bên trong (như kém cỏi).

	Để thấy sự gán thuộc tính ảnh hưởng đến thành tích như thế nào, hãy xem hai trẻ VTN sau: Jane bị trượt môn toán. Cuối cùng em tìm người dạy kèm và tăng thêm giờ học toán. Susan thi rớt môn toán nhưng em quyết định bỏ học.

	Kết quả kém của Jane thúc đẩy em tìm lý do đằng sau điểm thấp của mình. Em gán thuộc tính thất bại cho chính mình, không đổ lỗi cho giáo viên hay cho vận rủi. Em cũng gán thuộc tính thất bại với yếu tố bất định – thiếu sự chuẩn bị và thời gian học. Vậy là em cảm nhận thất bại của mình là những yếu tố kiểm soát được, bất định, bên trong. Vì bất định, Jane mong chờ rằng mình vẫn sẽ thành công trong tương lai. Vì kiểm soát được nên em cảm thấy tội lỗi. Niềm mong chờ thành công giúp em có thể vượt qua cảm giác lòng tự trọng “bị xì”. Hy vọng vào kết quả tương lai thiết lập lại mục tiêu mới, tăng động cơ sẽ làm bài tốt trong lần kiểm tra tới.

	Kết quả kém của Susan dẫn em tới quyết định bỏ học chứ không học chăm hơn. Thất bại thúc đẩy em đi tìm nguyên nhân. Em quy thất bại cho chính mình, cho rằng mình kém cỏi và thiếu khả năng (những yếu tố không thể kiểm soát được, bất định, bên trong). Vì nguyên nhân là bên trong nên ông tự trọng của em bị dằn vặt. Vì ổn định, em thấy tương lai mình vẫn thất bại và cảm thấy bất lực, không thể làm gì được. Vì bất định, em cảm thấy tội lỗi, nhục nhã. Thêm vào đó cha mẹ em và giáo viên lấy làm tiếc thấy em không có hơi hướng gì thành công, xa hơn em tin rằng mình bất tài. Với lòng mong chờ thành công thấp, lòng tự trọng cũng thấp, tâm trạng u uẩn, Susan quyết định bỏ học.

	Giáo viên áp dụng những chiến lược nào nhằm giúp đỡ những học sinh như Susan thay đổi cách gán thuộc tính của mình? Theo các nhà tâm lý giáo dục học, nên cung cấp cho học sinh một loạt những kinh nghiệm về bối cảnh thành tích mà dùng những khuôn mẫu, thông tin, sự luyện tập, phương pháp phản hồi để giúp họ: (1) tập trung vào nhiệm vụ hơn là lo lắng thất bại; (2) thích nghi với thất bại bằng cách khám phá sai lầm hay phân tích vấn đề để tìm ra giải pháp khác; (3) gán thuộc tính thất bại cho sự thiếu cố gắng hơn là thiếu khả năng.

	ĐỘNG CƠ MUỐN HIỂU BIẾT

	Rất gần với động cơ nội tại và thuộc tính là động cơ muốn hiểu biết. Muốn hiểu biết là một trong ba khuynh hướng thành tích (hai khuynh hướng kia là bất lực và thực hiện). Carol Dweck (1988) thấy rằng trẻ VTN có hai kiểu phản xạ khác nhau trước thách thức và những tình huống khó khăn: khuynh hướng muốn hiểu biết – tập trung vào nhiệm vụ hơn là vào khả năng, có tác dụng tích cực (tận hưởng thử thách) và nảy sinh những chiến lược hướng tới giải pháp; và khuynh hướng bất lực – tập trung vào sự thiếu khả năng của cá nhân, gán cho sự khó khăn thuộc tính thiếu khả năng, có tác dụng tiêu cực (chán nản, lo âu) làm giảm hiệu qủa thực thi. Trẻ VTN có khuynh hướng muốn ham hiểu biết hay bất lực nói chung không khác nhau về khả năng, nhưng lại khác ở cách nhìn nhận về khả năng của mình. Trẻ VTN ham hiểu biết tin rằng khả năng của mình có thể thay đổi và cải thiện, nghĩ “trí thông minh là thứ có thể gia tăng theo ý muốn”. Trẻ VTN bất lực cho rằng khả năng về cơ bản là ổn định, không thể thay đổi, rằng “ta có thể học điều mới nhưng ta thông minh như thế nào thì vẫn nguyên như thế ấy”. 

	Động cơ muốn hiểu biết có thể trái ngược với khuynh hướng thực hiện (quan tâm đến kết quả hơn là đến quy trình). Với trẻ VTN thực thi, chiến thắng là quan trọng và hạnh phúc là kết quả của chiến thắng. Trẻ VTN ham hiểu biết cũng thích chiến thắng, những điều quan trọng là quan hệ hiệu quả với môi trường. Động cơ của họ có phần giống với kinh nghiệm tuyệt hảo của Csikszentmihalyi – hoàn toàn nhập tâm vào hoạt động; hòa mình vào nhiệm vụ và tập trung phát triển kỹ năng hơn là lo lắng xem mình có thực hiện tốt hơn người khác hay không. Trẻ VTN thực hiện không tự tin về thành công đối mặt với một vấn đề đặc biệt. Nếu cố gắng và thất bại họ lấy thất bại đó là bằng chứng cho sự kém cỏi của mình. Nếu không cố gắng gì hết, họ duy trì một giải pháp, một lời giải thích chấp nhận được cho thất bại. Sự lưỡng lự này dẫn trẻ VTN tới hành vi tự vệ khỏi hình ảnh thiếu khả năng trước mắt, nhưng về lâu dài nó sẽ cản trở sự học hỏi và thành tích. Gán thuộc tính thiếu khả năng, nhiều trẻ VTN không cố gắng, hoặc lừa dối hay mập mờ chống chế, làm nửa vời, đặt ra mục tiêu phi thực tế, trì hoãn (xem phần “Tránh thất bại để bảo vệ lòng tự trọng”).

	TIN VÀO BẢN THÂN

	Tin vào bản thân là niềm tin rằng cá nhân có thể kiểm soát tình huống và tạo ra những kết quả đáng khích lệ. Nó là yếu tố quyết định xem trẻ VTN có thành tích hay không. Niềm tin này có nhiều điểm chung với động cơ nội tại và động cơ ham hiểu biết. Trẻ VTN tin vào bản thân chắc chắn rằng “Tôi biết tôi sẽ học tốt trong khóa này”, “Mình mong chờ có thể làm tốt điều này”. Tin vào bản thân ảnh hưởng đến sự lựa chọn hành động của trẻ VTN. Học sinh ít tin vào bản thân thường né tránh việc học, nhất là khi gặp thách thức. Trẻ VTN tin vào bản thân thường hăng hái và cố gắng làm việc, học tập. Giáo viên tin vào bản thân sẽ nâng cao chất lượng tiếp thu bài của học sinh. Giáo viên có niềm tin vào bản thân thấp dễ gặp những vấn đề trong lớp học, dễ bị stress. Với những trường “tin vào bản thân”, ban giám hiệu tìm kiếm những phương pháp giảng dạy hữu hiệu, hầu chuyển tải kiến thức đến học sinh một cách tốt nhất. Trường có niềm mong chờ và chuẩn mực cao đồng thời giúp học sinh đáp ứng được những điều ấy.

	ĐẶT MỤC TIÊU, LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỰ HỐI THÚC BẢN THÂN

	Cuộc sống là một món quà hãy đón nhận

	Cuộc sống là một cuộc phiêu lưu hãy thách thức

	Cuộc sống là một bức màn huyền bí hãy vén lên

	Cuộc sống là một cuộc đấu tranh hãy nghênh đấu

	Cuộc sống là một câu đố hãy giải đáp

	Cuộc sống là một cơ hội hãy nắm lấy

	Cuộc sống là một nhiệm vụ hãy thực hiện

	Cuộc sống là một đích đến hãy tiến tới.

	Khuyết danh

	Hiệu quả và thành tích sẽ cải thiện khi trẻ VTN đặt mục tiêu cụ thể, gần kề và thách thức. Không phải mục tiêu mập mờ, mông lung kiểu “tôi muốn thành công”; mà là “tôi muốn nhận được bằng danh dự vào cuối khóa học này”. Trẻ VTN cần đặt những mục tiêu dài hạn “tôi muốn tốt nghiệp trung học” hay “tôi muốn vào đại học”; nhưng cũng cần có mục tiêu ngắn hạn để tiến từng bước trên con đường dài như “Phải đạt điểm A trong bài kiểm tra toán sắp tới”, “Phải làm hết bài tập về nhà vào trước 4 giờ chiều chủ nhật”. David McNally, tác giả cuốn Even Eagles Need A Push (Ngay cả đại bàng cũng cần cú hích) khuyên rằng khi đặt mục tiêu và lập kế hoạch, trẻ VTN nên sống hết mình từng ngày từng ngày. Như ngôi nhà được xây nên từ từng viên gạch, ngôi đền được dựng nên từ từng phiến đá, người họa sĩ đưa từng nét cọ để hoàn thành nên bức tranh thì học sinh cũng nên làm theo từng công đoạn một.

	Một chiến lược khôn ngoan là nên đặt mục tiêu đủ thách thức – chí thú vào hoàn thiện bản thân – nhằm thắp sáng mối quan tâm và tạo hứng thú hành động tiến tới mục tiêu. Mục tiêu dễ đạt khiến cá nhân không nỗ lực. Tuy nhiên, mục tiêu cũng nên vừa sức. Mục tiêu quá lý tưởng, không thực tế thì thất bại sẽ khiến cá nhân gjảm niềm tin vào bản thân. Mục tiêu được định nghĩa là tập trung vào thành tích trước mắt và xác định thành công. John Nicholls (1979) phân biệt các loại mục tiêu như sau: mục tiêu bản ngã – cố gắng tăng tối đa những giá trị ưa thích và giảm tối đa điều không tốt, cá nhân tập trung tạo hình ảnh mình thanh lịch, thông minh, hiệu quả ra sao trong con mắt của bạn ĐTL; mục tiêu nhiệm vụ – cố hoàn thành công việc và xem mình đã học được gì; mục tiêu trốn tránh – nhằm tốn càng ít công sức càng tốt khi phải đương đầu với một nhiệm vụ nào đó.

	Đặt mục tiêu chưa đủ mà còn phải lên kế hoạch thực hiện mục tiêu. Người lên kế hoạch giỏi là người thu xếp thời gian hiệu quả, chọn đúng những mối ưu tiên. Trẻ VTN không chỉ lên kế hoạch hành động cho tuần tới mà còn phải bám sát kế hoạch như thế nào. Khi chăm chú vào một nhiệm vụ, họ cần phải kiểm soát sự tiến bộ của mình, phán đoán mình đang thực thi ra sao và đánh giá kết quả nhằm rút kinh nghiệm cho tương lai. Trẻ VTN có thành tích cao thường là người điều chỉnh bản thân, tự tồn động cơ cho mình và đánh giá tiến bộ tốt hơn. Họ chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, chủ động tham gia, và cống hiến hết khả năng của mình.

	LO LẮNG

	Lo lắng là cảm giác lo sợ, không hài lòng. Bình thường học sinh hay lo lắng về những thách thức ở trường như làm sao thi kiểm tra cho tốt. Học sinh giỏi, thành công thường có mức độ lo lắng cao; tuy vậy cũng có học sinh lo lắng nhưng không đạt thành tích cân xứng với mức lo lắng của họ. Lo lắng cũng có khi là do niềm mong chờ và áp lực không thực tế từ cha mẹ. Nhiều cá nhân lo lắng suốt những năm đi học vì liên tục phải đối mặt với sự đánh giá, sự so sánh xã hội, và những kinh nghiệm thất bại. Trường học đặt ra nhiều sự kiện như trên dễ có khuynh hướng làm tăng mức lo lắng của học sinh. Có nhiều chương trình nhằm giảm thiểu sự lo lắng – đôi khi chỉ là những mục tiêu can thiệp xoáy mạnh vào kỹ thuật thư giãn. Chúng chỉ giảm lo lắng chứ không cải thiện thành tích. Có chương trình nhằm thay những ý nghĩ tiêu cực, tự hủy hoại bằng những suy nghĩ tích cực, nhắm đến nhiệm vụ.

	TRẺ VTN KHÓ ĐẠT THÀNH TÍCH – THÀNH TÍCH THẤP

	Jere Brophy (1998) đưa ra chiến lược nâng cao động cơ cho trẻ VTN khó đạt thành tích hoặc đạt thành tích thấp. Họ gồm:

	1. Trẻ có khả năng kém, chậm tiến, ít thực hiện, có niềm mong chờ thấp. Cần không ngừng bảo đảm với trẻ thiếu khả năng rằng họ có thể đạt được mục tiêu và thách thức, rằng họ được giúp đỡ để thành công. Họ cần được nhắc nhở rằng họ sẽ tiến bộ miễn là có nỗ lực thật sự. Họ cần được hướng dẫn cách đặt và thực hiện mục tiêu, hoặc những hoạt động thách thức thích hợp với khả năng của mình.

	2. Trẻ bị hội chứng thất bại – có niềm mong chờ thành công thấp và bỏ cuộc ngay từ dấu hiệu khó khăn đầu tiên. Họ thất bại vì không đủ nỗ lực, thiếu nhiệt huyết và dễ bỏ cuộc. Họ ít tự tin vào bản thân, hay gán cho thất bại thuộc tính không thể kiểm soát được như là kém khả năng. Họ cần chương trình giúp nâng cao động cơ. Những chương trình nâng cao nhận thức, tiến tới từng mục tiêu trước mắt, cụ thể thách thức sẽ đặc biệt hữu hiệu – hướng dẫn cách làm gì, làm như thế nào, tại sao và khi nào. Cần khuyến khích họ tự nhủ “tôi biết tôi có thể làm được”. Ghìm sự so sánh xã hội xuống mức thấp nhất, gán cho thất bại thuộc tính là thách thức kiến thức chưa hoàn chỉnh.

	3. Trẻ có nỗi ám ảnh phải bảo vệ lòng tự trọng của mình bằng cách tránh thất bại – xao nhãng theo đuổi mục tiêu học hỏi và những chiến lược không hiệu quả. Có thể nhận biết những biểu hiện của họ như là: không thực hiện– trẻ hăng hái trả lời giáo viên nhưng hy vọng cô gọi học sinh khác, hoặc ngồi né tránh để giáo viên không nhìn thấy, tránh nhìn thẳng vào mắt giáo viên. Thoạt trông tưởng họ có ý lừa dối gì đó, nhưng đấy là dấu hiệu báo trước những sự việc kinh niên hơn như bỏ học hoặc vắng mặt thường xuyên. Giả bộ cố gắng – có tham gia để khỏi bị phạt hơn là để thành công. Họ đưa ra câu hói mà họ đã biết câu trả lời rồi, trầm ngâm, ranh mãnh, chăm chú khi lớp thảo luận. Trì hoãn – để bài tập đến phút cuối, đưa ra mục tiêu không thể đạt được. Họ thừa nhận nhược điểm nhỏ nhất của mình để tránh phải chấp nhận những khuyết điểm to lớn, đáng sợ hơn.

	Martin Covington (1994) đưa ra một số biện pháp cho giáo viên nhằm giúp trẻ VTN tránh thất bại để bảo vệ lòng tự trọng của mình:

	– Giao cho họ bài tập thú vị, kích thích óc tò mò, thách thức. Cho phép họ lựa chọn hoạt động để theo đuổi. Mỗi khi họ thành thạo một điều gì đó thì tăng mức thách thức lên một bậc nữa.

	– Thiết lập hệ thống khen thưởng cho tất cả học sinh, không chỉ học sinh giỏi, thông minh, đạt thành tích cao, mà cả học sinh có nỗ lực cố gắng.

	– Giúp học sinh đặt mục tiêu có ý nghĩa, ủng hộ kiến thức và cảm xúc cho họ lên kế hoạch thực hiện mục tiêu.

	– Củng cố mối liên hệ giữa nỗ lực và lòng tự trọng. Khuyến khích họ tự hào vì cố gắng của mình, hạn chế tối đa sự so sánh về mặt xã hội.

	– Tăng cường mối quan hệ giáo viên–học sinh bằng cách nhấn mạnh vai trò là nguồn hướng dẫn, trợ giúp hơn là nhân vật có quyền lực, kiểm soát hành vi của học sinh.

	SỰ PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP

	Có ba học thuyết về phát triển nghề nghiệp đó là học thuyết phát triển của Ginzberg; học thuyết quan điểm về bản thân của Super; và học thuyết kiểu nhân cách của Holland.

	HỌC THUYẾT PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP CỦA GINZBERG

	Eli Ginzberg (1972) đưa ra học thuyết rằng trẻ nhỏ và trẻ VTN trải qua ba giai đoạn là chọn nghề nghiệp: mộng tưởng, thử nghiệm và thực tế. Khi được hỏi lớn lên sẽ làm gì, trẻ nhỏ thường đáp là làm “bác sĩ”, “siêu nhân”, giáo viên”, “ngôi sao màn bạc”, “ngôi sao thể thao” hoặc bất cứ nghề gì. Trong thời đồng ấu tương lai dường như nắm giữ những cơ hội vô hạn. Cho tới tuổi 11, trẻ ở giai đoạn mộng tưởng. Từ VTN 11–17, trẻ VTN thuộc giai đoạn thử nghiệm, thời chuyển tiếp giữa mộng tưởng và thực tế. Trẻ VTN tiến bộ theo từng nấc đánh giá: mối quan tâm, sở thích (11–12 tuổi); khả năng (13–14 tuổi); những giá trị của mình (15–16 tuổi). Từ 17, 18–20 tuổi suy nghĩ của họ bớt chủ quan đi và dần thực tế hơn trong sự lựa chọn – giai đoạn thực tế. Giai đoạn này, cá nhân mở rộng thăm dò những nghề nghiệp có sẵn rồi tập trung vào một nghề nghiệp cụ thể, cuối cùng chọn một công việc chuyên biệt trong nghề nghiệp đó (chẳng hạn, bác sĩ nhi khoa, bác sĩ tổng quát, bác sĩ phẫu thuật nằm trong phạm vi nghề bác sĩ).

	Các nhà phê bình cho rằng học thuyết này có một số điểm không phù hợp khi xét đến điều kiện kinh tế của trẻ VTN – một số trẻ không có điều kiện lựa chọn nghề mình mong muốn. Hơn nữa, khung thời gian phát triển nghề nghiệp Ginzberg đưa ra quá sít sao, lại không chú ý đến bản chất khác biệt giữa các cá nhân – một số trẻ VTN đã ra quyết định về nghề nghiệp và giữ luôn cho đến khi trưởng thành.

	HỌC THUYẾT KHÁI NIỆM BẢN THÂN CỦA SUPER

	Theo Donald Super (1976), khái niệm bản thân đóng vai trò trung tâm trong sự lựa chọn nghề nghiệp. Thời VTN, cá nhân lần đầu xây dựng khái niệm bản thân về nghề nghiệp. Ông cho rằng sự phát triển nghề nghiệp gồm năm giai đoạn: vỡ ra, cụ thể, thực hiện, ổn định, củng cố. Giai đoạn vỡ ra, 14–18 tuổi: trẻ VTN phát triển ý tưởng về công việc. Giai đoạn cụ thể, 18–22 tuổi: cá nhân giới hạn lựa chọn và hành vi khả dĩ đưa họ vào một nghề nghiệp nào đó. Giai đoạn thực hiện. 21–24 tuổi: cá nhân đã hoàn thành việc học tập, học nghề và bước vào thế giới công việc. Giai đoạn ổn định, 25–35 tuổi: Quyết định chọn nghề cụ thể, chuyên biệt (giáo viên dạy toán hay dạy văn chẳng hạn). Giai đoạn củng cố: sau 35 tuổi, cá nhân tiến lên những vị trí, địa vị cao. Quãng thời gian kể trên là linh hoạt chứ không cứng nhắc. Super tin rằng sự khám phá nghề nghiệp thời VTN là thành tố cốt lõi cho khái niệm bản thân về nghề nghiệp của trẻ VTN.

	HỌC THUYẾT KIỂU NHÂN CÁCH CỦA HOLLAND

	John Holland (1987) đưa ra học thuyết rằng cá nhân thường nỗ lực lựa chọn nghề nghiệp khớp với nhân cách của mình. Theo đó, một khi tìm ra nghề nghiệp phù hợp với nhân cách của mình, cá nhân thích thú với nghề đó và làm lâu hơn so với nghề không tương thích với nhân cách của họ. Có 6 kiểu nhân cách cơ bản cần được xem xét khi lựa chọn nghề nghiệp. Đó là:

	1. Thực thi. Cá nhân mạnh khỏe về thể xác, đối mặt trực tiếp với những vấn đề và có ít bí quyết xã hội. Họ có khuynh hướng chọn những nghề nghiệp thực tế như là lao động chân tay, làm ruộng, lái xe tải, xây dựng.

	2. Trí tuệ. Cá nhân thiên về lý thuyết và khái niệm. Họ là những bộ óc suy nghĩ hơn là bàn tay thực làm. Họ thường tránh những mối quan hệ giữa người với người và thích hợp nhất với những nghề nghiệp thuộc lĩnh vực toán học và khoa học.

	3. Xã hội. Họ có kỹ năng ăn nói và giao tiếp tốt. Họ dường như được trang bị để bước vào những nghề nghiệp mang tính gần gũi “con người” như giáo viên, nhân viên xã hội, chuyên viên tư vấn hay đại loại.

	4. Theo quy tắc. Họ có ác cảm với những hoạt động ngoài khuôn mẫu. Họ thích hợp nhất với những công việc thứ yếu như là nhân viên ngân hàng, thư ký, người lưu giữ hồ sơ.

	5. Táo bạo. Họ có năng lực ăn nói thuyết phục, dẫn dắt người khác. Họ thích hợp với nghề nghiệp như bán hàng, chính trị, quản lý.

	6. Nghệ thuật. Họ thích liên lạc với thế giới qua sự diễn cảm nghệ thuật, tránh những tình huống theo nguyên tắc hay quan hệ giữa người với người. Cá nhân này thích hợp với nghề hội họa hay viết văn.

	Nếu tất cả mọi cá nhân đều rơi vào đúng những kiểu nhân cách của Holland thì có lẽ các chuyên viên tư vấn chọn nghề sẽ thất nghiệp. Trong khi đó các cá nhân luôn biến đổi không ngừng. Ngay cả ông sau này cũng thừa nhận là không cá nhân nào mang nhân cách rõ rệt một kiểu nào đó cả. Tuy nhiên, những ý kiến cơ bản về khả năng trùng với thái độ cũng rất quan trọng trong lĩnh vực lựa chọn nghề nghiệp.

	NHỮNG YẾU TỐ NHẬN THỨC VÀ BỐI CẢNH XÃ HỘI

	Thăm dò, ra quyết định, và lên kế hoạch đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn nghề nghiệp của trẻ VTN. Ở những nước phát triển như Anh, Mỹ, Pháp, Canada, việc lựa chọn và phát triển nghề nghiệp của trẻ VTN thường kèm theo với lo lắng, bất an và stress. Những quyết định chọn nghề nhiều khi do những thay đổi không lường trước được; nhiều trẻ không tự quyết định mà phải nhờ đến các chuyên viên tư vấn. Trung bình trung học tốn 3 tiếng/năm nhờ tư vấn, đa số do thiếu thông tin và do không biết phải tìm kiếm như thế nào. Một khía cạnh tiên quyết nữa là nhận thức sự đòi hỏi giáo dục đối với những nghề cụ thể. Sự phát triển nghề nghiệp liên quan tới chân giá trị phát triển thời VTN.

	Không phải mọi cá nhân sinh ra lớn lên đều có thể trở thành nhà vật lý nguyên tử hay bác sĩ – có những giới hạn trí tuệ ngăn trẻ VTN vào những nghề như vậy. Tương tự, những giới hạn thể xác khiến cho chỉ một số cá nhân trở thành cầu thủ nhà nghề hay vận động viên đỉnh cao. May thay, có vô số nghề nghiệp thuộc đủ mọi lĩnh vực cho chúng ta lựa chọn, tuỳ vào khả năng của mỗi cá nhân. Những kinh nghiệm văn hóa xã hội ảnh hưởng mạnh mẽ đến đến sự lựa chọn nghề nghiệp, trong đó điều kiện kinh tế, cha mẹ, bạn ĐTL, trường học và giới tính đóng vai trò chủ đạo.

	Cách đây hơn 100 năm, người ta tin rằng 8 năm đi học là đủ để bắt đầu học nghề, và nếu hơn nữa thì cá nhân có đủ phẩm chất để lựa chọn cho mình những nghề nghiệp có vị thế cao trong xã hội. Đến giữa thế kỷ 20, trẻ trung học đã mất đi tính chất là chiếc chìa khóa cho thành công nghề nghiệp. Trường đại học nhanh chóng trở thành cửa ngõ để bước vào nghề nghiệp có vị thế xã hội cao. Những chủ thuê lập luận rằng người có bằng đại học sẽ ít rủi ro hơn thuê người có bằng trung học hay bỏ học dở chừng.

	Ngày nay rất nhiều cha mẹ khuyên nhủ, cả ép buộc, con cái chọn nghề này nghề kia. Tuy nhiên cũng có nhiều trẻ VTN được tự do lựa chọn nghề nghiệp mình muốn. Một cô gái 25 tuổi kể lại thời VTN đã bị cha mẹ cản trở việc chọn nghề ra sao. Học hết cấp II, cả cha lẫn mẹ cô đều khuyên cô nên học hết trung học đồng thời cần phải kiếm việc làm để phụ giúp gia đình. Cô không bao giờ được khuyến khích học đại học mà phải lập gia đình với ai đó đủ cung cấp tài chính cho cô. Đến nay cô gái thông minh ấy vừa ly dị và cảm thấy bị cha mẹ lừa dối, đã hướng cô vào cuộc hôn nhân mà xa rời sân trường đại học. Lúc nhỏ, trẻ thấy và nghe về những công việc cha mẹ chúng làm. Nhiều khi cha mẹ đưa chúng đến công sở chơi, hoặc phụ giúp vài việc. Trong trường hợp đó họ có thể trở thành thợ học việc ở tuổi 12–14. Một yếu tố nữa là người mẹ đi làm thể hiện nỗ lực và niềm tự hào vào công việc của mình có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự lựa chọn nghề nghiệp của trẻ VTN. Một kết luận tương đối là khi cha mẹ đi làm và ham thích công việc sẽ tác động, truyền sự ham thích ấy đến con cái.

	Trường học, giáo viên, chuyên viên tư vấn và bạn ĐTL cũng ảnh hưởng đến sự phát triển nghề nghiệp của trẻ VTN. Bạn ĐTL có tiêu chuẩn chọn nghề cao thì trẻ VTN cũng có khuynh hướng đặt chuẩn mực cao cho sự lựa chọn nghề nghiệp của mình. Trường học là bối cảnh cơ bản để cá nhân lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới việc làm; là học viện duy nhất trong xã hội có khả năng cung cấp những hệ thống giáo dục hướng nghiệp cần thiết cho trẻ VTN – chỉ dẫn, tuyên truyền, kiểm tra và liên kết với cộng đồng. Các chuyên viên tư vấn trong trường học thường bị chỉ trích nặng nề cả ở trong lẫn ngoài trường. Người ta phàn nàn rằng tỉ lệ chuyên viên tư vấn trên học sinh quá chênh lệch, khiến họ không thể bao quát hết mọi học sinh; rằng họ đặt gánh nặng cho các chuyên viên tư vấn bên ngoài; rằng tư vấn trong trường học là hoang phí thời gian và tiền bạc, không có hiệu quả, lại đầy thành kiến.

	Về giới tính, phái nữ vốn được xã hội cho là thích nghi với vai trò nuôi dưỡng hơn là vai trò thực hiện, theo truyền thống họ vốn không lên kế hoạch nghiêm túc cho nghề nghiệp, cũng không thăm dò cơ hội nghề nghiệp rộng rãi và bị giới hạn sự lựa chọn nghề nghiệp theo khuôn sáo giới tính. Trong khi đó, động cơ làm việc của hai phái đều như nhau, sở dĩ họ lựa chọn nghề nghiệp khác nhau là do kinh nghiệm xã hội của họ, và do các lực lượng xã hội cấu trúc cơ hội sẵn cho họ. Thời nay ngày càng nhiều phụ nữ theo đuổi sự nghiệp và họ vẫn loay hoay giải bài toán giữa sự nghiệp và gia đình: nên chậm lập gia đình, khoan sinh con để trau dồi nghề nghiệp trước hay là nên tính tới sự nghiệp sau khi ổn định gia đình, con cái? Nhiều phụ nữ đã quyết định hoãn làm mẹ để tận tụy, cống hiến hết mình cho công việc mà trước kia có thời chỉ dành riêng cho phái nam. Khi sinh con nhiều người vẫn cố cân bằng giữa việc nhà và việc công sở. Và con số này đang tăng lên đều đặn theo tỉ lệ không thể đoán trước được.

	CÔNG ĂN VIỆC LÀM

	Một trong những thay đổi lớn nhất trong cuộc sống của trẻ VTN thời nay là nhiều người đi làm part–time trong khi vẫn đi học. Trẻ VTN thường làm công việc gì? Khoảng 17% làm ở nhà hàng, gác cửa hay lau chùi. Chừng 20% bán hàng, bán vé, 10% làm thư ký và 10% làm những việc không cần kỹ năng.

	LỢI ÍCH VÀ TÁC HẠI CỦA CÔNG VIỆC BÁN THỜI GIAN THỜI VTN

	Trẻ VTN đi làm trong vài trường hợp thì có lợi, nhưng có trường hợp thì không. Ellen Greenberger (1986) quan sát kinh nghiệm làm việc của học sinh bốn trường trung học ở California. Kết quả đi ngược với những ý kiến chung. Chẳng hạn trẻ VTN sẽ được huấn luyện tay nghề khi được thuê mướn, nhưng thực tế họ chẳng được hướng dẫn gì, hoặc rất ít. Hay như, qua kinh nghiệm đi làm trẻ VTN sẽ học cách cư xử thuận hòa với người lớn. Nhưng chính họ lại tiết lộ rằng họ hiếm khi cảm thấy được gần gũi với người lớn làm cùng. Kinh nghiệm đi làm thêm giúp họ hiểu thế giới kinh doanh là như thế nào, làm sao để có và giữ được một việc làm và cách quản lý tiền bạc. Đi làm cũng giúp họ học cách phân chia thời gian, tự hào về thành tích và đánh giá mục tiêu của mình. Thế nhưng trẻ VTN đi làm buộc phải cắt đứt với thể thao, những hoạt động xã hội với bạn ĐTL, và đôi khi cả giờ ngủ. Họ phải cân bằng những đòi hỏi, yêu cầu của công việc, trường học, cha mẹ và bạn ĐTL. Trung bình trẻ VTN đi làm thường có điểm số kém hơn trẻ VTN không đi làm – cứ 1 trong 4 học sinh công nhận điểm số của mình tụt kể từ khi bắt đầu đi làm, chỉ có 1 trong 9 học sinh đi làm cho biết điểm số của mình tăng. Công việc không làm họ giảm sút điểm mà là họ làm trong bao lâu. Học sinh lớp 10 làm 14 giờ/tuần, học sinh lớp 11 làm 20 giờ/tuần thì điểm số bị ảnh hưởng.

	Trẻ VTN đi làm còn cảm thấy ít liên hệ với trường học, thường xuyên vắng mặt, và giảm bớt lòng yêu mến trường lớp. Trẻ đi làm cũng có ít thời gian ở bên gia đình, thường xuyên uống rượu hay dùng chất kích thích hơn. Nghiên cứu quy mô lớn 70.000 học sinh trung học cho thấy có mối liên hệ giữa việc trẻ VTN đi làm và vấn đề hành vi: thiếu ngủ, không ăn sáng, không tập thể dục, không nghỉ ngơi đủ và dùng thuốc, ma túy. Trẻ VTN làm trên 20 giờ/tuần có nguy cơ bỏ học, phạm pháp, rời bỏ gia đình.

	SỰ CHUYỂN TIẾP TỪ TRƯỜNG HỌC SANG ĐI LÀM

	Theo số liệu của Bộ Lao động Mỹ, 9 trong 10 trẻ VTN hoặc là ở trường hoặc là đi làm, hoặc cả hai. 5% trẻ VTN không đi học, không việc làm và đang tìm việc trọn thời gian. Hầu hết trẻ VTN thất nghiệp sẽ không có việc một thời gian dài, chỉ chừng 10% thất nghiệp trong sáu tháng hay hơn, và phần lớn họ là học sinh bỏ học. Làm thế nào để giúp trẻ VTN lấp đầy khoảng cách giữa trường học và công việc? Các nhà giáo dục cần bắc những bậc thang nối liền từ trường tới nghề nghiệp để trẻ VTN có học vấn cao hơn và nghiệp vụ vững vàng hơn. Thực tế, phần lớn trẻ VTN rời khỏi trường học nghề nghiệp chưa đạt được mức thành thạo nghề nghiệp, và phải tự thân đi tìm việc. Chương 8 đã đề cập vấn đề này. William T.Grant (1988) đề xuất một số biện pháp để bắc cầu từ trường đến công sở như sau:

	Kiểm soát kinh nghiệm đi làm – giáo dục khía cạnh hợp tác, học nghề, học việc thử việc, huấn luyện, đào tạo trước khi thuê mướn, xí nghiệp do giới trẻ điều hành. Những hoạt động này giúp trẻ VTN có kinh ngihiệm làm việc, được người lớn giám sát và nêu gương, nối kết thực hành với đào tạo

	Mở rộng công tác phục vụ cộng đồng và láng giềng. Trẻ VTN có kinh nghiệm thể hiện mình là công dân, họ có điều kiện hòa mình vào thế giới người lớn, thực hiện những nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.

	Tái đào tạo nghề. Giáo dục dạy nghề ngày nay nói chung chưa cung cấp cho trẻ VTN kiến thức về những nghề nghiệp cụ thể. Những kỹ năng thường được truyền đạt qua biện pháp “truyền ngón”. Nên khuyến khích trẻ VTN tình nguyện tham gia những chương trình học đường – mời chuyên gia về giảng dạy, hướng theo từng nghề chuyên biệt… – khi học hết cấp II, lúc trẻ VTN dễ gặp rắc rối về chân giá trị.

	Có chế độ khen thưởng. Động cơ và niềm mong chờ thấp dễ cản trở trẻ VTN đạt thành tích trong học tập cũng như trong thực hành nghề.

	Thường xuyên cập nhật những thông tin về nghề nghiệp, tạo điều kiện cho trẻ VTN tiếp xúc với những cơ hội tìm việc làm. Điều này có thể thực hiện ở trường, ở khu dân cư hay ở cộng đồng.

	Lập đội tình nguyện của trường, đi dạy kèm, mở ra hướng nghề nghiệp, hỗ trợ trẻ VTN vượt qua những tình thế tiến thoái lưỡng nan những khi gặp stress.

	Học nghề và thực hành đang ngày càng trở nên quan trọng và cần thiết nhằm giúp trẻ VTN chuyển tiếp từ trường học đến xí nghiệp một cách suôn sẻ. Chúng tạ đang sống trong thế kỷ 21, nên những thay đổi trong giáo dục nghề nghiệp là tất yếu. Con đường để trẻ VTN có được công việc lương cao, ổn định ngày càng chông chênh. Việc tập trung đào tạo nghề cụ thể trong hai năm đại học và những viện kỹ thuật đang diễn ra ngày một rộng khắp. Giáo dục gắn liền với thực tế là một đòi hỏi cấp bách cho tất cả mọi học sinh, từ thiểu năng cho đến tài năng. Một mô hình nữa mới xuất hiện và đang được chú ý là trường học cung cấp cho học sinh lượng kiến thức tổng quát về những nghề nghiệp rộng rãi, bao quát nhiều lĩnh vực – khoa học kỹ thuật, nông nghiệp, sinh vật, sức khỏe, công nghệ thông tin… – để học sinh có thể tự linh hoạt điều chỉnh, thích ứng trên một thế giới mà việc làm đang thay đổi xoành xoạch như ngày nay.

	 

	Chương 14. NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

	HÌNH ẢNH TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

	Annie và Dyland

	Người ta không thể hù dọa tôi bằng nhũng khoảng không trống rỗng – trên những vì sao không có loài người. Chỉ có tôi mới khiến chính tôi sợ hãi bởi những nơi hoang mạc của riêng mình.

	Robert Frost - Nhà thơ Mỹ thế kỷ 20

	MỖI SÁNG THỈNH THOẢNG, CÔ BÉ Annie 15 tuổi, đội trưởng đội cổ vũ lại say đến nỗi không thể đi học. Cô thường ghé vào quán uống vài ly bia trên đường đến trường. Không ai trong những người bán rượu cho cô bé tóc vàng, cao ráo, xinh xắn này, ngay cả lúc 8 giờ sáng, thắc mắc về tuổi tác của cô. Cô có tiền nhờ giữ trẻ và mẹ cho để ăn trưa. Cuối cùng thì Annie cũng bị đuổi ra khỏi đội cổ vũ vì trốn tập quá thường xuyên. Cuộc sống của Annie bắt đầu lẩn quẩn trong rượu bia. Sáng nào cô cũng uống cùng mấy người bạn. Đôi khi chúng bỏ học rủ nhau vào rừng uống. Trong vòng hai năm, từ mùa hè năm ngoái, bất cứ ai gặp cũng đều thấy cô trong tình trạng say xỉn. Khi bị bố mẹ phát hiện và trừng phạt, Annie vẫn chứng nào tật nấy. Cuối cùng, Annie hẹn hò với một cậu bạn mà cô thật sự thích. Không thể chịu đựng được việc Annie uống rượu, cậu bạn khuyên cô đến trung tâm cai nghiện và cô đã đồng ý. Đến nay cô đã bỏ rượu được hơn 4 tháng và vẫn đang tiếp tục kiêng rượu.

	Dylan, 13 tuổi, từng trộm cắp và hành hung người khác. Lần ăn trộm đầu tiên xảy ra khi cậu 8 tuổi – cuỗm một chiếc máy cassette ở một cửa hàng điện tử. Một năm sau, cậu lần đầu đánh người, xô mạnh cậu em trai 7 tuổi vào tường khiến thằng bé chảy máu và dọa sẽ giết nó bằng con dao cắt bơ. Thói hung hăng và trộm cắp ngày càng có chiều hướng tăng. Tuần trước, cậu bé “chôm” ti vi và liên tục đánh mẹ mình, dọa sẽ giết bà. Bóng đèn đường nhà hàng xóm đã bị cậu đập vỡ, bọn trẻ con quanh nhà hay bị cậu cầm búa dọa nạt. Bố của Dylan bỏ nhà đi khi Dylan 3 tuổi. Cho đến lúc ấy thì bố mẹ cậu thường xuyên cãi vã và bố cậu bé thường đánh đập mẹ cậu. Mẹ Dylan cho biết khi Dylan còn bé bà còn có thể khống chế được nó nhưng vài năm gần đây thì mọi hình phạt của bà đều bất lực trước những hành vi chống đối của cậu. Những hành vi bạo lực và nguy hiểm của Dylan khiến người ta đề nghị đưa cậu vào nhóm trẻ VTN phạm pháp.

	HÀNH VI BẤT BÌNH THƯỜNG CỦA TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

	Định nghĩa thế nào là bình thường và thế nào là bất bình thường không phải là việc đơn giản. Những cái được gọi là bất bình thường rất khác nhau giữa các nền văn hóa, và giữa những thời điểm khác nhau trong cùng một nền văn hóa. Chẳng hạn ở Mỹ trong những năm đầu thế kỷ 20 sự thủ dâm bị xem là nguyên nhân của sự điên rồ, ngày nay nó đã được chấp nhận hơn và không còn bị xem là bất bình thường nữa. Hành vi bất bình thường là hành vi vô đạo đức, kém hay bất thích nghi, và đau buồn trầm uất. Những hành vi này cản trở sự phát triển bình thường, hoàn chỉnh, sung mãn của trẻ VTN, và ảnh hưởng đến người khác. Chúng có thể biến tướng thành rất nhiều dạng – nghiện ma túy, có hành vi phạm tội, bạo lực, phiền muộn, và cả tự tử.

	NGUYÊN NHÂN CỦA HÀNH VI BẤT BÌNH THƯỜNG

	Nguyên nhân khiến trẻ VTN có những hành vi vô đạo đức, kém hay bất thích nghi, và đau buồn trầm uất bao gồm các yếu tố sinh lý, tâm lý, văn hóa–xã hội, cũng như sự kết hợp giữa các yếu tố trên.

	Về sinh lý, người ta tin rằng sự trục trặc chức năng của cơ thể chịu trách nhiệm cho các rối loạn tâm thần của cá nhân. Ngày nay các nhà khoa học thường tập trung vào quá trình hoạt động của não – như sự dẫn truyền của các nơron – các yếu tố di truyền là nguyên nhân gây ra những hành vi bất thường. Từ góc độ y học, những rối loạn tâm lý và hành vi bất thường có thể chữa trị bằng thuốc. Người bị chứng phiền muộn có thể được xem như bệnh nhân tâm thần và cần đến bệnh viện để điều trị.

	Những yếu tố tâm lý góp phần gây nên những hành vi bất thường như suy nghĩ méo mó, xáo trộn cảm xúc, khó khăn trong học tập và rắc rối trong những mối quan hệ. Căn nguyên của sự rối loạn tâm lý thường bắt nguồn từ những kinh nghiệm xã hội – do căng thẳng với cha mẹ hay bất đồng với người khác. Từ đó các chuyên gia kết luận rằng yếu tố xã hội và tâm lý liên quan mật thiết với nhau tạo nên hành vi bất bình thường – và là vấn đề toàn cầu, xuất hiện ở hầu hết các nền văn hóa, tuy có khác nhau về mức độ và cường suất do sự khác biệt về xã hội, kinh tế, công nghệ và tôn giáo của các nền văn hóa. Yếu tố xã hội ảnh hưởng đến sự rối loạn tâm lý gồm điều kiện kinh tế xã hội, chất lượng sống khu dân cư, tôn giáo. Điều kiện sống nghèo nàn dễ tạo nên những tình huống căng thẳng, dẫn cá nhân đến rối loạn tâm lý.

	Các yếu tố sinh lý tâm lý và xã hội tác động qua lại, phối hợp với nhau tạo nên hành vi của cá nhân, dù là bình thường hay bất bình thường. Trong tiếng Anh, từ “biopsychosocial” (ghép chung ba từ sinh lý, tâm lý, xã hội lại) để chỉ yếu tố tương tác này. Quy trình hoạt động của não và yếu tố di truyền có thể là nguyên nhân suy nghĩ méo mó, hành vi lệch lạc. Sự nghèo khó (yếu tố xã hội) có thể gây ra cách cư xử bất bình thường. Từ đó ra đời ngành nghiên cứu sự phát triển tâm thần học – tập trung mô tả và khám phá những lộ trình phát triển của các vấn đề về rối loạn. Rất nhiều nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này tìm kiếm mối liên hệ giữa những dấu hiệu rối loạn (yếu tố rủi ro, kinh nghiệm trước kia) và kết quả (phạm pháp, phiền muộn); hoặc sự phát triển liên tục và hoán chuyển giữa các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả.

	Về mối quan hệ giữa hành vi bên trong và bên ngoài thời đồng ấu cùng sự chẩn đoán tâm lý thời trưởng thành, nghiên cứu của Gulliver (1990) cho thấy ở nam giới, khuôn mẫu bên trong (ghìm vấn đề vào trong, giận dữ, phiền muộn) trong những năm học cấp I dự báo cho những hình thức tương tự của vấn đề ở tuổi 21, nhưng không làm tăng khả năng hành vi chống đối xã hội. Cũng ở nam giới, quy trình bên ngoài (bộc lộ vấn đề ra ngoài, đánh nhau, chống đối) ở thời đồng ấu làm tăng những vấn đề ở tuổi 21.

	Đối với phái nữ, những hành vi bên trong lẫn bên ngoài đều dự đoán trước những vấn đề về tâm lý ở tuổi trưởng thành. Theo Alan Sroufe (1999), những vấn đề lo lắng thời VTN có can hệ với sự gắn kết âu lo/ chống đối thời sơ sinh; những vấn đề kiểm soát hành vi thời VTN có sự liên hệ với sự gắn kết trốn tránh thời sơ sinh. Sroufe tin rằng mối liên kết giữa sự gắn kết an toàn trước kia và kỹ năng giao tiếp với bạn ĐTL sẽ giúp trẻ VTN tránh khỏi những vấn đề phát triển. Các bài báo của Ann Masten theo dõi 205 trẻ trong 10 năm từ thời đồng ấu bước vào thời VTN, khám phá rằng các hoạt động trí não và kỹ thuật làm cha mẹ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp trẻ VTN tránh những hành vi không được xã hội chấp nhận. 

	CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ RỐI LOẠN Ở TRẺ VTN

	Phổ rối loạn của trẻ VTN rất rộng – biến đổi phức tạp và nghiêm trọng theo mức độ phát triển, giới tính và điều kiện kinh tế xã hội của trẻ VTN – có khi tồn tại trong thời gian ngắn, có lúc dai dẳng trong nhiều năm. Một trẻ 13 tuổi có thể có những hành vi phá phách trong lớp học. Khi 14 tuổi, cậu có thể vẫn quyết đoán và gây hấn nhưng không phá lớp nữa. Một trẻ khác 13 tuổi cũng có những biểu hiện tương tự nhưng ở tuổi 16, cậu ta có thể bị bắt vì phạm pháp và vẫn có hành vi nổi loạn trong lớp. Một số rối loạn có xu hướng xảy ra ở một thời điểm phát triển nhất định. Ví dụ, nỗi sợ hãi thường xuất hiện ở thời đồng ấu; những vấn đề liên quan đến trường lớp xuất hiện lần đầu ở thời giữa và cuối đồng ấu; những vấn đề phiền muộn, trốn học, lạm dụng ma túy, tình dục lại phổ biến ở thời VTN và phổ biến hơn ở giai đoạn cuối VTN; gây gổ, đánh nhau, quấy phá hay xảy ra ở thời đầu VTN.

	Những vấn đề hành vi như buồn rầu, u uẩn, chán học ở trẻ VTN đôi khi là vấn đề sức khỏe tâm thần, cần chữa trị tại các phòng khám hoặc bệnh viên chuyên khoa. Những khó khăn trong học tập, dù là rối loạn thứ yếu hay chủ yếu cũng được coi như vấn đề rối loạn ở trẻ VTN. Thomas Achenhach (1991) nghiên cứu 5.400 trẻ nhỏ và trẻ VTN tuổi từ 4–16 cho thấy, trẻ nhỏ và trẻ VTN ít nhận được sự quan tâm từ người lớn ở nhà mà cha mẹ không kết hôn, ly thân hoặc ly hôn, sống ở nhà mở, trại… thì trẻ của những tổ chức công tác xã hội thường gặp nhiều vấn đề hơn trẻ sống trong những gia đình được hưởng những dịch vụ sức khỏe. Viện Nghiên cứu Minneapolis đã qui định 40 phẩm chất phát triển mà trẻ VTN cần có nhằm đạt được kết quả tốt trong cuộc sống, bao gồm một nửa phẩm chất bên trong và từng ấy phẩm chất bên ngoài. 20 phẩm chất bên ngoài bao gồm sự ủng hộ (trong gia đình, láng giềng), trao quyền (người lớn trong cộng đồng giao cho giới trẻ những vai trò quan trọng trong cộng đồng), những giới hạn và niềm mong chờ (gia đình đặt ra những quy tắc, kết quả rõ ràng và kiểm soát những ảnh hưởng từ bạn ĐTL tới trẻ VTN), dùng thời gian hiệu quả (tham gia vào những hoạt động sáng tạo và tham gia vào các chương trình dành cho giới trẻ). 20 phẩm chất bên trong bao gồm tận tụy học tập (động cơ đạt thành thích tốt ở trường, làm bài tập về nhà) những giá trị tích cực (giúp đỡ và hòa hợp với người khác), những kỹ năng xã hội (biết cách lập kế hoạch, ra quyết định, những kỹ năng quan hệ với người khác như đồng cảm, bác ái, thấu hiểu) những chân giá trị tích cực (lòng tự trọng cao, biết kiểm soát cuộc sống). Một khi được tạo điều kiện trau dồi những phẩm chất trên, trẻ VTN ít liên quan đến những hành vi rủi ro như sử dụng rượu, thuốc lá, ma túy, quan hệ tình dục, bạo lực. Một khảo sát hơn 12.000 trẻ VTN từ lớp 9–12, 53% học sinh có từ 0 đến 10 phẩm chất đã uống rượu 3 lần hoặc hơn trong tháng trước đó, hoặc đã say xỉn hơn một lần trong hai tuần vừa qua; so với 16% học sinh có từ 21 đến 30 phẩm chất; và 4% học sinh có từ 31 đến 40 phẩm chất.

	MA TÚY VÀ RƯỢU

	TẠI SAO TRẺ VTN DÙNG MA TÚY?

	Có một giai đoạn hành nghề y của mình, Sigmund Freud đã thử nghiệm ứng dụng liệu pháp cocaine, như dùng thuốc phiện để giảm đau trong phẫu thuật mắt. Ông nhận thấy rằng chỉ một lượng nhỏ cocaine cũng có thể gây ra cảm giác mê ly, bay bổng. Nhưng một thời gian thấy một số người nghiện cocaine sau đó chết vì quá liều, Freud không sử dụng nó nữa. Kể từ thuở ban sơ, loài người luôn tìm kiếm các chất có thể duy trì cuộc sống và bảo vệ họ, đồng thời tạo ra những cảm giác dễ chịu nhằm vuốt êm thần kinh họ trong hoàn cảnh bức bối, gian khó. Người ta bị hấp dẫn bởi ma túy bởi vì nó giúp ta thích nghi được với môi trường luôn luôn thay đổi. Hút thuốc, uống rượu và sử dụng ma túy làm giảm những căng thẳng, chán nản, giải phóng sự buồn tẻ và mệt mỏi, trong vài trường hợp còn giúp trẻ VTN thoát khỏi thế giới khắc nghiệt của mình. Ma túy tạo cảm giác dễ chịu, sự yên ổn, niềm vui, thư giãn, những ảo giác đầy màu sắc, niềm phấn khích trào dâng. Trẻ VTN có thể thấy thế giới của mình tốt hơn lên – ví dụ, chất thuốc kích thích giúp trẻ VTN tỉnh táo để học thi. Ma túy cũng làm thoả mãn sự tò mò của trẻ VTN – một số trẻ VTN sử dụng ma túy vì bị cám dỗ qua các phương tiện truyền thông, những bài hát thịnh hành, từ bạn ĐTL. Ma túy cũng được sử dụng cho những lý do xã hội, khiến trẻ VTN có cảm giác dễ chịu và hưởng thụ cùng với những đứa trẻ khác.

	Nhưng việc sử dụng ma túy để làm thỏa mãn cá nhân và cảm giác thăng hoa tức thời phải trả một cái giá rất đắt: lệ thuộc vào ma túy, hủy hoại bản thân, phá rối xã hội, mắc nhiễm những căn bệnh chết người. Điều này là một trong những cơ sở để phân biệt hành vi bình thường với hành vi bất thường. Khi sử dụng ma túy, cơ thể của trẻ VTN liên tục đòi hỏi sự tăng liều – đòi thêm nhiều thuốc hơn mới tạo ra những cảm giác tương tự. Lần dầu, chẳng hạn cá nhân dùng 5 milligram Valium sẽ cảm thấy dễ chịu, sau khi dùng mỗi ngày trong vòng 6 tháng thì cần 10 milligram để có được cảm giác tương tự. Cơ thể lệ thuộc vào thuốc, đói thuốc liên miên, đi kèm với những triệu chứng khó chịu khi thuốc bị ngắt quãng. Sự phụ thuộc về mặt tâm lý là khao khát cũng như thèm muốn được tiếp tục bơm thuốc vào mới thấy khỏe khoắn và bớt căng thẳng. Cả sự phụ thuộc về mặt thể xác lẫn tâm lý đều có nghĩa rằng ma túy đang đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của trẻ VTN.

	Thập niên 1960 và 1970 xu hướng lạm dụng ma túy bùng nổ rộng khắp, nhất là trong giới trẻ. Tình hình xã hội và chính trị rối ren lúc ấy được cho là nguyên nhân chính khiến giới trẻ sử dụng cần sa, chất kích thích, ma túy, rượu tăng một cách đáng chú ý. Việc sử dụng ma túy trong học sinh cấp II ở Mỹ giảm bớt vào những năm 1980 nhưng tăng trở lại vào đầu thập niên 1990. Ngay cả khi việc sử dụng ma túy có chiều hướng giảm gần đây, nước Mỹ vẫn là nước có tỉ lệ trẻ VTN sử dụng ma túy cao nhất trong số các nước công nghiệp. Johnson, O'Malley, & Bachman (1999) tin rằng “sự lãng quên thế hệ” đã góp phần làm tăng việc sử dụng ma túy của trẻ VTN trong những năm 1990, trong khi trẻ VTN hiểu biết về sự nguy hiểm của ma túy lại tăng lên đáng kể.

	VAI TRÒ CỦA SỰ PHÁT TRIỂN, CHA MẸ, BẠN ĐTL VÀ TRƯỜNG HỌC ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG MA TÚY

	Hầu hết trẻ VTN trở nên sử dụng ma túy ở một thời điểm trong quá trình phát triển của mình – cho dù họ chỉ sử dụng rượu bia, cà phê, thuốc lá hay dùng cần sa, cocain, ma túy loại nặng. Trẻ VTN sử dụng ma túy như một cách giải tỏa stress, đều gây trở ngại cho việc phát triển những kỹ năng và việc đưa ra những quyết định trách nhiệm. Nhiều nhà nghiên cứu quả quyết rằng sử dụng ma túy ở thời đồng ấu và thời đầu VTN gây tác hại lâu dài lên sự phát triển hành vi mang tính trách nhiệm hơn sử dụng ma túy ở thời cuối VTN. Sử dụng ma túy để đối phó với stress, trẻ VTN thường gia nhập thế giới người lớn với vai trò hôn nhân và đi làm kém trưởng thành hơn, không phát triển đủ những kiến thức xã hội và dễ gặp kinh nghiệm thất bại hơn trong vai trò người lớn.

	Trẻ VTN bắt đầu sử dụng ma túy sớm ra sao? So với cuối thập niên 1960 đầu những năm 1970, ở Mỹ việc sử dụng ma túy cuối thập niên 1990 trong sinh viên đại học cao hơn rất nhiều so với học sinh trung học, học sinh cấp I dùng ma túy ở tỉ lệ thấp nhất. Ma túy dạng xông, hít, kẹo hay dạng xịt thông dụng ở trẻ thời đầu VTN – ví dụ 10% học sinh lớp 8 sử dụng cần sa trong năm 2000, so với 7% lớp 10 và 6% lớp 12.

	Cha mẹ, bạn ĐTL và sự ủng hộ của xã hội đóng một vai trò rất quan trọng trong việc ngăn ngừa trẻ VTN lạm dụng ma túy. Judith Brook (1990) đưa ra mô hình phát triển của trẻ VTN lạm dụng ma túy. Theo đó bà tin rằng bước đầu tiên trẻ VTN dùng ma túy nằm ở thời đồng ấu, khi trẻ không nhận được sự chăm sóc của cha mẹ và lớn lên trong xung đột gia đình. Những trẻ này không giao hòa được nhân cách, thái độ và hành vi với cha mẹ để rồi sau đó đem sự khiếm khuyết này vào thời VTN. Những đặc điểm như thiếu khả năng kiểm soát cảm xúc, thiếu hội nhập với bạn ĐTL rất dễ khiến trẻ VTN sử dụng ma túy. Những mối quan hệ tích cực với cha mẹ, anh chị em ruột, người lớn, bạn ĐTL sẽ làm giảm nguy cơ này. Một nghiên cứu của Joy Dryfoos (1990) tóm tắt vai trò của trường học trong việc ngăn ngừa ma túy ở trẻ nhỏ và trẻ VTN như sau:

	1 Trường học càng can thiệp sớm càng tốt, nhất là khi sự bùng phát sử dụng ma túy ở trẻ xuất hiện. Trường cấp II được xem là lý tưởng nhất để triển khai chương trình chống lạm dụng ma túy. Tuy nhiên, sự can thiệp của trường học đòi hỏi phải xuyên suốt từ thời mẫu giáo cho tới lớp 12, với từng chương trình thích hợp cho từng độ tuổi. Cần yêu cầu học sinh theo sát mọi chương trình trường đưa ra.

	2. Huấn luyện giáo viên cũng là một phần quan trọng trong chương trình chống ma túy ở trường. Chương trình tốt sẽ được thực hiện tốt hơn dưới bàn tay của người giáo viên giỏi.

	3. Huấn luyện những kỹ năng xã hội, nhất là kỹ năng chống lại áp lực lôi kéo của bạn ĐTL, là làn sóng mới trong các chương trình ở trường học. Những kỹ năng này sẽ có tác dụng về lâu về dài với cả trẻ VTN có nguy cơ cao lẫn trẻ bình thường.

	4. Các chương trình do bạn ĐTL tự điều hành sẽ hiệu quả hơn là do giáo viên chủ trì, nhất là khi học sinh lớp lớn hơn nêu tấm gương cho học sinh lớp dưới noi theo. Cần có những chương trình dành riêng cho từng nhóm trẻ VTN hơn là dùng đại trà cho tất cả mọi trẻ VTN.

	5. Chương trình ở trường học có hiệu quả nhất khi mở rộng ra cộng đồng, huy động sự tham gia của cha mẹ, bạn ĐTL, thông tin đại chúng, cảnh sát, tòa án, doanh nghiệp, các cơ quan dịch vụ trẻ VTN. Triết lý cơ bản của chương trình mở rộng ra cộng đồng là cần triển khai những chương trình khác nhau.

	RƯỢU - ẢNH HƯỞNG CỦA RƯỢU ĐỐI VỚI HÀNH VI CỦA TRẺ VTN

	Rượu là một loại chất kích thích cực mạnh. Nó tác động lên cơ thể như một loại chất giảm đau và làm chậm hoạt động của não. Nếu sử dụng với liều lượng nhất định nó sẽ phá hoại, thậm chí giết chết các mô mạch, bao gồm cả các tế bào và cơ bắp. Những ảnh hưởng đến tinh thần và hành vi của rượu là giảm sự kiềm chế và suy yếu khả năng phán đoán. Ban đầu, trẻ VTN cảm thấy muốn nói nhiều hơn, tự tin hơn khi uống rượu, nhưng việc thao tác các kỹ năng như lái xe bị yếu đi. Khi lượng rượu đưa vào cơ thể nhiều hơn, các chức năng trí tuệ, điều khiển hành vi và óc phán đoán trở nên kém hiệu quả. Cuối cùng, người uống trở nên uể oải và buồn ngủ, rồi say xỉn, có thể rơi vào hôn mê. Ảnh hưởng của rượu đối với hành vi tùy thuộc vào sự chuyển hóa rượu của cơ thể trẻ VTN, trọng lượng cơ thể, số lượng và số lần rượu được sử dụng.

	Rượu là loại chất kích thích được sử dụng rộng rãi nhất trong giới trẻ nói chung – “vui cũng uống buồn cũng uống”. Nó đứng thứ ba trong những chất gây chết người. Ở Mỹ mỗi năm khoảng 25.000 người chết; 1,5 triệu người bị thương do tài xế say rượu. 65% nam hành hung phụ nữ cũng do ảnh hưởng của rượu. Điều đáng nói là những kẻ phạm tội phần lớn là trẻ VTN. Trong hơn 13 triệu người nghiện rượu, rất nhiều người đã hình thành thói quen uống rượu từ thời VTN.

	Việc uống và lạm dụng rượu trong trẻ VTN vẫn duy trì và không thay đổi nhiều vào đầu thế kỷ 21 – tuy đã có dấu hiệu giảm xuống. Học sinh hai năm cuối trung học uống rượu hàng tháng là 72% trong năm 1980, giảm còn 51% năm 1999. Theo khảo sát của trường đại học Michigan 41% học sinh uống 5 lần hay hơn trong hai tuần cuối giảm còn 33% trong năm 1999. Giới tính cũng tạo nên khác biệt rõ rệt về việc uống rượu say sưa, nam giới liên quan đến rượu nhiều hơn nữ giới – 39% nam so với 19% nữ trong năm 1997.

	Những yếu tố tác động đến sự lạm dụng rượu ở trẻ VTN gồm di truyền, gia đình, mối quan hệ bạn ĐTL, nhân cách, cá tính. Trẻ VTN thuộc những gia đình bất hạnh, căng thẳng, cha mẹ thiếu quan tâm, cha hay mẹ nghiện rượu dễ uống rượu hơn. Bạn ĐTL dễ lôi kéo, thách thức nhau uống rượu, nhưng theo nghiên cứu, trẻ chơi với bạn lớn tuổi hơn dễ bị ảnh hưởng hơn. Về nhân cách, Robert Cloninger (1991) đưa ra ba đặc điểm ở trẻ nhỏ tới 10 tuổi dễ liên quan tới rượu ở tuổi 28 sau này. Đó là: (1) dễ chán nản, liên tục cần hoạt động hay thách thức, (2) tránh những hậu quả tiêu cực của hành động, (3) đòi hỏi phải có phần thưởng lập tức cho nỗ lực. Ông khuyên các phụ huynh nên chú ý tới ba đặc điểm này ở trẻ nhỏ và trẻ thời đầu VTN nhằm bảo đảm cho con cái một môi trường thách thức, có quy cũ và nâng đỡ, ủng hộ chúng. Sự hậu thuẫn của gia đình là liều thuốc hiệu nghiệm để giúp trẻ tránh lạm dụng rượu. Cố gắng tăng tuổi uống rượu lần đầu lên tối đa, những chương trình ở trường, nhóm đội bạn ĐTL có tác dụng giảm uống rượu ở trẻ VTN.

	TÌNH TRẠNG TRẺ VỊ THÀNH NIÊN PHẠM PHÁP

	Dylan, 13 tuổi trong “Hình ảnh trẻ VTN” ở phần mở đầu chương này – ăn cắp và tấn công người khác – là một trẻ VTN phạm pháp. Vậy trẻ VTN phạm pháp là gì? Những biện pháp nào được sử dụng nhằm ngăn cản và làm giảm tình trạng phạm pháp ở trẻ VTN?

	Thuật ngữ trẻ VTN phạm pháp ám chỉ phạm vi rộng lớn những hành vi trải dài từ những hành vi không được xã hội chấp nhận được (quấy rối trường học) đến hành vi phạm tội (như trộm cắp). Về luật pháp, có sự phân biệt giữa tội chỉ định và tội pháp lý. Tội hình sự là những hành động tội ác thật sự, cho dù thủ phạm là người lớn hay trẻ VTN – bao gồm tội như cướp giật, tấn công gây thương tích nghiêm trọng, cưỡng hiếp, giết người. Tội pháp lý là những hành vi ít nghiêm trọng hơn như bỏ trốn, trốn học, uống rượu dưới tuổi cho phép, quan hệ tình dục lăng nhăng, thường do cá nhân độ tuổi cụ thể nào đó phạm phải mà xếp vào loại tội phạm VTN hay người lớn. Khoảng 3/4 tiểu bang ở Mỹ quy định 18 tuổi trở xuống được coi là trẻ VTN. Các bang khác lấy 19 tuổi, 17 tuổi hay 16 tuổi làm giới hạn.

	Một vấn đề tranh cãi là có nên truy tố trẻ VTN phạm tội ra tòa và xét xử như người lớn hay không. Một nghiên cứu năm 1999 cho thấy rằng tỉ lệ tội phạm ở trẻ VTN ngày càng tăng nhanh hơn là giảm. Ví dụ trường hợp 500 trẻ VTN gây rối nơi công cộng ở bang Pensylvania. Mặc dù 500 tội phạm đã bị tuyên phạt khắc nghiệt hơn so với hình phạt tòa án quy định cho trẻ VTN, nhưng chúng vẫn bị bắt trở lại, và bị bắt nhanh hơn. Có ý kiến cho rằng cái giá của sự an toàn cộng đồng trong một thời gian ngắn đạt được do trẻ VTN bị truy tố như người lớn phạm sau này có thể phát triển thành những hành động gây rối mang tính chất hình sự. Nhiều kiến nghị rằng trẻ 17 tuổi trở lên nên được xét xử như một tội phạm người lớn. Như vậy trẻ 12–16 tuổi nên được phân tích dưới góc độ cá nhân.

	Ngoài hai khung hình pháp lý kể trên, trẻ VTN phạm pháp còn rơi vào nhóm rối loạn hành vi – khi trẻ có nhiều hành vi một lúc (trốn học, đột phá, hành hạ súc vật, phá phách tài sản công cộng và cá nhân, đánh nhau kéo dài trong 6 tháng trở lên. Khi trẻ phạm ba trong những hành vi trên trước 15 tuổi thì được xem như ngoài vòng kiểm soát, và liệu pháp là một điều cần thiết.

	Những dấu hiệu báo trước về trẻ VTN phạm pháp gồm chân giá trị (chân giá trị tiêu cực), sự tự chủ (mức độ thấp), tuổi (nhỏ trẻ), giới tính (trẻ trai), niềm mong chờ vào học vấn (thấp, ít chí thú), điểm số ở trường (thành tích thấp ngay từ những lớp nhỏ), ảnh hưởng của bạn ĐTL (tác động mạnh, phản kháng yếu ớt), điều kiện kinh tế xã hội (thấp), vai trò của cha mẹ (thiếu quan tâm, thiếu hướng dẫn, ít hỗ trợ, kỷ luật lỏng lẻo), chất lượng khu dân cư (ngoại ô, tội phạm cao). Xét theo quan điểm của Erik Erikson, trẻ VTN mà sự phát triển cản trở họ đóng những vai trò được xã hội chấp nhận, hoặc khiến họ cả thấy mình không thể đáp ứng yêu cầu đặt lên vai họ, thì họ sẽ chọn lấy một chân giá trị tiêu cực. Trẻ VTN có chân giá trị tiêu cực sẽ tìm thấy sự hậu thuẫn hình ảnh phạm pháp của mình trong số những bạn ĐTL cũng gia cố chân giá trị tiêu cực như họ. Vậy là theo Erikson, phạm pháp VTN tức là cố gắng thiết lập một chân giá trị, dù là chân giá trị tiêu cực.

	Bản chất của cộng đồng là góp phần vào phạm pháp VTN. Một cộng đồng cho phép trẻ VTN chứng kiến nhiều hoạt động tội phạm, khuyến khích và tưởng thưởng cho những hành vi phạm tội, cư dân phần lớn nghèo khó, thất nghiệp, cảm thấy tách biệt so với tầng lớp trung lưu, trường học yếu kém, người lớn chểnh mảng… sẽ là mảnh đất màu mỡ dung túng cho trẻ VTN phạm pháp.

	BẠO LỰC VÀ GIỚI TRẺ

	Nhiều báo cáo gần đây về tình trạng bạo động trong trường học gia tăng. Theo Bộ Giáo dục Mỹ (1998), những yếu tố sau sẽ thúc đẩy trẻ VTN đến hành vi bạo động:

	– Sớm liên quan tới ma túy và rượu.

	– Dễ tiếp cận với vũ khí.

	– Dính líu đến những nhóm bạn ĐTL chống đối xã hội.

	– Tiếp xúc với tình trạng bạo động nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

	Nhiều trẻ VTN dễ dàng cầm dao chém người, hung hăng, gây thương tích cho người khác, đôi khi dẫn đến hậu quả thảm khốc. Các chuyên gia đưa ra một số biện pháp nhằm giảm tình trạng bạo động ở trẻ VTN như: nuôi dạy trẻ nhỏ trong môi trường an toàn. Cha mẹ thể hiện tình thương yêu chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho trẻ, điều chỉnh kịp thời những hành vi lệch lạc. Khuyên răn, giảng giải cho trẻ những hành vi đúng đắn. Tăng cường giáo dục trong trường học, nhất là với nhóm trẻ có nguy cơ cao. Thiết lập mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội, tạo điều kiện cho trẻ phát triển theo hướng tích cực.

	TRẺ VTN TRẦM UẤT VÀ TỰ SÁT

	TRẺ VTN TRẦM UẤT, PHIỀN MUỘN

	Cá nhân trải qua giai đoạn trầm uất, với những đặc điểm như thẫn thờ, mụ mẫm, vô vọng ít nhất trong hai tuần liền hay hơn được coi như bị rối loạn tâm lý nặng. Hiệp hội Tâm thần Mỹ xác định 9 triệu chứng cho biết giai đoạn trầm uất như sau:

	1. Tâm trạng u uẩn suốt ngày.

	2. Giảm hứng thú hay niềm vui đối với hầu hết hay tất cả mọi hoạt động.

	3. Giảm cân hay tăng cân; giảm vị giác, ăn mất ngon hay ăn vô độ.

	4. Mất ngủ hay ngủ li bì.

	5. Tâm lý rối loạn hoặc lờ đờ.

	6. Thể trạng yếu ớt, mất sinh khí.

	7. Cảm thấy vô dụng hay tội lỗi một cách quá đáng và không thích hợp: 

	8. Gặp vấn đề về suy nghĩ, tập trung, hay ra quyết định.

	9. Suy nghĩ luẩn quẩn, hoặc nghĩ đến chuyện tự sát.

	Trẻ VTN mắc 5 trong 9 triệu chứng trên là coi như đã chắc chắn mắc bệnh. Trầm uất còn biểu hiện qua nhiều hình thức khác như mặc toàn màu đen, làm thơ về những đề tài chết chóc, nghe nhạc than van. Vấn đề ngủ khó có thể là do xem ti vi suốt đêm, khó thức dậy đúng giờ đi học, hay ngủ cả ngày. Trẻ VTN có thể nghỉ học thường xuyên… Hậu quả của trầm uất rất kinh khủng. Khoảng 1/3 trẻ VTN trầm uất phải vào điều trị tại các bệnh viện tâm thần. Nghiên cứu cho thấy thời VTN trẻ có nguy cơ trầm uất cao gấp hai lần các thời kỳ khác. Trẻ gái có tỉ lệ trầm uất cao hơn trẻ trai. Nguyên nhân có thể là: trẻ gái có khuynh hướng phóng đại tâm trạng u uẩn của mình; trẻ gái chú ý đến hình ảnh bản thân nhiều hơn và nghiêng về tiêu cực hơn, nhất là hình ảnh cơ thể; trẻ gái đối mặt với thành kiến, sự thiên vị nhiều hơn.

	Các chuyên gia sức khỏe tâm thần tin rằng sự trầm uất ở trẻ VTN thường không thể chẩn đoán được. Bởi vì trẻ VTN bình thường vốn cũng đã hay dao động tâm trạng, bày tỏ sự chán đời, vô vọng, bất mãn – đơn giản là do sự chuyển tiếp hơn là do sự rối loạn tâm lý. Điều này có nghĩa là cần chú ý nghiêm túc đến trẻ VTN. Trầm uất không tự động biến mất mà có khuynh hướng tiến triển trầm trọng hơn, nhất là trong những tình huống cụ thể (bạn ĐTL tiêu cực), có thể gây nên những di chứng mạn tính, trở thành vấn đề cá nhân như những hành vi bên trong. Yếu tố gia đình và bạn ĐTL cũng liên quan đến trầm uất. Cha mẹ trầm uất là điều kiện tốt gây ra trẻ trầm uất thời đồng ấu và kéo dài sang thời VTN. Cha mẹ vô cảm, ngập chìm trong những mâu thuẫn hôn nhân, gặp khó khăn về kinh tế thường dẫn đến trạng thái trầm uất ở con cái tuổi VTN. Trẻ không có bạn thân, quan hệ hời hợt với bạn ĐTL, bị bạn ĐTL tẩy chay cũng làm tăng xu hướng trầm uất ở trẻ VTN. Những kinh nghiệm thay đổi, chuyển tiếp như cha mẹ ly hôn, bùng phát dậy thì, chuyển trường từ cấp I lên cấp II, từ trường này qua trường khác, chuyển chỗ ở cũng có thể gây trầm uất.

	Tình trạng trầm uất có thể được chữa trị bằng thuốc và các liệu pháp tâm lý. Những loại thuốc giảm đau như Elavie, làm giảm các triệu chứng chán nản khoảng 60–70% trong một số trường hợp, uống từ 2 đến 4 tuần sẽ cải thiện tình trạng. Tuy nhiên, việc dùng thuốc nhất thiết phải qua sự chỉ dẫn kỹ lưỡng của bác sĩ.

	TRẺ VỊ THÀNH NIÊN TỰ SÁT

	Tỉ lệ tự sát đã tăng lên gấp ba lần trong vòng 30 năm trở lại đây ở Mỹ; mỗi năm có khoảng 25.000 người tự sát bắt đầu ở nhóm tuổi 15, tỉ lệ tự tử tăng lên nhanh chóng. Việc tự sát ngày nay là nguyên nhân đứng thứ ba dẫn đến cái chết trong độ tuổi 15 24. Nam giới có xu hướng tự tử cao gấp ba lần nữ giới; nguyên nhân có thể là họ có nhiều cách thức chủ động hơn khi tự tử, ví dụ như dùng súng. Ngược lại, nữ giới có xu hướng dùng các phương pháp ít chủ động như thuốc ngủ, những thứ ít dẫn đến cái chết hẳn. Mặc dù nam giới tự tử thường xuyên hơn, nữ giới lại có ý định tự tử và cố gắng thử nhiều hơn.

	Tại sao trẻ VTN tự tử? Không có câu trả lời đơn giản cho câu hỏi quan trọng này. Sẽ rất có ích khi nghĩ rằng tự tử là những yếu tố trực tiếp và gián tiếp. Những nguyên nhân gần hoặc trực tiếp có thể châm ngòi cho ý định tự tử. Những trường hợp có nhiều sức ép như mất bạn trai hoặc bạn gái, điểm kém, có thai ngoài ý muốn cũng có thể nhen nhóm cho việc tự sát. Các chất kích thích thường được dùng trong các vụ tự sát. Những trải nghiệm trước kia cũng thường liên quan đến ý định tự tử. Sự bất ổn định và không khí bức bối trong lịch sử lâu dài của gia đình; sự thiếu thốn tình cảm và sự ủng hộ tinh thần, sự đè nén và áp lực phải thành công từ bố mẹ trong thời đồng ấu đều là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự trầm cảm ở trẻ VTN. Từ đó dây dắt đến việc tự sát. Bị bạn ĐTL tẩy chay hoặc ngó lơ cũng là một nguyên do. Nghiên cứu tình trạng tự tử ở những thiên tài của Warren (1986) cho thấy sự giận dữ, sự bất ổn rõ rệt trong công việc và trong các mối quan hệ, sự chán nản hoặc rượu bia là những nhân tố dẫn đến sự tự sát trong giới tài năng. Một khi các yếu tố di truyền liên quan đến bệnh trầm cảm thì chúng cũng liên quan đến việc tự tử. Mối quan hệ di truyền của người này đối với một người khác đã từng tự sát càng gần thì khả năng người đó tự tử càng cao.

	Mô tả sơ lược về tâm lý của trẻ VTN tự sát như thế nào? Những trẻ VTN có ý định tự tử thường có các triệu chứng trầm cảm. Mặc dù không phải tất cả trẻ VTN mắc bệnh trầm cảm đều tự vẫn, nhưng trầm cảm thường là một nhân tố quyết định chính dẫn đến tự tử. Cảm giác tuyệt vọng, lòng tự trọng thấp, tự trách bản thân thường đi đôi với việc tự tử của trẻ VTN. Dưới đây là những thông tin có giá trị về những việc nên làm và không nên làm khi nghi ngờ ai đó có ý định tự tử.

	Những việc nên làm:

	1. Bình tĩnh, thẳng thắn đặt những câu hỏi trực tiếp: “Bạn đang nghĩ đến chuyện tự làm đau mình đấy à?”

	2. Đánh giá mức độ nghiêm trọng của ý định tự tử bằng cách hỏi về cảm xúc, về những mối quan hệ quan trọng, xem người đó đã nói chuyện với những ai và đang có suy nghĩ gì. Nếu thu giữ được một khẩu súng, thuốc, dây thừng hay các đồ vật khả nghi khác thì nên thảo ngay một kế hoạch cụ thể, thấy rõ tình thế nguy hiểm, tìm cách cầu cứu người khác, gọi thêm người chi viện – nhưng hãy ở bên người đó cho đến khi sự giúp đỡ đến.

	3. Hãy là người lắng nghe giỏi và ủng hộ, nâng đỡ tinh thần một cách chân thật, không giả bộ gật gù.

	4. Cố thuyết phục người đó chấp nhận sự giúp đỡ của những nhà chuyên môn và giúp anh (cô) ấy tiếp cận họ.

	Những việc không nên làm:

	1. Không nên bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo.

	2. Không từ chối nói về chuyện tự tử nếu người đó đề cập về nó với bạn.

	3. Không phản ứng một cách bông đùa, phản đối hay ngẫu hứng.

	4. Không tỏ vẻ thông cảm giả dối với những lời đại loại: “Tất cả mọi thứ rồi sẽ đâu vào đó thôi mà”. Cũng không đưa ra những câu trả lời kẻ cả, đơn giản như “Anh có tất cả mọi thứ mà”.

	5. Không bỏ rơi người đó sau khi khủng hoảng đã qua hoặc sau khi sự giúp đỡ chuyên nghiệp đã tới và đã làm xong nhiệm vụ.

	RỐI LOẠN ĂN UỐNG

	Rối loạn ăn uống là vấn đề ngày càng tăng trong trẻ VTN. Có vẻ như tình trạng này là lĩnh vực độc quyền của trẻ gái. Theo những nghiên cứu, trẻ gái cảm thấy tiêu cực về hình –ảnh cơ thể mình ở thời đầu VTN thường có xu hướng mất cân bằng trong ăn uống hai năm sau đó. Trẻ gái VTN có mối quan hệ tốt với cả cha lẫn mẹ có xu hướng có thói quen ăn uống khỏe mạnh hơn những trẻ cùng trang lứa có mối quan hệ không tốt với cha hoặc mẹ, hoặc cả hai. Trẻ gái có quan hệ tình dục với bạn trai trong giai đoạn dậy thì cũng có chiều hướng ăn kiêng hoặc bị rối loạn trong cách thức ăn uống. Có ba biểu hiện của sự rối loạn ăn uống ở trẻ VTN: bệnh béo phì, chứng biến ăn và chứng ăn uống vô độ.

	BỆNH BÉO PHÌ

	Ước tính có khoảng 25% trẻ VTN ngày nay mắc chứng béo phì. Cách thức ăn uống được hình thành trong thời đồng ấu và thời VTN có liên quan nhiều đến chứng béo phì ở thời trưởng thành – 80% trẻ VTN bị chứng béo phì trở thành béo phì khi trưởng thành. Nhiều trẻ VTN cảm thấy mọi thứ trong cuộc sống của mình sẽ rất tuyệt nếu như chúng có thể giảm cân. Một ví dụ điển hình là Debby 17 tuổi, cô bị chứng béo phì từ khi 12 tuổi. Cha mẹ luôn ép cô phải giảm cân, liên tục gửi cô đến các trung tâm giảm cân và các bác sĩ. Vào một mùa hè, Debby được gửi đến một trại giảm cân và đã giảm được từ 100kg xuống còn 75 kg. Trở về nhà, cô vô cùng thất vọng vì cha mẹ vẫn muốn cô tiếp tục giảm cân. Trước tình trạng căng thẳng tăng lên, cùng mối bận tâm của cha mẹ về trọng lượng của cô, cô từ bỏ mọi nỗ lực ăn kiêng và trọng lượng của cô tăng vụt trở lại. Debby sống tách biệt trong nỗi ám ảnh không ngừng đối với thức ăn. Sau đó, Debby được điều trị bằng thuốc, và may mắn thay, Debby đã vượt qua được thái độ thù địch với cha mẹ, hiểu ra sự hủy hoại bản thân của mình. Cuối cùng cô chỉ lấy lại được sự kiềm chế và sẵn sàng tự giảm cân vì bản thân chứ không phải vì bạn ĐTL hay vì cha mẹ.

	Cả yếu tố di truyền lẫn môi trường đều liên quan đến chứng béo phì. Một số người thừa hưởng khuynh hướng bị béo phì. Trong số trẻ nhỏ béo phì thì 10% không có cha mẹ béo phì; 40% có cha hoặc mẹ béo phì; và 70% có cả cha lẫn mẹ béo phì. Các cặp trẻ song sinh cũng có trọng lượng tương đương nhau, ngay cả khi chúng được nuôi nấng riêng biệt. Những ước tính về sự khác biệt về trọng lượng cơ thể mà được giải thích bằng yếu tố di truyền dàn trải trong khoảng 25–70%. Bằng chứng thuyết phục về vai trò của môi trường đối với chứng béo phì là số lượng người béo phì ở nước Mỹ tăng gấp đôi kể từ năm 1990. Sự tăng nhanh chóng này có khả năng là do có nhiều thức ăn hơn (đặc biệt là thức ăn có nhiều chất béo), các công cụ, thiết bị tiết kiệm năng lượng nhiều hơn và làm giảm các hoạt động thân thể. Trẻ VTN ở Mỹ bị béo phì nhiều hơn ở trẻ VTN ở Châu Âu và trẻ VTN ở các nơi khác trên thế giới.

	CHỨNG BIẾNG ĂN VÀ CHỨNG ĂN UỐNG VÔ ĐỘ

	Trong quá trình ăn kiêng của mình, Jane, 15 tuổi loại bỏ dần dần thức ăn ra khỏi thực đơn hàng ngày cho đến khi cô chỉ sống bằng táo, nước xốt và rượu nóng đánh trứng. Em bỏ ra hàng giờ để quan sát cơ thể mình, tay bao quanh eo để xem nó có giảm được chút nào không. Em mơ sẽ trở thành một người mẫu xinh đẹp, có thể mặc trang phục áo tắm. Thế nhưng ngay cả khi được 43kg Jane vẫn cảm thấy mình còn mập. Em tiếp tục giảm cân và cuối cùng làm cơ thể mình gầy mòn. Và rồi em phải nhập viện để chữa trị chứng biếng ăn, một dạng rối loạn ăn uống do liên tục nhịn đói để có một cơ thể mảnh mai. Chứng bệnh này có thể gây tử vong.

	Chứng biếng ăn thường làm khổ phái nữ trong suốt thời VTN và những năm đầu thời trưởng thành, chỉ chừng 5% người bị chứng biếng ăn là nam giới. Hầu hết trẻ VTN có sự rối loạn này xuất thân từ những gia đình có giáo dục tốt hoặc có thu nhập trung bình và cao. Mặc dù chứng biếng ăn là tránh thức ăn, nhưng họ vẫn có sở thích ăn uống mạnh mẽ. Họ nấu nướng cho người khác, nói về các món ăn, thích nhìn người khác ăn. Chứng biếng ăn làm họ có cách nhìn méo mó về cơ thể, nhận thức rằng mình sẽ chỉ trở nên hấp dẫn khi trông giống như bộ xương. Ráng nhịn đói lâu ngày, các thành phần chất béo trong cơ thể giảm xuống đến mức tối thiểu, kinh nguyệt sẽ ngưng, trẻ thường cư xử mẫn cảm thái quá.

	Rất nhiều nguyên nhân gây ra chứng biếng ăn, bao gồm những yếu tố xã hội, tâm sinh lý và tâm lý. Về xã hội. trẻ muốn có một hình ảnh gầy guộc cho hợp thời trang. Về tâm lý, trẻ thích được chú ý, có những sở thích cá nhân, muốn phủ nhận giới tính. Nhịn ăn là một trong những cách nổi loạn đối với việc bị cha mẹ điều khiển quá đáng hoặc bị cha mẹ đặt quá nhiều kỳ vọng. Bị áp nặng thành tích đè nặng, vượt quá khả năng mình, trẻ cũng có thể giới hạn lượng thực phẩm đưa vào cơ thể như là một cách thể hiện tính tự chủ. Về sinh lý, có ý kiến cho rằng vùng dưới đồi trong não bị trục trặc. Tựu chung lại, nguyên nhân gây ra biếng ăn đến nay vẫn chưa được xác định rõ ràng.

	Ngược lại với chứng biếng ăn là ăn uống vô độ – cá nhân liên tiếp đưa vào cơ thể một lượng thực phẩm lớn một cách bất thường, nhưng sau đó nôn ọe ra hết. Chứng này cũng xảy ra ở phái nữ là chính, nhất là nữ sinh đại học. Người biếng ăn có thể kiểm soát được sự ăn uống của mình chứ người ăn vô độ thì không. Trầm uất thường đi kèm với ăn uống vô độ. Từ ăn uống vô độ sẽ dẫn đến viêm loét bao tử, mất cân bằng các chất hóa học trong cơ thể. Nhiều trường hợp từ biếng ăn chuyển sang ăn uống vô độ.

	SỰ LIÊN QUAN GIỮA CÁC VẤN ĐỀ CỦA TRẺ VTN VÀ HƯỚNG PHÒNG NGỪA, GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ ĐÓ

	Các nhà nghiên cứu quả quyết là những vấn đề của trẻ VTN không tách rời nhau mà liên quan, ảnh hưởng đến nhau. Ví dụ, sự nghiện ngập bắt nguồn từ quan hệ tình dục, bỏ học, điểm số thấp và ngược lại; phạm pháp di kèm với ma túy, mang thai ngoài ý muốn… Điều quan trọng là phát triển những chương trình nhằm giảm thiểu những vấn đề của trẻ VTN. Joy Dryfoos (1990) mô tả một chương trình thành công cần có những đặc điểm sau:

	1. Chú ý cá nhân hóa. Với trẻ có nguy cao, cần quan tâm chú ý đặc biệt đến nhu cầu của chúng. Chương trình dành cho trẻ nghiện ngập cần có chuyên viên tư vấn full–time và chế độ điều trị cụ thể.

	2. Huy động sự tham gia của cộng đồng. Chẳng hạn như chiến dịch tuyên truyền sức khỏe cộng đồng, có thể sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng, giáo dục đưa ra áp dụng ở các trường học trong vùng.

	3. Sớm nhận biết và can thiệp. Tiếp cận trẻ và gia đình trẻ trước khi hoặc ngay khi trẻ phát triển những vấn đề. Chương trình giáo dục dự bị - trước khi trẻ đi học – được xem là một khuôn mẫu tuyệt vời nhằm ngăn ngừa những vấn đề như phạm pháp, mang thai, nghiện hút, bỏ học. Chương trình loại này có tác dụng lâu dài. Trẻ tham gia chương trình này cho đến năm 19 tuổi ít bị bắt giữ hơn, ít bỏ học hơn… so với trẻ không tham gia.

	STRESS VÀ SỰ THÍCH ỨNG VỚI STRESS

	Stress là một dấu hiệu của những thời đại. Không ai biết trẻ VTN ngày nay chịu nhiều sức ép hơn các thế hệ trước kia hay không; nhưng hiện rõ ràng số lượng trẻ VTN bị stress tăng lên rất nhiều. Vậy, bản chất của stress là gì? Phải chăng trẻ VTN có khả năng hồi phục khá tốt trước stress? Những biện pháp nào nhằm đối phó với stress?

	Stress là sự phản ứng của cơ thể với hoàn cảnh là môi trường xung quanh (gọi là tác nhân gây stress) mà đe dọa và làm hại tới khả năng thích ứng của con người. Xét về cuộc sống của trẻ VTN, stress sản sinh ra do nhiều yếu tố. Những nguyên nhân có thể là tác nhân thể xác (phản ứng của cơ thể với sức ép); tác nhân môi trường (sự quá tải, những cuộc tranh cãi, sự buồn phiền, thất vọng trong cuộc sống, những phiền nhiễu hằng ngày); tác nhân tinh thần như giận dữ, khuynh hướng thù địch); tác nhân xã hội như sự nghèo khó.

	Có vẻ như đứng trước nghịch cảnh, trẻ nhỏ và trẻ VTN có khả năng vượt qua và phát triển. Ann Masten (1995) kết luận rằng những yếu tố cá nhân (trí thông minh cao), gia đình (có mối quan hệ gần gũi với cha mẹ hoặc người chăm sóc), và những yếu tốt khác (cam kết với người lớn khác ngoài gia đình) tạo nên đặc điểm hồi phục sau stress ở trẻ nhỏ và trẻ VTN. Một minh họa về sự hồi phục ấy như sau: Ngay lối vào một khu chung cư ở New York City có treo những tấm hình bọn trẻ sống trong các căn hộ ở đây, với lời chú thích rằng nếu ai thấy những đứa trẻ gây nguy hiểm trên đường thì mang chúng về lại khu nhà. Sự chăm lo cho trẻ em của người lớn như vậy giúp trẻ vô tư hơn trước stress.

	Không chỉ hồi phục sau stress, trẻ VTN còn có khả năng đối phó với stress một cách hữu hiệu. Trẻ VTN thường không chỉ chịu một stress một lần mà đồng thời chịu nhiều stress. Sinh viên đại học với bài vở chồng chất, không có đủ tiền ăn, gặp vấn đề trong các mối quan hệ. Mà khi các tác nhân gây stress xảy ra đồng thời, chúng sẽ tương tác lẫn nhau. Cá nhân chịu hai tác nhân gây stress suốt cuộc đời thường cần trị liệu tâm lý gấp hai lần cá nhân chỉ đối phó với một stress. Vì vậy, sinh viên chịu dồn dập nhiều tác nhân gây stress có khuynh hướng gạt bỏ một trong những tác nhân ấy đi, chẳng hạn sẽ nghỉ bớt một học phần và học với điểm số làng nhàng thôi.

	Theo Richard Lazarus (1993), đối phó stress có hai dạng: tập trung vào vấn đề và tập trung và cảm xúc. Tập trung vào vấn đề là vận dụng nhận thức để đối phó với stress bằng cách cố giải quyết nó. Ví dụ, bạn gặp vấn đề với lớp học, bạn có thể đi tới trung tâm buổi tối hay các trường đại học để học những phương pháp học hiệu quả. Vậy là bạn gặp vấn đề và bạn cố tháo gỡ nó. Tập trung vào cảm xúc là phản ứng với stress theo cảm xúc, nhất là khi tự vệ. Tập trung vào cảm xúc thường vận dụng cơ cấu tự vệ (chương 2), tránh cái gì đó xảy ra với họ, từ chối hoặc cười nhạo việc đã xảy ra. Trẻ VTN tập trung và cảm xúc có thể trốn học, cho là trường học không cần thiết, không thừa nhận mình có vấn đề và cười cợt về nó với bạn bè. Trẻ VTN tập trung vào cảm xúc thường bị trầm cảm nhiều hơn trẻ tập trung vào vấn đề.

	Sự nâng đỡ, hỗ trợ là rất quan trọng để giảm stress. Sự gắn kết tích cực gần gũi – đặc biệt là của gia đình (nhất là với người mẹ), bạn bè và bạn ĐTL – có tác dụng rất lớn. Nhiều nghiên cứu chứng minh rằng bạn ĐTL có thể xoa dịu stress tốt hơn anh chị em ruột, đôi khi hơn cả cha mẹ trong hầu hết các lĩnh vực, ngoại trừ những điều như tài chính, kế hoạch nghề nghiệp/tương lai, những giá trị cá nhân. Khuôn mẫu tìm kiếm nguồn hỗ trợ nhìn chung đều tương tự nhau xét theo giới tính, nhưng nữ VTN có khuynh hướng tìm đến bạn ĐTL và mẹ để giãi bày hơn. Với những lĩnh vực như sự nghiệp, tương lai, lối sống, việc hẹn hò, giá trị sống, trẻ trai thường tìm đến cha hơn là mẹ để tìm nguồn an ủi.

	Vậy là có rất nhiều các đối phó với stress ở trẻ VTN – cả hữu hiệu lẫn không hữu hiệu. Và quan trọng là họ không chỉ dùng một biện pháp. Các chuyên viên tư vấn khuyên rằng để đối phó với stress trẻ nên kết hợp: phát triển thái độ tích cực, hạn chế giận dữ, bảo đảm luôn có một, hai người bạn thân thiết để giải tỏa nỗi lòng, bỏ hút thuốc, giảm cân, tập thể dục đều đặn, dùng biện pháp tập trung và vấn đề, phát triển hình ảnh tích cực về bản thân.
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